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“Sabbadanam dhammadanam jinati. ” 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 


NÈN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
QUYỀN VI 


PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


Dhammapannakara 
Món Qua Pháp 


x Thành Kính Tri Án ] 


Tắt cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thủy Theraväda về truyền bá trên đất nước 


Việt-Nam thân yêu này. 

Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính danh lê Ngài Sơ Tó Hộ- Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tâm lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sáu sắc của tát 


a chung con. 
= 
> —a, 2 < 


PHẠT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 
THERAVADA 
PHẠT-LỊCH 2562 


NÉN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASÄSANA) 


QUYÊN VI 
PHÁP-HẶNNW BA-LA-MÂT 1 
(PARAMD 


(Tái bản lân thứ nhất có sửa và bó sung) 


TỲ-KHUU HỌ-PHÁP 
(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGGAMAHAPANDITA) 


NHÀ XUÁT BÁN TÓN GIÁO - 2018 


Lời Nói Đầu 
(Tái bản lần thứ nhất, có sửa và bó sung) 

Tái bản lần thứ nhất “Quyền VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mái 
1” có sửa và bó sung, sắp xếp phần nội dung, dé giúp cho độc 
giả dễ hiểu. 

Pháp-hạnh ba-la-mật 1 này được trình bày phán I ba hạng 
Đúc-Bồ-tát thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mát đây đủ trọn 
vẹn và phán II những tích tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama 
thực-hành mỗi pháp-hạnh ba-la-mật. Bản sư đã cố gắng sắp 
xếp trình bày cho thích hợp, giúp cho độc giả hiểu biết cốt lỗi 
tích tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Tuy bán sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyển 

“Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 1” lần này cho được hoàn thiện, 
nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy 
nhiêu thôi! Bán sư tin chắc rằng: 

Tuy bán sư đã có gắng hết sức mình tái bản quyền Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật 1 lần này cho được hoàn thiện, nhưng vi 
khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu 
thôi! Bán sư tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bán sư. Kính 
mong các bác thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp y chân tình. 
Kính xin quý Vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho phần đông. ” 

Bán sư chân thành biẾt ơn quy vị. 

PL. 2562/DL. 2018 

Rừng Nui Viên Không 

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tinh Bà Rịa - Vũng Tàu 
1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapanndita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thể-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Paņāmagāthā 


Tilokekagarum Buddham, 
pãyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 
gacchami saranam aham. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhammamosadham. 
Nibbanapariyosana1m, 
gacchami saranam aham. 
Tassa savakasamghañca, 
puññakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 
gacchami saranam aham. 
Buddham Dhammañca Samghañca, 
abhivandiya sadaram. 
Müūlabuddhasāäsanan ti, 
Ayam gantho maya kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giỏi, 
Dat dán chung-sinh thodt khoi tai hoa, 
Nguyén suót dói con xin quy-y Phát, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-dé. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm máu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khó. 
Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phát, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hản. 
Đức-Phạt Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÉÊN-TÁNG-PHẬT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYỀN VI 
PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 
(PĀRAMĪ) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 

- Đức-Phát (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương I: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phát-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-báo (Samgharatana) 
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3- Chương II: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 
- Ẩn-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 
- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguua). 
- An-Đức Tang-bao (Samghagua). 
4- Chương IV: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 
- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 
- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasara). 
- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 
5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacaära) 
- Giới của người tại gia cu-si (Gahatthastla). 
- Giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitastla). 
6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 
- Bôn loại nghiệp (Kammacatuka). 
- Bát-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 
- Quả cua bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 
- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 
- Quả cua thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 
7- Chương VII: Phước-Thiện (Puñña-Kusalq) 
- 10 nhán phái sinh phước-thiện (Puññakriyavatthu). 
8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 
9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 
- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavana). 
- Phap-hanh thién-tué (Vipassanabhavana). 
9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 


l- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) góm có 2 chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) góm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển HI: Pháp-Hành-Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-Kusala) có 1 
chương là chương VII. 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pärami) 1. 

7- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyên VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mât (Param]) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII. 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samathabhavana) 
10- Quyển X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ 
(Vipassanathabhavana) 

Quyển 1X: Pháp-Hành T hiên-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nén-T. ảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 

Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo gầm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau nhu sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Củ (Tiyagga) 

Phật-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bat dau cho đên kêt thúc. 

- Đức- Tăng (Samgha) từ khi bat đâu cho dên kêt thúc. 
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2- Chương I: Tam-Bảo (Ratanafayq) 

- Đức-Phật có 5 đức-tính quy báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-báo (Buddharatand). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tính quy báu cao thượng nên gọi 
là Đức- Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương II: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 án-dutc nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhamnaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Sarnghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bao: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bdo, tha thiết muôn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Duc-Ph4t, Duc- 
Pháp, Duc-Tang, người áy kính xin làm lê thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-bảo (Dhammasaraa), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasaraa). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Giới (Silacaära) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lôi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phâm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) cán phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaffhasila). 

- Đổi với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cán 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 


6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 
(Kamma-kammnaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cân phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảdo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức-Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bồn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bái-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipaka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipakq). 

7- Chương VII: Phước-Thiện (Puñña-kusala) 

- 10 nhân phát sinh phước-thiện (Punfiakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đề trở thành 
tam-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkaftha- 
kusalahkamma) đê cho quả tải-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param). 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsaparam]). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát: 10 phảáp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đúc-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Dé trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cán phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-k}. 


* Dé trở thành bậc Thánh T. Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đưứưc-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ, bác 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy déu cán phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thé gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phậit, lắng nghe chánh-pháp của Đúc-Pháit, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dán đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bát- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-H? 
Đức-Phật, tuy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niêm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng nhw ý nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của môi vị. 

Trong chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nên-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biểu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyền: 

* Trong quyển VI: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãram]) 1, 
trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bó-thí 
ba-la-mật, pháp-hạnh giñữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 
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xuát-gia ba-la-mật. Môi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn một tích tién-kiép cua Durc-Ph4t 
Gotama tiéu biéu thuc-hành phảáp-hạnh ba-la-mát mỗi bậc 
åy, cho nên, 3 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 9 tích. 


* Trong quyển VII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pāramī) 2, 
trình bày 1 pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 3 bậc, mỗi 
bác được lựa chọn một tích tién-kiép cua Đức-Phật 
Gotama tiéu biéu thuc-hành pháp-hạnh ba-la-mật bác 
ấy, cho nên, có 3 tích. 


* Trong quyễn VIII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãrami) 
3, trinh bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tán ba-la-mật, pháp-hạnh nhânnại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, phảáp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bác, môi bậc 
được lựa chọn một tích tién-kiép cua Đức-Phát Gotama 
tiêu biểu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mói bậc ấy, 
cho nên, 6 pháp-hạnh ba-la-mật gôm có 18 tích. 


9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvan3) 


- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavanđ). 
- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavana). 


* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô-săc-giới, 5 phép thân- 
thông thể gian, tùy theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

Nếu hành-giả chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiên vô- -sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả 
chết, chỉ có bậc thiên vồ-săc-giới thiên- nghiệp trong bậc 
thiên vó- sắc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới có 
quyên ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiên vô- 
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sắc-giới quả-tâm ấy. Các bậc thiên thiện-tâm bậc thấp 
con lại đêu trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) 
không con có co-hội cho quả được nữa. 


* Hành-giả là hạng người tam-nhán thực-hành pháp- 
hành thién-tué, có khả năng dán đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 T, hánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản, rôi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Như vậy, 9 chương của bộ Nên-T. ảng-Phật-Giáo được 
trinh bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nên tảng hỗ-trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cảnh Niét-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tứ của Đức-Phật. 


Bộ Nên- Tảng-Phát-Giáo có 10 quyển, quyền I: Tam- 
Bao, quyén 11: Quy-Y Tam-Bao, quyên HI: Pháp-Hành- 
Giới, quyên IV: Nghiệp Và Qua Của Nghiệp, quyên V: 
Phước-Thiện đã được hoàn thành xong, nay tiếp theo 
quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param) 1 sẽ được 
trình bày trong quyền này. 


Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp mà mỗi pháp-hạnh 
ba-la-mát có ba bậc: 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

- 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

Cho nên, pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 30 pháp. 


Tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 
20 a-tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua vô 
số kiếp cho được đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật, đã trở thành Đức-Phật Gotama. 
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Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có dẫn chứng một tích tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành pháp- 
hạnh ba-la-mát ấy, cho nên, 30 pháp-hạnh ba-la-mật có 
30 tích tién-kiép của Đúc-Phật Gotama tiêu biểu thuc- 
hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật ấy. 

Tuy nhiên, trong bộ Chú-giải Jãtakatthakathä gôm có 
347 tích tién-kiép cua Đức-Phật Gotama thuc-hanh 
pháp-hạnh ba-la-mật, bắt đầu tích Apannakajataka và 
cuối cùng tích Wessantarajätaka. 


Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param) 1, trong 
chương VIII có hai phân: 

* Phần I: giảng giải các pháp 

- Pāramī: pháp-hạnh ba-la-mật, có 10 pháp-hạnh ba- 
la-mát. 

- Bodhisatta: Đức-Bồ-tát, có 3 hạng Đức-Bồ-tát: 

- Sammasambodhisatta: Dúc-Bó-tát Chánh-Ðăng-Giác. 

- Paccekabodhisatta: Đức-Bô-tát Độc-Giác. 

- Sãvakabodhisatta: chư vị Bô-tát Thanh-văn-giác, ... 

* Phân II: Tích Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama thực-hành 3 pháp-hạnh ba-la-mật, môi pháp- 
hạnh ba-la-mật có 3 bậc: 

1- Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật có 3 bác: 

- Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mát bậc hạ. 

- Pháp-hạnh bô-thí ba-la-mát bậc trung. 

- Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mát bậc thượng. 

2- Pháp-hạnh gifữ-giới ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh giñữ-giới ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh giñữ-giới ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh giñữ-giới ba-la-mật bậc thượng. 
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3- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mát có 3 bác: 

- Pháp-hạnh xuát-gia ba-la-mát bậc ha. 

- Pháp-hạnh xuát-gia ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh xuát-gia ba-la-mát bậc thượng. 


Mỗi bậc pháp-hạnh ba-la-mật được trích dẫn một tích 
Đức-Bồ-tát tién-kiép cua Đức-Phát Gotama thực-hành 
pháp-hanh ba-la-mát làm tiéu biéu, nén 3 pháp-hanh ba- 
la-mát gồm có ð tích, 


Tuy bán sư có găng hết mình lựa chọn trích dán tích 
Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phát Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mát mỗi bậc ấy, giảng giải để giúp cho 
độc giả hiểu rõ về pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc, song vì 
khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những 
điểu sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bán sư. 


Để lán sau tái bản được hoàn thiện hơn, kinh mong 
chư bậc thiện-trí có tám từ chỉ giáo, góp y chân tình. 

Kính xin quý Vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà môi người trong chúng ta, ai cũng có bồn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiền hóa, 
sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 


Bán sư kinh cán đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bán sư. 


Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Param) 1 này tải 
bản lân thứ nhất có sửa và bó sung được hoàn thành do 
nhờ có nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara 
Samanera xem bản thảo, Dhammananda upasika đã tận 
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tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển 
sách; các thí chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin 
trong sạch lo ấn hành và đã được Nhà xuất bản Tôn 
giáo cho phép ấn hành. 


Bán sư vô cùng hoan hy và biết ơn tát cả quy vi. 


Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (ty- 
khưu Hộ-Pháp) thành kinh dâng phán pháp thí thanh cao 
này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhita- 
mahäthera là sw phụ của con, động thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luát, Ngài Đại- Trưởng-lão Bứu-Chơn, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài Trưởng-lão 
Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhân 
(chùa Thiên-Lâm, Hué) cùng chư Đại-Trưởng-Lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theraväda) vé 
truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin kính 
dâng phán phước-thiện thanh cao này đến chư Đại- 
Trưởng-Lão ở nước Thải-Lan, nước Myanmar đã có 
công dạy dó con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quy Ngài hoan hy. 


Idam no ñãHnam hotu, sukhitã hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hôi hướng 
đến tất cả bà con thân quyễn của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, câu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Imam  punnabhagam matapitu-acariya-ñati- 
mittanañ ceva sesasabbasattanañca dema, sabbepi te 
puññapattim laddhana sukhita hontu, dukkhā muccantu 
sabbattha. 
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Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây 
tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngą-quý, suc-sinh, nhán-loại, chu- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chw phạm-thiên trong 
các coi trời sắc-giới, n 

Xin tất cå quỷ vị hoan hý nhận phán phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này, câu mong quy vị thoát mọi 
cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp 
THỌI HƠI. 


Idam me dhammadanam ãsavakkhayavaham hotu. 


Phước-thiện pháp-thi thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đặc A-ra-hán T hảnh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não trầm-luân 
không còn dw sói, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong bốn cõi ác-giới và cũng do 
năng lực phước-thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới: cối 
người, sáu cối trời dục-giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trí, có găng tinh-tán thực-hành theo lời giảo-huấn 
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của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, mong chứng đặc bốn 
Thánh-đạo, bốn T hánh-quả và Niét-bàn, mong diệt tận 
được mọi phiên-não trâm-luân, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hản cao thượng. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, môi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc-lăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liên phát sinh đại- 
thiện tâm hý lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đúức-Tăng, quyết tâm tim đến nơi ấy, để háu 
đảnh lễ Đúc-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, có gắng tỉnh-tấn 
thực-hành theo chảnh-pháp của Đức-Phật, để mong 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên- 
não, mọi tham-ái không còn dự sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép quy-y 
Tam-bdo: quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nơi Đức- 
Phap-bao, quy-y nơi Đức- Tăng-bảáo, và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao 
này, cầu mong cho môi người chúng con luôn luôn có 
duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho môi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cối người 
(manussasampafti) hưởng được mọi sự an-lạc đây dú 
trong cõi người như thé nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở cối trời 
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(devasampafi) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong cối 
trời như thé nào, cũng không đắm say trong cối trói. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có câu mong sớm được thành tựu quả báu chứng ngộ 
Niét-bàn (Nibbanasampatti) ma thói, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Tcchitam patthitam amha1m, 
khippameva samijjhatu. 


Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như y. 


PL. 2562/ DL. 2018 

Rừng Nui Viên Không 

Xa Tóc Tiên, Huyện Tán Thành 
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(PĀRAMĪ) 


Chương VII: Phước-Thiện đã được trình bày xong 
trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển V Phước-Thiện, 
tiếp theo chương VIII này sẽ trình bày về pháp-hạnh 
ba-la-mật. Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 1. 


PHẢN I 


Pháp-hạnh ba-la-mát ầm từ danh từ Pali: Paramr 

Param1: Pháp-hạnh ba-la-mật nghĩa là gì? 

Danh từ paramr có nhiều nghĩa. 

Trong bộ Jinalañkarattka định nghĩa răng: 

“Paramiyo tỉ param Nibbanam ayanti gacchanti 
ctahr Ti. Nibbanasadhako hi dãnacetanadayo dhamma 
pãram1 ti vuccanti. ” 

Parami: Ba-la-mát là những pháp dán đến chứng ngô 
Niét-ban. Thật vậy, tác-ý trong pháp-hạnh bô-thí ba-la- 
mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát, pháp-hạnh xuất-gia 


ba-la-mật,v.v... dẫn đến chứng ngộ Niễ-bàn, gọi là 
paramī: pháp -bạnhh ba-la-mát. 


Pāramī: Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp: 


l- Dānapāramī: Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật. 
2- Sllaparami: Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mt. 
3- Nekkhammaparami: Pháp-hạnh xuát-gia ba-la-mát. 
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4- Panñaparami: Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 

5- Viyapäramï: Pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 

6- Khantiparami: Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 
7- Saccapāramī: Pháp-hạnh chân-thát ba-la-mát. 
8- Adhitthanaparami: Pháp-hạnh phải-nguyện ba-la-mật. 
9- Mettaäparami: Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát. 

10- Upekkhäaparami: Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 


Thế nào gọi là pháp-hạnh ba-la-mật? 


Trong bộ Chú-giải Pali Cariyapiftakatthakathãä giải 
thích răng: 

“Tanhamanaditthihi anupahata  karanipayakosala- 
pariggahita danadayo guna paramiyo. ” 

Các pháp-hanh bó-thí ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới 
ba-la-mật, pháp-hạnh xuát-gia ba-la-mật, v.v... không 
bị nương nhờ bởi tham-ái, ngũ-mạn, tà-kiên, động thời 
hợp với tám-bi và trí-tHuỆ có cứu cánh Niết-bàn cao 
thượng, gọi là pháp-hụnh ba-la-mật. 


Phần Giải Thích 


* Nếu người nào làm phước-thiện bô-thí, giữ-giới, xuất- 
gia, v.v... bị tham-ái (tanhã) nương nhờ cầu mong sẽ trở 
thành người giàu sang phú quý, có chức trọng quyền 
cao, trở thành ngôi vị Đức-vua Chuyển-luân Thánh- 
vương, ngôi vị Đức-vua-trời Sakka, v.v... thì phước- 
thiện bồ-thí, giữ-giới, xuất-gia, v.v. .. không trở thành 
pháp-hạnh ba-la-mát, mà chỉ là đạ¡-thiện-nghiệp mà thôi. 

* Nếu người nào làm phước-thiện bó-thi, giữ-giới, 
xuát-gia, v.v... bị ngã-mạn (mana) nương nhờ tự cho 
mình là người bóő-thi, giữ-giới, xuất-gia, v.v... hơn 


! Bộ Chú-giải Pali Cariyäpitakatthakathä, phần Pakinnakakathã. 
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người, hoặc bằng người, hoặc kém hơn người, thì 
phước-thiện bô-thí, giữ-giới, xuất-gia, v.v... ây không 
trở thành phảp-hạnh ba-la-mát, mà chỉ là đại-thiện- 
nghiệp mà thôi. 

* Nếu người nào làm phước-thiện bố-thí, giữ-giới, 
xuát-gia, v.v... bi tà-kién (ditthi) nương nhờ thấy sai 
chấp lầm cho là ta bó-thí, gim-giới, xuất-gia, v.y... thì 
phước-thiện bồ-thí, giữ-giới, xuất-gia, v.v... åy không 
trở thành phảp-hạnh ba-la-mát, mà chỉ là đại-thiện- 
nghiệp mà thôi. 

* Nếu người nào làm phước-thiện bố-thi, giữ-giới, 
xuát-gia, v.v... VỚI đąi-thiên-tâm bi tham-di (tanha), 
ngã-mạn (mana), tà-kién (ditthi) nương nhờ thì phước- 
thiện bó-thí, giữ-giới, xuất-gia, v.v... åy không trở thành 
pháp-hạnh ba-la-mát, mà chỉ là đại-thiện- nghiệp mà 
thôi, cho quả an-lạc trong cõi dục-giới, không làm nhân- 
duyên dẫn đến chứng ngộ Niết-bản, giải thóat khổ tử sinh 
luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Chw Đức-Bồ-tát tạo các pháp-hạnh ba-la-mật như: 
pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la- 
mật, pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật, v.v... với đại-thiện- 
tâm hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh, không bị tham-ái 
(tanhã), ngã-mạn (mana), tà-kiến (ditthi) nương nhờ, 
nên đ4i-(hiện-tâm không bị ó nhiễm bởi mọi phiên-não, 
đồng thời hợp với tâm bi (karunä) và trí-tuệ có cứu cánh 
Niết-bàn cao thượng (upäyakosallañäna) nên gọi là 
pháp-hạnh ba-la-mát, gọi là vivaffanissitakusala: đại- 
thiện-nghiệp nương nhờ thóat khỏi tử sinh luân-hồi. 

Ví dụ như Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Akiri là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật với tác- 
y tâm-sở đồng sinh với đại-thiện tâm phát-nguyện rằng: 
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“Tena danena na lãbhasakRarasilokam na caRka- 
vattisampattim na Sakkasampattim na brahma- 
sampattim na sãavakabodhim na paccekabodhim 
patthemi, api ca idam me danam Sabbañnutañanassa 
paccayo hotu. ”” 


Do pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật này, bân đạo không 
mong câu được nhiều tài sản, phẩm vật lễ bái cúng 
dường, sự tán dương ca tụng, cũng không mong cầu 
ngôi vị Đức-vua Chuyển-luân Thánh-vương, cũng không 
mong cầu ngôi vị Đức-vua-trời Sakka, cũng không mong 
câu ngôi vị Đức Phạm-thiên, cũng không mong câu ngôi 
vị Thánh thanh-văn-giác, cũng không mong câu ngôi Vị 
Đức-Phật Đóc-Giác, mà sự thật, pháp-hạnh bồ-thí ba- 
la-mật này của bán đạo chỉ mong làm duyên lành để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai 
mà thôi. 

Mahākarunā: tâm đại-bi: Đúc-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có tâm đại-bi thương xót chúng-sinh đang dám 
chìm trong biển khổ tử sinh luân-hỗi trong ba giới bốn 
loài, nên Đức-Bồ-tát phát-nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, dé cứu vớt chúng-sinh thoát 
khỏi biển khó tử sinh luân-hồi. 

Upayakosallañana: Trí-tuệ có cứu cánh Niét-bàn cao 
thượng: Chư Đức-Bồ-tát đều có chung mục đích cứu 
cánh Niết-bàn cao thượng, song mỗi Đức-Bồ-tát tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật khác nhau, cuối cùng đạt đến mục 
đích cứu cánh Niết-bàn như sau: 


* Đối với Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác (Samma- 
sambodhisafa) cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 


! Bộ Chú-giải Pali Cariyãpitakatthakathã, tích Kitticariyãvannanä. 
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hạnh ba-la-mát: 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bác thượng. 


Đến kiếp chót sinh làm người trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng- 
Giác đi xuất gia trở thành bậc xuất gia thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, 
không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiên- 
não không con du sót, đặc biệt điệt được mọi tiên-khiên- 
tật (vasana) trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trên 
toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng thuyết pháp 
tế độ chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 
y theo Đức-Phật, cũng chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


* Đối với chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác (Paccekabodhi- 
satta) cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la- 
mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc trung. 


Đến kiếp chót sinh làm người trong thời-kỳ không có 
Đức-Phật Chánh- -Đăng- -Giác, Đức- Bồ-tát Độc-Giác đi 
xuất gia trở thành bậc xuất gia thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-Ùý tứ Thánh- đề, không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -quá và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não 
không con dư sói, trở thành bác Thánh A-ra-hán gọi là 
Đức-Phật Độc-Giác. Có nhiều Đức-Phật Độc-Giác 
trong cùng thời gian. 
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Đức-Phật Độc-Giác không có khả năng thuyết pháp 
tế độ chúng-sinh cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 
y Ngài được, bởi vì Đức-Phát Độc-Giác không thể chế 
định ra ngôn ngữ thuyết-pháp tế độ chúng-sinh chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


* Đối với chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác (Sävaka- 
bodhisatta) cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ, đến hầu dành lễ Đức-Phật Chánh- 
Đăng- -GIác, lắng nghe chánh-pháp của Ðức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác, rồi thực-hành theo lời giáo huấn của Đức- 
Phật, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tú Thánh-để, chứng đắc như sau: 

- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhárlai Thánh-đạo, Nhắtlai 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Chứng đắc đến Bắt-lai T hảnh-đạo, Bát-lai Thánh- 
quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

- Chứng đắc đến 4-za-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hám. 

Mỗi vị Bò-tát thanh-văn-giác có khả năng trở thành 
bậc Thánh-nhân nào là do nhờ năng lực của các pháp- 
hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, 
tắn-pháp- chủ, niệm-pháp-chi, định-pháp- chủ, tuệ-pháp- 
chú của mỗi vị Bồ-tát thanh-văn-giác ấy. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật Theo Tuần Tự 


l- Dānapāramī: Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật. 

2- Silaparamt: Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát. 
3-NekkhammaparamT:Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 
4- Panñaparami: Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 
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5- Viyaparamï: Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật. 

6- Khantiparami: Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

7- Saccapāramī: Pháp-hạnh chân-thát ba-la-mát. 

8- Adhitthanaparami: Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mát. 
9- Mettäparam1: Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát. 

10- Upekkhaparami: Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 


10 pháp-hạnh ba-la-mái được bắt đầu từ pháp-hạnh 
bô-thí ba-la-mật theo tuần tự cho đến pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật không chỉ trình bày tuần tự theo cách thuyết 
pháp (desananaya), mà còn trình bày tuần tự theo cách 
thực-hành (patipattinaya), nghĩa là pháp-hạnh ba-la-mật 
trước làm nên tảng, hỗ trợ cho pháp-hạnh ba-la-mật sau 
được thuận lợi. 


Giải Thích 10 Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 
1- Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật (Dãnapäramiï) 


Chư Đức-Bồ-tát có /ác-j fâm-sở (cetanäcetasika) 
đồng sinh với đại-thiện-tâm sẵn sàng đem của cải tài sản, 
ngọc ngả châu báu, ngai vàng, vợ con, những bộ phận 
trong thân thể, thậm chí hy sinh sinh-mạng của mình 
đem bố-thí đến người khác, chúng-sinh khác, và đem sự 
hiểu biết của mình dạy dỗ người khác, dé tạo pháp-hạnh 
bồ-thí ba-la-mật cho được thành tựu. 

Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật này làm nền tảng hỗ trợ 
không chỉ pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật được thuận lợi, 
mà còn hỗ trợ các pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng được 
thuận lợi nữa. 


Cho nên, pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật được trình bày 
trước các pháp-hạnh ba-la-mật khác. 
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2- Pháp-hạnh giữñ-giới ba-la-mật (s1laparami) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh bố-thí Ba-la-mật làm 
nên tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật đó là tác-ÿ tâm-sở 
(cetanäcetasika) đồng sinh với đại-thiệntâm giữ gìn 
thân tránh xa thân hành ác, dé thành tựu thân hành thiện; 
giữ gìn khẩu tránh xa khâu nói ác, để thành tựu khẩu 
hành thiện; giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi hành ác, 
để thân và khâu được trong sạch thanh-tịnh. 

Cho nên, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát được trình 
bày sau pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật. 


3- Pháp-hạnh xuắt-gia ba-la-mật (Nekkhammapärami) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật làm 
nên tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh xuất-gia ba-la-rmmát được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật đô là 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ (mahãkusalañänasampayuttacita) thẫy 
rõ, biết rõ tội lỗi của ngũ-dục: sắc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục; nhàm chán ngũ-dục, nên 
chư Đức-Bồ-tát từ bỏ nhà, đi xuất-gia. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật xuất hiện trên thế gian, hoặc 
Phật-giáo còn đang lưu truyền trên thế gian, chư Đức- 
Bồ-tát xuất-gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của 
Đức-Phật, thực-hành phẩm hạnh cao thượng. 

Trong thời-kỳ không có Đức-Phật xuất hiện trên thế 
gian, chư Đức-Bô-tát xuất- gia trở thành đạo-sĩ thực-hành 
pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới, các bậc thiền vô-sắc-giới, chứng đắc ngũ thông: 
đa-dạng-thông, nhãn-thông, nhĩ-thông, tiên-kiếp-thông, 
tha-tâm-thông. 
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Trong thời-kỳ này, chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác kiếp 
chót xuất-gia, tự mình thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ Thánh Đề không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc-Giác. 


Cho nên, pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mát được trình 
bày sau pháp-hanh giữ-giới ba-la-mật. 


4- Pháp-hạụnh trí-tuệ ba-la-mật (Panñaparami): 


Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật làm 
nên tảng hô trợ tạo pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật đó là trí-tuệ tâm-sở 
(pañfñiindriyacetasika) đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm hợp 
với tri-tuệ, biết nghiệp là cua riêng mình (kam1mas- 
sakatañana), và trí-tuệ thiên-tuỆ (vipassananana) thầy 
rõ, biệt rõ thực-tánh của các săc-pháp, danh-pháp, trí-tuê 
thiên-tuệ thầy rõ, biệt rõ sự sinh, sự diệt của săc-pháp, 
danh-pháp, trí-tuê thién-tué thây rõ, biệt rõ 3 trạng-thái 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khô, trang-thdi 
vô-ngã của săc-pháp, danh-pháp, ... 

Cho nên, pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát được trình bày 
sau pháp-hạnh xuât-gia ba-la-mật. 

5- Pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật (Viriyapärami) 

Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật làm 
nên tảng hồ trợ tạo pháp-hạnh tinh-tân ba-la-mát được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật đó là tinh-tấn tâm-sở 
(viriyacefasiha) đông sinh với đại-thiệnfâm tình-tần 
không ngừng trong 4 pháp tinh-tân: 
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- Tỉnh-tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không cho phát sinh. 
- Tinh-tán diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện-pháp chưa sinh, được phát sinh. 
- Tỉnh-tấn làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 


Cho nên, pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật được trình 
bày sau pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mát. 


6- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật (Khantipāramī) 


Chư Dúc-Bó-tát có pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật làm 
nên tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mát được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật đó là vô-sân tâm-sở 
(adosacetasika) đồng sinh với đại-thiện-tâm nhẫn-nại 
chịu đựng mọi nghịch cảnh, tâm sân không phát sinh 
trong các đối-tượng xấu ấy, chỉ có đại-thiện-tâm phát 
sinh dé đạt đến mục đích cao cả mà thôi. 


Cho nên, ?háp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mát được trình 
bày sau pháp-hạnh tinh-tán Ba-la-mật. 


7- Pháp-hạnh chán-thật ba-la-mật (Saccaparami) 


Chư Ðúc-Bò-tát có pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật 
làm nên tảng hồ trợ tạo phảp-hạnh chân-thát ba-la-mát 
được thuận lợi. 


Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mát đó là tác-ý tâm-sở 
(cetanäcetasika) hoặc chế-ngự tâm-sở (viraticetasika) 
hoặc ứri-tuệ tâm-sở (paññindriyacetasika) động sinh với 
đại-thiệntâm hợp với trí-tuệ, với lời nói chân-thật 
(saccavacđ) phát sinh từ đại-thiện-tâm íy, nói nhw thé 
nào, làm như thé ấy; làm như thế nào, nói như thé ấy. 
Đức-Bồ-tát không bao giờ nói dối, nói sai sự thật, dám 
hy sinh sinh-mạng để giữ gìn sự thát mà thôi. 
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Cho nên, pháp-hạnh chân-thật ba-la-mái được trình 
bày sau pháp-hạnh nhán-nại ba-la-mật. 


8- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật (Adhitthana- 
param) 

Chu Dúc-Bó-tát có pháp-hạnh chán-thật ba-la-mật 
làm nên tảng hó trợ tạo pháp-hạnh phảát-nguyện ba-la- 
mát được thuận lợi. 

Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật đó là đại-thiện- 
tâm hợp với trí-fuệ phát-nguyện băng ý nghĩ trong tâm 
hoặc phát-nguyện băng lời nói chân-thật. 

Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật có năng lực rất 
phi thường. Cho nên, pháp-hạnh phảt-nguyện ba-la-mật 
được trình bày sau phảp-hạnh chân-thật ba-la-mát. 


9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát (Mettaparami) 


Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật 
làm nën tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật 
được thuận lợi. 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mậát dó là vô-sân tâm-sở 
(adosacetasika) đồng sinh với đại-thiệntâm có đối- 
tượng tất cả chúng-sinh. Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh tâm- 
từ ba-la-mật đối với tất cả chúng-sinh muôn loài vô 
lượng rằng: 

“Sabbe satta avera hontu, abyapajja hontu, anieha 
hontu, sukhī attanam pariharantu. ” 

Câu mong tất cả chúng-sinh không oan trái lẫn nhau, 
không có khổ tâm, không có khổ thân, xin giữ gìn thân 
tâm thường được an-lạc. 

Cho nên, phảáp-hạnh tâm-từ ba-la-mát được trình bày 
sau pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 
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10- Pháp-hạnh tâm-xá ba-la-mật (Upekkhaparami) 


Chư Đức-Bồ-tát có pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật làm 
nên tảng hỗ trợ tạo pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật được 
thuận lợi. 

Pháp-hạnh tâm-xảd ba-la-mật đó là trung-dung tâm-sở 
(tataramajjhattatäcetasika) đồng sinh với đại-thiện-tâm 
có đối-tượng tất cả chúng-sinh. Đức-Bồ-tát tạo pháp- 
hạnh tâm-xå ba-la-mật đôi với chúng-sinh đôi xử tốt, lễ 
bái cúng dường đến Ngài hoặc đối với chúng-sinh đối xử 
xấu, quấy phá làm khổ Ngài. Đức-Bồ-tát đều có dai- 
thiện-tâm trung dung đổi với tất cả chúng-sinh vô lượng 
ấy, nghĩa là, không phát sinh tâm thương yêu đối với 
chúng-sinh đối xử tốt với Ngài, cũng không phát sinh 
tâm ghét chúng-sinh đối xử xâu với Ngài. 
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“Sabbe satta kammassaka. 
Tắt cá mọi chúng-sinh đêu có nghiệp là riêng của họ. 


Cho nên, pháp-hạnh tâm-xá ba-la-mật được trình bày 
sau pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát. 


10 pháp-hạnh ba-la-mật được trình bày theo tuần tự 
pháp-hạnh ba-la-mật trước làm nền tảng hỗ trợ cho pháp- 
hạnh ba-la-mật sau, dó là theo cách thuyết-pháp và cách 
thực-hành. Tuy nhiên, nếu mỗi khi chư Đức-Bồ-tát có cơ 
hội tốt tao pháp-hạnh ba-la-mát nào thì tạo pháp-hạnh 
ba-la-mật ấy, chứ không bỏ lỡ cơ hội tốt ấy. 


Bồn Đặc Tính Chung Của 10 Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


10 pháp-hạnh ba-la-mật đều có tâm dai-bi (maha- 
karuna) và tri-tHỆ có cứu cảnh cao cả (upäyakosalla- 
ñana) để trở thành Đúc-Phật Chánh-Đăng-Giác hoặc 
Đức-Phát Độc-Giác, hoặc vị Thánh thanh-văn-giác, nên 
10 pháp-hạnh ba-la-mát có 4 đặc tính chung như sau: 
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Bốn Đặc Tính Chung 


1- Trạng-thải (Lakkhang): 10 pháp-hạnh ba-la-mật có 
trạng-thái tế độ chúng-sinh. 

2- Phận sự (Rasa): 10 pháp-hạnh ba-la-mật có phận 
sự đem lại sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc lâu dài đến 
tất cả chúng-sinh. Hoặc có phận sự quyết tâm tinh-tân 
không ngừng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật mà không 
hề thóai chí nản lòng trước mọi sự khó khăn. 

3- Kế quả hiện hữu (Paccupaffhana): Chư Đức-Bồ- 
tát biết rõ sự lợi ích, sự tién hóa, sự an-lạc lâu dài đối với 
tất cả chúng-sinh, đó là kết quả hiện hữu của 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Hoặc Ðức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Bồ-tát Độc-Giác trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác, vị Bô-Tút thanh-văn-giác trở thành 
vị Thánh thanh-văn-giác, đó là kết quả hiện hữu của các 
pháp-hạnh ba-la-mật. 

4- Nguyên nhân gân (Padatthana): Tâm đại-bi 
(mahaäkaruna) và tri-tué có cứu cánh cao cả (upaya- 
kosallañana) là nguyên nhân gần phát sinh 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật. 

Đó là 4 đặc tính chung của 10 pháp-hạnh ba-la-mật. 


Bón Đặc Tính Riêng Của Mỗi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


_Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có chỉ pháp khác nhau, có 
đôi-tượng khác nhau, nên môi pháp-hạnh ba-la-mật có 4 
đặc tính riêng khác nhau như sau: 


1- Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật có 4 đặc tính: 


1.1- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật có trạng-thái đem của cải tài sản, sự hiệu biệt, v.v... 
bô-thí, phân phát đên người khác, chúng-sinh khác. 
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1.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật có 
phận sự diệt tâm keo kiệt, bủn xin trong của cải tài sản, 
sự hiệu biêt của mình. 

1.3- Kết quả hiện hữu (Paccupajfhana): Đức- Bồ-tát 
trở thành người giàu sang phú quý, có nhiều của cải tài 
sản, v.v... mà không dính mắc trong của cải tài sản ấy, 
trở thành bậc đa văn túc trí, học nhiều hiệu rộng, mà 
không phát sinh tâm ngã-mạn, v.v... Đó là kêt quả hiện 
hữu của pháp-hạnh bô-thí Ba-la-mật. 

14 Nguyễn nhân gân (Padatthana): Của cải tài sản, Sự 
hiệu biệt, đem ra bô-thí, phân phát đên người khác là 
nguyên nhân gân phát sinh pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật. 

2- Pháp-hạnh giñ-giới ba-la-mát có 4 đặc tính: 

2.1- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh giữ-giới ba-la- 
mật có trạng-thái tránh xa mọi thân hành ác, moi khau hành 
ác; thành tựu mọi thân hành thiện, mọi khâu hành thiện. 

2.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh g1ữ-giới ba-la-mật có 
phận sự ngăn sự phạm-giới là ngăn 3 thân hành ác, 4 
khâu nói ác. 

2.3- Kết quả hiện hữu (Paccupaffhana): Đức-Bồ-tát 
có mọi thân hành điêu thiện, mọi khâu nói điêu thiện, 
giữ gìn thân khâu trong sạch thanh-tịnh. Đó là kêt quả 
hiện hữu của pháp-hạnh g1ữ-giới ba-la-mật. 

_ 2.4- Nguyên nhán gân (Padafthana): Biết hồ-thẹn tội- 
lôi, biệt ghê-sợ tội-lôi là nguyên nhân gân phát sinh 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 


3- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật có 4 đặc tính: 
3.1- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh xuất-gia ba- 


la-mật có trạng-thái tránh xa các đối-tượng ngũ dục: sắc- 
dục, thanh-dục, hương-dục, vỊ-dục, xúc-dục. 
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3.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật có 
phận sự làm cho thấy rõ, biết rõ tội-lỗi của ngũ-dục. 

3.3- Kết quả hiện hữu (Paccupafthäana): Đức-Bồ-tát 
từ bỏ được các đối-tượng ngũ dục. Đó là kết quả hiện 
hữu của pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

3.4- Nguyên nhân gân (Padafthäna): Trí-tuệ nhàm 
chán ngũ dục là nguyên nhân gần phát sinh pháp-hạnh 
xuất-gia ba-la-mật. 


4- Pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mát có 4 đặc tính: 

4.I- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la- 
mật có trạng-thái thấy rõ /ực-fánh của các sắc-pháp, 
danh-pháp; trí-tuệ thiên-tuệ thấy ró, biết rõ trạng-thái- 
riêng của mỗi sắc-pháp, danh- pháp; trí-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của săc-pháp, danh-pháp, trí- 
tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trang- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp. 

4.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật có 
phận sự điệ/ tâm sỉ vô-minh tối tăm, ví như ánh sáng 
diệt bóng tối. 

4.3- Kết quả hiện hữu (Paccupafthana): Đức-Bồ-tát 
có trí-tuệ thiền tuệ sáng suốt chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -quá và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. Dó là kết quả 
hiện hữu của pháp- hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

4.4- Nguyên nhân gân (Padatthana): Định tâm trong 
các đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp là nguyên nhân gần 
phát sinh pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 


5- Pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật có 4 đặc tính: 


3.1- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh tinh-tán ba- 
la-mật có trạng-thái cô găng tinh-tân không ngừng. 
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5.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật có 
phận sự tinh-tấn diệt các ác-pháp, và tinh-tấn làm tăng 
trưởng các thiện-pháp. 

5.3- Kết quả hiện hữu (Paccupafthäana): Đức-Bồ-tát 
có sự tinh-tán không ngừng trong mọi thiện-pháp, không 
hề thóai chí nản lòng trước mọi sự khó khăn. Đó là kết 
quả hiện hữu của pháp-hạnh tinh-tắn ba-la-mật. 

5.4- Nguyên nhân gân (Padafthäna): Trí-tuệ suy xét 
mọi cảnh khô tử sinh luân-hỗi trong ba giới bốn loài, nên 
phát sinh động tâm (samvega), mong giải thóat khó tu 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài là nguyên nhân gần 
phát sinh pháp-hạnh tinh-tắn Ba-la-mật. 


6- Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật có 4 đặc tính: 

6.1- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh nhẫn-nại ba- 
la-mật có trạng-thái nhẫn-nại chịu đựng mọi nghịch cảnh 
một cách tự nhiên. 

6.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật 
có phận sự đè nén, chế ngự tám tham không phát sinh 
trong đối-tượng tốt; đè nén, chế ngự tám sân không phát 
sinh trong đối-tượng xấu. 

6.3- Kết quả hiện hữu (Paccupafthäna): Đức-Bồ-tát 
có trí-tuệ tự chủ hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bởi các 
đối-tượng dù xấu, dù tốt, đại-thiện-tâm vẫn phát sinh an 
nhiên tự tại. Đó là kết quả hiện hữu của pháp-hạnh nhẵn- 
nại ba-la-mật. 

6.4- Nguyên nhân gần (Padafthãna): Tri-tuệ thấy rõ 
sự thật chân-lý là nguyên nhân gần phát sinh pháp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật. 


7- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật có 4 đặc tính: 


Z.1- Trạng-thải (Lakkhang): Pháp-hạnh chân-thật ba- 
la-mật có trạng-thái nói lời chân-thật, không nói lời giả dôi. 
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7.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật 
có phận sự làm rõ sự thật chân-lý. 

7.3- Kết quả hiện hữu (Paccupafthana): Đức-Bồ-tát 
là bậc luôn luôn. có đại-thiện-tâm hoan hỷ trong sự thật 
chân-lý. Đó là kêt quả hiện hữu của pháp-hạnh chân-thật 
ba-la-mật. 

7.4- Nguyên nhân gân (Padafihana): Thân, khâu, ý 
trong sạch là nguyên nhân gân phát sinh pháp-hạnh 
chân-thật Ba-la-mật. 

8- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật có 4 đặc tính: 

8.1- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh phát-nguyện 
ba-la-mật có trạng-thái quyết tâm vững chắc, không lay 
chuyển nói lời phát-nguyện trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-GIác, hoặc trở thành Đức-Phật Độc-GIác, hoặc trở 
thành bậc Thánh thanh-văn-giác. 

8.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la- 
mật có phận sự diệt mọi phiên-não gây trở ngại tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật. 

8.3- Két quả hiện hữu (Paccupatthana): Đức-Bồ-tát 
quyêt tâm, không thóai chí nản lòng, tinh-tan không 
ngừng tạo các pháp-hạnh ba-la-mật cho sớm được đây 
đủ trọn vẹn. Đó là kêt quả hiện hữu của pháp-hạnh phát- 
nguyện Ba-la-mật. 

8.4- Nguyên nhân gân (Padafthana): Các pháp-hạnh 
ba-la-mật là nguyên nhân gần để phát sinh pháp-hạnh 
phát-nguyện ba-la-mật. 


9- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát có 4 đặc tính: 


9.1- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh tâm-từ ba-la- 
mật có trạng-thái câu mong sự lợi ích, sự tién hóa, sự an- 
lạc lâu dài đến tất cả chúng-sinh. 
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9.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật có 
phận sự diệt tâm oan trái đôi với tất cả chúng-sinh. Hoặc 
rải tâm-từ cầu mong tất cả chúng-sinh có thân tâm 
thường được an-lạc. 

9.3- Kết quả hiện hữu (Paccupafthäana): Đức-Bồ-tát 
có thân tâm thường được an-lạc mát mẻ. Dó là kết quả 
hiện hữu của pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

9.4- Nguyên nhân gân (Padafthana): Đỗi-tượng chúng- 
sinh đáng yêu, đáng kính là nguyên nhân gần phát sinh 
pháp-hạnh tâm-từ Ba-la-mật. 


10- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật có 4 đặc tính: 


10.1- Trạng-thái (Lakkhana): Pháp-hạnh tâm-xả ba- 
lamật có trạng-thái tâm trung-dung, không thương, 
không ghét đôi với tât cả mọi chúng-sinh. 

10.2- Phận sự (Rasa): Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật có 
phận sự không thiên VỊ vì thuong, vì ghét, giữ gìn tâm 
trung-dung công băng đôi với tât cả chúng-sinh, như bàn 
cân đúng dàn. 

10.3- Kết quả hiện hữu (Paccupafthäna): Đức-Bồ-tát 
có đại-thiện-tâm trung dung, không thương, không ghét 
đôi với tât cả chúng-sinh. Đó là kêt quả hiện hữu của 
pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

10.4- Nguyên nhân gân (Padafthäna): Trí-tuệ hiểu 
biệt môi chúng-sinh có nghiệp là của riêng họ là nguyên 
nhân gân phát sinh pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đề biết phân biệt rõ sự khác biệt của mỗi pháp-hạnh 
ba-la-mật, bậc thiện-trí căn cứ vào 4 đặc tính cơ bản của 
môi pháp-hạnh ba-la-mật. 


Pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hành của chư Đức-Bỏ- 
tát. Mỗi Đức-Bô-tát có ý nguyện cao cả đê trở thành 
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Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác hoặc trở thành Đức-Phật 
Độc-GIác hoặc trở thành bậc Thánh thanh-văn-giác 
khác nhau, nên tạo các pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng khác nhau, với thời gian tạo, bồi bó 
các pháp-hạnh ba-la-mật ấy khác nhau. 

Đề đạt đến ý nguyện cao cả của mình, mỗi Đức-Bỏ- 
tát cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật 
tương xứng với ý nguyện cao cả của mình. 


Bodhisatta: Đức-Bồ-tát 

Đức-Bồ-tát là hạng chúng-sinh nào? 

Đức-Bô-tát phiên âm từ chữ Pali: Bodhisatta. 

Trong bộ Chú-giải Pali Mahavaggatthakathä định 
nghĩa răng: 

“Bodhisatto ti panditasatto bujjhanakasatto. Bodhi- 


sankhatesu vā caflsu maggesu satto äsafIo laggamānaso Tỉ 
bodhisatto 0. 


Ý nghĩa: 

(Đức-Bồ-tát là chúng-sinh thiện-trí, chúng-sinh mong 
giác ngộ chân-lý tứ Thánh-để, hoặc Đức-Bó-tát là 
chúng-sinh có ý nguyện tha thiêt cậu mong chứng dac 4 
Thánh-đạo. Như vậy, gọi là Bodhisatta: Đức-Bồ-tát.) 

Trong bộ Chú-giải Cariyapifakatthakatha định nghĩa: 

“Danas1ladigunuavisesayogena sattuttamataya parama 
mahäsattä bodhisatta. ”? 


Chw Đức-Bồ-tát là bậc chúng-sinh cao thượng trong 
mọi chúng-sinh, có đại-thiện- tâm hợp với các đức tính 


! Bô Chú-giải Mahavaeggatthakatha, phàn Bodhisattadhammadāvaņņanā. 
? Bộ Chú-giải Pali Cariyäpitakatthakathä, phần Pakiņņakakathā. 
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đặc biệt trong các pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật, pháp- 
hạnh giữ-giới ba-la-mát, v.v... 


Chw Đức-Bô-tát có ý nguyện tha thiết khác nhau 
như muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
hoặc trở thành Đức-Phật Độc-Giác, hoặc trở thành bậc 
Thánh thanh-văn-giác, mục đích cứu cánh cuói cung 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo 
4 Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thóat khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 


Đức-Bồ-tát có 3 hạng: 
1- Sammasambodhisata:Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác. 


2- Paccekabodhisatta: Đức-Bô-tát Độc-Giác 
3- SavakabodhisatIa: Vi Bó-tát Thanh-văn-giác. 


Phần Giải Thích 
1- Sammasambodhisata: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 


Đức-Bỏ-tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ-tát åy gọi là Đức-Bồ- 
tát Chúnh-Đăng-Giác (Sammasambodhisata). 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải tạo đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác trung và 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

Khi đã tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
xong, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy kiếp chót chắc 
chăn sinh làm người nam trong thời-kỳ không có Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất-gia, tự 
mình /huc-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiên-khiên-tật (vasana), trở thành bác Thánh 
A-ra-háún đấu tiên trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đăẳng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có khả năng đặc biệt 
chế định ra ngôn ngữ để thuyết pháp, chỉ dạy tế độ 
chúng-sinh có duyên lành cũng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bản, trở thành bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 3 hạng: 


1- Đúc-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác CÓ frí-tuỆ siéu-viét 
(Pañnadhika). 

2- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt 
(Saddhadhika). 

3- Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt 
(Viriyadhika). 


1- Đúc-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác CÓ frí-fHỆ siéu-viét 
là như thế nào? 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đắẳng-Giác có frí-tHỆ siéu-viét 
(Pannadhika) là Đức- Bồ-tát Chánh- -Đẳng- -Giác có trí-tuê 
nhièu năng lực hơn đ⁄/c-fin và tinh- tán trong khi tao các 
pháp-hanh ba-la-mật. Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy 
cần phải tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua ba 
thời-kỳ. 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt phát-nguyện ở trong tâm có ý nguyện muốn 
trở thành một Đức-Phật Chánh- -Đẳng- -Giác, dé tế độ cứu 
vớt chúng-sinh thóat khỏi biễn khổ luân-hồi. 
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Sau đó, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 7 4- 
tăng-kỳ”kiếp trái đất. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt phái-nguyện bằng lời nói để cho chúng- 
sinh biết ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác của Ngài. 

Sau đó, Dúc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác ấy tiếp tục bòi 
bó các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 
9 a-tăng-kỳ kiếp trái đất. 

Qua hai thời-kỳ trên gòm có 16 a-tăng-kọ kiếp trái 
dát, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có fri-tuệ siêu-việt åy 
vẫn còn là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác bất-định 
(aniyafabodhisata) nghĩa là Đức- Bồ-tát Chánh- Đăng- 
Giác ấy có thé thay đổi ý nguyện không muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành một 
Đức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác. 

Nếu trường hợp Ðức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt ấy vẫn giữ nguyên ý nguyện xưa, rồi tiếp 
tục tạo, và tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn 
đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuỗi: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt ấy, khi hội đủ 8 pháp để được Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn 
lại là 4 a-ăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt áy së 
trở thành Dúc-Phát Chánh-Dàng-Giác trong thời vi-lai. 

Khi ấy, Dúüc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt mới chính thức trở thành ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác cỗ-định (niyatabodhisata). 


! Asañkhyeyya: a-tăng-kỳ là thời gian không thé tính bằng số lượng. 
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- Từ đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy cô gắng tinh- 
tân tiêp tục bôi bô, tích lũy cho được đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trong thời gian còn lại ây. 


Trong khoảng thời gian 4 a-íăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, mỗi khi có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác åy đều phải đến hầu Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
áy và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 


Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác CÓ frí-tuỆ siéu-viét 
đã bồi bó đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật xong. 
Kiếp chót Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tri-tuệ siêu- 
việt Ấy, chắc chăn sẽ tái-sinh làm người nam trong thời- 
kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ bỏ nhà 
đi xuất gia, tự chính mình /hực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đầu tiên, 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quá và Niết-bàn,diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên- 
tật (vasana), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên 
trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác (Sammäsambuddha) độc nhất vô nhị 
trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh. 


2- Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt 
nhu thê nào? 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt 
(Saddhädhika) là Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có đức- 
tin nhiều năng lực còn /rí-tué và tinh-tán trung binh 
trong khi tao các pháp-hanh ba-la-mật. 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu-việt åy 
cũng cần phải tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật với 
thời gian gấp hai lần Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
frí-tHỆ siéu-viét. 

Thời gian trải qua ba thờòi-kỳ tạo các pháp-hạnh ba- 
lamật của Đức-Bôồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tin 
siêu-việt như sau: 


- Thời-kỳ đầu: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có dirc- 
tin siêu-việt phảát-nguyện ở trong tám có ý nguyện muốn 
trở thành một Đức-Phật Chánh- -Dàng- -Giác, dé tế độ cứu 
vớt chúng-sinh thóat khỏi biên khổ luân-hồi. 

Sau đó, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 14 a- 
tăng-kỳ kiếp trái đất. 

- Thời-kỳ giữa: Đúc-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
đức-tin siêu-việt phát-nguyện bằng lời nói để cho 
chúng-sinh biết ý nguyện muốn trở thành một Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác của Ngài. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác åy tiép tục tạo, 
bồi bó các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian 
suốt 18 a-făng-kỳ kiếp trái đất. 

Qua hai thời-kỳ trên gồm có 32 a-iăng-kỳ kiếp trái 
dát, Đức-Bồ- tắt Chánh-Đăng-Giác có đức-tin siêu-Việt 
áy vẫn còn là ĐÐức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác bắt-định 
(aniyafabodhi-satfa) nghĩa là Đức- Bồ-tát Chánh- -Đăng- 
Giác ấy có thé thay đổi ý nguyện không muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mà chỉ muốn trở thành một 
Đức-Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác. 


Nếu trường hợp Đức-Bồ- tát Chánh-Ðăng-Giác có 
đức-tin siêu-việt ầy vẫn giữ nguyên ý nguyện xưa, rồi 
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tiếp tục bồi bổ, tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ 
dẫn đến thời-kỳ cuối. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có đức- 
tin siêu-việt åy, khi hội đủ 8 pháp đề được Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn 
lại là 8 a-ăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt ấy sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi ấy, Đức-Bôồ-tát Chánh-Đăng-Giác có đức-tin 
siêu-việt mới chính thức trở thành Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cỗ-định (niyatabodhisafa). 

Từ đó, Đức-Bô-tát Chánh-Đắng-Giác ấy có gắng tinh- 
tấn tiếp tục bồi bổ, tích lũy cho được đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trong suốt thời gian còn lại ấy. 


Trong khoảng thời gian 8 a-íăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, mỗi khi có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác ấy đều phải đến hầu Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
åy và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 


Khi Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu- 
việt đã bồi bó và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-amật xong. Kiếp chót Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác có đức-tin siêu-Việt íy, chăc chăn sē tái-sinh làm 
người nam trong thòi-ky không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác nào xuất hiện trên thé gian, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, tự chính 
mình /c-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế đầu tiên, không thây chi dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn du sót, 
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đặc biệt diệt được mọi điên-khiên-tật (vãsan3), trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong mười ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác (Samma- 
sambuddha) độc nhất vô nhị trong mười ngàn cỗi-giới 
chúng-sinh. 


3- Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tinh-tán siêu-việt 
là như thê nào? 


Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tẫn siêu-việt 
(Vriyadhika) là Đức- Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tinh- 
tán nhiều năng lực còn #í-f„ệ và đức-fin trung bình 
trong khi tạo các pháp-hạnh ba-la-mật. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tán siêu-việt åy 
cũng cần phải tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật với 
thời gian gấp hai lấn thời gian Đức-Bồ-tát có đức-tin 
siêu-việt, với thời gian gấp bốn lân thời gian Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác CÓ frí-tHỆ siéu-viét. 

Thời gian trải qua ba thòi-kỳ tạo các pháp-hạnh ba- 
lamật của Đức-Bôồ-tát Chánh-Đắng-Giác có tinh-tấn 
siêu-việt như sau: 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tinh-tán siêu-việt phát-nguyện ở trong tâm có y nguyện 
muốn trở thành một Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, dé tế 
độ cứu vớt chúng-sinh thóat khỏi biển khổ luân-hài. 

Sau đó, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 28 a- 
tăng-kỳ kiếp trái đất. 

- Thời-kỳ giữa: Đúc-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt phát- -nguyện bằng lời nói để cho 
chúng-sinh biết ý nguyện muốn trở thành một Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác của Ngài. 
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Sau đó, Dúc-Bó-tát Chánh-Dàng-Giác ấy tiếp tục bòi 
bó các pháp-hạnh ba-la-mật trong khoảng thời gian suốt 
36 a-tăng-kỳ kiếp trái đất. 

Qua hai thời-kỳ trên gồm có 64 a-tăng-kỳ kiếp trái 
đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn åy vẫn 
còn là Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác bất-định (aniyata- 
bodhisatta) nghĩa là Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy có 
thé thay đổi ý nguyện không muốn trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác mà chỉ muốn trở thành một Đức-Phật 
Độc-Giác hoặc bậc Thánh Thanh-văn-giác mà thôi. 

Nếu trường hợp Đức-Bỏ- tát Chánh-Ðăng-Giác có 
tinh- tấn siêu- -việt ây vån giữ nguyên ý nguyện xua, ròi 
tiếp tục tạo, tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật thì sẽ dẫn 
đến thời-kỳ cuối. 


- Thời-kỳ cuối: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
tinh-tấn siêu-việt åy, khi hội đủ 8 pháp dé được Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời 
gian còn lại là 16 a-đăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất nữa, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tinh-tân siêu- 
việt ấy sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong 
thời vỊ-la1. 

Khi ấy, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt mới chính thức trở thành Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cỗ-định (niyatabodhisata). 

Từ đó, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác ấy có gắng tinh- 
tán tiếp tục bôi bổ, tích lũy cho được đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật trong suốt thời gian còn lại ấy. 


Trong khoảng thời gian 76 a-făng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất, mỗi khi có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
nào xuất hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác ấy đều phải đến hầu Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
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áy và được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại sẽ 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác trong thời vį-lai. 


Khi Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tán siêu- 
việt đã bồi bó và tích lũy đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật xong. 

Kiếp chót Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh-tấn 
siêu-việt ây, chắc chắn sẽ tái-sinh làm người nam trong 
thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất 
hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy từ 
bỏ nhà đi xuất gia, tự chính mình /c-hành pháp-hành 
thiển-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đễ đầu 
tiên, không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền- 
khiên-tật (vasana), trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu 
tiên trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammasambuddha) độc nhất 
vô nhị trong mười ngàn cối-giới chúng-sinh. 


Đúc-Phật Gotama Trong Thời Đại Của Chúng Ta 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama là Đức-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ 
siêun-việt (Panfiadhika). 

- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí- 
tuệ siêu-việt tiên kiếp của Đức-Phật Gotama phát- 
nguyện ở trong tâm có ý nguyện muôn trở thành một 
Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác, đê tê độ cứu vớt chúng- 
sinh giải thóat khỏi biên khô luân-hôi. 

Sau đó, Ðức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác CÓ tri-tué siêu- 
việt ây tao các pháp-hanh ba-la-mật trong khoảng thời 
gian suốt 7 a-tăng-kỳ kiệp trái đáit. 
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Trong khoảng thời gian 7 a-tăng-ky kiếp trái đất ây, 
có 125.000 Dýc-Phåt Chánh-Đẳng-Giác tuần tự mỗi vị 
đã xuất hiện trên thế gian. 

- Thời-kỳ giữa: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt tiên-kiệp của Đức-Phật Gotama, phát-nguyện 
ra băng lời nói, dé cho chúng-sinh biệt ý nguyện của 
Ngài muôn trở thành một Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát tiếp tục bôi bổ, tạo các pháp-hạnh 
ba-la-mật trong khoảng thời gian suôt 9 a-făng-k} kiếp 
trải đái. 

Trong khoảng thời gian 9 a-tăng-ky kiếp trái đất ây, 
có 342.000 Dýc-Phåt Chánh-Đẳng-Giác tuần tự mỗi vị 
đã xuất hiện trên thế gian. 


- Thời-kỳ cuỗi: Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có tri- 
tuệ siêu-việt là đạo-sĩ Sumedha, tiên-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, hội đủ 8 pháp là: 

“Manussattam lingasampafi, hetu sattharadassanam. 
PabbaJa gunasampafti, adhikaro ca chandata. 
Althadhammasamodhano, abhinīhāro samijjhati. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Ðăng-Giác cân phải hội dây dú 8 
pháp mới được Đức-Phát thọ ký xác định thời gian 
thành tựu nguyện vọng trở thành Đưức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai. 


»(1) 


Tám pháp này là: 

1- Manussatta: loài người thát. 

2- Lingasampafi: người nam thát. 

3- Hetu: đây dú pháp-hạnh ba-la-mật có khả năng trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại. 

4- Satthäradassana: đến hấu đảnh lễ Đức-Phật. 


! Jatakatthakathä, Dũrenidana Sumedhakathã. 
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5- Pabbajjä: bậc xuất-gia đạo-sĩ có chánh kiến. 

6- Gunasampatfi: đây đủ 8 bậc thiên sắc-giới và vô 
sắc-giới, 5 phép-thân-thông thể gian. 

7- Adhikãra: cúng dường sinh-mạng đến Đức-Phật 
Dipankara. 

8- Chandatä: nguyện vọng tha thiết muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 


Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có hội đủ 8 pháp ấy, nên 
được Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ ký, xác định 
thời gian còn lại là 4 a-£ăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, tién-kiép cua 
Đức-Phật Gotama sẽ trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng- 
Giác, có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 


Từ đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha trở thành Đức- 
Bô-tát cô-định (niyatabodhisatta). 


Đức-Bồ-Tát Được Thọ Ký 


Sau khi Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama được Đức-Phật Dipankara thọ ký 
đầu tiên. Từ đó, trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất ấy, tuần tự có 24 Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đến hầu mỗi Đức-Phật, 
và được Đức-Phật thọ ký theo tuần tự như sau: 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đâu tiên là Đức-Phật 
Dipankara thọ ký, tiếp theo là Đức-Phật Kondañña, 
Đức-Phát Mangala, Đức-Phật Sumana, Đức-Phát Revata, 
Đức-Phật Sobhita, Đúc-Phật Anomadassi Đức-Phật 
Paduma, Đức-Phật Narada, Đức-Phật Padumuftara, Đức- 
Phật Sumedha, Đức-Phật Sujata, Đức-Phật Piyadassi, 
Đức-Phật Atthadassi, Đức-Phát Dhamma-dassi Đức- 
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Phật Siddhatha, Đưức-Phật Tissa, Duc-Phát Phussa, 
Duc-Phát Vipassi, Đức-Phát Sikh, Đức-Phật Vessabhu, 
Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Kona-gamana và 
Đức-Phật Kassapa là Đúức-Phật thứ 24 cuối cùng xuất 
hiện trên thé gian thọ kỷ, xác định thời gian rằng: 


“Trong thời vị-lai, trong kiếp trái đất Bhaddakappa 
này, vị tp-khuu Jotipala này sẽ trở thành Đức-Phật 
Cháảnh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. Hi 


Đức-Bồ-Tát Kiếp Đầu Tiên Và 
Kiêp Chót Của Đức-Phật Gotama 


* Đức-Bồ-Tát Kiếp Đầu Tiên Của Đức-Phật Gotama 


Một thuở nọ, Đức- Thế-Tôn ngự trên tảng đá quý 
cùng với số đông tỳ-khưu tại ven rừng có nhiều hoa 
thơm gần hỗ Anotatta. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy 
về tiền-kiếp đầu tiên của Ngài đã tạo pháp-hạnh bó-thí 
ba-la-mật rằng: 

- Này chư tÈ-khưu! Các con nên lắng nghe đại-thiện- 
nghiệp bó-thí là pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật đầu tiên mà 
Như-Lai đã tạo trong kiếp quá khứ như sau: 

Tiên-kiếp Như-Lai thấy một vị t)-khưu hành pháp- 
hạnh dâu đà sống trong rừng, nên phát sinh đức-tin 
trong sạch, dâng cúng dường “một tám vải cũ” đến vị 
t-khưu ấy. Ngay khi ấy, tiên-kiếp Như-Lai phát sinh 
tâm đại-bi, có y nguyện muốn trở thành một Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai, để tế độ chúng- 
sinh thoát khỏi biển khó tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bón loài. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền I: Tam-Bảo, phần 24 
Đức-Phật thọ ký, cùng soạn giả. 
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Đó là Đức-Bô-tát kiếp đầu tiên của Như-Lai trong 
thời quá-khứ có ý nguyện muốn trở thành Đúc-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác, chính nhờ đại-thiện-nghiệp bó-thí 
cúng dường tám vải cũ là pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật 
đâu tiên ấy dán đến kiếp chót của Như-Lai hiện-tại là 
Đức-Bồ-tát thái-tữ Siddhattha đã trở thành Đúc-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama”. 


Quả Báu Của Đức-Bồ-Tát Chánh-Đẳng-Giác Có Định 


Sau khi Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha, tién-kiép cua 
Đức-Phát Gotama, đã được Đức-Phát Dipankara tho ky 
xác định thời gian vị-lai còn lại 4 a-/ăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là ÐĐức-Phật Gotama. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sumedha trở thành Đúc- 
Bó-tát Chánh-Đẳng-Giác có-dinh (niyatabodhisatia) 
tiếp tục tử sinh luân-hồi, mỗi kiếp Đức-Bồ-tát tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt khoảng thời gian còn lại 4 a- 
tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, bồi bó, tích lũy 
cho được đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mậi, đề 
trở thành ÐĐức-Phật Chánh-Đăng-Giác, có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Suốt khoảng thời gian còn lại 4 a-tăng-ky và 100 ngàn 
đại- kiếp trái đất ấy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cô- 
định mỗi kiếp tử sinh luân-hồi chắc chắn không còn tái- 
sinh làm chúng-sinh trong các cõi sau đây: 

- Không sinh làm người dân thiểu só trong rừng. 

- Không sinh làm người nữ, người di nam ái Hữ. 

- Không sinh làm con của người tôi tó. 

- Không sinh làm người dui mù, câm điếc từ khi tải-sinh. 


' Bộ Apadāna, Buddhãpãdãna, Pubbakammapiloti. 
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- Không sinh làm người có bệnh nan y. 

- Không sinh làm thiên Ma- Vương. 

- Không sinh làm phạm-thiên trong cối Vô-tưởng-thiên. 

- Không sinh làm phạm-thiên trong cối Tịnh-cư-thiên. 

- Không sinh làm phạm-thiên trong cối Vô-sắc-giới. 

- Không sinh làm chúng-sinh trong cối giới khác. 

- Không sinh làm chúng-sinh trong cối địa-ngục tői 
tăm Lokantarikanaraka. 

- Không sinh vào trong cối đại-địa-ngục Avlci. 

- Không sinh làm loài ngạ-quỷ Khuppipasikapeta: ngạ- 
quỷ chịu cảnh đi khát, loài nga-quy Nijjhama- 
tanhikapeta: nga-quy bị thiêu đốt, hoặc loài ngạ-quỷ 
Kalakañcikapeta: ngạ-quỷ tên loài -su-ra. 

- Không sinh làm loài súc-sinh có thán hình nhỏ hơn 
con chim sẻ. 

- Không sinh làm loài súc-sinh có thân hình to lớn 

hơn con voi. 

- Không bao giờ tạo 5 ác-nghiệp vô-giản-trọng-lội 
(giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, làm bám 
máu ban chân Đức-Phát, chia rë chư tp-khuu Tăng). 

- Không bao giờ có tà-kiến cô-định (niyatamiccha- 

ditthi). 

- Không trở thành bâc Thánh-nhân trong khoảng thời 

gian 4 a-tăng-k) và 100 ngàn đại-kiếp trái đất ấy. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cố-định, tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiếp tục tử sinh luân-hồi trải qua vô số 
kiếp, để bồi bó tạo các pháp-hạnh ba-la-mật, tích lũy cho 
được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật trong suốt 
thời gian còn lại 4 a-ăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất nữa. 


! Bộ Chú-giải Jãtakatthakathä, Buddhavamsatthakathä. 
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Như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có frí-tuỆ 
siêu-ViỆt, tiên-kiếp cua Đức-Phật Gotama tạo đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, trải qua khoảng thời gian mau 
nhất là 20 a-făng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất bằng 
một nửa khoảng thời gian của Đức-Bỏ-tát Chánh- 
Đăng-Giác có đức-tin siêu-việt và bằng một phần tư 
khoảng thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 
tinh-tán siêu-việt. 


Đức-Bồ-Tát Kiếp Chót Của Đức-Phật Gotama 


Đến kiếp áp chót tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara bồi bô thêm pháp-hạnh bő- 
thí ba-la-mật như bỗ-thí con voi báu, bố-thí của cải, bó- 
thí hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhã, bố-thí Chánh- 
cung Hoàng-hậu MaddidevIi, cho đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật. 


Sau khi Đức-vua Bó-tát Vessantara băng hà, đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận-sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam tên là Sefakefu trên cõi 
trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên) đang hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ấy. 

Khi ấy, 6 Đức-vua-trời cùng với chư-thiên 6 cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trên các cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên đồng tụ hội đến hầu Ðúc-Bô-tát thiên-nam 
Setakefu, tắt cả đồng chăp tay bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Bôồ-tát thiên-nam Setaketu, Đức-Bồ- 
tát đã thực-hành đây dú trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật xong rồi. Pháp-hạnh ba-la-mật ấy không phải để 
Đức-Bồ-tát mong ngôi vị các Đức-vua-trời trong cối 
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dục-giới, cũng không phải để mong ngôi vị Đức-vua 
Chuyển-luân Thánh-vương, cũng không phải để mong 
ngôi vị Đức-Phạm-thiên, mà sự thật các pháp-hạnh ba- 
la-mật ấy. giúp hó trợ Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Pháit 
Chánh-Đăng-Giác, để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải 
thóat khó tử sinh luân-hồi trong ba giới bón loài. 

- Kinh bạch Đức-Bỏ-tát thiên-nam, bây giờ đúng lúc 
đúng thời-kỳ, để cho Đức-Bồ-tát trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác cao thượng. 

- Kinh bạch Đức-Bồ-tát thiên-nam, tát cå chúng con 
thành kinh thỉnh Đức-Bồ-tát tái-sinh xuống làm người, 
để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- Giác thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh giải thóat khó tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bón loài. 

Lắng nghe lời thỉnh cầu của chư-thiên, phạm-thiên, 
Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu chưa nhận lời thỉnh cầu 
ấy, mà Dúc-Bó-tát xem xét trong thời quá-khứ rằng: 

“Chu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót tái- 
sinh xuống làm người để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, đã xem xét như thế nào?” 


Xem Xét 5 Điều Trước Khi Tái-Sinh 


Theo lệ thường, chư Dúc-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác 
kiếp chót tái-sinh xuống làm người, thường phải xem xét 
dày đủ 5 điều như sau: 

1- Xem xét thời-kỳ tuổi thọ con người. 

2- Xem xét châu đến tải-sinh. 

3- Xem xét xứ sở đến tái-sinh. 

4- Xem xét dòng họ nơi tải-sinh. 

5- Xem xét tuổi thọ của máu hậu, để đầu thai. 


Đức-Bồ-tát thiên-nam Sefakefu xem xét từng điều: 
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1- Đức-Bồ-Tát Xem Xét Thòi-Kỳ Tuổi Thọ Con Người 


Chư Phật Chánh-Đăng-Giác không xuất hiện trên thế 
gian trong thời đại con người có tuôi thọ trên 100 ngàn 
năm và trong thời đại con người có tuổi thọ dưới 100 năm. 

Nếu thời đại con người có tuổi thọ sống lâu trên 100 
ngàn năm, mỗi khi Đức-Phật thuyết pháp rằng: 

“Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khó; 
hoặc ngũ-uẩn có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khó, 
trạng-thải vô-ngã, ...” thì họ khó hiểu rõ chánh-pháp, 
phát sinh tâm hoài-nghi. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác không xuất hiện 
trên thé gian trong thời đại ấy. 

Và nếu thời đại con người có tuôi thọ ngắn ngủi dưới 
100 năm thì con người có phiền-não nặng nê, tâm bị ô 
nhiễm tối tăm. Mỗi khi Đức-Phật thuyết giảng chánh- 
pháp vi-tễ cao siêu, họ khó hiểu rõ được chánh-pháp ấy. 

Vì vậy, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác cũng không xuất 
hiện trên thé gian trong thời đại ấy. 

Trong quá-khứ, Chư Phật thường xuất hiện trên thé gian 
trong thời đại con người có tuôi thọ khoảng 100 ngàn năm 
với 100 năm. Khi ấy, con người có trí-tuệ sáng suốt, nếu 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp thì có thé hiểu rõ được 
chánh-pháp, rồi thực-hành theo chánh-pháp dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-dé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền- 
não, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thóat khó tử sinh luân-hỗi trong tam-giới. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu xem xét thấy khi ấy 
thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 năm, đó là 
thời-kỳ) thích hợp cho Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có 
trí-tuệ siêu-việt xuất hiện trên thé gian. 
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2- Đức-Bồ-Tát Xem Xét Các Châu Đến Tái-Sinh 


Trong quá-khứ, Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác chỉ xuất 
hiện trong cõi Nzn-thiện-bộ-cháu mà thôi, không xuât 
hiện ở 3 châu khác. 

Vì vậy, Đức-Bô-tát thiên-nam Setaketu quyết định tái- 
sinh trong cõi Man-thiện-bộ-cháu. 


3- Đức-Bồ-Tát Xem Xét Xứ Só Đến Tái-Sinh 


Cối Nam-thiện-bộ-chấu rộng lớn mênh mông, trong 
quá-khứ, chư Phật Chánh-Đăng-Giác chỉ xuất hiện trong 
trung-xứ (majjhimapadesa) mà thôi, không xuất hiện ở 
nơi xứ biên địa. 

Vì vậy, Đức-Bô-tát thiên-nam Setaketu quyết định tái- 
sinh nơi /rwng-xứ, vùng Sakka, kinh-thành Kapilavatthu. 


4- Đức-Bồ-Tát Xem-Xét Dòng Họ Nơi Tái-Sinh 


Trong quá-khứ, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
kiếp chót trở thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác không 
sinh trong dòng họ hạ tiện, nghèo khổ, mà chỉ sinh một 
trong hai dòng dõi là dong đối vua chúa hoặc dong đối 
Bà-la-môn. 

Nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi người kính trọng dòng dõi 
Bà-la-môn, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót 
sẽ tái-sinh vào trong dong đối Bả-la-môn, hoặc 

Nếu thời-kỳ ấy, tất cả mọi người kính trọng dòng dõi 
vua chúa, thì Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác sẽ tái-sinh 
vào trong dong đối vua chúa. 

Đức-Bô-tát thiên-nam Sefakefu xem xét thấy thời-kỳ 
ấy, tất cả mọi người đều kính trọng dong đối vua chúa 
hơn dòng dõi Bà-la-môn, nên Dgc-Bó-tát thiên-nam 
Setaketu quyết định sinh vào dong đối vua Sakya. 
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Đức-vua Suddhodana trải qua nhiều đời vua tinh khiết 
(không lân lộn với dòng khác) làm Đức-Phụ-vương của 
Đức-Bồ-tát. 


5- Đức-Bồ-Tát Xem Xét Mẫu-Hậu Và Tuổi Thọ Của Bà 


Mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp chót 
phải là người đã từng /hực-hành 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất và được Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác trong quá-khứ đã từng thọ ký rằng: 

“Bà sẽ là mẫu-hậu của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
trong thời vị-lai. ” 

Mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác ấy là 
người có ngũ-giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, 
không hè bị phạm giới nào; ngoài ngũ-giới ra, bà còn 
thọ trì bát-giói osafhasila trong những ngày giới 
hăng tháng. 

Đức-Bồ-tát thiên-nam suy-xét thấy bà Mahãmayädevr, 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, có 
đầy đủ những tiêu chuẩn trên và tuĝi thọ của bà Maha- 
mayadevl chỉ còn đúng 10 tháng lẻ 7 ngày. 

Vì vậy, Đức-Bổ-tát thiênnam Setaketu chọn bà 
Mahāmayādevī làm mẫu-hậu của Đức-Bồ-tát. 


Sau khi xem xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bô-iát thiên- 
nam Setaketu quyết định tái-sinh xuống làm người, để 
trở thành một Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. Đức-Bồ-tát 
truyền dạy rằng: 

- Này chư-Thiên, chư Phạm-thiên, ta đồng ý nhận lời 
thinh câu của các ngươi. Ta sẽ tái-sinh xuống làm người 
trong cối Nam-thiện-bộ-cháu, tại trung-xứ, kinh-thành 
Kapllavatthu, trong dong dõi vua Sakya, Đức-vua 
Suddhodana là Đúức-Phụ-vương và bà Mahãmayadevi, 
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Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Suddhodana, là 
mâu-hậu của ta. 

Sau khi lắng nghe lời truyền dạy của Đức-Bổ-tát 
thiên-nam Sefakefu, tât cả chư-thiên và chư phạm-thiên 
vô cùng hoan hy cùng nhau tán dương ca tụng Đức-Bó- 
tát thiên-nam Setakefu. 

Sau đó, đều cùng nhau xin phép trở về cảnh giới của 
mình. Chư-thiên, chư phạm-thiên loan báo cho khắp 
toàn cõi giới chúng-sinh bit: 

“Đức-Phật sẽ xuất hiện trên thé gian!” 

Theo truyền thống của Chư Phật Chánh-Đẳng-Giác, 
hâu hêt có những điêu cơ bản hoàn toàn giông nhau, Chu 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong quá-khứ như thê nào, thì 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác trong hiện-tại cũng như thê 
ay và Chư Phật Chánh-Đăng-Giác trong vị-lai cũng như 
thê ây. 

Nếu có điều khác nhau, thì khác nhau những điều chi 
tiệt như thời gian thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 
tuôi thọ, cây Đại-Bô-đê, v.v... 


Đức-Bồ-Tát Tái-Sinh Đầu Thai Làm Người 


Sau khi Đức-Bồ-tát thiên-nam Setakeh chuyển kiếp 
thiên-nam (chết) tại cõi trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) có đại-quả-tâm thứ nhất động sinh với 
thọ hy, hợp với tri-tuệ, không cân tác-động gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
chót đầu thai vào lòng máu hậu Mahāmayādevī, Chánh- 
cung Hoàng-hậu cua Đức-vua Suddhodana tại kinh- 
thành Kapilavatthu vào ngày thứ năm, nhằm ngày rằm 
tháng sáu lúc canh chói. 
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Đến khi tròn đủ 10 tháng, vào ngày rằm tháng 4 âm 
lịch, Đức-Bô-tát kiêp chót đản sinh ra khỏi lòng bà Chánh- 
cung hoàng-hậu Mahämayadevï tại khu vườn Lumbini. 


Đức-Bồ-tát được đặt tên là Thái-tứ Siddhattha có đầy 
đủ 32 tướng tôt của bậc-đại-nhân và 80 tướng tôt phụ, 
khi Thái-tứ Siddhattha trưởng thành: 


- Năm 16 tuổi, Ðức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha lên 
ngôi vua và kêt hôn với công-chúa Yasodharä, ngự tại 
kinh-thành Kapilavatthu làm vua được 13 năm. 


- Năm 29 tuổi, Đức-vua Bồ- tát Siddhattha từ bỏ ngai 
vàng đi xuất gia, vào đêm rằm tháng 6 âm lịch, trong 
đêm ấy Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharä sinh hạ 
hoàng-tử Rahula. 


- Năm 35 tuổi, Đức-Bỏ-tát Siddhattha tự mình thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đễ đầu tiên, không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đặc biệt diệt được 
mọi tiën-khiën-tát (vasana), trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán đầu tiên trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đúc-Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha) độc 
nhất vô nhị trong mười ngàn cói-giói chúng-sinh, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, vào canh chót đêm 
rằm tháng 4 âm lịch, dưới cội Đại-Bô-đề tại khu rừng 
Uruvelã (nay gọi là Buddhagayz, Bihar, nước Ân-Độ). 

* Đức-Phật Gotama thuyết pháp té độ chúng-sinh 
suốt 45 năm. 

- Năm 80 tuổi, Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 
tại khu rừng Kusinara (Ấn Độ) vào canh chót đêm rằm tháng 
4 âm lịch, chấm dứt tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác Tế Độ Chúng-Sinh 


Mỗi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có khả năng tế độ, cứu 
vớt một sô lượng chúng-sinh có duyên lành được giải 
thóat khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn loài như sau: 

“Catuvisati asahkhyeyyäf?, satthī ceva ca kofiyo. 

Panani satasahassäni, eko Buddho pamocayi. ”” 


Mỗi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có khả năng tế độ, 
cứu vớt 24 a-tăng-kỳ 600 triệu và 100 ngàn chúng-sinh 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Trong thời quá-khứ, có vô số Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác đã xuất hiện trên thế gian, chư Phật đã tế độ, cứu 
vớt vô số chúng-sinh đã giải thóat khô tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Trong thời hiện-tại, Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Phật đã tế độ, cứu vớt một số lượng 
chúng-sinh có duyên lành được giải thóat khó tử sinh 
luân-hồi trong trong ba giới bốn loài. Đức-Phật Gotama 
đã tịch diệt Niết-bàn rồi, nhưng điêu chắc chắn chưa đủ 
số lượng ấ Ấy, nên giáo, pháp của Đức-Phật Gotama đang 
còn lưu truyền trên thế gian, để tế độ, cứu vớt số chúng- 
sinh còn lại. Do đó, các hàng Thanh-văn đệ-tử chúng ta nên 
có găng tinh-tán thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dé mong 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

(Xong phần Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác) 


' Danh từ Asañkhyeyya có nhiều nghĩa. Nghĩa trong tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt 4 Asankhyeyya và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất. Danh từ Asañkhyeyya nghĩa là vô số không thể 
đếm bằng só. 

Nghĩa trong văn phạm Pali, Bộ Padaripasiddhi, Phần Sankhyztaddhita, 
Asaikhyeyya nghĩa là số 1 theo sau 140 số không (0), v.v... 

2 Bộ Sottakītathāgatuppatti. 


42 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


2- Đức-Bồ-Tát Độc-Giác (Paceekabodhisatta) 


Đức-Bỏ-tát nào có ý nguyện muốn trở thành Đức- 
Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát ây gọi là Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác (Paccekabodhisaffa). 

Đức-Bồ-tát Độc-Giác cần phải tạo 20 pháp-hạnh ba- 
lamật: 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ và 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc trung. Dù Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 
ý nguyện trở thành Đức-Phật Độc-Giác và đã tạo, tích 
lũy các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua từ nhiều đời nhiều 
kiếp trong quá khứ bao nhiêu, Đức- Bồ-tát Độc-Giác ấy 
vẫn chưa biết còn thời gian bao lâu nữa mới trở thành 
Đức-Phật Độc-GIác. 


Đức-Bồ-Tát Độc-Giác Được Thọ Ký 


Khi Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian, Đức-Bồ-tát Độc-Giác ây là bậc đã tích lũy các 
pháp-hạnh ba-la-mật từ những tiền-kiếp trong quá khứ 
đến hầu dành lễ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy. 


Đề được Đức-Phật thọ ký, Đức-Bồ-tát Độc-Giác áy 
cần phải hội đủ 5 pháp là: 

“Manussattam lingasampafti, vieatãsavadassanam. 
Adhikaro chandatäa ete, abhiniharakarana. „4 

1- Manussatta: loài người thát. 

2- Lingasampafi: người nam thát. 

3- Vigatäsavadassana: đến hâu đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, hoặc Đức-Phát Độc-Giác, hoặc bậc 
Thánh Thanh-văn-giác. 

4- Adhikara: đã từng tích lũy các pháp-hạnh ba-la- 
mật đặc biệt có nhiêu oai lực. 


' Bộ Chú-giải Pali Apadanatthakathä, Paccekabuddha apadãnavannanä. 
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5- Chandatä: nguyện vọng tha thiết muốn trở thành 
Đức-Phát Độc-Giác trong thời vị-lai. 


Xem xét thây Đức-Bồ-tát Độc-Giác ấy hội đủ 5 pháp, 
nên Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký xác định thời 
gian còn lại là 2 a-đăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
nữa, Đức-Bôồ-tát Độc-Giác ấy sẽ trở thành Đức-Phật 
Độc-Giác trong thời vỊ-la1. 


Sau khi đã được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký 
xác định thời gian còn lại như vậy, Đức-Bồ-tát Độc-Giác 
åy trở thành ĐÐức-Bồ-tát Độc-Giác cố-định, cần phải 
tiếp tục tạo 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba- 
la mật bậc hạ và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung 
trong suốt khoảng thời gian còn lại 2 a-Zăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, cho được đầy đủ trọn vẹn. 


Khi Ấy, Đức-Bồ-tát Độc-Giác chắc chắn sinh làm 
người nam trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian. Đức-Bồ-tát Độc-Giác 
ấy từ bỏ nhà đi xuất gia, tự mình thực-hành pháp-hành 
thiềntuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đễ 
không có thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quảá và Niễt-bàn, diệt tận được mọi phiền-não, 
mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, gọi là Đức-Phật Độc-Giác. 

Sở dĩ gọi là Đức-Phật Độc-Giác là vì Ngài không chế 
định ra ngôn ngữ, để thuyết pháp giảng dạy tế độ các 
chúng-sinh khác cùng chứng ngô chân-lý tử Thánh-để y 
theo Ngài duoc. 


Vận: Đức-Phật Độc-Giác đã chứng ngộ chân-|ý tứ 
Thánh-đểề như Đúc-Phát Chánh-Đăng-Giác. Vậy do 
nguyên nhân nào Đức-Phật Độc-Giác không thuyết pháp 
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giảng dạy tế độ các chúng-sinh khác cùng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-dëé y theo Ngài được? 


Đáp: Đức-Phát Độc-Giác đã chứng ngộ chán-ly t 
Thánh-đề, nhưng Ngài không thuyết pháp giảng dạy tế 
độ các chúng-sinh khác cùng chứng ngộ chân-] tứ 
Thánh-đề y theo Ngài được, bởi vì Ngài không chế định 
ra ngôn ngữ để thuyết pháp ấy. 


Đức-Phật Độc-Giác có thể có nhiều vị trong cùng 
một thời đại, song môi Đức-Phật Đóc-G¡iác đêu tự mình 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đên chứng ngộ chán- 
lý tứ Thánh-đê không thầy chỉ dạy, chứng đặc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn, trở thành bác Thánh A- 
ra-hản gọi là Đức-Phật Độc-Giác. 

Paccekabodhisatta: Đức-Bồ-Tát Độc-Giác 

Đức-Bồ-tát Độc-Giác có 3 hạng: 

1- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có trí-tuệ siêu-việt. 

2- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có duc-tin siéu-viét. 

3- Đức-Bồ-tát Độc-Giác có tỉnh-tán siéu-viét. 


2.1- Đúc-Bồ-tát Độc-Giác có tri-tuệ siêu-việt sau khi 
được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký xong rồi, còn 
phải bồi bổ, tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 2 a-făng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, đề có đầy đủ trọn 
vẹn 20 phảp-hạnh ba-la-mật. 


2.2- Đức-Bô-tát Độc-Giác có đức-tin siêu-việt sau khi 
được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký xong rồi, còn 
phải bôi bó, tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian 
gấp đôi Đức-Bồ-tát Độc-Giác có trí-tuệ siêu-việt là 4 a- 
tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đề có đầy đủ trọn 
vẹn 20 phảp-hạnh ba-la-mát. 
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2.3- Đức-Bô-tát Độc-Giác có tỉnh-tấn siêu-việt sau 
khi được Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký xong ròi, 
còn phải bồi bổ, tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời 
gian gâp đôi thời gian Đức- Bồ-tát Độc-Giác có đức-tin 
siêu-việt, và gấp bón lần thời gian Đức-Bô-tát Độc-Giác 
có trí-tuệ siêu-việt là 8 a-ăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, dé có đầy đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mát. 


3- Vị Bồ-Tát Thanh-Văn-Giác (Sävakabodhisatta) 


Vi Bồ-táf nào có y nguyện muốn trở thành bâc Thánh 
thanh-văn đệ-H của Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác, vị 
Bồ-tát ấy gọi là vị Bồ-tát Thanh-văn-giác (Savaka- 
bodhisatta). 


Vi Bó-tát Thanh-văn-giác cần phải tạo đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ đê trở thành bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác có 3 bậc: 


3.1- Vi Bó-tát Tôi-thượng Thanh-văn-giác (Agga- 
sãvakabodhisatta) là vị Bô- tát có ý nguyện muôn trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán Tối- -thượng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

3.2- Vi Bỏ-tát Đại-Thanh-văn-giác (Mahäsävaka- 
bodhisatta) là vị Bồ-tát có ý nguyện muốn trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán Đại-lhanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. 

3.3- Vi Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng-thường (Pakati- 
sävakabodhisatta) là vị Bô-tát có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường cua Dic- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác. 
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Phần Giải Thích 
3.1- Vị Bồ-Tút Tối-Thượng Thanh-Văn-Giác Như Thế Nào? 


Vị Bồ-tát nào có ý nguyện muốn trở thành bậc Thánh 
Tối-thượng Thanh-văn-giác của Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, vị Bồ-tát ấy gọi là vị Bô-tát Tối-thượng Thanh- 
văn-giác (Aggasavakabodhisatta). 

Vị Bó-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác cần phải tạo 10 
pháp-hạnh ba-la-mái bậc hạ, dù đã tích lũy trải qua từ 
nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, vị Bồ-tát Tối-thượng 
Thanh-văn-giác ấy vẫn chưa biết còn thời gian bao lâu 
nữa mới trở thành bậc Thánh A-ra-hán Tối- thượng 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào. 


Vị Bồ-Tát Tối-Thượng Thanh-Văn-Giác Được Thọ Ký 


Khi Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác nào xuất hiện trên 
thế gian, vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác íy là vị đã 
tạo và tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật từ những tiền- 
kiếp trong quá khứ, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác ấy, rồi kính bạch ý nguyện của mình muốn 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán Tôi-thượng Thanh-văn-giác 
của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Đề được Đức-Phật thọ ký xác định thời gian còn lại, 
vị Bồ-tát åy cần phải hội đủ 2 pháp là: 

“Adhikäro ca chandatä. "0 

l- Adhikara: đã từng tạo và tích Iy các pháp-hạnh 
ba-la- mật đặc biệt có nhiêu oai lực. 

2- Chandatä: nguyện vọng tha thiết muốn trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản Tối-thượng Thanh-văn-giác trong 
thời vị-lai. 


! Bộ Chú-giải Pali Apadanatthakathã, Paccekabuddha apadãnavannanã. 
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Xem xét thấy vị Bồ-tát ấy hội đủ 2 pháp, nên Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác thọ ký xác định thời gian còn lại 
là 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, VỊ Bò- 
tát ây sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán Tó ői- thượng 
Thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác có 
danh hiệu như vậy, trong thời vị-lai. 

Sau khi Đức-Phật Chánh- -Đăng-Giác thọ ký xác định 
như vậy, vị Bó-tát cây trở thành vi Bó-tát T ói-thuong 
Thanh-văn-giác có-dinh của Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác ấy trong thời vị-lai. 

Vi Bó-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác ấy cần phải 
tiếp tục bồi bó, tích lũy 70 pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ 
trong suốt khoảng thời gian còn lại 1 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trải đất, cho được đây đủ trọn vẹn. 


Kiếp chót vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác ấy 
chắc chăn sinh làm người nam trong thời-kỳ Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu như vậy xuất hiện trên 
thé gian, đúng như Đức-Phật quá khứ đã từng thọ ký. 

Vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn- -giác åy đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy, xin xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo 
Đức-Phật, chứng đắc 4 T hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản, cùng với tứ 
tuệ-phán-tích, lục-thông. 

Nhân dịp chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng hội, Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác ấy tuyên dương ngôi vị bậc Thánh A- 
ra-hán Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Mỗi Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác chỉ có hai vị Thánh 
A-ra-hán Tối-thượng Thanh-văn đệ-tử mà thôi. 
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* Một vị là bậc Thánh A-ra-hản T Ối-thượng thanh- 
văn đệ-tứ bên phải có trí-tuệ xuất sắc bậc nhát trong 
hàng Thanh-văn đệ-tử. 

* Một vị là bậc Thánh A-ra-hản T Ối-thượng thanh- 
văn đệ-tử bên trải có phép thán-thông xuất sắc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử. 

Hai Vị Thánh Tối-Thượng Thanh-Văn-Giác 

Đức-Phật Gotama có hai vị Thánh A-ra-hán Tối- 
thượng Thanh-văn đệ-tử là: 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta là bậc Thánh A-ra- 
hán Tôi-thượng Thanh-văn đệ-tứ bên phải có trí-tuê 
xuất sặc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Duc- 
Phật Gotama. 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggalliana là bác 
Thánh A-ra-hán Tổi-thượng Thanh Văn d-t bên trái có 
pháp-thán-thông xuát sắc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Tiền-Kiếp Và Kiếp Chót Của 2 Vị Đại-Trưởng-Lão 
* Tiền-Kiếp Của Vị Đại-Trưởng-Lão Sãriputta 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ ” xuất hiện trên 
thế gian. Khi ấy, cóng-ttz Sarada là tiên-kiếp của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Saripufta, và công-tử Sirivaddhana là 
tiên-kiép của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggalläna. 
Hai vị công-tử là hai người bạn thân thiết với nhau. 

Công-tử Sarada từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
vị đạo-sĩ Sarada có 74.000 đệ-tử trú tại chân núi, thực- 


' Đức-Phật Anomadassï xuất hiện trên thế gian vào thời-kỳ con người có 
tuổi thọ khoảng 100 ngàn năm. Từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện 
trên thế gian cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian có 
khoảng cách thời gian 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 
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hành thiền-định chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc 
thiên vô-sắc-giới, đặc biệt chứng đắc năm phép-thần- 
thông. Hằng ngày các vị đạo-sĩ vào rừng tìm các loại trái 
cây lớn nhỏ dùng dé nuôi mạng. 


Một đêm vào canh chót, Ðức-Phát Ánomadassr sau 
khi xả đại-bi-định, rồi xem xét các chúng-sinh có duyên 
nên tế độ, Đức-Phật thấy vị đạo-sĩ Sarada cùng nhóm 
đệ-tử 74.000 đạo-sĩ hiện ra trong màng lưới trí-tuệ của 
Đức-Phật, đó là các chúng-sinh nên tế độ. 

Đức-Phật suy xét rằng: “Sáng hôm nay, ngự đến chỗ 
vi đạo-sĩ Sarada, Như-Lai sẽ truyền bảo 2 vị Tối-thượng 
Thanh-văn đệ-tử thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, vị đạo- 
sĩ Sarada có ý nguyện muốn trở thành bậc Thánh A-ra- 
han T ói-thuong thanh-van đệ-tử, còn nhóm đệ-tử 74.000 
đạo-sĩ déu chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán. ” 


Đêm ây đã qua, sáng ngày hôm sau, Đức-Phật 
Anomadassĩ một mình ngự đên chân núi, nơi vị đạo-sĩ 
Sarada đang trú tại đó. 


Nhìn thấy Đúc-Phật Anomadasst đang ngự đến, vị 
đạo-sư Sarada nhận biết ngay Bậc này là Đức-Phật, 
không có nghi ngờ gì cả. Vi đạo-sư Sarada ra đón rước 
Đức-Phật Anomadassr, thỉnh Đức-Phật ngự ngồi trên 
chỗ cao quý, vị đạo-sư thành kính dành lễ Đức-Phật 
Anomadassĩ xong, rồi ngồi một chỗ thấp nơi hợp lẽ. 

Khi ấy, nhóm đệ-tử 74.000 đạo-sĩ đi tìm các loại trái 
cây lớn nhỏ từ trong rừng trở về, nhìn thây Đức-Phật 
Anomadassĩ ngự ngôi trên chỗ cao, còn vị đạo-sư của họ 
ngồi chỗ thấp, nghĩ rằng: “Trong đời này, chúng ta cứ 
tưởng rằng không có ai cao thượng hơn vị tôn-sw của 
chúng ta. Nay, Bậc này là Bậc cao thượng hơn vị tôn-sự 
của chúng ta.” 
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Vi đạo-sư Sarada gọi các dë-tú, rồi dạy rằng: 

- Này các đệ-tử! Các con hãy đến đảnh lễ Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác độc nhát vô nhị, cao thượng nhất 
trong toàn cối-giới chúng-sinh, không có một ai có thê 
sảnh được với Đức-Phát. 

Hôm nay chúng ta có duyên lành được Đức-Phật ngự 
đến tê độ. Thật là hy hữu! 

Vâng lời dạy bảo của vị tôn-sư, các đệ-tử vô cùng 
hoan hy phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật 
Anomadasst, thành kính đảnh lễ Ngài. 

Vi đạo-sựư Sarada dạy bảo các đệ-tử đem các loại trái 
cây lớn nhỏ đên, vị đạo-sư tự tay đặt các loại trái cây lớn 
nhỏ vào bát dâng cúng dường đên Đức-Phật Anoma- 
dassī. Đức-Phật độ các loại trái cây có chư-thiên cúng 
dường thêm vi vào các trái cây ây. 

Sau khi độ trái cây xong, Đức-Phật AnomadassI nghĩ 
trong tâm răng: “Hai vị Tôi-thượng Thanh-văn đệ-tử 
cùng chư Đại-đựức t}-khưu Tăng hãy cùng nhau dên nơi 
chán núi này. ” 

Biết được ý nghĩ của Đức-Thế-Tôn, 2 vị Tối-thượng 
Thanh-văn đệ-tử cùng 100 ngàn bậc Thánh A-ra-hán 
bằng phép-thần- thông xuất hiện đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn xong, rồi mỗi vị ngồi một nơi hợp lẽ. 


Khi ấy, vị đạo sư Sarada gọi các đệ-tử dạy ràng: 

- Này các đệ-tử! Chỗ ngôi của Đức-Phật còn thấp và 
100 ngàn chỗ ngôi của chư Thánh A-ra-hản cũng chưa 
có. Hôm nay, chúng ta nên làm lê cúng dường Đức- 
Phật, Đức-Pháp, Đúc-Tăng một cách tôn kính với khả 
năng của chúng ta. 

Vậy, các con hãy sử dụng phép- thân-thông của mình 
ấi tìm các loại hoa thơm đem về xây dựng nên chỗ ngôi 
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cao thượng nhất dé cúng dường Đức-Phật, hai chỗ thấp 
hơn để cúng dường hai vị Thánh Tô ối- -thượng thanh-văn 
đệ-tử, 100 ngàn chỗ ngôi để cúng dường đến 100 ngàn 
chw Thánh A-ra-hản. ” 


Bằng phép- thần-thông, các đệ-tử đạo-sĩ đã làm xong 
tất cả chỗ ngồi. Vi dao-su Sarada đến dành lễ Đức-Phật 
Anomadassï, chắp tay bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài có tám đại- 
bị tê độ chúng con, cho được sự lợi ích, sự tiên hóa, sự 
an-lạc lâu dai. 

Kinh thỉnh Đức-Phật ngự đến ngôi trên chỗ ngôi làm 
bằng các thứ hoa và kính xin Ngài cho phép chư Đại- 
đức- Tăng ngôi trên các chỗ ngồi ấy. 


Đức-Phật Anomadassĩ ngự đến ngòi trên chỗ ngòi cao 
quý làm bằng các thú hoa ây và 2 vị Thánh Tối-thượng 
thanh-văn đệ-tử ngôi bên phải và bên trái của Đức-Phật, còn 
chư Thánh A-ra-hán ngồi theo thứ bậc cao thấp của mình. 

Khi Ấy, Đức-Phát Anomadassr nhập diệt-thọ-tưởng 
suốt 7 ngày đêm. Biết Đức-Thế-Tôn đã nhập diệt-thọ- 
tưởng 2 vị Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ-tử cùng chư 
Thánh A-ra-hán cũng đều nhập Thánh-quả của mình. 

Vị đạo-sư Sarada cầm chiếc long lớn kết bàng các thú 
hoa, đứng hầu che Ðức-Phật Anomadassr suót 7 ngày 
đêm với đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy. 


Khi Đức-Phật Anomadassr xả diệt-thọ-tưởng, bên 
phải cua Đức-Phật có Ngài Đại-Trưởng-lão Nisabha là 
vị Thánh Đệ-nhất T. Ối-thượng Thanh-văn đệ-tử, và bên 
trải của Đức-Phật có Ngài Đại-Trưởng-Lão Anoma là 
vị Thánh Đệ Nhị T. Ối-thượng Thanh-văn đệ-tử. 


Đức-Phật Anomadassĩ truyền dạy rằng: 
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- Này Nisabha! Con hãy nên thuyết pháp tế độ vị đạo- 
sw Sarada cùng nhóm đệ-tử của đạo-sự, họ đã cúng 
dường chó ngồi làm bằng các thứ hoa này. 


Vâng lời dạy của Đức-Phật Anomadassl, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Nisabha, Đệ- nhất Tối-thượng thanh-văn đệ- 
tử có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ- 
tử, vị Thống-lĩnh các-pháp của Đúc-Phật Anomadassl, 
thuyết các pháp sâu sắc và vô cùng vi-tế bằng nhiều 
cách, làm cho vị đạo-sư Sarada vô cùng hoan hy chưa 
từng có bao giò. 

Và tiếp theo Đức-Phật Anomadassr truyền day Ngài 
Đại-Trưởng-lão Ngài Anoma ràng: 

- Này Anoma! Con hãy nên thuyết pháp tế độ vị đạo- 
sư Sarada và nhóm đệ-tử của dao-su, họ đã cúng dường 
chỗ ngồi làm bằng các thứ hoa này. 


Vâng lời dạy của Đức-Phật Anomadassi, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anoma, Đệ-nhị Tô Ői- -thượng thanh-văn đệ-tử 
có phép-thân-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-tử, vị Thông suốt Tam-Tạng Pháp-Bảo của Đức- 
Phật Anomadassï, thuyết các pháp rộng răi bao la vô 
cùng sâu sắc, cũng làm cho vị đqo-sw Sarada vô cùng 
hoan hy chưa từng có. 

Sau khi lăng nghe 2 vị Thánh Tối-thượng Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Anomadassr thuyết pháp xong, 
nhóm đệ-tử 74.000 đạo-sĩ của vị đạo-sự Sarada đều 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, 
mọi tham-di không còn dw sót, trở thành 74.000 bậc 
Thánh A-ra-hản, chỉ trừ vị đạo-sư Sarada ra mà thôi. 

Khi Ấy, nhóm đệ-tử 74.000 đạo-sĩ xin phép Đức-Phật 
AnomadassT cho thọ phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 
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Đức-Phật Anomadassĩ cho phép nhóm đệ-tử áy xuất gia 
băng cách đưa bàn tay phải chỉ ngón trỏ truyền gọi rằng: 


- Etha bhikkhavol... 


- Nay các con, hãy lại đây! các con được trở thành ty- 
khưu theo y nguyỆn ... 


Đức-Phật Anomadassr vừa dứt lời, thì hình tướng 
đạo-sĩ của 74.000 đệ-tử của vị đạo-sư Sarada đều biến 
mất, thay bằng hình tướng của bậc tỳ-khưu có đầy đủ 
tám món vật dụng của bậc tỳ-khưu, như một vị Đại-đức 
có 60 tuổi hạ. 


Vấn: Tại sao vị đạo-sw Sarada không trở thành bác 
Thánh A-ra-hản? 


Đáp: Vi đạo-sư Sarada lắng nghe Ngài Đại-Trưởng- 
lão Nisabha thuyết các pháp hay, sâu sắc vô cùng vi- -té, 
mà tiền-kiếp vị đạo-sư đã từng có ý nguyên muốn trở 
thành vị Thánh Tối- thượng Thanh-văn đệ-tử có trí-tuệ 
xuất sắc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
nào đó. 

Nay lắng nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Nisabha thuyết 
các pháp hay, sâu sắc vô cùng vi-tế như vậy, cho nên, vị 
dao-su' Sarada vô cùng hoan hy nghĩ răng: “Ta muốn 
trở thành bậc Thánh A-ra-hản Đệ nhất Tối- thượng 
thanh-văn đệ-tử bên phải có tri-tuệ xuất sắc bậc nhất 
trong hàng Thanh-văn đệ- tử cua Đưức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai cũng như Ngài Đại- 
Trưởng-lão Nisabha, Đệ-nhất T. Ối-thượng thanh-văn đệ- 
tử bên phải có tri-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử 
của Đức-Phật Anomadassĩ này”. 

Bởi vì vị đạo-sự Sarada nghĩ như vậy, cho nên tâm 
không hướng đến thực-hành pháp-hành thiền-tuệ để dẫn 
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đến chứng ngộ chân-]ý tử Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

Vì vậy, vị đạo-sư Sarada không trở thành bác Thánh 
A-ra-hán trong giáo-pháp cua Đức-Phật Anomadasst. 


Vi đạo-sư Sarada dành lễ Đức-Phật Anomadassr ròi 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài Đại-Trưởng-lão 
ngôi bên phải của Đức-Thế-Tôn đã thuyết pháp đầu tiên 
là bậc Thanh-văn đệ-tử như thé nào? Bạch Ngài. 

Đức-Phật Anomadassĩ truyền dạy ràng: 

- Này đạo-sĩ Sarada! VỊ Thanh-văn đệ-tử cua Như- 
Lai đã thuyết pháp đâu tiên tên là Nisabha, vị Đệ-nhất 
T ói-thuong thanh-văn đệ-tử có tri-tuệ xuất sắc bậc nhất 
trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 


Y Nguyện Của Vị Đạo-Sư Sarada 


Vi dao-su Sarada dành lễ Đức-Phật Anomadasst, tồi 
bach ràng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã cám chiếc lọng lớn 
kết bằng các thứ hoa đứng hấu che Đức-Thế-Tôn suốt 7 
ngày đêm với đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ ấy. 

Do năng lực của phước-thiện cung-kính ấy, con 
không câu mong trở thành ngồi vị Đức-vua-trời Sakka 
cõi Tam-thập-tam-thiên, cũng không cầu mong trở thành 
ngôi vị Đức Phạm-thiên trên cõi trời sắc-giới phạm thiên. 

Thật ra, con chỉ có ý nguyện muốn trở thành vị Đệ- 
nhất Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải có trí-tuệ 
xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai, cũng như Ngài 
Đại-Trưởng-lão Nisabha, Đệ-nhất T. Ối-thượng thanh- 
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văn đệ-tử bên phải có tri-tuệ xuất sắc bậc nhất trong 
hang đệ-tử của Đức-Phật mà thôi. 


Nghe lời bạch của vị đạo-sw Sarada, Đức-Phật 
Anomadassĩ thầy rõ, biệt rõ vị dao-su: Sarada hội đủ 2 
pháp là: 

“Adhikaro ca chandafa. ” 

l- Adhikara: đã từng tích lũy các pháp-hạnh ba-la- 
mật đặc biệt có nhiêu oai lực. 

2- Chandatä: nguyện vọng tha thiết muốn trở thành 
bậc Thánh A-ra-hản Tôi-thượng Thanh-văn-giác trong 
thời vị-Tai. 

Cho nên, y nguyện của vị đạo-sư Sarada sẽ được 
thành tựu trong thời vila Vì vậy, Đức-Phậi 
Anomadassĩ thọ ky xác định răng: 

- Này đạo-sĩ Sarada! Ý nguyện của con sẽ được thành 
tựu trong thời vị-lai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đát nữa, Đúc-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên 
thê gian. Khi åy, con sẽ là vị Đệ-nhát Tôi-thượng 
thanh-văn đệ-tử bên phai có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất 
trong hàng Thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật Gotama. 

Lăng nghe lời Đức-Phật Anomadassï thọ ký xác định 
như vậy, vị dqo-sw Sarada phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hy biệt chắc chăn ý nguyện muôn trở thành 
Đệ-nhát Tôi-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải có tri-tuệ 
xuất sắc bậc nhát trong hàng Thanh-văn đệ-f của mình 
sẽ được thành tựu trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuât 
hiện trên thê gian. 

Sau đó, Đức-Phật Anomadassr ngự trở về cùng tất cả 
chw Thánh A-ra-hản gôm 74.000 đệ-tử của vị dao-su 
Sarada, bay lên hư không theo Đức-Phật Anomadassi. 
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* Tiền-Kiếp Của Vị Đại Trưởng Lão Mahāmoggallāna 


Nhóm đạo-sĩ đệ-tử sau khi trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi xuất-gia trở thành tỳ-khưu đi theo Đức-Phật 
Anomadassï, vị đạo sư Sarada một mình đi tìm đến thăm 
người bạn thân cũ Sirivaddhana, (tiền-kiếp của Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahāmoggallāna). 

Nhìn thấy vị đạo-sư Sarada đến nhà, ông Siri- 
vaddhana vô cùng hoan hy đón tiếp niềm nở xong, bèn 
hỏi rằng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sựư Sarada, hôm nay, Ngài chỉ 
đến một mình, còn nhóm đạo-sĩ đệ-tử của Ngài sao 
không đến? 

Vi đạo-sư Sarada đáp rằng: 

- Nay bạn Sirivaddhana! Đức-Phật Ánomadassĩ ngự 
đến chỗ ở của bán đạo. Sau đó, hai vi Tối-thượng 
Thanh-văn đệ-tử và 100 ngàn bậc Thánh A-ra-hán cũng 
đến Chúng tôi đã cúng dường đến Đức-Phật 
Anomadassi cùng chư Đại-đức- Tăng. 

Đức-Phật Anomadassĩ truyền dạy Ngài Đại-Trưởng- 
lão Nisabha, Đệ-nhất T. Ối-thượng thanh-văn đệ-tử bên 
phải có tri-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh-văn 
đệ-tử thuyết pháp xong, tiếp theo Ngài Đại-Trưởng-lão 
Anoma, Đệ-nhị T. Ối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có 
phép-thân-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-tử cũng thuyết pháp. 

Sau khi nghe 2 Ngài Đại-Trưởng-lão thuyết pháp 
xong, tất cả nhóm dao-si đệ-tử gồm có 74.000 đạo-sĩ đều 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán. Đức-Phật cho 
phép 74.000 đạo-sĩ xuất gia trở thành tỳ-khưu, rồi di 
theo Đức-Phát Ánomadass!. 
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Còn bán đạo có ÿ nguyện muốn trở thành vị Đệ-nhất 
T Ối-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải cua Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai, thì bán đạo đã được 
Đức-Phát Anomadassi thọ ký xác định trong thời vị-lai 
còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, Dirc- 
Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thể gian. Khi ấy, bán đạo 
sẽ trở thành vị Đệ-nhất Tối-thượng thanh-văn đệ-tử 
bên phải có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama ấy, như Ngài Đại-Trưởng-lão 
Nisabha, Đệ-nhất T. Ối-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải 
có trí-tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử cua Dic- 
Phật Anomadassi. 


- Nay bạn Sirivaddhana! Trong thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama sẽ xuất hiện trên thé gian, bán đạo muốn bạn sẽ 
là vị Đệ-nhị Tối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có 
phép-thân-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-tử cua Đức-Phát Gotama, nhw Ngài Đại- Trưởng- 
lão Anoma, Đệ-nhị T. Ối-thượng thanh-văn dé-tu: bên trải 
có phép-thân-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử 
cua Đức-Phát Ánomadass!. 

Lăng nghe lời động viên khuyến khích tác-động của 
vị đạo-sư Sarada, người bạn thân thiết, trróng-giá Siri- 
vaddhana vô cùng hoan hỷ thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài đạo-sựư Sarada kính yêu! Nghe lời 
khuyên của Ngài, chính tôi cũng có ý nguyện muốn được 
ngôi vị Đệ-nhj Tı Ối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trái có 
phép-thân-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 

Vậy, tôi phải làm thế nào? Thưa đạo-sư. 


- VỊ đạo sư Sarada hướng dẫn trưởng giả Sirivaddhana 
đên kính thỉnh Đức-Phật AnomadassT cùng chư Đại-đức 
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tỳ-khưu-Tăng ngự đến biệt thự để làm phước-thiện bó- 
thí cúng dường vật thực suốt 7 ngày xong, rôi bạch với 
Đức-Phật Anomadassi về ý nguyện của mình muốn trở 
thành vị Đệ-nhị Tối- thượng thanh-văn đệ-tử bên trải có 
phép-thân-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama trong thời vị-lai. 


Làm theo lời hướng dẫn của vị đạo-sư Sãrada, trưởng- 
giả Sirivaddhana chuẩn bị làm phước-thiện đại-thí, nên 
xây dựng trại bố-thí rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy, có 
chỗ ngôi cao quý của Đức-Phật Anomadassĩ cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi trưởng giả Sirivaddhana đến 
hầu dành lễ Đức-Phật Anomadass1, kính thỉnh Đức-Phật 
ngự cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến trại bố-thí rộng 
rãi được trang hoàng lộng lẫy. 

Trưởng giả Sirivaddhana tự tay dâng cúng dường 
những vật thực ngon lành đến Đức-Phật Anomadassĩ 
cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Đến ngày thức 7 trưởng giả Sirivaddhana dâng cúng 
dường những tâm y quý giá đến Đức-Phật cùng chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. 

Y Nguyện Của Trưởng Giả Sirivaddhana 

Sau khi làm lễ phước-thiện đại-thí cúng dường đến 
Đức-Phật Anomadassĩ cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
xong, frưởng-giả Sirivaddhana cung-kính dành lễ Đức- 
Phật Anomadassï, rồi chắp tay bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài có tâm-đại-bỉ tế độ, 
nên con đã được tạo phước-thiện đại-thí cúng dường đến 
Ngài cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng suốt 7 ngày qua. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, con được biết vị dao-su 
Sarada bạn thân của con đã có ý nguyện muốn trở thành 
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vị Đệ-nhất T. Ối-thượng thanh-văn đệ-tử bên phải có tri- 
tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng dé-tu của Đức-Phật 
Gotama trong thời vị-lai. 

Vậy, do nhờ phước-thiện đại-thí thanh cao này, con 
cũng chỉ có ý nguyện muốn trở thành vị Đệ-nhị Tối- 
thượng thanh-văn đệ-tử bên trải có phép-thân-thông 
xuất sắc bậc nhất trong hàng đệ-tử cua Đức-Phật 
Gotama ấy trong thời vị-lai mà thôi. 

Ngoài ra, con không cầu mong những gì khác nữa. 

Nghe lời bạch của trưởng giả Sirivaddhana, Đức-Phật 
Anomadassï thấy rõ, biết rõ trưởng-giả Sirivaddhana hội 
đủ 2 pháp, nên ý nguyện của trưởng-giả sẽ được thành 
tựu. Vì vậy, Đức-Phật Anomadassï thọ ký xác định rằng: 

- Này Sirivaddhana! Y nguyện của con sẽ được thành 
tựu trong thời vị-lai, còn 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất nữa, Đúc-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên 
thể gian. Khi ấy, con sẽ là vị Đệ-nhị Tối-thượng thanh- 
văn đệ-tử bên trái có phép-thẩn-thông xuất sắc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 


Lắng nghe Đức-Phật Anomadassĩ thọ ký xác định như 
vậy, trưởng-giả SIrivaddhana phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan hỷ, biết chắc chăn ý nguyện muốn trở thành 
Đềệ-nhj T. Ối-thượng thanh-văn đệ-tử bên trải của Đức- 
Phát Gotama sẽ được thành tựu trong thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thé gian. 

Sau đó, Đức-Phật thuyết pháp tế độ trưởng-giả 
Sirivaddhana cùng các chúng-sinh khác, rồi Đức-Phật 
ngự trở về chùa cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Từ đó, vị đạo-sư Sarada và trưởng-giả Sirivaddhana 
đã trở thành vị Bó-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác cố- 
dinh tiép tục tạo, tích lũy 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
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trong suốt khoảng thời gian còn lại 1 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiệp trái đât, cho được đây đủ trọn vẹn. 


* Vi đạo-sựư Sarada sau khi chết, sắc-giới thiện 
nghiệp cho quả tái-sinh lên cối trời sắc-giới phạm thiên. 

* Trưởng-giả Sirivaddhana tiếp tục tạo các pháp-hạnh 
ba-la mật cho đên trọn đời, sau khi chêt, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh lên cối trời dyc-giói. 


Kiếp Chót Của Vị Đạo-Sư Sarada 
Và Trưởng-Giả Sirivaddhana 


Sau khi được Đức-Phật AnomadassT thọ ký xác định 
thời gian còn lại của vị đạo-sư Sarada và trưởng-giả 
Sirivaddhana xong, 2 vi Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn- 
giác này tiếp tục tạo, bồi bô 10 pháp-hạnh ba-la-mật, ké 
từ Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên thế gian cho đến 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, trải qua vô số 
kiếp tử sinh luân-hồi suốt khoảng thời gian 1 a-tăng-kỳ 
và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, để cho được đây đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật đối với vị Bồ-tát Tối- 
thượng Thanh-văn-giác. 

Trong khoảng thời gian 1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
kiếp trái đất ây có 19 Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác tuần 
tự xuất hiện trên thé gian như sau: 

Đức-Phật Anomadass!, Đức-Phật Paduma, Duc-Ph4t 
Narada, Đức-Phật PadumuHara, Đức-Phật Sumedha, 
Đức-Phật Sujata, Đức-Phát Piyadassī, Đức-Phật 
Athadass, Đúc-Phát Dhammadass,  Đức-Phát 
Siddhatha, Đức-Phát Tissa, Đức-Phát Phussa, Duc- 
Phật Vipasstr, Đức-Phát Sikhi, Đức-Phát Vessabhu, Đức- 
Phật Kakusandha, Đưức-Phát Konagamana, Đức-Phật 
Kassapa và Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian. 
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Khi ấy, hậu-kiếp đạo-sư Sarada là vị Bò-tát Đệ-nhất 
Tối-thượng thanh-văn-giác bên phải kiếp chót sinh làm 
con của bà Sari (con gái của ông trưởng-g1ả) trong làng 
Upatissa gần kinh-thành Rãjagaha. 

Và hậu-kiếp trưởng-giả Sirivaddhana là vị Bồ-tát Đệ- 
nhị Tối-thượng thanh-văn-giác bên trái kiếp chót sinh 
làm con của bà MoggalT (con gái của ông trưởng-giả) 
trong làng Kolita gần kinh-thành Rãjagaha. 

Kiếp chót của 2 vị Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác 
sinh ra cùng trong một ngày. Bà SãrI đặt tên con trai là 
Upafissa, và bà Moggalï đặt tên con trai là Kolita. Khi 2 
công-tử lớn lên trở thành 2 người bạn thân thiết với 
nhau. Mỗi công-tử có nhóm thuộc hạ. 

Một hôm, công-tử Upatissa và công-tử Kolita đi chơi 
hội mà không vui, cảm thấy động tâm về cuộc đời là 
khổ, nên hai người bạn bàn bạc với nhau cùng nhau xuất 
gia tìm con đường giải thóat khó tử sinh luân-hồi. 


Thời ấy, trong kinh-thành Rãjagaha, vị Đạo-sư 
Sañcaya là Đạo-sư trưởng phái ngoại đạo lớn có nhiều 
đệ-tử, công-tử Upatissa và công-tử Kolita cùng nhóm 
thuộc hạ đến xin xuất gia trở thành đệ-tử của vị đạo-sư 
Sañcaya. Sau khi xuất gia được 2 - 3 hôm, hai vị tu-sĩ 
Upatissa và Kolita đã học thông hiểu phần lý thuyết của 
vị đạo-sư Sañcaya, không còn gì để học nữa. 


Hai vị tu-sĩ Upatissa và Kolita bàn luận với nhau về 
phần lý thuyết của vị đạo-sư Sañcaya chi là róng tuéch 
mà thói, khóng phái là con đường giải thóat khó tử sinh 
băng hồi, nên 2 vị tu-sĩ giao ước với nhau rằng: 


Hai chúng ta nếu người nào trước tiên tìm thấy được 
vị thay chỉ dạy Niêt-bản, giải thóat khô tử sinh luận-hồi, 
thì người áy cho người kia biết. ” 
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Sau khi giao ước xong, mỗi người đi một con đường 
tìm thây. 


Tu-sĩ Upatissa đi con đường vào kinh-thành RäãJagaha. 
Đức-Phật Gotama Xuất Hiện Trên Thế Gian 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian vào đúng 
ngày ram tháng 4 (âm lịch) tại cội Đại-Bô-đê trong khu 
rừng Uruvelã (nay gọi là Buddhagayaä, Bihar, Ấn Độ). 


* Ngày rằm tháng 6, Đức-Phật Gotama ngự đến khu 
rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, thuyết bài kinh 
Dhamunacakkappavatanasutta: Kinh Chuyển-Pháp- 
Luân lần đầu tiên tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Trưởng 
Lao Kondanna, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, Ngài 
Mahanama và Ngài Assaji. 

Đức-Phật sau khi thuyết bài kinh Chuyển-Pháp-Luân 
xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña là vị đầu tiên 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo 
pháp của Đức-Phát Gotama. Ngài Đại-Trưởng-lão 


Kondañña có tên mới là Aññasikondañña. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Añnasikondañna xin Đức-Phật 
cho phép xuât gia trở thành tỳ-khưu. Đức-Phát Gotama 
cho phép Ngài Trưởng Lão 4ñnasikondañna xuât gia trở 
thành tỳ-khưu băng cách gọi “Ehi bhikkhu!”. 


Như vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañña là vị 
tỳ-khưu đâu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
đồng thời Tam-báo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đúc-Tăng-bảo lần đầu tiên đầy đủ trọn vẹn xuất hiện 
trên thế gian đúng vào ngày rằm tháng 6 (âm lịch). 
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* Ngày 16 tháng 6, Đức-Phật nhập hạ thứ nhất ba 
tháng mùa mưa tại khu rừng phóng sinh nai gọi là 
Isipatana cùng với nhóm 5 ty-khưu. 

Vào ngày hôm ấy, Ngài T; rưởng-lão Vappa trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu và được phép xuât gia trở thành tỳ- 
khưu băng cách gọi “Ehi bhikkhu ”. 

* Ngày 17 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya trở 
thành bác Thánh Nhập-lưu và được phép xuât gia trở 
thành ty-khưu băng cách gọi “Ehi bhikkhu ”. 

* Ngày 18 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Mahanama trở 
thành bác Thánh Nhập-lưu và được phép xuât gia trở 
thành ty-khưu băng cách gọi “Ehi bhikkhu ”. 

* Ngày 19 tháng 6, Ngài Trưởng-lão Assaji trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu và được phép xuât gia trở thành tỳ- 
khưu băng cách gọi “Ehi bhikkhu ”. 

* Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết bài kinh 
Anatfalakkhanasutta: Kinh Trạng-thái Vô-ngã đề tê độ 
nhóm 5 tỳ-khưu đêu trở thành bác Thánh A-ra-hán cao 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Hạ đầu tiên, Đức-Phật cùng nhóm 5 ty-khuu an cư 
nhập hạ suôt 3 tháng mùa mưa tại khu rừng Isipatana. 

Sau 3 tháng mùa mưa, Đức-Phật ngự đến khu rừng 
Uruvela , nơi đây có ba anh em Kassapa đêu là những vị 
đạo-sư trưởng nhóm: 

- Ngài Uruvela Kassapa có nhóm đệ-tử 500 vị đạo-sĩ. 

- Ngài Nadī Kassapa có nhóm đệ-tử 300 vi đạo-sĩ. 

- Ngài Gaya Kassapa có nhóm đệ-tử 200 vị đạo-sĩ. 

Đức-Phật thuyết bài kinh Adittapariyayasutta té độ 
ba anh em Kassapa và nhóm đệ-tử gôm có 1.000 đạo-sĩ 
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dèu trở thành bác Thánh A-ra-hán, ròi được Đức-Phật 
cho phép xuât gia trở thành ty-khuu băng cách gọi 

“Etha bhikkhavo!”... 

Sau đó, Đức-Phậi cùng nhóm đệ-tử ngự đến kinh- 
thành RãJagaha vào ngày mông một tháng giêng. 


Tu-Sĩ Upatissa Gặp Ngài Trướng-Lão Assaji 


khi ây, tu-sĩ Upatissa đi vào kinh-thành Rãjagaha, 
nhìn thây Ngài 7Trưởng-lão Assaji còn trẻ đang đi khât 
thực với cử chỉ cân trọng thân khâu thanh-tịnh, tu-sĩ 
Upatissa phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng- 
lão Assaji, nên đi theo hộ độ Ngài. 

Ngài Trưởng-lão Assaji sau khi độ vật thực xong, tu- 
sĩ Upafissa thành kính dành lê, chặp tay bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Ngài có thân khẩu 
thanh-tịnh, gương mặt cua Ngài trong sáng thát đáng 
tôn kính. 

- Kinh bạch Ngài, Ngài xuất gia với Đức Tón-su nào? 

Đức Tôn-sự của Ngài là Bậc nào? 

Ngài hài lòng hoan hy chánh-pháp Đức Tón-su nào? 

Ngài Trưởng-lão Assaji đáp rằng: 

- Này hién giả, tôi xuất gia với Đức-Phật Gotama, 
Ngài xuất thân từ dòng dõi Sakya. Tôi hai lòng hoan hy 
trong giáo-pháp của Vi Tôn-sự cua tôi là Đức-Phát 
Gotama. 

Tu-sĩ Upatissa bạch hỏi tiếp rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, giáo-pháp của Duc- 
Phật Gotama, Đức Tôn-sư của Ngài thuyết pháp giảng 
dạy như thé nào? Kính xin Ngài Trưởng-lão thuyết dạy 
cho con nghe pháp ấy. 
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- Này hiển giá! Giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
rộng lớn mênh mông, vô cùng sâu sắc và rất vi-té, tôi là 
vị f)-khưu trẻ mới xuất gia chưa hiểu biết nhiễu, tôi chỉ 
có thể chỉ dạy tóm tắt ngắn gọn mà thôi. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, bân đạo tên là 
Upatissa, kính xin Ngài Trưởng-lão thuyết pháp giảng 
dạy dù nhiều dù ít cũng tôt dôi với bản đạo. 


Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết bài kệ rằng: 


“Ye dhamma hetuppabhava, tesam hetum Tathāgato aha. 


vở š: xa = 1 
Tesañca yo nirodho, evam vādī mahasamano H 


- Này hiển giả! Những pháp ngũ-uẩn nào là pháp 
khổ-để đêu sinh từ tham-ái, nhân sinh khổ-để ấy. 

Đức-Phật thuyết dạy tham-ái, nhân sinh khổ-đề ấy và 
thuyết dạy Niết-bàn diệt tham-ái, nhân sinh khó-dé ấy. 

Đức-Phát Gotama bậc Đại Sa-môn thường thuyết dạy 
chân-lý tứ Thánh-để như vậy. 


Trong khi lắng nghe Ngài Trưởng-lão Assaji thuyết 
bài kệ tóm tắt về chân- lý tứ Thánh- dé gồm có 4 câu, vốn 
là vị Bồ-tát Đệ-nhất Tối-thượng thanh-văn-giác có trí- 
tuệ xuất sắc bậc nhất, vừa nghe hai câu đầu của bài kệ, 
tu-sĩ Upafissa đã chứng ngô chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu ngay tại nơi ấy. 


Tu-sĩ Upatissa phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hý thành kính đảnh lê dưới hai bàn chân của Ngài 
Trưởng-lão Assaji, chắp tay bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, hiện nay Đức-T' hế- Tôn 
đang ngự ở nơi nào? Bạch Tháy. 


! Vinayapitaka, bộ Mahāvagga phần Sãriputtamoggalläna pabhajjãkathã. 
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Ngài Trưởng-lão Assaji dạy rằng: 


- Này hiển giải Hiện giờ Đức-Thế-Tôn đang ngự tại 
ngôi chùa Veluvana gân kinh-thành Rajagaha này. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính thỉnh Thây trở về 
trước, còn con có một người bạn thân đang chờ đợi con, 
con phải về gặp bạn con, rôi chúng con sẽ đến hàu đảnh 
lễ Đứúc-Thế-Tôn sau. 


Nhìn thấy tu-sĩ Upatissa từ xa trở về, tu-sĩ Kolita nhận 
biết chắc chăn bạn Upatissa đã gặp Đức-Tôn-sư và đã 
chứng ngộ được pháp cao thượng rồi! 


Tu-sĩ Kolita ra đón bạn Upatissa bèn hỏi rằng: 

- Này bạn Upatissa thân mén! Bạn đã gặp Đức- Tón- 
sư và đã chứng ngộ Niét-bàn, pháp giải thóat khó rồi có 
phải không? 


- Này bạn Kolita! Phải, tôi đã gặp Tôn-sư và đã 
chứng ngộ Niết-bàn, pháp giải thóat khổ rồi. 


Xin bạn hãy nghe tôi thuật lại chuyện tôi đã tìm gặp 
vị Thây, Ngài Trưởng-lão Assaji. Ngài Trưởng-lão đã 
thuyết dạy bài kệ tóm tắt vé chân-lý tứ Thánh-để, tôi đã 
nghe bài kệ ấy, rôi chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Này bạn Kolita! Bạn hãy lắng nghe tôi thuyết lại bài 
kệ ấy. 

“Ye dhamma heftuppabhawa, tesam hetum Tathagato aha. 

Tesañca yo nirodho, evam vādī mahasamano ”. 

Sau khi lắng nghe tu-sĩ Upatissa thuyết bài kệ xong, 
tu-sĩ Kolita cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, ngay tại nơi ấy. 
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- Này bạn Upatissal Hiện nay Đúc-Thế-Tôn của 
chúng ta đang ngự tại nơi nào? 


- Này bạn Kolita! Hiện nay Đức-Thế-Tt ôn của chúng 
ta đang ngự tại ngôi chùa Veluvanna gân kinh-thành 
Rajagaha này. 


Tu-sĩ Upatissa và tu-sĩ Kolita đi vào hầu vị đạo-sư 
Sañcaya, bạch răng: 

- Kinh bạch đạo-sư, Đúc-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thê gian rồi, hai con kính thỉnh đạo-sự cùng với 
chúng con dên xin thọ giáo với Đức-Phật Gotama. 

Hai vị đệ-tử khẩn khoản ba lần vị đạo-sư Sañcaya 
khăng khăng không chịu đi, vị đạo-sư hỏi răng: 

- Này hai con! Trong đời này kẻ ngu có nhiêu hay bậc 
trí có nhiêu? 

- Kinh thưa đạo-sư, trong đời này kẻ ngu có nhiễu còn 
bậc trí thì có It. 

- Này hai con! Như vậy, các bậc-trí thì đến với Đức- 
Phật Gotama đại-trí, còn những người ngu thì dên với ta 
thiêu-tri. 

Vậy, các con hãy di đến với Đức-Phật Gotama, con ta 
không đi đâu cả. 

Nghe vị đạo-sư Sañcaya nói khăng định như vậy, hai vị 
tu-sĩ Upatissa và Kolita xin phép từ giã vị đạo-sư Sañcaya 
ra đi, đến gặp nhóm bạn đồng môn 250 đệ-tử của vị đạo- 
sư, rỒi thông báo cho họ biết Đức-Phật Gotama đã xuất 
hiện trên thế gian, 2 huynh đệ họ sẽ đi đến hầu Đức-Phật 
Gotama, sẽ xin thọ giáo với Đức-Phật Gotama. 

Nghe hai vi tu-sĩ Upatissa và Kolita nói như vậy, 
nhóm 250 đệ-tử của vị đạo-sư Sañcaya cùng xin đi theo 
đên hâu Đức-Phật Gotama. 
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Hai Vị Tối-Thượng Thanh-Văn Đệ-Tử Của Đức-Phật 


Khi ấy, Đức-Phật Gotana đang ngự ở giữa tứ chúng 
tại ngôi chùa Veluvana, dạy bảo chư tỳ-khưu răng: 


- Này chư t)-khưu! Tu-sĩ Upatissa và tu-sĩ Kolita là 
hai người bạn thân thiết sẽ đến với Như-Lai. Tu-sĩ 
Upafissa sẽ là vị Đệ-nhất T. Ối-thượng Thanh-văn đệ-Hử 
bên phải của Nhưự-Lai và tu-sĩ Kolita sẽ là vị Đệ-nhị T. ĝi- 
thượng Thanh-văn đệ-tử bên trái của Nhu-Lai. 

Hai vị tu-sĩ Upatissa và tu-sĩ Kolita dẫn nhóm 250 
đạo-sĩ đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, bèn bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, kinh xin Đức-Thế-Tôn cho 
phép chúng con được xuất gia sa-di và thọ tp-khuu trong 
giảo-pháp của Ngài. 

Xem xét về pháp-hạnh ba-la-mật và hạnh nguyện của 
họ xong rồi, Đức-Phật cho phép xuất gia bằng cách gọi 
Ehi bhikkhipasampada. Đức-Thê-Tôn đưa bàn tay phải, 
chỉ ngón trỏ truyền dạy rằng: 

“Etha bhikkhavo!...” 

- Này các con hãy đến với Như-Lai! Các con déu trở 
thành t)-khưu theo ý nguyện. Chánh-pháp mà Như-Lai 
đã thuyết giảng hoàn hảo phân dâu, phân giữa, phán 
cuối, con hãy nên thực-hành pham-hanh cao thượng để 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và 
Niết-bàn, châm dứt khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Thế-Tôn sau khi truyền dạy vừa dứt lời, ngay khi 
ấy, hình tướng đạo-sĩ của vị tu-sĩ Upatissa và tu-sĩ Kolita 
cùng nhóm 250 đạo-sĩ đều biến mất, trở thành tỳ-khưu 
có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, được thành tựu do 
quả phước-thiện như thần thông (Iddhimaya), trang 
nghiêm như một vị đại-đức có 60 tuôi hạ. 
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Từ đó, ty-khưu Upatissa được gọi là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta (có nghĩa là con của bà mẹ Sar 
và tỳ-khưu Kolita được gọi là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahāmoggallāna (nghĩa là người con dòng dõi Moggall). 

Đức-Phật thuyết pháp tế độ nhóm tỳ-khưu ấy, tất cả 
250 vị tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh -ra-hán, chỉ trù Ngài Đại-Trưởng- 
lão Saripufta và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaãmoggallana 
chưa chứng đắc thành bác Thánh A-ra-hán mà thôi. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu được 7 ngày, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc từ Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả và Niét-bàn, cho đến A-ra-hán T. hảnh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
cùng với các phép-thân-thông xuất sắc bậc nhất. 

Và sau khi trở thành tỳ-khưu được 15 ngày, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để, 
chứng đắc từ Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn, cho đến A-ra-hán Thánh- đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 


Vào ngày rằm tháng giêng là ngày đại hội Tăng lần 
đầu tiên tại ngôi chùa Veluvana gần kinh-thành 
Rãjagaha, chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng gồm có 1250 vị 
Thánh A-ra-hán hội đủ 4 chi: 

1- Ngày rằm tháng giêng (Mãghamaäsa). 

2- 1250 vị t)-khưu tự mình đến ngôi chùa Veluvana 

gần kinh-thành Rãjagaha . 

3- 1250 vị t-khưu đêu được Đức-Phật cho phép xuất 

gia bằng cách truyền gọi Ehi Bhikkhu. 

4- 1250 vị t-khưu đêu là bậc Thánh A-ra-hản chứng 

đắc lục thông. 


70 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


Khi ấy, Đức-Phật thuyết về Ovadapatimokkha. 
Tuyên Dương Ngôi Vị Tối-Thượng Thanh-Văn Đệ-Tử 


Một thuở nọ, Đức- Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi, khi ây, ngự giữa chư 
tỳ-khưu Tăng, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


“Etadaggam bhikkhave mama savakanam bhik- 
khunam mahapaññanam yadidam Sariputto. ” 

- Này chư tp-khuu! Siriputta là vị Đệ-nhất T ói-thuong 
T hanh-văn đệ-tử bên phải có đại trí-tuệ xuất sắc bác 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử cua Nhưự-Lai. 


“Etadaggam bhikkhave mama savakanam bhik- 
khunam iddhimantanam yadidam Mahamogsallano. ” 

- Này chư tp-khuu! Mahamoggallãna là vị Đệ-nhị Tói- 
thượng Thanh-văn đệ-tử bên trái có các phép-thân-thông 
xuất sắc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 

Như vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Siriputta và Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahaämoggallana đã thành-tựu theo ý 
nguyện của mỗi Ngài, đúng như ÐĐức-Phật Anomadassĩ 
quả khứ đã thọ ky. 

Đó là sự thành tựu của 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
mà hai Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo đầy đủ trọn vẹn suốt 
1 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất ké từ Đức-Phát 
Anomadassï cho đến Đúc-Phật Gotama. 


Vị Bồ-Tát Tối-thượng Thanh-Văn-Giác có 3 hạng: 


1- Vị Bô-tát T. Ối-thượng Thanh-văn-giác có tri-tuệ 
siêu-viêt. 

2- Vị Bó-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác có đức-tin 
siéu-Vviét. 

3- Vị Bó-tót Tói-thuong Thanh-văn-giác có tinh-tán 
siéu-viét. 
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* Vi Bó-tát Tói-thuong Thanh-văn-giác có trí-tuê 
siéu-viét sau khi duoc Đức-Phật thọ ký xong rồi, còn 
phải bồi bó các pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suốt 1 a- 
tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đề cho đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 


* Vi Bó-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác có đức-tin 
siêu-việt sau khi được Đức-Phật thọ ký xong tôi, còn 
phải bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suôt 2 a- 
tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đề cho đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

* Vi Bồ-tát Tối-thượng Thanh-văn-giác có đức-tin 
siêu-việt sau khi được Đức-Phật thọ ký xong rồi, còn 
phải bồi bó các pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suối 4 a- 
tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, dé cho đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 


3.2- Vị Bồ-Tút Đại-Thanh-Văn-Giác Nhw Thế Nào? 


Khi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào đã xuất hiện trên 
thế gian, vị Bồ-tát thanh-văn-giác đã tạo tích lũy các 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ từ những tiền-kiếp trong quá 
khứ, đến hầu dành lễ Đức-Phật Chánh-Đăng- -Giác ây, rôi 
kính bạch với Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác ấy về ý 
nguyện muốn trở thành vị Thánh A-ra-hán Đại-Thanh- 
văn-giác có đức hạnh xuất sắc nảo đó. 

Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác xem xét thấy vị Bồ-tát 
Thanh-văn-giác ấy hội đủ 2 pháp là: 

“Adhikãro ca chandatä. "0 


1- Adhikara: đã từng tiạo, ích lũy các pháp-hạnh ba- 
la-mát đặc biệt có nhiêu oai lực. 


! Bộ Chú-giải Pali Apadanatthakathä, Paccekabuddha apadãnavannanã. 


12 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


2- Chandatā: nguyện vọng tha thiết muốn trở thành 
bậc T hanh A-ra-hán Đại-thanh-văn dé-tu cua Duc-Ph4t 
Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy thọ ký xác định thời 
gian còn lại 700 ngàn đại-kiếp trải đất nữa, vị Bồ-tát åy 
sẽ trở thành vị Thánh Đại-Thanh-văn đệ-tứ của Đức- 
Phật Chánh-Đắẳng-Giác có danh hiệu như vậy, sẽ xuất 
hiện trên thế gian trong thời vị-lai. 


Sau khi Đức-Phật đã thọ ký xác định như vậy, vị Bò- 
tát Thanh-văn-giác ây trở thành vi Bó-tát Đại-Thanh- 
văn-giác cô-định tiếp tục bồi bó các pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ suốt 100 ngàn đại- kiếp trái đất, dé cho được 
đây đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, để trở 
thành bậc Thánh 4-ra-hán Đại-thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy trong thời vị-lai. 


Đến kiếp chót của vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ấy 
chắc chăn sinh làm người nam đúng vào thời-kỳ Đức- 
Phật Chánh Đăng Giác có danh hiệu như vậy xuất hiện 
trên thế gian, đúng theo lời thọ ký của Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác trong quá khứ ấy. 

Vị Bồ-tát Đại-thanh-văn-giác ấy đến hầu dành lễ 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ấy, kính xin Đức-Phật cho 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ái không dự 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hám. 

Nhân dịp hội họp chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác ấy tuyên dương đức hạnh bậc 
Thánh A-ra-hán Đại-Thanh-văn đệ-tử íy. 
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Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán ấy là bậc Thánh Đại- 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ây, đúng 
theo lời thọ ký của Đức-Phật Chánh-Đăng-G1Iác quá khứ. 


Đức-Phật Gotama có 80 vị Đại-Thanh-văn đệ-tử: 
80 Vị Thánh Đại- Thanh-Văn-Giác 

40 Vị Thánh A-Ra-Hán Bên Phải Đức-Phật 
l- Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta (Aggasavaka). 
2- Ngài Đại- Irưởng-lão 1ññasikondanña. 
3- Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa. 

4- Ngài Trưởng-lão Vappa. 

5- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya. 

6-Ngài Trưởng-lão Mahanama. 

7- Ngài Trưởng-lão Assaji. 

8- Ngài Trưởng-lão Nalaka. 

9- Ngài Trưởng-lão Yasa. 

10- Ngài Trưởng-lão Vimala. 

11- Ngài Trưởng-lão Subahu. 

12- Ngài Trưởng-lão Punnaji. 

13- Ngài Trưởng-lão Gavampati. 

14- Ngài Trưởng-lão UruvelakassaDa. 

15- Ngài Trưởng-lão Nadikassapa. 

16- Ngài Trưởng-lão Gayakassapa. 

17- Ngài Trưởng-lão Mahakaccäyana. 
18- Ngài Trưởng-lão Mahakotthita. 

19- Ngài Trưởng-lão Mahakappina. 

20- Ngài Trưởng-lão Mahacunda. 

21- Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 

22- Ngài Trưởng-lão Kankharevata. 

23- Ngài Trưởng-lão Ananda. 

24- Ngài Trưởng-lão Nandaka. 

25- Ngài Trưởng-lão Bhagu. 
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26- Ngài Trưởng-lão Nandiya. 

27- Ngài Trưởng-lão Kimila. 

28- Ngài Trưởng-lão Bhaddiya. 

29- Ngài Trưởng-lão Rahula. 

30- Ngài Trưởng-lão Stvali. 

31- Ngài Trưởng-lão Upali. 

32- Ngài Trưởng-lão Dabba. 

33- Ngài Trưởng-lão Upasena. 

34- Ngài Trưởng-lão Mahapunna. 
35- Ngài Trưởng-lão Culapunna. 
36- Ngài Trưởng-lão Sonakutikanna. 
37- Ngài Trưởng-lão Sonako]ivisa. 
38- Ngài Trưởng-lão Radha. 

39- Ngài Trưởng-lão Subhuti. 

40- Ngài Trưởng-lão Khadiravaniyarevdafa. 


40 Vị Thánh A-Ra-Hán Bên Trái Đức-Phật 

1-Ngài Đại- Trưởng-lão Mahaämoggallana 
(Aggasavaka) 

2- Ngài Trưởng-lão Angulimala 

3- Ngài Trưởng-lão Vakkali. 

4- Ngài Trưởng-lão Kaludayi. 

5- Ngài Trưởng-lão Maha-udäyi. 

6- Ngài Trưởng-lão Pilindavaccha. 

7- Ngài Trưởng-lão Sobhita. 

8- Ngài Trưởng-lão Kumarakassapa. 

9- Ngài Trưởng-lão Rafthapdla. 

10- Ngài Trưởng-lão Vang1sa. 

11- Ngài Trưởng-lão Sabhiya. 

12- Ngài Trưởng-lão Sela. 

13- Ngài Trưởng-lão Upavana. 

14- Ngài Trưởng-lão Meghiya. 

15- Ngài Trưởng-lão Sasata. 
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16- Ngài Trưởng-lão Nagita. 

17- Ngài Trưởng-lão Lakundakabhaddiya. 
18- Ngài Trưởng-lão Pindolabharadvaja. 
19- Ngài Trưởng-lão Mahapanthaka. 
20- Ngài Trưởng-lão Chịapanthaka. 
21- Ngài Trưởng-lão Bakula. 

22- Ngài Trưởng-lão Kundadhana. 
23- Ngài Trưởng-lão Daruciriya. 

24- Ngài Trưởng-lão Yasoja. 

25- Ngài Trưởng-lão Ajita. 

26- Ngài Trưởng-lão Tissamefteyya. 
27- Ngài Trưởng-lão Punnaka. 

28- Ngài Trưởng-lão Mettagu. 

29- Ngài Trưởng-lão Dhotaka. 

30- Ngài Trưởng-lão Upasiva. 

31- Ngài Trưởng-lão Nanda. 

32- Ngài Trưởng-lão Hemaka. 

33- Ngài Trưởng-lão Todeyya. 

34- Ngài Trưởng-lão Kappa. 

35- Ngài Trưởng-lão Jatukanni. 

36- Ngài Trưởng-lão Bhadravudha. 
37- Ngài Trưởng-lão Udaya. 

38- Ngài Trưởng-lão Posala. 

39- Ngài Trưởng-lão Pingiya. 

40- Ngài Trưởng-lão Moghar-ja. 


Trong 80 vị Thánh A-ra-hán Đại-Thanh-văn đệ-tử của 
Đúc-Phật Gotama có Ngài Đại-Trưởng-lão Aññäsi- 
kondañña là bậc chứng ngộ chân-]ÿý tứ Thánh-để trước 
tiên, cũng là vị #)-khưu đầu tiên có tuôi hạ cao bậc nhất 
trong các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
trở thành bác Thánh Đại-Thanh-văn d-t trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 
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Tiền-Kiếp Và Kiếp Chót Của Ngài Đại-Trưởng-Lão 

Aññãsikondañña 

* Tiền-Kiếp Của Ngài Đại Trưởng Lão Aññãsikondañña 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian. Khi ấy, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Añnasikondañna là một đại phú hộ trong kinh-thành 
Hamsavati. Đức-Phật Padumuifara ngự đến kinh-thành 
HamsavafT cùng với 100 ngàn chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, ông đại phú hộ cùng dân chúng trong kinh-thành 
lũ lượt kéo nhau đến đảnh lễ, cúng dường Đức-Phật 
Padumuttara, rồi nghe Ngài thuyết pháp. 

Một hôm, Đức-Phật Padumuttara thuyết pháp tế độ 
dân chúng trong kinh-thành HamsavafI, giữa hội chúng, 
Đức-Phật Padumuttara tuyên dương một vị f)-khưu 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để trước tiên, là vị tỳ-khưu 
đâu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất trong các hàng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật, trở thành vị Thánh Đại-Thanh- 
văn đệ-tử trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Khi ấy, ông đại phú hộ, tiền-kiếp của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññãsikondañña, ngồi nhìn thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Đại-Thanh-văn đệ-tử åy có những đức tính 
đặc biệt hơn các hàng thanh văn khác, nên suy nghĩ rằng: 

“Ngài Đại-Trưởng-lão ấy thật là cao thượng! Ngài 
là bậc chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để trước tiên, là vị 
tỳ-khưu đâu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất trong các hàng 
Thanh-văn đệ-tử và trở thành vị Thánh Đại-Thanh-văn 
đệ-tử trong giảo-pháp của Đức-Phát Padumuttara. 

Đối với ta, trong thời vị-lai, ta cũng muốn trở thành 
vị t)-khưu chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để trước tiên, là 
vị fÙ-khưu đâu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất trong các 
hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị-lai, 


3 Hạng Đức-Bồ-Tát 77 


trở thành vi Thánh Đại-Thanh-văn dé-tu trong giáo- 
pháp cua Đức-Phật trong thời vị-lai nhw Ngài Đại- 
Trưởng-lão là bậc chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 
trước tiên, là vị tỳÈ-khưu đầu tiên có tuổi hạ cao bậc 
nhất trong các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Padumuttara, trở thành vị Thánh Đại- Thanh-văn đệ-tử 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Padumuttara, thì cao 
thượng biết dường nào!” 

Sau khi suy nghĩ như vậy, chờ Đức-Phật thuyết pháp 
xong, ông đại phú hộ ấy dành lễ Đức-Phật Padumuttara, 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kinh thỉnh Đức-Thế-Tôn 
cùng với 100 ngàn chư Đại-đức t)-khưu- Tăng sảng ngày 
mai ngự đến tư gia của con, dé cho con làm phước-thiện 
bô-thí, cúng dường vật thực. 


Đức-Phật Padumuttara nhận lời bằng cách im lặng. 
Biết Đức-Phật Padumuttara đã nhận lời, ông đại phú hộ 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin phép trở về nhà. 


Về đến nhà, ông đại phú hộ truyền bảo các gia nhân 
chuẩn bị trang hoàng lộng lẫy chỗ ngồi của Đức-Phật 
Padumuttara cùng 100 ngàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
thật trang nghiêm tôn kính, chuẩn bị sẵn sàng các vật 
thực ngon lành. 

Đêm đã qua, sáng ngày hôm ấy, ông đại phú hộ đến 
kính thỉnh Đức-Phật Padumuttara cùng với 100 ngàn chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng ngự đến tư gia của ông. Ông đại 
phú hộ tự tay thành kính cúng dường những món vật 
thực ngon lành đến Đức-Phật Padumuttara và 100 ngàn 
chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Ông đại phú hộ làm phước-thiện bó-thí, cúng dường 
như vậy suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, sau khi Đức-Phật 
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cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đã thọ thực xong, ông 
đại phú hộ thành kính dâng bộ tam y vải tốt đặc biệt đặt 
dưới hai bàn chân của Đức-Phật Padumuttara và chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng mỗi vị một bộ y vải tốt như vậy. 

Sau khi làm phước-thiện đại-bố-thí cúng dường xong, 
ông đại phú hộ đến dành lễ dưới chân Đức-Phật 
Padumuttara, rồi chắp hai tay bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, suốt 7 ngày qua, con đã 
thành kính làm phước-thiện đại-bô-thí cúng dường đến 
Đức-Thế-Tôn cùng chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Do nhờ phước-thiện thanh cao này, con chỉ có ý 
nguyện muôn trở thành vị tp-khuu chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để trước tiên, là vị t)-khưu đâu tiên có tuổi hạ 
cao bậc nhất trong các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai, trở thành vị 
Thánh Đại-Thanh-văn đệ-tử trong giảo-pháp cua Đức- 
Phật trong thời vị-lai, nhw Ngài Đại-Trưởng-lão là bác 
chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để trước tiên, là vị tỳ-khưu 
đâu tiên có tuổi hạ cao bậc nhất trong các hàng Thanh- 
văn đệ-hử của Đức-Thế-Tôn, trở thành vị Thánh Đại- 
Thanh-văn đệ-tử trong giáo-pháp của Đức-Thế- Tôn. 

Ngoài ra, con không câu mong gì khác. Bạch Ngài. 

Ông Đại Phú Hộ Được Thọ Ký 

Nghe ông đại phú hộ bạch như vậy, Đức-Phật 
Padumuttara dùng tuệ nhãn xem xét quá khứ và vị-lai 
của ông đại phú hộ này, thấy rõ, biết rõ ông đại phú hộ 
hội đủ 2 pháp là: 

“Adhikãro ca chanda1a. ”. 

l- Adhikara: đã từng tích lũy các pháp-hạnh ba-la- 
mật đặc biệt có nhiêu oai lực. 
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2- Chandatä: nguyện vọng tha thiết muốn trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán Đại- Thanh-văn-giác trong thời vị-lai. 

Cho nên, ý nguyện của ông đại phú hộ này chắc chắn 
sẽ được thành tựu trong thời vị-lai. Vì vậy, Đức-Phật 
Padumuttara thọ ký xác định thời gian còn lại rằng: 

- “Nay cận-sự-nam! Trong thời vị-lai, còn 100 ngàn 
đại-kiếp trải đất nữa, Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện 
trên thé gian, Đức-Phật Gotama lân đấu tiên sẽ thuyết 
bài kinh Dhammacakkappavattanasutta: Kinh Chuyển- 
Pháp-Luân. Khi ấy, con sẽ là vị trưởng nhóm 5 tu-sĩ 
ngôi lắng nghe bài kinh ấy. 

Sau khi nghe bài kinh ấy xong, chỉ có con là vị tu-sĩ 
chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để trước tiên, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bác Thánh Nhập-lưu đấu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phát Gotama ay, con sẽ là vị ty-khuu đâu tiên 
có tuổi hạ cao bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử cua 
Đức-Phát Gotama, cũng là vị Thánh Đại- Thanh-văn dê- 
tử của Đức-Phật Gotama. ” 


Nghe Đức-Phật Padumuttara thọ ký xác định như vậy, 
ông đại phú hộ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ 
vì biết ý nguyện của mình chắc chắn sẽ được thành tựu 
như ý. Ông đại phú hộ trở thành vị Bồ-tát Đại-Thanh- 
văn-giác cô-định, tiếp tục tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ, suốt khoảng thời gian 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Khi Đức-Phật Padumuttara tịch diệt Niết-bàn, các 
hàng đệ-tử tó chức làm lễ hỏa táng xong, phần Xá-Lợi 
của Đức-Phật Padumuttara còn lại được các hàng đệ-tử 
xây dựng một ngôi bảo tháp to lớn và cao, dé tôn thờ Xá 
Lợi Đức-Phật Padumuttara. Khi ấy, ông đại phú hộ tiền- 
kiếp của Ngài Đại Trưởng Lão Aññãsikondañña là một 


80 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


trong những thí-chủ lớn đóng góp xây dựng ngôi bảo 
tháp tôn thờ Xá Lợi Đức-Phật Padumuttara y. 

Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara ” xuất hiện trên 
thế gian trong thời quá khứ cho đến Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian trong thời hiện-tại, có khoảng 
cách thời gian 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 16 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác theo tuần tự xuất hiện trên 
thế gian như sau: 

Đức-Phật PadumuHara, Đúức-Phát Sumedha, Đức- 
Phật Sujata, Đức-Phật Piyadassi, Đức-Phật Atthadassi, 
Đức-Phật Dhammadassi Đúc-Phật Siddhattha, Đức- 
Phật Tissa, Đức-Phát Phussa, Đức-Phát Vipassi, Dic- 
Phật Sikhr, Đứúc-Phát Vessabhu, Đức-Phát Kakusandha, 
Đức-Phật Konägamana, Đức-Phật Kassapa cho đến 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian trong thời 
hiện-tại này. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassr ' xuất hiện trên thế 
gian, tiềnkiếp của Ngài Đại Trưởng Lão Aññãsi- 
kongdañna là nhà phú-hộ Mahakäla, có người em là 
Cũlakala, có ruộng lúa sāli rộng lớn bao la nhiều mẫu. 

Người anh Mahakala đề nghị với người em Cũlakãla 
bảo người làm công lấy một phần lúa sāli đang thời-kỳ 
ngậm sữa, trộn với sữa bò nguyên chất làm cơm sữa 
kính dâng, cúng dường đến Đức-Phật Vipassĩ cùng chư 
Đại-đức ty-khưu-Tăng, nhưng người em Culakala không 
băng lòng. Cho nên người anh Mahakala chia ruộng ra 
làm hai phần, mỗi người mỗi phần ruộng. 


' Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian vào thời-kỳ con người có 
tuổi thọ khoảng 90 ngàn năm. 

2 Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassï đã xuất hiện trên thé gian cho đến thời-kỳ 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian có khoảng cách thời gian 91 
ngàn đại-kiếp. 
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Người anh Mahãkãla bảo người làm công cắt bông 
lúa trong phần ruộng của mình, thời-kỳ đầu ngậm sữa 
trộn với sữa bò nguyên chất, mật ong, dàu më và duong 
thốt nốt làm thành món ăn bó dưỡng, rồi ông phú hộ 
Mahakala kính dâng, cúng dường đến Đức-Phật Vipassĩ 
cùng tất cả chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Điều thật phi thường chưa từng có! Những bông lúa 
bị cắt làm món đồ ăn Ấy, rồi hoàn trở lại như trước, 
không bị hao hụt chút nào cả. 

Đó là lần thứ nhất cây lúa đầu tiên ngậm sữa. 


Về sau, cứ mỗi lần đến thời-kỳ đầu cây lúa sãli tăng 
trưởng, người anh Mahakala đều bảo người làm công cắt 
bông lúa trong thời-kỳ đầu ấy làm món đồ ăn bó dưỡng, 
rồi kính dâng, cúng dường đến Đức-Phật Vipassĩ cùng 
tất cả chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Như vậy, trải qua 9 thời-kỳ đầu cây lúa Sali tăng 
trưởng, người anh Mahakäla đều làm món đồ ăn bô 
dưỡng, ròi kính dâng, cúng dường đến Đức-Phật Vipassĩ 
cùng tất cả chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Điều thật phi thường chưa từng có! Cứ mỗi lần đến 
thời-kỳ đầu của cây lúa sāli tăng trưởng, cây lúa bị cắt 
làm món đồ ăn kính dâng, cúng dường đến Đức-Phật 
Vipassī cùng chư Đại-đức ty-khuu-Tăng xong thì cây lúa 
sali không giảm bớt mà lại còn tăng thêm gấp bội lần. 


Những kiếp vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác, tiền-kiếp 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña, tử sinh luân- 
hồi suốt 91 đại-kiếp trái đất, kê từ kiếp trái đất có Đức- 
Phật VipassT đã xuất hiện trên thế gian cho đến kiếp trái 
đất gọi là Bhaddakappa hiện-tại này, Đức-Phật Gotama 
đã xuất hiện trên thế gian, những tiền-kiếp của Ngài Đại- 
Trưởng-lão không hè bị tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa- 
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ngục, a-su-ra, nga-quy, súc-sinh, do nhờ thiện-nghiệp 
bố-thí ấy chỉ cho quả tái-sinh trong trong các cõi thiên- 
giói: cõi người và các cõi trời mà thôi. 

Những tiền- kiếp. của Ngài Đại-Trưởng-lão Afñfasi- 
kondañña đã cỗ gắng tinh-tấn thực-hành, bồi bó 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn. 


Kiếp Chót Của Ngài Đại Trưởng Lão Aññasikondañña 


Trong kiếp trái đất Bhaddakappa này, khi Đức-Phật 
Gotama chưa xuất hiện trên thé gian, kiếp chót của Ngài 
Đại-Trưởng-lão 4ññasikondañna sinh trong gia đình đại 
phú hộ tại làng Bà-la-môn Donavatthu gần kinh-thành 
Kapilavatthu, tên là công-£ứ Kondañña. 

Khi công-tử trưởng thành, cha mẹ gởi công-tử 
Kondañña theo học các bộ môn theo truyền thống Bà-la- 
môn đặc biệt về bộ Mahäpurisalakkhana, bộ môn xem 
tướng của bậc đại-nhân. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu, tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama chuyển kiếp (chết) từ cõi Tusita 
(Đâu-suất-đà-thiên), với đại quá tâm thứ nhất làm phận 
sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào lòng bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mahāmayādevī của Đức-vua Suddhodana, 
vào canh chót đêm rằm tháng 6 (âm lịch). 


Đúng 10 tháng, Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp 
chót đản sinh đúng vào ngày răm tháng 4 (âm lịch). 


Ngày lễ đặt tên Thái-tử, Đức-vua Suddhodana truyền 
lệnh mời 108 vị Bà-la-môn đến cung điện để làm phước 
cúng dường cơm nấu bằng sữa tươi và y phục đến 108 vị 
Bà-la-môn. Sau khi lễ cúng dường xong, tiếp theo lễ đặt 
tên Đức-Bô-tát Thái-tử. 
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Trong 108 vị Bà-la-môn ấy, chọn 8 vị Bà-la-môn 
thiện-trí giỏi về bộ môn xem tướng tốt của bậc đại-nhân 
để xem tướng Đức-Bồ-tát Thái-tử. 

Mỗi vị Bà-la-môn thiện-trí đều chú tâm xem tướng 
Đức-Bỏ-tát Thái-tử, đều thấy Đức-Bô-tát Thái-tử có đầy 
đủ các tướng tốt của bậc đại-nhân và các tướng tốt phu, 
cho nên 7 vi Bà-la-món lớn tuổi đều đưa lên hai ngón 
tay tiên đoán giống nhau rằng: 

l- Nếu Thái-tử sống tại cung điện thì sẽ trở thành 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương. 


2- Nếu Thái-tử đi xuất gia thì chắc chắn sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăẳng-Giác. 

Riêng một vị Bà-la-môn thiện-trí trẻ tuổi nhất trong 
nhóm 8 vị Bà-la-môn là vị Bà-la-môn Kondañña, thåy 
Đức-Bồ-tát Thái-tử có đầy đủ các tướng tốt của bậc đại- 
nhân và các tướng phụ như thế này, chắc chăn không thé 
trở thành Đức Chuyển-luân Thánh-vương mà chỉ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác mà thôi. Cho nên, 
vị Bà-lamôn Kondañña chỉ đưa lên một ngón tay, ròi 
tiên đoán khăng định răng: 

“Thải-tử chắc chắn sẽ từ bỏ cung điện, đi xuất gia, và 
chắc chăn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác ”. 

Nghe lời tiên đoán khẳng định của vị Bà-la-môn 
Kondañña trẻ tuổi, 7 vị Bà-la-môn thiện-trí lớn tuổi đều 
nhất trí với lời tiên đoán của vị Bà-la-môn Kondañña trẻ 
tuổi rằng: “Đức-Bỏ-tát Thải-tử chắc chắn sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ”. 

Đức-Bỏ-tát Thái-tử sẽ giúp cho tất cả chúng-sinh 
được thành tựu mọi lợi ích. Do đó, đặt tên Đức-Bô-tát 
Thái-tử là “SIDDHATTHA” nghĩa là thành tựu lợi ích cho 
tất cả chúng-sinh. 
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Sau đó, 8 vị Bà-la-môn xin phép bái biệt Đức-vua trở 
về nhà. 7 vị Bà-la-môn già gọi các con day rằng: 

- Này các con! Cha đã đến tuổi già không thể sống 
cho đến khi Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha của Đức-vua 
Suddhodana trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Này các con! Khi các con nghe tin Đức-Bồ-tát 
Thải-tử Siddhattha từ bỏ cung điện, di xuất gia, thì các 
con nên di xuất gia theo Đức-Bỏ-tát Thái-tử Siddhattha. 
Các con nên nhớ lời cha căn dan. 

* Đức-Bô-tát Thái-tử lên ngôi vua khi 16 tuôi và kết 
hôn cùng với công-chúa Yasodhara, ngự tại kinh-thành 
Kapilavatthu trị vì đất nước, thần dân thiên hạ sóng 
trong cảnh thanh bình thịnh vượng. Đức-vua Bó-tát 
Siddhattha làm vua được 13 năm. 

* Năm 29 tuổi, vào đêm rằm tháng 6 (âm lịch), Đức- 
vua Bó-tát Siddhaftha quyết định ngự di xuất gia, thì 
nghe tâu Hoàng-háu Yasodhara sinh hạ được hoàng-tử 
Rahula. 

Không thay đổi ý định, ngay đêm rằm tháng 6 (âm 
lịch) hôm ấy, Đức-vua Bó-tát Siddhattha cõi con ngựa 
Kandaka cùng với vị quan thân tín Channa trón ra khỏi 
kinh-thành Kapilavatthu, ngự đi xuất gia, để tìm con 
đường giải thóat khó sinh, lão, bệnh tử, tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

* Vi Bà-la-môn Kondañña thiện-tri trẻ tuôi trong nhóm 
8 vị Bà-la-môn thiện-trí xem tướng Đức-Bô-tát Thái-tử 
Siddhatha chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác năm xưa. Nay vị Bà-la-môn Kondañña này 
già thêm 29 tuổi duy nhất còn sống. 

Theo dõi hay tin Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đã đi 
xuất gia, vị Trưởng-lão Kondañña đi đến tìm những 
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người con trai của 7 vị Bả-la-môn thiện-trí xem tướng 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha năm xưa, báo tin cho họ 
biết Đức-Bô-tát Thái-tử Siddhattha đã đi xuất gia rồi, 
khuyên họ hãy nên xuất gia trở thành đệ-tử của Dúc-Bó- 
tát Thái-tử Siddhattha, nhưng chỉ có 4 người con trai 
chịu đi xuất-gia, nên trở thành nhóm 5 tỳ-khưu gọi là 
pañcavaggiya: nhóm 5 f)-khưu do Ngài Trưởng-lão 
Kondañña làm trưởng nhóm. 

Sau khi xuất gia xong, Đức-Bỏ-tát Thái-tử Siddhattha 
ngự đến thọ giáo với vị đạo-sự Alara Kalãmagofa, thực- 
hành pháp-hành thiền-định không lâu, liền chứng đắc 
bốn bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và ba bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm, đến bậc thiền thứ ba gọi là “ƒ2-sớ-hữu- 
xú-thiển thiện-tâm” ngang bằng với bậc thiền của vị 
đạo-sư Alãra Kalãmagota. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha nhận thức biết rõ những bậc 
thiền này không phải là con đường giải thóat khổ sinh, 
lão, bệnh, tử, nên Đức-Bồ-tát từ giã vị đạo-sư Alãra 
Kãlãmagofa ngự đi đến thọ giáo vị đạo-sư Udaka 
Rãmaputra, thực-hành pháp-hành thiền-định, không lâu, 
liền chứng đắc bốn bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và bốn 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, đến bậc thiền vô-sắc- 
giới tôt đỉnh gọi là “Phi-ưởng-phi-phi-tưởng xú-thiên 
thiện-tâm ” ngang băng với bậc thiền của vị ẩgo-sư 
Udaka Rāmaputta. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha nhận thức biết rõ những bậc 
thiền này không phải là con đường giải thóat khổ sinh, 
lão, bệnh, tử, nên Đức-Bô-tát Siddhattha từ giã vị ẩgo-s 
Udaka Rãmapuffa đi tìm con đường giải thóat khó sinh, 
lão, bệnh, tử, tử sinh luân-hỏi trong ba giới bốn loài. 


Sau khi từ giã vị đạo-sw Udaka Rāmaputta, Đức- Bó- 
tát Siddhattha đi đến khu rừng Uruvelã gần con sông 
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Narañja. Tại nơi đây có nhóm 5 tỳy-khưu: Ngài Trưởng- 
lão Kondañna là trưởng nhóm cùng với Ngài Vappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assaji, xin 
theo hộ độ Đức-Bỏ-tát Siddhattha. Họ hy vọng không 
lâu Đức-Bô-tát Siddhattha sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, họ sẽ được nghe Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác thuyết pháp tế độ họ. 

Đức-Bỏ-tát Siddhattha thực-hảnh pháp hành khó hạnh 
là pháp khó hành (dukkaracariya) như ngăn hơi thở, 
nhịn ăn cho đến nỗi thân hình của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
chỉ còn da bọc xương, v.v... 

Dù Đức-Bồ-tát Siddhattha đã thực-hành các pháp- 
hạnh khổ hạnh là pháp khó hành (dukkaracäriyä) suốt 6 
năm ròng rã, mà vẫn chưa có thể chứng ngộ chân-]ý tử 
Thánh-đề, chưa trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha suy xét rằng: “Các pháp-hành 
khổ hạnh là pháp khó hành (dukkaracäriyä) này, trong 
thời quả-khứ không có vị Sa-môn nào có thể thực-hành 
như ta bây giờ. 

Như vậy, pháp-hành khó hạnh này là pháp khó hành 
(dukkaracarivã) chắc chắn không phải là pháp-hành 
dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, giqi thóat khó tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bón loài `. 

Đức-Bỏ-tát Siddhattha quyết định từ bỏ pháp-hành 
khó hạnh, trở lại thực-hành pháp-hành thiền-định với đề 
mục niệm hơi thở ra, niệm hơi thở vào mà khi còn thơ šu 
trong địp lễ hạ điền, đã từng thực-hành dẫn đến chứng 
đặc bậc thiền sắc- giới thiện-tâm, nhưng nay sức khoẻ 
quá yếu, không thê thực-hành pháp-hành thiên-định với 
dè- -mục niệm hơi thở được, nên Đức-Bồ-tát Siddhattha 
cần phải có sức khỏe. 
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Đức-Bồ-tát Siddhattha ôm bát ngự đi vào xóm Senā 
khát thực, dùng vật thực trở lại cho có sức khoẻ, dé thực- 
hành pháp-hành thiền-định với để mục niệm hơi thở ra- 
niệm hơi thở vào ấy. 

Khi ấy, nhóm 5 tỳ-khưu thấy Đức-Bồ-tát Siddhatta từ 
bỏ sự tinh-tán thực-hành pháp-hành khó hạnh, trở lại đời 
sông ăn uống bình thường sung túc, nên nhóm 5 tỳ-khưu 
hiểu lầm rằng: “Ðức-Bồ-tát Siddhattha đã thóai chí nản 
lòng, không tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành khổ hạnh, để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nữa ”. 

Do sự hiểu lầm, nên nhóm 5 tỳ-khưu cảm thấy thất 
vọng, dẫn nhau đi đến khu rừng phóng sinh nai gọi 
Isipatana, bỏ Đức-Bồ-tát Siddhattha ở lại một mình. 


Đức-Bồ-tát Siddhattha một mình ngự đi vào xóm Senā 
đê khât thực, dùng vật thực sau một thời gian không lâu, 
sức khoẻ của Đức-Bô-tát Siddhatta được hôi phục trở lại. 


Ngày xưa, trong thời gian thực-hành pháp-hành khó 
hạnh, thân hình chỉ còn da bọc xương, cho nên 32 tướng 
tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt phụ bị biến mắt. 

Ngày nay, sức khoẻ của Đức-Bồ-tát Siddhattha được 
hồi phục trở lại, nên kim thân của Đức-Bồ-tát Siddhattha 
hiện rõ trở lại 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng 
tốt phụ, làn da có màu vàng sáng ngời như trước. 

* Sáng ngày rằm tháng tư âm lịch, thọ nhận vật thực 
của bà Sujatã cúng dường, Đức- Bồ-tát Siddhattha độ 49 
vắt cơm nấu bằng sữa tươi rất công phu, đặc biệt chư- 
thiên bỏ thêm vị trời bó dưỡng. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngồi dưới cội Đại-Bỏ- 
đề tại khu rừng Uruvelãä. cây Đại-Bồ-đề này là một trong 
bảy người và vật đồng sinh cùng ngày rằm tháng tư với 
Đức-Bồ-tát Siddhattha, cách nay tròn đúng 35 năm. 
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Đức-Bồ-tát Siddhattha fhực-hành pháp-hành thiên-định 
với dé-muc niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra dẫn đến 
chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm làm nên tảng. 

* Vào canh đầu đêm rằm tháng tư ấy Ðúc-Bô-tát 
Siddhattha chứng đắc tiền-kiếp-minh (pubbenivasanus- 
satiñana) tri-tuệ nhớ rõ tiên- kiếp của Ngài trải qua vô sô 
kiếp không có hạn định. 

* Vào canh giữa đêm rằm tháng tư ấy Ðúc-Bô-tát 
Siddhattha chứng đắc thiên-nhãn-mìinh (dibbacakkhu- 
ñana) trí-tuệ thấy rõ, biết rõ vô số kiếp quả-khứ, vô số 
kiếp vị-lai của tất cả mọi chúng-sinh muôn loài hơn cả 
thiên-nhãn của các chư-thiên trên cối trời dục-giới, các 
phạm-thiên trên cõi trời sắc-giới. 

Thiên-nhãn-minh có 2 loại: 

l- Cutüpapatañana: Tử-sinh-minh là trí-tuệ thấy rë, 
biẾt rõ sự tử, sự tải-sinh của tất cả chung-sinh muôn loài 
trong các cõi-giới do nghiệp nào, do quả của nghiệp nào. 

2- Anasatamsañana: Vj-lai kiến-minh là trí-tuệ thấy 
rõ, biết rõ vô số kiếp vị-lai của tất cả mọi chúng-sinh 
muôn loài. 

Chư Phật sử dụng vi-lai kiến-minh này để thọ ký xác 
định thời gian còn lại của chúng-sinh bao nhiêu đại-kiếp 
trái đất nữa sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
hoặc trở thành Ð/c-Phát Dóc-Gidc hoặc trở thành bác 
Thánh thanh-văn-giác của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
nào trong thời vị-lai. 


* Vào canh chót đêm răm tháng tư ấy Đức-Bồ-tát 
Siddhattha chứng đắc trầm-luân tán-minh (äsavakkhaya- 
ñana) là trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề đâu tiên, không thây chỉ dạy, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận được 4 
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loại phiên-não trầm-luân không con dự sót, đặc biệt diệt 
được mọi fiŠn-khiên-tật (vãsan3), trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, 
gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammasambuddha) 
độc nhất vô nhị trong mười ngàn cõi-giới chúng-sinh, có 
danh hiệu là Đức-Phật Gotama, vào canh chót đêm 
rằm tháng 4 âm lịch, dưới cội Đại-Bồ-đề tại khu rừng 
Uruvela (nay gọi là Buddhagaya, Bihar, nước Ẩn-Độ). 
Đúc-Phật Gotama tròn đúng 35 tuôi. 


Sau khi trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Phật Gotama an hưởng pháp vị giải thóat suốt 7 tuần lễ 
gồm 49 ngày xung quanh cội Đại Bồ Đề. 


Đức Phạm-Thiên Sahampafi cùng chư phạm-thiên 
các cõi trời sắc-giới, các Đức-vua-trời cùng chư-thiên 
các cõi trời dục-giới hiện xuống kính thỉnh cầu Đức-Phật 
ngự đi thuyết pháp tế độ chúng-sinh có duyên lành nên 
tế độ. Đức-Phật Gotama nhận lời thỉnh cầu của Phạm- 
Thiên SahampatI và toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên. 


Đức-Phật Thuyết Pháp Tế Độ Ai Đầu Tiên 


Trước tiên, Đức-Phật nghĩ đến vị Dao-su Alara 
Kãlãmagofa, thì được biết Ngài đã viên tịch 7 ngày rồi. 
Tiếp đến Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-s Uddaka 
Ramaputta, thì cũng được biết Ngài đã viên tịch chiều 
hôm trước. 

Tiếp đến Đức-Phật nghĩ đến nhóm 5 tỳ-khưu đã từng 
hộ độ, phụng sự Ngài suốt thời gian 6 năm hành pháp 
khổ hạnh. Đức-Phật sẽ thuyết pháp tế độ nhóm 5 ty- 
khưu đầu tiên. 

Biết nhóm 5 tỳ-khưu hiện đang trú tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, Đức-Phật Gotama rời khỏi khu 
rừng Uruvelã, ngự đến khu rừng phóng sinh nai Isipatana, 
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gần kinh-thành Bārāņasī, đúng vào ngày rằm tháng 6 
(âm lịch), sau 2 tháng trở thành Đức-Phật Gotama. 


Nhìn từ xa thấy Đức-Phật đang ngự đến, khi ấy nhóm 
5 tỳ-khưu chưa có đức-tin nơi Đức-Phật, nhưng họ vẫn 
đón rước Đức-Phật, rồi thỉnh Đức-Phật ngự trên chỗ 
ngồi cao quý. 

Biết được tâm trạng của nhóm 5 tỳ-khưu, nên Đức- 
Phật thuyết phục được nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật. 

Vào buổi chiều ngày rằm tháng sáu âm lịch, lúc mặt 
trời đang lặn hướng tây, mặt trăng ló dạng hướng đông, 
Đức-Phật Gotama lần đầu tiên thuyết giảng bài kinh 
Dhamumnacakkappavatanasutta: Kinh Chuyển-Pháp- 
Luân để té độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondañna, Ngài Vappa, Ngài Bhaddiva, Ngài Mahanama 

và Ngài Assaji. 

Đức-Phật Gotama sau khi thuyết bài Kinh Chuyễn- 
Pháp-Luân này xong, trong nhóm 5 tỳ-khưu ấy, chỉ có 
Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña chứng ngộ chán-ly tứ 
Thánh-đề trước tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập- 
lựu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo-pháp 
của Đức-Phát Gotama mà thói. Vì vậy, Ngài có tên là 
Aññiãsikondañña và đồng thời có 180 triệu chư-thiên, 
chw phạm-thiên cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân cùng một lúc với Ngài Đại-Trưởng-lão 
Annasikondafna. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña kính 
xin Đức-Phật cho phép xuất-gia trở thành tỳ-khưu. Đức- 
Phật xem xét duyên lành của Ngài Đại-Trưởng-lão đã 
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từng phát-nguyện trong quá khứ, nên Đức-Phật đưa bàn 
tay phải chỉ băng ngón tay trỏ, truyền dạy rằng: 

“Ehi bhikkhul svākkhāto dhammo cara brahma- 
cariyam samma dukkhassa antakiriyaya... ” 

- Này Aññãsikondañña! Con hãy đến với Như-Lai, 
con trở thành tỳ-khưu nhw ý nguyện. Chánh-pháp mà 
Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, 
phân cuối, con hãy nên tạo pháp-hạnh cao thượng, để 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn chấm dứt khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññãsikondañña trở thành tỳ-khưu có đầy 
đủ § thứ vật dụng của ty-khưu được thành-tựu do quả 
của phước-thiện như thần thông, trang nghiêm như một 
vị Đại-đức có 60 hạ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Aññasikondañna là vị tỳ-khưu 
đầu tiên trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama, đồng 
thời Tam-báo: Đức-Phật-bảo, Đúc-Pháp-báo, Dirc- 
Tăng-bảo đây đủ trọn vẹn đầu tiên xuất hiện trên thế 
gian, đúng vào ngày rằm tháng 6 âm lịch tại khu rừng 
phóng sinh nai Isipatana gần kinh-thành Bārāņasī (nay 
gọi tiểu bang Bārāņasī). 

- Ngày 16 tháng 6, Đức-Phật nhập hạ thứ nhất cùng 
với nhóm 5 ty-khưu tại khu rừng phóng sinh nai 
Isipatana gần kinh-thành BaranasT, Đức-Phật tiếp tục dạy 
dỗ 4 vị tỳ-khưu còn lại. 

- Ngày 16 tháng 6, Ngài Vappa” trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, rồi Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành ty- 
khưu theo cách gọi “Ehi bhikkhu!”. Ngài Trưởng-lão 
Yappa là vị tỳ-khưu thứ nhì. 


' Theo bộ Mahãbuddhavamsa của Ngài Trưởng Lão Vicittasärã-bhivamsa 
thì Ngài Bhaddiya thứ nhì, Ngài Vappa thứ ba. 
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- Ngày 17 tháng 6, Ngài Bhaddiya trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu, rồi Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu theo cách gọi “Ehi bhikkhu!”. Ngài 
Trưởng-lão Bhaddiya là vị tỳ-khưu thứ ba. 

- Ngày 18 tháng 6, Ngài Mahanama trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu, rồi Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu theo cách gọi “Ehi bhikkhu!”. Ngài 
Trưởng-lão Mahanama là vị tỳ-khưu thứ tư. 

- Ngày 19 tháng 6, Ngài Assaji trở thành bác Thánh 
Nhập-lưu, rồi Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành ty- 
khưu theo cách gọi “Ehi bhikkhu!”. Ngài Trưởng-lão 
Assaji là vị ty-khưu thứ năm. 

Nhóm 5 Tỳ-khưu đều trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Ngày 20 tháng 6, ĐÐức-Phật Gotama thuyết giảng 
bài kinh Anattalakkhanasutta: Kinh Trạng-Thái Vô- 
Ngã, đề té độ nhóm 5 t)-khưu Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi nghe Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài kinh 
Anatfalakkhanasufa xong, nhóm 5 vị tỳ-khưu đều 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng đắc Nhát-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niét-bàn cho đến 4- 
ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả vå Niét-bàn, 
diệt tận được moi phiên-não, mọi tham-ái còn lại không 
còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng, 
tại khu rừng phóng sinh nai gọi là Isipatana, gần kinh- 
thành Bārāņasī. 

Như vậy, 5 bậc Thánh A-ra-hán Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama cũng đã hiện hữu trên thế gian. 


Tuyên Dương Vị Thánh Nhân Chứng Ngộ Chân-Lý 

Tứ Thánh-Đế Đầu Tiên 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatthi, khi ây, ngự trên pháp 
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tòa giữa chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức-Thế-Tôn tuyên 
dương Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña răng: 

“Etadagsam bhikkhave, mama  savakanam 
bhikkhunam rattaññūnam yadidam Aññasikondanñno. ” 

- Nay chư t)-khưu! Aññäsikondañña là vị Thánh Thanh- 
văn đệ-tử chứng ngô chân-]ý tứ Thánh-để đâu tiên, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu đấu tiên trong giáo- 
pháp của Như-Lai, cũng là vị tỳ-khưu đấu tiên có tuổi hạ 
cao nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 

Như vậy, Ngài Đại-Trưởng-lão Añfñasikondanna 
được Đức-Phật Gotama tuyên dương là vị Thánh Thanh- 
văn đệ-tử chứng ngộ châm-lý tứ Thánh-để đấu tiên, 
chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu đâu tiên trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, là vị tp-khuu đâu tiên 
có tuổi hạ cao nhất trong các hàng Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama, cũng là vị Thánh Đại- Thanh-văn-giác. 

Đó là kết quả thành tựu của 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ mà Ngài Đại-Trưởng-lão đã tạo, tích lũy đầy đủ 
trọn vẹn suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, ké từ thời-kỳ 
Đức-Phật Padumuttara cho đến thờikỳ Đức-Phật 
Gotama của chúng ta, đúng theo y nguyện của Ngài Đại- 
Trưởng-lão và đã được Đức Phật Padumuttara quá khứ 
thọ ký. 


Vị Bô-tát Đại- Thanh-văn-giác có 3 hạng: 

1- Vị Bô-tát Dai-T. hanh-văn-giác có trí-tuỆ siêu-ViỆt. 

2- VỊ Bô-tát Đại- Thanh-văn-giác có đức-tin siêu-ViỆt. 

3- Vi Bô-tát Đại- Thanh-văn-giác có tỉnh-tân siêu-ViỆt. 

* Vi Bồ-tát Đại-T hanh-văn-giác có tri-tuỆ siéu-viét, 
sau khi được Đức-Phật thọ ký xong rôi, còn phải tạo bô 
sung các pháp-hạnh ba-la-mật suôt 100 ngàn đại-kiêp 
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trái đất, để cho đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc hạ. 

* Vi Bô-tát Đại-Ti hanh-văn-giác có đựức-tin siêu-ViỆt, 
sau khi được thọ ký xong rồi, còn phải tạo bó sung các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt thời gian lâu hơn vi Bó-tát 
Đại-Thanh-văn-giác có trí-tuệ siêu-Việt gấp hai lần, để 
đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

* Vi Bó-tát Đại-Thanh- -văn-giác có tỉnh-tấn siêu-việt, 
sau khi được thọ ký xong rôi, còn phải tạo bó sung các 
pháp-hanh ba-la-mát suót thói gian làu hon vi Bó-tát 
Đại-Thanh-văn-giác có đức-tin siêu-việt gấp hai lần, dé 
đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 


3.3- Vi Bồ-Tát Thanh-Văn-Giác Hạng Thường Như 
Thế Nào? 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường (pakatibodhi- 
satta) này cũng tạo I0 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, nhưng 
về thời gian không nhất định như vị Bồ-tát Tối-thượng 
Thanh-văn-giác và vị Bồ-tát Đại-Thanh-văn-giác. 

Vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường này có thể tạo 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ suốt khoảng thời gian 100 
đại-kiếp trái đất, hoặc đưới 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Chư vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thuong này cũng 
sinh ra trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh- -Đăng-Giác xuất 
hiện trên thé gian, hoặc sau khi Dúc-Phàt đã tịch diệt 
Niết-bàn rồi nhưng giáo-pháp của Đức-Phật vẫn còn 
đang lưu truyền trên thé gian. 


Khi Đức-Phật còn đang hiện hữu, chư vi Bồ-tát Thanh 
văn ấy đến hầu dành lễ Ðức-Phật hoặc bậc Thanh-văn 
đệ-tứ của Đức-Phát, lắng nghe chánh pháp của Đức- 
Phật, rồi thực-hảnh pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
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* Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-Lưu. 

* Có số chứng. đắc đến Nhắt-lai T. hanh-dao, Nhát-lai 
Thánh-quả và Niét-ban, trở thành bác Thánh Nhát-lai. 

* Có số chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bárlai 
Thánh-quả và Niét-ban, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

* Có só chứng đắc đến A-ra-hán T. hảnh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niét-ban, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Chư bậc Thánh thanh-văn-giác hạng thường bậc cao 
hoặc thâp hoàn toàn tùy thuộc vào năng lực của các 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ và 5 pháp-chủ (indriya): 
tíin-pháp-chủ, tắn-pháp- -Chủ, niệm-pháp- -chu, dinh-pháp- 
chủ, tué-pháp-chu của mỗi vị Bồ-tát Thanh-văn-giác 
hạng thường ây. 


Đức-Phật Gotama có vô số bậc Thánh thanh-văn-giác 
hạng thường đủ các loài chúng-sinh như loài người, chư- 
thiên, chư phạm-thiên. 

Tuy nhiên, cũng có số vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng 
thường chưa có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quá nào, nên vẫn 
còn là hạng phàm-nhân, bởi vì chưa đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Chư vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường phàm 
nhân này đang bồi bó các pháp-hạnh ba-la-mật, dé mong 
trở thành bậc Thánh-nhân trong kiếp hiện-tại này hoặc 
trong kiếp vị-lai. 

Chư vị Bồ-tát Thanh-văn-giác hạng thường gồm có 
nhiều hạng chúng-sinh khác nhau như là bậc xuất-gia tỳ- 
khưu, sa-di, hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ, hoặc là các 
hàng chư-thiên trong cõi trời dục-giới, hoặc là các hạng 
phạm-thiên trong cõi trời săc-giới, cõi trời vô-sắc-giới. 
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Nếu kiếp hiện-tại, vị Bồ-tát thanh-văn-giác hạng 
thường trong các loài chúng-sinh nào thuộc hạng chúng- 
sinh tam-nhân (vô-tham, vô-sân và vó-si) và có đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ thì vị Bồ-tát thanh-văn- 
giác hạng thường ấy có cơ hội lắng nghe chánh pháp của 
Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Tì hánh-đạo, Thánh-quả và Niét-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân. 

Nếu vị Bó-tát thanh-văn-giác hạng thường trong các 
loài chúng-sinh nào thuộc hạng chúng-sinh nhị-nhân 
(vô-tham và vô-sân) và hạng chúng-sinh vô-nhân (không 
có thiện-nhân nào), trong kiếp hiện-tại dü có cơ hội lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì cũng không thể chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-đề, không thể chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niét-bàn nào, mà chỉ có thể tạo bồi bó các pháp-hạnh 
ba-la-mật mà thôi. 


Năng Lực Của Pháp-Hạnh Ba-La-Mật Và 5 Pháp-Chủ 


Pháp-hạnh ba-la-mật chỉ là pháp-hành của chw Đức- 
Bó-tát mà thôi. Ngoài chư Đức-Bồ-tát ra, các hàng 
chúng-sinh khác (không phải là Đức-Bồ-tát) khi tạo 
phước-thiện như bố-thí, giữ-giới, v.v... không phải là 
pháp-hạnh ba-la-mật mà chỉ là dai-thién-nghiép cho quả 
trong cối dục-giới mà thôi. 

Vị Bồ-tát Thanh-văn- giác nào thuộc về hạng người 
tam-nhân đã từng tạo đầy đủ 10 pháp- hạnh ba-la-mật 
bậc hạ được tích-lũy ở trong tám từ vô số kiếp trong 
quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại, vị Bồ-tát Thanh- -văn-giác 
ấy có cơ hội gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành 
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thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng dac Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn khác nhau như sau: 


* Nếu hành-giả nào thuộc về hạng người fam-nhân 
có giới trong sạch trọn vẹn, có đây đủ 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc hạ và có du 5 pháp-chủ (indriya): tínpháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tug- 
pháp-chủ, thì hành-giả ây có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
luu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não 
là tà-kiến (ditthi) và hoài-nghỉ (vicikicchä), trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cối ác-giới (ấja-ngục, a-su-ra, nga-quy, 
súc-sinh) nữa, chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiên- 
dục-giới là cõi người, 6 cõi trời dục-giới, nhiều nhất 7 
kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Nếu hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu, có dây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ và có đủ 5 pháp-chủ 
(indriya) nhiều năng lực, thì hành-giả có khả năng chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đặc Nhất-lai Thánh- 
đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 
loại phiền-não là sán (dosa) loại thô, trở thành bậc 
Thánh Nhắt-lai. 

Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái- sinh kiếp sau 1 kiếp 
duy nhất nữa mà thôi. Ngay kiếp ấy chắc chắn sẽ trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thóat khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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* Nếu hành-giả là bậc Thánh Nhắt-lai, có đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ và có 5 pháp-chủ (indriya) 
nhiêu năng lực, thì hành-giả ấy có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bát- 
lai Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền- 
não là sân (dosa) loại vi-tễ không còn du sót, trở thành 
bậc Thánh Bát-lai. 

Bậc Thánh Bát-lai không còn tái-sinh kiếp sau trở lại 
cối dục-giới, mà chỉ tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vi 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. 

Bậc Thánh Bát-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán tại cối trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thóat khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Nếu hành-giả là bậc Thánh Bát-lai, có đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ và có 5 pháp-chủ (indriya) 
nhiều năng lực, thì hành-giả ấy có khả năng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hảán Thánh-quả và Niét-bàn, diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn 
(māna), buôn chán (thīna), không biết hó-then tội-lỗi 
(ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa), phóng- 
tâm (uddhacca) không con dự sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hún. 

Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch điệt 
Niết-bàn, giải thóat khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Vấn: Cuộc hành trình tử sinh luân-hôi trong ba giới 
bón loài đối với các chúng-sinh là chư Đức-Bồ-tát với 
các chúng-sinh không phải là Đức-Bô-tát khác nhau như 
thé nào? 


Đáp: * Cuộc hành trình tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bón loài đối với chúng-sinh là chư Đức-Bồ-tát có thể ví 
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nhw là cuộc hành trình trên con đường thẳng, có một 
mục đích cứu cánh cuối cùng Niét-bàn, chám dứt tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bón loài... 

Như vậy, chư Đức-Bô-tát có từ vô thủy có hữu chung, 
có mục đích cứu cánh cuối cùng Niết-bàn. 

* Cuộc hành trình tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài đối với các chúng-sinh không phải là Đức-Bồ-tát có 
thể ví như là cuộc hành trình trên con đường vòng tròn, 
không có mục đích cứu cảnh cuối cùng. 

Như vậy, chúng-sinh không phải là Đúc-Bồ-tát có từ 
vô thủy đến vô chung, không có đích cuối cùng. 

Đó là sự khác biệt giữa các chúng-sinh là chw Đức- 
Bồ-tát với chúng-sinh không phải là Đức-Bô-tát. 

Thật ra, nếu chúng-sinh còn tham-ái (tanha) thì cuộc 
hành trình tử sinh luân-hỏi trong ba giới bốn loài của 
mỗi chúng-sinh chỉ đề cập đến phán tám của mỗi chúng- 
sinh ây mà thôi, bởi vì, phán thân (thể xác) hoặc sắc 
uán của mỗi kiếp chúng-sinh â áy đều bị tan rã, bị thay 
đổi mỗi kiếp (chết), song phán tám (4 danh- -uán: tho- 
uán, tuóng-uán, hành-uán, thức-uẩn) của mỗi kiếp 
chúng-sinh ấy vẫn diệt rồi sinh, sinh rồi diệt liên tục 
không ngừng từ kiếp này sang kiếp kia. 

Tâm (Citta): Mỗi tâm có phận sự biết đối-tượng, sinh 
rồi diệt liên tục qua các lộ-trình-tâm (vithiciftta). Tâm 
còn có phận sự đặc biệt tích lũy tất cả mọi thiện-nghiệp, 
mọi bắt-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) của mỗi chúng-sinh từ 
vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại. 

Trong tất cả mọi thiện-nghiệp, mọi bắt-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) ấy, nếu nghiệp nào hội đủ nhân duyên và có 
cơ hội thì nghiệp áy cho quá của nghiệp ấy, một cách 
công bằng, không hè thiên vị bất luận là chúng-sinh dù 
lớn dù nhỏ. 
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Tám của mỗi Đức-Bỏ-tát cũng có phận sự đặc biệt 
lưu-trữ tất cả mọi pháp-hạnh ba-la-mật từ kiếp này sang 
kiếp kia, trải qua vô số kiếp tử sinh luân-hỏi, trong suốt 
thời gian ấn định, bồi bó, tạo các pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đầy đủ trọn vẹn, để đạt đến ý nguyện cao cả 
của mỗi Đức-Bỏ-tát. 

* Nếu Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác nào tạo đầy đủ 
trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật thì Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác ấy trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
độc nhất vô nhị. 


* Nếu ĐÐức-Bồ-tát Độc-Giác nào tạo đầy đủ trọn vẹn 
20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ 
và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung thì Dúc-Bó-tát 
Độc-Giác ấy trở thành Đức-Pháật Độc-Giác, có nhiều 
Đức-Phật Độc-Giác trong cùng thời. 

* Nếu vị Bồ-tát T. hanh-văn-giác nào tạo đầy đủ trọn 
vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ thì vị Bồ-tát Thanh- 
văn-giác ấy trở thành bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, có vô só. 

Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, Đức-Phật Độc-Giác và 
bậc Thánh A-ra-hán Thanh-văn-giác được thành-tựu do 
đầy đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật của mỗi Vị. 

Đến khi hết tuổi thọ, ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
Đức-Phật Độc-Giác, bậc Thánh A-ra-hán Thanh-văn- 
giác đều đạt đến mục đích cứu cánh là tịch điệt Niết-bàn, 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


(Xong phán D 
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PHÀN H 


30 Tích Đức-Bồ-Tát Tiền-Kiếp Đức-Phật Gotama 


Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama từ vô thuỷ trải qua 
vô số kiếp quá khứ cho đến kiếp chót là Đức-Bồ-tát 
Siddhattha trở thành Đức-Phật Gotama thì không thể nào 
kế băng số được. Tuy nhiên trong bô Chú-giải Jãtaka 
(Jãtakatthakathäpali) gồm có 547 tích Đức-Bô-tát, tin- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, bắt đầu tích Apannaka- 
jātaka và tích cuối cùng Vessantarajätaka. 

Những tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama này được Đức-Phật thuyết trong trường hợp 
gặp sự kiện nào, hoặc nguyên nhân nảo xảy ra trong kiếp 
hiện-tại có liên quan đến tiền-kiếp của Đức-Phật với sự 
kiện ấy hoặc với các nhân vật ấy. 

Nhân cơ hội ấy, Đức-Phật thuyết về tiền-kiếp của 
Ngài, để tế độ các chúng-sinh ấy được sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Đức-Phật thuyết về tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama gồm có 547 tích, được ghi trong 7 bó 
Chú-giải Pali gọi là Jatakatthakathapali bắt đầu tích 
Apannakajätaka và tích cuối cùng Vessantarajataka. 


Quyền VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 1, có 2 phần 

Phần I đã trình bảy xong. 

Phân II trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật: 

- Pháp-hạnh bế-thí ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 


- Pháp-hạnh giñ-giới ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 


102 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


- Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mát có 3 bác: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

Mỗi bậc được trích chọn 1 tích Đức-Bỏ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama làm tiêu biểu có liên quan trực 
tiếp tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc ấy. 

Tên Mỗi Tích Jãtaka 

Tên mỗi tích Jãtaka, phần nhiều được láy tên Đức-Bồ- 
tát đặt tên tích Jataka. Ví dụ tích Vessantarajataka, tích 
Vidhurajataka, tích Bhuridattajataka, v.v... 

Khi thì lẫy tên đầu đề pháp đặt tên tích Jãtaka. Ví dụ 
tích Devadhammajataka, tích Kurudhammajataka, v.v... 

Khi thì lấy tên nơi chốn, dó vật đặt tên tích Jãtaka. Ví 
dụ tích Araññajātaka, tích Saketajataka, tích Sattu- 
bhastajataka, tích Bhisajataka, Ummansajataka, v.v... 


1- Pháp-Hạnh Bồ-Thí Ba-La-Mật Có 3 Bậc 

1.1- Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc hạ (danaparam)). 

1.2- Phảáp-hạnh bồ-thí ba-la-mật bậc trung 
(dana-upaparam]). 


1.3- Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc thượng 
(danaparamatfthaparami). 


Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc hạ như thé nào? 


Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh bó-thí _ba-la-mát bậc hạ là 
Đức-Bồ-tát bỗ-thí những gì thuộc về bền ngoài thân thể 
của Đức-Bồ-tát như của cải tài sản, vàng bạc, châu báu, 
ngai vàng, ... đến người khác, chúng-sinh khác, thậm 
chí đem cả con yêu quý và vợ yêu quỷ của mình đem bó- 
thí đến người khác, đề thành-tựu pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật ấy, nhưng không liên quan đến các bộ phận trong 
thân thể và sinh-mạng của Đức-Bồ-tát. 
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Như vậy, gọi là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ 
(dana pārami). 


Pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc trung như thé nào? 


Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc trung 
là Đức-Bồ-tát không chỉ bó-thí những của cải tài sản bên 
ngoài, mà còn bó-thí các bộ phận nào bên trong thân thê 
của mình như đôi mắt, . . đến người khác, để thành-tựu 
pháp-hạnh bó-thí ba-la- mật ấy, nhưng không liên quan 
đến sinh-mạng của Đức-Bồ-tát. 

Như vậy, gọi là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc 
trung (dana upaparam]). 


Pháp-hạnh bó-thí Ba-la-mật bậc thượng như thé nào? 


Đức-Bô-tát tạo pháp-hạnh bő-thi ba-lamật bậc 
thượng là Đức-Bồ-tát không chỉ bỗ-thí những của cải tài 
sản bên ngoài và bố-thí các bộ phận bên trong thân thé 
của mình như đôi mắt, ... mà còn bố-/hí sinh-mạng của 
mình đến cho chúng-sinh khác, để thành-tựu pháp-hạnh 
bó-thí ba-la-mật. 

Như vậy, gọi là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc 
thượng (dana paramafthaparam]). 


1.1- Pháp-Hạnh Bó-Thí Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Daänapäramn) 
Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara (wêt-xăn-tá-rá) 


Tích Vessantarajātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama làm Đức-vua Wessanfara tạo pháp- 
hạnh bó-thí ba-la-mật bậc hạ (dãnapäramï). Tích này 
được bắt nguồn như sau: 


! Bộ Jãtakatthakathäpäli, phần Mahãnipãtapäli, tích Vessantarajãtaka. 
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Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Nigrodhãrama gần kinh-thành Kapilavatthu. Nhóm bô 
lão dòng tộc Sakya tự cho mình lớn tuói hơn Đức-Phật, 
nên họ không đảnh lễ Đức-Phật. Đó là nguyên nhân 
Đức-Thế-Tôn thuyết tich Vessantarajataka đề té độ 
dòng tộc Sakya. 


Đức-vua Suddhodana là Phụ-vương của Thái-tử 
Siddhattha ngự tại kinh-thành Kapllavatthu, nghe tin 
Thdi-t: Siddhattha đã trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama vào canh 
chót đêm răm tháng tư (âm lịch), rồi thuyết pháp tế độ 
chúng-sinh trong khắp mọi nơi. 

Nay, Đức-Phật Gotama hiện đang ngự tại kinh-thành 
Rãjagaha. Từ kinh-thành Kapilavatthu đến kinh-thành 
Rãjagaha cách xa khoảng 60 do tuần. Đức-vua 
Suddhodana có nguyện vọng muốn đảnh lễ Đức-Phật 
Gotama, và muốn dòng tộc Sakya được nghe Đức-Phật 
thuyết pháp tế độ họ, nên Đức-vua truyền lệnh một vị 
quan lớn dẫn đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến 
hầu dành lễ Đức-Phật Gotama, rôi kính thỉnh Đức-Phật 
ngự trở về kinh-thành Kapilavatthu, để Đức-vua 
Suddhodana dành lễ, và thinh Đức-Phật thuyết pháp tế 
độ dòng tộc Sakya. 

Vị quan lớn dẫn đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng 
lên đường từ kinh-thành Kapilavatthu đến kinh-thành 
Rãjagaha cách xa khoảng 60 do tuần. Khi vị quan lớn 
cùng 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến ngôi chùa 
Veluvana, trong khi Đức-Phật đang thuyết pháp, họ 
đứng sau hội chúng nghe pháp, sau khi nghe pháp xong, 
vị quan lớn cùng với 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đều 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
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ra-hản cả thảy, nên xem nhẹ lệnh truyền của Đức-vua 
Suddhodana. Tất cả đều kính xin Đức-Phật cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-vua Suddhodana trông ngóng từng ngày vẫn 
không nghe tin tức, nên truyền lệnh một vị quan lớn dẫn 
đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng khác đi thinh Đức- 
Phật Gotama. Cũng như lần trước, 1001 vị quan sau khi 
nghe Đức-Phật thuyết pháp cũng đều trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi kính xin Đức-Phật cho phép xuất 
gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-vua Suddhodana lại truyền lệnh một vị quan lớn 
dẫn đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng khác. Như vậy, 
đến lần thứ 9, gồm có 9009 vị quan đều chứng đắc thành 
bậc Thánh A-ra-hản cả thảy, rồi kính xin Đức-Phật cho 
phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. 

Đức-vua Suddhodana cảm thấy nóng lòng muốn chiêm 
bái, đảnh lễ Đức-Phật Gotama. Đã gởi 9 phái đoàn gồm 
có 9009 vị quan mà vẫn không có tin tức gì cả. 

Xét thấy một vị quan lớn thân tín nhất trong triều 
đình, đó là vị quan Kaludayt, người sinh cùng một ngày 
với Thái-tử Siddhattha năm xưa, Đức-vua truyền lệnh vị 
quan lớn Kã|udãyï dẫn đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy 
tùng đến hầu dành lễ Đức-Phật Gotama, rồi bằng mọi 
cách kính thỉnh cho được Đức-Phật Gotama ngự trở về 
kinh-thành Kapilavatthu, để cho Đức-vua đảnh lễ, và 
thiết tha muốn được nghe pháp của Đức-Phật Gotama. 


Tuân lệnh Đức-vua Suddhodana, vị quan lớn 
Kaludayt dẫn đầu 1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đến 
kinh-thành RãJagaha, vào ngôi chùa Ve|uvana, trong khi 
Đức-Phật đang thuyết pháp, họ đứng sau hội chúng nghe 
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pháp, sau khi nghe pháp xong, vị quan lớn cùng với 
1000 vị quan thuộc hạ tùy tùng đều chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi kính xin 
Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phật. 


Đức-Phật Ngự Trở Về Kinh-Thành Kapilavatthu 


Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Kaludayt dành lễ Đức-Phật, 
tán dương ân-đức của Đức-Phật với 64 câu kệ. Nay, 
đúng lúc hợp thời xin kính thỉnh Đức-Phật ngự trở về 
kinh-thành Kapilavatthu, để Đức-vua Suddhodana, Đức 
Phụ-vương của Ngài chiêm bái, đảnh lễ Ngài, tha thiết 
muốn nghe Ngài thuyết pháp tế độ dòng tộc Sakya. 


Nhận lời thỉnh mời của Ngài Trưởng-lão Kaludayt, từ 
ngày 16 tháng 2, Đức-Phật Gotama bắt đầu khởi hành từ 
ngôi chùa Veluvana, kinh-thành Rãjagaha ngự trở về 
kinh-thành Kapilavatthu, cùng với đoàn chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng 20.000 vị, cứ mỗi ngày đi được một do tuân, 
từ kinh-thành Rãjagaha đến kinh-thành Kapilavatthu 
cách xa khoảng 60 do tuần. Như vậy, /bời gian 2 tháng 
mới đến kinh-thành Kapilavatthu. 


Ngài Trưởng-lão KaludayT là bác Thánh A-ra-hán sú 
dụng thần thông bay trở về kinh-thành Kapilavatthu 
trước, để báo cho Đức-vua Suddhodana biết Đức-Phật 
Gotama đang trên đường ngự trở về kinh-thành 
Kapilavatthu. 


Nghe tin lành như vậy, Đức-vua Suddhodana vô cùng 
vui mừng hoan hỷ truyền lệnh cho các quan sửa soạn 
trang hoàng khu vườn Nigrodhãarama của dòng tộc 
Sakya cho thật trang nghiêm, để chuẩn bị đón tiếp Đức- 
Phật Gotama cùng 20.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 
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Vào ngày 16 tháng 4 (âm lịch), sau khi đã chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama (được 1 năm lẻ 1 ngày), Đức-Phật ngự trở 
về kinh-thành Kapilavatthu cùng với 20.000 chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau 6 năm 10 tháng lẻ 1 ngày xa cách, ké từ khi Ngài 
còn là Thảái-tứ siddhattha rời bỏ kinh-thành Kapila- 
vatthu trồn đi xuất gia vào đêm rằm tháng 6 năm xưa 
cho đến nay. 


Đức-vua Suddhodana cùng tất cả hoàng tộc Sakya, 
dân chúng đón rước Đức-Phật Gotama cùng chư Đại- 
đức ty-khưu-Tăng rất trọng thể. Đức-Phật ngự đến khu 
vườn Nigrodharama cùng với 20.000 chư Đại-đức tý- 
khưu-Tăng. Một số bậc bô lão trong dòng tộc Sakya có 
tính ngã-mạn nên suy nghĩ rằng: 

“Đức-Phật còn trẻ tuổi cũng như hàng con cháu, còn 
chúng ta là những bác bô lão trong dong tộc Sakya, 
không nên đảnh lễ Đức-Phật. ” 

Biết rõ ý nghĩ của họ, nên Đức-Phật nhập đệ tứ thiền, 
rồi hóa phép-thần-thông hóa ra một con đường bằng thất 
báu trên hư không, Đức-Phật đi kinh hành qua lại, cho 
bụi dưới chân của Đức-Phật rơi rớt xuống đầu những 
người thân quyền dòng tộc Sakya của Ngài, rồi Ngài hóa 
phép-thằn-thông Yamakapatihariya đặc biệt, để tế độ tất 
cả mọi người thân quyên lớn nhỏ trong dòng tộc Sakya 
đều phát sinh đức-tin trong sạch, một lòng tôn kính và 
thành kính dành lễ Ngài. 


Yamakapdtihäriya là phép-thần-thông như thể nào? 


Yamakapdatihariya là phép-thân-thông đặc biệt có hai 
dòng nước và lứa song song cùng phát ra từ hai con mắt 
bên trải và bên phải, từ hai lô tai bên trái và bên phải, từ 
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hai lỗ mũi bên trái và bên phải, từ hai bên vai phải và 
vai trái, từ hai tay phải và tay trái, từ hai chân phải và 
chân trái, V.V... 

Hai dòng nước và lửa có thể thay đổi vị trí nhau. 
Phép-thán-thông YamakapaHhariya này chỉ Đức-Phật 
mới có mà thôi, còn chw Thánh thanh-văn đệ-tử không 
có khả năng hóa phép-thán-thông này được. 

Khi ấy, Đức-vua Suddhodana chắp hai tay bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế Tôn, sau khi đản sinh ra đời, 
Ngài trở về cung điện, con truyện lệnh cho bà nhũ máu 
ăm Ngài dên đê danh lê vị đạo-sự Kaladevila, thì Ngài 
hiện lên ding trên dâu vị đạo-sư. 

Đó là việc phi thường chưa từng có! Lần đầu tiên con 
đã danh lê Ngài. 

Vào ngày l Vappamangala: lễ hạ điền, che lèu để 
Ngài ngôi ngự dưới cội cây trâm mà bóng mát cây trâm 
đứng yên một chỗ không hê di chuyển. 


Đó cũng là điêu phi thường chưa từng có! Lân thứ nhì 
con đã thành kinh đảnh lễ Ngài. 

Hôm nay, nhìn thấy Ngài hóa phép-thẳn-thông 
Yamakapdlfihariya thật phi thường mà con chưa từng 
thấy! Lần thứ ba con thành kinh dành lễ Ngài. 

Nhìn thấy Đức-vua Suddhodana dành lễ Đức-Phật, 
cho nên tất cả mọi người thân quyến, các bô lão lớn và 
nhỏ trong dòng tộc Sakya đều phát sinh đức-tin trong 
sạch, một lòng tôn kính và thành kính dành lễ Đức-Phật. 

Đức-Phật từ trên hư không hiện xuống ngự trên pháp 
toà, tất cả thân quyên lớn nhỏ trong dòng tộc Sakya ngồi 
tụ hội tại khu vườn Nigrodharama, có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Phật. Khi ấy, một trận mưa lớn như nước dó 
xuống mặt đất, nhưng đặc biệt những người nào muốn 
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ướt, thì nước mưa thâm ướt những người ấy, còn những 
người nào không muôn ướt thì nước mưa không thâm 
ướt người ây. 

Tất cả các hàng Thanh-văn đệ-tử đều chứng kiến một 
sự kiện phi thường chưa từng có, chư tỳ-khưu tán dương 
ca tụng răng: 

Thật là một diéu kỳ diệu! 

Thật là một diéu phi thường chưa từng có! 

Do oai lực của Đức-Phật, một trận mưa lớn rơi xuống 
những người thân quyên dòng tộc Sakya. 

Nghe chư ty-khưu đang đàm đạo với nhau như vậy, 
Đức-Phật bèn truyên hỏi răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gi vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch Đức-Thế-Tôn về chuyện ấy, nên 
Đức- Thê-Tôn bèn truyên dạy răng: 

- Nay chư t}-khưu! Một trận mưa lớn như vậy, không 
những xảy ra trong thời hiện-tại này, mà khi Nhưự-Lai 
con là Đức-Bô-tát cũng đã từng làm một trận mưa lớn 
rơi xuống những người thân quyên của Đức-Bô-tát, tiên- 
kiếp của Như-Lai cũng như vậy. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu kính 
thỉnh Đức- Thế-Tôn thuyết giảng về tích Dúc-Bó-tát ấy 
tiền-kiếp của Ngài. 


Tích Đức-Bồ-Tát Vessantara 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu vườn 
Nigrodhãrama, gần kinh-thành Kapilavatthu. Nhân dịp 
Đức-Thế-Tôn lần đầu tiên ngự trở về kinh-thành 
Kapllavatthu cùng với 20.000 chư Đại-đức ty-khưu- 
Tăng, sau 6 năm 10 tháng lẻ 1 ngày xa cách. 
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Đức-Phật thuyết giảng tich Vessantarajataka, Đức- 
Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, là Đức-vua Bò- 
tát Vessantara, dé tế độ toàn thể thân quyền trong dòng 
tộc Sakya, được tóm lược như sau: 


Trong thời quá khứ, Đức-vua Sañjaya ngự tại kinh- 
thành JetuHara trị vì đất nước Sivi, có Chánh-cung 
Hoàng-hậu Phussaf được Đức-vua Sañjaya súng ái nhất. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đang hưởng mọi sự an-lạc tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, Đức-vua-trời Sakka ngự đến thỉnh Đức-Bồ-tát 
xuống cõi người tái-sinh đầu thai vào lòng Chánh-cung 
Hoàng-hậu Phussaf cua Đức-vua Safñjaya tại kinh- 
thành Jetuttara, đất nước Sivi, để bồi bó cho đầy đủ các 
pháp-hạnh ba-la-mật. 


Đức-Bồ-Tát Tái-Sinh 


Chấp nhận theo lời thỉnh mời của Đức-vua-trời Sakka, 
Đức-Bồ-tát đã chuyển kiếp (chết) từ cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. Đức-Bồ-tát sau khi chuyển kiếp (chết), đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh vào lòng bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu PhussatT của Đức-vua Sañjaya đất nước Sivi, 
đồng thời có 60.000 vị thiên-nam cũng chuyển kiếp 
(chết) từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đại- thiện nghiệp 
cho quả tái-sinh vào lòng 60.000 phu-nhân của 60.000 vi 
quan trong triều đình của Đức-vua Sañjaya. 

Khi bà Chánh-cung Hoàng-hậu Phusatī có thai, thì 
thai nhi Đức-Bồ-tát khiến Mẫu-hậu phát sinh đại-thiện- 
tâm muốn làm phước-thiện bố-thí. Bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Phussatī tàu trình Đức-vua Sañjaya biết Bà 
đã có thai, và muốn làm phước-thiện bố-thí. Bà xin Đức- 
vua cho phép lập ra 6 trại bố-thí: 4 trại tại 4 cửa thành, 1 
trại giữa kinh-thành và 1 trại trước cung điện. 
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Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu cho biết đã có thai, 
Đức-vua rất vui mừng, chuẩn theo lời tâu của Bà. Mỗi 
ngày Đức-vua cấp 60.000 đồng Kahäpana cho Bà làm 
phước-thiện bồ-thí tại 6 trại theo ý muốn của bà. 

Đức-vua truyền lệnh cho mời các vị quân sư Bà-la- 
môn vào cung điện, hỏi về bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Phussatī mang thai có ý muốn làm phước-thiện bố-thí 
như vậy có ý nghĩa gì? 

Các quân sư Bà-la-môn tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Phussaf1T mang thai mà thai nhỉ là một Thải- Tứ hoan hy 
làm phước-thiện bó-thí bao nhiêu cũng không biết đủ. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua cảm thấy vô cùng hoan hy. 

Do oai lực các pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bỏ-tát, 
từ khi mang thai Đức-Bồ-tát, bà Chánh-cung Hoàng- -hâu 
Phussati thường nhận được những lễ vật quý giá, có nhiều 
người hầu hạ, và Đức-vua Sañjaya cũng thường nhận 
những cống vật quý giá từ các nước lân bang, còn trong 
hoảng tộc mọi người đều được hạnh phúc an-lạc, thần 
dân thiên hạ được an cư lạc nghiệp, dân giàu nước mạnh. 

Khi thai nhi Đức-Bồ-tát tròn đủ mười tháng, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Phussafi muốn du ngoạn quanh 
kinh-thành, nên tâu xin Đức-vua SañJaya. 

Đức-vua chuẩn y theo lời tâu của Bà, rồi truyền lệnh 
cho các quan và dân chúng trang hoàng kinh-thành cho 
đẹp dë. Bà Chánh-cung Hoàng-hậu PhussafT ngự trên xa 
giá sang trọng lộng lẫy cùng với các quan quân theo hộ 
giá, du ngoạn quanh kinh-thành. 

Khi xa giá đến giữa con đường của những người lái 
buôn, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Phussaf phát sinh 
triệu chứng sắp lâm bổn (sắp sinh). Đức-vua truyền lệnh 
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cho các quan làm phòng hộ sinh để cho Bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu hạ sinh Thái- Tử. 

Đức-Bồ-tát Thái-Tử được đản sinh ra khỏi lòng Mẫu- 
hậu rất sạch sẽ, không giỗng như những đứa trẻ khác, 
Đức-Bồ-tát Thái-tử vừa mới mở mắt, ngửa lòng bàn tay 
phải ra, liền tâu lời đầu tiên với Mẫu-hậu rằng: 


Amma dãnam dassami, atthi kinci te dhanam. 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, Mẫu-hậu có của cải gi, cho con, 
con sẽ làm phước-thiện bó-thí. 

Nghe Thái-tử tâu như vậy, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Phussafi vô cùng hoan hy truyền dạy rằng: 


Tata yatha ajjhasayena danam dehi. 

- Này Hoàng-nhi yêu quy! Của cải của Mẫu-hậu, con 
hãy đem làm phước-thiện bó-thí, tuy theo sở nguyện 
của con. 

Bà liền cho một gói tiền 1000 kahapana đặt trên tay 
Thái-tử. 

Lễ Đặt Tên Thái-Tử 

Đức-vua Sañjaya làm lễ đặt tên Thái-t là 
Vessantara, nghĩa là Thải-tử đản sinh giữa con đường 
người lái buôn. 

Ngày Đức-Bồ-tát Thái-tử Vessantara đản sinh, một 
con voi lớn dân một voi con toàn thân đêu màu trăng 
(bạch-tượng) gọi là con Bạch-fượng An-lành (mangala- 
hatthi) dâng lên Đức-vua SañJaya. Con Bạch-tượng con 
này được đặt tên Pøccaya bởi con Bạch-tượng này sinh 
ra do năng lực pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bó-tát 
Thảái-tử Vessantara. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Vessantara trưởng thành cùng với 
60.000 công-tử của 60.000 vị quan trong triêu đình của 
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Đức-vua Sañjaya. Đức-Bô-tát Thái-tử vốn có tính hoan 
hy trong pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

Thật vậy, Đức-vua Sañjaya truyền lệnh làm đồ trang 
sức cho Thái-tử với giá trị 100 ngàn kahãpana, khi ấy 
mới lên 4-5 tuổi, Đức-Bồ-tát Thái-tử đã biết cởi đồ trang 
sức làm phước bố-thí cho người nhũ mẫu, mà Thái-tử 
không chịu nhận dó trang sức ây từ người nhũ mẫu dâng 
trở lại nên người nhũ mẫu tâu sự việc ây lên Đức-vua. 


Đức-vua truyền bảo răng: 

“Đồ trang sức mà Hoàng-nhỉ của Trâm ban cho 
ngươi, đô trang sức ấy thuộc về của ngươi. ” 

Đức-vua truyền lệnh làm lại đồ trang sức khác cho 
Thái-tử. Cũng như lần trước Đức-Bô-tát Thái-tử lại cởi 
đỗ trang sức ra làm phước bố-thí ban cho những người 
nhũ mẫu khác, qua chín lần như vậy. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Phát-Nguyện 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử lên 8 tuổi, ngự trên lâu đài tư 
duy rằng: Ta đã tạo pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bên 
ngoài thân thể, pháp-hạnh bó-thí ấy chưa đủ làm cho ta 
phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ nhiêu. 

Vậy, ta nên phát-nguyện muốn tạo pháp-hạnh bô-thí 
ba-la-mật bên trong thân thể của ta rằng: 

* Nếu có người nào đến xin trái tim của ta thì ta cho 
phép mó ngực của ta, lấy trải tim cho người ấy. 

* Nếu có người nào đến xin đôi mắt của ta thì ta sẽ 
đem đôi mắt cho người ấy. 

* Nếu có người nào đến xin thịt trong thân thể của ta 
thì ta sẽ căt, léo miếng thịt cho người ấy. 

* Nếu có người nào đến xin máu trong thân ta thì ta 
sẽ cắt đứt mạch máu để lấy máu cho người ấy. 
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* Nếu có người nào nói với ta rằng: “Ngươi hãy làm 
người tôi tớ của ta” thì ta cũng hoan hy làm một người 
tôi tớ trung thành, ngoan ngoãn vâng lời người chủ ấy. 

Khi ta phát-nguyện tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật 
đúng sự thật như vậy, đại-thiện- tâm cua ta vững chắc 
không hê lay động. 

Khi ấy, do oai lực lời phái-nguyện ấy khiến cho trải 
đất rung chuyển, đại dương nổi sóng, Đức-vua-trời 
Sakka phát sinh đại-thiện-tâm hoan hy, Đức Phạm-thiên 
cũng tản dương ca tụng Sadhu! Lành thay! Chư-Thiên 
Phạm-thiên đêu phát sinh đại-thiện-tâm hoan hy. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Lên Ngôi Báu 

Khi Đức-Bồ-tát Thải-tử Vessantara trưởng thành lên 
16 tuổi, có tài đức vẹn toàn, Đức-vua Sañjaya truyền 
ngôi báu cho Thái-tir Vessanfara, đồng thời thành hôn 
với công-chúa Maddr là con gái của Đức-vua Madda 
(Đức-vua Madda là em trai của Mẫu-hậu Phussatī). 

Đức-vua Bồ-tát Vessanara tân phong công-chúa 
Maddī lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu. Đức-vua Bó-tát 
Vessanfara lên ngôi ngự tại kinh-thàảnh Jetuttara, trị vì 
đất nước Sivi, mỗi ngày Đức-vua Bó-tát chi 600 ngàn 
đồng kahãpana, dé tạo pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật trong 
6 trại bỗ-thí mà Mẫu-hậu đã từng tạo phước-thiện bố-thí. 

Đức-vua Bó-tát Vessantara ngự trên con Bạch-tượng 
báu được trang sức bằng những sợi dây vàng bạc châu 
báu quý giá, đến 6 trại bố-thí mỗi tháng 6 lần. 

Hoàng-Tử Jäli Và Công-Chúa Kanhajina 

Về sau Chánh-cung Hoàng-hậu Madäï sinh hạ hoàng- 
tử đặt tên là Hoàng-tir Jali và máy năm sau, Chánh-cung 
Hoàng-hậu lại sinh hạ một công-chúa, đặt tên là Công- 
chúa Kanhajina. 
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Hoàng-tử Jali là đứa bé rất thông minh dinh ngộ và 
cóng-chúa Kanhajina là đứa bé rất xinh đẹp dễ thương. 
Hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina được Phụ-hoàng 
là Đức-Bồ-tát Vessantara và Mẫu-Hậu là Chánh-cung 
Hoảng-hậu MaddT rất mực thương yêu và được Hoàng 
gia gia là Thái-thượng-hoảng Sañjaya và Hoàng tó mẫu 
là Hoàng-Thái-Hậu Phussati cũng rất mực yêu thương. 


Đắt Nước Kãliñga Bị Nạn Hạn Hán 


Vào thời-kỳ ấy, đất nước Kalinga bi nạn hạn hán kéo 
dài, mùa màng cày cấy không được, dân chúng bị cảnh 
đói khó. Dân chúng từ các nơi kéo về trước cung điện 
của Đức-vua, câu xin Đức-vua cứu giúp, làm cho trong 
nước mưa thuận gió hoà, để dân chúng làm mùa màng, 
cày cấy. 

Thương cảm với nỗi khó của dân chúng, Đức-vua hứa 
sẽ cô găng hết mình để làm cho mưa thuận gió hoà. Đức- 
vua đã thọ trì bát-giới uposathasila suốt bảy ngày mà vẫn 
không có mưa. Đức-vua bèn truyền lệnh hội các quan 
văn võ trong triều và dân chúng trong kinh-thành, để tìm 
cách cứu giúp dân chúng. 

Dân chúng tâu lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Vessantara ngự tại kinh- 
thành Jetuttara trị vì đất nước Sivi, Đức-vua có con 
Bạch-tượng báu là con Voi Mangalahatthi (Bạch-trợng 
hạnh phúc an lành). Con Bạch-tượng báu ây ở nước nào 
thì nước ay được mưa thuận gió hoà, mùa màng cày cấy 
thuận lợi, dán chúng được cuộc sống an cư lạc nghiệp. 


Đức-vua Vessamtara là bậc hoan hy làm phước-thiện 
bó-thí. Vậy, xin Bệ-hạ truyền lệnh gởi các vị Bà-la-môn 
đến kinh-thành Jetuttara, châu Đức-vua Vessaniara, xin 
Đức-vua ban cho con Bạch-tượng báu ấy đem vé nước ta. 
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Chuẩn y lời tàu của dân chúng, Đức-vua truyền tuyển 
chọn 8 vị Bà-lamôn gửi đi đến kinh-thành Jetuttara, 
chầu Đức-vua Vessantara, xin Đức-vua ban cho con 
Bạch-tượng báu ấy đem về nước. 

Theo lệnh của Đức-vua, 8 vị Bả-la-môn lên đường 
đến kinh-thành Jetuttara, hỏi thăm dân chúng trong kinh- 
thành để biết Đức-vua Vessantara ngày nào ngự đến trại 
bó-thí. Được dân chúng cho biết, vào sáng ngày hôm sau 
Đức-vua Vessantara sẽ ngự đến trại bố-thí tại cửa thành 
phía đông, sau đó, Đức-vua Vessantara ngự đến trại bő- 
thí tại cửa thành phía nam, v.v... 


Đức-Vua Bồ-Tát Bó-Thí Bạch-Tượng Báu 


Vào sáng hôm ấy, con Bạch-tượng báu được trang sức 
bàng những dây vàng bạc, châu báu quy giá, Dúc-vua 
Bồ-tát Vessantara ngồi trên con Bạch-tượng báu ấy cùng 
với đoàn quân theo hộ giá, ngự đến trại bố-thí tại cửa 
thành phía đông, Đức-vua Bồ-tát tự tay tạo pháp-hạnh 
bó-thí ba-la-mật đôi ba người, rồi sau đó giao cho các 
quan làm phận sự bố-thí tiếp tục. Đức-vua Bồ-tát có 
đoàn quân hộ giá đông đảo, nên 8 vị Bảà-la-môn không 
thé tiếp cận với Đức-vua Bồ-tát Vessantara được. 

Do đó, 8 vị Bà-la-môn đến trại bố-thí tại cửa thành 
phía nam, đứng chờ sẵn. Khi Đức-vua Bỏ-tát Vessantara 
vừa mới đến, thì 8 vị Bả-la-môn quỳ gối chắp tay nói lời 
tán dương ca tụng ân đức của Đức-vua Vessantara, rồi tự 
giới thiệu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, bác có tâm dai-bi vô lượng cứu 
khổ chúng-sinh. Chúng tiện dân từ đất nước Kälinga nơi 
ấy không có mưa, nạn hạn hán kéo dài, dân chúng trong 
nước không thể làm mùa màng cày cấy được, nên dân 
chúng lâm vào cảnh đói khó lâm than bởi thiên tai. Cho 
nên Đức-vua Kalinga phải chúng thân đến câu xin Bé- 
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hạ ban cho phước lành bó-thí con Bạch-tượng báu đem 
về nước, để cho được mưa thuận gió hoà, dán chúng 
trong nước được sinh sống an cư lạc nghiệp. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Vessantara tư duy rằng: 

“Ta đã phảt-nguyện tạo pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật 
thuộc bên trong thân thể, mà những vị bà-la-món này 
xin ta bô-thí những của cải bên ngoài thân thể. Dù như 
vậy, ta vẫn hoan hý thực-hành pháp-hạnh bó-thí ba-la- 
mật, ban con Bạch-tượng báu này cho nhóm Ba-la-món 
từ đất nước Kalinga được toại nguyện như ý. ” 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đang ngự trên con Bach- 
tượng báu mà truyền bảo rằng: 


- Này các vị Bà-la-môn! Trâm sẽ ban con Bạch-tượng 
báu này cho các ngươi. Các ngươi sẽ được toqi nguyện. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự xuống con Bạch-tượng 
báu, đi xung quanh ba vòng xem xét các đồ trang sức của 
con Bạch-tượng báu, không thiếu một món đồ trang sức 
nào, rồi Đức-vua Bồ-tát Vessantara cằm bình vàng đựng 
nước hoa thơm truyền gọi các vị Bà-la-môn rằng: 

- Này các vị Bà-la-môn! Các ngươi hãy đến đây! 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cầm cái vòi con Bach- 
tượng báu đặt lên hai bàn tay của vị Bà-la-môn ròi rót 
nước hoa thơm từ cái vòi con Bạch-tượng báu chảy rơi 
xuống hai bàn tay của vị Bà-la-môn. 

Con Bạch-Tượng Báu Và Đồ Trang Sức 

Đó gọi là lê Đức-vua Bó-tát Vessamara ban con 
Bạch-tượng báu được trang sức bằng những đồ quý giá, 
nơi bốn chân Bạch-tượng có giá 400 ngàn kahãpana; hai 
bên hông Bạch-tượng có giá 200 ngàn kahãpana; ba tắm 
lưới kết bằng loại ngọc muddã, ngọc mani và vàng có 
giá 300 ngàn kahapana; ghế ngồi đặt trên lưng Bạch- 
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tượng có giá 200 ngàn kahãpana; tám vải kambala kết 
bằng ngọc phủ trên lưng Bạch-tượng có giá 100 ngàn 
kahãpana; đồ trang sức trang điểm chỗ mô trên đầu 
Bạch-tượng có giá 100 ngàn kahãpana; ba sợi dây 
choàng có giá 300 ngàn kahãpana; đồ trang sức trang 
điểm hai lỗ tai Bạch-tượng có giá 200 ngàn kahāpana; 
đồ trang sức trang điểm hai chiếc ngà Bạch-tượng có giá 
200 ngàn kahãpana; đồ trang sức cái vòi Bạch-tượng có 
giá trị 100 ngàn kahãpana; đỗ trang sức cái đuôi Bach- 
tượng có giá trị 100 ngàn kahãpana, v.v... 

Những đồ trang sức bên trên thân thê con Bạch-tượng 
báu gồm có giá trị 2200 ngàn kahãpana. 

Và những đồ dụng cụ bên ngoài dùng cho Bạch-tượng 
báu có giá 200 ngàn kahāpana, gồm cả thảy 2400 ngàn 
kahãapana. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara không những ban con 
Bạch-tượng báu ấy cho 8 vị Bà-la-môn đất nước 
Kaliñga, mà còn ban vị quan nải con Bạch-tượng báu và 
500 gia đình chăm nom săn sóc nuôi dưỡng con Bạch- 
tượng báu ấy nữa. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara vô cùng hoan hy bố-thí 
con Bạch-tượng báu â y gọi là tạo pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật, làm cho trái đất rung chuyền. 


Sau khi nhận con Bạch-tượng báu, 8 vị Bả-la-môn vô 
cùng hoan hỷ được thoả nguyện như ý, rồi cùng với 
đoản người tuỳ tùng rước con Bạch-tượng báu ra khỏi 
kinh-thành theo cửa hướng bắc, bị dân chúng trong kinh- 
thành chận lại hỏi rằng: 

- Nay quý vị Bà-la-môn! Quý vị rước con Bạch-tượng 
báu của chúng tôi đi đâu? 

Quy vị có được con Bạch-tượng báu này nhu thé nào? 
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Tám vị Bà-la-môn thưa rằng: 

- Thưa quy vị, chúng tôi được Đức-vua Vessantara 
ban cho con Bạch-tượng bdu này. 

Nghe quý vị Bà-la-môn nói như vậy, dân chúng trong 
thành Jetuttana bực tức Đức-vua Vessantara, bởi vì Đức- 
vua đem con Bạch-tượng báu của đất nước Sivi ban cho 
các vị Bà-la-môn đất nước Kãliñga. 

Dân Chúng Tỏ Thái Độ Bắt Bình 

Tin tức Đức-vua Bồ-tát Vessantara ban con Bach- 
tượng báu cho các vị Bả-la-môn đất nước Kãliñga được 
lan rộng trong kinh-thành Jetuttara. Một số người không 
hài lòng việc bố-thí của Đức-vua Bồ-tát Vessantara, cho 
nên các người trong hoàng tộc, các hàng Bà-la-môn, các 
quan, quân lính, các thương gia, dân chúng trong kinh- 
thành, các tỉnh thành, v.v... tụ hội vào chàu Đức Thái- 
Thượng-Hoàng Sañjaya, bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đúc Thảáithượng hoàng, Đức-Vvua 
Vessamtara đã đem con Bạch-tượng báu của đất nước 
Sivi ban cho 8 vị Bà-la-môn của đất nước Kalinga, việc 
làm này đã gây thiệt hại lón cho đất nước Sivi này. Con 
Bạch-tượng báu ấy là quốc bảo của đất nước Sivi, mà 
triêu đình cùng thân dân thiên hạ nương nhờ vào con 
Bạch-tượng báu ấy, nên đất nước được phôn vinh, toàn 
thể dân chúng được sinh sống an cư lạc nghiệp. 

Vậy, tại sao Đức-vua Vessantara đem con Bạch- 
tượng báu ấy ban cho 8 vị Bà-la-môn của đất nước 
Kalinga2 

- Muôn tâu Đức Thái-thượng-hoàng, con Bạch-tượng 
báu ấy vốn là phương tiện cao quỷ nhất dé Đức-vua ngự 
ấi làm quốc sự, hoặc nếu môi khi có quân thù kéo đến 
xâm lăng đất nước của chúng ta, thì con Bạch-tượng 
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báu ấy sẽ là phương tiện dé Đức-vua thân chỉnh ngự ra 
trận địa. Quân thù nhìn thấy con Bạch-tượng báu dũng 
cảm làm cho quân thù khiếp đảm lui quân hoặc bỏ chạy 
thoat thân. 

Vậy, tại sao Đức-vua Vessantara lại đem con Bạch- 
tượng báu và quan giữ ngựa cùng với 500 gia đình chăm 
sóc, nuôi dưỡng con Bạch-tượng báu ấy ban cho 8 vị 
Bà-la-môn đất nước Kalinga? 

Đáng lẽ Đức-vua Vessantara chỉ nên đem các thứ của 
cải khác ban cho các vị Bà-la-môn đất nước Kalinga mà 
thôi, không nên đem con Bạch-tượng báu ban cho họ, 
nhưng tại sao Đức-vua Vessantara lại đem con Bạch- 
tượng báu là quốc bảo của đất nước Sivi ban cho 8 vị 
Bà-la-môn đất nước Kälinga ? 

- Muôn tâu Đức Thảáithượng hoàng, Đức-Vvua 
Vessamtara là hoàng Thải-tử cua Đức Thái-thượng- 
hoàng, nên dân chúng trong đất nước Sivi xin Đức Thái- 
thượng-hoàng không nên xu tội Đức-vua Vessantara, 
cũng không nên giam Đức-vua Vessanfara trong tù, mà 
chỉ xin Đức Thái-thượng-hoàng nên truyén lệnh mời 
Đức-vua Vessantara ra khỏi đất nước Sivi, đến rừng núi 
Himavarmta, ở tại núi Vanka vậy. 

Nghe lời yêu cầu của dân chúng đất nước Sivi như 
vậy, Đức Thái-thượng-hoàng truyën bảo rằng: 

- Này thân dân thiên hạ đất nước Sivi! Dù cho đất 
nước Sivi sẽ thiệt hại như thế nào đi nữa, Trâm cũng 
không thể mời Đức-vua Vessantara là Hoàng Thái-tử 
của Trâm ra khỏi đất nước Sivi này, bởi vì Hoàng Thái- 
tử là đứa con mà Trâm yêu quy nhất. Vá lại Hoàng Thái- 
tử có giới hạnh trong sạch, có các pháp hành thiện cao 
thượng, cho nên Trâm không thể nào làm khó Hoàng 
Thái-tử của Trâm được. 
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Nghe Đức Thái-thượng-hoảng truyền bảo như vậy, 
dân chúng Sivi hàm doa răng: 

- Muôn tâu Đức Thải-thượng-hoàng, néu Đức Thái- 
thượng-hoàng không chiêu theo lời yêu câu của dân 
chúng Sivi, thì không chỉ Đức-vua Vessantara ở trong 
tay của chúng tôi mà còn Đức Thái-thượng-hoàng cũng 
ở trong tay của chúng tôi nữa. 

Nghe dân chúng Sivi hăm doạ như vậy, Đức Thái- 
thượng-hoàng suy nghĩ răng: 

“Dán chúng Sivi này sẽ hại Hoàng Thải-tử cua ta hay 
sao, mà dám nói lời hăm dọa như vậy, ta nên truyện lời 
hòa hoãn thì hơn. ” 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo răng: 

- Này thân dân thiên hạ đất nước Sivi! Nếu dân chúng 
nước Sivi muôn moi Hoàng Thái-tử của Trâm ra khỏi 
nước Sivi này, thì Trâm cũng chiếu theo ý muôn cua dán 
chung Sivi, nhưng Trâm xin Hoàng Thái-tứ của Trâm lưu 
lại đêm nay tại cung điện, sảng ngày mai khi mặt trời 
mọc, thì Hoàng Thải-tử sẽ rời khỏi dat nước Sivi này. 

Nghe Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo như vậy, 
dân chúng Sivi đông ý đê cho Đức-vua Vessantara lưu 
lại một đêm. Đức Thái-thượng-hoàng liên truyên lệnh vi 
quan thân tín khán câp đên tâu lại Đức-vua Vessantara 
tường trình mọi sự việc đã xảy ra như vậy. 


Đức-Vua Bồ-Tát Vessantara Hoan Hy 


Sau khi đã tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật ban con 
Bạch-tượng báu cùng đoàn tuỳ tùng đến 8 vị Bà-la-môn 
đất nước Kaliñga, Đức-vua Vessantara phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hy pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật 
ấy tại cung điện của Đức-vua. 
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Khi ấy, tuân theo lệnh truyền của Đức Thái-thượng- 
hoàng, một vị quan cận thần thân tín, khẩn cấp đến tâu 
lên Đức-vua Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ tha tội, hạ thân đã 
được Bệ-hạ cuu mang nuôi dưỡng, án đức cua Bệ-hạ lớn 
lao. Nay, hạ thân đành tâu tin không lành lên Bệ-hạ rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thừa theo lệnh truyền cua Đức 
Thảái-thượng-hoàng, hạ thân xin tâu lên Bệ-hạ rõ: 

Dân chúng Sivi gồm có người trong hoàng tóc; các 
Bà-la-môn; các nhà thương gia; các bình đội: đội tượng 
binh, đội mã binh, đội chiến binh; dân chung trong kinh- 
thành Jetuttara; dân chúng Sivi kéo đến tụ hội trước cung 
điện vào vết kiến Đức Thái-thượng-hoàng, thỉnh cầu 
Đức Thái-thượng-hoàng mời Bệ-hạ ra khỏi nước Sivi. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ chỉ còn có đêm nay nữa mà 
thôi, ngày mai khi mặt trời mọc, Bệ-hạ sẽ phải ròi khỏi 
đất nước Sivi này. 

Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
truyền hỏi ý: 

- Này khanh! Trâm đã làm điều gì sai mà dân chúng 
Sivi bực tức Trâm? Khanh có thể tâu rë cho Trâm biết 
việc sai ấy được không? Do nguyên nhân nào mà dân 
chúng Sivi mời Trâm rời khỏi nước Sivi? 

Vị quan cận thần tâu lên Đức-vua Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, dân chúng Sivi gồm có nhiêu thành 
phần bực tức Bệ-hạ đã đem con Bạch-tượng báu là quốc 
bảo của đất nước Sivi ban cho 8 vị Bà-la-môn đất nước 
Kalinga. Đó là nguyên nhân mà dân chúng Sivi bực tức, 
nên họ mời Bệ-hạ rời khỏi nước Sivi nay. 

Nghe vị quan cận thần thân tín tâu như vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara hoan hy truyền dạy ràng: 
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- Này khanh! Trái tìm hoặc đổi mắt của Trẫm, néu có 
người nào đến xin thì Trầm hoan hy đem bố-thí ban cho 
người ấy được, huống hô gì của cải bên ngoài thân thể 
của Trâm, như bạc vàng, châu báu, ngọc Muddā, ngọc 
Mani, con Bạch-tượng báu, v.v.. . Nếu có người nào đến 
tâu xin Trâm, thì Trâm hoan hý sẽ ban cho người ấy. 
Trâm không hê có ác-tâm keo kiệt bún xin trong của cải, 
bởi vì đại-thiện-tâm của Trâm luôn luôn hoan hỷ bó-thí 
đến người xin. 

Dù dân chúng Sivi mời Trâm rời khỏi nước Sivi này 
hoặc giết Trâm, hoặc chặt Trâm ra làm 7 đoạn, Trám 
cũng không bao giờ từ bỏ tạo pháp-hạnh bồ-thí ba-la- 
mật của Trâm. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo vị quan cận 
thần thông báo với dân chúng Sivi và tâu lên Đức Thái- 
Thượng-Hoàng rằng: 

“Đức-vua Vessamara chấp thuận sẽ rời khỏi đất 
nước Sivi này, nhưng không phải sảng ngày mai lúc mặt 
trời mọc, mà Đức-vua Vessantara xin ở lại thêm một 
ngày và một đêm nữa. 

Ngày mai, Đức-vua Vessantara làm lễ đại-thí xong, 
rồi mới rời khỏi nước Sivi này, sau ngày đại thí. ” 

Thị hành theo lệnh của Đức-vua Vessanfara, vị quan 
cận thần thân tín đến hầu Đức Thái-thượng-hoàng 
Sañjaya và thông báo cho dân chúng đến nhận những 
vật-thí của Đức-vua Bồ-tát Vessantara. 


Lễ Đại Thí Đầy Dü Mọi Vật-Thí 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền gọi các vị quan 
trong triêu đình và truyền răng: 


- Này các khanh! Ngày mai Trâm làm lễ đại thí, mỗi 
thứ 700. Vậy các khanh hãy sửa soạn 700 con voi, 700 
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con ngựa, 700 có xe, 700 cô gái xinh đẹp, 700 con bo 
sữa, 700 tớ gái, 700 tớ trai. Còn các thứ khác như đô 
ăn, đô uống, dó dùng đêu chuẩn bị thật đây dú không 
thiếu một thứ gi, thậm chí có cả thứ rượu đối với những 
người nghiện rượu nữa. 

Sau khi truyền bãi triều, các quan trở về lo thi hành 
phận sự, Đức-vua Bò-tát Vessantara ngự một mình đến 
cung điện của Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, ngự trên 
chỗ cao quý, rồi truyền bảo với bà rằng: 


- Này Ải-khanh Maddr! Những của cải nào, như vàng 
bạc châu báu, ngọc mutta, ngọc mani, v.v... Và những 
thứ của cải mà ái-khanh đã nhận từ Đúc Phụ :Hoông và 
Mẫu-Hậu, thì ái-khanh nên cất giữ những thứ của cải ấy 
thật an toàn và chắc chăn. 

Nghe lời ân cần truyền dạy của Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, Đức phu-quân, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī vô cùng ngạc nhiên, bởi vì từ trước cho đến nay 
chưa từng nghe lời lẽ có ý nghĩa như thế này bao giờ, 
nên Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng truyền dạy 
thân-thiếp cất giữ những thứ của cải thật an toàn và 
chắc chắn như thể để làm gì? 

Đức-vua Bò-tát Vessantara truyền dạy rằng: 

- Này ái-khanh Maddī! Ái-khanh nên đem những thứ 
của cải ấy tạo pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật tùy thời đến 
cho những người có giới đức trong sạch, tạo pháp-hạnh 
cao thượng. Đó gọi là cách cất giữ những thứ của cải an 
toàn và chắc chắn, luôn luôn mang theo bên mình ngay 
trong kiếp hiện-tại và vô lượng kiếp trong vị-lai. Pháp- 
hạnh bô-thí ba-la-mật ấy làm nơi nương nhờ, hỗ trợ cho 
các pháp-hạnh ba-la-mật khác được thành tựu. 
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Nghe lời truyền dạy của Đức Phu-quân, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddī cung kính vâng lời. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền dạy tiếp rằng: 

- Này ái-khanh Maddī! Ái-khanh nên nuôi dưỡng 
hoàng-tử Jali và công-chúủa Kanhajina cho nên người, 
và chăm nom, phụng dưỡng Đức Thải-thượng-hoàng 
Sañjaya và Hoàng Thái-hậu Phussaf thật chu đáo. 

- Này ái-khanh Maddī! Khi Trâm không còn ở trong 
cung điện này nữa. Nếu có hoàng-tử nào trong hoàng 
tộc xin được làm vị phu-quán của ái-khanh, thì ái-khanh 
nên phục vụ vị phu-quân åy một cách cung kính, hoặc 
ái-khanh có thể tự chọn vị phu-quân khác đáng yêu mén, 
rồi sống chung với vị phu-quân ấy. Ái-khanh chớ nên 
nhớ đến Trâm nữa. 

Lăng nghe lời ân cần truyền dạy của Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr vô cùng 
sửng sốt nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tại sao hôm nay Hoàng- 
Thượng lại truyền dạy những lời bát hạnh như vậy? 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara giải đáp rằng: 

- Này ải-khanh Maddī! Dân chúng Sivi bực tức Trâm, 
bởi vì Trâm đã đem con Bạch-tượng báu ban cho 8 vị 
Bà-la-môn đất nước Kälinga. Vì vậy, dân chúng Sivi mời 
Trâm phải rời khỏi đất nước Sivi này. 

Ngày mái, Trầm sẽ làm phước-thiện đại bó-thí mỗi 
thứ 700 xong, rồi vào sáng ngày thứ ba (ké từ ngày hôm 
nay), Trâm một mình sẽ rời khỏi kinh-thành Jetuttara, 
ngự di vào trong rừng núi Himavama, sẽ gặp rất nhiễu 
thú đữ, cho nên sinh-mạng của Trâm thật là vô cùng 
nguy hiểm, khó tránh khỏi sự chết. 

Lắng nghe từng lời giải đáp của Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara, Chánh-cung Hoàng-hàu Maddi tâu rằng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thượng, như vậy, thân-thiếp xin 
cùng di theo Hoàng-thượng. Chết theo Hoàng-thượng 
hoặc xa cách Hoàng-thượng, trong hai điêu này, thán- 
thiép xin chon chét theo Hoàng-thượng, còn sóng mà xa 
cách Hoàng-thượng thì chẳng cao quy gì! 


Như con voi cải và dàn voi con di theo sau con voi 
đực cao thượng qua các khúc đường rừng núi lôi lỗm 
nhw thé nào, thì thân-thiếp cũng dẫn hoàng-tử Jãli và 
công-chủa Kanhajina cùng đi theo Hoàng-thượng nhu 
thé ấy. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, xin hứa chắc chắn với 
Hoàng-thượng, thân-thiếp sẽ là người dễ dạy, dễ nuôi, 
biết vâng lời, hoàn toàn chiêu theo ý của Hoàng-thượng. 


Để thuyết phục Đức-vua Bồ-tát Vessantara, Chánh- 
cung Hoảng-hậu Maddī tâu những điều mà bà tưởng 
tượng cảnh rừng núi Himavanta (Hi-mã-lạp-sơn) như tận 
mặt thấy rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, khi Hoàng-thượng nhìn 
thấy hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhājinā có giọng nói 
trong trẻo đáng yêu, ngôi đùa giỡn nhau dưới bóng cây 
trong rừng, Hoàng-thượng sẽ không còn nhớ tưởng đến 
ngai vàng nữa. 

Khi Hoàng-thượng nhìn thấy hoàng-tử Jali và công- 
chúa Kanhajina có giọng nói hay ngọt ngào dáng yêu 
đang chơi đùa quanh cốc lá nhỏ trong rừng, Hoàng- 
thượng sẽ không còn tưởng nhớ đến ngai vàng. 

Khi Hoàng-thượng nhìn thấy hoàng-tử Jali và công- 
chúa Kanhajina có giọng nói hay, lánh lót đáng yêu, đi 
tìm những cánh hoa rừng đem về trang điểm cho Hoàng- 
thượng, rồi Hoàng-thượng cùng với hai con đùa giỡn 
chạy đuổi bắt quanh cốc lá nhỏ, Hoàng-thượng sẽ không 
còn nhớ tưởng đến ngai vàng, ... 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tưởng tượng, ròi diễn 
tả mọi cảnh trí hấp dẫn để thuyết phục Ðức-vua Bồ-tát 
Vessamtara cho phép bà cùng hoàng-tử Jali và công- 
chúa Kanhajina đi theo Đức-vua Bồ-tát vào rừng núi 
Himavanta, bà và hai con chắc chắn sẽ không làm bận 
tâm, mà chỉ theo hỗ trợ Đức-vua Bồ-tát Vessantara cho 
được an-lạc mà thôi. 

Bà Hoàng-thải-hậu Phussafi hay tin dân chúng Sivi 
yêu cầu Đức Tháithượng-hoảng mời Đức-vua 
Vessamtara Thdi-t cua bà ra khỏi nước Sivi này và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī cùng hai cháu đích tôn 
yêu quý của bà cùng đi theo Đức-vua Vessantara, Bà 
Hoàng-thải-hậu Phussatī ngự đến yết kiên Đức Thái- 
thượng-hoàng khóc than, van xin Đức Thái-thượng- 
hoàng đừng chiều theo ý dân chúng Sivi mà mời Thái-tử 
của bà vô tội ra khỏi đất nước Sivi nảy. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền bảo rằng: 

- Nay Ái-khanh Phussafil Đức-vua Vessantara, Thái- 
tử yêu quý nhất của Trâm, như ngọn cờ của đất nước 
Sivi, nhưng Trâm đành phải mời Đức-vua Wessantara 
rời khói kinh-thành Jetuttara, bởi vì Trẫm phải thi hành 
theo luật lệ của triêu đình xưa, mặc dù Thái-tử là người 
con yêu quý nhất của Trám. 


Đức-Bồ-Tát Làm Lễ Đại Thí Đầy Dú Mọi Vật-Thí 


Sau khi sửa soạn xong các vật-thí trong buổi lễ đại- 
thí, các quan đến tàu với Đức-vua Vessantara. Sáng hôm 
áy Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng các quan ngự đến 
các trại bố-thí làm phước đại thí gồm có: 

* 700 con voi quý cùng những đô trang sức. 

* 700 con ngựa quý cùng với đồ trang sức. 

* 700 có xe cùng đồ trang hoàng. 
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* 700 cô gái xinh đẹp cùng dó trang sức quỷ giá. 

* 700 con bò sữa giống tót. 

* 700 người tớ gái tai giỏi xinh đẹp. 

* 700 người tỏ trai đã được huấn luyện tốt... 

Còn các thứ đồ ăn, dó uóng không thiếu một thứ nao, 
thậm chỉ có cả rượu (không có lợi), để cho nhóm người 
nghiện rượu không chê trách. 


Đức-vua Bồ-tát Vessantara làm phước-thiện đại-thí 
(mahadana) đến cho tất cả mọi hạng người: Từ vua chúa 
cho đến người nghèo khổ không thiếu hạng người nảo 
mãi đến chiều tối, Đức-vua Bồ-tát trở về cung điện của 
mình (Chỉ còn một đêm ấy mà thôi). 

Đêm hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī với hoàng-tử Jāli và 
công-chúa Kanhãjinã ngự đến chầu Đức Phụ-vương 
Sañjaya và Mẫu-hậu Phussati, xin phép từ biệt đi vào 
rừng núi Himavanta, đến núi Vanka. 

Đức Phụ-vương Sañjaya và Mẫu-hậu Phussat vô 
cùng khổ tâm vì phải xa lia Thái-tử Vessantara yêu quý 
nhất, lại còn biết Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī, hoàng- 
tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã là người con dâu hiền và 
hai cháu đích tôn thật là đáng yêu quý nhất cũng xin đi 
theo Thái-tử Vessantara, cho nên nỗi thống khổ càng 
thêm gấp bội. 

Đức Phụ-vương Sañjaya và Mẫu-hậu Phussati khuyên 
bảo Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi răng: 

- Này Vương-phi Maddi! Trong rừng núi Himavanta 
có nhiêu thú dữ rất nguy hiểm, vả lại đời sống trong 
rừng rất khó cực, con không thể chịu nói được đâu! 

Vậy, con nên ở lại trong cung điện này, chỉ một mình 
Đức phu-quân Vessantara của con đi mà thôi. 
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Nghe Đức Phụ-vương Sañjaya và Mẫu-hậu Phussati 
khuyên bảo như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tha 
thiết tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương và Mâẫu-hậu, con cũng 
biết rõ như vậy, nhưng con không thể ở lại cung điện 
hưởng mọi sự an-lạc một mình, mà để Đức phu-quân 
của con chịu khổ một mình trong rừng núi Himavania. 

Vậy, con tha thiết kính xin Đức Phụ-vương và Mẫu- 
hậu cho phép con được cùng đi theo Đức phu-quân của 
con, để trọn tình trọn nghĩa, cùng vui cùng khổ có nhau. 


Nghe vương-phi Maddr tâu như vậy, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sañjaya và bà Hoàng-thái-hậu Phussati 
biết không thé thuyết phục người con dâu ở lại cung điện 
được, nên tha thiết khuyên bảo vương-phi Maddī nên để 
2 đứa cháu ở lại cung điện rằng: 

- Này vương-phi Maddī! Nếu con muốn di theo Đức 
phu-quân của con để trọn tình trọn nghĩa thì Phụ-vương 
và Mẫu-hậu cho phép được, nhưng hoàng-tứ Jali và 
công-chúa Kanhājinā còn thơ âu quá không thể sống 
thiểu thôn trong rừng núi được. 


Vậy, con không nên đem 2 cháu yêu quỷ đi theo 2 con, 
mà nên để 2 đứa cháu ở lại với Phụ-vương và Mẫu-hậu 
nuôi dưỡng. 

Nghe Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu khuyên bảo như 
vậy, vương-phi Maddl tha thiệt tâu răng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu, hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhđjinã thơ đu là trải tim, là một 
phán thân thê của 2 con. Khi 2 con côn sông thì không 
thê xa lia hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina được. 
Táu Đức Phụ-vương và Máâu-hậu. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara tâu răng: 
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- Muôn tâu Đúc Phụ-vương và Mẫu-hậu, con đã 
khuyên bảo Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī nên ở lại 
cung điện với hoàng-tử Jali và công-chúủa Kanhajina, 
nhưng Chánh-cung Hoàng-hậu không chịu, nhất quyết 
dân hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina di theo con. 

Đức Thái-thượng-hoàng SañJaya và bà Hoàng-thái- 
hậu Phussati vô cùng khó tâm, bởi vì không chỉ mát 
Thái-tử Vessantara mà còn con dâu là vương-phi Maddī 
và hai cháu đích tôn là hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhajina nữa. Thái-tử Vessantara hầu chuyện thân mật 
với Đức Phụ-vương Sañjaya và Mẫu-hậu PhussafT suốt 
đêm hôm ấy. 


Đức-Vua Bồ-Tát Rời Khói Đất Nước Sivi 


Sáng sớm hôm ấy, trước khi mặt trời mọc, các quan 
sửa soạn chiếc long xa có 4 con ngựa báu. Biết ý của 
Thái-tử Vessantara hoan hy làm phước-thiện bố-thí, nên 
bà Hoàng-thái-hậu Phussat truyền bảo các quan đem 
nhiều của cải quý báu chất dày trong chiếc xe, rồi đem 
đến rước Đức-vua Bồ-tát Vessantara. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddi, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhãjina đảnh lễ 
Đức Phụ-Vương Sañjaya và Mẫu-Hậu PhussafI, xin phép 
xuất gia trở thành đạo-sĩ. Đức Phụ- -vương và Mẫu-hậu 
đành chấp thuận, nhưng phát sinh nỗi thống khổ cùng 
cực vì phải xa lìa những người thân yêu nhất trong đời. 

Khi mặt trời mọc, các quan đến tàu Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara đến giờ ngự ra khỏi kinh-thành Jetuttara. 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddi, hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhajina dành lễ 
Đức Phụ- -Vương SañJ aya và Mẫu-Hậu Phussati xin phép 
từ giã lần cuối và từ giã 60 ngàn quan đại thần đồng sinh 
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với Đức-vua Bồ-tát Vessantara, rồi ngự đến chiếc long 
xa có bốn con ngựa báu đang chờ đón bên ngoài cửa. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddi, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina bước 
lên xe, ngoảnh nhìn lại thấy Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu 
đứng nhìn theo với nỗi thống khổ cùng cực vì phải xa lìa 
những người thân yêu nhất của mình. 

Chiếc long xa có 4 con ngựa báu chở bốn vị vương- 
gia lăn bánh, hai bên đường có nhiều người trong hoàng 
tộc, dân chúng đứng chờ tiễn đưa Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara ngự ra khỏi đất nước Sivi, đến núi Vañka 
trong rừng núi Himavanta. Họ chắp hai tay cung kính 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddl, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina với lòng 
kính yêu vô hạn. 

Trên đường đi, nhiều người đứng chờ xin ban phước- 
thiện bố-thí đến cho họ, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
dừng chiếc long xa lại, lấy của cải quý báu làm phước- 
thiện bố-thí ban cho họ. 

Đến khi tất cả mọi thứ của cải vảng ngọc quý báu 
trong xe đã hết sạch, Đức-vua Bồ-tát Vessantara cởi 
những thứ đồ trang sức đeo trong thân của mình đem 
làm phước-thiện bó-thí cho họ. 

Nghe tin Đức-vua Bồ-tát Vessantara làm phước-thiện 
đại-thí, bốn vị Bà-la-môn đến không kịp, nên chạy theo 
sau. Nhìn từ xa thấy họ, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī 
tâu với Đức phu-quân, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
ngừng chiếc long xa lại chờ họ đến. Bốn vị Bả-la-môn 
quỳ lay tâu xin Đức-vua bố-thí ban của cải đến cho họ. 

Khi biết không còn thứ của cải nào để cho họ nữa, 
nên họ tâu xin Đức-vua bố-thí cho họ mỗi người một 
con ngựa. Đức-vua Bồ-tát Vessantara bước xuông chiếc 
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long xa, cởi bốn con ngựa báu ra, rồi ban cho 4 vị Bà-la- 
môn mỗi người một con ngựa báu, họ lên ngựa cỡi trở 
về, chiếc long xa đứng tro trọi một chỗ. 

Ngay khi â åy, 4 vi thiên nam hóa ra thành 4 con la thay 
vào bốn con ngựa báu tiếp tục kéo chiếc long xa đưa bốn 
vị Vương-gia ngự đi đến núi Vañka trong rừng núi 
Himavanta. 

Khi ấy, nhìn thấy chiếc long xa sang trọng lộng lẫy, 
nên một vị Bà-la-môn đến quỳ lay tâu xin Đức-vua làm 
phước-thiện bố-thí ban chiếc long xa ấy cho ông. 


Nghe vị Bà-la-môn tâu xin như vậy, Đức-vua Bó-tát 
Vessantara cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī ăm 
2 đứa con bước xuống long xa, rồi Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara ban chiếc long xa cho vị Bà-la-môn ấy. 

Ngay khi ấy, 4 con la vốn là 4 vị thiên nam cùng nhau 
biến mắt. 

Đức-vua Bó-tát Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Maddī em! Em ấm công-chúa Kanhäjinã, còn 
anh ăm hoàng-tử Jäli tiếp tục ngự đi bộ trên đường đến 
núi Vanka trong rừng núi Himavan1a. 

Rừng Núi Vaika 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara ăm hoàng-tử Jãli và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī àm công-chúa Kanhajina 
đang đi trên đường, gặp một nhóm người đi ngược đường 
về phía họ, Đức-vua Bồ-tát Vessantara bèn hỏi họ rằng: 

- Này quỷ vị! Núi Vanka ở nơi nào? Từ đây đi đến nơi 
đó con khoảng cách bao nhiêu xa? 

Nhóm người này nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi đi bộ mỗi người åm 
một đứa con, hỏi đường đi đến núi Vañka, họ cảm thấy 
thương mà thưa rằng: 
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- Kính thưa hai vị, núi Vanka ở xa tít mãi dàng kia, mà 
hai vị di bộ như thé này biết bao giờ mới di đến nơi ấy. 


Nghe nhóm người chỉ dẫn như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi từ giã 
nhóm người ấy, rồi tiếp tục đi bộ đến kinh-thành Mãtula 
đất nước Cetarattha vào buổi chiều ngày hôm ấy, ngồi 
tại nhà nghỉ trước công kinh-thành Mãtulanagara. 

Thực ra, từ &inh-thành Jetuttara đất nước Sivi đến 
kinh-thành Mãtula đất nước Cetarattha có khoảng cách 
xa 30 do tuần”, đo nhờ oai lực chư-thiên đã thâu con 
đường ngắn lại, nên Đức-vua Bồ-tát Vessantara và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī khởi hành từ kinh-thành 
Jetuttara đất nước Sivi vào buổi sáng, đến kinh-thành 
Mãtula đất nước Cetarattha vào buói chiều hôm ấy. 

Nghe quân lính gác tại công thành tâu báo với Đức- 
vua Ceta rằng: 

“Đức-vua Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī, hoàng-tứ Jali và công-chúủa Kanhajina đã ngự 
đến, và đang ngôi tại nhà nghỉ trước cổng kinh-thành. ” 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Ceta cùng các quan văn 
võ ngự ra tận nhà nghỉ trước công kinh-thành, đón rước 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina. 

Nhìn thấy hoàn cảnh khổ của 4 vị Vương-gia như vậy, 
Đức-vua Ceta cùng các quan cận thần vô cùng xúc động 
rơi nước mắt. Nghi lễ đón tiếp rất đơn giản nhưng tình 
cảm thật đậm đà thắm thiết. 

Đức-vua Ceta cung thỉnh Đức-vua Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jali và công- 
chúa Kaņhājinā ngự lên chiếc long xa sang trọng, rồi 


! 1 đo tuần đài khoảng 20 cây số. 
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cung nghĩnh rước vào cung điện, để cho bốn vị Vương 
gia tắm rửa sạch sẽ, rồi cung thỉnh ngự đến phòng khách 
của triều đình. Đức-vua Ceta tâu rằng: 


- Muôn tâu Đại-vương Vessamara, hôm nay bón 
vương cùng bá quan văn võ vô cùng diễm phúc được 
đón tiếp Đại-vương cùng Chánh-cung Hoàng-hậu, 
hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina, xin được mở tiệc 
thết đãi 4 vị vương-gia là thượng khách của triêu đình. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo rằng: 

- Thưa Đức-vua Ceta, Đức-vua cùng các quan đã đón 
tiếp bồn-vương cùng Chánh-cung Hoàng-hậu, hoàng-tử 
và công-chúa thật là trọng thể với tình cảm đậm đà thắm 
thiết như thé này, bồn vương xin cảm tạ toàn thé quy vị. 

Đức-vua Ceta tâu hỏi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, Đức Thải-thượng- 
hoàng Sañjaya, Bà Hoàng-thái-hậu PhussafT được khoẻ 
mạnh hay không? 

Do nguyên nhân nào mà Đại-vương cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu phải vất vả như thé này? 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo cho Đức-vua 
Ceta biết Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya, Hoàng- 
Thái-Hậu Phussati được khoẻ mạnh, và thuật cho biết 
nguyên nhân như sau: 

- Thưa Đức-vua Ceta, sở dí bón vương phải rời khỏi 
đất nước Sivi là vì bồn vương đem con Bạch-tượng báu 
của triêu đình, làm phước-thiện bố-thí ban cho 8 vị Bà- 
la-môn của đất nước Kalinga. Vì vậy, dân chúng Sivi 
bực tức bón VƯƠNG, dẫn nhau đến châu Đức Thái- 
thượng-hoàng, yêu câu Đức Thái- thượng-hoàng phái 
truyên lệnh mời bồn vương rời khỏi đất nước Sivi, đến ở 
núi Vanka trong rừng núi Himavan1a. 
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Tuy Đức Thái-thượng-hoàng rất thương yêu bồn 
vương, nhưng dân chúng Sivi hăm doa, nếu Đức Thái- 
thượng-hoàng không truyền lệnh mời bồn-vương rời 
khỏi đất nước Sivi thì họ sẽ gây nguy hiểm không chỉ đến 
cho bồn-vương, mà còn đến Đức Thái- thượng-hoàng 
nữa. Vì vậy, Đức Thái-thượng-hoàng đành phải chiêu 
theo ý của dân chúng Sivi. 

Đó là nguyên nhân khiến bồn-vương phải rời khỏi đất 
nước Sivi, đến ở núi Vanka trong rừng núi Himavama. 
Còn Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī ăm hoàng-tử Jali và 
công-chúa Kanhãjinã xin di theo bồn vương. 

Nghe xong câu chuyện của Đức-vua Bồ-tát Vessan- 
tara, Đức-vua Ceta cùng các quan vô cùng thương cảm 
cho cảnh ngộ của Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī, hoàng-tử Jāli và công- 
chúa Kanhãjinã còn thơ ấu. 

Đức-vua Ceta cùng 60 ngàn quan cận thần cháp tay 
khán khoản tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, kính thỉnh Đại- 
vương lên ngôi báu ngự tại kinh-thành Matula, trị vì đất 
nước Ceta này, còn tất cả chúng thân nguyện hết lòng 
làm bê tôi trung thành của Đại-vương. 

Dù Đức-vua Ceta khán khoản tâu nhiều lần như vậy, 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara vẫn một mực khước từ lời 
thỉnh cầu của Đức-vua Ceta cùng các quan trong triều 
đình, bởi vì, Đức-vua Bồ-tát Vessantara chỉ muốn ngự 
đến rừng núi Vañka mà thôi. 

Nghỉ lại một đêm tại cung điện của Đức-vua Ceta, 
sáng sớm hôm sau Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl, hoàng-tử Jali và công- 
chúa Kanhãjinã ngự lên chiếc long xa tiếp tục khởi hành 
ngự đi đến rừng núi Vañka. 
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Đức-vua Ceta cùng 60 ngàn quan theo sau đưa tiễn 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara một đoạn đường dài 15 do 
tuần, rồi dừng lại nơi đầu bìa rừng và tâu chỉ rõ đường 
cho Đức-vua Bồ-tát Vessantara rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, chúng thân xin 
tiên Đại-vương nơi đây, còn Đại-vương cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhājinā tiếp tục ngự đi về hướng bắc nhìn thấy sườn 
núi cao Vepulla, tiếp đến dòng sông Ketumafi nước 
trong trẻo, tiếp đến núi Nãjika. Từ đó, ngự di về hướng 
đồng bắc có hồ nước Mucalinda to lớn có nhiêu thứ sen 
trắng, sen hông.... từ đó, ngự vào rừng sâu có nhiều loại 
cây ăn quả, tiếp đắn sườn núi Vanka gân đó có cái hồ 
vuông lớn nước ngon lành, Đại-vương có thể làm cốc lá 
trú ngụ nơi ấy. 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương ngự di thêm 
khoảng 15 do tuân nữa, trải qua các dãy núi rừng này 
mới đến rừng núi Vañka. 

Tại nơi ấy, cuộc chia ly đầy lưu luyến, vô cùng cảm 
động, Đức-vua Ceta cảm động trào nước mắt, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã tiếp tục lên đường 
đầy khó khăn nguy hiểm, Đức-vua Ceta đứng nhìn theo 
cho đến khi khuất dạng. 

Để bảo vệ an toàn cho Đức-vua Vessantara cùng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jãli và công- 
chúa KanhãJinã, không cho kẻ thù nào đến quấy rày, nên 
Đức-vua Ceta gọi người thợ săn tên là Cetaputta đến 
truyền bảo rằng: 

- Này ngươi! Ngươi có phán sự giữ gìn cửa rừng này, 
xem xét những người lạ khả nghi không cho phép vào 
khu rừng. 
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Sau khi truyền bảo người thợ săn xong, Đức-vua Ceta 
hôi cung ngự trở vê kinh-thành Mãtulanagara cùng với 
60 ngàn quan trong triêu. 


Đức-Vua Bồ-Tát Vessantara Ngự Đến Núi Vañka 


Theo sự chỉ dẫn đường của Đức-vua Ceta, đoạn 
đường còn lại 15 do tuần, Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
cùng Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jāli và 
công-chúa Kanhãjinãä ngự đi đến núi Gandhamädana, 
đứng nhìn rừng núi bao la, từ đó ngự theo hướng bắc đến 
chân núi Vepulla, ngồi nghỉ nơi bến sông Ketumati tắm 
mát xong, ăn trái cây, rôi tiếp tục ngự đến núi Nã|ika, 
ngự đi về phía hướng đông bắc đến hồ nước lớn 
Mucalinda, từ đó ngự vào rừng sâu có nhiều cây ăn quả 
và cũng có nhiều thú dữ, vượt qua khu rừng ấy, đến cái 
hó vuông lớn gần núi Vañka. 

Khi ấy, chỗ ở của Đức-vua-trời Sakka phát nóng, 
Đức-vua-trời Sakka xem xét nguyên nhân biết rõ Đức- 
vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddl, hoàng-tử Jāli và công-chúa Kanhajina ngự vào 
rừng núi Himavanta, trú tại núi Vañka, xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, nên Đức-vua-rời Sakka gọi thiên nam 
Vissakamma truyền bảo răng : 

- Này Vissakamma! Ngươi nên hiện xuống rừng núi 
Himavanta, hóa ra hai cốc lá tại núi Vanka, để làm chỗ 
ở cho Đức-vua Bô-tát Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddī và những thứ vật dụng cán thiết cho 
các vị đạo-s1. 

Vâng lệnh Đức-vua-trời Sakka, vị thiên nam Vissa- 
kamma hiện xuống rừng núi Himavanta, hóa ra hai cốc 
lá khoảng cách không xa, đường di kinh hành thuận lợi, 
hóa ra một bộ y phục đạo-sĩ, một bộ nữ đạo-sĩ, hai bộ trẻ 
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con, và các thứ vật dụng cần thiết của các đạo-sĩ, rồi ghi 
mấy dòng chữ 

“Những vị nào muốn xuất gia trở thành đạo-sĩ, xin 
hãy sử dụng những bộ y phục và những thứ vật dụng cần 
thiết này”. 

Vi thiên nam Vissakamma dùng oai lực của mình cắm 
các loài thú dữ, các loài rắn độc, các con vật có tiếng kêu 
đáng sợ không được đến gần nơi ấy, rồi trở về cõi trời 
Tam-thập- Tam-thiên. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara cùng Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddī, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina ngự đi 
theo con đường ấy đến nơi, Đức-vua Bồ-tát quan sát nhìn 
thấy hai cốc lá khoảng cách không xa nhau, có đường đi 
kinh hành, v.v... Đức-vua Bồ-tát bước vào cốc lá thấy 
dòng chữ, hiểu biết đó là Đức-vua-trời Sakka ban cho. 


Xuất Gia Trở Thành Dao-Si 


Đức-vua Bồ-tát mở cốc lá ra nhìn thấy bên trong 
những y phục và các thứ vật dụng của đạo-sĩ. Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara thay bộ y phục cũ, mặc bộ y phục đạo- 
sĩ mới vào, sử dụng các vật dụng của đạo-sĩ, trở thành bậc 
xuất-gia đạo-sĩ. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara cẦm gậy 
bước xuống cốc cảm thấy hạnh phúc, nên thốt lên rằng: 

- Ô! An-lạc quá, hạnh phúc quả! Ta đã là bậc xuất- 
gia đạo-sĩ rồi! 

Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara đi qua lại trên đường 
kinh hành. Sau đó, đi đến cốc lá của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddi, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhãjinä. 

Nhìn thấy Hoàng-thượng trong tướng mạo đạo-sĩ, 
Chánh-cung Hoàng-hậu cúi xuống lạy dưới đôi bàn chân 
của Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ, xin phép Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cho 
phép xuất gia trở thành nữ đạo-sĩ. Chánh-cung Hoàng- 
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hậu Maddi vào cốc mặc bộ y phục nữ đạo-sĩ và hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajina cũng mặc y phục đạo-sĩ. Cả 
bốn vị vương-gia đều trở thành đạo-sĩ sông trong rừng 
núi Vañka. 

Nữ đạo-sĩ Maddi bạch với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rằng: 

- Kính bạch Đức dao-si, xin Ngài ngự tại cóc chăm 
sóc hai con nhỏ, còn tiện nữ xin làm phận sự vào rừng 
tìm các loại trải cây đem về dâng lên Ngài và hai con. 

Từ đó mỗi buói sáng, nữ đạo-sĩ Maddī một mình vào 
rừng núi tìm các loại trái cây, rồi đem về dâng lên Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ và hai con. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy nữ đạo-sĩ Maddi răng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddr! Bây giờ chúng ta đêu là bậc 
xuất-gia đạo-sĩ rồi. 

Vậy, từ nay nữ đạo-sĩ không nên đến tìm bán đạo 
trong những lúc không hợp thời, bởi vì nữ giới có thể 
làm ô nhiễm bậc hành phạm hạnh. 

Nữ đạo-sĩ Maddï cung kính vâng lời truyền dạy của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nên bạch răng: “Dạ, xin vâng ”. 

Từ ngày đó, nữ đạo-sĩ Maddī dậy từ sáng sớm đi lấy 
nước uống, nước dùng, cây đánh răng đem đến dâng 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, quét dọn xung quanh cốc, dẫn hai 
con đến gửi Đức- Bó- tát đạo-sĩ xong, nữ đạo-sĩ deo gùi 
trên đôi vai, tay cầm mai một mình đi vào rừng núi tìm 
các loại trái cây, loại củ, buổi chiều mới trở về đến cốc 
lá, tự tay sửa soạn các loại trái cây, loại củ dọn trên sàn 
trước cốc, rồi thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, và gọi hai con 
vào dùng, bốn vị đạo-sĩ cùng nhau dùng trái cây và củ. 

Hàng ngày, đời sống yên ón của 4 vị vương gia đạo-sĩ 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng trong núi Vañka suốt 
thời gian 7 tháng qua. 
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Bà-La-Môn Jüjaka 


Vào thời ấy, có Bà-la-môn hành khất tên Jūjaka ở 
làng Bả-la-môn Dunnivittha trong đất nước Kalinga, y đi 
ăn xin dành dym được 100 kahãpana (tiền Ấn xưa) đem 
gửi một gia đình Bả-la-môn, rồi y lại ra đi ăn xin nơi 
khác, trải qua một thời gian lâu, nên gia đình Bà-la-môn 
åy tiêu dùng hết số tiền ấy. 

Khi y trở lại, xin lấy lại số tiền mà y đã gởi trước kia, 
người chủ nhà Bà-la-môn không có tiền trả lại cho y, 
nên đem đứa con gái tên Amittatapana gà cho y làm vợ, 
để trừ số tiền ấy. 

Bà-la-môn JũJaka vô cùng sung sướng được người vợ 
trẻ dẫn về ở làng Bà-la-môn Dunniviftha trong đất nước 
Kalihga. 

Cô Amittatäpana là người vợ tận tụy biết lo phục vụ 
chồng mình rất chu đáo. Một số ông chồng Bà-la-môn trẻ 
khác trong làng nhìn thấy cô Amittatapana như vậy, nên 
khen ngợi cô Amittatäpanã mà chê trách vợ mình rằng: 

“Có Amittatapana, vợ của ông Bà-la-môn Jujaka gia, 
tận tuy biết lo phục vụ chóng của cô một cách chu đáo 
như vậy, còn bà sao không biết noi gương cô Amitta- 
tapana mà phục vụ tôi như vậy?” 

Nghe chồng chê trách mình như vậy, khiến các bà vợ 
cảm thấy bực tức, nên họ gặp nhau bản tính rằng: 

“Từ ngày cô Amittatapana, vợ ông Bà-la-môn Jujaka 
già đến ở trong làng này, ông chồng của chúng ta khen 
ngợi cô ấy mà chê trách chúng ta. 

Vậy, chúng ta nên tim cách nào, để cô Amittatãpanä 
bỏ làng này di đến làng khác?” 


Các bà Bả-la-môn bàn tính với nhau răng: 
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“Khi gặp cô chỗ nào, chúng ta cùng nhau nói xấu, 
Chê cười có có chóng gia, dó la điễu bắt hạnh, thà chịu 
chết còn hơn có chồng già!” 

Một hôm, nhìn thấy cô Amittatapana đem nôi đến bến 
sông để lấy nước, các bà Bà-la-môn vợ của các ông Bà- 
la-môn trẻ trong làng, cùng nhau dẫn đến gặp cô Amittatä- 
pana nói xấu, chê cười rằng: 

- Này cô Amittatäpanäa! Cô còn trẻ đẹp như thé này, 
sao mà cha mẹ cô không gå cô cho một người chóng trẻ 
đẹp xứng đôi vừa lứa mà lại đem ga cô cho ông Bả-la- 
môn Jijaka già khom lưng còng xấu xí như thể kia! 

Cô có được hạnh phúc gì đâu! Thà chết còn hơn là 
sống chung với ông Bà-la-môn Jūjaka già khom như vậy. 

Cha mẹ của cô không tim cho cô một người chóng trẻ 
đẹp, nên ga cô cho ông Bà-la-môn Jujaka già lưng cong 
xáu xí nhw thé kia. Chắc cô đã tạo ác-nghiệp, nên cô 
không may mà gặp phải ông Bả-la-môn Jujaka già lưng 
công làm chóng như vậy. 

Người chồng trẻ với người vợ trẻ sống chung với 
nhau mới có hạnh phúc an-lạc, còn ông chóng già khom 
lưng còng với người vợ trẻ đẹp như cô em sống chung 
với nhau có hạnh phúc gì đâu! Cô em thật đáng thương! 

- Này cô Amittatapana! Cô em còn trẻ và xinh đẹp 
như thé này, chắc chăn có nhiêu Bà-la-môn trai trẻ giàu 
có xứng đôi vừa lứa thương yêu say đắm cô em. 

Vậy, cô em nên bỏ ông Bà-la-môn Jūjaka chóng già 
khom ấy, đi trở về lại nhà cha mẹ của mình. Đó là điều 
hạnh phúc đối với cô em. Nếu cô em còn bị ràng buộc 
với ông Bà-la-môn Jüjaka chóng già khom thì cô em có 
được hạnh phúc an-lạc gì đâu! Thật uóng phí cuộc đời 
con gái xinh đẹp như cô! 
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Nghe các bà Bà-la-môn vừa chê trách vừa khuyên 
bảo, nên làm cho cô Amittatäpanä cảm thấy túi thân. 
Trên đường đem nước về nhà, cô Amittatāpanā vừa đi 
vừa khóc thảm thương cho đến khi về đến nhà. 


Nhìn thấy cô Amitfatãpanä, người vợ trẻ yêu quý của 
mình khóc, ông Bà-la-môn Jũjaka chồng già liền hỏi rằng: 

- Này Amittatapana em yêu quy! Vi sao em khóc vậy? 

- Này ông Bà-la-môn! Tôi sẽ không đi đến bến sông 
lây nước nữa đâu! Vì các bà vợ cua các ông Bả-la-môn 
trẻ chê cười tôi làm vợ của một ông chóng già khom xâu 
xí như ông đáy! Họ chê nhạo tôi đủ điểu, tôi cảm thay 
xáu hô quá. Vi vậy, từ nay tôi không đi đến bên sông lay 
nước nữa đâu! 

Nghe người vợ trẻ yêu quý của mình than vàn như 
vậy, ông Bả-la-môn JũJaka cảm thây khô tâm, nói lời an 
úi răng: 

- Nay Amittatapana em yêu quy! Từ nay, em không 
phải di đến bến sông lấy nước cho anh nữa! Anh sẽ tự di 
lấy nước về cho em và anh dùng. 

- Này ông Bà-la-môn! Tôi sinh ra trong một gia dinh 
có truyện thông không đê chong đi lấy nước. Tôi nói cho 
ông biết, nêu ông không tìm được tớ trai, tớ gái đem về 
phục vụ thì tôi không thê sông chung với ông trong gia 
đình này nữa. 

Nghe người vợ trẻ yêu quý của mình nói như vậy, ông 
Bả-la-môn Jüjaka thở than răng: 

- Này em yêu quý! Em biết anh nghèo khó, sống bằng 
nghệ hành khất như thé này, thì làm sao có nhiễu tiên để 
thuê tớ trai, tớ gái đem về phục vụ cho em được. Xin em 
đừng giận dôi nữa, em không phải våt vả làm gì cả, một 
mình anh làm mọi việc trong nhà đề phục vụ cho em. 
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Do oai lực của chư-thiên khiến cô Bà-la-môn Amitta- 
tāpanā nói với ông Bả-la-môn Jũjaka rằng: 

- Này anh Bà-la-môn Jujaka! Em nghe tin Đức-vua 
Vessantara đang ở tại núi Vanka, anh đến yết kiến Đức- 
vua, xin Đức-vua ban cho tớ trai, tó gái. Đức-vua chắc 
chắn sẽ ban tớ trai, tớ gái cho anh được toqi nguyện. 

Ông Bả-la-môn Jũjaka than vån rằng: 

- Này Amittatapana em yêu quy! Anh già yếu không 
còn sức lực, con đường đi đến núi Vanka xa xôi khó khăn 
hiểm trở, có nhiều thú dữ gây tai hại đến sinh-mạng. 

- Này Amittatapana em yêu quy! Xin em đừng bận 
tâm lo nghĩ, anh sẽ làm mọi việc nhà và phục vụ em một 
cách chu đáo. Xin em hãy an tâm. 

Nghe ông Bả-lamôn Jūjaka than vẫn như vậy, cô 
Amittatäpanä chê trách rằng: 

- Này ông Bà-la-môn Jūjaka! Ông là người nhút nhát 
chưa ra đến trận địa chưa chiến đấu đã chịu đâu hàng 
rồi! Ông chưa di mà đã co rút cổ chịu thua rồi. 

- Này ông Bà-la-môn Jüjaka! Ông nên biết rằng: Nếu 
ông không chịu đi xin tó trai tó gái từ Đức-vua 
essantara thì tôi không ở trong nhà ông nữa. Khi ấy, 
ông sẽ buôn khó nhiễu, lưng của ông sẽ khòm xuống, tóc 
ông sẽ bạc trắng, thân hình ông sẽ gây ốm và ông sẽ 
chết vì thương nhớ tồi. 

Nghe người vợ trẻ yêu quý nói như vậy, ông Bà-la- 
môn Jüjaka già khọm lo sợ người vợ trẻ bỏ đi thật, bởi vì 
ông đã bị ràng buộc bởi tham-ái với cô vợ trẻ Amitta- 
tãpanã, nên ông nói rằng: 

- Này Amittatäpanä em yêu quý! Em hãy chuẩn bị vật 
thực đi đường để cho anh di đến vết kiến Đức-vua 
Vessamtara, xin tó trai, tớ gái đem về phục vu em suốt 
ngày đêm. 
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Trước lúc khởi hành, ông Bà-la-môn JũJaka già sửa 
cửa ngõ lại cho chắc chắn, vào rừng tìm củi về để trong 
nhà, lây nước dày các bé chứa, dé cho người vợ ở nhà 
dùng, rôi ông Bà-la-môn JũJaka dạy bảo răng: 

- Này Amittatāpanā em yêu quỷ! Em ở nhà chớ nên dé 
duôi, ban ngày, em không nên tiếp xúc nhiều người, ban 
đêm chớ nên đi ra khỏi nhà. Em ở nhà chờ đợi anh đem 
tó trai, tó gái vê cho em. 

Dạy bảo người vợ trẻ xong, ông Bả-la-môn JũJaka 
mang hình thức đạo-sĩ, trên gương mặt đầm đìa nước 
mắt vì lưu luyến nói lời từ giã người vợ trẻ yêu quý. 

Ông lên đường đi thắng đến kinh-thành Jetuttara, đất 
nước Sivi hỏi thăm đường đi đến chỗ ở của Đức-vua Bò- 
tát Vessantara tại núi Vaika. Dân chúng kinh-thành 
Jetuttara biết ông Bả-la-môn Jũjaka là người dân ăn xin 
của đất nước Kãliñga, họ mắng nhiếc xua đuổi, ông Bà- 
la-môn Jüjaka sợ chạy đi ra khỏi kinh-thành Jetuttara. 

Do nhờ oai lực của chư-thiên khiến ông chạy nhằm 
đúng con đường mà Đức-vua Bỏ-tát Vessantara đã ngự 
đi trước kia. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka đã trải qua một khoảng đường 
dài gian nan vất vả đầy khó cực, cuối cùng ông cũng tìm 
đến ven rừng, gặp phải bầy chó săn của người thợ săn 
Cetaputta chạy đến căn, ông Bà-la-môn Jũjaka hoảng sợ 
liền trèo lên cây, rồi cầu xin rằng: 

- Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của Đức-vua Vessantara 
cao thượng, Bậc thắng được tám keo kiệt bún xin mà 
không bao giờ bị bại nữa. Đức-vua ban cho sự an toàn 
đến tất cả chúng-sinh, tôi đang gặp cơn nguy khốn, xin 
ban sự an toàn đến cho tôi. Đức-vua Vessantara là nơi 
nương nhờ của những kẻ hành khát, như mặt đất là nơi 
nương nhờ của chúng-sinh muôn loài. 
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Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của Đức-vua Vessantara, 
Đức-vua là nơi mà những kẻ hành khát đến tụ hội, nhu 
con sông Ganga là nơi mà các dong sông lớn nhỏ chảy 
đến tụ hội. 

Có ai nói cho tôi biết chỗ ở của Đức-vua Vessantara, 
Đức-vua như một cây có thụ to lớn bên đường, có bóng 
mát rộng lớn che mát những khách lữ hành nghỉ chân 
trong mùa nắng nóng, V.V... 

Tôi đang gặp cơn nguy khốn ở khu rừng này, hoảng 
sợ kêu lời cầu cứu. 

Vậy, nếu người nào biết chỗ ở của Đức-vua 
Vessantara nói cho tôi thì người ấy chắc chắn có phước 
lớn lắm! 

Người thợ săn Cetaputta được Đức-vua Ceta truyền 
bảo có bốn phận bảo vệ sự an toàn cho Đạï-vương 
Vessamtara, Cháảnh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajina ở trong núi rừng Vañka này. 

Khi ấy, người thợ săn Cetaputta đi trong rừng, nghe 
tiếng ông Bà-la-môn Jũjaka đang than vẫn muôn biết 
chỗ ở của Đức-vua Vessantara, nên nghĩ răng: 

“Ông Bà-la-môn này gian nan vất vả đến nơi này, 
chắc chăn có ý đô xin gì đây, ta nên giết y chết là xong. ” 

Nghĩ xong, người thợ săn đưa cây cung nạp mũi tên 
vào nhắm về phía ông Bà-la-môn Jüjaka bảo rằng: 

- Này ông Bả-la-môn! Đại-vương Vessantara đã bị 
các ngươi làm khổ, bởi vì đã xin con Bạch-tượng báu là 
quốc bảo của đất nước Sivi, nên dân chúng Sivi bực tức 
mời Đại-vương Vessantara ra khỏi đất nước Sivi. Đại- 
vương Vessantara đã dân Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhājinā ngự đến 
ở tại núi Vanka này. Bây giờ, Đại-vương Vessantfara 
không có gì để ban cho ngươi nữa! 
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- Này ông Bà-la-môn! Ngươi định đến xin hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajind chăng? Ta sẽ không đề 
ngươi thực hiện y đồ xàu áy đâu! Ta sẽ băn ngươi rơi 
xuống đát chết tại nơi đây. 

Vậy, ngươi có gì dé nói hay không ? 


Nghe người thợ săn Cetaputta khăng khái nói như 
vậy, nên ông Bà-la-môn Jũjaka già kinh hồn bạt vía sợ 
chết, nên nói dói rằng: 

- Này người thợ săn! Ta là Bà-la-môn sứ giả không 
nên giết. Xin ngươi hãy nghe ta nói, người ta không bao 
giờ giết sứ giả, đó là truyền thống xưa. 


- Này người thợ săn! Dân chúng Sivi không còn bực 
tực Đức-vua Vessantara nữa, họ muốn thỉnh Đức-vua 
hôi cung. 

Từ ngày Đức-vua Vessantara, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddī, hoàng-tử Jali và công-chúua Kanhajina ra 
khỏi kinh-thành JetuHara Đức Thái-thượng-hoàng 
Sañjaya, Bà Hoàng-thải-hậu Phussati nhớ thương Thái- 
tử Vessantara, Vương-phi Maddī và hai cháu đích tôn 
Jali và Kanhđjina, làm cho hai vị Vương-gia ngày đêm 
khó tâm. 

Vì vậy, Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya, Bà Hoàng- 
thái-hậu Phussatī phải tôi đến đây tìm Đức-vua 
Vessantara, để kính thỉnh Đức-vua Vessantara, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jđli và công-chúa 
Kanhājinā hồi cung ngự trở về kinh-thành Jetuttara trị 
vì đất nước Sivi như trước. 

- Này người thợ săn! Ngươi có biết chỗ ở của Đức- 
vua Vessantara, thì ngươi chỉ đường cho tôi đến yết kiến 
tâu thỉnh Đức-vua Vessantara, Cháảnh-cung Hoàng-hậu 
ngự trở vé kinh-thành .Jetuttara. 
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Nghe ông Bà-la-môn Jūjaka nói như vậy, người thợ 
săn Cetaputta vui mừng hoan hỷ đuổi bày chó di noi 
khác, Bà-la-môn Jũjaka từ trên cây leo xuông, người thợ 
săn mời ông Bả-la-môn đến chỗ ở của mình nói rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Tôi rất hân hạnh tiếp đãi ông 
là sự giả của Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya và Hoàng- 
thải-hậu Phussati, đến tâu thỉnh Đức-vua Vessantara 
kính yêu của chúng tôi. 

Vậy, xin mời ông sứ giả dùng vật thực bằng các món 
thịt rừng với tôi. 

Sau khi tiếp đãi ông Bả-la-môn Jũjaka xong, người 
thợ săn Cetaputta còn biếu mật ong và nhiều món quà 
khác đi đường cho ông Bà-la-môn JũJaka. 

Người thợ săn Cetaputta tiễn chân ông sứ giả Bà-la- 
môn Jñjaka đến một nơi, rồi chỉ rõ đường đến chỗ ở của 
Đức-vua Vessanfara. 

Người thợ săn còn khuyên ông sứ giả Bà-la-môn 
Jũjaka trên đường đi, nên đến gặp vị đạo-sĩ Accuta, nhờ 
Ngài chỉ đường tiếp đến chỗ ở của Đức-vua Vessantara. 

Nghe người thợ săn tận tình chỉ rõ con đường đi đến 
chỗ ở của Đức-vua Vessantara, ông Bà-la-môn Jũjaka vô 
cùng hoan hý cảm tạ ơn người thợ săn, rồi xin từ giã tiếp 
tục lên đường theo sự chỉ dẫn của người thợ săn đến gặp 
vị đạo-sĩ Accufa vẫn an sức khỏe lẫn nhau xong, ông Bà- 
la-môn Jūjaka bạch hỏi vị đạo-sĩ Accuta rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ Accuta, tôi đến châu Đúc- 
vua Vessantara là Thảái-tử của Đức Thải-thượng-hoàng 
Sañjaya và Hoàng-thảái-hậu PhussafI. Đức-vua Vessantara 
bị dân chúng Sivi mời ra khỏi đất nước Sivi, ngự đến ở 
rừng núi Vanka. 

Nếu Ngài biết chỗ ở của Đức-vua Vessantara thì xin 
Ngài chỉ đường cho tôi đến châu Đức-vua Vessantara. 
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Nghe ông Bà-la-môn JũJaka bạch hỏi như vậy, vị đạo- 
sĩ Accuta nói cho biết răng: 

- Này ông Bà-la-môn! Đức-vua Wessantara không con 
một thứ của cải nào cả. Bây gio, Đức-vua Vessantara, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử Jāli và công- 
chúa Kanhäjinã đều xuất gia trở thành đạo-sĩ cả thảy, 
sống thực-hành pháp-hành cao thượng. 

Vậy, ông đến châu để xin thứ gì nữa? Không lẽ, ông 
đến xin hoàng-tử Jali đem về làm tớ trai, hoặc xin công- 
chúa Kanhajina đem về làm tớ gái hay sao? 

Nghe vi đạo-sĩ Accuta nói đúng tim đen của mình, ông 
Bà-la-môn Jüjaka hoảng sợ vị đạo-sĩ không, chỉ đường 
đến chỗ ở của Đức-vua Vessantara, nên nói dôi rằng: 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ Accuta cao thượng, kính xin 
Ngài bót giận. Thật ra, tôi tha thiết muốn đến châu Đức- 
vua Vessamtara không phải xin Đức-vua ban gì cho tôi, 
mà sự thật, được thấy chư bậc thiện-trí sẽ đem lại hạnh 
phúc cao thượng, gân gũi thân cận với chư bậc thiện-trí 
sẽ được an-lạc cao thượng. 

Tôi là vị thầy Bà-la-môn Jijaka muốn đến cháu Đức- 
vua Vessamtara, từ ngày Đức-vua Vessamtara bị dân 
chúng Sivi mời ra khỏi kinh-thành Jetuttara, tôi không 
được vết kiến Đức-vua nữa. Vì vậy, tôi đến đây tìm đến 
cháu Đức-vua Vessantara. 

Nếu Ngài đạo-sĩ biết chỗ ở của Đức-vua Vessantara 
thì kính xin Ngài hoan hỷ chỉ cho tôi biết. Bạch Ngài. 

Nghe ông Bà-la-môn JũJaka bạch như vậy, vị đạo-sĩ 
Accuta bảo răng: 

- Này ông Bà-la-môn Jūjaka! Nếu đúng như vậy thì 
bán đạo xin mời ông nghỉ lại đêm nay ở đây, sáng ngày 
mai, bán đạo sẽ chỉ đường cho ông đến châu Đức-vua 
Vessaniara. 


1.1- Pháp-Hạnh Bó-Thí Ba-La-Mật Bậc Hạ 149 


Nghe vị đạo-sĩ bảo như vậy, ông Bà-la-môn JũJaka vô 
cùng hoan hý vâng lời. Ngài đạo-sĩ tiếp đãi mời ông Bà- 
la-môn Jūjaka dùng các thứ trái cây no đủ. 

Sáng ngày hôm sau, Ngài đạo-sĩ đưa ông Bả-la-môn 
Jūjaka đến ngọn đôi cao, đưa cánh tay phải chỉ về phía 
núi Gandhamãdana mà bảo rằng: 

- Này ông Bà-la-môn Jüjaka! Ông hãy nhìn theo 
hướng đầu ngón tay của bản đạo, phía xa kia là núi 
Gandhamadana, dưới chân núi có hỗ nước vuông rộng 
lớn và sâu có nhiễu loại cá to lớn, gân đó có hô 
Mucalinda có nhiều hoa sen, hoa súng đủ loại rất xinh 
đẹp, quanh bờ hồ có nhiêu thứ rau ngon, xung quanh nơi 
ấy là rừng cây, đặc biệt có nhiêu cây ăn quả thay đổi 
nhau cho quả các mùa, quanh năm suốt tháng không 
bao giờ hết quả. Chính nơi ấy là chỗ ở của Đức-vua 
Vessamtara, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhđjinã. 

Nghe vị đạo-sĩ Accuta chỉ rõ đường đến chỗ ở của 
Đức-vua Vessantara, ông Bà-la-môn JũJaka vô cùng vui 
mừng hoan hý cảm tạ ân đức vị đạo-sĩ, rồi đảnh lễ vị 
đạo-sĩ Accuta, xin phép tiếp tục lên đường đi theo sự chỉ 
dẫn của vị đạo-sĩ Accuta. 

Ông Bà-la-môn Jüjaka đi theo con đường nhỏ đến chỗ 
ở của Đức-vua Bò-tát Vessantara, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddl, hoàng-tử Jali và công-chúa Kaņhājinā. 

Đến gần chỗ ở của Đức-vua Bồ-tát Vessantara vào 
buổi chiều hôm ấy, y nghĩ rằng: “Nếu ta đến vết kiến 
Đức-vua Vessantara để xin hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhajinã mà có sự hiện điện cua Chánh-cung Hoàng- 
hậu Madd: thì bất lợi cho ta, cho nên ta nên tìm một chỗ 
nghỉ qua đêm, chờ sảng mai lúc Chánh-cung Hoàng-hậu 
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Mada: đi vào rừng để tìm trái cây. Khi ấy, ta sẽ đến yết 
kiến Đưc-vua Vessantara, xin Đưc-vua bạn cho ta 
hoàng-tử Jāli và công-chúa Kanhajina. Ta sẽ dân về làm 
tôi tớ cho người vợ trẻ yêu quỷ của ta.” 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Maddi Thấy Ác Mộng 


Trong đêm â Ấy, lúc gần sáng, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī năm thấy ác mộng rằng: 


“Một ông Bà-la-môn có thân hình xáu xí dị dạng 
đáng sợ, hai lỗ tai đeo hoa, tay cẩm vũ khí hung hãn 
xông vào cóc ld, năm đâu tóc cua Chánh-cung Hoàng- 
hậu lôi làm té xuống năm trên nên, rồi móc hai con mat, 
chặt hai tay, Chánh-cung Hoàng-hậu khóc la thảm thiết, 
y liên mô ngực của Chảnh-cung Hoàng-hậu móc lay trái 
tim, máu đang chảy lai láng, rồi y đem đi. ” 

Khi tỉnh giác Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī cảm thấy 
kinh hoàng, hoảng sợ, nghĩ răng: 

“Ta đã nằm thấy ác mộng. Ngoài Hoàng-thượng ra, 
không một ai có thê đoản được ác mộng này, ta nên ngự 
dên cháu Hoàng-thượng, kê lại ác mộng này.” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī ngự đến gõ cửa cốc 
của Đức-vua đạo-sĩ Vessantara. 

Nghe tiếng gõ cửa, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
truyền hỏi: - 4i đó? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức đạo-sĩ cao thượng, thán-thiép là 
Maddl, kính xin Đức đạo-sĩ tha tội. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddi! Nữ đạo-sĩ đã phá lời cam kết 
của chúng ta rồi! Do nguyên nhân nào mà nữ đạo-sĩ dên 
đáy không đúng thời, đúng lúc vậy? 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tâu rằng: 
- Muôn tâu Đức-vua đạo-sĩ cao thượng, thân- thiếp 


không dám phá lời cam kết, nhưng thân-thiếp vừa nằm 
thấy cơn ác mộng hãi hùng. 


Đức đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi rằng: 
- Này nữ đạo-sĩ Maddr! Nếu vậy thì nữ đạo-sĩ hãy 
thuật rõ lại cho bân đạo nghe cơn ác mộng ấy. 


Nghe Chánh-cung Hoảng-hậu Maddī tâu rõ lại ác 
mộng Ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đoán mộng biết 
chắc rằng: 

“Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật của mình sẽ được thành 
tựu. Sáng mai này sẽ có người hành khất đến xin hoàng- 
tử Jali và công-chúa Kanhajina. ” 

Đoán biết như vậy, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
trán an nữ đạo-sĩ Maddī rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddī! Nữ dao-si ngủ không được 
yên giác nên nằm mộng thấy nhw vậy, nữ dao-si không 
nên hoảng sợ mà an tâm trở về cốc của mình. 

Đêm đã qua, lúc hung đông, Chánh-cung Hoàng-hậu 
thức dậy làm mọi công việc quét dọn sạch sẽ xung 
quanh, lấy nước uống nước dùng xong, rồi vào ôm 
hoàng-tử Jali và công-chúa KanhãJinã vào lòng, hôn trên 
đầu, day bảo rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Đêm nay, Mẫu-hậu nằm thấy 
cơn ác mộng hãi hùng, hai con ở nhà nên thận trọng. 

Dặn dò xong, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, dẫn hai 
đứa con yêu quý đến trao cho Đức đạo-sĩ Vessantara, 
kính xin Đức đạo-sĩ trông nom hai con, rồi nữ đạo-sĩ 
Maddï mang gùi, cầm mai vào rừng đi tìm các thứ trái 
cây, các thứ củ. 
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Đức-Bồ-Tát Vessantara Tạo Pháp-Hạnh Đại-Thí Con 


Theo dõi biết Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī đã ngự 
vào rừng, ông Bà-la-môn JũJaka vội vã đi thăng đên côc 
lá đê yêt kiên Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessanftara ngay. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đang ngôi 
trước cửa côc lá như một pho tượng vàng, còn hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajina đang chơi đùa bên cạnh côc 
lá của Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Nhìn từ xa thấy ông Bà-la-môn hành khất đi đến, 
Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ răng: 


1# 


“Suốt bảy tháng qua, ta chưa thấy một Bà-la-môn nào. 

khi thấy. ông Bả-la-môn JũJaka đến đứng trước cửa 
cốc, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Xin mời vào! 

Nghe Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara gọi, ông Bà-la- 
môn Jũjaka liền đến yết kiến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara, bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương không có bịnh, 
sống được an-lạc, tìm trái cây du sông hằng ngày, muối 
mong ran rít không làm khổ Đại-vương có phải không? 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo ràng: 

- Này Bà-la-môn! Bán đạo ít binh, sóng được _an-lạc, 
tìm trái cây thuận lợi, dú dùng hằng ngày, muỗi mong 
răn rít không làm khó bán đạo. 

Chúng tôi sống trong rừng núi này suốt bảy tháng 
qua, thấy Bà-la-môn là người đâu tiên. 

- Này Bà-la-môn! Ngươi đến đây hợp thời đúng lúc, 
xin mời dùng các thứ trải cây và uống nước suối. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền hỏi ông Bà-la- 
môn rằng: 
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- Này Bà-la-môn! Ngươi đã vất vả đi đến rừng núi 
Vanka này, chắc chăn có mục địch gì, ngươi hãy nói cho 
bán đạo biết rõ mục dich ay? 

Ông Bà-La-Môn Jñjaka Xin Hoàng-Tử Và Công-Chúa 

Ông Bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, nước các dong 
sông không bao giờ khô cạn nhu thê nào, Đại-vương 
luôn luôn có tâm đại-bi tê độ dên những người hành 
khát cũng như thê ay. Kẻ tiện dân này đến xin hoàng-tử 
và công-chúa. 

Kính xin Đại-vương có tâm đại-b¡ ban hoàng-tử và 
công-chúa cho kẻ tiện dán này, dê làm tớ trai, tó gái cua 
người vợ trẻ yêu quý là Amittatapana của kẻ tiện dân. 


Pháp-Hạnh Đại-Thí Con Yêu Quý 


Nghe ông Bà-la-môn JũJaka tâu xin như vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hy vì có được cơ hội tốt bồi bó cho đầy đủ pháp-hạnh 
bó-thí ba-la-mật. 

Pháp-hạnh đại-thí con yêu quý là một trong năm 
pháp-hạnh đại-thí mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần 
phải tạo, để cho pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật được dày đủ 
trọn vẹn, cho nên Đức-vua Bồ-tát Vessantara phát sinh 
đại-thiện-tâm vững chắc không hè nao núng, làm cho núi 
Vañka rung chuyên, truyền dạy rằng: 

- Này Bà-la-môn! Bán đạo sẽ ban hoàng-tử Jali và 
cóng-chua Kahajina cho ngươi. Ngươi sẽ là chủ của hai 
đứa con yêu quý của bần đạo. 

Nữ đạo-sĩ Maddi đã ngự di vào rừng từ sáng sớm, tìm 
các loại trái cây, và các loại cu, và sẽ ngự trở về vào lúc 
buổi chiêu. 
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- Này Bàả-la-môn! Ngươi nên nghỉ lại một đêm, sảng 
ngày mai đợi cho Mẫu-hậu của hoàng-tử Jali và công- 
chúa Kanhajina tắm rửa hai đứa con sạch sẽ, trang điểm 
các hoa thơm, ôm hôn hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhājinā, rồi sau đó ngươi hãy dắt hai đứa con yêu 
quý của bán đạo di theo ngươi. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền dạy như vậy, 
ông Bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara, kẻ tiện dân này 
không muốn nghỉ lại đêm, mà muốn ra khỏi nơi đây 
ngay bây giờ, bởi vì đàn bà không ai muốn cho đứa con 
yêu quý của mình đến với người khác. 

- Muôn tâu Đại-Vương, nếu Đại-vương muốn tạo 
pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật, pháp-hạnh đại-thí con yêu 
quý thì Đại-vương đừng để Chánh-cung Hoàng-hậu 
thấy hoàng-tử và công-chúa, Chánh-cung Hoàng-hậu sẽ 
cản trở pháp-hạnh đại-thí con yêu quy của Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân xin dẫn hoàng-tử 
và công-chúa đi ngay bây giờ. 

Xin Đại-vương gọi hoàng-tử và công-chúa đến đây 
giao cho tiện dân, không nên chờ Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddī trở về, cũng không nên để hoàng-tử và công- 
chúa gặp Mẫu-hậu của chúng. 

Đức đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Nếu ngươi không muốn gặp Chánh- 
cung Hoàng-háu Maddrl thì cũng được, nhưng ngươi nên 
dân hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đến kính 
dáng lên Đức Thảái-thượng-hoàng Sañjaya đang ngự tại 
kinh-thành Jetuttara. 

Khi nhìn thấy hai đứa cháu đích tôn của Người, thì 
Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya sẽ ban cho ngươi nhiễu 
của cải, nhiễu tớ trai, tớ gái. 
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Nghe Đức-vua Bồ-tát Vessantara truyền bảo như vậy, 
ông Bà-la-môn Jũjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nếu kẻ tiện dân này dân 
hoàng-lử và công-chúa đến kinh-thành Jetuttara châu 
Đức Thảái-thượng-hoàng Sañfjaya thì kẻ tiện dân này sợ 
Đức Thái-thượng-hoàng kết tội ăn cắp hoàng-tử và 
công-chủa, cháu đích tôn cua Người, Đức Thái-thượng- 
hoàng sẽ truyền lệnh trị tội tử hình kẻ tiện dân này. 

Như vậy, kẻ tiện dân này không được tớ trai, tớ gái để 
phục vụ người vợ trẻ yêu quỷ của kẻ tiện dân này. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Bàả-la-môn! Đức Thải-thượng-hoàng Sañfjaya là 
Đức-Minh-quân sẽ vui mừng khi nhìn thấy hoàng-tử Jali 
và công-chúa Kanhäjinã, rồi chắc chắn sẽ ban cho 
ngươi nhiều của cải, tớ trai, tớ gái. 

Ông Bà-la-môn Jūjaka lại tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiên dân này không thể 
tuân theo lệnh của Đại-vương được, mà kẻ tiện dân này 
chỉ muốn dẫn hoàng-tử và công-chúa về làm tôi tớ phục 
vụ cho người vợ trẻ yêu quý cua kẻ tiện dán mà thôi. 

Nghe lời nói độc ác của ông Bà-la-môn JuJaka như 
vậy, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina hoảng sợ, 
nên dẫn nhau đi ra sau cốc lá, rồi chạy vào rừng, đến hó 
nước, nhảy xuống trốn dưới hồ nước ấy, lấy lá sen che 
kín trên đầu. 

Khi ấy, ông Bà-la-môn Jũjaka không nhìn thấy hoàng- 
tử Jali và công-chúa Kanhajina, nên bực tức nói với 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rằng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương hãy ban hoàng-tử Jali 
và công-chúa Kanhajina cho tôi ngay bây giờ có được 
không? Tôi khẳng định chắc chắn không dán hoàng-tử 
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Jali và công-chúa Kanhajina đến kinh-thành Jetuttara, 
mà tôi chỉ dán về làm tôi tớ phục vụ cho người vợ trẻ 
yêu quý của tôi mà thôi. 

Đại-vương đã ra hiệu cho hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhajina chạy trốn mát cả rôi. Đại-vương ngôi làm 
như người không hay biẾt. 

Đại-vương đã hứa mà không thực hiện đúng theo lời 
hứa như vậy được hay sao? 

Nghe lời buộc tội của ông Bả-la-môn Jũjaka, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ giật mình nhìn phía sau không thấy hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajina, biết chắc hai đứa con nghe 
được câu chuyện, nên hoảng sợ chạy trốn mất cả rồi. 
Đức- Bò- tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo ông Bà-la-môn 
Jũjaka rằng: 

- Này Bả-la-môn! Ngươi chớ nên nghĩ sai như vậy, 
bán đạo sẽ đi tìm hai đứa con về giao cho ngươi. 

Truyền bảo xong, Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ đứng dậy đi ra 
sau cốc lá nhìn thấy dấu chân hai con chạy vào rừng, 
theo dấu chân lần đến hồ nước, biết chắc chắn hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhãjinã đang trốn dưới hó nước. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gọi hoảng-tử Jãli rằng: 

- Này Jali con yêu quý! Con hãy lên với Phụ-Vvương, 
con hãy nên giúp cho Phụ-vương bôi bó pháp-hạnh bő- 
thí ba-la-mát cho được đây đủ trọn vẹn. Con nên ngoan 
ngoãn dê dạy vâng lời Phụ-vương, giúp cho Phụ-vương 
thành tựu pháp-hạnh đại-thí con yêu quy trong pháp- 
hạnh bồ-thí ba-la-mật nay. 

Như vậy, hai con yêu quy như là chiếc thuyên giúp 
đưa Phụ-vương sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, vượt qua biển khổ luân-hồi, rôi sẽ dắt dẫn các 
chúng-sinh khác, các nhân loại, các chư-thiên, các 
phạm-thiên cùng vượt qua biển khổ luân-hôi. 
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Hoàng-tử Jali lắng nghe lời khán khoản thiết tha của 
Đức Phụ-vương, nên nghĩ răng: 

“Dù ông Bà-la-môn già độc ác kia hành hạ ta thể nào 
cũng chịu đựng nói, nhưng ta không nên đê Đức Phy- 
vương của ta nói sai lời với ông Bả-la-môn già kia. ” 

Nghĩ xong, hoàng-tử Jāli dó lá sen, trồi đầu lên khỏi 
mặt nước bước lên bờ hô, đên cúi đâu lạy dưới bàn chân 
bên phải của Đức Phụ-vương, rôi hai tay ôm chân phải 
của Đức Phụ-vương, khóc nức nở, nước mắt rơi xuông 
bàn chân Đức Phụ-vương. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ Jali yêu quý!Hoàng muội Kanhajina 
của con ở đâu ? 

Hoàng-tử Jali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, thông thường tất cả chúng- 
sinh, khi biết tai họa xảy đên với mình, đếu phải tìm nơi 
lân tránh tai hoạ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara biết chắc công-chúa 
KanhãjJinã cũng đang trôn dưới hô nước nảy, nên truyên 
bảo răng: 

- Này Kanhajina con yêu quy của Phụ-vương! Con 
hãy lên đây với Phụ-vương. Con nên giúp Phụ-vương 
bồi bó pháp-hạnh bô-thí ba-la-mát cho được đáy đủ trọn 
vẹn. Con nên ngoan ngoãn dê dạy, váng lời Phụ-vương, 
giúp cho Phụ-vương thành tựu pháp-hạnh đại-thí con 
yêu quý trong pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật cho được đáy 
đủ trọn vẹn. 

Như vậy, hai con yêu quy như là chiếc thuyên giúp 
dua Phụ-vương sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, vượt qua biên khô luân-hồi, rôi sẽ dat dân các 
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chúng-sinh khác, các nhân loại, các chư-thiên, các 
phạm-thiên cùng vượt qua biển khổ luân-hôi. 

Lăng nghe lời tha thiết khán khoản của Đức Phụ- 
vương, công-chúa Kanhãjinã mới nghĩ rằng: 

“Ta không nên dé Đức Phụ-vương nói sai lời với ông 
Bà-la-môn già kia. ” 

Công-chúa Kanhãjinã nổi lên khỏi mặt nước, bước 
lên bờ, đến cúi đầu lạy dưới bàn chân trái của Đức Phụ- 
vương, hai tay ôm chân trái Đức Phụ-vương, khóc nức 
nở, nước mắt rơi xuống bàn chân Đức Phụ-vương. 

Thấy hai con khóc như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cũng 
rơi nước mắt xuống trán hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanņhā-jinā, cảnh tượng thật vô cùng cảm động. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cảm thấy vô cùng xúc 
động, trong tình phụ tử sâu sắc, cúi xuống đưa hai bản 
tay mềm mại xoa nhẹ trên đầu hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã, rồi tha thiết nói lời an ủi hai đứa con 
yêu quý rằng: 

- Này hai con yêu quỷ! Hai con có biết Phụ-vương 
đang suy xét về pháp-hạnh đại-thí con yêu quý trong 
pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật, thì chỉ có hai con yêu quỷ 
mới giúp Phụ-vương bồi bó pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật 
cho được thành tựu đây đủ trọn vẹn mà thôi. 

Cúi xuống đỡ hoảng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã 
đứng dậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đặt điều kiện giá biéu của 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinä, như người chủ 
đàn bò cho giá mỗi con bò. 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ truyền dạy hoàng-tử Jali răng: 

- Này Jali con yêu quý! Phụ-vương đã bô-thí con đến 
ông Bà-la-môn rồi, nêu con muôn được giải phóng, trở 
thành người tự do thì con phải trao cho Bả-la-môn 
Jữjaka 1000 lượng vàng. Khi ấy con sẽ được tự do. 
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Còn hoàng-muội Kanhajinã của con thật đáng yêu, 
đáng quý, nêu muôn được giải phóng, trở thành người tự 
do thì trao cho ông Bà-la-môn Jūjaka mỗi thứ 100, đó là 
100 tớ trai, 100 tớ gái, 100 con voi, 100 con ngựa, 100 
con bò. Khi ấy hoàng-muội của con cũng sẽ được tự do. 

Những điều kiện này, chỉ có Đức Tháải-thượng-hoàng 
Sañjaya là Đức-vua nội cua hai con mới có khả năng 
làm được mà thôi. Ngoài Đức-vua nội của hai con ra, 
không một ai có khả năng làm được. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đặt điều kiện giá cả cho 
mỗi đứa con yêu quý xong, an ủi hai con giúp cho Ngài bòi 
bó pháp-hạnh bố-thí Ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Đức-Vua Bồ-Tát Tạo Hạnh Đại-Thí Con Yêu Quý 

Dẫn hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã trở về cốc 
lá, Dúc-Bó-tát đạo-sĩ gọi ông Bà-la-môn Jũjaka đến, tay 
phải cầm bình nước, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vô 
cùng hoan hy vừa phát-nguyện vừa rót nước xuống lòng 
bàn tay của ông Bà-la-môn, với lời phát-nguyện rằng: 
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“Sabbanfiutañnanassa paccayo hotu. 

Pháp-hạnh đại-thí con yêu quỷ trong pháp-hạnh bó- 
thí ba-la-mật của bán đạo này xin làm duyên lành để trở 
thành Đức-Phát Toàn-Giác. 

Sau khi tạo hanh đại thí hoàng-ttr Jali và công-chúa 
Kanhājinā yêu quý nhất (piyaputtamahäãdäna) xong, 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hy truyền 
bảo với ông bả-la-môn Jũjaka rằng: 

“Ambho Brahmanal Puttehi me safagunena 
sahassagunena  safasahassagunena  sabbafñfnutan- 
ñãnameva piyataram. ”” 


! Khu. Jãtakatthakathã, Mahãnipäta, tích Vessantarajãtakavnnanã. 
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- Này Bà-la-môn Jijakal Bán đạo chỉ có nguyện 
vọng muốn trở thành Đức-Phật Toàn-Giác mà thôi, là 
nơi yêu quý bậc nhất hơn cả yêu quy hoàng-tử Jali và 
công-chúa Kanhajina gấp trăm lân, gấp ngàn lân, gấp 
trăm ngàn lần. 

Khi Ấy, do oai lực của pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật, 
pháp-hạnh dai-thí hoàng-tứ Jali và công-chúa Kanha- 
Jina yêu quý của Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara đến cho 
ông Bà-la-môn Jujaka, làm cho trái dát rùng mình 
chuyên động, trên bầu trời sâm sét vang rèn, núi Sineru 
(Tu-di-sơn) cúi đỉnh núi xuống núi Vaủka tỏ sự cung 
kính, toàn thé chư-thiên ngự trên mặt đất đều tán dương 
ca tụng bằng lời Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Chư Đức-vua các cõi trời dục-giới cùng toàn thể chu- 
thiên cõi dục-giới đều chắp tay thốt lời Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! 

Chư Phạm-thiên cõi trời sắc-giới cũng đều thốt lời 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Trong khu rừng núi Himavanta, các con thú bốn chân 
như sư tử, cọp, beo, v.v... đều rỗng lên vui mừng theo 
tiếng của mình. 

Pháp-hạnh dại-thí hoàng-tứ Jāli và công-chúa 
Kanhājinā yêu quý xong, Đúc-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ thốt lên răng: 

Pháp-hạnh dạithí hoàng-tứ Jali và công-chúa 
Kanhajina yêu quý của ta thật là cao thượng! Ta có cơ 
hội tốt tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật được đây du. 


Ông Bà-La-Môn Jüjaka Độc Ác 

Sau khi xin hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjina 
được thỏa mãn như ý, ông Bả-la-môn Jūjaka rât vui 
mừng, môi tay năm tay môi đứa trẻ dân đứng một nơi. 
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Ông Bả-la-môn Jũjaka vào rừng, dùng răng căn một SỢI 
dây rừng đem ra cột vào cô tay của hoàng-tử Jali và cô 
tay của công-chúa Kanhãjinã, ông nắm đầu dây, cầm cây 
đánh đập, chửi mắng hoàng-tử và công-chúa, rồi lôi đi. 

Hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina vừa bị đánh 
đau vừa bị sợi dây siết chặt làm cắt da, thấu thịt, máu 
chảy tuom ra theo đường, trước sự hiện diện của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Dắt đi được một đoạn đường, ông Bà-la-môn Jũjaka 
bị trượt chân ngã lăn xuống đường, làm cho sợi dây đứt 
rời tuột ra khỏi tay của hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhãjinã Khi ấy, hoàngtử Jāli và công-chúa 
Kanhajina vừa khóc vừa chạy lại tìm Đức Phụ-vương, 
đảnh lễ dưới bàn chân của Đức Phụ-vương tâu rằng: 

- Tâu Đức Phụ-vưong, Đức Phụ-vương ban hai con 
cho ông Bà-la-môn già độc ác, khi Mẫu-hậu của hai con 
ngự di tìm các loại trái cây trong rừng chưa về. Kính xin 
Đức Phụ-vương chờ đợi Mẫu-hậu ngự trở vê, để hai con 
gặp Mẫu-hậu, rôi sau đó Đức Phụ-vương mới ban hai 
con cho ông Bà-la-môn già độc ác ấy đem đi bán hoặc 
giết hai con cũng được. 

- Tâu Đức Phụ-vương, thân hình ông Bả-la-môn già 
có 18 tật nguyên xâu xí quái dị đáng ghê tóm như là loài 
phi nhân độc ác, hoặc loài Dạ-xoa ăn thịt người. Chắc 
ông Bà-la-môn ấy đến khu rừng xin Đức Phụ-vương ban 
hai con cho ông để ăn thịt. 

- Tâu Đức Phụ-vương, xin Đức Phụ-vương nhìn thân 
hình của hai con bị đánh sưng, bị sợi dây rừng siết chặt 
làm trầy da, làng thịt máu tươm ra chảy dài theo đường, 
con dau đớn quá! Đức Phụ-vương ơi! 

- Tâu Đức Phụ-vương, thông thường các bậc làm cha, 
làm mẹ thấy con của mình đang bị dau khổ thì không thể 
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nào không cảm động được. Chắc trái tim của Đức Phụ- 
vương được bọc bằng sắt rắn chắc, nên không còn rung 
động trước nỗi đau đớn khổ sở của hai con. 

- Tàu Đức Phụ-vương, Đúc Phụ-vương có biết hay 
không, ông Bà-la-môn già ấy vô cùng độc ác, tàn nhân 
đánh đập, chửi mang, vừa lôi hai con vừa đánh đập, nhu 
lôi đàn bò vậy. Hoàng-muội Kanhajina chưa từng biết 
dau khổ, nay gặp nổi khó như thế này chắc chắn không 
thể chịu đựng được nổi, chắc có lẽ chết giữa đường thôi! 

Vậy, xin Đức Phụ-vương chỉ ban một mình con cho 
ông Bà-la-môn độc ác ấy mà thôi. Còn hoàng-muội 
Kanhājinā ở lại với Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu. 

Hơn nữa, hoàng-muội Kanhäjinã không thấy Máu- 
hậu, chắc không thể sống nói được. 

Khi nghe hoàng-tử Jãli tâu như vậy, Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ Vessantara làm thinh không truyền bảo lời nào cả. 

Khi ấy, hoàng-tử Jãli than vãn đến Mẫu-hậu răng: 

- Dù chịu muôn vàn đau khó như thế nào, con cũng 
có thể chịu đựng được, nhưng con không gặp được 
Mẫu-hậu, đó mới thật là nỗi đau khó gấp 100 lân, gấp 
1000 lân, gấp 100 ngàn lần mà con không sao chịu 
đựng nói được. 

Ôi! Khi Mẫu-hậu từ rừng ngự trở về, không nhìn thấy 
con và hoàng-muội Kanhajina dễ thương, Mẫu-hậu sẽ 
khó tâm nhiễu, khóc than thảm thiết đi tim 2 con mà 
không gặp 2 con, Mẫu- hậu càng khổ tâm, sáu não vì 
thương nhớ 2 con nhiễu, rôi sẽ ngủ không được, thân 
của Mâẫu-hậu ngày một gây yếu dán. 

Khi ông Bà-la-môn già độc ác dắt 2 con di khỏi nơi 
này rồi, thì Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu sẽ buôn khổ 
nhớ thương 2 con, sinh khổ tâm sâu não khóc than suốt 
đêm dài làm cho cơ thể ngày một héo hon. 
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Hoàng-tử Jãli nói với công-chúa Kanhãjinã rằng: 

- Từ hôm nay, hai huynh muội ta bị rời khỏi nơi nay, 
bỏ lại những cáy ăn quả, những cây hoa rừng xinh đẹp, 
bến nước trong trẻo, những con búp bê xinh đẹp mà Đức 
Phụ-vương khéo tay làm ra, rồi ban cho huynh muội ta 
chơi trước đáy. 

Khi hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhãjinä đang than 
văn với nhau, thì ông Bà-la-môn có đôi mắt đỏ ngầu cầm 
SỢI dây và cây chạy lại đánh đập xối xả, chửi mắng thô 
lỗ, rồi lẫy sợi dây cột tay hoàng-tử và công-chúa lôi đi. 


Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara chứng kiến cảnh tượng 
ông Bà-la-môn JũJaka độc ác đánh đập, lôi hoàng-tử Jali 
và công-chúa Kanhãjinã như vậy. 

Hoàng-tử Jãli ngoảnh đầu lại sau tâu với Đức Phy- 
vương răng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, xin Đức Phụ-vương truyền bảo 
với Mẫu-hậu hai con rằng: . 

“Hai con được khỏe mạnh bình thường, câu xin Mẫu- 
hậu thân tâm thường được an-lạc. ” 

Khi ấy, nỗi thống khổ cùng cực phát sinh lên đối với 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, trái tim của Đức-Bồ-tát 
nóng lên, Dúc-Bó-tát đạo-sĩ toàn thân rung động vì nỗi 
thống khó, không thể đứng vững được, đôi dòng lệ trào 
ra giàn giya trên đôi mắt, Đức-Bô-tát đạo-sĩ vào trong 
cốc lá nằm khóc than thảm thiết thật đáng thương xót. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara năm than vån rằng: 

“Hôm nay, hoàng-tử Jali và công-chúua Kanhajina 
yêu quỷ của ta sẽ như thé nào? Hai con của ta khóc 
than, đói khát trên đường đi. 

Thường mỗi buổi chiều, đến giò ăn, hai con đổi xin 
đồ ăn rằng: “Táu Mẫu-hậu, hai con đói lắm rồi! Xin 
Mẫu- hậu ban đồ ăn cho hai con.” 
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Chiêu nay, ai sẽ ban đồ ăn cho hai con của ta? 

Trên con đường xa 60 do tuần, hai con ta ngự di chân 
đất, không có mang dép, đôi bàn chân sưng lên làm cho 
dau đớn. Vậy ai dắt tay hai con ta di? 

Ông Bà-la-môn Ji)aka đánh đập hành hạ, chửi măng 
hai đứa con nhỏ trước mặt ta, mà không biết nề mặt ta 
chút nào, không biết ghê sợ tội lỗi. ” 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ rằng: 

“Ông Bà- la-môn Jujaka ấy thật là kẻ độc ác, đánh 
đáp, chửi mắng hai đứa con nhỏ yêu quý của ta một 
cách tàn nhân nhw vậy, ta nên cắm thanh gwom đuối 
theo giết chết y, rôi dẫn hai con của ta trở lại. ” 

Sở dï Đức-vua Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara suy nghĩ than 
vàn những điều như vậy, là vì quá thương yêu hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajina, hai đứa con yêu quỷ nhất. 
Khi thấy ông Bà-la-môn Jũjaka đối xử tàn nhẫn với hai 
đứa con, tâm sân hận phát sinh khiến Đức-vua Bồ-tát 
đạo-sĩ chợt nảy ra ý định giết chết ô ông Bà-la-môn Jüjaka 
åy rồi dẫn hai đứa con yêu quý trở vê. 

Cũng ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara liền 
thức tỉnh, nhớ lại truyền thống của chư Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác trong quá khứ, có ý nguyện muốn trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác đều phải tạo đầy đủ 
năm pháp-hạnh đại-thí (Pañca mahāparicāga)” 

Pháp-hạnh-đại thí ba-la-mật có 5 pháp là: 

1- Pháp-hạnh đại-thí của cải tài sản, ngai vàng,... 

2-Pháp-hạnh đại-thí bộ phận trong thân thể của mình. 

3- Pháp-hạnh đại-thí sinh-mạng của mình. 

4- Pháp-hạnh đại-thí con yêu quy. 

5- Pháp-hạnh đại-thí vg yêu quy. 


! Khu. Jãtakatthakathä, Phần Mahanipata, tích Vessantarajatakavannana. 
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Thật ra, tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara 
đã từng tạo ba pháp-hạnh đại-thí là pháp-hạnh đại-thí 
của cải tài sản, ngai vàng..., pháp-hạnh đại-thí bộ phận 
trong thân thể của mình, pháp-hạnh đại-thí sinh-mạng 
của minh, nhưng chưa thực-hành hai pháp-hạnh đại-thí 
là pháp-hạnh đạụi-thí con yêu quý và pháp-hạnh đại-thí 
vợ yêu quý. Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh- -Dàng- -Giác càn 
phải tạo 2 pháp-hạnh đại-thí này, để bồi bó pháp-hạnh 
bó-thí ba-la-mật cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Dë trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật. 

Trong pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật này gồm có 5 pháp- 
hạnh đại-thí mới gọi là đầy đủ trọn vẹn được. 

Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác chưa tạo đầy đủ 
năm pháp-hạnh đại-thí này thì chắc chắn chưa có thê trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác được. 

Hiểu biết rõ như vậy, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara tự nhủ mình rằng: 

“Này Vessantara! Ngươi bó-thí hoàng-tử Jali và công- 
chua Kanhajina là một trong năm pháp-hạnh đại-thí trong 
pháp-hạnh bó- thí ba-la-mát mà chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác cần phải tạo cho được đây đủ trọn vẹn. 

Khi đã bó-thí hai đứa con yêu quỷ đến ông Bà-la-môn 
Jūjaka rôi, ngươi đã thành tựu được pháp-hạnh đại-thí 
con yêu quy trong pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

Nay, hai con của ngươi đã thuộc về sở hữu của ông 
Bà-la-môn Jüjaka rôi! Ngươi nhìn thấy hai đứa con bị dau 
khổ, khiến ngươi sinh tâm sân sáu não cùng cực, mà nảy 
ra ý định giết chết ông Bà-la-môn ấy, lấy lại hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhājinā yêu quý của ngươi trở vé. 
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Đó là việc làm của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
hay sao? 

Thật ra, chư Đúc-Bồ-tát Chánh-Đắẳng-Giác đã tạo 
pháp-hạnh đại-thí trong pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật rồi, 
sau đó không phái sinh tám sân nóng nảy sâu não, mà chỉ 
có phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy mà thôi. ” 

Sau khi tự nhủ mình như vậy, tâm của Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara được ôn định, văng lặng được phiên- 
não, Đức-Bô-tát Đạo-sĩ Vessantara phát nguyện với lời 
chân thật răng: 

“Dù ông Bà-la-môn Jijaka đối xử với hoàng-Rử Jali và 
công-chúa Kanhajina của ta như thê nào, thì ta cũng 
nhân-nại giữ gìn đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. ” 

Sau đó, Dúc-Bó-tát đạo-sĩ Vessantara ngự ra ngòi 
trước cửa côc lá như tượng màu vàng. 

Trên đường đi, hoàng-tử Jali than văn với hoàng-muội 
KanhãJinã răng: 

- Này hoàng-muội Kanhajinã yêu quý! Đức Phụ- 
vương đã ban huynh muội ta cho ông Bà-la-môn già độc 
ác, ông đánh đập, chửi mang huynh muội ta, vừa lôi đi 
vừa đánh đập như lôi đàn bo. Nay, huynh muội chúng ta 
không con Đức Phụ-vương và Mâu-hậu nữa. 

- Này hoàng-muội Kanhajina yêu quý! Huynh muội ta 
đau khó, mệt lr cả người, đôi bàn chán bị sưng, không 
bước nói được. Vậy, huynh muội ta cùng nhau chết cho 
rồi, còn sông mà khô nhu thê này có ích lợi gì dâu? 

Một lần nữa, ông Bả-la-môn Jũjaka dẫn hoàng-tử Jali 
và công-chúa Kanhajina đi, bị vâp ngã xuông đường, 
làm đứt sợi dây rời ra khỏi tay, nên hoàng-tử Jali và 
công-chúa Kanhãjinã cùng nhau chạy trở lại gặp Đức 
Phụ-vương. 
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Ông Bà-la-môn bị ngã đau, cố gắng ngôi dậy, không 
thấy hai đứa trẻ, nên tâm sân phát sinh nóng nảy tức 
giận, cầm sợi dây và cây rượt đuổi theo, gặp hoảng-tử và 
công-chúa tại chỗ cốc Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, ông Bà-la-môn 
tức giận đánh đập một cách tàn nhẫn, chửi mắng rằng: 

“Hai đứa trẻ con này giỏi chạy trốn đâu cho thóat 
khỏi tay ta.” 

Trước sự hiện diện của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, 
ông Bà-la-món Jũjaka lấy sợi dây cột chặt vào tay của 
hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina, lôi nhanh đi. 

Khi ấy, công-chúa Kanhãjinã khóc than và tâu với 
Đức Phụ-vương răng: 

- Tâu Đức Phụ-vương, ông Bà-la-môn già Jujaka này 
rất độc ác, tàn nhân quá! Ông đánh đập 2 anh em chúng 
con bằng cây như đánh đàn bỏ. 

- Tâu Đức Phụ-vương, thông thường Bả-la-môn là 
người có thiện-pháp, có tâm-từ, nhưng ông Bd-la-môn 
già này chắc không phải là người, ông là Dạ-xoa hóa 
thành Bà-la-môn có thân hình dị dạng đáng ghê sợ, đến 
xin Đức Phụ-vương cho hai con, dé ông ăn thịt. 

Hai anh em chúng con bị Dạ xoa bắt di ăn thịt, Đức 
Phụ-vương có biết hay không? 

Lăng nghe tiếng khóc than và lời tâu thiết tha của công- 
chúa Kanhajinä. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara chỉ còn 
phát sinh nỗi thông khổ cùng cực mà thôi, trái tim nóng 
lên, lỗ mũi nghẹt thở, phải thở bằng miệng, hai dòng 
nước mắt nóng chảy ra. Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ tư duy rằng: 


Nói thông khổ cùng cực này là do nhân tình thương 
yêu các con, không phải vì nhân nào khác. ” 
Sau khi suy xét đã biết rõ nhân sinh nỗi thống khổ 
này, Dúc-Bó-tát Đạo-sĩ liền ngôi kiết già lấy bình tĩnh 
trở lại. 
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Hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina bị ông Ba-la- 
môn Jũjaka độc ác, tàn nhẫn lôi đi mau, công-chúa 
Kanhãjinã vừa đi vừa than khóc răng: 

- Đôi chân nhỏ của hai huynh muội chúng tôi đã mỏi 
rã rời, mà đường thì còn xa tít, hai huynh muội chúng tôi 
đi không nói nữa, mặt trời thì sắp lặn, hai huynh muội 
chúng tôi mệt h: bước chân đi không nổi, và vừa đói 
bụng vừa khát nước quả! 

Hai huynh muội chúng tôi xin kinh lay tất cả chw- 
thiên ngự trong rừng núi Himavanta, ngự trên các cội 
cây, ngự nơi bén hô, ... kính xin quỷ vị chư-thiên đến tâu 
cho Mâu-hậu Maddī của chúng tôi biết rằng: 

“Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng-tứ Jali 
và công-chúa Kanhajina của bà vẫn bình thường, ông 
Bà-la-môn già độc ác, tàn nhân đang dẫn hai người con 
của Bà đi trên con đường nhỏ đủ một người đi. ” 

- Thưa các vị chư-thiên, xin quỷ vị tâu với Mâẫu-hậu 
Maddī của chúng tôi rằng: 

“Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Madadatr, nếu Bà muốn di 
tìm hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina thì xin Bà di 
theo con đường nhỏ đủ một người di, từ cốc lá ngự di 
nhanh theo dấu chân, chắc chắn Bà sẽ gặp hoàng-tử và 
công-chúa ở giữa đường. ” 

Sau khi tha thiết khẩn khoản chư-thiên giúp tâu với 
Mẫu-hậu Maddi của mình, rồi than vãn và hy vọng Mẫu- 
hậu Maddī đến giúp đỡ rằng: 

“Ôi! khi Mâu-hậu từ rừng ngự trở về cốc lá không 
nhìn thấy hai con ra đón, nhìn thấy cốc lá vắng vẻ, không 
thấy bóng hai con, chắc chắn Mẫu-hậu sẽ khó tâm lắm! 

Mẫu-hậu ơi! Ông Bà-la-môn già độc ác, cột tay hai 
con bằng sợi dây rừng, đánh đập, chửi mắng hai con, lôi 
đi nhw đàn bo. 
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Xin Mẫu-hậu mau đến kịp chiếu nay, đem trải cây cho 
ông Bà-la-môn già ăn no đủ, rồi xin ông lôi đi chậm 
chậm, bởi vì hai bàn chân của hai con đã sưng lên, đau 
đớn, nhức nhối không chịu nói được nữa. Còn có tay của 
hai con bị ông Bà-la-môn già cột chặt bằng sợi dây 
rừng, làm trầy da, đứt thịt, máu chảy rơi theo đường, hai 
con dau nhức quá! Mẫu-hậu ơi! 

Xin Mẫu-hậu đến mau để cứu hai con với!” 


Chánh-Cung Hoàng-Hậu Maddi 


Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara đã tạo pháp-hạnh bó-thí 
ba-lamật, pháp-hạnh đgi-thí con yêu quý (piya- 
puttamahadang) cho ông Bà-la-môn Jūjaka làm cho mặt 
đất rung chuyên, chư-thiên trong các cõi trời dục-giới, 
chư Đức-vua-trời trong sáu cõi trời dục-giới, chư phạm- 
thiên trong các cõi trời sắc-giới, đồng thanh hoan hỷ tán 
dương ca tụng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã tạo 
pháp-hạnh đại-thí con yêu quy (piyaputtamahadana). 

Đó là pháp-hạnh đại-thí con yêu quỷ cao thượng. 


Khi ấy, nhóm chư-thiên ngự tại rừng núi Himavantu 
nghe lời than vån những nỗi khổ của hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kaņhājinā. Hai huynh muội tha thiết khán 
khoản chư-thiên báo tin cho Mẫu-hậu của hoàng-tử Jali 
và công-chúa Kanhãjinã đến gặp mau Iç. 

Nhóm chư-thiên ngự tại rừng núi Himavanta bàn bạc 
với nhau rằng: 

“Lúc mặt trời chưa lặn, néu Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī từ rừng ngự trở về không nhìn thấy hai con, 
Chánh-cung Hoàng-hậu sẽ tâu hỏi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara, biết Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đã bó-thí hai đứa 
con cho ông Bà-la-môn Jijaka dán đi rồi, chắc chắn 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī sẽ di theo dấu chân hai 
con, với năng lực của máu tử tình thâm, Chánh-cung 
Hoàng-hậu sẽ phát sinh nỗi thống khổ cùng cực. 

Cho nên, chư Thiên-vương truyện lệnh cho ba vị 
thiên-nam hóa ra ba con thú dữ: con sư tử, con hồ, con 
báo chặn đường ngự trở về của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī, cho đến khi mặt trời lặn, rồi mới tránh đường 
cho Chánh-cung Hoàng-hậu Madd: ngự di về. 

Sau đó, ba vị thiên-nam di theo sau bảo vệ Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi ngự về cốc lá được an toàn 
bằng ánh sáng trăng rằm. ” 


Ba vị thiên-nam thi hành theo lệnh, biến hóa ra con sư 
tứ, con hó, con báo năm chặn đường không đê cho Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddl ngự trở về côc lá, lúc ban chiêu. 


Khi ấy, nữ đạo-sĩ Maddī đang trên đường ngự trở về 
cốc lá, gặp ba con thú dữ ấy chặn đường, mới nghĩ rằng: 

“Đêm qua, ta năm thấy ác mộng hãi hùng, sáng nay 
gặp những điều không may xảy ra: Cái mai được cám 
trong tay bị rơi khỏi tay, cải gùi trên vai bị rót xuống 
đất, mắt bị máy mắt bên phải, những cây có quả, hôm 
nay như không có quả, các phương hướng không ró. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Madd: nghĩ rằng: 

“Diêu gì sẽ xảy ra? Trước đây chưa từng có như vậy. 
Vậy, điều gi sẽ xảy ra với ta, với Đức đạo-sĩ Vessantara, 
Đức phu-quán, với hoàngtứ Jali và công-chúa 
Kanhajina, hai đứa con yêu quy của ta?” 

Khi ấy, mặt trời sắp lặn, nữ đạo-sĩ Maddī mang sùi 
trái cây ngự trên con đường trở về cốc lá, để phục vụ 
bữa ăn chiều cho Đức đạo-sĩ Vessantara, Đức phu-quân 
và hai đứa con yêu quý đang chờ đợi. 
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Trên đường, nữ đạo-sĩ Maddī gặp phải ba con thú dữ: 
con sw tit, con hổ, con báo nằm chặn con đường nhỏ đủ 
một người đi, nên không thê tránh sang con đường nào 
khác được, nữ đạo-sĩ Maddi cung kính ba chúa sơn lâm 
này, tha thiết khân khoản rằng: 

“Tôi là Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī cua Đức-vua 
Vessantara bị lưu dày đến sống trong núi Vanka này, tôi 
dán theo hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina, hai đứa 
con yêu quy đi theo phục vụ Đức Phu-quán của tôi. 

Xin quý chúa sơn lâm có tâm từ, tâm bi nhường đường 
cho tôi đem các thứ trái cây trở về phục vụ bữa ăn chiêu 
cho Đức phu-quán và hai đứa con yêu quy của tôi. ” 


Ba chúa sơn lâm vốn là ba vị thiên-nam nghe lời cầu 
xin tha thiết khẩn khoản của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī, ba vị thiên-nam cảm thấy vô cùng cảm động, 
nhưng vì phận sự nên phải chặn đường cho đến khi mặt 
trời lặn, mới tránh đường, và đi theo bảo vệ nữ đạo-sĩ 
Maddī ngự trở về đến cốc lá bằng ánh sáng trăng rằm 
được an toàn. 

Nữ đạo-sĩ Maddī ngự đi về đến gần chỗ ở của mình, 
không nhìn thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã 
đứng chờ đón như mỗi buổi chiều. 

Nữ đạo-sĩ MaddT hồi hộp bước đi theo con đường 
mòn dưới ánh trăng mờ, cảnh vật đêm nay vắng vẻ lạ 
thường không một tiếng kêu của các loài vật, một cảnh 
tượng thật đáng rùng rợn chưa từng có trước đây. 

Nhìn thấy Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara ngồi trước cốc 
như pho tượng, nữ đạo-sĩ Maddi đến cung kính tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jali và công- 
chúa Kanhājinā của thán-thiép ở đâu? Thân-thiếp không 
thấy 2 đứa con yêu quý đón thân-thiếp như mỗi chiêu. 
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Nghe nữ đạo-sĩ Maddī tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara vân ngôi im không nói lời nào. 

Nữ đạo-sĩ Maddl tâu lại rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jali và công-chúủa 
Kanhajina, 2 đứa con yêu quý cua thân-thiệp đang năm 
ngủ trong cóc lá của Hoàng-thượng phải không? 


Nữ đạo-sĩ Maddī tâu như vậy, đến lần thứ ba, Đức- 
Bô-tát đạo-sĩ Vessantara vân ngôi im lặng như trước. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī khóc than vån rằng: 

- Sở di chiều nay ta đem trải cây về trễ là vì trên 
đường về gặp ba thủ dữ năm chặn đường. Con đường 
nhỏ đủ một người đi, nên ta không còn con đường nào 
khác để tránh chúng được, chờ đến khi mặt trời lặn, 
chúng mới chịu tránh đường, nên ta mới trở về trễ. 


Nữ đạo-sĩ Madd:i tâu rằng: 


- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhajinã ở nơi nào? Thân-thiếp đã tâu nhiễu lân, 
nhưng Hoàng-thượng vẫn làm thinh, không nói lời nào, 
làm cho thân-thiếp đang khổ lại càng thêm khó gấp bội. 


Với ánh sáng trăng, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī 
khóc than thảm thiết đi vào trong rừng tìm những nơi mà 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhajina thường đến chơi, 
đi qua hồ nước, tìm khắp mọi nơi trong rừng mà vẫn 
không tìm thấy hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhajina, 
hai đứa con yêu quý đâu cả! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl trở lại cốc lá của Đức- 
Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara tàu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhajina ở nơi nào? Hai đứa con yêu quy của thân- 
thiếp đang nằm ngủ trong cốc của Hoàng-thượng phải 
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không? Hoặc hai đứa con yêu quy của thán-thiép bị thú 
rừng bắt ăn thịt rôi phải không?” Hoặc hai đứa con yêu 
quy của thán-thiép bị người ta bat dán đi rồi phải không? 

Nghe nữ đạo-sĩ Maddī tâu hỏi như vậy đã nhiều lần, 
nhưng Đức-Bô-tát đạo-sĩ Vessantara vân ngôi im lặng. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân-thiếp có lỗi gì mà 
Hoàng-thượng không nói với thán-thiêệp một lời nào. 
Hoàng-thượng không nói với thân-thiêp đó là nói thông 
khô cùng cực nhát hơn cả các nội khô nhu không thấy 
hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina, hai đứa con yêu 
quỷ của thán-thiêp. 

- Tâu Hoàng-thượng, nếu đêm nay, Hoàng-thượng 
không nói với thán-thiệp thì sáng ngày mai, Hoàng- 
thượng sẽ nhìn thấy thán-thiép có thân xác mà không 
còn tâm thức nữa. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara nghĩ rằng: 

“Ta nên nói với nữ đạo-sĩ Maddi bằng lời lẽ bắt lỗi. ” 

- Này nữ đạo-sĩ Maddr! Nữ đạo-sĩ vốn là công-chúa 
xinh đẹp, ở ngôi vị Chánh-cung Hoàng-hậu, đã có 
hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina. Hôm nay, nữ 
đạo-sĩ đi vào rừng một mình tìm các loại trái cây, các 
loại cú từ sáng sớm, sao đên đêm xuông mới trở vé bang 
ảnh sáng trăng. Đó là lôi lớn của đạo-sĩ. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara bắt lỗi như vậy, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl tâu răng: 

- Tâu Hoàng-thượng, hôm nay, Hoàng-thượng có 
nghe tiếng rồng của con sw ti, con cop, con báo, con 
voi, con tráu rừng, con chó rừng, v.v... trời sắm sét vang 
rên khap mọi nơi. Những hiện tượng báo trước những 
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điều không may xảy ra với thán-thiép ở trong rừng như: 
Cám cái mai trong tay bị rơi khỏi tay, cái gùi trên vai bị 
rớt xuống đất, mắt bị máy mắt bên phải, những cây có 
quả, hôm nay nhw không có quả, các phương hướng 
không rõ. 

Khi ấy, thân-thiếp phát sinh tâm sợ hãi, nên câu 
nguyện chư-thiên hộ trì Đức đạo-sĩ Vessantara, phu- 
quân, hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina, hai đứa 
con yêu quý của thân-thiếp được an toàn, thân tâm 
được an-lạc. 

Trên con đường từ rừng trở vé, thân-thiếp gặp phải 
ba con thú đữ: con sw tử, con cop, con báo nàm chăn 
con đường nhỏ chỉ đủ một người di, nên thán-thiép 
không còn đường nào khác để tránh chúng được. 

Thân-thiếp đã câu xin ba con chúa sơn lâm nhường 
đường cho thân-thiếp ngự di trở về, mãi cho đến lúc mặt 
trời lặn, ba con chúa sơn lâm mới chịu tránh đường, nên 
thân-thiếp mới ngự trở về được. 

Đó là nguyên nhân mà thân-thiếp về trễ đêm nay. 
Kinh xin Hoàng-thượng tha lỗi cho thân-thiếp. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī phân trần như 
vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngồi làm thinh không 
nói lời nào cho đến lúc rạng đông ngày hôm sau. 

Nữ đạo-sĩ Maddi ngồi than vãn đủ điều mà Đức-Bồ- 
tát Đạo-sĩ vån ngòi lặng yên như pho tượng. Lòng nôn 
nóng muốn nhìn thấy hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhajina, nữ đạo-sĩ Maddī vừa khóc than thảm thiết 
vừa đi vào rừng với ánh sáng trăng, có găng tìm khắp 
mọi nơi mà hai đứa con yêu quý đã từng đến chơi, với 
hy vọng mong manh gặp được hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhajina. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī vừa khóc than thảm 
thiết vừa thất tha thất thêu đi tìm hoàng-tử Jãli và công- 
chúa Kanhãjinã quanh quần suốt đêm gồm quãng đường 
dài khoảng 15 do tuần. Chánh-cung Hoàng-hậu Maddt 
mệt lử, rồi thất vọng trở về đứng trước cốc, nhìn thấy 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara ngồi yên như pho tượng, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī khóc than nức nở rằng: 

“Hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina, hai đứa con 
yêu quy của thân-thiếp chết rồi hay sao?” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï ngất xiu ngã lăn 
xuống mặt đất chết giấc. Khi ấy, Đức-Bô-tát đạo-sĩ nghĩ 
rằng: “Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi như thé nào?” 

Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ bước xuống, đi đến đặt tay phải lên 
trên trán Chánh-cung Hoàng-hậu, biết cảm giác còn hơi 
åm, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đem nước rưới lên mặt. Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara không đụng chạm vảo thân thê 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī suốt bảy tháng qua, 
nhưng do năng lực của tâm sầu não, quá cảm động nên 
trào hai dòng nước mắt chảy ra, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara đưa tay nâng thân hình tiều tuy của Chánh- 
cung Hoàng-hậu đặt trên vế, rồi rưới nước lên mặt. 

Một lát sau Chánh-cung Hoàng-hậu MaddlI tỉnh lại, 
cảm thấy hó then, nên dành lễ Đức đạo-sĩ, tàu rằng: 

- Tâm Hoàng-thượng, hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhajina, hai đứa con yêu quỷ của Hoàng-thượng ở dâu? 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl tâu hỏi như vậy, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ! Xin lỗi nữ đạo-sĩ, bân đạo đã tạo 
pháp-hạnh dai-thí hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina 
yêu quý đến cho ông Bà-la-môn Jijaka rồi, để bồi bồ 
pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật cho được đây đủ trọn vẹn. 
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Vậy, xin nữ đạo-sĩ MaddI phát sinh đại-thiện-tâm hoan 
hy với pháp-hạnh đgi-thí con yêu quy cao thượng này. 


Nghe Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo như 
vậy, Chánh-cung Hoàng-hâu Maddl tâu răng: 

- Tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng đã tạo pháp- 
hạnh đại-thí con yêu quý dén cho ông Bà-la-môn Jujaka 
rồi, đê bôi bô pháp-hạnh bô-thí ba-la-mát cho được đây 
đủ trọn vẹn. Sao Hoàng-thượng không truyện bảo cho 
thán-thiêp biết ngay từ dâu hôm vậy? 

Đức Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Maddr! Sở di bán đạo không dám 
truyền bảo cho nữ đạo-sĩ biết ngay từ đâu hôm là vì bán 
đạo e ngại, nêu nữ đạo-sĩ biết như vậy thì sẽ không ngăn 
được sự khô tâm cùng cực làm cho trải tìm bị võ ra. 

- Này nữ đạo-sĩ Maddi! Nữ đạo-sĩ nên phát sinh đại- 
thiện-tâm hoan hy pháp-hạnh đại-thí con yêu quý đề bồi 
bô pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật cho được đáy đủ trọn vẹn. 

Xin nữ đạo-sĩ không nên buôn khô nữa. Bản đạo hy 
vọng răng chúng ta sẽ gặp lại hoàng-tử Jali và công- 
chúa Kanhajina, hai con yêu quỷ của chúng ta. 

- Này nữ đạo-sĩ Maddï! Bán đạo có ý nguyện muốn 
trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng-Œiác, đề tê độ chúng- 
sinh thóat khỏi biên khô luân-hồi, nêu có người nào dên 
xin trải tìm của bán đạo thì bán đạo dám mó ngực lay 
trải tìm, đem bô-thí dên người ây ngay. 

Nghe Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo như 
vậy, Chánh-cung Hoảng-hậu Maddl tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, nay thân-thiếp cảm thấy 
vô cùng hoan hy với pháp-hạnh đại-thí con yêu quy cao 
thượng của Hoàng-thượng. 
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Kinh xin Hoàng-thượng nên tạo pháp-hạnh bó-thí ba- 
la-mát cho được đây đủ trọn vẹn, để hầu mong trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, phân đông mọi người có 
tính keo kiệt bún xin trong của cải tải sản, con cái của 
mình, còn Hoàng-thượng là bậc luôn luôn hoan hỷ tạo 
pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật, pháp-hạnh đại-thí con yêu 
quy của Hoàng-thượng. 

Đó là điều phi thường chưa từng có làm cho mặt đất 
rung chuyển, chư-thiên các cõi trời dục-giới déu hoan hy 
thốt lên lời Sadhu! Chư Đức-vua-trời cối trời dục-giới 
cũng đêu hoan hý thốt lên lời Sadhu! 

Chánh-cung Hoàng-hậu suy xét răng: 

“Tuy người mẹ là người mang thai 10 tháng sinh con 
ra, nuôi dưỡng con bằng bầu sữa mẹ, ám bồng, chăm 
sóc nuôi nắng con khôn lớn, nhưng người cha vẫn là 
người chủ của người con. Cho nên, Đức-vua tạo pháp- 
hạnh đại-thí con yêu quý cho ông Bà-la-môn Jijaka, để 
bồi bó cho đây đủ trọn vẹn pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật. 
Đó là pháp-hạnh đại-thí con yêu quy khó tạo mà Đức- 
vua đã tạo được như vậy. 

Vậy, ta nên bày tỏ đại-thiện-tâm hoan hý”. Do nghĩ 
như vậy, nên Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân-thiếp thành tâm nói 
lên lời hoan hy “Sadhu!” với pháp-hạnh đại-thí con yêu 
quy cua Hoàng-thượng. 


Đức-Vua-Trời Sakka Hỗ Trợ 


Đức-vua-trời Sakka thấy Đức-vua Bồ-tát Vessantara 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Madd:t phát sinh đại-thiện- 
tâm cùng nhau hoan hy trong pháp-hạnh bó-thí ba-la- 
mật, pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu quý nhất 
(piyaputtamahadana), nên Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: 
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“Hôm qua, Đức-vua Bồ-tát Vessantara đã tạo pháp- 
hạnh đại-thí hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina 
yêu quý nhất của Đức-vua đến ông Bà-la-môn Jijaka, 
để bôi bó pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật cho được đây dú 
trọn vẹn, làm cho trải đất rung chuyển, các hàng chư- 
thiên từ các cõi trời dục-giới cho đến các cài trời sắc- 
giới phạm-thiên đều hoan hỷ thốt lên lời “Sadhu!” tán 
dương ca tụng vang rên khắp toàn cối tròi. 

Sau này, nếu có người nào đến hầu Đức-vua Bó-tát 
Vessamtara, xin Cháảnh-cung Hoàng-hậu Maddī thì Dc- 
vua Bồ-tát cũng sẽ ban Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī 
cho người ấy dán di nơi khác. 

Nếu như vậy thì Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara chỉ 
còn một mình, không có người hộ độ Đức-Bồ-tát nữa. 

Không muốn điểu ấy sẽ xảy ra đối với Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara, ta nên biến hóa thành vị Bà-la-môn đến 
châu Đức-vua Bồ-tát, rồi xin Chánh-cung Hoàng-hậu để 
cho Đức-vua Bô-tát thành tựu pháp-hạnh đại-thí vợ yêu 
quý (piyabhariyamahadana) của Dic-Bó-tát, để bồi bồ 
pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật cho được đây dú trọn vẹn. 


Sau đó, ta sẽ kinh dâng Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddi trở lại dên Đức-vua Bồ-tát Vessantara. ” 


Nghĩ xong, vào lúc mặt trời mọc Đức-vua-trời Sakka 
từ cõi trời Tam-thập-Tam-thiên xuất hiện xuống cõi 
người bién hóa thành Bà-la-môn đến chàu Đức-vua Bò- 
tát Vessantara có sự hiện diện của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddi, tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương có ít bệnh phải 
không? Tw đại của Đại-vương được điều hoà, thân tâm 
của Đại-vương thường được an-lạc, Đại-vương ngự tại 
nơi núi rừng này, có các loại trái cây, các loại củ đây đủ 
độ dùng hằng ngày phải không ? 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này Ba-la-món! Bán đạo có ít bệnh, tứ đại của bán 
đạo được điêu hòa, thân tâm thường được an-lạc, bán 
đạo ngự tại nơi núi rừng này, có các loại trải cáy, các 
loại củ đây đủ độ dùng hăng ngày. 

Trú tại rừng núi Vañka này suốt bảy tháng qua, hôm 
nay bán đạo hân hạnh gặp được ông là vị Bà-la-môn có 
phám hạnh cao quý thứ hai. 

- Này Bà-la-môn! Ông đến nơi này hợp thời đúng lúc, 
xin mời Ong vào bên trong, mời ông ngồi dùng các loại 
trải cây, dùng nước một cách tự nhiên. 

- Này Bà-la-môn! Ông đã vất vả đi đến đây có nguyện 
vọng gi, xin ông nói cho bán đạo rõ được không? 

Vị Bà-la-môn (vốn là Đức-vua- -trời Sakka) tâu tán 
dương Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara răng: 


- Muôn tâu Đại-vương, dòng nước sông lúc nào cũng 
tràn đáy, không bao giờ khô cạn như thê nào, Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara có đáy tâm-từ, tâm bi tê độ dên những 
kẻ hành khát cũng như thê ây. 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân này già yếu, đến 
đáy có nguyện vọng muốn xin Đại-vương ban Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddl cho kẻ tiện dân này. 

Đó là nguyện vọng của kẻ tiện dân già yếu này đến 
cháu Đại-vương sáng hôm nay. 

Đức-Vua Bồ-Tát Tạo Pháp-Hạnh Đạï-Thí Vợ Yêu Quý 

Nghe Bà-la-môn tâu xin như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
'Vessantara truyền bảo răng: 

- Này Bà-la-môn! Ngày hôm qua, bán đạo đã tạo 
pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jali và công-chúa Kanha- 
Jina, hai đứa con yêu quý nhát cua bán đạo rồi. 
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Nay, dù chỉ còn Cháảnh-cung Hoàng-hậu Maddi mà 
thôi, bán đạo cũng vô cùng hoan hy truyền bảo cho ông 
biết rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ông chắc chắn sẽ được toqi 
nguyện. Bân-đạo vô cùng hoan hý ban Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddī đến cho ông với đại-thiện-tâm không 
hê nao núng, bởi vì bán đạo vô cùng hoan hy tạo pháp- 
hạnh bó-thí ba-la-mật này. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đem bình nước ra, một tay 
cầm bình nước còn tay kia năm tay bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi, Đức-vua Bồ-tát rót nước từ bình 
chảy xuông bàn tay bà Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, 
rôi chảy xuông bàn tay vị Bà-la-môn. 

Đó là nghi lễ ban Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī cho 
vị Bà-la-môn (vốn là Đức-vua-trời Sakka). 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đã thành tựu pháp-hạnh 
đại-thí người vợ yêu quý (pỳabhariyamahadana) của 
Đức-Bồ-tát trong pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật được đây 
đủ trọn vẹn. 

Pháp-hạnh dại-thí người vợ yêu quý là 1 trong 5 
pháp-hạnh đại-thí mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần 
phải tạo dé cho pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật được đầy đủ 
trọn vẹn. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara có cơ hội tốt, duyên may 
đã thành tựu được pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quý nhất 
của Đức-Bồ-tát, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ. 

Sau khi tạo pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quý nhất xong, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hy truyền 
bảo với ông Bảà-la-môn ràng: 


“Ambho Brahmana! Maddito me satagunena sahassa- 
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gunena satasahassagunena sabbaññutaññanameva piya- 
taram. ldam me dãnam Sabbafñfñutanñfñanappafivedhassa 
paccayo hotu. ”” 

- Này ông Bà-la-môn! Bán-dao chỉ có nguyện vọng 
muốn trở thành Đức-Phật Toàn-Giác mà thôi, là nơi yêu 
quý bậc nhất hơn cå yêu quỷ Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī gấp trăm lân, gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lân. 


Pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quỷ này của bán đạo xin 
làm duyên lành dé trở thành Đức-Phật Toàn-Giác. 


Khi ấy, do oai lực của pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quy 
trong pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật của Đức-Bô-tát đạo-sĩ 
Vessantara đến cho ông Bà-la-môn (vốn là Đức-vua-trời 
Sakka) làm cho trái đất rùng mình chuyền động, trên bầu 
trời såm sét vang rèn, đỉnh núi Sineru (Tu- đi-sơn) cúi 
xuống núi Vañka tỏ sự cung kính, toàn thê chư-thiên ngự 
trên mặt đất đều tán dương ca tụng bằng lời Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Chư Đức-vua-trời các cõi trời dục-giới cùng toàn thể 
chư-thiên cõi dục-giới đều chắp tay thốt lời Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Chư Phạm-thiên cõi trời sắc-giới cũng đều thốt lời 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Còn Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï vẫn giữ trang- 
thái tự nhiên, không hề biến sắc mặt, không tỏ vẻ không 
vừa lòng Đức phu-quán của mình, không lộ vẻ ngượng 
ngùng, cũng không hề rơi nước mặt, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddī có đức tính nhẫn-nại tự nhiên. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddi vẫn tự nhiên, làm thinh không nói lời 


! Khu. Jãtakatthakathä, Mahanipatapali, tích Vessantarajaatakavannanä. 
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nào. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara hiểu biết được đức 
tính cao thượng của Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi. 

Đúc-vua Bồ-tát Vessantara, tién-kiép cua Đức-Phật 
Gotama, tạo pháp-hanh đại-thí hai đứa con yêu quy 
(piyaputtamahadana) là hoàng-tứ Jali và công-chúa 
Kanhajina con nhỏ, và pháp-hạnh đại-thí người vợ yêu 
quy (pỳabhariyaramahadana) là Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddī, để bôi bổ cho đây dú trọn vẹn pháp-hạnh 
bô-thí ba-la- mật, hấu mong trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác té độ cứu vót chúng-sinh thóat khỏi biển khổ 
luân-hồi. 

Sự thật, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara rất yêu thương 
hoảng-tử Jãli, công-chúa Kaņhājinā và rất yêu thương 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī, nhưng vì có ý nguyện 
tha thiết muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
trong thời vị-lai, nên Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara phải 
tạo pháp-hạnh đại-thí hai đứa con nhỏ yêu quy nhất và 
pháp-hạnh đại-thí người vợ trẻ yêu quy nhất của Đức- 
Bó-tát, để bôi bổ cho được đây đủ trọn vẹn pháp-hạnh 
bó-thí ba-la-mật, hầu mong trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác trong thời vị-lai. 

Cho nên, ngôi vị Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là mục 
đích Tối-thượng mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara yêu 
quý hơn cả hoàng-tử Jali, công-chúa Kanhajina và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddï gầp trăm lần, gấp ngàn 
lần, gấp trăm ngàn lần. 


Hiểu biết được muc đích T. Ối-thượng của Đức-vua Bô- 
tát Vessamntara, Đức Phu-quân của mình, nên Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi hoan-hỷ hỗ trợ cho Đức-vua Bò- 
tát Phu-quân của mình được thành tựu đầy đủ trọn vẹn 
pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật, nên Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī vẫn giữ thái độ tự nhiên. 
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Khi ấy, nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara, Đức 
Phu-quân nhìn thăng vào khuôn mặt của mình, nên 
Chánh-cung Hoàng-hậu Madd: dong dac tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân-thiếp còn trẻ đẹp, là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng- Thượng. 

Vậy, Hoàng-thượng là Đức Phu-quân cũng là Đức chủ- 
nhân của thán-thiép. Cho nên, Hoàng-thượng muôn ban 
thán-thiêp dên cho vị nào, hoặc đem sinh-mạng của thán- 
thiệp hiện dáng dên vị nào, tùy theo ý của Hoàng-thượng. 

Thân-thiếp vô cùng hoan hý thuận theo ý của Hoàng- 
thượng, chỉ đê giúp cho Hoàng-thượng được thành tựu 
đáy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật của Hoàng- 
thượng mà thôi. 

Hiểu biết được đại-thiện-tâm vô cùng cao thượng của 
Đức-vua Bô-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī, nên vị Bà-la-môn vón là Đức-vua-trời Sakka tán 
dương ca tụng răng: 


- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương đã thắng được kẻ 
thù bên trong tâm là mọi phiên-não và cảm thắng được 
kẻ thù bên ngoài là loài người và chư-thiên, nên làm cho 
mặt đất rùng mình chuyển động, Đức-vua-trời trong cõi 
trời dục-giới cùng với chư-thiên trong cõi trời dục-giới, 
chư phạm-thiên trong các tầng trời sắc-giới cũng đến 
tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara. Tất cả 
chư-thiên, phạm-thiên đêu hoan hy thốt lên rằng: 

“Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara đã tạo pháp-hạnh 
đại-thí hai đứa con yêu quý nhất và pháp-hạnh đại-thí 
người vợ yêu quý nhất, để bôi bổ pháp-hạnh bó-thí ba- 
la-mát cho được đây đủ trọn vẹn. ” 

Đó là những pháp-hạnh đại-thí khó tạo, chỉ có chu 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác mới có thể tạo những 
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pháp-hạnh đại-thí này được mà thôi. Những hạng người 
thường không thể tạo được. 

Cho nên, các pháp-hạnh ba-la-mật của chư Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác là cao thượng, khác hắn với việc 
làm của những hạng người thường. 

Sau khi nói lời hoan hy tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessanftara xong, vị Bả-la-môn vón là Đức-vua-trời 
Sakka nghĩ rằng: Bây giờ, ta nên dâng Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddī lại cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ”, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ, hôm qua Đức-Bồ-tát 
đã tạo pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu quý nhất, 
hôm nay Đức-Bô-tát đã tạo pháp-hạnh đại-thí vợ trẻ yêu 
quý nhất, làm cho mặt đất rùng mình chuyển động, chư- 
thiên trong các tầng trời dục-giới, chư phạm-thiên trong 
các tầng trời săc-giới cũng déu tản dương ca tụng Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ. 

- Muôn tâu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nay tôi xin kinh dâng 
Chánh-cung Hoàng-hậu Maddl lại cho Đứúc-Bồ-tát Đạo- 
sĩ, bởi vì Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ và Chánh-cung Hoàng-hậu 
đếu là hai bậc đại-thiện-trí thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng, hai bậc đại-thiện-trí đều thuộc dòng dõi vua chúa. 

Hang ngày, nữ đạo-sĩ Maddī hộ độ, phục vụ Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ. 

- Muôn tâu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, bồn VƯƠN vốn là Đức- 
Vua-trời Sakka xuất hiện đến nơi nay, bién hóa thành vi 
Bà-la-môn, cốt dé giúp Đứúc-Bồ-tát Đạo-sĩ tạo pháp- 
hạnh đại-thí vợ trẻ yêu quý nhất, chỉ giúp cho thành tựu 
đây 4 trọn vẹn pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ mà thôi. 

Khi ấy, vị Bà-la-môn biến trở lại thành Đức-vua-trời 
Sakka đứng trên hư không tàu với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara rằng: 
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- Muôn tâu Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ, bồn vương sẽ kính 
dáng đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 8 ân huệ. 

Kính xin Đúc-Bồ-tát đạo-sĩ chọn lấy 8 ân huệ. 

Tám Ân Huệ 

Nghe Đức-vua-trời Sakka truyền bảo như vậy, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tàu răng: 

- Tâu Đựức-vua-trời Sakka trị vì cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, néu Đức-vua-tời ban 8 ân-huệ cho bán dao, 
thi bán dao xin nhán 8 án-hué nhu sau: 

1- Kính xin Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya là Đức 
Phụ-vương của bán đạo ngự đến nơi đây, truyền ngôi 
báu lại cho bán đạo, rói đón rước bán đạo cùng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Maddi hôi cung ngự trở về kinh-thành 
Jefuttara. 

Đó là ân-huệ thứ nhất mà bán đạo xin nhận. 

2- Bán-dao khi trở thành Đức-vua trị vì kinh-thành 
Jettutara sẽ ân xá tất cả mọi tù nhân có tội tử hình, vì 
không muốn phạm tôi sát-sinh. 

Đó là ân-huệ thứ nhì mà bán đạo xin nhận. 

3- Thân dân thiên hạ trong nước, nếu là người lão 
niên, trung niên, ấu niên nghèo khô không nơi nương 
tựa, tất cả những người ấy sẽ nương nhờ nơi Đức-Vua, 
để có cuộc sống no đủ. 

Đó là ân-huệ thứ ba bán đạo xin nhận. 

4- Hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina là hai đứa 
con yêu quy nhất của bán đạo sẽ được gặp trở lại, sẽ 
được sống lâu, sẽ lên ngôi vua trị vì đất nước Sivi bằng 
chánh-pháp. 

Đó là ân-huệ thứ tw mà bán đạo xin nhận. 

5- Bân-đạo khi trở thành Đức-vua chỉ có một Chánh- 
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cung Hoàng-hậu Maddī mà thôi và không bị ở trong sự 
cám dó của đàn bà. 

Đó là ân-huệ thứ năm mà bán đạo xin nhận. 

6- Khi đêm đã qua, mặt trời mọc, xin cho vật thực trời 
hiện ra cho bán đạo. 

Đó là ân-huệ thứ sáu bán đạo xin nhận. 

7- Khi bán-dao trở thành Đức-vua tạo phước-thiện 
bô-thí bao nhiêu di nữa, của cải tài sản cũng không vơi 
ấi chút nào, lúc nào trong các kho cũng đây đủ của cải. 

Khi đang bó-thí với đại-thiện-tâm hoan hy, sau khi đã 
bô-thí rồi với đại-thiện-tâm càng hoan hy, không hồi 
tiếc, không nóng nảy khổ tâm về sau. 

Đó là án-huệ thứ bảy mà bán đạo xin nhận. 

8- Khi bán-dao hết tuổi thọ kiếp hiện-tại này, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam trên cối trời Tusita (Đâu-suất-đà-thiên), rôi 
từ cõi Tusia chuyển kiếp (cuti), tái-sinh kiếp sau 
(palsandhi) làm người là kiếp chót sẽ trở thành Đức- 
Phát Chánh-Đẳng-Giác, Sẽ tịch diệt Niễt-bàn, không con 
tái-sinh kiếp sau nữa. 

Đó là ân-huệ thứ tám mà bán đạo xin nhận. 

Lăng nghe 8 điều ân-huệ mà Ðúc-Bò-tát đạo-sĩ 
Vessantara xin nhận, Đức-vua-trời Sakka xét thấy cả 8 
điều ân-huệ áy dëu duoc thành tuu nhu y, nën tàu ràng: 

- Muôn tâu Đức-Bô-tát đạo-sĩ, Đức T hái-thượng- 
hoàng Safjaya không lâu sẽ ngự đến đây, sẽ truyền ngôi 
vua lại cho Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ, và đón rước trở về kinh- 
thành Jetuttara, và những điều ân-huệ khác cũng sẽ 
được thành tựu như y. 

Sau khi ban 8 điều ân-huệ xong, Đức-vua-trời Sakka 
ngự trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 
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Hoàng-Tử Jäli, Công-Chúa Kanhãjinä 

Ông Bà-la-môn Jūjaka cầm sợi dây và cây dẫn hoàng- 
tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã đi suốt một đoạn đường 
dài 60 do tuần, có chư-thiên theo bảo vệ hộ trì hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhãjinã suốt ngày đêm. 

Mỗi ngày, đến khi mặt trời lặn, ông Bả-la-môn Jūjaka 
cột hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhajina tại gốc cây, 
năm ngủ trên mặt đất, còn ông leo lên cây năm ngủ trên 
cành cây, vì sợ các thú dữ làm hại ông. 

Khi ấy, một vị /hiên-nam hóa ra làm Đức-vua Bó-tát 
Vessantara và một vị thiên-nữ hóa làm Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddī hiện đến mở dây cột tay của hoàng-tt; 
Jali và công-chúa Kanhãjinã, rồi xoa bóp toàn thân thê 
hoàng-tử Jāli và công-chúa Kanhãjinã, tắm rửa sạch sẽ, 
trang điểm đẹp đẽ, cho dùng vật thực chư-thiên, rồi m 
lên đặt trên giường của chư-thiên như trong một lâu đài, 
năm ngủ cho đến lúc rạng đông. Hoàng-tử và công-chúa 
trở lại bị cột dây như cũ, còn hai vị chư- thiên biến mắt. 

Nhờ vậy, hoàng-tử Jäli và công-chúa Kanhãjinã vẫn 
khoẻ mạnh không có bệnh. 

Sáng dậy, ông Bà-la-môn Jijaka leo xuống cây, ăn 
trái cây, uống nước, ròi tiếp tục dắt hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhãjinã đi. Đến đoạn đường có hai ngã rẽ: 

* Một ngã đến đất nước Kalinga. 

* Một ngã đến kinh-thành Jetuttara. 

Chư-thiên khiến ông Bà-la-môn Jũjaka không rẽ theo 
ngã đường đến đất nước Kãliñga mà rẽ theo ngã đường 
đến kinh-thành Jetuttara, mà ông tưởng rằng đi trở về đất 
nước Kãlinga. 

Ông Bà-la-môn Jũjaka dắt hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đến kinh-thành Jetuttara chỉ có nửa tháng mà 
thôi. Đó là do oai lực của chư-thiên thâu ngắn đường. 
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Đức Thái-Thượng-Hoàng Sañjaya Nằm Mộng 


Đêm hôm â åy gần rạng đông, Đức Thái-thượng-hoàng 
Sañjaya nằm mộng thấy răng: 

“Đức Thái-thượng-hoàng đang ngự trên sân rồng, 
nhìn thấy một ông già da đen đem hai đóa hoa sen đến 
đặt trong tay của Đức Thái-thượng-hoàng. Nhán hai đóa 
hoa sen, Đức Thái-thượng-hoàng trang điểm hai bên lỗ 
tại, nhuy hai đóa hoa sen rơi XuÔng ngực. ” 

Khi tỉnh giấc, Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo mời 
các vị quân sư đến đoán mộng. 

Các vị quân sư tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thái-thượng-hoàng, đây là giấc 
mộng lành, có hai người trong hoàng tộc cua Đức Thái- 
thượng-hoàng từ xa trở về. 

Nghe các vị quân suy đoán như vậy, Đức Thái-thượng- 
hoảng vô cùng hoan hỷ ban thưởng cho các quân sư. 

Đức Thái- thượng- hoảng tắm rửa, độ bữa ăn sáng 
xong, ngự đến ngồi tại sân rồng. Chư-thiên khiến ông 
Bà-lamôn Jüjaka dắt hoàng-tử Jãli và công-chúa 
Kanhãjinã đến trước sân rồng. 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng nhìn thấy hai đứa bé 
một bé trai giống như hoàng-tử Jali và một bé gái giống 
nhw công-chúa Kanhajina, hai đứa bé rất xinh đẹp dễ 
thương, ăn mặc như dao-si. 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo vị quan cận thần 
ra dẫn ông Bà-la-môn và hai đứa bé vào. 

Vâng lệnh Đức Thái-thượng-hoàng, vị quan cận thần 
dẫn ông Bà-la-môn và hai đứa trẻ vào châu Đức Thái- 
thượng-hoảng. 

Nhìn thấy ông Bà-la-môn năm dây dắt hai đứa bé như 
dắt đàn bò vào chầu, Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya 
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nhận biết ngay hai đứa bé ấy chính là hoàng-#ử Jali và 
công-chủa Kanhajina, cháu đích tôn của mình, nên 
truyền hỏi rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Ngươi từ đâu đến? Ngươi có 
được hai đứa bé này bằng cách nào? Ngươi hãy mau tâu 
cho Trâm rõ? 

Nghe lệnh truyền của Đức Thái-thượng-hoàng như 
vậy, ông Bả-la-môn Jũjaka hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ hèn này từ núi Vanka đến, 
kẻ hèn đi đến núi Vanka, xin Đức-vua đạo-sĩ Vessantara 
ban hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina này cho kẻ hèn 
này. Đức-vua đạo-sĩ hoan hy ban hai đứa con yêu quý 
nhất này cho kẻ hèn. Từ núi Vanka, kẻ hèn đã dắt hoàng- 
tử và công-chúa đến đây suốt 15 ngày qua. Tâu Đại-vương. 

Nghe ông Bà-la-môn tâu như vậy, nhưng Đức Thái- 
thượng-hoàng SañJaya không tin đó là sự thật, nên 
truyền hỏi lại rằng: 

- Này Bà-la-môn! Trâm không thể tin lời của ngươi là 
sự thật, bởi vì trong đời này không có người cha nào 
chịu đem hai đứa con nhỏ yêu quỷ nhất của mình cho 
người khác được. 

Vậy, ngươi hãy tâu cho Trâm rõ, lý do nào mà ngươi 
có được hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina này. 

Ông Bà-la-môn Jñjaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đức-vua Vessantara là nơi 
nương nhờ của những kẻ hành khất ví như mặt đất là nơi 
nương nhờ của tất cả chúng-sinh muôn loài, ví như đại 
dương là nơi nương nhờ của các loài thuỷ tộc. 

Đức-vua Vessantara trú trong núi Vanka đã bó-thí 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kahajinãä đến cho kẻ tiện 
dân này đem về làm tôi tớ cho người vợ trẻ yêu quỷ của 
kẻ tiện dân. 
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Nghe ông Bả-la-môn Jūjaka tâu như vậy, các quan 
bàn tán với nhau răng: 

“Đức-vua Vessamtara bị lưu day ở rừng núi Vanka, 
chỉ có hoàng-tử Jali và công-chúủa Kanhajina thê mà 
cũng đem bó-thí dên ông Bd-la-môn này. Đó là điều 
không nên làm.” 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền hỏi 
hai đứa cháu đích tôn răng: 

- Này hai cháu yêu quý! Đức Phụ-vương của hai cháu 
đem hai cháu bồ-thí đến ông Bà-la-môn hành khát này 
với tâm trạng như thể nào? 

Nghe vua nội truyền hỏi như vậy, hoàng-tử Jali tâu: 

- Muôn tâu Đúc-vua nội, khi Đức Phụ-vương đã đem 
hai cháu bô-thí đến kẻ hành kht Bà-la-môn này rồi, 
nghe tiếng khóc than của hoàng-muội Kanhajina, Đức 
Phụ-vương cua hai cháu phát sinh nói khô tâm cùng 
cực, đôi mat đỏ ngâu chảy hai dòng nước mat như hai 
dòng máu. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền hỏi tiếp ràng: 

- Này hai cháu yêu quí của vua nội! Đức Phụ-Vương 
cua hai cháu là Thải-tử của vua nội, Máu-hậu cua hai 
cháu là vương-phi (con dâu) của vua nội. 

Vậy, hai cháu là cháu đích tôn của vua nội. 

Trước đây, hai cháu thấy vua nội, liên chạy đến ngôi 
trên về của vua nội. Sao bây giò, hai cháu đứng xa vua 
nội như vậy? 

Hoàng-tử Jali tàu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, Đức Phụ-vương cua hai 
cháu là Thải-tử của Đức-vua nội, Mâu-hậu của hai cháu 
là vương-phi (con dâu) cua Đức-vua nội, và hai cháu là 
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cháu đích tôn của Đức-vua nội. Nhưng bây giờ hai cháu 
là tôi tó cua ông Bà-la-môn này, không còn là cháu của 
Đức-vua nội nữa. 

Vì vậy, hai cháu phải đứng xa Đức-vua nói. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền bảo rằng: 

- Này hai cháu yêu quý của vua nội! Hai cháu chớ 
nên tâu như vậy, làm cho trải tìm của vua nội bị đau 
nhói, thân thể của vua nội nóng như ngôi trên lò than 
nóng, thân tâm của vua nội cảm thấy đau khổ, nói thông 
khổ cùng cực. 

- Này hai cháu yêu quy của vua nội! Với bất cứ giá 
nào, vua nội cũng chuộc hai cháu yêu quỷ ra, không còn 
là tôi tó của ông Bà-la-môn này. 

- Này Jãli cháu yêu quy của vua nội! Khi bó-thí hai 
cháu yêu quỷ cho ông Bà-la-môn này, Đức Phụ-vương 
của cháu có truyền bảo, môi cháu cán phải chuộc bao 
nhiêu hay không? Cháu nên tâu cho vua nội rõ, để vua 
nội truyền quan giữ kho đem của cải đến để chuộc hai 
cháu yêu quy của Vua nội ra, không con là tôi tó cua 
ông Bà-la-môn này. 

Hoàng hoàng-tử Jali tàu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, khi Đức Phụ-vương bó-thí 
hai cháu cho ông Bà-la-môn già này, néu muốn chuộc 
hai cháu ra khỏi kiếp tôi tó của ông Bà-la-môn này thì 
Đức-vua nội cán phải trao cho ông Bà-la-môn này một 
số của cải như sau: 

* Vé phán cháu, Đức-vua nội cán phải trao cho ông 
Bả-la-môn này 1000 lượng vàng. 

* Vë phán hoàng-muội Kanhãjinã dễ thương, cán 
phải trao cho ông Bàả-la-môn này 100 tó gái, 100 tớ trai, 
100 con bò sữa, 100 con bò đực, và các thứ khác, môi 
thứ 100. 
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Nghe hoàng-tử Jali tâu như vậy, Đức Thái-thượng- 
hoàng Sañjaya truyền lệnh vị quan giữ kho lấy 1000 
lượng vàng, dẫn 100 tớ gái, 100 tớ trai, dắt 100 con bò 
sữa, 100 con bò đực, đồ dùng, đồ ăn, đồ uống, V.V... 
ban cho ông Bà-la-môn Jūjaka, dé chuộc lại hai đứa cháu 
đích tôn ra khỏi kiếp tôi tớ của ông Bà-la-môn Jũjaka. 

Đức Thái-thượng-hoàng còn ban cho ông Bà-la-môn 
Jũjaka một lâu đài bảy tầng. Từ đó ông Bà-la-môn Jüjaka 
có nhiều vàng, có nhiều tớ trai, tớ gái, và các thứ của cải. 

Ông Bả-la-môn Jũjaka vô cùng hoan hy có được những 
thứ của cải quý báu, ở trong lâu đài sang trọng có nhiều 
người hầu hạ, ăn những món ngon vật lạ mà cuộc đời 
của ông không bao giờ dám mơ tưởng được. 

Khi ấy, hoàng-t#ử Jãli và công-chúa Kanhajina được 
tự do, thóat khỏi tôi tớ của ông Bà-la-môn JũJaka. 

Hoàng-Tử Jali Và Công-Chúa Kanhajina Được Tự Do 

Hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina không còn là 
tôi tớ của ông Bà-la-môn Jūjaka nữa, trở lại là cháu đích 
tôn Đức Thái-thượng-hoàng SañJaya, hoàng-tử Jali và 
công-chúa Kanhãjinã được tắm rửa sạch sẽ, mặc những 
trang phục của hoàng-tử, của công-chúa, ăn uống những 
món ăn ngon lành, rồi hoàng-tử lên ngôi trên vê của 
Đức-vua nội, công-chúa lên ngôi trên vê của bà nội. 


Khi ấy, Đức Thái- thượng-hoàng Sañjaya và Hoàng- 
thái-hậu Phussatī truyền hỏi rằng: 

- Này hai cháu yêu quý của vua nội! Đức Phụ-vương 
và Mẫu-hậu của hai cháu được khỏe mạnh phải không? 
Các loài thú dữ trong rừng có đến làm hại không? 

Hang ngày, Đức Phụ-vương, Mâu-hậu và hai cháu 
sống bằng các loại trái cây rừng, các loại củ có được 
đây dú hay không? 
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Hoàng hoàng-tử Jāli tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, Bà nói, Đức Phụ-vương và 
Mẫu-hậu của hai cháu vẫn khoẻ mạnh như thường. Các 
loài thú đữ trong rừng không đến làm hại gì cả. 

Hang ngày, mỗi buổi sáng, Mâẫu- hậu của hai cháu là 
nt đạo-sĩ thức dậy sớm, mang nói xuống sóng lấy nước 
uóng, nróc dung đây đu, rôi dẫn hai cháu đến ở với Đức 
Phụ-vương, Mẫu-hậu một mình mang gui trên vai, tay 
câm cây mai, ngự di vào rừng tìm các loại trải cây, các 
loại củ, đến buói chiều mang về nuôi dưỡng Đức Phụ- 
VƯƠNG, Mẫu-hậu và hai chảu dùng bữa ăn chiêu, và 
dành lại một phần trái cây để dùng vào buổi sảng ngày 
hôm sau như váy. 

- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, Mẫu-hậu của hai 
cháu vốn là công-chúa có thân mình mảnh mai, đảm 
đang việc nuôi dưỡng Đức Phụ-vương và hai cháu hàng 
ngày, nên thân hình trở nên ốm gây, da dẻ rám năng. 


Mỗi ngày, Mâẫu-hậu của hai cháu một mình ngự di 
vào rừng có nhiêu loài thú dù, các loài rắn độc đây nguy 
hiểm đến sinh-mạng. 

Con Đức Phụ-vương của hai cháu là đạo-sĩ cao 
thượng, mặc da cop, nằm trên mặt đất, ăn mỗi ngày 
một bữa vào buổi chiêu, đi vào rừng tim củi, và chăm 
nom săn sóc hai cháu, cũng chịu bao nhiêu nổi vất vả 
khổ cực. 

Lăng nghe lời thỏ thẻ của cháu đích tôn, hoảng-tử Jãli 
diễn tả đời sống vất vả khổ cực của Vương-phi Maddī 
(người con dâu hiển) và Thái-tử Vessantara, Đức Thái- 
thượng-hoàng SañJaya và Hoàng-thái-hậu Phussai vô 
cùng cảm động rơi đôi dòng nước mắt. 


Khi ấy, hoàng-tử Jāli tâu tiếp rằng: 
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- Muôn tâu Đức-vua nội, bà nội, trong đời này, những 
người cha mẹ đêu yêu thương những đứa con trai, con 
gái của mình. Còn Đức-vua nội và Bà nội có yêu thương 
Thảái-tử Vessantara là Đúc Phụ-vương của con hay 
không? 


Nghe cháu đích tôn, hoàng-tử Jali tâu hỏi như vậy, 
Đúc Tháithượng-hoàng Sañjaya và Hoàng-tháihậu 
PhussafT cảm thấy đau nhói trong tim, nên truyền bảo rằng: 

- Nay hai cháu yêu quỷ của vua nội! Đúng vậy, trong 
đời này, những người cha mẹ déu yêu thương những đứa 
con trai, con gái của mình, nhưng vua nội đã chiêu theo 
lời tâu của dân chúng đất nước Sivi, nên vua nội đã lưu 
day Đức-vua Vessamtara, Thải-tứ cua vua nội, vô tội 
đến rừng núi Vanka. 

Như vậy, vua nội không có tám-từ, tám-bi đối với 
Thải-tử Vessamara làm cho Đức Phụ-vương 
Vessantara, Mẫu-hậu MaddT của hai cháu đích tôn của 
Vua nội phải chịu bao nhiêu nỗi vất vả khổ cực như vậy. 

Để sửa lại những lỗi lâm của vua nội trước đây, cháu 
nên đi thỉnh Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu của hai cháu 
hôi cung ngự trở vé kinh-thành Jetuttara, vua nội sẽ 
nhường ngôi báu lại cho Đức Phụ-vương của hai cháu, 
trị vì đất nước Sivi này. 

Hoàng-tử Jali tàu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua nội, cháu tin chắc rằng: Đức 
Phụ- vương của cháu không tự mình hôi cung ngự trở về 
kinh-thành Jetuttara này theo lời thỉnh câu của cháu đâu! 

Cháu kính xin Đức-vua nội ngự đến rừng núi Wanka, 
làm lễ đăng quang truyền ngôi báu lại cho Đức Phụ- 
vương của cháu, rôi thỉnh hôi cung ngự trở vé kinh- 
thành Jetuttara, trị vì đất nước Sivi này. 


1.1- Pháp-Hạnh Bó-Thí Ba-La-Mật Bậc Hạ 195 


Nghe lời tâu thỉnh của hoàng-tử Jali, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sañjaya chấp thuận. Dé cho buổi lễ phong 
vương truyền ngôi vua lại cho Thái-tử Vessantara được 
trọng thể, Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya và Hoàng- 
thái-hậu Phussati thân chinh ngự đến cùng với đoàn hộ 
giá tuỳ tùng đông đảo. Cho nên, Đức Thái-thượng-hoảng 
truyền lệnh Quan thừa-tướng răng: 

- Này Thừa tướng! Trâm sẽ thân chỉnh ngự đến rừng 
núi Vanka, để làm l phong vương truyền ngôi vua lại 
cho Thái-tử Vessantara, rồi thỉnh hôi cung trở về kinh- 
thành Jetuttara, trị vì đất nước Sivi này như trước. 

Vậy, khanh hãy truyền lệnh của Trâm ràng: 

* Các đoàn binh: đoàn tượng binh, đoàn mã binh, 
đoàn quân xa, đoàn bộ binh hộ giá theo Trâm. Các đoàn 
binh hãy chuẩn bị sàn sàng. 

* Các vương gia trong hoàng tộc chuẩn bị sẵn sàng. 

* 60 ngàn vị quan sinh cùng ngày với Thái-tử của ta 
chia ra từng nhóm, mỗi nhóm mặc sắc phục khác nhau: 
nhóm mặc màu trắng, nhóm màu đỏ, nhóm màu vàng, 
nhóm màu xanh,... trang sức đẹp dë chuẩn bị sẵn sàng. 

* Các vị Ba-la-món quân sư, các vị Ba-la-món trong 
triêu ăn mặc chỉnh tê trang sức đẹp dë chuẩn bị sẵn sàng. 

* Dán chúng trong nội thành, ngoại thành, các tinh 
thành, ăn mặc tử tế, trang sức đẹp dë chuẩn bị sẵn sàng. 

* J4 ngàn con voi báu, 14 ngàn con ngựa báu trang 
sức đây đủ đẹp dë chuẩn bị sẵn sàng. 

* 14 ngàn chiếc xe trang hoàng lộng lây. 

* Sửa sang con đường từ kinh-thành Jetutara đến 
rừng núi Vankata đẹp dë, hai bên đường có trông hoa, 
treo có. 

* Dán chúng chuẩn bị đồ ăn, thức uống ngon lành hai 
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bên đường, dé tiếp đãi những người di đón rước Thái-tử 
Vessantara hôi cung ngự trở về kinh-thành Jetuttara. 

Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền lệnh đến các 
quan, toàn thể dân chúng trong đất nước Sĩvĩ hãy chuẩn 
bị sẵn sàng chờ lệnh khởi hành. 


Ông Bà-La-Môn Jñjaka Chết 

Khi ấy, Bà-la-môn Jũjaka dùng vật thực ngon miệng, 
ăn quá độ, nên không thê tiêu hóa được, đã ngã lăn ra 
chết tại chô. 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền lệnh làm lễ hoà táng 
và thông báo răng: 

“Ai là thân quyền của ông Bà-la-môn Jüjaka, hãy đến 
nhận thừa kê tắt cả của cải tài sản của ông. ” 

Nhưng không thấy một ai đến, cho nên tất cả của cải 
tài sản ấy được sung vào kho của triều đình. 


Lễ Đón Rước Đức-Vua Bồ-Tát Vessantara 


Trong vòng chỉ có 7 ngày, tất cả đều được chuẩn bị 
sẵn sàng, đặc biệt trong buổi lễ đi rước Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara có con Bạch-tượng báu (paccayanaga) mà 
Đức-vua Bồ-tát Vessantara đã bó-thí đến 8 vị Bà-la-môn 
đất nước Kaliñga trước đây. 

Sau khi họ đem con Bạch-tượng báu về đất nước 
Kāliħga thì trời không còn nắng hạn nữa, mưa thuận gió 
hoà, mùa màng cày cấy trồng trọt tốt. Vì vậy, Đức-vua 
đất nước Kãlinga truyền lệnh 8 vị Bà-la-môn đem trả 
con Bạch-tượng báu åy lại cho đất nước Sivi. Cho nên, 
trong buói lễ đón rước này, con Bạch-tượng báu vô cùng 
hoan hy được gặp lại Đức-vua Vessantara chủ cũ, bởi vì 
nó sinh ra cùng ngày với Đức-Bồ-tát Vessantara, chỉ để 
phục vụ Đức-vua Bồ-tát Vessantara mà thôi. 
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Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya thân chinh ngự di 
cùng với các đoản uy tùng đông đảo đi theo hộ giá, 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhajina dẫn đường từ 
kinh-thành Jetuttara đến rừng núi Vañka, khoảng đường 
đài 60 do tuần. 

Khu rừng núi Vanka thật phi thường, các loài hoa đua 
nhau nở rộ, các trái cây đua nhau chín có mùi thơm ngon 
ngọt, các loài chim rừng đua nhau hót lên tiếng lảnh lót 
vui mừng trên các cảnh cây, những con thú rừng đua 
nhau tró tài rồng lên tiếng vui mừng vang đội khắp khu 
rừng núi Vanka. 

Phái đoàn người đến hồ Mucalinda, hoàng-tử Jãli cho 
đoàn dừng lại, đóng trại tại nơi Ấy, dé giữ gìn bảo vê sự 
an toàn. 

Khi ấy, nghe tiếng đàn voi rống, tiếng ngựa hí, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara gọi nữ đạo-sĩ Maddī, dẫn 
nhau leo lên đỉnh núi cao, nhìn thấy các đoàn binh đông 
đảo, bụi mù bốc lên trong khu rừng lớn, Đức-Bồ-tát 
Đạo-sĩ truyền hỏi nữ đạo-sĩ Maddi răng: 

- Này Maddī! Các đoàn binh đông đảo đang kéo đến 
đây, chắc chắn có việc quan trọng phải không? 

Nghe Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ truyền hỏi như vậy, nữ đạo- 
sĩ Maddi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, đúng vậy, chẳng có ai 
dám đụng đến Hoàng-thượng đâu! Cũng như lửa không 
thể đụng đến nước đại dương. 

Kinh xin Hoàng-thượng suy xét đến 8 điễu ân-huệ mà 
Đức-vua-trời Sakka đã ban cho Hoàng-thượng. 

Vậy, chắc chăn, Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya sẽ 
ngự đến đây, đem lại những điều tốt lành đến Hoàng- 
thượng. 
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Nghe nữ đạo-sĩ Maddi tâu như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara vô cùng hoan hy cùng với nữ đạo-sĩ Maddī 
xuống núi, trở vé ngồi tại cốc lá, nữ đạo-sĩ Maddī cũng 
ngồi trước cửa cốc lá của Đức-Bồ-tát. 


Vương Gia Đoàn Tụ 


Đức Thái-thượng-hoảng Sañjaya truyền bảo với bà 
Hoàng-thái-hậu Phussati rằng: 

- Này ái-khanh Phussatī! Nếu chúng ta ngự đến cùng 
một lúc thì sẽ xảy ra nỗi sáu não lớn. Vậy, Trâm ngự đến 
gặp Thái-tử Vessantara trước, rôi ái-khanh ngự đến sau, 
kế tiếp hai đứa cháu đích tôn, hoàng-tử Jali và công- 
chúa Kanhajina đến sau cùng. 

Khi ấy, Đức Thải-thượng-hoàng Sañjaya ngự đi cùng 
với đoàn tùy tùng các quan hộ giá đông đảo đến cốc lá 
của Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara. 

Nhìn từ xa, thấy Đức Thái-thượng-hoàng đang ngự 
đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara và nữ đạo-sĩ MaddT 
đứng dậy, ngự ra đón rước, quỳ xuống đảnh lễ dưới hai 
bàn chân của Đức Thái-thượng-hoàng. Nữ đạo-sĩ Maddī 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con là Maddi, con dâu 
của Đức Phụ-vương, kính xin danh lễ dưới hai bàn chân 
của Đức Phụ-vương. 


Đức Thái-thượng-hoảng Sañjaya cúi xuống ôm 
choàng Thái-tử Vessantara và Vương-phi Maddī vào 
lòng, hôn trên đầu, hai tay xoa vai hai người con, nhìn 
thấy Thái-tử Vessantara và Vương-phi Maddī thân hình 
gầy ốm, Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya quá cảm động 
nên bật ra tiếng khóc. Một lát sau Đức Thái-thượng- 
hoàng được thỉnh vào ngồi trong cốc lá. 
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Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền hỏi rằng: 

- Này hai con yêu quý! Hai con thường được khỏe 
mạnh hay không? Hai con có đây đủ các thứ trải cây để 
dùng hằng ngày hay không? Các loài thú rừng có đến 
làm khô hai con hay không? 

Nghe Đức Thái-thượng-hoàng truyền hỏi như vậy, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara tâu rằng: 


- Muôn tâu Đức Phụ-vương, hai con sống trong rừng 
núi Vañka này ít bệnh hoạn, nhưng phải vất vả khổ cực 
lắm, thiếu thốn mọi điều. 

Hang ngày mỗi buổi sáng, nữ đạo-sĩ MaddT mang gùi 
trên vai, tay cẩm cây mai, ngự đi vào rừng sâu có nhiễu 
thú dữ đây nguy hiểm, tìm các thứ trái cây rừng, đào các 
loại củ, đến buổi chiều đem về nuôi dưỡng con và hoàng 
tử Jali, công-chúa Kanhajina, đủ ăn một bữa chiêu tối. 

Còn con ở cốc, vào rừng tim củi khô, mang nói xuống 
sóng lấy nước, chăm nom săn sóc hai đứa con yêu quy 
nhất. Cuộc sống của chúng con chịu vô vàn cực khổ 
không sao kể xiết, nỗi khó cực áy đã dạy cho chúng con 
biết nhån-nąi chiu dung, biết tri túc. Cho nên, cuộc sóng 
của chúng con vẫn được yên lành. 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, chúng con bị lưu đày đến 
rừng núi Vanka này, dù cuộc ' sóng có muôn vàn vất vả 
khô cực về phần khổ thân vẫn chịu đựng được, nhựng 
nổi khô tâm vì phải xa la Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu 
thì không sao chịu nổi được. 

Vì vậy, chúng con làm sao an-lạc cho được. 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, hai đứa cháu đích tôn 
của Đức Phụ-vương và Mâu-hậu là hoàng-tử Jāli và 
công-chủa Kanhajina đã bị con bó-thí đến cho ông Bà- 
la-môn Jijaka. Ông Bà-la-môn là người độc ác, đã đánh 
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đập, chửi mắng hoàng-tử Jäli và công-chúa Kanhäjinã, 
lôi kéo đi một cách tàn nhân, như đánh đáp dan bo. 

Nếu Đức Phụ-vương nghe biết tin hoàng-tử Jali và 
cóng-chúa Kanhäjinã thì xin Đức Phụ-vương truyền bảo 
cho hai con biết liên ngay bây giờ. Ví như vị thây rắn trị 
nọc độc cứu sống liên bệnh nhân bị rắn độc cắn vậy. 

Nghe Thái-tử Vessantara nóng lòng muốn biết tin hai 
đứa con yêu quý nhất, nên Đức Thái-thượng-hoàng 
Sañjaya truyền bảo rằng: 

- Này hai con yêu quy! Hai đứa cháu đích tôn yêu quý 
của Phụ-vương là hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhđjina 
đã được Phụ-vương đem của cải tai sản ra chuộc lại rồi. 

Vậy, hai con chớ nên nóng lòng khó tâm nữa, chắc 
chắn hai con sẽ gặp lại hoàng-tử Jali và công-chúa 
Kanhajina ngay báy giờ tại nơi đây. 

Nghe Đức Phụ-vương truyền bảo như vậy, Thái-tử 
Vessantara và Vương-phi Maddī vô cùng hoan hy an 
tâm chờ đợi. Thái-tử Vessantara tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, Đức Phụ-vương vẫn 
được khỏe mạnh, thân tâm thường được an-lạc, và Mẫu- 
hậu của hai con cũng được khỏe mạnh, thân tâm thường 
được an-lạc, có đổi mắt sáng, không bị mò vì khỏe 
thương hai con phải không? 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền bảo rằng: 

- Này hai con yêu quý! Mẫu-hậu của hai con vẫn khoẻ 
mạnh, thân tâm thường được an-lạc, có đôi mắt vẫn còn 
sáng, không bị mờ vì khóc thương hai con. 

Thái-tử Vessantara tâu hỏi về việc triều đình, hoàng 
tộc, dân chúng trong kinh-thành Jetuttara, ngoài kinh- 
thành, toàn thể dân chúng trong đất nước Sivi đều có 
cuộc sống an lành thịnh vượng. 
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Khi ấy, Hoàng-thái-hậu Phussafr biết lúc này Đức 
Thảái-thượng-hoàng, Thải-tử Vessantara và vương-phi 
Maddt (con dâu) đã bớt nỗi khổ tâm rồi, nên bà nóng lòng 
muốn ngự vào gặp 7Ùái-fử và vương-phi, con dâu yêu quý. 
Bà ngự đi cùng với đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo đến. 

Nhìn từ xa thấy Mẫu-hậu Phussatf đang ngự đến, 
Thái-tử Vessantara và vương-phi Maddr ngự ra đón 
rước, quỳ xuống đảnh lễ dưới hai bàn chân của Mẫu- 
hậu. Nữ đạo-sĩ Maddi tâu rằng: 

-Muôn tâu Mẫu-hậu, con là Maddī, con dâu của Mẫu- 
hậu, kính xin đảnh lễ dưới hai bàn chân của Mẫu-hậu. 

Hoàng-thái-hậu PhussatT cúi xuống đưa hai tay ôm 
choàng Thái-tử Vessantara và Vương-phi Maddī vào 
lòng, hôn trên đầu, xoa vai của hai người con yêu quý. 

Khi ấy, cả ba vị vương gia đang đứng ôm nhau khóc 
vì quá cảm động, thì hoàng-fứ Jali và công-chúa 
Kanhã-jinã từ xa ngự đến. 

Đức-vua Bồ-tát Vessantara đứng nhìn thấy hai đứa 
con yêu quý nhất đang ngự đến, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī toàn thần rung động không nén nổi xúc động, bật 
ra tiếng khóc lớn, chạy bó nhào về phía hai đứa con yêu 
quý của mình, như con bò mẹ chạy bó nhào đến con bê, 
ngã vật xuống năm trên mặt đất ngất xiu, từ hai đầu vú 
hai dòng sữa bắn ra, vừa đúng lúc hoàng-tử Jal và công- 
chúa Kanhãjinã chạy bó nhào đến ngã trên ngực Mẫu- 
hậu Maddiï, đưa miệng ngậm bú môi đứa một dòng sữa 
mẹ, rồi cũng ngất xiu trên ngực Mẫu-hậu. 

Thấy cảnh tượng Chánh-cung Hoàng-hậu Madat, 
hoàng-tử Jālī và công-chúa Kanhajina, hai đứa con yêu 
quý như vậy, nên ĐÐức-vua Bồ-tát Vessantara phát sinh 
nỗi thông khổ cùng cực không chịu đựng nói, nên cũng 
bị ngất xiu ngã lăn xuống mặt đất ngay tại nơi ấy. 
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Đức Thảái-thượng-hoàng Sañjaya và Hoàng-thái-hậu 
Phussa chứng kiến Thái-tử Wessantara, vương-phi 
Maddr và hai đứa cháu đích tôn của mình nhw vậy, vô 
cùng xúc động, nên cũng bị ngất xiu ngã xuống năm trên 
mặt đất tại nơi ấy. 

Thấy sáu vị vương gia đều bị ngất xỉu như vậy, 60 
ngàn vi quan cùng sinh cùng một ngày với Đức-vua Bó- 
tát Vessantara, vi xúc dóng quá, nën cüng đều bị ngất 
xiu, ngã xuống nằm trên mặt đất tại nơi ây. 


Những đoàn tùy tùng hộ giá khác nhìn thấy cảnh 
tượng cảm động quá đều cũng ngất xiu ngã xuống nằm 
trên mặt đất tại nơi ấy. 


Trước cốc lá của Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Vessantara trở 
thành bãi tha ma dày thân người nằm ngôn ngang bất 
động trên mặt đất. 

Khi ấy, rừng núi Vañka bị rung chuyển, mặt đất bị 
rung động, núi Sineru (Tu-di-sơn) bị chuyên động, chư- 
thiên các tầng trời dục-giới đều xao xuyến trong lòng. 


Trận Mưa Phép 


Khi ấy, Đức-vua-trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên 
nghĩ rằng: 

“Sáu vị vương-gia cùng với các nhóm tùy tùng hộ giá 
đêu bị ngất xiu hết thay, không có một ai có thể ngồi 
dậy, rưới nước lên đâu để cho họ tỉnh lại được cả. 

Vậy, ta nên hóa ra trận mưa rơi xuống ngay bây giờ. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua-trời Sakka hóa một trận mưa rơi 
xuống chỉ cho sáu vị vương-gia cùng các nhóm tuỳ tùng 
hộ giá làm cho họ tỉnh lại mà thôi, còn những người 
khác không một ai bị ướt cả, hạt mưa rơi xuông đụng họ 
liền trượt xuống đất như hạt nước rơi xuống lá sen. 
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Ngay khi ấy, sáu vị vương gia tỉnh lại và nhìn thấy 
đám tuỳ tùng cũng đều tỉnh lại. Tất cả dân chúng trong 
xứ STvI nhìn thấy một sự kiện chưa từng có bao giờ, một 
trận mưa làm tỉnh lại sáu vị vương-gia cùng đám tuy 
tùng hộ giá đông đảo đều tỉnh lại. 

Buổi đoàn tụ sáu vương-gia: Đức Thái-thượng-hoàng 
Safjaya, bà Hoàng-thải-hậu Phussaf, Thảái-tử Vessantara, 
Vương-phi Madai, hoàng-tử Jali và công-chủa Kanha- 
jina làm cho toàn thé dân chúng đất nước Sivi vô cùng 
cảm động trào nước mắt. 

Tất cả những người trong hoàng tộc, dân chúng trong 
kinh-thành Jetuttara, dân chúng các tỉnh thành trong đất 
nước Sivi đều khóc, rồi chắp hai tay khán khoản thỉnh 
câu Thái-tử Vessantara và vương-phi Maddī rằng: 

- Muôn tâu Thdi-tu, kính thỉnh Thái-tử lên ngôi Vua 
trị vì đất nước Si, Vương-phi Maddī trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu như trước. 

Nghe lời thỉnh cầu của dân chúng đất nước Sivi, Thái- 
tử Vessantara làm thinh, bèn tâu Đức Phụ-vương răng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, ngày trước dân chúng 
đất nước Sivi hội họp kéo đến trước cung điện yêu cầu 
Đức Phụ-vương mời con là Đức-vua Vessantara ra khỏi 
đất nước Sivi, lưu dày đến rừng núi Vañka này. 

Khi nghe Thái-tử Vessantara tâu như vậy, Đức Thái- 
thượng-hoàng Sañjaya truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ Vessantara yêu quý! Thật vậy, ngày 
trước dân chúng đất nước Sivi hội họp kéo đến trước 
cung điện yêu cầu Phụ-vương mời con ra khỏi đất nước 
Sivi, lưu dày đến rừng núi Vanka này. Do chiêu theo 
yếu cầu của họ, nên Phụ-vương đã mời con là Đức-vua 
Vessantara không có lỗi ra khỏi kinh-thành .JetuHara, 
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ra khỏi đất nước Sivi, lưu đày con đến rừng núi Vanka 
này, làm cho con, vương-phi Maddī, hai cháu đích tôn 
là hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina phải chịu vô 
vàn khó cực, vất vả thiếu thốn suốt thời gian chín tháng 
rưỡi qua. 

Đó là điều sai lầm mà Phụ-vương có lôi đối với hai 
con và hai cháu đích tôn cua Phụ-vương. Phụ-vương đã 
biết lỗi của mình từ lâu. 

Vậy, con nên bỏ lỗi cho Phụ-vương, để cho tâm của 
Phụ-vương được thanh thản lúc tuổi già. 

- Này Hoàng-nhỉ yêu quý! Nay Phụ-vương xin truyền 
ngôi vua lại cho con. Xin con vâng lời Phụ-vương, xả bo 
cuộc đời đạo-sĩ ở tại rừng núi Vanka này, nhận lên ngôi 
làm vua. Phụ-vương sẽ làm đại-lỄ đăng-quang con lên 
ngôi vua, rôi thỉnh hôi cung ngự trở vé kinh-thành 
Jefuftara, tri vỉ đất nước Sivi này. 

Nghe lời khẩn khoản tha thiết của Đức Phụ-vương, 
Thái-tử Vessantara hoan hý tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, Sadhu! Con xin cung 
kính vâng lời truyền dạy của Đức Phụ-vương. 

Biết Thái-tử Vessantara đã nhận lời lên ngôi làm vua, 
Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya cảm thấy vô cùng hoan 
hỷ, và nhất là 60 ngàn vị quan đồng sinh cùng một ngày 
với Thái-tử Vessantara lại càng hoan hỷ tâu răng: 


- Tâu Thải-tứ Vessantara, xin mòi Thải-ftứ Vessantara 
đi tam rửa cho thân thê sạch sẽ, bỏ bộ y phục đạo-sĩ, 
cạo râu, sửa tóc, rồi mặc bô trang phục Đức-vua, đê làm 
đại-lê đăng-quang lên ngôi vua tại nơi đây. 

Thái-tử Vessantara truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Hãy chờ một lái. 
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Thái-tử Vessantara ngự ra sau tắm rửa sạch sẽ, bỏ bộ 
y phuc đạo-sĩ, mặc bó y phục màu trăng tinh, ngự vào 
ngôi trong cốc lá tư duy răng: “Ta đã trú tại nơi ngôi 
cóc lá này suốt chin tháng rưỡi, đã thực-hành pháp- 
hành thiên-định, và các pháp-hạnh ba-la-mật, nhất là 
tạo pháp-hạnh dai-thí hai đứa con yêu quý và pháp- 
hạnh đại-thí người vợ yêu quy, để bôi bó cho đây dú 
trọn vẹn pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật của ta, làm cho mặt 
đất rung chuyển, chư-thiên vô cùng hoan hỷ nói lên lời 
“Sadhu! Sadhu!” 

Ta chân thành tri ân nơi này, cầu mong tất cá chúng- 
sinh sống yên lành, thân tâm thường được an-lạc. ” 

Khi ấy, Thái-tử Vessantara ngự ra khỏi cốc, truyền 
bảo vị quan đến sửa râu, tóc xong, mặc bộ trang phục 
Đức-vua, trang sức các viên ngọc quý lộng lẫy như Đức- 
vua-tròi. 


Lễ Đăng-Quang Lên Ngôi Vua 


Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya truyền lệnh 60 ngàn 
vị quan sinh cùng ngày với Thái-tử Vessantara mặc 
trang phục chỉnh të, bá quan văn võ të tựu đông đủ, 
truyền lệnh đoàn nhạc trỗi lên, tiếng tù và được thôi lên 
vang đội khu rừng núi Vanka. 

Đại-lễ đăng-quang Thái-tử Vessantara lên ngôi vua 
được cử hành rất trọng thé, Thái-tử Vessantara lại chính 
thức trở thành Đức-vua Vessantara tại khu rừng núi 
Vanka, bầu trời gầm vang dội khắp mọi nơi, các loài thú 
rừng rồng lên thành tiếng vui mừng hoan hy, các loài 
chim đua nhau hót vui mừng Đức-vua Bồ-tát Vessantara. 

Và vương-phi Maddi trang phục đẹp dë lộng lẫy như 
thiên nữ cũng được tán phong trở lại ngôi vị Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddī của Đức-vua Bò-tát Vessantara. 
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Đức-vua Bồ-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng-hậu 
MaddI nhớ lại mới đây tại khu rừng núi Vañka này, 
Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara và nữ đạo-sĩ Maddī sống 
chịu đựng vô vàn vất vả khó cực. 

Nay, cũng tại khu rừng núi Vañka này, sáu vương-gia 
đã được đoàn tụ: Đức Thái-thượng-hoàng Sañjaya, 
Hoàng-thải-hậu Phussati, Thảái-tử Vessantara, Vương- 
phi Maddi, hoàng-tử Jali và công-chúủa Kanhajina, đại- 
lễ đăng-quang lên ngôi cũng đã cử hành trọng thể tại 
khu rừng núi Vanka này. 

Như vậy, ân huệ thứ nhất đã được thành tựu. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī truyền bảo 
hoàng-tử Jãli và công-chúa Kanhãjinã rằng: 

- Này hai con yêu quý của Mẫu-hậu! Khi biết Đức 
Phụ-vương tạo pháp-hạnh đại-thí hai con yêu quý cho 
ông Bàả-la-môn Jujaka dán ấi, Mâu-hậu chỉ dùng trái 
cây một bữa mỗi ngày, nằm dưới đất, ngày đêm cầu 
nguyện chư-thiên hộ trì cho hai con không có bệnh 
hoạn, thân tâm thường được an-lạc, và câu mong sóm 
gặp lại hai con. Pháp-hành của Mâu-hậu được thành 
tựu trong ngày hôm nay. 

Những pháp-hạnh ba-la-mật của Đức Phụ-vương và 
Mâu-hậu xin luôn luôn hộ trì cho hai con được sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Bà Hoảng-thái-hậu Phussati nghĩ rằng: 

“Vương-phi Maddi của Thái-tử Vessantara suốt thời 
gian ở trong rừng núi Vanka, đã chịu đựng muôn vàn 
vất vả, khổ cực, nay ta nên ban cho Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddī, con dâu cua ta những bộ y phục sang trọng, 
những đô trang sức quỷ giá, các thứ ngọc quý báu. ” 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī mặc bộ y phục lộng 
lẫy, trang sức những thứ ngọc quý báu, đẹp đẽ lộng lẫy 
như một thiên nữ trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Khi ấy, các quan trang hoàng con Bạch-tượng báu 
paccayanäsa lộng lẫy dẫn đến tâu với Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddī rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Vessantara và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Maddī, kính thỉnh ngự lên ngôi trên con 
Bạch-tượng báu này. 

Đức-vua Bò-tát Vessantara và Chánh-cung Hoàng- 
hậu MaddI ngự lên ngồi trên con Bạch-tượng báu dẫn 
đầu cùng với đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo duyệt qua 
các đoàn binh hùng mạnh của triều đình. 


Hồi Cung Trở Về Kinh-Thành Jetuttara 


Đức Thải-thượng-hoàng Safjaya đã truyền lệnh sửa 
sang đẹp đẽ con đường từ kinh-thành Jetuttara đến khu 
rừng núi Vañka có chiêu dài khoảng 60 do tuần đã hoàn 
thành xong. 

Trên con đường hồi cung trở về kinh-thành Jetuttara, 
các đoàn binh hộ giá đi trước dẫn đường, tiếp theo sáu 
con voi báu của sáu vị vương-gia: Đức Thái-thượng- 
hoàng Safjaya, Hoàng-thải-hậu Phussatī, Đức-vua Bô- 
tát Vessamtara, Chánh-cung Hoàng-hậu Maddi, hoàng- 
tứ Jali và công-chúa Kanhajina. Và theo sau, các quan, 
hoàng tộc Bà-la-món và dân chúng đất nước Sivi. 

Phái đoàn đi đến mỗi đoạn đường, dân chúng sống tại 
nơi ấy đón rước, tiếp đãi đầy đủ các món ăn ngon, đồ 
uống, ca hát nhảy múa kính mừng Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara hồi cung ngự trở về kinh-thành Jetuttara. 

Cứ như vậy, suốt con đường dải khoảng 60 do tuân, 
cho đến kinh-thành Jetuttara. 
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Về đến kinh-thành Jetuttara, ngự vào cung điện, ngôi 
trên ngai vàng, Đức-vua Bó- tát Vessantara truyền lệnh 
hội triều, các quan văn võ tê tựu đông đủ, Đức-vua Bò- 
tát Vessantara truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Trong toàn đất nước Sivi này, Trâm 
truyền lệnh thả tất cả các tù nhân đang bị giam giữ đều 
được tự do, và thả các con vật đang bị trôi buộc cũng 
déu được tự do. 

Trận Mưa Thất Báu 

Ngay đêm đầu tiên ngủ tại cung điện, vào canh chót 
đêm â ây, Đức-vua Bồ-tát Vessantara tinh giác, nghi ràng: 

“Nghe tin ta đã hôi cung ngự trở về cung điện, chắc 
chắn ngày mai, những người hành khát sẽ dẫn nhau đến 
xin ta bô-thi, ta sẽ lấy thứ gì để bồ-thí đến những người 
hành khát đây. ” 

Ngay khi ấy, chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka phát 
nóng lên, Đức-vua-trời Sakka xem xét do nguyên nhân nào 
thì biết rõ ý nghĩ của Đức-vua Bồ-tát Vessantara ấy, nên 
Đức-vua-trời Sakka hóa ra một trận mưa thất báu (bảy 
thứ báu) rơi xuống phía trước phía sau cung điện, bảy 
thứ báu chất đầy đến thắt lưng, còn rơi xuống trong 
kinh-thảnh Jetuttara, bảy thứ báu chất đầy đến đầu gói. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bò-tát truyền lệnh răng: 

- Này toàn thể dân chúng! Nếu bay thứ báu nào rơi 
trước và sau nhà nào thì thuộc về của riêng gia đình ấy. 
Con lại bảy thứ báu nào rơi bên ngoài nhà thì nhặt đem 
nạp vào các kho của triểu đình. Phần bay thứ báu rơi 
xuống trong cung điện của Trâm thì thuộc về của Trâm. 

Từ đó, Đức-vua Bồ-tát Vessantara ngự tại kinh-thành 
Jetuttara, trị vì đất nước Sivi bằng thiện-pháp, đất nước 
Sivi phồn vinh, thần dân thiên hạ sống trong cảnh thanh 
bình, an cư lạc nghiệp. 
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Đức-vua Bồ-tát Vessantara tạo bồi bô các pháp-hạnh 
ba-la-mật, nhất là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, dù Đức- 
vua Bồ-tát đem của cải bố-thí bao nhiêu đi nữa, cũng 
không hề vơi bớt chút nào cả, lúc nảo của cải cũng đầy 
các kho. Đức-vua Bó-tát Vessantara tạo pháp-hạnh bó- 
thí ba-la-mật cho đến trọn đời trọn kiếp. 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Vessantara băng hà, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm Ðức-Bồ-tát thiên-nam 
tên Setakefu tại cõi trời Tusita (Đâu-suất-đả-thiên) đúng 
như ân huệ mà tiền-kiếp là Đức-Bỗ-tát đạo-sĩ Vessantara 
đã từng cầu mong và đã được thành tựu như ý. 

Sau khi thuyết tích Wessantarajataka xong rồi, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy ràng: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong thời quả khứ, tiên-kiếp của 
Như-Lai là Đức-vua Bô-tát Vessantara cũng có một trận 
mưa rơi xuống giữa dòng họ hoàng tộc của tiên-kiếp 
Như-Lai như vậy. 

Tích Vessantarajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Wessanfarajätaka này Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Đức-vua Bồ-tát 
Vessantara trong thời quá khứ. Đến khi Đức-Phật 
Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tich Vessantarajataka áy liên quan 
đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Đức Thái-thượng-hoàng Safjaya, nay kiếp hiện-tại 
là Đức Phụ-vương Suddhodana. 

- Hoàng-thải-hậu PhussafI, nay kiếp hiện-tại là Máu- 
hậu Sirimahãmayadevi. 

- Đức-vua Cetaputta, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Channa. 

- Đạo-sĩ Accutatäpasa, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta. 
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- Đức-vua-trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Ông Bà-la-môn Jüjaka, nay kiếp hiện-tại là tỳ-khưu 
Devadatta. 

- Có Amittatāpanā, nay kiếp hién-tai là kỹ-nữ 
Ciñcamanavika. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Madadt, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Yasodhara (Rahulamata). 

- Hoàng-tử Jali, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão 
Rahula. 

- Công-chúa Kanhajina, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức t}-khưu-ni Uppalavanna. 

- Những nhân vật khác, nay kiếp hiện-tại là tứ chúng 
f)-khưu, ty-khuu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-vua Bó-tát Vessanfara, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Đức-vua Bò-tát Vessantara, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, đã tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
mật bậc hạ, đặc biệt tạo pháp-hạnh đ4¡-(hí hai đứa con 
yêu quý và pháp-hạnh đại-thí người vợ trẻ yêu quý, đề 
thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 
Ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ cũng đồng 
thành tựu như sau: 

- Đức-vua Bó-tát Vessantara giữ gìn giới trong sạch, 
đó là phảáp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara xuất gia đạo-sĩ, đó là 
pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có tri-tuệ sáng suốt, đó 
là pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bó-tát Vessantara có sự tinh-tắn không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 
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- Đức-vua Bồ-tát Vessantara có đức nhẫn-nại, đó là 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Vessantara nói lời chân-thật, đó là 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-vua Bó-tát Vessanfara phát-nguyện bàng lời 
chân-thật, đó là phảp-hạnh phát-nguyện ba-la-mát. 

- Đức-vua Bó-tát Vessantara có tâm-từ đỗi với chúng- 
sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bó-tát Vessamara có tâm-xả đối với 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời cùng thành 
tựu với pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc hạ. 


Nhận Xét Về Đức-Vua Bồ-Tát Vessantara 


Tích Đức-vua Bồ-tát Vessantara là tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, tạo pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật, đặc biệt 
tạo pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu quy là hoàng-tử 
Jali và công-chúa Kanhajina (piyaputtamahadana) và pháp- 
hạnh dai-thí người vợ yêu quý là Chánh-cung Hoàng- 
hậu Maddī (piyabhariyamahädäna) đề bồi bó vào pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ cho được đầy đủ trọn vẹn. 

Pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật bậc hạ là một trong muòi 
pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ mà chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác, chư Đức-Bồ- tát Độc-Giác, chư vị Bó-tát 
thanh-văn-giác đều cần phải tạo cho được đầy đủ trọn 
vẹn tuỳ theo ý nguyện của mỗi Đức-Bồ-tát. 

Đối với chw Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác, thì pháp- 
hạnh bó-thí ba-la-mật đặc biệt gồm có 5 pháp-hạnh dai- 
thí (mahaparicasa). 

Pañca mahãparicäga: Năm pháp-hạnh đại-thí: 

1- Dhanaparicaga: pháp-hạnh đại-thí của cải tài-sản. 

2- Angaparicäga: pháp-hạnh đại-thí bộ phận trong thân 
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3- PufIaparicaga: pháp-hạnh đại-thí con yêu quy. 

4- Bhariyaparicaga: pháp-hạnh đại-thí vg yêu quỷ. 

5- Jiyifaparicaga:pháp-hạnh đại-thí sinh-mạng yêu quy. 

Mỗi Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy 
đủ trọn vẹn 5 pháp-hạnh đại-thí này. 

Thật ra, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của 
Đứúc-Phật Gotama đã tạo và bồi bó 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật là 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh 
ba-la-mát bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bác thượng 
trải qua ba thời-kỳ: 

- Thời-kỳ đấu: tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 7 a- 
tăng-kỳ kiếp trái đất. 

- Thời-kỳ giữa: tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 9 a 
tăng-kỳ kiếp trái đất. 

- Thời-kỳ cuối: tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 4 a- 
tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 

Đức-Bỏ-tát Chánh-Đắng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã tạo các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 3 thời-kỳ 
gòm có 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, cho 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, để trở thành 
Đức-Phật Chánh- -Đăng- -Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama. 

Tuy nhiên, trong 30 pháp-hạnh ba-la-mật ấy, chỉ còn 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật chưa đây đủ trọn vẹn, bởi 
vì còn thiếu pháp-hạnh đại-thí con yêu quý và pháp- 
hạnh đại-thí vợ yêu quý, nên kiếp Đức-Bô-tát đạo-sĩ 
Vessantara cần phải tạo hai pháp-hạnh đại-thí còn lại 
này, dé bồi bô vào pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật bậc hạ 
cho được dày đủ trọn vẹn, để trở thành Ðức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. 


Đức-B6-tát đạo-sĩ Vessanfara là tiên-kiêp của Đức- 
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Phật Gotama, tạo hai pháp-hạnh đại-thí hai đứa con yêu 
quý là hoàng-tứ Jali và công-chúa Kanhajina (piyaputta- 
mahadäna) và pháp-hạnh đại-thí người vợ yêu quý là 
Cháảnh-cung Hoàng-hậu Maddi (piyabhariyamahadanma), 
để bồi bó vào pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc hạ cho 
được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, để trở 
thành ĐÐức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có danh hiệu là 
Đức-Phật Gotama. 

Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác trong thời quá-khứ, 
trong thời hiện-tại và trong thời vị-lai đều phải tạo dày 
đủ trọn vẹn 5 pháp-hạnh đạt-thí (Pañca mahäparicaga) 
trong pháp-hạnh bóő-thí ba-la-mật. 

Cho nên, 5 pháp-hạnh đại-thí này chỉ bắt buộc đối với 
chư Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác mà thôi, còn đối với 
chư Đức-Bô-tát Độc-Giác và chư vị Bồ-tát Thanh-văn- 
giác không cần phải tạo đầy đủ 5 pháp-hạnh đại-thí này 
trong pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

Trong 5 pháp-hạnh đại-thí này, có hai pháp-hạnh đại- 
thí là pháp-hạnh đại-thí con yếu quý nhất và pháp- 
hạnh-đại-thí vợ yêu quý nhất, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đúc-Phật Gotama, chưa từng tạo, cho nên, kiếp Đức-vua 
Bồ-tát Vessantara cần phải tạo pháp-hạnh đại-thí con 
yêu quỷ nhất và pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quý nhất, đề 
bồi bó vào pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc hạ cho được 
đầy đủ trọn vẹn. 


Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara sau khi tạo pháp-hạnh 
đại-thí hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina cho ông 
Bà-la-môn Jüjaka, dé bồi bó pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật 
bậc hạ, nhưng khi thấy Bà-la-môn hành hạ hai đứa con 
yêu quý của mình, vì thương xót hai đứa con, nên Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ phát sinh tâm sân định giết ông Bà-la-môn 
Jũjaka dé dẫn hai đứa con yêu quý nhất của mình trở lại. 
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Ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara suy tưởng 
về truyền thống của chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
trong quá khứ tạo pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật rằng: 

“SSabbabodhisatanam  dhanapariccägam anga- 
pariccagam puttapariccagam bhariyapariccagam jīvita- 
pariccagan ti ime pañca mahapariccage apariccajitva 
buddhabhutapubbo nama natthi. Ahampi tesam 
abbhantaro homi, mayapi piyaputtadhītaro adatvā na 
sakka buddhena bhavitum. ”® 

“Đổi với tất cả chư Dúc-Bó-tót Chánh-Ðăng-Giác 
không tạo đây đủ năm pháp-hạnh đại-thí là pháp-hạnh 
đại-thí của cải quy báu, tài sản, ngôi vua, v.v..., pháp- 
hạnh đại-thí các bộ phận trong thân thể của mình, như 
đôi mắt, v.v..., pháp-hạnh đại-thí đứa con yêu quy nhất 
của mình, pháp-hạnh đại-thí người vợ yêu quỷ nhất của 
mình, pháp-hạnh đại-thí sinh-mạng quý nhất của mình 
mà đã từng trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, đó 
là điểu không thể có được bao giờ. 

Chính ta cũng ở trong chư Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy, nếu ta không tạo pháp-hạnh đại-thí con yêu quý 
là hoàng-tử Jali và công-chúa Kanhajina thì chắc chắn 
ta cũng không thể trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác được. ” 

Thật ra, những tiền kiếp của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Vessantara đã từng tạo pháp-hạnh dai-thí của cải quy 
báu, tài sản, ngôi vua, v.v..., pháp-hạnh đại-thí các bộ 
phận trong thân thể của mình như đôi mắt, v.v..., pháp- 
hạnh đại-thí sinh-mạng cua mình, nhưng chưa tạo pháp- 
hạnh đgi-thí đứa con yêu quý nhất và pháp-hạnh đại-thí 
người vợ trẻ yêu quỷ nhất. 


! Bộ Jãtakatthakathäpäli, phần Mahãnipãtapäli, tích Vessantarajãtaka. 
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Cho nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara cần phải tạo 
hai pháp-hạnh đại-thí còn lại, để bôi bó cho pháp-hạnh 
bố-thí ba-la-mật bậc hạ được đầy đủ trọn vẹn, làm cho 
hoàn thành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác trong thời vị-lai. 

Khi tạo pháp-hạnh đại-thí hoàng-tử Jali và công-chúủa 
Kanhãjinã yêu quý nhất cho ông Bà-la-môn Jũjaka, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hỷ truyền bảo 
ông Bà-la-môn Jũjaka rằng: 

“Này ông Bà-la-môn Jijaka! Bân-đạo chỉ có nguyện 
vọng muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là 
nơi yêu quý bậc nhất hơn cả yêu quý hoàng-tứ Jali và 
công-chủa Kanhajina gấp trăm lân, gấp ngàn lân, gấp 
trăm ngàn lần mà thôi. ” 

Và khi tạo pháp-hạnh đạ¡-(hí Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī yêu quý nhất cho ông Bà-la-môn, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Vessantara vô cùng hoan hỷ truyền bảo ông Bà- 
la-môn ràng: 

“Này ông Bà-la-môn! Bân-đạo chỉ có nguyện vọng 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác là nơi yêu 
quý bậc nhất hơn cå yêu quỷ Chánh-cung Hoàng-hậu 
Maddī gấp trăm lân, gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lân 
mà thói. 

Pháp-hạnh đại-thí vợ yêu quỷ này của bẩn-đạo xin 
làm duyên lành để trở thành Đúc-Phật Chánh-Đăng- 
Giác trong thời vị-lai. ” 

Nếu Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessantara không tạo pháp- 
hạnh đại-thí hai đứa con yêu quý là hoàng-tử Jãli và 
công-chúa Kanhajina và không tạo pháp-hạnh đại-thí 
người vợ yêu quý là Chánh-cung Hoảng-hậu Madd: thì 
chưa thành tựu đầy đủ trọn vẹn pháp-hạnh bố-thí ba-la- 
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mật bậc hạ, và cũng chưa hoàn thành đầy đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật, chắc chắn chưa có thể trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gotama trong thời vị-lai được. 

Cho nên, dé thành-tựu pháp-hạnh đại-thí con yêu quý 
thì hoàng-tử Jãli, công-chúa Kanhājinā cần phải hy sinh 
để hỗ-trợ cho Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Vessantara, Đức Phu- 
vương tạo pháp-hạnh đại-thí hai đứa con trẻ yêu quý 
nhất được thành tựu, và Chánh-cung Hoàng-hậu Maddr 
cần phải hy sinh để hỗ-rợ cho Đức-Bổ-dát đạo-sĩ 
Vessantara, Đức Phu-quân tạo pháp-hạnh đại-thí vợ trẻ 
yếu quý được thành tựu, dé bồi bó vào pháp-hạnh bó-thí 
ba-la-mật bậc hạ đây đủ trọn vẹn. 

Còn các chư-thiên trú ở rừng núi Vañka hô trợ pháp- 
hạnh đại-thí con yêu quý và Đức-Vua-Trời Sakka hỗ-trợ 
cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessanfara tạo pháp-hạnh đại-thí 
VỢ yéu quy. 

Tóm lại, vô số kiếp Đức-Bổ-tát tién-kiép của Đức- 
Phật Gotama sinh làm nhiều loài chúng-sinh khác nhau 
cho đến kiếp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Vessanfara tiền-kiếp của 
Đức-Phát Gotama đã tạo 30 pháp-hạnh ba-la-mật được 
lưu-trữ ở trong tám từ kiếp này sang kiếp kia cho đến 
kiếp chót là Đức-vua Bồ-tát Siddhattha, suốt 20 a-tăng- 
kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, đã tạo 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật được đầy đủ trọn vẹn, mà có những pháp-hạnh ba- 
la-mật cần phải nhờ những người thân yêu, chư-thiên, 
Đức-Vua-Trời Sakka hỗ trợ mới được thành tựu. 

Đến kiếp chót là kiếp Dzc-Bó-tát Thái-tử Siddhatha 
trở thành Đức-Phật Gotama của chúng ta ngày nay. 


(Xong pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc hạ) 
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1.2- Pháp-Hạnh Bó-Thí Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Dãna Upapäramn) 


Tích Sivijataka (Xi-wI-cha-tá-ká) 


Tích Sivijātaka” này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama sinh làm Đức-vua Sivi tạo pháp-hạnh bő- 
thí ba-la-mật bậc trung (dana upaparami). Tích này 
được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi, chư tỳ-khưu tụ hội tại 
giảng đường đàm đạo về Đức-vua Pasenadi Kosala làm 
phước-thiện bố-thí đủ mọi thứ vật dụng suốt bảy ngày. 
Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến truyền hỏi rằng: 


-~ Này chư T-khưu! Các con đang đàm đạo với nhau 
về ván đề gi vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về vấn đề Đức- 
vua Pasenadi Kosala như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Trong kiếp quá khứ, bậc thiện-trí 
môi ngày xuất ra số tiên 600 ngàn kahapana (tiên Ấn 
xwa) mua săm đủ mọi thứ vật-thứ, để làm phước- -thiện 
bô-thí dên những người nên bó-thí, thê mà ván chưa hài 
lòng hoan hy với những vật-thí thuộc vê bên ngoài thân 
thê ây (bahiravatthudana), nên suy nghĩ răng: 

“Nếu người thí-chủ bó-thí vật quỷ nhất thì sẽ được 
những diéu cao quy nhất. Vật quý nhất đó là những bó 
phán trong thán thê, hoặc sinh-mạng cua minh.” 

Bậc thiện-trí phát-nguyện rằng: 


! Bộ Chú-giải Jãtakatthakathã, phần Vīsatinipāta, tích S1v1Jataka. 
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“Nếu có người nào đến xin bộ phận nào trong thân 
thể của ta thì ta hoan hy làm phước-thiện bó-thí bó phận 
ấy cho người ấy ngay. 

Khi ấy, một vị Bà-la-môn già mù đôi mắt đến xin một 
con mắt cua bậc thiện-tri, thì bậc thiện-trí vô cùng hoan 
hý liên bó-thí hai con mặt đên cho vị Bà-la-môn ây 
ngay. Bậc thiện-trí không còn thay gì nữa, nhân-nại chịu 
đựng nôi khô thân đau đớn kinh khủng, thể mà bậc 
thiện-trí phát sinh đại-thiện tâm hy lạc chưa từng có, 
bởi vì biết vị Bà la-môn già đã có đôi mat sáng nhìn thay 
được mọi vật. 

Chư Tỳ-khưu kính thinh Đức-Thế-Tôn thuyết về tích 
bậc thiện-trí ây. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Sivijataka. 

Tích Sivijataka 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Sivijataka, Đức-vua Bò- 


tát Sivi, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama được tóm lược 
như sau: 


Trong thời quá khứ, Đức-vua Sivi ngự tại kinh-thành 
Aritthapura, trị vì đất nước Sivirattha. Khi ấy, Đức-Bồ- 
tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Thái-tử của 
Đức-vua Sivi được đặt tên là Sivikumara: Thái-tứ Sivi. 

Khi trưởng thành, ÐĐức-Bồ-tát Thái-tử Sivi được gởi 
đến kinh-thành Takkasila, để theo học các bộ môn 
truyền thống của dòng dõi vua chúa. Sau khi học hành 
thành tài, có đầy đủ tài đức vẹn toàn, Đức-Bô-tát Thái-tử 
Sivi ngự trở về đất nước Sivirattha. Đức Phụ-vương tán 
phong Đức-Bỏ-tát Thái-tử Sivi lên ngôi Phó-vương. 

Về sau, Đức Phụ-vương băng hà, Dúc-Bó-tát Phó- 
vương được chính thức làm lễ đăng quang lên ngôi vua, 
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trở thành Đức-vua Bổ-fát Sivi ngự tại kinh-thành 
Arifthapura, trị vì dat nước Sivirattha băng thiện-pháp 
của Đức-vua. 


Đức-vua Bô-tát Sivi truyền lệnh xây dựng 6 trại bố 
thí: 4 trại tại 4 cửa thành, 1 trại tại trung tâm kinh-thành 
và 1 trại tại trước cửa cung điện của Đức-vua. 


Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền lệnh mỗi ngày xuất ra SỐ 
tiền 600 ngàn đồng kahãpana (tiền Ân xưa), mua sắm đủ 
mọi thứ vật-thí cần thiết, để làm phước-thiện bố-thí đến 
những người nên bố-thí hăng ngày. 


Vào những ngày giới là ngày mông 8, ngày 14, ngày 
15, ngày 23, ngày 29, ngày 30 hàng tháng, Đức-vua Bò- 
tát Sivi cõi voi báu ngự đến môi trại, tự tay làm phước- 
thiện bố-thí đôi ba nguòi, ròi ngự đến trại bó-thí khác. 


Một hôm vào ngày rằm, Đức-vua Bó-tát Sivi ngự trên 
ngai vàng dưới chiêc long trăng suy xét răng: 

“Hằng ngày, ta đã làm phước-thiện bó-thí đủ mọi thứ 
vậi-thí cần thiết đến cho những người nên bồ-thí, thé mà 
ta vẫn chưa cảm thấy hài lòng hoan hỷ với những vật-thí 
thuộc về bên ngoài thân thê (bahiravafthudana)”, nên 
suy nghĩ răng: 

“Nếu người thí-chủ bó-thí vật quỷ nhất thì sẽ được 
những điều cao quỷ nhất. Vật quý nhất đó là những bộ 
phán trong thân thê, hoặc sinh-mạng cua mình. ” 

“Thật ra, những thứ vật-thí thuộc về bên ngoài thân 
của ta dù quỷ giá đến mức nào di nữa, cũng chưa làm 
cho ta phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy. 

Vậy, ta nên bố-thí những bộ phận trong thân, hoặc 
sinh-mạng cua ta thuộc những vát-thí bên trong thân 
(ajjhattikadana) của ta.” 
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Sau khi suy nghĩ đúng đắn như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Sivi thành tâm phát-nguyện rằng: 

Hạnh phúc biết dường nào! 

* Nếu có người nào đến nói lời xin trái tìm của ta thì 
ta sẽ vô cùng hoan hý dùng con dao mó lông ngực lấy 
trái tìm đây máu của ta, bó-thí đến cho người ấy ngay. 

* Nếu có người nào đến nói lời xin thịt trong thân 
của ta thi ta sẽ vô cùng hoan hy dùng con dao xéo thịt 
của ta, bô-thí đến cho người ấy ngay. 

* Nếu có người nào đến nói lời xin máu tươi của ta 
thì ta sẽ dùng con dao cắt mạch máu, để cho máu chảy 
đây bình, rôi bô-thí đến cho người ấy ngay. 

* Nếu có người nào đến nói lời xin ta dẫn về làm tôi 
tớ trong nhà thì ta sẵn sàng từ bỏ ngai vàng, để di theo 
người ấy vé nhà, làm người tôi tớ đắc lực và để bảo. 

* Nếu có người nào đến nói lời xin đôi mắt của ta thì 
ta sẽ vô cùng hoan hy lấy đôi mắt của ta, bó-thí cho 
người ấy ngay,... ” 

Sau khi phát-nguyện như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi 
tám sạch sẽ, dùng bữa ăn sáng, mặc trang phục vương 
triều, cỡi con voi báu, ngự đi đến trại bó-thí. 

Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
theo dõi biết được những điều phát-nguyện của Đức-vua 
Bồ-tát Sivi trong đó có điều “bó-thí đôi mắt quỷ nhất 
của Đức-Bô-tát ”. 

Biết lời phát-nguyện chân-thật của Đức-vua Bồ-tát 
Sivi, nên Đức-vua-trời Sakka hiện xuống cõi người, hóa 
ra thành vị Bà-la-môn giả mù đôi mắt, đứng bên đường 
gần trại bó-thí. 

Khi Ấy, Đức-vua Bồ-tát Sivi ngự đến nơi, vị Ba-la- 
môn già mù chắp hai tay trên trán tán dương ca tụng 
Đức-vua Bồ-tát Sivi. 
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Nghe lời tán duong ca tụng của vị Bà-la-món già mù 
như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi giục con voi báu đến gần 
vị Bà-la-môn ấy, truyền hỏi rằng: 

- Này vị Bà-la-môn! Ngươi đã tán dương ca tụng 
Trâm. Vậy, ngươi muốn xin vật gì nơi Trâm? 


Vị Bà-la-môn già mù đôi mắt (vốn là Đức-vua-trời 
Sakka) tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong khắp mọi nơi déu tán 
dương ca tụng pháp-hạnh bồ-thí của Đại-vương, nên kẻ 
tiện dân này là lão già mù đôi mắt, xin mạo muội kính 
xin Đại-vương ban cho kẻ tiện dân này một con mắt của 
Đại-vương, thay vào một con mắt mù của kẻ tiện dân, để 
cho được sáng mắt nhìn thấy đường di và mọi vật. 

Nghe lời tha thiết kính xin của vị Bà-la-môn già mù 
đôi mát như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi suy nghĩ: 

“Sáng nay, ta ngự trên ngai vàng thành tâm phát- 
nguyện rằng: 

“Nếu có người nào đến nói lời xin đôi mắt của ta thì 
ta sẽ vô cùng hoan hý lấy đôi mắt, rôi đem đôi mắt của 
ta bô-thí cho người ấy ngay.” 

Bây giờ, vị Bà-la-môn già mù đôi mắt đến nói lời xin 
một con mắt quý nhất của ta. Đây là cơ hội tốt hy hữu 
đã đến với ta hôm nay. 

Thật là hạnh phúc biết dường nào! Điêu phảt-nguyện 
của ta chắc chắn sẽ thành tựu ngay hôm nay. 

Ta sẽ tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, bó-thí đôi mắt 
của ta, mà trước đây ta chưa từng bó-thí. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền hỏi vị Bà-la-môn 
già ràng: 

- Này vị Bà-la-môn! Ai là người hướng dán nhà ngươi 
đến xin đôi mắt của Trâm tại nơi này? 


222 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


- Nay vị Bà-la-môn! Chư bậc thiện-trí dạy rằng: 

Đôi con mắt là bộ phận quý nhất của con người, nên 
ít người chịu hy sinh đôi mắt của mình đem bó-thí cho 
người khác. 

Vị Bà-la-môn già mù tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đức-vua-trời Sakka hướng 
dân kẻ tiện dân già mù này đến kính xin một con mắt 
của Đại-Vương. 


- Muôn tâu Đại-vương, thật vậy, chư bậc thiện-trí dạy 
rằng: “Con mắt là bộ phận quý nhất, nên ít người chịu 
hy sinh đôi mắt của mình đem bồ-thí đến người khác. ” 

- Muôn tâu Đại-vương, Kính xin Đại-vương có tâm 
đại-bi ban cho kẻ tiện dân già mù này chỉ một con mắt 
của Đại-vương mà thôi. Ngoài ra, kẻ tiện dân già này 
không xin vật nào khác. 

Nghe lời tha thiết kính xin của vị Bà-la-môn già đui 
mù như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền bảo rằng: 

- Này vị Bà-la-môn! Tuy ngươi xin Trâm ban cho 
ngươi chỉ một con mắt của Trâm mà thôi, nhưng Trâm 
sẽ ban cho ngươi cả hai con mắt của Trâm. Rôi đây, 
ngươi sẽ nhìn thấy mọi vật bằng hai con mắt của Trám. 

Sau khi truyền bảo với vị Bả-la-môn như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Sivi nghĩ răng: 

“Tại nơi đây không thuận lợi để cho ta thực hiện 
pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật, bó-thí hai con mắt này. 

Vậy, ta nên truyền lệnh các quan mời vị Bà-la-môn 
già mù này đến cung điện, ta sẽ truyền bảo quan ngự y 
Sivika lấy hai con mắt của ta ra, rôi đặt vào hai con mắt 
của vị Bà-la-môn già ấy. Đó là điều an toàn nhất. ” 

Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền lệnh các quan mời vị Bà- 
la-môn già mù đi theo về cung điện của Đức-vua. 
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Khi biết Đức-vua Bồ-tát Sivi làm phước-thiện bó-thí 
đôi mắt, các quan, những người trong vương gia, hoàng 
tộc, toàn thé dân chúng đến chầu Đức-vua Bồ-tát Sivi 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ không nên bồ-thí 
đôi mắt của Bệ-hạ, xin Bệ-hạ chỉ nên làm phước-thiện 
bố-thí những thứ của cải khác nhự đồ ăn, thức uóng, đô 
dùng, vàng bạc, châu báu, ngựa, voi báu, v.v... mà thôi. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ là Đức-vua cao cả nhất 
trong đất nước Siviraltha này, là nơi nương nhờ của 
chúng thân cùng thân dân thiên hạ. 

Kính xin Bệ-hạ có tâm đại-b¡ thương xót chúng thân 
cùng thân dân thiên hạ. Cho nên, kính xin Bệ-hạ không 
nên bô-thí đôi mắt của Bệ-hạ. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Người nào đã hứa rằng: “Ta sẽ ban 
cho”. Rồi đổi ý, nói lại rằng: “Ta không ban cho”. 
Người ấy là người hèn hạ hơn cả người hèn hạ. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp cho quả tải-sinh 
trong cõi địa-ngục Ussada chịu quả khổ lâu dài của ác- 
nghiệp ấy. 

Thật ra, người nào đến xin vật nào, thì người thí-chủ 
nên bó-thí vật ấy đến cho người ấy. 

Vị Bà-la-môn già mù đến tha thiết chỉ xin Trâm ban 
cho y một con mắt của Trẫm mà thôi, không xin Trẫm 
một thứ của cải nào khác cả. Cho nên, T râm cũng chỉ 
bô-thí hai con mắt của Trẫm cho y mà thôi. 

Khi ấy, các quan tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ cầu mong gì mà Bệ-hạ làm 
phước-thiện bó-thí hai con mắt của Bệ-hạ? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kiếp hiện-tại này, Bệ-hạ là Đức- 
vua cao cả nhất trong đất nước Siviraftha này, không có 
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một ai cao thượng hơn Bệ-hạ. Vậy, Bệ-hạ làm phước- 
thiện bó-thí hai con mắt của Bệ-hạ, để câu mong kiếp 
sau có phải không? 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi 
truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Trâm làm phước-thiện bố-thí hai con 
mắt của Trẫm không phải câu mong đại-thiện-nghiệp 
này sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam cao 
thượng trên cối trời dục-giới nào, hoặc làm Đức-vua- 
trời nào, cũng không phải cầu mong trở thành Đức-vua 
nước lớn, có nhiễu của cải, hoàng-tứ, công-chúa nào cả. 

Thật ra, Trâm bô-thí hai con mắt của Trẫm là làm 
theo chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác tiên bồi. Bởi vì 
không có Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác nào chưa tạo 
đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mát mà có thể trở 
thành Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác được. 

Trâm có ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đẳng-Giác, cho nên Trâm cán phải thực-hành pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật bậc trung, bó-thí hai con mắt của 
Trám, để bôi bó vào pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc 
trung áy. 

T rám khóng phái khóng biét yêu quy hai con mắt của 
Trám, cũng không phải không biết thương yêu Tì râm mà 
sự thật, Trâm có y nguyện tha thiết muốn trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác hơn cả. Vì vậy, Trâm cần phải 
bó-thí hai con mắt của Trâm, để bôi bó cho đây đu 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Trâm, hẳu mong trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 

Sau khi nghe Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền bảo, giảng 
giải như vậy, các quan và toàn thê dân chúng không còn 
ai tâu lời nào nữa. 
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Khi ây, Đức-vua Bó-tát Sivi truyền gọi vị quan ngự y 
Sivika đến truyền bảo rằng: 

- Này ngự y Sivikal Ngươi là quan ngự y tài giỏi, 
cũng là người bạn thân của Trâm. Nay ngươi hãy thi 
hành theo lời yêu câu của Trâm rằng: 

Với đôi bàn tay khéo léo, ngươi hãy thực hiện lấy hai 
con mắt của Trẫm ra, rôi đặt hai con mắt của T. râm ấy 
vào trong hai con mắt của vị Bà-la-môn già mù ây, để vị 
Bà-la-môn ấy có dôi mắt sảng nhìn thấy rõ mọi vật bằng 
hai con mắt của Trẫm. 

Nghe lệnh truyền của Đức-vua Bồ-tát Sivi, quan ngự 
y Sivika tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hai con mất là bộ phán quan trọng 
của con người. Kinh xin Bệ-hạ suy xét kỹ, có nên bó-thí 
hay không? 

Đức-vua Bó-tát Sivi kháng định truyền lệnh răng: 

- Này ngự y Sivikal Trâm đã suy xét kỹ rôi. Ngươi hãy 
mau thi hành phận sự của ngươi, cho Trâm bó-thí đôi 
mắt của Trâm để được thành tựu pháp-hạnh bó-thí ba- 
la-mật bậc trung. 

Nghe lệnh của Đức-vua Bồ-tát Sivi như vậy, quan 
ngự y Sivika nghĩ rằng: “7a không nên dùng con dao mô 
lấy 2 con mắt của Đức-vua Sivi, mà ta nên bào chế một 
món thuốc xoa vào con mắt, làm cho con mắt nhô lên 
khỏi lỗ mắt. ” 

Nghĩ xong, quan ngự y Sivika bào chế thuốc, rồi đem 
dâng lên Đức-vua Sivi. 

Đức-vua Bò-tát Sivi xoa vào con mắt bên phải trước, 
Đức-vua Bồ-tát nhẫn-nại chịu đựng nỗi đau đớn kinh 
khủng, tiếp tục xoa vào mắt lần thứ nhì, lần thứ ba, thì 
con mắt bên phải nhô lên khỏi lỗ mắt, Đức-vua Bồ-tát 
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nhẫn-nại chịu đựng nỗi khó thán vó cüng dau dón, dóng 
máu tươi chảy ra từ vêt thương lô mát, xuóng gương mặt 
của Đức-vua Bồ-tát Sivi. 

Quan ngự y lây con mắt bên phải, rồi đặt trên bàn tay 
của Đức-vua Bô-tát Sivi, tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, đây là con mắt bên phải của Bệ-hạ. 

Đức-Vua Bồ-Tát Sivi Bó-Thí Con Mắt Bên Phải 


Nhìn thấy con mắt bên phải bằng con mắt bên trái, Đức- 
vua Bồ-tát Sivi truyền bảo vị Bà-la-môn già mù rằng: 


“Mama ito akkhito satagunena sahassagunena 
safasahassagunena sSabbannutannanakkhimeva piya- 


taram, tassa me idam paccayo hotu ”. 


“Chỉ có tuệ-nhãn cua bậc Toàn-Giác là nơi yêu quy 
nhất gấp trăm lân, gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lần con 
mắt của tôi đây mà thôi. Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bő- 
thí con mắt này của tôi, xin làm duyên lành hỗ trợ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác trong thời vị-lai. ” 

Khi ấy, Đức-vua Bò-tát Sivi tạo pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật, bố-thí con mắt bên phải cho vị Bà-la-môn già 
mù. Vị Bà-la-môn già ấy vốn là Đức-vua-trời Sakka 
nhận con mắt bên phải của Đức-vua Bồ-tát Sivi xong, 
rồi tự đặt vào lỗ con mắt bên phải, do oai lực của mình. 
Con mắt bên phải của vị Bà-la-môn giả được sáng ra có 
khả năng nhìn thấy rõ mọi vật. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sivi vô cùng hoan hy truyền 
bảo rằng: 

“Aho! Sudinnam maya akkhidanam. ” 

Ôi! Hạnh phúc thay! Tôi đã thành tựu pháp-hạnh bố- 
thí ba-la-mát, bố-thí con mắt rôi! 


! Bộ Jãtakatthakathäpäli, phần Vīsatinipāta, tích S1v1Jatakavannanä. 
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Đức-vua Bồ-tát Sivi phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ 
chưa từng có bao giờ, rôi truyền lệnh quan ngự y Sivika 
tiếp tục thi hành phận sự lấy con mắt bên trái. 

Quan ngự y Sivika cũng thực hiện như lần trước, dâng 
thuốc lên Đức-vua Sivi xoa con mắt bên trái lần thứ 
nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, thì con mất bên trái nhô lên 
khỏi lỗ mắt, Đức-vua Bồ-tát Sivi nhẫn-nại chịu đựng nỗi 
khổ thân vô cùng đau đớn, dòng máu chảy ra từ vết 
thương lỗ mắt, máu tươi dính đầy trên gương mặt của 
Đức-vua Bồ-tát Sivi. 

Quan ngự y lấy con mắt bên trái, rồi đặt trên bàn tay 
của Đức-vua Bồ-tát Sivi, tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, đây là con mắt bên trái của Bệ-hạ. 

Đức-Vua Bồ-Tát Sivi Bố-Thí Con Mắt Bên Trái 


Bây giờ, Đức-vua Bồ-tát Sivi mù mắt không nhìn thấy 
gì nữa, tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, bố-thí con mắt 
bên trái cho vị Bà-la-môn già, vị Bà-la-môn già vốn là 
Đức-vua-trời Sakka nhận con mắt bên trái xong, ròi tự 
đặt vào con mắt bên trái, do oai lực của mình. Con mắt 
bên trái của vi Bà-la-môn già được sáng ra. 

Nay vị Bà-la-món già có đôi mắt sáng nhìn thấy rõ 
mọi vật. Vị Bà-la-môn già tán dương ca tụng, làm lễ cảm 
tạ Đức-vua Bồ-tát Sivi, rồi xin phép rời khỏi cung điện 
của Đức-vua Bó-tát Sivi. 

Sau khi rời khỏi cung điện của Đức-vua Sivi, vị Bà- 
la-môn già hóa trở lại Đức-vua-trời Sakka ngự trở về 
cung trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi suy xét rằng: 

“Hanh phúc biết dường nào! Ta đã có được cơ hội 
tốt, tạo pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bậc trung, bố-thí 
hai con mắt của ta đến vị Bà-la-môn già mù, được 
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thành tựu như y. Vi Bà-la-môn già có đôi mắt sảng nhìn 
thấy mọi cảnh vật trong đời, bằng đôi mắt của ta. ” 

Cho nên, Đức-vua Bồ-tát Sivi phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hỷ lạc chưa từng có bao giờ. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi ngự lên trên lâu đài nghỉ ngơi, để 
chữa trị vết thương hai lỗ mắt. 

Một hôm, Đức-vua Bồ-tát Sivi suy nghĩ rằng: 

“Nay ta đã mù hai con mắt rồi, ngôi vua không còn 
thích hợp với ta nữa. Vậy, ta nên trao ngôi vua lại cho 
các quan, còn ta nên ngự vào vườn thượng uyễn, xuất 
gia trở thành đạo-sĩ thực-hành pháp-hạnh Sa-môn. ” 

Sau khi suy xét như vậy, Đức-vua Bò- tát Sivi truyèn 
lệnh cho các quan văn võ đông đủ hội triều. Đức-vua 
Bồ-tát Sivi truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Kế từ hôm nay, Trâm xin trao ngồi 
vua lại cho các khanh. Các khanh nên chọn người lên 
làm vua trị vì đất nước Sivirattha nay. Con T yám sẽ ngự 
vào vườn thượng uyên, xuất gia trở thành đạo-sĩ thực- 
hành pháp-hạnh Sa-môn. Trâm chỉ cân một người theo 
giúp đỡ Trâm mà thôi. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền bảo như vậy, các 
quan đều cảm thấy vô cùng cảm động rơi nước mắt. 
Đức-vua Bồ-tát Sivi truyền gọi quan đánh xe ngựa chở 
Đức-vua ngự vào vườn thượng uyên. 

Các quan không muốn Đức-vua ngự đi bằng xe ngựa, 
mà kính thỉnh Đức-vua ngự trên chiếc kiệu vàng, rồi các 
quan tự khiêng chiếc kiệu đi đến hồ nước lớn trong vườn 
thượng uyên. Các quan đặt chiếc kiệu bên bờ hồ nước 
lớn íy, có lính hầu hạ Đức-vua Bò-tát Sivi rất cân trọng. 
Đức-vua Bồ-tát Sivi đang ngự trên chiếc kiệu vàng suy 
xét về pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc trung, bó-thí hai 
con mắt của Đức-vua. 
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Khi ấy, chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka cõi Tam- 
thập-tam-thiên phát nóng, Đức-vua-trời Sakka xem xét 
thấy rõ, biết rõ điều suy nghĩ của Đức-vua Bồ-tát Sivi, 
nên Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: 

“Ta nên hiện xuống cõi người, đến châu Đức-vua Bô- 
tát Sivi, ban ân huệ đến cho Đúc-vua Bồ-tát Sivi có lại 
hai con mắt sáng đặc biệt nhìn thấu suốt như thể thiên- 
nhãn của chư-thiên. ” 

Đức-vua-trời Sakka hiện xuống bên bờ hồ nước lớn 
gần nơi Đức-vua Bỏ-tát Sivi đang ngôi ngự nơi ấy. Đức- 
vua-trời Sakka ngự đi qua đi lại không xa chỗ ngồi của 
Đức-vua Bồ-tát Sivi. 

Nghe tiếng chân người đi qua lại, Đức-vua Bồ-tát Sivi 
truyền hỏi răng: 

- Ai đi qua, đi lại vậy? 

Đức-vua-trời Sakka tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sivi, bón vương là vua-tời Sakka 
ngự đến cháu Đại-vương. Kính xin Đại-vương chọn án 
huệ nào mà Đại-Vương muốn. 

Nghe Đức-vua-trời Sakka truyền bảo như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Sivi tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua-trời Sakka, của cải trong các kho của 
bồn vương đây đủ. Bây giờ, bón vương là Đức-vua mü, 
bồn vương chỉ hài lòng sự chết mà thôi. 

Vậy, kính xin Đức-vua-trời Sakka ban ân huỆ sự chết 
đến bổn vương. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sivi tâu như vậy, Đức-vua-trời 
Sakka tâu hỏi rằng: 

- Tâu Đại-vương Sivi, Đại-vương muốn chấm dứt tuổi 
thọ, nên Đại-vương hài lòng sự chết, hay Đại-vương hài 
lòng sự chết, bởi vì Đại-vương là Đức-vua mù đôi mắt? 
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Đức-vua Bó-tát Sivi tàu rằng: 

- Tâu Đức-vua-trời Sakka, bốn vương hài lòng sự 
chết, bởi vì bồn vương là vua mù đôi mắt. 

Đức-vua-trời Sakka tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sivi, đại-thiện-nghiệp bố-thí không 
chỉ cho quả an-lạc trong những kiếp vị-lai lâu dài, mà 
còn cho quả an-lạc ngay trong kiếp hiện-tại này nữa. 

Thật ra, vị Bà-la-môn già mù đôi mắt chỉ xin Dai- 
vương ban cho một con mắt mà thôi, thé mà Đại-vương 
đã ban cho vị Bà-la-môn già mù ấy cả hai con mắt của 
Đại-vương. Vậy, kính xin Đại-vương phát-nguyện bằng 
lời chán-thật. 

Sau khi Đại-vương phảát-nguyện bằng lời chân-thật 
vừa dứt, thì hai con mắt mới máu nhiệm đặc biệt sẽ được 
phát sinh lại hơn đôi mắt cũ gấp bội phần. 

Nghe Đức-vua-trời Sakka truyền bảo như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Sivi tâu rằng: 

- Táu Đức-vua-trời Sakka, nếu nhw Đức-vua-trời 
muốn ban hai con mắt cho bồn vương thì không nên làm 
như vậy, bởi vì bón vương muốn có hai con mắt mới chỉ 
được phát sinh lại do năng lực quả của đại-thiện-nghiệp 
bó-thí hai con mắt của bón VƯƠng mà thôi. 

Đức-vua-trời Sakka tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sivi, bổn-vương dü là vua trời Sakka 
cũng không có khả năng ban hai con mắt mới cho Đại- 
vương được đâu! Sự thát, hai con mắt mới ấy chỉ được 
phát sinh lại do năng lực quả của đại-thiện-nghiệp bó- 
thí hai con mắt mà Đại-vương đã tạo mà thôi. 


Đức-Vua Bồ-Tát Sivi Phát-Nguyện 


Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sivi thành tâm phát-nguyện 
băng lời chân-thật răng: 
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“Tất cả mọi người hành khát nào từ các giai cấp, dòng 
dõi khác nhau đến xin nơi Trâm bô-thí. Tất cả mọi người 
hành khát ấy đêu là những người yêu quý của Trám. 

Do năng lực của lời chán-thật này, xin cho hai con 
mắt được phát sinh lại cho Tì râm. ” 


Đức-Vua Bồ-Tát Sivi Sáng Mắt 


Sau khi Ðức-vua Bó-tát Sivi vừa đút lời phát-nguyện 
chân-thật ấy. 

Thật phi thường thay! Hai con mắt mầu nhiệm đặc 
biệt được phát sinh lại cho Đức-vua Bồ-tát Sivi. Nhưng 
hai con mắt này không phải là nhục-nhãn như mắt 
người bình thưởng, cũng không phải là thiên-Hhãn nhu 
mắt chư-thiên. 

Vì sao? Bởi vì thiên-nhãn phát sinh do nương nhờ nơi 
nhục-nhãn, mà nhục-nhãn của Đức-vua Bồ-tát Sivi đã 
bô-thí cho vị Bà-la-môn già mù trước đây rồi, và dù 
Đức-vua-trời Sakka cũng không có khả năng làm cho 
nhục-nhãn phát sinh trở lại như xưa được. Cho nên, hai 
con mắt máu nhiệm đặc biệt của Đức-vua Bồ-tát Sivi 
được phát sinh do năng lực pháp-hạnh chân-thật ba-la- 
mật của Đức-vua Bó-tát Sivi. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi có hai con mắt màu nhiệm đặc 
biệt sáng trở lại. Khi ấy, do oai lực của Đức-vua-trời 
Sakka, các quan văn võ trong triều cùng toàn thé dân 
chúng trong kinh-thảnh Aritthapura tụ hội tại hồ nước 
lớn trong vườn thượng uyên, Đức-vua-trời Sakka đứng 
trên hư không tán dương ca tụng ân-đức của Đức-vua 
Bồ-tát Sivi giữa các hội chúng đông đảo răng: 

- Tâu Đại-vương Sivi cao thượng đất nước Sivirattha, 
Đại-vương đã phái-nguyện bằng lời chân-thật, hai con 
mắt máu nhiệm đặc biệt được phát sinh lại như thể 
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thiên-nhãn có khả năng nhìn thấu suốt xuyên qua các 
tường vách, thành trì, núi cao... xung quanh chu vi 100 
do tuân (1 do tuần khoảng 20 cây sô). 

Sau khi tán dương ca tụng Đức-vua Bồ-tát Sivi xong, 
Đức-vua-trời Sakka thành kính dành lễ Đức-vua Bồ-tát 
Sivi, rồi xin phép từ giã, ngự trở về cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 


Đức-Vua Bồ-Tát Sivi Hồi Cung 


Khi ấy, Đức-vua Bó-tát Sivi hồi cung ngự trở lại kinh- 
thành Aritthapura, cùng với các quan văn võ và toàn thể 
dân chúng. 

Dân chúng trong đất nước Sivirattha nghe tin rằng: 
“Đức-vua Bó-tát Sivi làm phước-thiện bồ-thí đôi mắt 
cho vị Bà-la-môn già mù đôi mắt. Vị Bà-la-môn già ấy 
được sáng đổi mắt nhìn thấy mọi vật, còn Đức-vua Bồ- 
tát Sivi mù mắt không thấy gì nữa. 

Sau đó, Đức-vua Bô- tát Sivi đã phát-nguyện bằng lời 
chân-thật, thì hai con mắt mẫu nhiệm đặc biệt được phát 
sinh cho Đức-vua Bô-tát Sivi. Hai con mắt này nhu thể 
thiên-nhãn có khả năng nhìn thấy thấu suốt xuyên qua 
các tường vách, thành trì, núi cao,... chu vi 100 do tuân.” 

Tin lành này được lan truyền khắp mọi nơi trong đất 
nước Sivirattha, phần đông dân chúng trong đất nước, ai 
cũng muốn đến chầu, để chiêm ngưỡng Đức-vua Bồ-tát 
Sivi. Cho nên, dân chúng từ kinh-thành cho đến các 
miền trong đất nước Sivirattha lũ lượt dẫn nhau đến 
cung điện của Đức-vua Bồ-tát Sivi, họ mang theo những 
phẩm vật quý giá của xứ sở dâng lên Đức-vua Bồ-tát. 

Đức-vua Bò-tát Sivi truyền lệnh các quan trang hoảng 
giảng đường lớn, để đón tiếp dân chúng, có pháp tỏa 
sang trọng đề thuyết pháp. 
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Khi Đức-vua Bồ-tát Sivi ngự đến giảng đường, ngồi 
trên pháp toà dưới chiếc lọng trắng, phía dưới có các 
quan trong triều đông đủ, những người trong hoàng tộc, 
cùng toàn thé dân chúng tụ hội đông đủ, Đức-vua Bồ-tát 
Sivi thuyết pháp dạy răng: 

- Này các khanh, cùng toàn thể thân dân thiên ha! 
Các ngươi hãy nhìn hai con mắt của Trâm, như thể 
thiên-nhãn được phát sinh do quả cua đại-thiện-nghiệp 
bố-thí hai con mắt thịt của Trẫm. 

Vậy từ nay, các ngươi nên làm phước-thiện bó-thí đến 
người nên bồ-thí. 

- Này toàn thể dân chúng đất nước Siviratthal Có ai 
không bó-thí cho người hành khất đến chỗ mình hay 
không? 

Trâm khuyên các ngươi nên làm phước-thiện bó-thí. 
Khi bô-thí vật-thí yêu quy nhất đến người xứng đáng thọ 
thi, thì sẽ được quả báu dáng hài lòng hoan hy. 

- Này các dân chúng Sivi! Các ngươi đang tụ hội nơi 
đây nhìn thấy hai con mắt của Trâm như thể thiên-nhãn 
của chư-thiên. Hai con mắt của Trâm có khả năng nhìn 
thấu suốt xuyên qua tường vách, thành trì, núi cao,... 
xung quanh chu vi khoảng 100 do tuần. 

Trong cõi người này, bó-thí là cơ hội tốt nhất. Trâm 
đã bó-thí hai con mắt thịt (nhục-nhãn), ngay kiếp hiện- 
tại, phước-thiện bó-thí ấy cho quả phái sinh hai con mắt 
nhu thể thiên-nhãn đã phát sinh đến Trâm. 

- Này các dân chúng Sivi! Các ngươi đã thấy phước- 
thiện bó-thí và quả của phước-thiện bó-thí như vậy. 

Nếu có cơ hội thì các ngươi nên làm phước-thiện bó- 
thí trước rôi mới nên dung sau. Những người nào đã làm 
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phước-thiện bô-thí rôi, đại-thiện-nghiệp bồ-thí sẽ cho quả 
an-lạc. Những người ấy không bị bậc thiện-trí chê trách. 

Sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
tải-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trong cối trời 
dục-giới, an hưởng mọi sự an-lạc cho đến hết tuổi thọ 
trong cối trời ấy. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sivi thuyết pháp giảng dạy như 
vậy, từ đó về sau, các quan trong triều, toàn thể dân 
chúng Sivi phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-vua Bò- 
tát Sivi, tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, thích làm 
phước-thiện bố-thí tùy thời, giữ gìn ngũ-giới của mình 
được trong sạch, và thọ-trì bát-giới uposathasila trong 
những ngày giới hằng tháng. 

Về sau, hằng tháng vào ngày 15 và ngày cuối tháng, 
toàn thể dân chúng đến tụ hội tại giảng đường lớn, Đức- 
vua Bò-tát Sivi ngự đến giảng đường ấy, ngôi trên pháp 
toà thuyết pháp giảng dạy các quan cùng dân chúng đất 
nước Sivirattha. Các quan cùng dân chúng đều hoan hy 
thực-hành theo lời giáo huấn của Đức-vua Bỏ-tát Sivi. 

Sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
tái-sinh làm vi thiên-nam hoặc vị thiên-nữ hưởng mọi sự 
an-lạc cho đến hết tuôi thọ trong cõi trời dục-giới ấy. 

Sau khi thuyết tích Sivijãtaka, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Ngài xong, Đức-Thế-Tôn truyền dạy ràng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Bậc thiện-trí trong kiếp quá khứ 
không những hoan hý làm phước-thiện bồ-thí dú mọi thứ 
vật dụng cân thiết, của cải quỷ giá thuộc bên ngoài thân 
của mình, mà còn hoan hy làm phước-thiện bó-thí những 
bộ phận trong thân của mình nữa. Duc-vua Bó-tát Sivi, 
tiên- kiếp của Như-Lai đã vô cùng hoan hỷ bồ-thí hai con 
mắt yêu quỷ nhất của mình đến cho vị Bà-la-môn già mù 
đôi mắt ngay lúc ấy. 
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Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về pháp t Thánh-để, đê 
tế độ chúng-sinh có duyên lành dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân tuỳ theo năng lực 
các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín- 
pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 


Tích Sivijãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Sivijataka này Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm ĐÐức-vua Bó-tát Sivi trong 
thời quá khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thế gian, thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Sivijãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại của những nhân 
vật ấy như sau: 

- Đức-vua-trởời Sakka hóa ra vị Bà-la-môn già mù đôi 
mắt, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 

- Quan ngự y Sivika, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- Các quan trong triều cùng toàn thé dân chúng đất 
nước Sivi, nay kiếp hiện-tại là tứ chúng: tỳ-khưu, /}- 
khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 

Muoi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-vua Bồ-tát Sivi, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, đã tạo pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật 
bậc trung, bố-thí bộ phận trong thân, bó-thí hai con mắt 
quý nhất. 

Ngoài ra, còn có chín pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng 
đồng thành tựu như sau: 
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- Đức-vua Bồ-tát Sivi giữ gìn giới trong sạch, đó là 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-vua Bó- tát Sivi xuất gia trở thành đạo-sĩ, đó là 
pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

- Đức-vua Bó-tát Sivi có trí-tuệ sáng suốt, đó là pháp- 
hạnh tri-tuệ ba-la-mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi có sự tinh-tân không ngừng, đó 
là pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi có đức nhẫn-nại chịu đựng nỗi 
đau đón, đó là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sivi nói lời chân-thật, đó là pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát. 

- Đức-vua Bó-tát Sivi phát-nguyện bàng lời chân-thật, 
đó là pháp-hạnh ' phát-nguyện ba-la-mát. 

- Đức-vua Bó-tát Sivi có tâm-từ đối với tất cả chúng- 
sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bó-tát Sivi có tâm-xả đôi với tất cả chúng- 
sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật cũng đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh bố-thí Ba-la-mật bậc trung ấy. 


Nhận Xét Về Tích Đức-Vua Bồ-Tát Sivi 


Tích Đức-vua Bồ-tát Sivi, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tạo pháp-hạnh bỗ-thí ba-la-mật bậc trung (dana 
upaparami) bó-thí hai con mắt quy nhất của Đức-Bồ-tát 
đến cho vị Bả-la-môn già mù đôi mắt. 


- Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc trung là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần 
phải tạo đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác. 
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Đức-vua Bồ-tát Sivi tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
tạo pháp-hạnh Đó-hí hai con mắt quỷ nhất, thuộc bộ 
phận trong thân của Đức-Bồ-tát cho vị Bà-la-môn già 
mù đôi mắt, để thành tựu pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật 
bác trung. 

Sau khi bố-thí hai con mắt xong, Đức-vua Bồ-tát Sivi 
hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, còn vị Bà-la-môn có 
đôi mắt sáng nhìn thấy rõ mọi vật. 

Đức-vua Bồ-tát Sivi tuy trở thành Đức-vua mù và 
phải nhẫn-nại chịu đựng nỗi khổ thân, nhưng lại phát 
sinh đại-thiện-tâm hy lạc chưa từng có bao gió, bởi vì 
biết mình đã thành tựu pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật bậc 
trung tồi. Như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sivi tuy có khổ 
thân, nhưng không có khổ tâm. 


Vậy, khó thân với khổ tâm có hai trạng-thái khác biệt 
với nhau như thê nào? 


* Khổ thân đó là thọ khó (dukkhavedanä) đồng sinh 
với thân-thức-tâm thuộc bất-thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp 
xúc với đối-tượng xấu, không đáng hài lòng. Khổ thân 
nay liên quan đến tứ-đại: đất, nước, lửa, gió không điễu 
hoà, khi mắc tiểu tiện, mắc đại tiện, khi đói, khi khát, 
khi bị bệnh hoạn ốm đau, hoặc khi bị thương tích, nên 
phát sinh nỗi khổ thân, hễ có thân thì át có khổ thân. 

Cho nên, dù Đ⁄/c-Phật và chư bậc Thánh A4-ra-hản 
cũng không thé tránh khỏi được khó ¿hân này. 

* Khổ tâm đó là thọ ưu (domanassavedanä) đồng sinh 
với sân-tâm có đồi-tượng không đáng hài lòng. 

Khổ tâm này thường phát sinh do mọi phiền-não, mà 
mọi phiền-não phát sinh do nương nhờ nơi bát-thiện-tâm 
(ác-tâm), trực tiếp là sán-tám, nên đôi với Đức-Phật, và 
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chư bậc Thánh A-ra-hán và chư bậc Thánh Bát-lai đã 
diệt tận được hai sân-fâm không còn dư sót nữa, nên 
quý Ngài tuyệt nhiên không còn khổ tâm nào cả, nhưng 
Đức-Phật và chư bậc Thánh A-ra-hán vẫn còn có khổ 
thân, cho đến khi tich diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Khổ thân làm liên lụy đến khổ tâm như thé nào? 


Trong đời này, đối với tất cả mọi hạng phàm-nhân 
chưa diệt tận được 12 bár-thiện-tâm (ác-tâm), nêu người 
nào khi gặp phải tai nạn, hoặc bị thương tích nặng, hoặc 
bị lâm bệnh nan y khó chữa, v.v... người ấy không biết 
nhẫn-nại chịu đựng, nên phát sinh phiên-não tham 
nương nhờ nơi tham-tâm muôn cho mau khỏi khổ thân, 
nhưng không được như ý, nên phát sinh phiên-não sân 
nương nhờ nơi sán-tám sầu não, phiền muộn, làm cho 
người áy khổ tám do sân-tâm. 


Như vậy, khổ thân làm liên lụy đến khổ tâm. 


* Khổ thân không làm liên luy đến khổ tâm như thé nào? 


Trong đời này, bác (hiện-trí nào còn là hạng phàm- 
nhân có đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ sáng suốt, dù khi 
gặp phải tai nạn, hoặc bị thương tích nặng, hoặc bị lâm 
bệnh nan y khó chữa, v.v... bậc thiện-trí ấy biét nhán- 
nại chịu đựng, tìm thầy giỏi thuốc hay chữa bệnh, bậc 
thiện-trí â có nhẫn-nại đó là vô-sân tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm hop với tri-tuệ, dù nỗi khổ thân đến 
thé nào, đại-thiện-tâm ấy vấn chịu đựng được, không dé 
sán-tám phát sinh, nên không làm cho bậc thiện-trí ấy 
khổ tâm (không có tham-tâm là nhân, nên không có sân- 
tâm là quả). 


Như vậy, khổ thân không làm liên luy đến khổ tâm. 
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Như trường hop ĐÐức-vua Bó-tát Sivi đã có lời phát 
nguyện tạo pháp-hạnh bô-thí ba-la-mật bó-thí hai con 
mắt trước đây, nay Đức-vua Bồ-tát Sivi cô cơ hội tốt tạo 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật bồ-thí hai con mắt ấy, nên 
phát sinh đạï-(hiện-tâm vô cùng hoan hy tạo pháp-hạnh 
bô-thí ba-la-mật bó-thí hai con mắt quý nhất của mình 
cho vị Bà-la-môn mù đôi mắt, giúp cho vị Bà-la-môn có 
được đôi mắt sáng nhìn thấy rõ mọi vật, còn Dire-vua 
Bồ-tát Sivi được thành tựu pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật 
bậc trung. 


Cho dù Ðức-vua Bó-tát Sivi không còn nhìn thấy gì 
nữa, vẫn nhán-nai chịu đựng nỗi khổ thân đau đớn kinh 
khủng, nhưng lại phát sinh dai-thién-tám hop với trí-tuệ 
hý lạc chưa từng có bao giờ, bởi vì, Đức-vua Bồ-tát Sivi 
có cơ hội tốt tạo pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bó-thí hai 
con mắt quý nhất của mình cho vị Bà-la-môn mù đôi mắt 
nhìn thấy bằng hai con mắt của mình, còn Đức-vua Bò- 
tát Sivi được thành tựu pháp pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật 
bậc trung như ý. 


Cho nên, Ðức-vua Bô-tát Sivi chỉ có khổ thân mà 
thôi, mà không có khô tâm, bởi vì phát sinh đại-thiện- 
tâm hy lạc chưa từng có bao giò. 


Đối-Tượng Xấu, Đối-Tượng Tốt 
Đối-tượng xấu hoặc dói-tuong tốt thường chỉ ảnh 
hưởng trực tiêp đên thân mà thôi. Ví dụ: 


- Nếu khi thân tiếp xúc với đối-tượng xấu (thô) thì 
phát sinh /hân-thức-tâm hợp với thọ khổ (dukkha- 
vedanä) khổ thân (dukkhakãya), là quả của bẫt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp). 
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- Nếu khi thân tiếp xúc với đổi-tượng tốt (mêm mại) thì 
phát sinh /hân-thức-tâm hợp với thọ lạc (sukhavedand) 
thân an-lạc (sukhakaya), là quả của đại-thiện-nghiệp. 


* Đối-tượng xấu hoặc đối-tượng tốt đều có thé phát 
sinh ác-tâm hoặc đại-thiện-tâm. Ví dụ: 


* Đối-Tượng Xấu Ví Như Tử-Thi 


- Nếu người nào không phải là hành-giả thực-hành 
pháp-hảnh thiền-định, một mình đi vào rừng gặp të thi 
thì sán-tám phát sinh hoảng sợ, kinh hồn bạt vía. 

- Nếu hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân cô 
giới-hạnh trong sạch, đã từng học pháp-hành thièn- định 
về đề-mục tử thi, một mình đi vào rừng may mắn gặp 
được tü thi, thì hành-giả ấy sử dụng tr thi làm đỗi-tượng 
thiền-định, rồi thực-hành pháp-hành thiên-định dẫn đến 
chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, và tiếp tục 
sử dụng đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm làm nền tảng, 
làm đối-tượng thiền-tuệ, tồi thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niét-bàn, diệt 
tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thóat khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Như vậy, tz thi là đối-tượng bắt-tịnh đáng ghê sợ, đôi 
với người (không phải là hành-giả) sán-tám phát sinh 
hoảng sợ, kinh hồn bạt vía, nhưng đối với hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân có giới-hạnh trong sạch, 
có đề-mục tit thi bắt-tịnh đáng ghê sợ làm đối-tượng dé 
thực-hành pháp-hành thiên-đinh làm nèn tàng, rồi thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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* Đối-Tượng Tốt Ví Như Đức-Phật 


- Đối với nhóm ngoại đạo, néu nhìn thấy Đức-Phật thì 
sân-tâm phát sinh, chê trách đủ điều. 

- Nhưng đối với các hàng Thanh-văn đệ-tử, khi thấy 
Đức-Phật thì phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, 
có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật 
thuyết pháp, thực-hành theo lời giáo huấn của Đức-Phật, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễ-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân trong Phát-giáo. 

Như vậy, Đức-Phật là đối-tượng đáng tôn kính, thế 
mà đối với ngoại đạo thì tâm sân (ác tâm) phát sinh, còn 
đối với các hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật thì phát 
sinh đức-tin trong sạch. 


Thật ra, ác-tâm hoặc mọi thiên-tâm phát sinh không 
tuỳ thuộc vào đối-tượng xấu hoặc đối-tượng tót, mà chỉ 
tuỳ thuộc vào tâm hiểu biết của con người ấy mà thôi. 

- Nếu người ác nào có ayonisomanasikãra: do sỉ mê 
biết lâm ở trong tâm không đúng theo thật-tánh của các 
pháp nơi đỗi- -tượng ấy, thì người ấy phát sinh bắt-thiện- 
tâm (ác-tâm) nơi đôi-tượng ấy. 

- Nếu bậc thiện-trí nào có yonisomanasikara: trí-tuỆ 
hiểu biết ở trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp 
nơi đối-tượng ấy thì bậc thiện-trí áy phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hy nơi đồi-tượng ấy. 


(Xong pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật bậc trung) 
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1.3- Pháp-Hạnh Bó-Thí Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Dänaparamatthapäramn) 


- Tích Sasapandlitajataka (Xá-xá-păn-đí-tá-cha-tá-ká) 


Tích Sasapanditajātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama sinh làm kiếp thỏ thiện-trí (Sasapandira) 
tạo pháp-hạnh bő-thí ba-la-mật bậc thượng (dãna- 
paramatthapäramï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một trưởng 
giả giàu có trong thành Sãvatthi chuẩn bị làm phước- 
thiện đại-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có Đức-Phật chủ trì, nên đã xây dựng một trại lớn lộng 
lẫy tại trước tư gia, rồi ông đến ngôi chùa Jetavana kính 
thỉnh Đức-Phật ngự cùng với 500 vị Đại-đức ty-khưu- 
Tăng đến trại lớn ngự trên chỗ ngồi đã sắp đặt sẵn. Ông 
tự tay dâng lễ, cúng dường những món vật thực bó 
dưỡng đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
suốt bảy ngảy như vậy. 

Đến ngày thứ bảy, ông dâng lễ, cúng dường những 
thứ vật dụng đặc biệt quý giá hơn đến 500 vị Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

Khi ấy, để làm cho ông cận-sự-nam thí-chủ phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hý phước-thiện đại-thí ấy, 
nên Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này nam thí-chủ! Con nên phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan hy trong phước-thiện đại-thí này, bởi vì 
con đã làm theo truyền thống của chư bậc thiện-tri tiên 
bồi từ ngàn xưa. 


! Bộ Jãatakatthakathã, phần Catukanipäta, tích SasapanditaJataka. 
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Trong thời quả khứ, chư bậc thiện-trí tiên bối dám 
đem thân thê của mình dé làm món ăn bô-thí đến vị Bå- 
la-môn khát thực. 


Nghe Đức-Phật thuyết dạy như vậy, ông cận-sự-nam 
thí-chủ kính thỉnh Đức-Phật thuyêt vê bậc thiện-trí tiên 
bôi ây. 

Tích Sasapanditajãtaka 


Đức-Phật thuyết về tích ĐÐức-Bồ-tát thỏ thiện-trí 
Sasapandita, tiên-kiêp của Đúc-Phật Gotama được tóm 
lược như sau: 


Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-vua Brahmadatta trị vì 
kinh-thành Bāraņasī. Khi ây, Đức-Bô-tát tiên-kiêp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm kiêp thó fhiện-frí sông trong 
rừng, dưới chân núi gân bờ sông Gañga, cùng với ba bạn 
thân thiệt là con rái cá, con chó sói, con khứ. Bôn con 
vật này đêu là bậc thiện-trí. 

Mỗi buôi sáng, bốn con vật, mỗi con đi tìm vật thực ở 
môi nơi, rôi chiêu trở về tụ hội lại một nơi. Khi ây, Đức- 
Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapangira thuyêt pháp khuyên dạy 
ba bạn kia răng: 

- Này ba bạn thân mén! Chúng ta nên bó-thí, nên giữ 
gìn ngũ-giới, nên thọ trì bát-giói uposathasīla trong 
những ngày giới hang tháng. 

Ba con vật kia đều cung kính vâng theo lời khuyên 
dạy của Duc-Bó-tát thỏ thiện-trí Sasapandita, rôi trở về 
chô ở của mình. 

Một đêm nọ, Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandita 
nhìn lên hư không thây mặt trăng tròn tỏa sáng, biệt răng 
sắp đên ngày giới uposathasila. 

Chiều hôm ấy, bốn con vật thiện-trí tụ hội lại một nơi, 
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Đức-Bồ-tát thỏ thiệnrí Sasapandia thuyết pháp 
khuyên dạy răng: 

- Này 3 bạn thân mén! Ngày mai là ngày giới 
uposathasila, tát cả chúng ta nên thọ trì bảt-giới 
uposathasila cho được trong sạch trọn vẹn, làm phước- 
thiện bô-thi. 

Khi chúng ta có giới trong sạch trọn vẹn, rồi làm 
phước-thiện bó-thí sẽ có nhiễu quả báu lớn lao. Vì vậy, 
nếu có vị Bà-la-môn nào khất thực đến tại chỗ ở của 
mình thì các bạn nên làm phước-thiện bó-thí đến vị Bà- 
la-môn ây trước, rôi hãy dùng phán còn lại sau. 

Ba con vật đều cung kính vâng theo lời khuyên dạy 
của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí, rồi trở về chỗ ở của mình. 


Sáng ngày hôm sau: 

* Con rải cá (Udda) thức dậy từ sáng sớm, đi dọc 
theo bờ sông Gañga tìm vật thực. Đêm hôm trước, một 
người câu cá câu được bảy con cá hôi, rôi xâu chúng vào 
sợi dây, chôn dưới đông cát. 

Từ đó, ông đi dọc theo bờ sông Gangaã vê phía dưới 
đê câu mà không quay trở lại. 

Con rái cá đánh mùi cá, rôi đào lên, thây xâu cá có 
bảy con cá hôi, nó hỏi lớn răng: 

- Xâu cả này có chủ hay không? 

Con rải cá hỏi lớn ba lân mà không có ai trả lời cả, nó 
nghĩ răng: 

“Xâu cả này không có chủ ”, nên nó ngậm xâu cá đem 
về chó ở của mình và chờ đên giờ đê ăn các con cá ây. 

Con rái cá năm suy xét vê những điêu-giới của mình. 

* Con chó sói (Singala) đi tìm vật thực nhìn thây hai 
miêng thịt nướng, một con kỳ đà nhỏ chêt và một nôi 
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sữa chua trong chòi canh của người giữ ruộng. Nó bèn 
hỏi lớn răng: 

- Những món ăn này có chủ hay không? 

Con chó sói hỏi lớn ba lân mà không có ai trả lời cả, 
nó nghĩ răng: 

Những món ăn này không có chủ ”, nên nó mang nôi 
sữa trên cô, miệng ngậm hai miêng thịt nướng và con kỳ 
đà nhỏ đem vê chỗ ở của mình và chờ đên giờ đê ăn 
những món ăn ây. 

Con chó sói năm suy xét vê những điêu-giới của mình. 

* Con khỉ (Makkata) nhảy vào rừng leo lên cây xoài 
hái chùm xoài chín rôi đem về chỗ ở của mình và chờ 
đến giờ đề ăn chùm xoài chín ấy. 


Con khỉ năm suy xét về những điêu-giới của mình. 


* Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí (Sasapandita) đến giờ 
chạy ra bãi cỏ, ăn cỏ xong rồi trở về chỗ ở của mình. 

Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandifa suy xét răng: 

“Ta chỉ có có là món ăn duy nhất mà thôi, có không 
phải là món ăn của vị Bà-la-môn khát thực. Còn các 
món ăn khác như gạo, đậu, mè... thì ta không có. 

Nếu có vị Bà-la-môn nào khát thực đến chỗ ở của ta 
thì ta sẽ hy sinh sinh-mạng, bồ-thí thân thể của ta để làm 
món ăn dâng đến vị Bà-la-môn khất thực ấy. ” 

Do năng lực giới-đức trong sạch trọn vẹn, với điều tư 
duy chân chính của Dc-Bó-tát thỏ thiện-trí, làm cho 
chỗ ngòi của Đức-vua-rời Sakka cõi Tam-thập-tam- 
thiên phát nóng lên. Đức-vua-trời Sakka xem xét thấy rõ 
nguyên nhân do năng lực giới-đức trong sạch trọn vẹn 
với điều tư duy chân chính của ÐĐức-Bồ-tát thỏ thiện-trí, 
nên Đức-vua-trời Sakka nghĩ rằng: 
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“Ta sẽ hiện xuống thử xem giới-đức trong sạch trọn 
vẹn của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí thực hu thể nào? ” 

Nghĩ xong, Đức-vua-trời Sakka hiện xuống cõi người 
biên hóa ra thành vị Bà-la-môn khât thực. 

Trước tiên, vị Bà-la-món khất thực (Đức-vua-trời 
Sakka) đền đứng trước chó ở của con rái cá. 

Nhìn thấy vị Bà-la-môn khất thực, con rái cá liền 
thưa răng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, Ngài cán thứ gì mà đến đứng 
nơi đáy? 

Vị Bà-la-môn thưa ràng: 

- Thưa bậc thién-tri, bán đạo muốn được một ít vật 
thực dê dùng, rôi giữ gìn bảt-giới uposathasila và thc- 
hành pháp Sa-món. 

Nghe vị Bà-la-môn khất thực nói như vậy, con rái cá 
vô cùng hoan hỷ thưa răng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, lành thay! Ngài đã đến đây. Tôi 
xin bô-thí cúng dường dên Ngài món vật thực: bảy con 
cả hồi này. Kính xin Ngài có tâm từ tê độ thọ nhận, rồi 
nướng chín đê Ngài dùng, giữ gìn bát-giới uposathasila 
và thực-hành pháp Sa-món. 

Vị Bà-la-môn thưa ràng: 

- Thưa bậc thiện-trí, bán đạo chưa nhận bây giờ, mà 
Xin gửi lại. 

Vị Bà-la-môn khất thực xin từ giã con rái cá, rồi đi 
đên đứng trước chó ở của con chó sói. 

Nhìn thấy vị Bả-la-môn khất thực, con chó sói liền 
thưa răng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, Ngài cán thứ gì mà đến đứng 
nơi đây? 
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Vị Bà-la-môn thưa ràng: 

- Thưa bậc thiện-trí, bán đạo muốn được một ít vật 
thực dê dùng, rôi giữ gìn bảt-giới uposathasila và thc- 
hành pháp Sa-món. 

Nghe vị Bà-la-môn khất thực nói như vậy, con chó sói 
vô cùng hoan hỷ thưa răng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, lành thay! Ngài đã đến đây. Tôi 
xin bố-thí cúng dường đến Ngài món vật thực: hai miếng 
thịt nướng, một con kỳ đà nhỏ, một nói sữa chua. Kính 
xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận đề Ngài dùng, rôi giữ 
gìn bảt-giới uposathasila và thực-hành pháp Sa-món. 

Vị Bà-la-môn khất thực thưa rằng: 

- Thưa bậc thiện-trí, bán đạo chưa nhận bây giờ, mà 
xin gửi lại. 

Vị Bà-la-môn khất thực xin từ giã con chó sói, rồi đi 
đên đứng trước chó ở của con khử. 

Nhìn thấy vị Bà-la-môn khất thực, con khí liền thưa 
răng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, Ngài cán thứ gì mà đến đứng 
nơi đây? 

Vị Bà-la-môn thưa ràng: 

- Thưa bậc thiện-trí, bán đạo muốn được một ít vật 
thực dê dùng, rôi giữ gìn bảt-giới uposathasila và thc- 
hành pháp Sa-món. 

Nghe vị Bà-la-môn khất thực nói như vậy, con khỉ vô 
cùng hoan hỷ thưa răng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, lành thay! Ngài đã đến đây. Tôi 
xin bồ-thí cúng dường đến Ngài món vật thực: chùm 
xoài chín. Kính xin Ngài có tâm-từ tê độ thọ nhận đề 
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Ngài dùng, rồi giữ gìn bát-giói uposathasila và thực- 
hành pháp Sa-món. 

Vị Bà-la-môn thưa ràng: 

- Thưa bậc thiện-trí, bán đạo chưa nhận bây giờ, mà 
Xin gửi lại. 

Vị Bà-la-môn khát thực xin từ giã con khỉ, rồi đi đến 
đứng trước chỗ ở của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí 
Sasapandita. 

Thấy vị Bà-la-môn khất thực, Ðirc-Bô-tát thỏ thiện-trí 
liên thưa răng: 

- Thưa vị Bà-la-môn, Ngài cân thứ gì mà dên đứng 
nơi đây? 

Vị Bà-la-môn thưa ràng: 

- Kính thưa Ngài Sasapandita, bán đạo muốn được 
một ít vật thực đê dùng, rồi giữ gìn bảf-giới uposathasila 
và thực-hành pháp Sa-môn. 


Đức-Bồ-Tát Thỏ Thiện-Trí Bố-Thí Sinh-Mạng 


Nghe vị Bà-la-môn khát thực nói như vậy, Ðức-Bồ-tát 
thỏ thiện-trí Sasapandita vô cùng hoan hy thưa răng: 

- Thưa vị Bàả-la-môn, vật thực của tôi là có, Ngài 
không thê dùng có được. Ngoài cỏ ra, tôi không có thứ 
vật thực nào khác. 

Thưa vị Bà-la-môn, lành thay! Ngài đã đến đây. Hôm 
nay, tôi sẽ bô-thí cúng dường dên Ngài món vật thực mà 
tôi chưa từng cúng dường, đó là món thịt trong thân thê 
của tôi. Ngài là bậc có giới-đức trong sạch thì không thê 
phạm điêu-giới sảf-sinh được. 

Vậy, tôi xin yêu cầu Ngài di tìm củi khô gom lại thành 
đóng, châm lứa đột thành than hồng, rồi xin Ngài báo 
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cho tôi biết, tôi sẽ bó-thí sinh-mạng của tôi bằng cách 
nháy vào đồng than hồng, đến khi nào thịt trong thân thể 
của tôi chín. Khi ấy, xin Ngài dùng món thịt chín của tồi, 
rồi Ngài giữ gìn bát-giới uposathasila và thực-hành 
pháp Sa-môn. 


Khi nghe Đức-Bồ-tát thỏ tri-tuệ Sasapandita thưa như 
vậy, vị Bả-la-môn khất thực vốn là Đức-vua-trời Sakka 
dùng oai lực của mình hóa ra một đống lửa than hồng 
cháy rực. Vị Bà-la-môn đi đến báo cho ĐÐức-Bồ-tát thỏ 
thiện-trí Sasapandita rằng: 

- Kính thưa bác thiện-trí Sasapandita, bán đạo đã làm 
theo lời dạy của Ngài xong. Vậy, xin thưa cho Ngài rò. 

Nghe vị Bả-la-môn khất thực thưa như vậy, Đức-Bồ- 
tát thỏ thiện-trí Sasapandita đứng dậy rời khỏi chỗ ở của 
mình, đi đến đóng than hồng đang cháy đỏ rực. Dic-Bó- 
tát thỏ thiện-trí suy nghĩ rằng: 

“Những sinh vật nhỏ sống nương nhờ trong thân thể 
của ta lâu nay, chúng không nên bị chết cùng với ta. ” 

Nghĩ xong, ĐÐức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandifa dùng 
sức lắc thân thé thật mạnh ba lần, làm cho các sinh vật 
nhỏ văng ra khỏi thân của mình. 

Khi íy, với đąi-thiên-tâm hợp với trí-tuệ vô cùng hoan 
hý trong pháp-hạnh đại-thí sinh-mạng, Đức-Bỏ-tát thỏ 
thiện-trí Sasapandita nhảy vào giữa đồng than hông 
đang cháy rực ấy, nhưng đông than hồng ấy không nóng 
chút nào cả, thậm chí bộ lông mịn màng trên toàn thân 
mình của Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandita không có 
một sợi lông nào co rút lại vì sức nóng của lửa cả, như 
nhảy vào chỗ mát lạnh. 

Thấy việc phi thường như vậy, Dúc-Bó-tát thỏ thiện- 
trí Sasapandita thưa rằng: 
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- Thưa vị Bà-la-môn, đồng than hồng mà Ngài đốt 
cháy rực như vậy, tại sao không nóng, thậm chí bộ lông 
mịn màng trên toàn thân mình của tôi cũng không có 
một sợi lông nào co rút lại cả. 

Như vậy, thịt trong thân thể của tôi làm sao có thể 
chín, để cho Ngài dùng được? 

Khi ấy, Vị Bà-la-môn khát thực hóa trở lại thành Đức- 
vua-trời Sakka rồi thưa rằng: 

- Kính thưa Đức-Bô-tát thỏ thiện-trí Sasapandita cao 
thượng! Tôi không phải là vị Bà-la-môn khất thực, mà 
tôi là vua trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên hiện xuống, 
hóa thành vị Bà-la-môn khất thực đến thử Ngài, để biết 
sự thật về giới-đức trong sạch trọn vẹn và những ièu tư 
duy chán chính của Ngài. 

Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandita dõng đạc tâu với 
Đức-Vua-Trời Sakka rằng: 

- lâu Đức-vua-trời Sakka, không chỉ một Đức-vua- 
trời như Ngài, mà tất cả chư-thiên, phạm-thiên và nhân 
loại khác, nếu họ đến thử tôi, thì họ sẽ không bao giờ 
được chứng kiến rằng: 

“Tôi là Đức-Bồ-tát không hoan hý trong pháp-hạnh 
bô-thí ba-la-mật ” mà sự thật họ sẽ được chứng kiến rằng: 


“Tôi là Đức-Bô-tát vô cùng hoan hý trong các pháp- 
hạnh bô-thí ba-la-mật, ngay cả pháp-hạnh bồ-thí sinh- 
mạng cua tói. ” 

Đức-vua-trời Sakka tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát thỏ 
thiện-trí Sasapandifa rằng: 

- Kính thưa Đức-Bô-tát thỏ thiện-trí Sasapandita cao 
thượng! Pháp-hạnh đại-thí sinh-mạng cua Ngài là pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật bậc thượng sẽ được lưu truyền 
suốt những đại-kiếp trái đất sau này. 
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Để được lưu truyền về sau, tôi cán phải bóp nát hòn 
núi thành bột mịn, hòa làm mực để vẽ hình ảnh Ngài là 
Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandita trên cung trăng. 

Đức-vua-trời Sakka đến nâng Ðức-Bổ-tát thỏ thiện-trí 
Sasapandita trở về chỗ ở của Ngài, rồi Đức-vua-trời 
Sakka cảm thấy vô cùng hoan hy dành lễ Đức-Bồ-tát thỏ 
thiện-trí Sasapandifa, rồi xin phép từ giã ngự trở về cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Bốn con vật thiện-trí là bạn thân thiết với nhau, giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, thọ trì bát-giới 
uposathasila trong những ngày giới hằng tháng, cho đến 
hết tuôi thọ của mỗi con vật. 

Sau khi bốn con vật thiện-trí åy chết, đại-thiện-nghiệp 
giữ-giới, bố-thí cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời áy cho dén 
hết tuói thọ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết bài kệ: 

“Bhikkhäya upagatam disva, sakattanam pariccajim. 

Danena me samo natthi, esa me danaparami. ĐỀ? 

Đức-Bôồ-tát thỏ thiện-tri, tién-kiép cua Nhu-Lai. 

Thấy vị Bà-la-môn khất thực đến đứng trước chỗ ở 
của mình. 

Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí đã bó-thí sinh-mạng làm món 
ăn cúng dường đến vị Bà-la-môn khát thực ấy. 

Pháp-hạnh bó-thí sinhmạng của Dic-Bó-tát thỏ 
thiện-trí không ai bằng. 

Đó là pháp-hạnh bế-thí ba-la-mật bậc thượng tiên- 
kiếp của Như-Lai. 


! Khu. Jãtakatthakathä, Nidãnakathäã; Khu. Apadãna; Khu. Cariyäpitaka. 
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Nghe Đức-Phật thuyết xong tích Đức-Bổ-tát thỏ 
thiện-trí Sasapandifa tiền-kiếp của Đức-Phật, người cân- 
sự-nam thí-chủ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, ngay khi ây. 


Tích Sasapanditajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Sasapanditajätaka này, Đức-Bô-tát thỏ thiện-trí 
Sasapandita tiên-kiệp cua Đức-Phật Gotama tạo pháp- 
hạnh bô-thí ba-la-mật bậc thượng trong thời quá-khứ. 
Đên khi Đức-Phật Gotama đã xuat hiện trên thê gian, thì 
hậu-kiêp của những nhân vật trong tích SasapandHta- 
Jataka ây liên quan đên kiệp hiện-tại của những nhân vật 
ây như sau: 

- Con khí, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta. 

- Con chó sói, nay kiếp hiện-tại là Ngài Dai-Truóng- 
lão Mahaämoggallana. 

- Con rái cá, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng-lão 
Ananda. 

- Đức-vua-trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 


- Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandifa, nay kiếp 
hiện-tại là Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí (Sasapandia), 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh bó-thí 
ba-la-mật bậc thượng, ngoài ra, có 8 pháp-hạnh ba-la- 
mật phụ khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 
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- Đức-Bô-tát thỏ thiện-trí Sasapandifa giữ gìn ngũ- 
giới, bát-giới uposathasila trong những ngày giới hăng 
tháng, đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandita có trí-tuệ sáng 
suôt, có nhận thức đúng dàn mới bô-thí sinh-mạng của 
mình, đó là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát thỏ thiện-trí Sasapandita có sự tinh-tấn 
không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba-la-mật, đó là pháp- 
hạnh tinh-tán ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandita có đức nhàn- 
nại chịu đựng trong mọi trường hợp, đó là pháp-hạnh 
nhân-nại ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí Sasapandita nói lời chân- 
thật, thực-hành theo lời chân-thật, đó là pháp-hạnh 
chán-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bổ-tát thỏ thiệntrí Sasapandita đã phát- 
nguyện rôi thực-hành theo lời phát-nguyện, đó là pháp- 
hạnh phảát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát thỏ thiện-trí Sasapandita có tâm-từ đến 
tât cả chúng-sinh, dù lớn dù nhỏ, đó là pháp-hạnh tâm-từ 
ba-la-mÁát. 

- Đức-Bô-tát thỏ thiện-trí Sasapandita có tâm-xả đôi 
với tât cả chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tám-xa ba-la-mát. 


Đó là 8 pháp-hạnh ba-la-mật phụ cũng đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh bô-thí Ba-la-mật bậc thượng ây. 
Nhận Xét Về Tích Đức-Bồ-Tát Sasapandita 


Tích Sasapanditajätaka này, Đức-Bồ-tát thỏ thiện-trí 
Sasapandita tiên-kiệp của Đức-Phật Gotama tạo pháp- 
hạnh bó-thí ba-la-mát bậc thượng (danaparamattha- 
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pãramï) là bó-thí sinh-mạng (thân) của mình làm món 
ăn, đê bô-thí cúng dường đên vị Bảà-la-môn khât thực. 


Đó là pháp-hạnh bỗ-thí ba-la-mật bậc thượng của 
Đức-Bô-tát. 


Pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải tạo cho được đầy đủ trọn vẹn, đề trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 


Pháp-hạnh bế-thí ba-la-mật bậc thượng đó là tác-ý 
tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm họp với trí-tuệ dám 
hy sinh sinh-mạng của mình, đê tạo pháp-hạnh bô-thí ba- 
la-mật bậc thượng cho được thành tựu. 

Đề trở thành một Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải tạo đây đủ trọn vẹn 
30 pháp-hạnh ba-la-mật, đó là: 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ: 


Khi tạo pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ nào, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác cần phải hy sinh của cải tài sản, vợ 
con, ... thuộc bên ngoài thân thê của mình, đê được 
thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ åy. 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật bác trung: 

Khi tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung nào, Đức-Bỏ- 
tát Chánh-Đăng-Giác cần phải hy sinh bộ phận thuộc 


bên trong thân thể của mình, để được thành tựu pháp- 
hạnh ba-la-mát bác trung ây. 


- Mười pháp-hạnh ba-la-mật bác thượng: 


Khi tạo pháp-hạnh ba-la-mật bác thượng nào, Dic- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần phải hy sinh sinh-mạng 
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của mình, để được thành tựu pháp-hạnh ba-la-mát bậc 
thượng ây. 


Vì vậy, mỗi khi tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc thuong 
nào, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đều có trí-tuệ sáng 
suốt mình mån, có nhận thức đúng dán về pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc thượng ấy, ròi phát sinh đąi-thiên-tâm hợp 
với trí-tuệ vô cùng hoan hy trước khi tạo pháp-hạnh ba- 
la-mật bậc thượng ấy. Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác có 
tâm đại-bi thương xót chúng-sinh bị chim đắm trong 
biển khổ trầm luân, nên cô gắng tạo pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng nào, dám hy sinh sinh-mạng của mình 
để cho được thành tựu pháp-hạnh ba-la-mát bác thượng 
ấy với y nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác để cứu vớt chúng-sinh thóat khỏi biển khổ trầm luân. 


Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tạo pháp- 
hạnh ba-la-mát bậc thượng, dám hy sinh sinh-mạng quý 
báu nhất của mình. Sau khi Đức-Bồ- tát Chánh-Đẳng- 
Giác ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuê gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trên cõi trời áy cho đến khi hết tuói thọ. 


Còn những người tw sát với sân-tâm bát mãn chán 
đời muốn chết, sau khi người ây chết, ác-nghiệp ay cho 
quả tái-sinh kiêp sau trong cối ác-giới. 


(Xong pháp-hạnh bó-thí Ba-la-mật bậc thượng) 
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2 - Pháp-Hạnh Giữ-Giới Ba-La-Mật (SIilapäramn) 
Pháp-hạnh giñ-giới ba-la-mát có 3 bậc: 


2.1 - Pháp-Hạnh Giữ-Giới Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Sīilapāramī) 


- Tích Bhiridattaqjataka (Bhu-ri-dat-tá-cha-tá-ká) 


Tích Bhūridattajātaka”, Đức-Bổ-tát tiên-kiép của 
Đức-Phật Gotama sinh làm kiếp Đức Long-vương 
Bhuridata tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát bậc hạ 
(sīlapāramī). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy nhằm vào ngày 
bát-giới uposatthasTla hằng tháng, dân chúng trong kinh- 
thành dậy từ sáng sớm, nguyện thọ trì bát-giới — 
sila, dùng bữa ăn sáng xong đem vật thực hoa quả, v.v.. 
đi vào chùa Jetavana để cúng dường Đức-Thế-Tôn và 
chư ty-khưu Tăng. 

Sau khi dành lễ Đức-Thế-Tôn xong, họ ngồi một nơi 
hợp lẽ, lăng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết pháp. 

Hôm ấy là ngày bát-giới uposathasila, Đức-Thế-Tôn 
truyền dạy các cận-sự-nam, cận-sự-nữ rằng: 

- Này các con! Bây giò các con nương nhờ nơi Nhu- 
Lai chỉ dạy, rồi các con nguyện thọ trì bát-giói 
uposathasila trong những ngày giới hàng tháng như thé 
này không phải là điêu phi thường. 

Trong thời quả khứ, Đức Long-vương tự mình đã rời 
khỏi cõi long cung, đi tìm nơi yên tĩnh dé thọ trì bảt-giới 
uposathasila trong những ngày giới hàng tháng. Đó mới 
là điều phi thường. 


! Bộ Jãtakatthakathä, phần Mahãnipäta, tích BhũridattaJataka. 
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Truyền dạy như vậy xong, Đức-Thế-Tôn làm thinh. 
Khi ấy, chư Tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết 
về tích Đức Long-vương tiên bôi thiện-trí ây. 


Tích Bhũridattajätaka 


Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Bhũridattajataka được 
tóm lược như sau: 


Trong thời quá khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasl, trị vì đất nước Kasi, tấn phong 
Thái-tử làm Đức Phó-vương giúp việc triều chính. 
Nhưng về sau Đức-vua phát sinh ngờ vực sợ rằng Thái- 
tử sẽ dùng quyền lực chiếm lẫy ngôi vua, cho nên Đức- 
vua truyền gọi Thái-tử đến mà dạy rằng: 

- Này Hoàng nhỉ! Con nên rời khỏi kinh-thành 
Baranasi, di đến nơi nào mà con ưa thích, con ó tại nơi 
ấy cho đến khi nào Phụ- -vương băng hà. Khi ấy, con sẽ 
trở về lên ngôi làm vua nồi dõi vua cha. 


Vâng lệnh của Đức Phụ-vương, Thái-tử đảnh lễ Đức 
Phụ-vương, rồi xin phép rời khỏi kinh-thành Baranast, 
ngự đến bên bờ sông Yamunã, làm một cốc lá ở khoảng 
giữa con sông Yamunã và biển Samudda, rồi Thái-tir 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, hằng ngày sóng bàng các trái 
cây rừng và rễ cây. 

Khi ấy, một long-nữ góa chông (chồng chết) nhìn 
thấy các long-nữ khác chung sống với chồng được hạnh 
phúc an-lạc. Cảm thấy cô đơn, nên cô rời khỏi cõi long 
cung đi dạo đến bờ biển Samudda, nhìn thấy dấu chân 
của Thái-tử đạo-sĩ ngự vào trong rừng tìm các thứ trái 
cây. Cô đi ngược theo dấu chân đến cốc lá nơi chỗ ở của 
Thái-tử đạo-sĩ. 

Muốn biết vị đạo-sĩ này xuất-gia với đức-tin hay 
không có đức-tin, nên cô thử dé biết. 
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Nếu vị đạo-sĩ này xuất gia với đức-tin thì sẽ không 
còn ham muốn trong năm đối-tượng ngũ-dục như sắc 
đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt, xúc êm ái... mà chỉ 
có đại-thiện-tâm xa lánh năm đối-tượng ngũ-dục ấy. 
Nhưng nếu vi đạo-sĩ này xuất gia không có đức-tin thì 
vẫn còn ham muốn năm đối-tượng ngũ-dục â ấy. Nếu như 
vậy thì ta sẽ lẫy vị đạo-sĩ này làm chóng. Nghĩ xong, cô 
long-nữ liền trở về cõi long cung, đem những đoá hoa 
xinh đẹp, những vật thơm, v.v... từ cõi long cung đến 
trang hoàng chỗ nằm của vị đạo-sĩ, sau khi trang hoàng 
xong cô long-nữ trở về cõi long cung chờ đợi. 

Buổi chiều, vị Thái-tử đạo-sĩ tìm các thứ trái cây ở 
rừng núi trở về cốc, nhìn tháy chỗ năm được trang hoàng 
những đoá hoa xinh đẹp chưa từng thấy, những vật thơm 
tho chưa từng ngùi... thật đáng hài lòng, vị Thái-tử đạo- 
sĩ phát sinh tâm hoan hỷ chưa từng có nghĩ rằng: 

“Trong rừng núi văng vẻ này, ai mà đến trang hoàng 
chỗ nàm của ta bằng những doá hoa xinh đẹp, những vật 
thơm tho như thể này, thật là điều lạ thường quá!” 

Sở di vị Thái-tử đạo-sĩ phát sinh tâm hoan hy trong 
đối-tượng ngũ-dục tốt đẹp như thế này, là vì đạo-sĩ 
không phải xuất gia với đức-tin, xa lánh ngũ-dục, mà chỉ 
vâng theo lệnh của Đức Phụ-vương mà thôi. 

Đêm hôm ấy, Thái-tử đạo-sĩ nám ngủ trên chỗ nằm 
được trang hoàng êm âm, thơm tho ấy, ngủ say cho đến 
lúc mặt trời mọc. 

Khi thức dậy trễ, vị Thái-tử đạo-sĩ không quét dọn 
xung quanh cốc lá, mà vội vã đi vào rừng tìm các thứ 
trái cây để dùng. 

Theo dõi biết vị đạo-sĩ đã đi vào rừng, cô long-nữ đến 
cốc lá xem xét thấy những đóa hoa bị vị đạo-sĩ nằm đè 
lên làm nhàu nát cả, nên cô biết rằng: 
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“Vi đạo-sĩ này vẫn còn ham muốn ngü-duc, nên 
không phải xuất gia với đức-tin. Như vậy, ta có thể lấy vị 
đạo-sĩ này làm chóng của ta.” 

Cô long-nữ đem những đóa hoa cũ ra thay bằng 
những đóa hoa mới rất xinh đẹp và những vật thơm từ 
cõi long cung trang hoàng chỗ năm trong cốc và xung 
quanh bên ngoài cốc xinh đẹp hơn hôm qua, rồi cô trở về 
cõi long cung chờ đợi. 

Buổi chiều, vị Thái-tử đạo-sĩ từ rừng núi trở về, nhìn 
thấy cốc lá bên ngoài bên trong trang hoàng đẹp đẽ, phát 
sinh tâm hài lòng vô cùng hoan hỷ. 

Đêm hôm ấy, vị Thái-tử đạo-sĩ cũng nằm ngủ say trên 
chỗ nằm sang trọng ấy cho đến sáng ngày hôm sau, vị 
Thái-tử đạo-sĩ nghĩ rằng: 

“Hôm nay, ta muốn biết ai đã đến đây trang hoàng 
như vậy. ” 

VỊ Thái-tử đạo-sĩ giả đi vào rừng như mọi ngày, 
nhưng đi được một quãng đường, rôi liền quay trở lại ân 
núp một nơi kín đáo không xa cốc lá, có thê nhìn thấy 
côc lá được. 

Cũng như ngày trước, theo dõi biết vị đạo-sĩ đã đi vào 
rừng, cô long-nữ đem nhiều đoá hoa xinh đẹp và các thứ 
vật thơm đi vào trong cốc lá. 

Khi ấy, theo dõi nhìn thấy cô gái xinh đẹp mang hoa 
vào trong cốc, vị Thái-tử đạo-sĩ phát sinh tâm hài lòng 
hoan hy nghĩ rằng: 

“Trong rừng sâu vắng vẻ này có cô gái xinh đẹp như 
thé này. ” 

Vị Thái-tử đạo-sĩ trở về bước vảo cốc, trong khi cô 
long-nữ đang trang hoàng sửa soạn chỗ năm. Vị Thái-tử 
đạo-sĩ lên tiéng hỏi rằng: 
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- Thưa tiểu thư, tiéu thư là ai? Từ đâu đến đáy? 

Cô long-nữ cung kính trả lời răng: 

- Kính thưa Ngài dao-si, tiện nữ là long-nữ (nãga- 
manavika) từ cõi long cung dên đáy. 

- Này long-nữ! Cô đã có chóng hay chưa? 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, trước dây tiện nữ đã có 
chóng, nhưng chóng tiện nữ đã chết, hiện nay tiện nữ là 
người góa bụa. 

- Kính thưa Ngài đạo-sĩ, Ngài từ đâu đến mà ở một 
mình nơi khu rừng văng vẻ này? 

- Này long-nữ! Ta vốn là Thái-tử Brahmadatta của 
Đức-vua Baranasi, ta vâng lệnh Đức Phụ-vương của ta 
dên ở nơi nay. 

Thật ra, ta xuất-gia trở thành đạo-sĩ không phải với 
đức-tin, mà ta chỉ ở đây chờ đợi dên khi nào Đức Phy- 
vương cua ta băng hà. Khi áy, ta sẽ trở về nói ngôi vua 
cha mà thôi. Con long-nữ sao một mình dên nơi này? 

- Kính thưa Thái-tử đạo-sĩ, tiện nữ goá bụa nhìn thấy 
các long-nữ khác có chóng được hạnh phúc an-lạc, nên 
tiện nữ rời khỏi long cung, đi tìm một người chóng. 

Nghe cô long-nữ thưa như vậy, Thái-tử đạo-sĩ truyền 
bảo răng: 

- Này long-nữ! Ta vốn không phải xuất-gia đạo-sĩ với 
đức-tin, mà ta chỉ ở đáy chờ đợi mà thôi. 

Vậy, long-nữ có muôn lay ta làm chóng hay không? 

Nghe Thái-tử đạo-sĩ truyền bảo như vậy, cô long-nữ 
vô cùng sung sướng thưa răng: 

- Kinh thưa Thái-tử đạo-sĩ, nếu được Thái-tử dodi 
thương cuộc đời của tiện nữ thì vinh hạnh cho tiện nữ 
biết dường nao! 
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Thái-Tử Thành Hôn Với Long-Nữ 


Thái-tử Brahmadatta với cô long-nữ ăn ở sống chung 
với nhau trong tình nghĩa vợ chóng. Có long- nữ đã hóa 
ra một lâu dài nguy nga tráng lệ băng oai lực của mình, 
đầy đủ tiện nghi có ngai vàng dé cho Thái-tử. 


Từ đó về sau, Thái-tử không phải đi vào rừng tìm 
kiếm các loại trái cây để nuôi sóng nữa, mà mỗi ngày 
Thái-tử dùng những vật thực ngon lành từ cõi long cung. 

Về sau, cô long-nữ có thai sinh ra một đứa con trai tại 
bờ biển Sãgara, nên đặt tên công-# là Sagara- 
brahmadafía, qua một thời gian sau nữa cô long-nữ lại 
sinh ra một đứa con gái bên bờ biển (Samudda), nên đặt 
tên là tiéu-thw Samuddaja. 

Một hôm, một người lính kiểm lâm từ kinh-thành 
Bārāņasī đi vào rừng làm công tác, gặp Thái-tử 
Brahmadatta trong khu rừng ấy, rồi nhận biết ra được 
Thái-tử Brahmadatta và Thái-tử biết người lính kiểm 
lâm từ kinh-thành Bārāņasī đến, hai bên chủ và khách 
gặp nhau vô cùng hoan hỷ. 

Thái-tử Brahmadatta hỏi thăm về Đức Phụ-vương 
Brahmadatta của mình, hoảng tộc, triều đình các quan và 
toàn thể dân chúng trong kinh-thành Bãrãnasi. 

Người lính kiểm lâm tâu cho Thái-tử biết rõ mọi điều. 

Thái-tử truyền bảo người lính kiểm lâm ở lại một thời 
gian ngăn. 

Vâng theo lời của Thái-tử người lính kiểm lâm ở lại 
với Thái-tử 2-3 hôm, rồi xin phép trở về kinh-thành 
Bārāņasī. Trước khi từ giã người lính kiểm lâm tâu rằng: 

- Tâu Thái-tử, khi trở về đến kinh-thành Baränasi, kẻ 
tiện dân sẽ trình lên các quan biết Thái-tử đang ngự tại 
HƠI này. 
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Người lính kiểm lâm bái biệt, xin phép trở về kinh- 
thành Bārāņasī. 

Khi ấy, Đức-vua Brahmadatta băng hà, các quan dòng 
họ hoàng tộc cùng dân chúng làm lễ hỏa táng thi thé 
Đức-vua xong. Đến ngày thứ bảy các quan hội họp lại 
bàn bạc với nhau rằng: 

“Triêu đình không thể không có Đức-vua. Nay, không 
biết Thải-tử Brahmadatta hiện đang ngự tại nơi nào? 

Vậy, chúng ta nên ra lệnh thông báo cho toàn thể dân 
chúng trong nước đêu hay biết, nếu có ai biết chỗ ở của 
Thái-tử Brahmadatta nơi nào, thì báo cho triêu đình 
biết. Khi ấy, chúng ta sẽ đưa cỗ long xa Phussa đi đến 
nơi ấy, làm lê đăng quang suy tôn tán phong Thái-tử 
Brahmadatta lên ngôi vua, rồi thính Đức-vua hồi cung 
ngự trở về kinh-thành Baranasi, trị vì đất nước Kasi nay. 

Tin túc này duoc thóng báo lan truyën kháp moi noi 
từ kinh-thành đến dân các vùng biên giới trong toàn cõi 
đất nước Kasi. 

Khi ấy, về đến kinh-thành Bārāņasī nghe tin tức như 
vậy, người lính kiểm lâm đến gặp các quan lớn trong 
triều đình, rồi trình cho các vị quan lớn ấy ràng: 


- Kính thưa quan lón, kẻ hạ quan này biết chỗ ở của 
Thái-tử Brahmadatta trong rừng. 

Nghe lời trình của người lính kiểm lâm, các quan lớn 
trọng thưởng cho người lính, rồi nhờ người lính ấy dẫn 
đường đi đến chỗ ở của Thái-tử Brahmadatta. 

Các quan trang hoàng có long xa Phussa, bên trên đặt 
năm vật báu làm lễ phong vương cho Thái-tử Brahmadatta. 
Các quan cùng các đội quân chỉnh të, người lính kiếm 
lâm dẫn đường khởi hành từ kinh-thành Bãrãnasï đi đến 
chỗ ở của Thái-tử Brahmadatta trong rừng. 
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Các quan tâu với Thái-tử Brahmadatta rằng: 

- Muôn tâu Thái-tử Brahmadatta, Đức Phụ-vương 
của Thái-tử đã băng hà. 

Nay, chúng thân xin làm lễ đăng quang suy tôn Thái- 
tử lên ngồi vua, rồi kính thinh hồi cung trở về kinh-thành 
Baranast, tri vì đất nước Kasi này. 


Nghe các quan tâu như vậy, Thái-tử Brahmadatta bàn 
bạc với phu-nhân rằng: 

- Này phu-nhân yêu quý! Đức Phụ-vương của anh đã 
băng hà. Nay, các quan đã đem cỗ long xa Phussa đến 
đây, sẽ làm lễ đăng quang suy tôn anh lên ngôi vua, rôi 
sẽ thỉnh anh hồi cung trở về kinh-thành Baranast, trị vì 
đất nước Kasi. 

Vậy, xin phu-nhân hãy đi với anh và hai con cùng 
nhau hồi cung, lên ngôi báu tại kinh-thành Baranast, trị 
vì đất nước Kasi rộng lón, rồi phu-nhân sẽ trở thành 
Chánh-cung Hoàng-hậu đứng dâu 16000 cung phi mỹ nữ. 

Nghe phu-quân nói như vậy, bà long-nữ thưa rằng: 

- Kính thưa Thái-t; phu-quân kính yêu, tiện thiếp 
không thể nào đi theo với phu-quân được. 

- Này phu-nhân yêu quý! Tại sao phu-nhân không di 
cùng với anh được? 

- Kính thưa Thái-tử phu-quân yêu quỹ, tiện thiếp là 
loài long-nữ có nhiều chất độc nguy hiểm, dễ phát sinh 
sán-tâm không vừa lòng dù chỉ là việc nhỏ. 

Nếu mà tiện thiếp phát sinh sân-tâm thì sẽ gây ra sự 
tai hại, thiêu đốt biến thành tro bụi. Vi vậy, tiện thiếp 
không thể đi theo Thái-tử phu-quân được. 

Ngày hôm sau, vị Thái-tử tha thiết khân khoản long- 
nữ phu-nhân cùng nhau trở về kinh-thành Bãrãnasl, 
nhưng long-nữ phu-nhân một mực khước từ thưa rằng: 
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- Kính thưa Thái-tử phu-quân kính yêu, hai đứa con 
của chúng ta: công-tử Sägarabrahmadatta và tiéu-thu 
Samuddaja tuy các con là loài người, nhưng Thái-tử 
phu-quân phải nên chăm sóc rất cần thận, bởi vì cơ thể 
của các con rất vì tế, chỉ thích nghỉ trong môi trường 
dưới nước mà thôi. Nếu các con đi đường tiếp xúc với 
năng và gió thì các con dé bị chết. 


Vậy, Thái-tứ phu-quán cho người đóng một chiếc 
thuyên chứa đây nước đặt trên. chiếc xe, để các con bơi 
trong nước trên đường đi trở về kinh-thành Baranast. 

Khi đến kinhthành Bārānasī, Thái-tử phu-quân 
truyền cho người đào một cái hô nước lớn, trồng các 
loài hoa sen, các loài hoa súng, đề cho các con bơi lội 
chơi trong hó nước ấy. 


Sau khi kính thưa với Thái-tử phu-quân như vậy, bà 
long-nữ phu-nhân tỏ lòng tôn kính vị Thái-tử phu-quân 
và ôm hai đứa con vào lòng hôn trên đầu chúng, rồi trao 
hai đứa con lại cho vị Thái-tử phu-quân. Bà long-nữ 
phu-nhân khóc than thảm thiết, bởi vì phải từ biệt vị 
Thái-tử phu-quân kính yêu và hai đứa con yêu quý nhất 
của bà. Bà long-nữ biến trở về cõi long cung. 

Vị Thái-tử Brahmadatta cảm thấy vô cùng khó tâm vì 
từ biệt long-nữ phu-nhân yêu quý của mình. 

Khi ấy, vị Thái-tử gặp lại các quan, để các quan làm 
lễ đăng quang suy tôn Thái-tử lên ngôi vua, rồi kính 
thỉnh Đức-vua hồi cung ngự trở về kinh-thành Bãrãnasĩ, 
trị vì đất nước Kasi. 

Đức-vua Brahmadatta truyền lệnh răng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy đóng một chiếc 
thuyên chứa đây nước, rồi đặt trên chiếc xe, để cho 
hoàng-tử SagarabrahmadafIa và công-chúa Samuddaja 
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bơi lội trong chiếc thuyên ấy, trên đường ngự trở về 
kinh-thành Baranast. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua, sau khi đóng chiếc 
thuyền xong, các quan thỉnh Đức-vua hài cung, hoàng- 
tử Sãgarabrahmadatta và công-chúa Samuddajä bơi lội 
trên chiếc thuyền trên đường ngự trở về kinh-thành 
Baranas1. 

Kinh-thành Bārāņasī được trang hoàng đẹp dë rực rỡ, 
dân chúng trong kinh-thành cho đến ngoài kinh-thành vô 
cùng hoan hy làm lễ ăn mừng đón rước Đức-vua 
Brahmadatta cùng hoàng-tử Sãgarabrahmadatta và công- 
chúa Samuddaja hồi cung ngự trở về kinh-thành 
Bārāņasī. 

Đến kinh-thành Bārāņasī, Đức-vua truyền lệnh đào 
một hồ nước lớn trồng đủ các loại hoa sen, các loại hoa 
súng, để cho hoàng-tử Sãgarabrahmadatta và công-chúa 
Samuddajä bơi lội vui chơi thích nghi với cơ thé của chúng. 

Khi hoàng-tử Sãgarabrahmadatta và công-chúa Samud- 
dajā trưởng thành, công-chúa SamuddaJä xinh đẹp tuyệt 
trần nổi danh khắp nơi, Đức Long-vương Dhatarattha 
nghe đến danh tiếng của công-chúa Samuddajã đem lòng 
mến mộ, muốn công-chúa SamuddaJä trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của mình. Cho nên, Đức Long-vương 
Dhatarattha gửi bốn sứ thần đến yết kiến Đức-vua 
Brahmadatta, tâu răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nghe công-chúa Samuddaja 
xinh đẹp tuyệt trần, nên Đức Long-vương Dhatarattha 
gửi 4 chúng thân đến yết kiến Đại-vương, kinh xin Đại- 
vương ban công-chúa Samuddaja cho Đức Long-Vương 
Dhatarattha, rước về làm Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Nghe các sứ thần của Đức Long-vương Dhatarattha 
tàu như vậy, Đức-vua Brahmadatta truyền bảo ràng: 
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- Này các sứ thân! Triéu đình của chúng tôi từ trước 
cho đến nay chưa từng có phong tục ban công-chúa cho 
Đức Long-vương bao giờ. 

Nay, Trâm ban công-chúa Samuddajä cho Đức Long- 
vương Dhataraftha sao được. 


Nghe Đức-vua Brahmadatta khước từ, không chấp 
thuận, các sứ thần tỏ vẻ không hài lòng bèn tâu lời hăm 
doa rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương là loài người 
không có phép thuật, không có hơi độc làm thiêu huy, 
còn Đức Long-vương, các đoàn long bình có nhiều phép 
thuật, có chất độc làm thiêu huỷ được. 

Vậy, xin Đại-vương chớ nên xem thường. 


Nghe các sứ thần của Đức Long-vương Dhatarattha 
tâu lời hăm dọa như vậy, Đức-vua Brahmadatta truyền 
bảo rằng: 

- Này các sứ thân! Trâm không có ý xem thường Đức 
Long-vương Dhatarattha trị vì cõi long cung có nhiêu 
oai lực, nhưng Đức Long-vưong Dhafaraftha là loài 
long (rồng), còn công-chúa Samuddajä của Trám là loài 
người. Vì vậy, hai loài chúng-sinh khác nhau làm sao 
sống hòa hợp với nhau được. 


Nghe Đức-vua Brahmadatta truyền bảo như vậy, các 
sứ thần của Đức Long-vương Dhatarattha nỗi cơn giận 
dữ muốn thiêu hủy Đức-vua Brahmadatta bằng chất độc 
trong lỗ mũi của họ, nhưng không dám, bởi vì họ là sứ 
thần của Đức Long-vương Dhatarattha gửi đến, họ phải 
trở về tâu trình lên Đức Long-vương Dhatarattha biết rõ. 

Các sứ thần xin từ giã Đức-vua Brahmadatta, liền 
hiện trở về cõi long cung đến chầu Đức Long-vương 
Dhatarattha. 
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Nhìn thấy bốn sứ thần trở về, Đức Long-vương 
Dhata-rattha liền truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Các khanh tâu với Đức-Vvua 
Brahmadatta đông ý ban công-chúa Samuddajã cho 
Trâm rôi phải không? 

- Muôn tâu Đức Long-vương, Bệ-hạ truyền gởi chúng 
thân đến một nơi không đáng đến, bởi vì Đức-vua 
Brahmadata dé cao công-chúa Samuddajä là loài 
người, còn Bệ-hạ tuy là Đức Long-vương, nhưng thuộc 
về loài long (rồng). 

Vì vậy, công-chúa Samuddajä với Bệ-hạ không thể 
sống hoà hợp với nhau được. 


Nghe các sứ thần tâu như vậy, Đức Long-vương 
Dhatarattha nối cơn thịnh nộ truyền lệnh rằng: 

- Nay các khanh tướng! Các khanh hãy huy động các 
đoàn long binh khắp mọi nơi, bốn phương tám hướng 
hãy mau tụ họp tại trước cung điện của Trâm. 

Sau khi Đức Long-vương Dhatarattha truyền lệnh 
không lâu, các đoàn long binh të tựu đông đủ trước cung 
điện của Đức Long-vương Dhatarattha. 

Đức Long-vương Dhatarattha truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh tướng! Các khanh hãy dẫn các đoàn 
long binh đến vây quanh kinh-thành Bārāņasī. 

- Tâu Bệ-hạ, chúng thân có cần phải phun lửa thiêu 
huỷ kinh-thành Bārānasī ấy không? 

Đức Long-vương Dhatarattha yêu say đắm công-chúa 
Samuddajã, nên không muốn gây tai hại nào cả, Đức 
Long-vương Dhatarattha truyền lệnh ràng: 

- Này các khanh tướng! Các khanh chỉ phô trương uy 
thé để gây áp lực đến Đức-vua Brahmadatta phải chấp 
thuận ban công-chúa Samuddajä cho Trâm mà thôi. 
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Vì vậy, các khanh tuyệt đối không được gây tai hại 
đến một ai cả. Các khanh chỉ bién hóa ra mọi hình dạng, 
để làm cho dân chúng nhìn thấy sợ hãi, rồi họ dẫn nhau 
đến cung điện, khẩn câu Đức-vua BrahmadaHa ban 
công-chủa Samuddajã cho Trâm mà thôi. Còn chính 
Trâm hóa ra thân hình màu trắng to lớn và dài bao bọc 
quanh kinh-thành Baranasr. 

Tuân theo lệnh của Đức Long-vương Dhatarattha, 
đêm hôm ấy, các đoàn long binh hiện đến vây quanh 
kinh-thành Bārāņasī, nhưng tuyệt đối không gây hại ai 
cả, chỉ biến hóa ra nhiều hình dạng như phùng mang, thở 
ra kêu vü vü, treo lủng lång trên cây, nằm các ngõ 
đường, nằm dưới đất, v.v... 

Dân chúng trong kinh-thành khi thức dậy nhìn thấy 
những cảnh tượng rừng rợn, đáng kinh sợ như vậy. Dân 
chúng hỏi các vị long-tướng rằng: 

- Này các long-tướng! Tại sao các đoàn long binh đến 
đáy làm cho chúng tôi kinh sợ như vậy? 

Các long-tướng trả lời rằng: 

- Nay dân chúng kinh-thành! Bởi vì Đức-vua 
Brahmadata không chấp thuận ban công-chúa 
Samudddga cho Đức Longvương Dhatarattha của 
chúng tôi. 

Khi Đức Long-vương Dhataraltha truyền gửi bốn sử 
thân đến yết kiến Đức-vua Brahmadatta, kính xin Đức- 
vua BrahmadatIa ban công-chúa Samuddaja cho Đức 
Long-vương Dhataraltha rước về làm Chánh-cung 
Hoàng-hậu, nhưng Đưức-vua Brahmadata khước từ, 
không chấp thuận ban công-chúa Samuddajä cho Đức 
Long-vương Dhataraftha. 

Vì vậy, Đức Long-vương Dhatarattha truyền lệnh các 
đoàn long binh đến vây quanh kinh-thành Bärãnasĩ này. 
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Nếu Đức-vua Brahmadata khước từ, không chấp 
thuận ban công-chúa Samuddaja cho Đức Long-Vương 
Dhatarattha của chúng tôi thì toàn thể dân chúng trong 
kinh-thành Bārānasī ké cả Đức-vua Brahmadata sẽ bị 
thiêu rụi trở thành tro bụi. 

Nghe lời hăm dọa của các long-tướng, dân chúng 
trong kinh-thành sợ hãi kéo nhau đến cung điện Đức-vua 
Brahmadatta khán khoản van xin Đức-vua Brahmadatta 
ban công-chúa SamuddaJa cho Đức Long-vương Dhata- 
rattha, để cứu nguy Đức-vua, triều đình và sinh-mạng 
của dân chúng trong kinh-thành Baranast, dé tránh khỏi 
cảnh diệt vong. 

Ngay khi ấy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Brahmadatta và những người trong hoàng tộc cũng khẩn 
khoản van xin Đức-vua ban công-chúa SamuddaJäa cho 
Đức Long-vương Dhatarattha, dé cứu nguy sinh-mạng 
của Đức-vua, hoàng tộc và toàn thể dân chúng trong 
kinh-thành Bārāņasī. 

Nghe lời khán khoản van xin của Chánh-cung Hoàng- 
hậu, những lời cầu xin thống thiết của dân chúng xin 
Đức-vua ban công-chúa Samuddaja cho Đức Long- 
vương Dhatarattha. 


Chính Đức-vua Brahmadatta đang năm trên long 
sàng, nhìn thấy bốn long-nam đứng nơi bốn chân long 
sàng phùng mang nghiến răng chờ hại Đức-vua. Khi ây, 
Đức-vua Brahmadatta vô cùng hoảng sợ mới truyền bảo 
ba lần rằng: 

“Trâm chấp thuận ban công-chúa Samuddajä cho 
Đức Long-vương Dhafaraftha. ” 


Nghe Đức-vua Brahmadatta truyền bảo như vậy, Đức 
Long-vương Dhatarattha truyên lệnh các long-tướng rút 
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lui, các đoàn long binh cách xa kinh-thành Baranast, rồi 
hóa ra một kinh-thành có cung điện của Đức-vua nguy 
nga tráng lệ như trên cõi trời. 


Lễ Thành Hôn Công-Chúa Với Đức Long-Vương 


Đức Long-vương Dhatarattha truyền lệnh các quan 
đem các lễ vật quý giá từ cõi long cung kính dâng lên 
Đức-vua Brahmadatta. Nhận lễ vật xong, Đức-vua 
Brahmadatta truyền lệnh bảo rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy trở vê tâu với Đức 
Long-vương Dhatarattha biết rõ rằng: 

“Trâm sẽ cho đoàn hộ giá tiên đưa công-chúa 
Samuddajä đến châu Đức Long-vương Dhatarattha của 
các khanh. ” 

Khi ấy, Đức-vua Brahmadatta gọi công-chúa Samuddajã 
lên trên lâu đài tầng cao mở cửa số nhìn về phía kinh- 
thành có cung điện của Đức Long-vương Dhatarattha 
như cõi trời mà truyền dạy răng: 

- Này Samuddaja con yêu quý! Con hãy nhìn kinh- 
thành có cung điện nguy nga tráng lệ kia, con sẽ là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua tại cung điện ấy. 

Khi nào con muốn về thăm Phụ-vương thì con cho 
người đánh xe đưa vé. Bây giờ con nên trang điểm 
những đô trang sức quỷ giả. 

Vâng lời Đức Phụ-vương, trang điểm xong, công- 
chúa Samuddajä ngự lên chiếc xe sang trọng được che 
kín có đoàn các quan theo hộ giá tiễn đưa đến chàu Đức 
Long-vương Dhatarattha. 

Đức Long-vương Dhatarattha cùng các long-tướng 
ngự ra đón rước công-chúa Samuddajä rất trọng thé, rồi 
thỉnh mời phái đoàn các quan của Đức-vua Brahmadatta 
vào cung vàng điện ngọc làm đại lê thành-hôn, rồi tán 
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phong Công-chúa Samuddaja lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức Long-vương Dhatarattha. 

Đức Long-vương kính gửi những phẩm vật quý giá từ 
cõi long cung dâng lên Đức-vua Brahmadatta và các 
quan. Các quan nhận những lễ vật ấy, rồi xin từ giã trở 
về kinh-thành Bārāņasī. 

Đức Long-vương Dhatarattha đưa Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samuddajä lên trên lâu đài nguy nga tráng lệ, mời 
nằm trên long sàng được trang hoàng như chỗ nằm của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Đức-vua-trời, khi thân hình của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajä tiếp xúc với long 
sàng không lâu đã ngủ say. 


Khi ấy, Đức Long-vương Dhatarattha đưa Chánh- 
cung Hoàng-hậu hồi cung ngự trở về cõi long cung cùng 
các long-tướng và các đoàn long binh. 


Đến cõi long cung, Đức Long-vương Dhatarattha 
truyền lệnh răng: 

- Này các quan cùng các long-nam long-nữ! Trong 
toàn coi long cung xung quanh phạm vi 500 do tuân, các 
long-nam long-n không môt ai được biêu lộ kiêp long 
(rông) dê cho Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddaja nhìn 
tháy cả. 

Nếu ai không tuân lệnh thì phải bị phạt tội nặng. 


Khi Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajā tỉnh giác biết 
mình đang năm trên long sàng trong một lâu đài nguy 
nga tráng lệ bằng vàng, băng các thứ ngọc như ngọc 
mani, v.v... ngồi dậy ngự đi du ngoạn, xem xung quanh 
có hồ nước lớn, thấy có nhiều loại hoa sen đủ màu rất 
xinh đẹp, đi xem vườn thượng uyên có nhiều loại hoa 
như trên cõi trời chưa từng thấy bao giờ. 
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Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajä truyền hỏi 
các nàng hầu rằng: 

- Này quy cô! Kinh-thành, cung điện, các lâu đài nguy 
nga tráng lệ xinh đẹp lộng lẫy như thể này, kinh-thành 
Baranasi không sao sảnh được. Kinh-thành cung điện 
các lâu đài này thuộc về của Đức-vua nào vậy? 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajä truyền hỏi 
như vậy, các cô nàng hầu tâu răng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddaja, kinh- 
thành, các cung điện, các lâu dai này thuộc về Đức-vua 
Dhatarattha, vị phu-quán của lệnh Bà. Lệnh Bà là người 
có phước lớn mới hưởng được quả báu tốt như thể này. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajä sống tại cõi long 
cung với Đức Long-vương Dhatarattha. Hằng ngày đêm 
bà tiếp xúc với các hàng long-nữ long-nam, nhưng bà 
không hề biết bà đang ở cõi long cung. Cho nên, Chánh- 
cung Hoảng-hậu Samuddajã sóng hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi long cung mà tưởng răng đang sống trong cõi 
người. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Samuddajä Có 4 Hoàng-Tử 


Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajä sống chung với 
Đức Long-vương Dhatarattha và sinh hạ được 4 hoàng-tử. 

* Hoàng-tử thứ nhất có tên là Sudassana. 

* Hoàng-tử thứ hai có tên là Datta là Đúc-Bồ-tát 
tién-kiép của Đức-Phật Gotama. 

* Hoàng-tử thứ ba có tên là Subhoga. 

* Hoàng-tử thứ tư có tên là Arittha. 

Dù Chánh-cung Hoàng-hậu SamuddaJa đã sinh hạ 
được bốn hoàng-tử mà vẫn chưa biết mình đang sống 
trong cõi long cung. 
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Một hôm hoàng-ñứ Arittha cùng chơi với bọn trẻ loài 
long, bọn chúng tâu với hoàng-tử Arittha răng: 

- Tâu hoàng-tử Arittha, Mâu-hậu của hoàng-tử là loài 
người chứ không phải là long-nữ nhw mẹ của chúng tôi. 

Nghe bọn trẻ nói như vậy, hoàng-tử Arittha muốn biết 
rõ Mâu-hậu là loài người đúng thật như vậy hay không. 

Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu đang ăm hoàng-tử 
Ariftha, hoàng-tử Arittha biên hóa trở lại loài long-nh1. 

Khi ấy, nhìn thấy hoàng-tử Arittha trong thân thê long- 
nhi, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddaja hoảng sợ, hét 
lớn lên, rôi buông bỏ hoàng-tử Arittha rơi xuông nên làm 
cho một con mắt của hoàng-tử bị thương chảy máu. 

Nghe tiếng hét lớn của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Samuddajä, Đức Long-vương truyền hỏi rằng: 


- Này ái-khanh Samuddaja! Có chuyện gi xảy ra, làm 
cho đi-khanh hoảng hót, hét lớn như vậy? 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddaja tâu 
chuyện xảy ra như vậy, Đức Long-vương Dhatarattha 
nôi cơn thịnh nộ bắt tội hoàng-tử Arittha. 

Với tình thương yêu của người mẹ, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu lay xin Đức Long-vương Dhatarattha tha tội 
cho hoàng-tử Arittha. 

Khi ấy, một con mắt của hoàng-tử bị thương làm mù 
con mắt ây. Dó đó gọi là hoàng-tử Kanarittha: Hoàng-tử 
Arittha mù một màt. 

Tù đó về sau, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajä 
mới biêt mình đang sông trong cõi long cung. 

Khi 4 vị hoàng-tử đã trưởng thành, Đức Long-vương 
Dhatarattha phân chia cõi long cung cho bôn vị hoàng- 
tử, môi vị hoảng-tử 100 do tuân, rôi tân phong lên ngôi 
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Long-vương có 16.000 long-nữ hầu hạ, trị vì phần giang 
sơn của mình. Riêng Đức Long-vương Dhatarattha còn 
101 do tuần. 

Ba vị hoàng-tử Sudassana, hoàng-tử subhoga, vå 
hoàng-tử Kanarittha ngự đến chầu thăm viếng Đức 
Long-vương Dhatarattha và Mẫu-hậu Samuddajãä mỗi 
tháng một lần. 

Riêng Đức-Bổ-tát hoàng-tử Datta đến châu thăm 
viếng Đức Phụ-vương Dhafaraftha và Mẫu-hậu 
Samuddajä nửa tháng một lần. 

Một thuở nọ, Đức Phụ-vương Dhafaraftha gọi Dc- 
Bồ-tát hoàng-tử Datta ngự theo, cùng với Đức Long- 
vương Viripakkha ngự lên chầu Đức-vua-trời Sakka ở 
cõi Tam-thập-tam-thiên, cùng với số đông các long-nam. 
Trong đại chúng chư-thiên, long-chúng có Đức Long- 
vương Dhataraftha, Đức Vua trời Sakka chủ trì. 

Khi ấy, Đức Long-vương Virũpakkha nêu những câu 
hỏi mà chưa có một vị nào có khả năng giải đáp cho 
được rõ ràng, thì Đức-Bồ-tát hoàng-tứ Datta được thỉnh 
ngồi trên pháp toà giải đáp mọi câu hỏi được rõ ràng 
sáng tỏ, đại chúng vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng 
trí-tuệ siêu-việt của Đức-Bỏ-tát hoàng-tử Datta. Đức- 
vua-trời Sakka tán đương ca tụng Đức-Bồ-tát Datta rằng: 

- Này hoàng-t Datta! Nhà ngươi có tri-tuê siêu-Việt, 
tri-tuệ rộng lớn mênh mông bao la tựa như mặt đất. Từ 
nay, ngươi được xứng đáng với danh hiệu Bhuridatta 
(Hoàng-tử Datta có trí-tuệ siêu-việt rộng lớn). 

Từ đó về sau, Đức-Bồ-tát Bhüridatta thường lên chầu 
Đức-vua-trời Sakka, nhìn thấy lâu đài Vejayanta nguy nga 
tráng lệ, ngai vàng điện ngọc của Đức-vua trời Sakka 
thật lộng lẫy. Đức-Bồ-tát hoàng-tử Bhũridatta không còn 
hài lòng sống trong cõi long cung mà råt hài lòng vô 
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cùng hoan hy có ý nguyện kiếp sau muốn trở thành Đức- 
vua-trời Sakka trong cõi Tam-thập-tam-thiên này. 

Sau khi về cõi long cung, Đức-Bổ-tát hoàng-dử 
Bhuridatta ngự đến chầu Đức Phụ-vương Dhatarattha và 
Mẫu-hậu Samuddajä, bèn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu, con kính xin 
Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu cho phép con thọ trì bát- 
giới uposathasila trong những ngày giới hằng tháng. 

Nghe Đức-Bồ-tát Bhũridatta tâu như vậy, Đức Phụ- 
vương và Mẫu-hậu truyền dạy rằng: 

- Này Hoàng nhỉ BhùuridaHa yêu quý! Lành thay! 
Phụ-vương và Mâu-hậu rất hài lòng hoan hý chấp thuận 
cho con thọ trì bát-giới uposathasila trong những ngày 
giới hằng tháng. 

Vậy, con nên tìm một nơi yên tĩnh trong cối long cung 
này mà thọ trì bát-giới uposathasila, con chớ nên di nơi 
nào khác sẽ có tai hại đến với con. 

Vâng lời truyền dạy của Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu, 
Đức-Bồ-tát hoàng-tử Bhiridata thọ trì bát-giới uposathasila 
trong vườn thượng uyền, trong ngày giới hằng tháng. 

Biết như vậy, các long-nữ dẫn nhau đến vườn thượng 
uyên đờn ca múa hát để làm cho Đức Long-vương 
Bhũridatta xem nghe cho vui. 

Một hôm nhằm vào ngày giới, Đức-Bôồ-tát Long- 
vương Bhñridatta nghĩ răng: 

“Ta thọ trì bát-giới uposathasila tại vườn thượng 
uyên này, các long-nữ đến đàn ca múa hát quấy rây ta, 
làm cho giới của ta không được hoàn toàn trong sạch. 

Vậy, tốt nhất ta nên xuất hiện lên cõi người tim đến 
khu rừng thanh vắng để thọ trì bát-giới uposathasila, thì 
8 điểu-giới của ta được trong sạch trọn vẹn. ” 
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Đức-Bỏ-tát Long-vương Bhūridatta không dám đến 
xin phép Đức Phụ-vương và Mẫu-hậu, mà chỉ truyền bảo 
cho các hoàng-hậu của mình biết rằng: 

- Này các ái-khanh! Trâm sẽ xuất hiện lên cõi người, 
nơi gò mối gân cây da bên bờ sông Yamunä, Trâm sẽ thọ 
trì bảt-giới uposathasila tại nơi ấy. 

Sau khi truyền bảo các hoàng-hậu cho biết chỗ ở 
xong, Ðức-Bô-tát Long-vương Bhüridatta xuất hiện lên 
cõi người, đến tại nơi ấy. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhữridata phát-nguyện bón 
điều rằng: 

* Người nào cán đến da của ta thì hãy lột da. 

* Người nào cán đến gân của ta thì hãy rút gân. 

* Người nào cần xương của ta thì hãy lấy xương. 

* Người nào cần máu của ta thì hãy láy máu. 

Sau khi phát-nguyện bốn điều ấy xong, Ðức-Bồ-tát 
Long-vương Bhuridatta có thần hình dài năm khoanh 
tròn quanh gò mối, nguyện thọ trì bát-giới uposathasila, 
rồi giữ gìn bát-giới ấy cho đến sáng ngày hôm sau mới 
trở lại cõi long cung, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
đã thọ trì bát-giới uposathasTla như vậy được thuận lợi 
trải qua một thời gian khá lâu. 


Người Thợ Sán Và Con Trai 


Trong thời ấy, một gia đình người thợ săn Nesãda nhà 
ở gần kinh-thành Bārāņasī, hàng ngày người thợ săn 
Nesada và người con trai tên Somadatta đi vào rừng đặt 
bẫy, săn băn thú rừng bán thịt để nuôi sống gia đình. 

Một hôm, hai cha con người thợ săn đi vào rừng săn 
bắn không được con thú nào, người cha nói với người 
con răng: 
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- Này Somadatta! Hôm nay, cha con chúng ta săn bắn 
không được con thú nào đem về nhà, chắc chắn cha con 
ta sẽ bị mẹ của con nồi giận rây Ìa. 

Bây giờ trời tői rồi, cha con ta leo lên cây ngủ tạm 
qua đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ di săn bắn cho được 
những con thú đem về nhà. 


Sáng hôm ấy, nhằm vào ngày giới Đức-Bồ- tát Long- 
vương Bhuridatta xuát hiện lên cõi người, nằm khoanh 
tròn quanh gò mối gần gốc cây đa, nguyện thọ trì bát- 
giới uposathasila, rồi giữ gìn tám điều-giới cho được 
trong sạch trọn vẹn. 


Khi ấy, biết có người thợ săn Nesãda tìm đến, nên 
Đức-Bô-tát Long-vương Bhuridatta liên biên hóa thành 
Đức-vua-trời. Người thợ săn Nesada hỏi ràng: 

- Thưa Ngài, Ngài là ai mà ngôi một mình ở nơi khu 
rừng văng vẻ này? 

Nghe người thợ săn Nesãda hỏi như vậy, Ðức-Bổ-tát 
Long-vương Bhuridatta trả lời răng: 

- Nay Bả-la-môn! Ta là Đức Long-vương ở cối long 
cung có nhiêu oai lực, nêu ta nói giận thì có thê thiêu 
huỷ những vật xung quanh biên thành tro bụi, Đức Phụ- 
vương của ta là Đức Long-vương Dhatarattha và Mâu- 
hậu là Cháảnh-cung Hoàng-hậu Samuddaja, ta là hoàng- 
tu Bhuridata. 


Nhìn người thợ săn Nesãda này, Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhüridatta biết rằng: 

“Mười thợ săn Nesada này là con người ác, phản 
bạn. Nếu người thợ săn này di báo cho vị thây rắn đến 
đây, thì vị thây rắn sẽ gây ra tai hoạ cho việc thọ trì bát- 
giới uposathasila của ta. 
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Vậy, ta nên mời người thợ săn Nesäda này đến cối 
long cung, rồi ta sẽ ban cho y địa vị, nhiều của cải, để y 
an hưởng mọi sự an-lạc trong cối long cung. 

Như vậy, ta sẽ được thuận lợi trong việc thọ trì bát- 
giới uposathasila lâu dai.” 

Nghĩ xong Ðức-Bồ-tát Long-vương Bhữridaffa truyền 
hỏi người thợ săn Nesãda răng: 

- Này Bà-la-môn! Ngươi ở cõi người này, phải vất vả 
di săn bắn thú rừng bán thịt nuôi mạng khổ cực lắm, ta 
mời ngươi đến cõi long cung, ta sẽ ban cho ngươi chức 
vị, nhiều của cải, để cho ngươi an hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi long cung, không phải vất vả khổ cực gì cả. 

Vậy, ngươi có muốn di với ta hay không? 

Người thợ săn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Long-vương Bhuridatta! Tôi có đứa 
con trai ở đẳng kia, tôi sẽ báo cho con trai tôi biết, rồi 
tôi sẽ đi theo Đức Long-Vương. 

- Này Bà-la-môn! Vậy, ngươi hãy dẫn người con trai 
của ngươi cùng di đến cõi long cung với ta, để hưởng 
mọi sự an-lạc trong cối ấy. 

Hai cha con người thợ săn đến gặp Đức-Bỏ-tát Long- 
vương Bhüridatta, Đức-Bồ-tát dẫn hai cha con đến con 
sông Yamuna, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta 
truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Ta dán hai cha con ngươi đến cối 
long cung do oai lực của ta. 

Khi hai cha con người thợ săn đến cõi long cung thì 
thân hình hai cha con trở thành như người hóa sinh, 
Đức-Bồ-tát Long-vương Bhñridatia ban cho hai cha con 
mỗi người mỗi lâu đài và 400 long-nữ theo hầu hạ, hai 
cha con hưởng mọi sự an-lạc trong cõi long cung. 
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Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta không dễ duôi, cứ 
nửa tháng đến chầu Đức Phụ-vương Dhatarattha và 
Mẫu-hậu Samuddajä, thuyết pháp tế độ hai Ngài. 

Thinh thoảng Đức-Bổ-tát Long-vương Bhüridatta 
cũng đến thăm hai cha con người thợ săn và khuyên hai 
cha con ở đây hưởng mọi sự an-lạc trong cõi long cung. 

Hai cha con hưởng mọi sự an-lạc trong cõi long cung 
được một năm. Riêng người cha cảm thấy buồn chán 
muốn trở lại cõi người, bởi vì phước ít nhìn thấy cõi long 
cung giống như trong cối địa- -nguc nóng nảy, ngôi lâu 
đài bằng vàng nguy nga đẹp dë giống như nhà tù khó 
chịu, các cô long-nữ xinh đẹp kia giông như các nữ Dạ- 
xoa hung ác. 


Vì vậy, người cha cảm thấy khổ tâm nghĩ rằng: 

“Cõi long cung đối với ta như thé này, còn Somadatta 
con của ta thì sao? ”. 

Người thợ săn Nesãda tìm đến gặp người con, hỏi rằng: 

- Này Somadatta yêu quy! Sống ở cõi long cung này, 
con cảm thấy buôn chán hay không? 

- Kính thưa cha, con hưởng mọi sự an-lạc trong cối 
long cung nhu thê này, làm sao con có thê cảm thay 
buôn chán được. Con cha cảm tháy như thê nào? 

- Này somadatta yêu quỷ! Cha cảm thấy buôn chán 
khô tâm quá, bởi vì cha nhớ mẹ con và các em của con. 

- Này Somadatta yêu quỷ! Cha con ta xin trở về cối 
người đê thăm viêng mẹ con và các em của con. 

Nghe người cha nói như vậy, nhớ lại trước đây trên 
cõi người hằng ngày phải vật vả cực khó đi vào rừng săn 
băn thú rừng đem thịt đi bán dé nuôi sống gia đình; còn 
ở cõi long cung này, đời sông sung sướng được hưởng 
mọi sự an-lạc, cho nên Somadatta không muôn trở vê cõi 
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người, nhưng người cha khẩn khoản năn nỉ, nên Soma- 
datta phải chịu đồng ý với người cha trở về cõi người. 

Biết người con trai chịu theo mình trở về, người cha 

cảm thấy nhẹ được nỗi lo âu, nhưng ông không biết 
phải tâu thế nào để Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
cho phép hai cha con ông trở về cõi người, nên ông 
nghĩ rằng: 
“Nếu tâu sự thật, ta cảm thấy buôn chán ở cõi long 
cung này, thì Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta sẽ ban 
cho ta nhiều ân huệ nữa, sẽ truyền các long-nữ xinh đẹp 
đến đàn ca múa hát cho ta xem cho vui, để ta ở lại 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối long cung này. Nhw vậy, 
ta không có lý do xin phép trở về cõi người được. Vậy, ta 
phải tìm cách tâu dối với Đức Long-vương Bhữridata. ” 

Người thợ săn Nesãda có mưu kế, và chờ đợi cơ hội 
Đức Long-vương Bhũridatta đến thăm. 

Một hôm, đến thăm hai cha con người thợ săn, Đức- 
Bồ-tát Bhũridatta truyền hỏi rằng: 

- Này Bà-la-môn, hai cha con nhà ngươi sống nơi này 
có thiểu thốn gì không? Thân tâm thường được an-lạc 
hay không? 

- Tâu Đức Long-vương Bhùridata, hai cha con chúng 
tôi sống tại cối long cung này đây đủ mọi tiện nghỉ như 
thé này, hưởng được mọi sự an-lạc, cho nên thân tâm 
chúng tôi thường được an-lạc. 

- Tâu Đức Long-vương Bhuridatta, cõi long cung của 
Đức Long-vương rộng lớn, cung điện cua Đức Long- 
vương bằng ngọc, bằng vàng châu báu, được trang 
hoàng bằng thất báu, các thứ ngọc quy, v.v... các lâu đài 
nguy nga tráng lệ, hô lớn có nhiễu loài hoa sen xinh đẹp, 
hương thơm ngào ngạt, có nhiễu loài hoa thơm cỏ lạ 
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màu sắc rực rỡ, có các đàn long-nữ xinh đẹp, đàn giỏi, 
ca hay, nhảy múa tuyệt vời, v.v... như thé này, tôi không 
biết có còn cõi nào sánh bằng cõi long cung này hay 
không? Tâu Đức Long-Vương. 


Nghe người thợ tán dương ca tụng cõi long cung như 
vậy, Đức-Bô-tát Bhũridatta truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Nhà ngươi chớ nên nói nhu vậy, 
giang sơn cối long cung nhỏ bé này làm sao sảnh được 
với cối Tam-tháp-tam-thiên của Đức-vua-trời Sakka. 

- Này Bà-la-môn! Cung điện của Đức-vua-trời Sakka 
thật vĩ đại, rất nguy nga tráng lệ gấp bội lần so với cung 
điện cõi long cung này. Kiếp Long-vương của ta vón 
thuộc loài súc-sinh tuy có nhiễu oai lực biến hóa, nhưng 
kiếp sau ta muốn trở thành Đức-vua-trời Sakka cõi Tam- 
tháập-tam-thiên. 

Vi vậy, ta thường xuất hiện lên cõi người trong những 
ngày giới hằng tháng, để thọ trì bảt-giới uposathasila, 
rồi giữ gìn 8 điêu-giới cho được trong sạch trọn vẹn. 


Nghe Ðức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta truyền dạy 
như vậy, người thợ săn rất hoan hỷ có được cơ hội, để 
xin phép Đức Long-vương Bhüridatta trở về cõi người, 
nên tâu dối rằng: 

- Tâu Đức Long-vương Bhùridata, hai cha con chúng 
tôi di vào rừng săn bắn thú rừng bán thịt để nuôi mạng, 
duyên may gặp được Đức Long-Vương dán cha con 
chúng tôi xuông cối long cung này được hưởng mọi sự 
an-lạc, mà vợ con thân quyên của tôi không hê hay biết 
hai cha con chúng tôi sống hay chết như thể nào. 

Nay, muôn xin Đức Long-vương cho phép chúng tôi 
trở về cõi người, để thăm viễng vợ con, thân quyến. 

Nghe người thợ săn Nesada tâu như vậy, Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhñridatta truyền bảo rằng: 
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- Này Bà-la-mônm! Hai cha con của nhà ngươi đến ở 
trong coi long cung này được hưởng mọi sự an-lạc như 
thé này, trong cõi người không dễ gi có được, nhưng néu 
hai cha con nhà ngươi muôn trở về cõi người để thăm 
viếng thân quyến thì ta cũng chiêu theo ý của ngươi. 


- Này Bả-la-môn! Ta muốn giúp đỡ ngươi, sau khi 
ngươi trở về cõi người để có cuộc sống đây đủ sung 
sướng an-lạc, không chịu cảnh khó thiếu thốn, nên ta sẽ 
ban tặng cho ngươi một viên ngọc mani như ý. Nếu khi 
nhà người muốn được vật gì, thì viên ngọc mani như ý 
này sẽ giúp cho nhà ngươi được thành tựu như y. 


Sở dĩ Đức-Bôồ-tát Long-vương Bhũridatta ban cho 
người thợ săn Nesāda viên ngọc mani như y, dé cho 
người thợ săn muốn bát cứ vật gì trong đời cũng sẽ được 
thành tựu như ý. Như vậy, đời sống của người thợ săn và 
toàn gia đình được đầy đủ sung túc, được hạnh phúc an- 
lạc, nhờ nơi ân-đức của Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta mà không nghĩ đến chuyện phản bội, làm hại 
Đức-Bỏ-tát Long-vương Bhñridatta. 

Nghe Đức-Bồ-tát Long-vương Bhñridatta ban cho 
viên ngọc mani như y, thì người thợ săn tàu rằng: 

- Tâu Đức Long-vương Bhuridatta, tôi vô cùng cảm 
kích trước tình thương yêu cao cả của Đức Long-Vương 
đối với chúng tôi. 

Nay, tôi đã già rôi, sau khi trở vë cối người, tôi muốn 
xuất gia trở thành đạo-sĩ. Vì vậy, viên ngọc mani như ý 
ấy đối với tôi không trọng dụng được thì uống lắm, tôi 
chán thành đội ơn Đức Long-vương, tôi không dám 
nhận, kính xin Đức Long-vương giữ lại. 

Sự thật, viên ngọc mani nhu ý åy chi dành cho những 
vi có nhièu phước lớn mà thôi, còn người thợ săn 
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Nesada này là người có ít phước, nên không có khả năng 
nhận viên ngọc mani như ý áy duoc. 

Dúc-Bó-tát Long-vương Bhñridatta truyền bảo rằng: 

- Này Bà-la-môn! Nhà ngươi xuất gia hành phạm 
hạnh, đó là diéu tốt, nhưng không phải là việc dé làm. 
Nếu khi nào ngươi chán nan thực-hành phạm hạnh hoàn 
tục trở lại cuộc sống của người tại gia, khi ấy, nhà 
ngươi lại sẽ cần đến của cải cần thiết trong cuộc sống, 
nhà ngươi hãy đến tìm ta tại nơi gò mối ấy, ta sẽ giúp đỡ 
cho ngươi nhiễu của cải. 

Nghe Đức Long-vương Bhũridatta truyền bảo chí tình 
như vậy, người thợ săn Nesãda tâu rằng: 

- Tâu Đức Long-vương Bhüridatta, lời truyền dạy của 
Đức Long-vương thật chí tình quá, tôi vô cùng cảm kích 
trước tâm-từ cao thượng của Đức Long-vương đổi với 
cha con chúng tôi. 

Tôi chân thành cảm tạ ân đức của Đức Long-Vương. 

Biết người thợ săn Nesãda không muốn tiếp tục ở lại 
cõi long cung này, nên Ðức-Bồ-tát Long-vương Bhüri- 
daffa truyền bảo bốn vị long-nam tiễn đưa hai cha con 
người thợ săn trở lại cõi người, dẫn hai cha con đến con 
đường đi về kinh-thành Bārāņasī, rồi bốn vị long-nam 
trở về lại cõi long cung. 

Người thợ săn bảo với người con rằng: 

- Này Somadatta! Đây là con đường cũ di đến nhà 
chúng ta. 

Trên đường đi nhìn thấy hồ nước trong, người cha bảo 
con ràng: 

- Này Somadatta yêu quy! Nước hô trong trẻo, cha 
con ta xuóng hó tắm cho mát, rôi trở về thăm mẹ vå các 
em con. 
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Nghe người cha nói như vậy, Somadatta đồng ý ngay. 
Hai cha con cởi y phục và những đồ trang sức của hàng 
long-nam ra, gói lại để trên bờ, rồi hai cha con đi xuống 
hó nước tắm. 

Khi ấy, tất cả y phục và những đồ trang sức cõi long 
cung đều biến khỏi nơi ấy, hiện về lại cõi long cung, 
thay bằng bộ đồ cũ đã mặc trước kia và những dụng cụ 
cung tên, bẫy đặt bắt thú rừng hiện ra trở lại như xưa. 

Sau khi hai cha con tắm xong, bước lên bờ, không 
nhìn thấy những bộ y phục và những đồ trang sức trong 
cõi long cung nữa, chỉ thấy những bộ y phục cũ và 
những dụng cụ săn bắn trước kia mà thôi, Somadatta 
than rằng: 

- Này cha ơi! Cha đã làm hại con rôi! Bây giờ con 
mát hết tất cả chẳng còn gì nữa! 

Nghe con than vãn như vậy, người cha an ủi rằng: 

- Này Somadatta con yêu quý! Con chớ nên tiếc của 
nữa, trong rừng này con thú rừng thì cha con mình đi 


săn bắn thú rừng, bản thịt nuôi sống gia đình chúng ta 
như trước. 


Sau đó, hai cha con dân nhau trở vê nhà, mọi người 
trong gia đình vui mừng đoàn tụ vợ chông và các con. 


Buổi đoàn tụ gia đình vui mừng, bà vợ người thợ săn 
làm đồ ăn ngon đãi chồng và các con, người chồng ăn 
xong ngủ say. Bà hỏi người con trai rằng: 


- Này Somadatta con yêu quy! Hai cha con đi đâu mà 
mắt tích một năm qua, đã ở nơi nào mà dên nay mới trở 
về nhà, vậy con? 

Somadatta thưa với mẹ răng: 


- Thưa mẹ, hai cha con được Đức Long-vương Bhữri- 
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datta dán xuống cõi long cung sống hưởng mọi sự an-lạc 
suốt một năm qua, cha con nhớ mẹ và các em, nên xin 
Đức Long-vương cho phép trở về thăm mẹ và các em. 

- Nay Somadatta con yêu quy! Đức Long-Vương 
Bhuridatta có ban cho viên ngọc quy nào không con? 

- Thưa mẹ, Đức Long-vương BhuridatIa có ban cho 
cha một viên ngọc mani nhw ý, mà cha không chịu nhận 
đem về. Mẹ a. 

- Này Somadatta! Tại sao cha con không chịu nhận 
vậy con? 

- Thưa mẹ, cha con tâu với Đức Long-vương Bhuri- 
datta răng: 

“Sau khi trở về cõi người, tôi sẽ xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, nên không nhận viên ngọc mani như y åy.” 

, Nghe Somadatta thưa như vậy, bà vợ người thợ săn 
nồi giận, đi vào phòng gặp người chồng la rầy rằng: 

- Này ông chóng bất nghĩa! Ông bỏ mẹ con tôi, đi 
hưởng sự an-lạc cõi long cung một năm qua. Khi trở về 
Đức Long-vương Bhuridatta ban cho viên ngọc mani 
như ý ông không chịu nhận, ông còn có y định xuât-gia 
trở thành đạo-s1, bỏ lại mẹ con tôi. 

Sao không đi luôn, còn trở lại nhà làm gì nữa! 

Bà đánh sau lưng chồng bằng cái chày đâm tiêu. 

Bị người vợ la rầy, đánh đập, người chồng xin lỗi năn 
nỉ răng: 

- Này em yêu quỷ! Nhớ em và các con, nên anh trở về 
nhà thăm em và các con. Vậy, xin em bót giận anh. 

_Trong rừng còn các loài thú, thì anh còn đi vào rừng 
bây thú, săn băn thú, bản thịt nuôi nắng em và các con. 
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Chuyện Viên Ngọc Mani Như Ý 


Một hôm, người thợ săn Nesada và người con 
Somadatta đi vào rừng săn băn, nhìn thây viên ngọc mani 
như y trên tay vi Bà-la-môn, nên hỏi người con răng: 

- Này Somadatta yêu quý! Con hãy nhìn kỹ viên ngọc 
mani trên tay ông Bả-la-môn kia có phải là viên ngọc 
mani nhw ý của Đức Long-vương Bhuridatta hay không? 

- Thưa cha, đúng là viên ngọc mani như ý ấy. 

- Này Somadata yêu quy! Nếu đúng là viên ngọc 
mani nhw ý ấy, thì cha sẽ tim mọi cách lừa đáo để chiếm 
đoạt viên ngọc mani như ý ấy cho bằng được. 


- Thưa cha, ngày trước Đức Long-vương Bhuridatta 
ban viên ngọc mani như ý ấy cho cha, thì cha không 
chịu nhận, bây giờ cha tim cách lừa đảo vị Bà-la-môn ay 
để chiếm lấy viên ngọc mani như ý ấy. 

Đó là điều bát thiện không nên làm. Thưa cha. 

- Này Somadattal Con không nên nói đến chuyện 
trước đây. Bây giờ, con hãy xem cha lừa đảo vị Bà-la- 
môn may, để chiếm lấy viên ngọc mani như ý ấy. 

Khi ấy, người thợ săn hỏi ông Bà-la-môn răng: 

- Này ông Bà-la-môn! Viên ngọc mani mà ông cẩm 
trên tay là viên ngọc quy trong cối long cung. 

Vậy, ông có được viên ngọc quý ấy bằng cách nào? 

- Này người thợ săn! Sáng nay, tôi vừa đi trên đường, 
vừa tụng đọc bài thân chú mà vị đạo-sĩ dạy cho tôi. Khi 
ấy, 1000 long-nữ đang quây quân xung quanh viên ngọc 
mani này, nghe tôi đọc bài thân chú phép thuật 
Alampäyanamamta: Phép thuật bắt rắn độc ấy, chúng nó 
hoảng sợ chạy bién mắt, không kịp mang theo viên ngọc 
mani này, nên tôi đã nhặt viên ngọc mani này. 
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Nghe vị Bà-la-môn nói vậy, người thợ săn Nesada có 
tác-ý ác muôn chiêm đoạt viên ngọc mani ây, nên nói 
với ông Bà-la-môn răng: 

- Này ông Bả-la-môn! Viên ngọc mani åy có nhiêu 
oai lực, nêu người nào không biết tôn trọng, không biết 
cách giữ gìn, thì viên ngọc mani åy sẽ gây ra sự tai hại 
kinh khủng cho người ây. 

- Này ông Ba-la-món! Tôi sẽ trả cho ông 100 lượng 
vàng, xin ông bán viên ngọc mani ây cho tôi. 

Thật ra, người thợ săn Nesada không có một lượng 
vàng nào trong nhà cả, nhưng y tin tưởng răng: 

Khi có viên ngọc mani nhw ý ay, nếu y muốn những 
thứ nào thì do nhờ oai lực viên ngọc mani nhw ý ay, y 
sẽ được thành tựu như y ngay tức khac. ” 

Nghe người thợ săn muôn mua viên ngọc mani ây với 
giá 100 lượng vàng, ông Bà-la-môn bảo răng: 

- Này người thợ săn! Tôi không thê bán viên ngọc 
mani quý báu này băng vàng hoặc các cháu báu nào cả. 


Nghe ông Bả-la-môn khẳng định như vậy, người thợ 
săn Nesada phát sinh tâm tham muốn cùng tột nên hỏi 
ông Bà-la-môn ấy rằng: 

-Thưa ông Bà-la-môn, nếu ông không bán viên ngọc 
mani ấy bằng vàng hoặc các thứ châu báu nào khác thì 
ông muốn đổi viên ngọc mani quỷ ấy bằng thứ gì trong 
đời này? Vậy, xin ông cho tôi biết. 


Ông Bà-la-môn trả lời rằng: 

- Này người thợ săn! Nếu người nào chỉ cho tôi thấy 
chó ở của Long-vương có nhiêu thân lực, có chát độc 
kinh khủng, không một ai dám tiép xúc thì tôi sẽ trao 
viên ngọc mani này cho người ay ngay. 


288 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


Nghe ông Bà-la-môn trả lời như vậy, người thợ săn 
hỏi rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Ông là hóa thân của loài Điểu- 
vương Garuda hoặc một loài chúng-sinh nào biến hình 
ra thành Bà-la-môn di tim kiếm Long-vương để ăn thịt 
có phải không? 

- Này người thợ săn! Tôi không phải là Điểu-vương 
Garuda, tôi cũng không phải loài chúng-sinh nào biến 
hình cả, tôi là người thầy bắt rắn độc, mọi người gọi ta 
là thây rắn Alampäyana. 

- Thưa vị thầy răn Alampäyana, Ngài có oai lực gì, 
có quyên lực gì mà Ngài không sợ Long-vương có nhiễu 
thân lực, có chất độc kinh khủng? 

Nghe người thợ săn Nesãda hỏi như vậy, vị thầy rån 
Alampãäyana kể lại rằng: 

- Này người thợ săn Nesadal Điểu-vương Sapanna 
truyền dạy phép thuật Alampayanamamta: Phép thuật 
bắt rắn cho vị đạo-sĩ dòng Koliya thực-hành phạm hạnh 
trong rừng nhiễu năm. 

Tôi đi vào rừng gặp vị đạo-sĩ ấy, xin phục vụ cho vị 
đạo-sĩ, tôi đem hết lòng tôn kính tận tâm phục vụ vị đạo- 
sĩ ấy một cách chu đáo suốt ngày đêm trải qua một thời 
gian lâu, nhu: người học trò lo phục vụ vị tôn sự của 
mình và vị đạo-sĩ có tâm-từ, tâm bi đổi với tôi. 

Một hôm, vị đạo-sĩ có tâm bi dạy cho tôi phép thuật 
Alampäyanamamta: Phép thuật bắt rắn độc và thuốc trị 
noc răn độc, nên tôi biết được phép thuật Alampäyana- 
manta và thuốc trị nọc rắn độc. 

Vì vậy, tôi không sợ Long-vương có nhiêu thân lực, có 
chất độc khủng khiếp. 

Tôi là vị thầy rắn của các vị thầy bắt rắn độc, mọi 
người gọi tôi là vị thầy rắn Alampäyana vậy. 
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Nghe vị thầy rắn Alampayana nói về khả năng đặc 
biệt của ông, vå lại ông đã từng nói rằng: 

“Nếu người nào dán chỉ cho tôi thấy chỗ ở của Long- 
vương có nhiều thân lực, có chất độc kinh khủng, không 
một ai dám tiếp xúc, thì tôi sẽ trao viên ngọc mani này 
cho người ấy ngay. ” 

Người thợ săn Nesada rất muốn được viên HgỌC mani 
như y ây, nên bàn tính với người con của y rằng: 

- Này Somadata yêu quý! Cha rất muốn được viên 
ngọc mani như ý ấy. 

Vậy, chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội tốt hiểm có 
này, nếu cha dán vị thầy rắn Alampäyana đến chỗ ở của 
Đức Long-vương Bhữridata, thì cha chắc chắn sẽ có 
được viên ngọc mani như ý ấy. 

Nghe người cha nhàn tâm phản bội, làm hại Đức 
Long-vương Bhũiridatta bậc ân nhân của hai cha con, chỉ 
vì tâm tham muốn viên ngọc mani nhw ý một cách mù 
quáng quá độc ác, cho nên Somadatta thưa với cha rằng: 

- Thưa cha kính yêu, Đức Long-vương Bhuridatta là 
bậc ân nhán của hai cha con chúng ta trước đây, Đức 
Long-vương đã ban cho hai cha con chúng ta hưởng mọi 
sự an-lạc suốt một năm trong cõi long cung. 

Trước khi trở lại cối người Đức Long-vương Bhuri- 
datta đã ban cho cha viên ngọc mani như ý ấy, cha 
không chịu nhận. Bây giờ cha lại nhẫn tâm dẫn vị thầy 
rắn Alampäyana đến làm hại Đức Long-vương Bhiri- 
datta, chỉ vì muốn được viên ngọc mani như ý ấy. 

- Thưa cha kính yêu, con xin cha không nên nhân tâm 
phản bội, làm hại Đức Long-vương Bhuridatta. 

Dù nghe người con khẩn khoản khuyên can như vậy, 
người cha vẫn không chịu nghe lời khuyên can của 
người con, ông bảo rằng: 
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- Này Somadatta! Con con nhỏ dại chưa biết được sự 
lợi ích đặc biệt của viên ngọc mani nhu ý ấy. Cha sẽ 
không bao giờ chịu bỏ lỡ cơ hội tốt hiếm có này. 


Biết người cha bị tâm tham muốn cùng tột viên ngọc 
mani nhu ý làm tối tăm, không biết được sự tai hại trong 
kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai, nên Somadatta giảng 
giải cho người cha biết rằng: 

- Thưa cha kính yêu! Người nào có tác-ý làm hại 
người bạn tốt, không biết tri ân đối với bậc ân nhân của 
mình, trong kiếp hiện-tại, người ấy bị người đời chê 
trách, bị bạn bè xa lánh, khổ tâm khổ thân. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả tải-sinh 
kiếp sau trong cối địa-ngục, phải chịu quả khó lâu dài 
của ác-nghiệp ấy. 

Nếu cha muốn được những thứ cua cải nào, thì cha 
nên đến xin Đức Long-vương Bhüridatta, Đức Long- 
vương sẽ ban những thứ của cải ấy cho cha. 

Nhưng nếu cha có ác-tâm dán vị thây rắn Alam- 
pãyana đến làm hại Đức Long-vương thì cha tạo nhiễu 
tội ác nghiêm trọng. 

Khi nghe người con Somadatta giảng giải như vậy, 
người cha hiểu việc làm tội ác nghiêm trọng, nhưng 
người cha có tà-kién hiểu lầm nói với người con rằng: 

- Dù cha có tạo nhiễu tội ác nghiêm trọng bao nhiễu, 
sau đó, cha xuống sông tắm gội cho sạch tội lỗi và cúng 
tế thân lửa, thì cha cũng trở lại trong sạch như thường. 

Biết không thé thuyết phục người cha từ bỏ ý định 
phản bội, làm hại Đức Long-vương Bhũridatta, nên 
Somadatta thưa răng: 

- Thưa cha, con đã khẩn khoản khuyên can cha không 
nên làm hại Đức Long-vương Bhüridatta, tạo ra nhiễu 
tội ác nghiêm trọng mà cha không chịu từ bỏ. 
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Vậy, từ nay vé sau, con quyết tâm không đi cùng 
đường với cha nữa, cha đi đường của cha, con đi đường 
của con, bởi vì cha là người phản bạn, làm hại Đức 
Long-vương Bhuridatta bậc ân nhân của cha con ta. 

Sau khi thưa với người cha như vậy, Somadatta quay 
lưng đi không nhìn lại, đi thắng vào rừng núi Himavanta 
xuất gia trở thành đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiền-định 
dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và các phép- 
thần-thông, không trở về nhà nữa. 

Sau khi vị đạo-sĩ Somadatta chết, sắc-giới thiện 
nghiệp cho quả tái-sinh lên cõi trời sắc- giới phạm-thiên 
hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời săc-giới 
phạm-thiên ấy. 


Người Ít Phước Không Giữ Được Viên Ngọc Mani Như Ý 


Sau khi người con Somadatta bỏ đi, người thợ săn 
Nesada nghĩ rằng: 
“Somadatta con trai của ta không hài lòng với việc 
làm ác của ta bỏ di, rồi nó cũng sẽ trở về nhà thôi.” 


Nhìn thấy vị thầy rắn Alampäyana bát bình, người thợ 
săn Nesãda thưa ràng: 

- Thưa vị thây rắn Alampäyana, xin thầy an tâm, tôi 
sẽ dán thây đến chỗ ở Đức Long-vương Bhüridatta ngay 
bây giờ. 

Nói xong, người thợ săn Nesãda dẫn vị thầy rån 
Alampayana đến đứng cách không xa gò mối bên cạnh 
cây đa gân bờ sông Yamunä, người thợ săn Nesada chỉ 
tay về phía gò môi chỗ Đức-Bô-tát Bhũridatta đang năm 
thọ trì và giữ gìn bát-giới uposathasila trong ngày giới 
hôm ấy. 

Khi ấy, biết có người đến, Đức-Bỏ-tát Long-vương 
Bhũridatta mở mắt ra nhìn thấy người thợ săn Nesãda 
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dẫn theo vị thầy răn Alampäyana. Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhñridatta nghĩ răng: 

“Mười thợ săn Nesada này dán vị thầy rắn Alam- 
pãyana đến đây sẽ gây sự tai họa cho việc thực-hành, 
giữ gìn bát-giới uposathas1la của ta. 

Ngày trước, ta đã đoán biết y là con người ác, phản 
bạn. Cho nên, ta đã dẫn y xuống cõi long cung để y 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối long cung. Khi y trở lại 
cõi người, ta đã ban cho y viên ngọc mani như ý ấy mà 
y không chịu nhận. 

Nay, y lại muôn được viên ngọc mani nhw ý ấy trên 
tay vi tháy rắn Alampayana. Vi vậy, y dẫn vị thầy răn ấy 
đến đây bắt ta, dé y được viên ngọc mani như ý ấy. 


Sáng nay, ta đã thọ trì bát-giới uposathasila đây đu 8 
điểu-giới, nếu ta phát sinh tâm sân làm hại họ thì ta 
phạm-giới, bát-giói của ta sẽ bị dut. 


Để giữ gìn bát-giới uposathasila cho được hoàn toàn 
trong sạch và đây đủ trọn vẹn tám điêu-giới này. 


Vậy, ta nên phái nguyện rằng: 

“Dù bị thây rắn Alampayana hành hạ ta bằng cách 
nào di nữa ta vẫn nhán-nai chịu đựng không bao giờ 
phát sinh tâm sân đối với vị thầy rắn. ” 

Sau khi phát-nguyện xong, Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta tạo pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, nhăm đôi 
mắt chui đâu vào trong vòng khoanh thân mình, năm yên 
không cựa quậy. 

Đứng không xa chỗ năm của Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhũridatta, người thợ săn Nesada chỉ tay vê phía Đức- 
Bô-tát Long-vương Bhũiridatta đang năm khoanh tròn, 
rôi người thợ săn Nesada đưa hai bàn tay ra thưa với vị 
thây răn Alampäyana răng: 
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- Thưa vị thây rắn Alampäyana, xin thấy bắt Đức 
Long-vương Bhuridatta kia, và xin thấy trao viên ngọc 
mani ây cho tôi. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Long-vương Bhñridatta có thân 
hình xinh đẹp tuyệt vời, vị thây răn liên phát sinh tâm 
tham vô cùng hoan hỷ, nên không còn coi trọng viên 
ngọc mani quý báu ay nữa, vi thầy Alampayana ném 
viên ngọc mani về phía người thợ săn Nesada đồng thời 
bảo răng: 

- Ngươi hãy nhận lấy viên ngọc mani này! 

Viên ngọc mani nhw ý vừa chạm hai bàn tay của tên 
thợ săn Nesada, y bắt không được, nên viên ngọc mani 
như ý bl rơi xuông mặt đât, ngay tức thì viên ngọc mani 
như y biên vào lòng dat, hiện trở lại cõi long cung. 

Người thợ săn Nesäda thiệt hại ba điều 

Người thợ săn Nesada bị thiệt hại ba điều. 

1- Không nhận được viên ngọc mani như y ấy. 

2- Làm mát tình nghĩa thân thiện với Đức Long- 
vương Bhuridatta. 

3- Mât Somadafa người con yêu quý thường đồng 
hành với y. 

Người thợ săn Nesada khổ tâm khóc than thảm thiết, 
không còn nơi nương nhờ, bởi vì không chịu nghe lời 
khuyên can của người con chí hiệu, y thât tha thât thêu lê 
đôi chân vé nhà. 

Đức-Bồ-Tát Bhũridatta Bị Hành Hạ 

Nhìn thấy ĐÐức-Bồ-rát Long-Vương Bhuridatta năm 
yên khoanh tròn quanh gò mối, vị tháy rắn Alampayana 


thoa thần dược vào toản thân, miệng ngậm thần dược 
đọc bài thân chú phép thuật Alampäyanamama: Phép 
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thuật bắt rắn độc, từ từ tiễn dần đến Đức-Bồ-tát Long- 
vuong Bhuridatta, vị Alampayana năm cái đuôi kéo ra, 
rồi năm chặt cái đầu, mở cái miệng Đức-Bỏ- tát Long- 
vuong Bhüridatta phun thần được với nước miếng vào 
miệng Ðức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta vón là loài chúng- 
sinh rất sạch sẽ, dù Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatta 
bị phun nước miếng và thần được vào miệng, Đức-Bồ- 
tát Long-vương Bhũridata vẫn nhằn-nại chịu đựng 
không hề phát sinh tâm sân, vẫn nhăm kín đôi mắt lại để 
giữ gìn bảt-giới uposafthasila cho được trong sạch hoàn 
toàn và đầy đủ trọn vẹn tám điều-giới, không để điều- 
giới nào bị đứt cả. 

Tiếp theo vị thầy rắn Alampäyana đọc tụng thần chú 
phép thuật Alampäyanamanta và dùng thần dược khống 
chế Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta, năm cái đuôi 
giật lên giật xuống làm cho vật thực trong bụng trào ra 
ngoài miệng, đặt Ðúc-Bô-tát Long-vương Bhūridatta 
năm dài trên mặt đất, y giãm đạp trên toàn thân từ đuôi 
lên đầu, rồi ngược lại từ đầu đến đuôi nhiều lần như vậy, 
làm bộ sương sóng rã rời, làm cho mát sức luc. 

Vị thầy rån Alampäyana nắm cái đuôi của Ðức-Bổ-tát 
Long-vương Bhüridatta choàng lên vai mang đi, cái đầu 
chúc xuống đất kéo lê đi. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta chịu bao nhiêu 
nỗi khó thân không sao tả được, nhưng nhờ tạo pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật và pháp-hạnh nhân-nại ba- 
la-mật, cho nên, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhuridatta 
không hè phát sinh tâm sân đối với vị thầy rán ây. 

Đặt Ðc-Bô-tát Long-vương Bhüridatta nằm xuống 
đất, rồi cột chặt lại một nơi, vị thầy rắn Alampäyana vào 
rừng tìm dây mây đan một cái lồng bỏ Ðức-Bổ-tát Long- 
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vương Bhüridatta vào trong lồng ấy, rồi mang lên vai 
đến một vùng đông dân cư. Vị thầy rắn Alampäyana đặt 
cái lồng nhốt Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta xuống, 
ông loan báo dân chúng trong vùng răng: 

- Này toàn thể dân chúng trong vùng! Ai muốn xem 
Long-vương Bhiridata biểu diễn đủ trò hay chưa từng 
thấy thì hãy tụ hội lại đây. 

Nghe vị thầy rắn Alampäyana loan báo như vậy, dân 
chúng trong vùng kéo nhau đến rất đông. Khi ấy, vị thầy 
rắn Alampãyana nói với Long-vương Bhüridatta rằng: 

- Này Long-vương Bhuridatta! Long-vương hãy biểu 
diễn các trò thật hay cho dân chúng xem, nêu tôi thu 
được nhiễu tiền của thì tôi sẽ thả Long-vương được tu 
do trở lại cối long cung. 

Nghe vị thầy rắn Alampäyana hứa như vậy, Đức-Bồ- 
tát Long-vương Bhüridatta nghĩ răng: 

“Hôm nay, ta sẽ biểu diễn các tro thật hay cho dân 
chúng xem, khi vị thây rắn Alampäyana thu được nhiêu 
tiên cúa, rôi sẽ thả ta ra. 

Nhw vậy, vị tháy rắn Alampayana bảo ta biểu diễn 
nhu thé nào thì ta sẽ làm như thể ấy ”. 

Vị thầy rắn Alampayana mở nắp lồng ra, Đức-Bổ-tát 
Long-vương Bhüridatta từ trong lồng bò ra, vị thầy rắn 
Alampãäyana bảo rằng: 

- Này Long-vương Bhuridatta! Long-vương hãy hóa 
ra thân hình to lớn. 

* Đức-Bô-tát Long-vương Bhũridatta liên hóa ra thân 
hình to lớn. 

- Này Long-vương! Hãy hóa ra thân hình nhỏ bé. 

* Đức-Bô-tát Long-vương Bhũridatta liên hóa ra thân 
hình nhỏ bẻ. 
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* Đức-Bô-tát Long-vương Bhũridata phùng mang 
lớn dân dân. 

* Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta biến mát rồi 
hiện ra lại. 

* Đức-Bê-tát Long-vương Bhüridatta hiện ró nửa 
thân hình. 

* Đức-Bồ-tát Long-vương BhiridaHa biến ra thân 
hình màu vàng, màu xanh, màu trắng. 

* Đức-Bồ-tát Long-vương Bhữridatta phun lửa, phun 
khỏi, V.V... 

Vị thầy rắn Alampãyana bảo ÐĐức-Bồ-tát Long-vương 
Bhüridatta biểu diễn thế nào thì Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhüridatta biću diễn thê íy. 

Dân chúng đứng xem Đức-Bổ-fát Long-vương 
Bhüridatta bị thầy rắn Alampäyana sai khiến biểu diễn 
đủ trò, dân chúng ai cũng xúc động trào rơi nước mắt. 
Mọi người ban thưởng nhiều vàng, bạc đồ trang sức,. 
cốt để cho vị thầy rắn Alampäyana được nhiều của cải, 
rồi thả Đức-Bồ-tát Long-vương Bhuridatta được tự do, 
nhưng khi thu được nhiều của cải quý báu, vị thầy răn 
càng phát sinh tâm tham muốn được thêm nhiều của cải, 
nên không chịu thả Đức-Bồ-tát Long-vương Bhữridatta 
được tự do. 


Vị thầy răn Alampäyana cho người đóng một chiếc 
lồng băng kính, nhốt ÐĐức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta 
trong lồng kính ấy, rồi đặt trên chiếc xe sang trọng, đưa 
Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta đi từ vùng này sang 
vùng khác, bắt buộc Ðức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta 
biểu diễn các trò cho dân chúng xem, để vị thầy rắn thu 
được nhiều tiền của, không cho Đức-Bồ-tát Long-vương 
Bhuridatia dùng món ăn mật ong và gạo rang, mà cho 
các món đồ ăn không thê dùng được. 
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Tuần tự chiếc xe chở Dúc-Bó-tót Long-vương Bhüri- 
datta đến trước các cửa kinh-thành Barãnasi. 

Hôm â Ấy, nhằm vào ngày giới vị thầy rắn Alampãyana 
xin vào chầu Đức-vua Bãrãnasĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ tiện dán có khả năng điều khiển 
được Long-vương Bhũridata biểu diễn các trò rất hay 
để Bệ-hạ xem. 

Đức-vua Bãrãnasĩ chuẩn tấu, rồi truyền lệnh cho các 
quan đánh trống thông báo cho các quan trong triều, 
những người trong hoàng tộc cùng dân chúng trong 
kinh-thành Bārāņasī đến xem Long-vương Bhüridatta 
biểu diễn các trò hay. 


Chánh-Cung Hoàng-Hậu Samuddajä Thấy Ác Mộng 


Trong ngày vị thầy rån Alampäyana bắt Ðức-Bỏ-ráí 
Long-vương Bhữridafa, vào canh chót đêm åy bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Samuddajä là Mẫu-hậu của Đức-Bỏ- 
tát Long-vương Bhũridatta, nằm thấy ác mộng rằng: 

“Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddaja bị một người 
dan ông có gương mặt đỏ, dùng gươm chặt cánh tay bên 
phải của bà đem đi, khi máu đang chảy ròng. ” 

Sau khi tỉnh cơn ác mộng bà vẫn còn sợ hãi tay sờ 
cánh tay bên phải của bà còn nguyên, bà mới biết rằng đó 
là cơn ác mộng. Bà Chánh-cung Hoàng-hậu SamuddaJä 
nghĩ rằng: 

“Ta năm thấy cơn ác mộng thật là kinh hoàng, không 
biết có điều gì xảy ra cho bốn vị hoàng-tử của ta và 
đắng phu-quân của ta hay không? 

Trong bón hoàng hoàng-tử thường có ba hoàng-tử ở 
tại long cung, chỉ có hoàng-tử Bhüridatta thường xuất 
hiện trên cõi người, để thọ trì và giữ gìn bảt-giới 
unposathasila trong những ngày giới hàng tháng mà thói. 
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Trong cõi người, néu hoàng-tử Bhiridatta gặp thầy 
răn hoặc Điểu-vương thì chắc chắn sẽ gây tai hoạ cho 
hoàng-tử Bhùridatta của ta.” 

Nghĩ như vậy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddaja 
lo lắng khổ tâm sầu não nghĩ đến hoàng-#ử Bhüridatta 
suốt ngày đêm. 

Kë từ ngày bà Chánh-cung Hoàng-hậu thấy cơn ác 
mộng đến hôm nay đã trải qua nửa tháng. 

Theo lệ thường, cứ mỗi nửa tháng hoàng-tú 
Bhūridatta đến chầu thăm viếng Đức Phụ-vương 
Dhatarattha và Mẫu-hậu Samuddajã. 

Hôm ấy là ngày đến kỳ hạn nửa tháng, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samuddajä ngồi nhìn ra trước công lâu dài 
không thấy hoàng-#ử Bhüridatta đến, bà than vẫn ràng: 

“Hoàng-nhỉ Bhữridata con hãy mau đến thăm Mẫu- 
hậu, Mâu-hậu đang mong chờ con.” 

Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samuddajã mong chờ hoàng-ñứ Bhuridatta, 
làm cho bà khổ tâm sâu não suốt nửa tháng ròng rã. 


Theo lệ thường, mỗi tháng một lần, ba hoàng-tir 
Suadassana, Subhoga, Ariffha ngự đến chầu thăm viễng 
Đức Phụ-vương Dhatarattha và Mẫu-hậu Samuddajä. 

Hôm ấy, nhằm vào ngày đến kỳ hạn Đức Long-vương 
Sudassana, hoàng-tử trưởng của Chánh-cung Hoàng-hậu 
SamuddaJa và Đức Long-vương Dhatarattha, ngự đến chầu 
Mẫu-hậu, nhìn thấy Mẫu-hậu khổ tâm sầu não khóc than, 
hoàng-tử trưởng Sudassana không biết do nguyên nhân 
nảo làm cho Mẫu-hậu khổ tâm như vậy, nên tâu răng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, con đến châu thăm Mẫu-hậu, 
do nguyên nhân nào mà Mẫu-hậu không vui mừng, ai 
làm cho Mẫu-hậu khổ tâm, sâu não? 
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Hoặc Mâu-hậu có nói khó tâm gì mà trên gương mặt 
của Mâu-hậu âu sấu, đôi mắt của Mẫu-hậu đây nước 
mắt vậy? Tâu Mẫu-hậu. 

- Này Hoàng-nhỉ Sudassana yêu quý! Mẫu-hậu nằm 
thấy cơn ác mộng trải qua một tháng nay nhu sau: 

“Một người đàn ông có đôi mắt dó, dùng thanh gươm 
chặt cánh tay bên phải của Mẫu- hậu, đem di, khi máu 
đang chảy ròng. ” 

Đó là nguyên nhán làm cho Mẫu-hậu khổ tâm sáu 
não khóc than suốt ngày đêm, kể từ ngày hôm ấy cho 
đến nay trải qua một tháng rồi. 

- Này Hoàng-nhỉ Sudassana yêu quý! Mẫu-hậu cùng 
con ngự đến thăm lâu đài của Bhüridatta để biết rõ về 
hoàng-đệ Bhiridatta của con như thé nào? 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajäa cùng phái 
đoàn hộ giá của Hoàng-tử trưởng Sudassana ngự đến 
thăm lâu dài của Hoàng-tử Bhũridatta. 

Một tháng trước, các hoàng-hậu của Đức Long-vương 
Bhiridattaa xuất hiện lên cõi người đến chỗ gò mối 
không gặp Đức Long-vương đắng phu-quân của họ. Các 
bà hoàng-hậu nghĩ răng: 

“Đức Long-vương đã ngự trở về cõi long cung, đến 
châu Mâu-hậu Samuddajä và Đức Phụ-vương Dhata- 
rattha, rôi ở lại hầu hạ phục vụ thuyết pháp té độ Mẫu- 
hậu cùng Đức Phụ-vương. ” 

Vì vậy, các bà Hoàng-hậu không đi tìm kiếm Đức 
Long-vương Bhuridatta nữa. 

Hôm nay, nhìn từ xa thấy Mẫu-hậu Samuddajã và 
Hoảng-huynh Sudassana ngự đến đây, các bà hoàng-hậu 
của Đức Long-vương Bhiridatta ngự ra cung kính đón 
rước Mẫu-hậu và Hoàng-huynh cùng đánh lễ nơi bàn 
chân của hai Vị, rồi tâu rằng: 
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- Muôn tâu Mẫu-hậu, Đức Long-vương Bhüridatta 
hoàng-tử của Mâu-hậu ở nơi nào, sao không cùng ngự 
theo Máu-hậu? 

- Muôn tâu Mâu-hậu, đã một tháng qua, các con ngày 
đêm mong chờ Dáng phu-quán Bhüridatta trở vé. 


Nghe các bà hoàng-háu của Dúc-Bó-tát Long-vuong 
Bhūridatta tâu như vậy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Samuddajã chết ngất, vì quá xúc động, Hoàng-tử 
Sudassana đến đỡ Mẫu-hậu còn các bà hoàng-hậu ấy ôm 
đôi bàn chân Mẫu-hậu khóc than thảm thiết. 

Khi ấy, Đức Long-vương Subhoga và Đức Long- 
vương Arittha cùng đoàn hộ giá ngự đến chầu thăm viễng 
Đức Phụ-vương Dhatarattha và Mẫu-hậu Samuddajä. 
Trên đường di ngang qua lâu đài của Hoàng-huynh 
Bhiridatta thì nghe tiếng khóc than của các hoàng tâu, 
nên hai Đức Long-vương ghé vào lâu dài, thì thấy Mẫu- 
hậu Samuddajä nằm trên long sàng, Hoàng-huynh 
trưởng ngôi bên cạnh, các hoàng tâu ôm đôi bàn chân 
Mẫu-hậu khóc than thảm thiết. 

Hai hoàng-tử Subhoga và Ariftha không biết chuyện 
gì xảy ra, ngự đến hầu đảnh lễ Mẫu-hậu, mới biết 
Hoảng-huynh Bhñridatta đã mát tích một tháng rồi. 

Hoàng-tử Subhoga và Hoàng-tử Ariftha tâu với Mẫu- 
hậu rằng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, xin Mẫu-hậu an tâm, ba huynh 
đệ chúng con sẽ di khắp mọi nơi từ trên cỗi trời, nơi 
rừng núi Himavanta, coi người, các con sóng, biển... tìm 
cho được Hoàng-huynh Bhữridatta thỉnh về châu Mẫu- 
hậu trong vòng 7 ngày. 


Nghe các hoàng-tử tâu như vậy, Mẫu-hậu Samuddajã 
truyền bảo răng: 
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- Này các Hoàng-nhỉ yêu quý! Các con hãy mau di 
tim Bhūridatta về châu Mâu-hậu, nếu Mâẫu-hậu không 
gap được Bhuridatta sớm thì chắc chắn Mẫu-hậu không 
thể sóng được. 

Nghe Mẫu- hậu truyền dạy như vậy, Hoàng-tử trưởng 
Sudassana truyền dạy hai hoàng-đệ rằng: 

- Này hai Hoàng-đệ! Cả ba huynh đệ chúng ta phải di 
khắp mọi nơi, huynh phân công như sau: 

* Hoàng đệ Ariftha có tính khí nóng nảy nếu thấy 
Hoàng-huynh Bhuridatta bị hành hạ ở xóm làng nào thì 
xóm làng áy chắc chắn sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. 

Đó là điều hoàng-đệ Bhiridatta không muốn. 

Vậy, huynh phán công hoàng-đệ Arittha đi tim trên các 
cõi trời. Nếu hoàng-đệ thấy Hoàng-huynh Bhüridatta 
đang thuyết pháp thì hoàng-đệ vào thỉnh Hoàng-huynh 
Bhüridatta trở về cõi long cung đến châu Mẫu-hậu gấp, 
vì Mâu-hậu đang khắc khoái mong chờ. 


* Hoàng-dệ Subhoga di tìm trong rừng núi Hima- 
vanta và các con sông lón, biển. Nếu thấy Hoàng-huynh 
Bhuridatta thì thính Hoàng-huynh Bhüridatta ngự trở về 
cối long cung vào châu Mẫu-hậu, vì Mẫu-hậu đang khắc 
khoải mong chờ. 

* Còn huynh sẽ đi tìm trên cõi người, nếu huynh xuất 
hiện lên cối người với hình dáng người thanh niên trai 
trẻ thì loài người không quan tâm, không kính trọng. 
Vậy, huynh sẽ biển hóa thành vị đạo-sĩ thì được loài 
người kính trọng, huynh sẽ dễ dàng hỏi thăm tin tức của 
Hoàng-đệ Bhuridatta. 

Sau khi phân công xong, cả ba huynh đệ vào đảnh lễ 
Mẫu-hậu Samuddajã, xin Mẫu-hậu ban phước lành ra đi. 

Khi ấy, một hoàng-muội Ajamukhī là người em cùng 
Đức Phụ-vương Dhatarattha khác Mẫu-hậu, Công-chúa 
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Ajamukhī rất kính yêu Hoàng-huynh Bhữridafa, nên xin 
đi theo sau Hoàng-huynh trưởng Sudassana. 

Hoàng-huynh trưởng truyền dạy rằng: 

- Này hoàng-muội Ajamukhi yêu quỷ! Em không thể đi 
theo cùng với huynh được, bởi vì huynh biến hóa thành 
vị đạo-sĩ, em đi theo sau sẽ bị người ta chê trách. 

Nghe hoảng-huynh trưởng Sudassana truyền dạy như 
vậy, hoàng-muội Ajamukhï thưa rằng: 

- Thưa Hoàng-huynh trưởng, em sẽ biển hóa thành 
con nhái con nằm gọn trên cái mũ của Hoàng-huynh. 

- Này hoàng-muội Ajamukhi yêu quỷ! Nếu như vậy thì 
hoàng muội hãy mau đi theo Hoàng-huynh ngay! 

- Thưa Hoàng-huynh trưởng, trước hết, muội hỏi các 
hoàng tý, hoàng-hậu của Hoàng-huynh Bhüridatta, để 
biết Hoàng-huynh Bhiridata xuất hiện lên cói người 
thường thọ trì và giữ gìn bảt-giới uposathasila chỗ nào, 
rồi huynh muội chúng ta hãy đi đến chỗ ấy trước. 

Các hoàng-hậu của Đức Long-vương Bhũridatta cho 
biết tại gò mối gần cây đa bên bờ sông Yamunä, là nơi 
Đắng phu-quân Bhũridatta thường nằm thọ trì và giữ gìn 
bát-giới uposathasTla trong những ngày giới hằng tháng. 

Biết được chỗ của Hoàng- -huynh Bhũridatta, hai 
huynh muội hiện lên cõi người ngự đến tại nơi ấy quan 
sát xem xét thấy những vết máu khô của Hoàng-đệ 
Bhiridatta, đi theo vết máu đến một nơi thấy những sợi 
dây mây vụn đang bỏ rãi rác nơi ấy. Vị đạo-sĩ Sudassana 
đoán biết chắc chăn rằng: 

“Vị thây rắn đã bắt Hoàng-đệ Bhũridatta. ” 

Vị đạo-sĩ Sudassana phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, 
nước mắt trào ra, vị đạo-sĩ lần theo con đường mòn mà 
vị thây răn đã đi đến một vùng dân chúng đông đúc, vị 
đạo-sĩ Sudassana hỏi thăm dân chúng rằng: 
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- Này quý bà con! Vi thây rắn bắt Đức Long-vương 
Bhuridatta biêu diện trò tại đây có phải không? 

- Kính thưa vị dao-si, cách đây môt tháng, vị thây rắn 
Alampäyana bắt Đức Long-yương biểu diễn trò tại đây, 
đã thu được nhiêu tiên, vàng bạc,.. đi đến vùng khác rồi. 


Nghe dân chúng cho biết rõ tin tức về Hoảng-đệ 
Bhữridatta, vị đạo-sĩ Sudassana cảm thấy vui mừng, 
nhưng nỗi khổ tâm lại phát sinh, bởi vì nghĩ đến Hoàng- 
đệ Bhüridatta bị thầy Alampäyana hành hạ, vị đạo-sĩ 
Sudassana theo dõi từ vùng này đến vùng khác, từ tỉnh 
thành này đến tỉnh thành khác cuối cùng đến kinh-thành 
Bārāņasī, gặp vị thầy rắn Alampäyana đang chuẩn bị bắt 
Đức Long-vương Bhüridatta biêu diễn cho Đức-vua 
Baranasĩ xem. 

Hôm Ấy, VỊ thầy rắn Alampäyana ăn mặc một bộ đồ 
sang trọng. Cho người mang lòng kính ra đặt trước sân 
rồng của cung điện, các hoàng gia, các quan cùng dân 
chúng trong kinh-thành tụ hội rất đông, một ngai vàng 
được sắp đặt chờ Đức-vua Bārāņasī ngự đến xem. 

Đức-vua Bãrãnasĩ truyền bảo các quan răng: 

- Trâm sẽ ngự đến, truyền cho vị thầy rắn Alampäyana 
hãy đem Long-vương Bhiridatta thả ra trước. 

Được lệnh của Đức-vua, vị thầy rắn Alampäyana mở 
của lồng kính, báo hiệu mời Đức Long-vương Bhũridatta 
bo ra ngoài. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Sudassana đứng sau nhóm người 
xem, Ðức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta thò đầu ra xem 
bên ngoài, nếu nhìn thấy có Điêu-vương xuất hiện ở nơi 
áy, thì Đức-Bồ-tát Long-vương Bhñridata không dám 
bò ra ngoài, vì sợ Điều-vương gây tai hại cho mình. 

Thấy không có Điểu-vương, nên Ð#c-Bồ-tát Long- 
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vương Bhüridatta bò thăng đến chỗ đứng của vị đạo-sĩ 
Suảdassana, những người đứng xem gần nơi ấy đều 
hoảng sợ bỏ chạy ra xa, chỉ còn vị đạo-sĩ Sudassana 
đứng yên một chỗ, Ðức-Bổ-tát Long-vương Bhữridatta 
cúi đầu dưới đôi bàn chân của vị đạo-sĩ Sudassana. 

Vi đạo-sĩ Sudassana nhìn thấy hoàn cảnh dáng 
thương của Hoàng-đệ Bhữridatta, nên xúc động khóc 
trào nước mắt, Đức-Bô-tát Long-vương Bhüridatta cũng 
khóc rôi bỏ trở lại vào chiếc lông kinh. 

Khi ấy, vị thầy rắn Alampäyana hiểu lầm ràng: 

Vi đạo-sĩ bị Long-vwưong Bhuridatta căn, nên vị thầy 
rắn đến an ủi rằng: 

- Thưa đạo-sĩ, Long-vương Bhiridatta bò đến căn đôi 
bàn chân của Ngài có phải không? 

- Kính xin Ngài chớ nên lo sợ, tôi có bón phận chữa 
trị vết thương cho Ngài được bình phục. 

Nghe vị thầy rắn Alampäyana thưa như vậy, vị dao-si 
Sudassana muôn khiêu khích với vị thầy rắn răng: 

- Này thây rắn Alampäyanal Đức Long-vương ấy 
không có khả năng làm gì ta được, dù chỉ một chút thôi. 
Thật ra, trong đời này có bao nhiêu thầy rắn cũng không 
có một ai hơn ta được. 

Vì không biết vị đạo-sĩ ấy là ai, thầy rắn Alampãyana 
chạm tự ái, nên nói cơn giận dữ mắng nhiếc rằng: 

- Này đạo-sĩ! Ngươi là ai mà ngu sỉ đến cuồng đại, 
dám tự cao tự đại, mang hình thức đạo-sĩ đến đáy thách 
đồ với ta giữa hội chúng đông đảo như thé này! 

Vị thầy răn Alampäyana tuyên bố răng: 

- Kính xin toàn thể hội chúng thông cảm cho tôi, néu 
có chuyện gì xảy ra với vị đạo-sĩ này thì tôi là người vô 
tội, kính xin quy vị đừng giận tôi. 
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Nghe vị thầy rắn | Alampayana nói vậy, vị đạo-sĩ thách 
đồ với vị thây rắn Tắng: 

- Này thấy rắn Alampäyana! Ông đem con Long- 
vương đấu với con nhái con của ta. Trong cuộc chiến 
đấu này giữa hai chúng ta, môi người có một số tiên 
5000 đồng kahapana, nêu người nào thua thì người đó 
mát số tiên đó, nếu người nào thắng thì người ấy được 
số tiên đó. 

Nghe vị đạo-sĩ đặt ra điều kiện đấu nhau như vây, VỊ 
thầy răn Alampäyana nói với vị đạo-sĩ trẻ rằng: 

- Này đạo-sĩ trẻ! Ta là người giàu mới có số tiên lớn 
như vậy, còn ngươi là kẻ nghèo hèn, ai đứng ra bảo lãnh 
cho ngươi? 

Vậy, trong cuộc chiến đấu này giữa ta và ngươi, mỗi 
người phải đặt ra một số tiên 5000 đông kahāpana. 

Nghe vị thầy rắn Alampäyana nói như vậy, vị đạo-sĩ 
Sudassana đến chàu Đức-vua Bārāņasī tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, cầu mong Đại- 
vương được sống lâu, an-lạc. Kính xin Đại-vương đứng 
ra bảo lãnh số tiên 5000 đồng kahäpana giúp bán đạo. 

Nghe vị đạo-sĩ tâu như vậy, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Thưa vị đạo-sĩ, vì lý do gì mà đạo-sĩ cầu xin Trâm 
đứng ra bảo lãnh số tiên lớn như vậy? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, vi đạo-sĩ 
Sudassana tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, bởi vì tháy rắn Alampayana 
đem Đức Long-vương Bhüridatta đấu với con nhái con 
của bán dao. Trong cuóc chiến đấu giữa bân đạo với vi 
thầy rắn Alampayana, nếu người nào thua thì phải chịu 
chồng đủ số tiên 5000 đồng kahäpana cho người thắng. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, kính xin Đại- 
vương ngự đến chứng kiến cuộc chiến đầu hôm nay. 
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Đức-vua Bārāņasī ngự cùng vị đạo-sĩ Sudassana ra 
chó sân rông nơi hội chúng tụ hội đông đảo. 

Nhìn thấy Đức-vua ngự ra cùng với đạo-sĩ, vị thầy rắn 
Alampäyana kính nê không dám xem thường vị đạo-sĩ, 
do nghĩ răng: vị dao-si này là người trong hoàng tộc, 
nên thưa răng: 

- Thưa vị đạo-sr, tôi không dám coi thường tài năng 
và oqi lực của Ngài, nhưng tôi khuyên Ngài không nên y 
lại vào tài năng của mình mà không biệt sợ con Long- 
vương Bhuridafa này. Tôi cho Ngài biết con Long- 
vương Bhuridafa này có nhiêu thân lực, có chát độc 
khủng khiếp lam. 

Nghe vị thầy rắn Alampäyana khuyên như vậy, vị 
đạo-sĩ Sudassana nói với thái độ khiêu khích răng: 

- Này thầy rắn Alampayana! Bán đạo biết Đức Long- 
vương này không có chất độc, nhưng ông đã lừa gạt mọi 
người cho răng: Đức Long-Vương có chất độc kinh 
khủng, để ông kiểm được nhiêu của cải. 

Nếu mọi người đều biết Đức Long-vương này không 
có chát đóc, thì ông đâu có kiêm được của cải lớn nhự 
thê này? 

Nghe vị đạo-sĩ Sudassana nói như vậy, “thầy răn 
Alampäyana nổi cơn tức giận như điên như cuồng măng 
nhiếc vị đạo-sĩ Sudassana rằng: 


- Này đạo-sĩ giả! Ngươi mặc đồ gia cop, đâu đội mü 
như đạo-sĩ, ngươi vốn là người sỉ mê dán độn tự cao tự 
đại, dám thách ta giữa hội chúng này. Ngươi dám coi 
thường Long-vương Bhüridatta này không có chất độc. 

Vậy, ngươi có dám đến gần con Long-vương Bhiri- 
datta này, để ngươi biết có chất độc kinh khủng, có 
nhiễu thân lực hay không? 
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Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi đến gân thì con 
Long-vương Bhüridatta này phun chất độc, phun lửa ra 
thiêu đốt ngươi bién thành tro bụi ngay! 

Vị đạo-sĩ Sudassana nói khiêu khích với vị thầy rắn 
Alampäyana rằng: 

- Này thầy rắn Alampäyanal Con rắn nước, con rắn 
lửa may ra còn có chất độc, nhưng Đức Long-vương 
Bhüridatta này làm gì có chất độc! 

Vị thầy rắn Alampäyana nổi cơn tức giận điên cuồng 
nói rằng: 

- Này vị đạo-sĩ giả! Tôi từng nghe chw Thánh A-ra- 
hán cao thượng dạy rằng: 

“Các thi-chủ đã làm phước bó-thí trong đời này sau 
khi họ chết, đại-thiện-nghiệp bó-thí ấy cho quả tái-sinh 
lên cối trời. ” 

Vậy, khi đang còn sống, ngươi có những gì bó-thí 
được thì nên làm phước bó-thí ngay bây giờ. 

Ta sẽ sai khiến con Long-vương Bhüridatta có chất 
độc kinh khủng, có nhiễu thân lực sẽ bò đến cắn nguoi, 
sẽ thiêu huỷ ngươi bién thành tro bụi ngay bây giờ. 

Vi đạo-sĩ Sudassana cũng khuyên vị thầy rắn rằng: 

- Này thầy rắn Alampäyana! Tôi cũng từng nghe chư 
Thánh A-ra-hản cao thượng dạy rằng: 

“Các thi-chủ đã làm phước bó-thí trong đời này sau 
khi họ chết, đại-thiện-nghiệp bó-thí ấy cho quả tái-sinh 
lên cối trời. ” 

Vậy, khi ông còn sinh-mạng, ông nên đem của cải tai 
sản để làm phước bó-thí ngay bây giờ. Tôi sẽ cho con 
nhái con tên Ajamukhĩ có nhiều chất độc kinh khủng, 
có nhiễu thân lực nhảy ra cắn ông, chắn chắn ông sẽ 
bién thành tro bụi. 
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- Này thầy rắn Alampäyana! Con nhái con này tên 
AjamukhT vốn là công-chúa của Đức Long-vương 
Dhataraffha, nó là hoàng-muội cùng Đức Phụ-vương 
khác Mẫu-hậu với bán đạo, công-chúa Ajamukhī có chất 
độc kinh khủng, có nhiễu thân lực nó sẽ cắn ông biến 
thành tro bui. 

Sau khi nói xong, đạo-sĩ Sudassana đứng giữa hội 
chúng đông đảo đưa bàn tay ra gọi hoàng-muội 
Ajamukhi rằng: 

- Này hoàng-muội Ajamukht yêu quý! Em hãy nhảy ra 
từ trên mũ cua hoàng-huynh, đứng trên bàn tay của 
hoàng-huynh. 

Nghe tiếng Hoàng-huynh Sudassana gọi, con nhái 
con vốn là công-chúa Ajamukhī nhảy ra từ trên mũ, 
đứng trên bàn tay của vị dao-si Sudassana, nhà từ miệng 
ra ba giọt chất độc trên bàn tay của vị đạo-sĩ Sudassana, 
rồi nhảy trở lại nằm trên mũ của vị đạo-sĩ như trước. 

Khi Ấy, vị đạo-sĩ Sudassana đưa ba giọt chất độc dong 
dạt tuyên bó rằng: 

- Toàn thể dân chúng trong nước này sẽ bị diệt vong 
chỉ do 3 giọt chất độc này mà thôi. 

Tiếng nói của vị đạo-sĩ Sudassana vang đội khắp kinh 
thành Bārāņasī ra xa chu vi rộng lớn. 

Khi íy, Đức-vua Bārāņasī truyèn hỏi vị đạo-sĩ 
Sudassana rằng: 

- Thưa Ngài đạo-sĩ, tại sao dán chúng trong nước này 
sẽ bị điệt vong? 

- Tâu Đại-vương, dân chúng trong nước này sẽ bị diệt 
vong bởi vì ba giọt chất độc này. 

- Thưa Ngài đạo-sĩ, xin Ngài bỏ ba giọt chất độc 
xuống mặt đất được hay không? 
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- Tâu Đại-vương, không thể được. Nếu bán đạo bỏ ba 
giọt chất độc này xuống mặt đất, thì xin Đại-vương nên 
biết rằng: 

Các loài cáy ăn trải, các giống lúa, loài hoa màu, v.v... 
do nương nhờ mặt đất đều bị khô héo, tàn lui cả vì ba giọt 
chất độc này. 

Vì vậy, bán đạo không thể bỏ xuống mặt đất được. 

- Thưa đạo-sĩ, xin Ngài ném xuống nước được hay 
không? 

- Tâu Đại-vương, cũng không thể được. Nếu bán đạo 
ném ba giọt chất độc này xuống nước, thì xin Đại-vương 
biết rằng: 

Các loài chúng-sinh sống trong nước đều bị chết cả 
thảy, không còn một con nào sống sót. 

Vì vậy, bán đạo không thể bó xuống nước được. 

- Thưa đạo-s1, xin Ngài ném lên hw không có được 
hay không? 

- Tâu Đại-vương, cũng không thể được. Nếu bán đạo 
ném 3 giọt chất độc này lên hw không thì xin Đại-vương 
nên biết rằng: 

Mưa và sương sẽ không có, hạn hán suốt bảy năm 
rong rã. 

Vì vậy, bán đạo không thể nào ném lên hư không. 

Đức-vua Bārāņasī khẩn khoản yêu cầu rằng: 

- Thưa đạo-sĩ, Tı vân không biết làm cách nào nữa. 
Vậy, xin Ngài tìm cách cứu giúp toàn thể dân chúng 
trong nước tránh khỏi tai hoạ điệt vong. 

Vi đạo-sĩ Sudassana tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu như vậy thì xin Đại-vương 
truyền lệnh cho đào ba cái hâm thật sâu gần sát nhau, 
rôi bán đạo sẽ làm cho nó trở thành vô hiệu. 
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Sau khi đào xong ba cái hầm sâu, vị đạo-sĩ Sudassana 
bỏ đầy các loại cây thuốc khác nhau để làm hóa giải bớt 
chất độc vào hầm thứ nhất, bỏ đầy phân bò vào hàm thứ 
nhì, bỏ đầy thần dược vào hàm thứ ba. 

VỊ đạo-sĩ Sudassana bỏ ba giọt chất độc xuống hàm 
thứ nhất, ngay khi ấy, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, 
cháy lan sang hầm thứ nhì chứa đầy phân bò, rồi cháy 
sang hàm thứ ba gặp thần dược, ngọn lửa cháy hết thần 
dược, thì mới tắt. 

Khi ấy, vị thầy rắn Alampäyana đứng gần nơi ấy, bị 
tiếp xúc hơi độc làm cho thân hình của ông lở loét, trở 
thành bệnh ngoài da thấy rất ghê tởm. Vị thầy rắn sợ hãi 
hét lên rằng: 

“Nagarajanam vissajjemi. ” (3 lần) 

Tôi xin thả Đức Long-vương Bhuridatta ra được tự 
do. (3 lần) 


Nghe tiếng la hét lớn của thầy răn Alampäyana như 
vậy, Đức-Bồ-tát Long-vương Bhuridatta từ trong lông 
kính bò ra, liên biên hóa ra thân hình to lớn có đây đủ 
trang phục, đô trang sức ngọc ngà quý báu đứng giữa hội 
chúng như Đức-vua-trời, đông thời vi đạo-sĩ Sudassana 
và công-chúa Ajamukhī cũng hóa ra như vị thiên-nam, vi 
thiên-nữ có đây đủ trang phục và đô trang sức lộng lây 
đứng bên cạnh Đức-Bồ-tát Long-vương Bhuridatta. 

Khi ấy, Đức Long-vương Sudassana tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương có biết ba huynh 
đệ muội chúng con là ai không? 

Đức-vua Bãrãnasĩ truyền bảo rằng: 

- Thưa quý vị, Trâm không biết thật. 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương không biết ba huynh 
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đệ muội chúng con là phải, nhưng diéu chắc chắn Đại- 
vương nhớ rõ chuyện Công-chúa Samuddaja của Đức- 
vua Brahmadatta ban cho Đức Long-vương Dhatarattha 
trước kia dung không? 

Đức-vua Bãrãnasĩ truyền bảo rằng: 

- Này quý vị! Đúng vậy, Trâm nhớ rõ lắm! Bởi vì 
Công-chúa Samuddajä là Hoàng-muội của Trâm. 

Đức Long-vương Sudassana tàu rõ lý lịch răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, cháu là hoàng-tử trưởng tên 
Suadassana, em cháu là hoàng-tử thứ nhì Bhuridatta, cả 
hai chúng cháu là hoàng-tứ của bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samuddaja, Hoàng-muội của Đại-Vương. 

Vậy, Đại-vương là Đức-vua cậu của hai huynh đệ 
chúng cháu. 

- Muôn tâu Đức-vua cậu, Mâu-hậu Samuddaja sinh 
hạ được bốn hoàng-tử: cháu là hoàng-tử trưởng tên 
Sudassana, kế hoàng-tử thứ nhì Bhùridatta, hoàng-tử 
thứ ba Subhoga và hoàng-tử thứ tư Arittha. Môi cháu đi 
tim hoàng-tử Bhiridatta mỗi nơi. 

Còn công-chúa Ajamukhi này là hoàng-muội của 
chúng cháu cùng Đức Phụ-vương Dhafaraftha khác 
Mẫu-hậu. 

Nghe Đức Long-vương Sudassana tâu rõ cội nguồn 
như vậy, Đức-vua Bārāņasī vui mừng khôn xiết, ôm 
choàng ba cháu vào lòng, quá xúc động trào ra nước 
mắt, rồi dẫn nhau ngự vào cung điện. 

Trước tiên Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các cháu yêu quý! Mẫu-hậu Samuddajä của các 
cháu thể nào? 

Cậu muốn gặp Mẫu-hậu của các cháu bằng cách 
nao? 
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Đức Long-vương Sudassana tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua cậu, Mâẫu-hậu Samuddaja cua các 
cháu nằm thấy ác mộng đoán biết chắc chắn ràng: 

Hoàng-tử Bhuridatta bị tai nạn, cho nên ngày đêm 
Mẫu-hậu Samuddajä nhớ thương hoàng-tử Bhữridata, 
lo lắng sâu não khổ tâm, truyền ba huynh đệ chúng cháu 
môi vị một nơi đi tim cho được hoàng-tử Bhuridafa, 
thỉnh vê cháu Mẫu-hậu sớm. 

- Tâu Đức-vua cậu, Đức-vua ngoại của chúng cháu 
hiện đang ngự tại nơi nào? 

- Này các cháu yêu quý! Đức-vua ngoại của các cháu 
từ khi tiễn đưa Công-chúa Samuddajä rời khỏi cung 
điện, ban cho Đức Long-vưong Dhafaraftha. Từ đó, đêm 
ngày nhớ thương Công-chúa Samuddajä, nói buôn khổ 
khôn nguôi, nên Đức-vua Ngoại đã truyền ngôi lại cho 
cậu, rôi Đức-vua Ngoại từ bỏ kinh-thành Baranasi di 
vào rừng xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Hiện nay, Đức-vua Ngoại đạo-sĩ của các cháu đang 
ngự tại rừng núi kia. 

- Tâu Đức-vua cậu, Mâu-hậu của chúng cháu muốn 
viếng thăm Đức-vua Ngoại và Đức-vua cậu. Cháu xin 
hẹn đến ngày hôm ấy, Đức-vua cậu ngự đến chỗ ở của 
Duc-vua ngoại. 

Vào ngày hôm ấy, cháu sẽ thỉnh Mẫu-hậu Samuddajä, 
và các cháu du mặt ngự đến đoàn tụ gia đình tại chỗ ở 
của Đức-vua Ngoại đạo-sĩ ấy. 

Đức-vua Bārāņasī truyền hỏi về Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhñridatta răng: 

- Này cháu Bhüridatta yêu quỷ! Cháu có nhiêu thân 
lực phi thường như vậy, tại sao vị thầy rắn Alampäyana 
bắt được cháu? 
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Đức-Bỏ-tát Long-vương Bhñridatta tâu với Đức-vua 
cậu Bārāņasī hiểu rõ về tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la- 
mật, pháp-hạnh phái nguyện ba-la-mật, pháp-hạnh 
nhân-nại ba-la-mật, v.v... của mình, rồi Đức-Bồ-tát 
Long-vương Bhũridatia thuyết pháp giảng dạy Đức-vua 
cậu thực-hành mười pháp của Đức-vua, làm phước-thiện 
bố-thí, giữ-giới, v.v... giữ gìn truyền thống tó tiên của 
Hoàng tộc. 

Khi ấy, Đức Long-vương Sudassana tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua cậu, Mẫu-hậu Samuddajä đang ngày 
đêm nhớ thương, khắc khoải trông ngóng từng giờ từng 
phút mong gặp Hoàng-tử Bhüridatta. Chúng cháu cân 
phải trở lại cối long cung sớm. 

Vậy, chúng cháu kính đảnh lễ Đức-vua cậu, xin phép 
bái biệt Đức-vua cậu, hẹn vào ngày ấy đoàn tụ đông đủ. 

Đức-vua Bārāņasī tiễn đưa những người cháu yêu quý 
ra khỏi cung điện, không cầm được nước mắt, nhìn theo 
ba đứa cháu cho đến khi chúng nó bién mát, xuất hiện 
trở về cõi long cung của mình. 


Đức-Bồ-Tát Bhñridatta Trở Về Cõi Long Cung 


Khi Đức-Bồ-tát Long-vương Bhữridada trở về cõi 
long cung, Mẫu-hậu Samuddajä, Đức Phụ-vương 
Dhatarattha, các hoàng-hậu, những người trong hoảng 
tộc, các quan cận thần, v.v... đều vui mừng khôn xiẾt. 

Đức-Bô-tát Long-vương Bhữridata bị nhốt trong lồng 
kính một tháng qua, phải chiu mọi cảnh khó hành hạ đói 
khát, nên bị lâm bệnh, nằm trên lâu đài của mình, nhưng 
còn phải vất vả tiếp những người thân đến thăm viếng. 

* Hoàng-tử Ariffha có phận sự lên trên cõi trời để tìm 
kiếm khắp mọi nơi mà không gặp Hoàng-huynh Bhuri- 
datta, nên đã trở về cõi long cung trước nhất. 
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* Hoàng-tử Subhoga có phận sự di tìm trong khu 
rừng núi Himavanta, các con sông lớn, các biển cả đại 
dương, khi Hoàang-tu: Subhoga đến con sông Yamunä 
găp người thợ săn Nesada hăng ngày đến con sông này 
tắm để rửa tội, bởi vì y phản bạn, chỉ thầy răn 
Alampäyana bắt Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridata. 

Hoàng-tử Subhoga bắt người thợ săn Nesãda đem 
xuống cõi long cung để trị tội, nhưng Ðức-Bồ-tát Long- 
vương Bhūridatta truyền lệnh cho các long-nam dẫn 
người thợ săn Nesãda rời khỏi cõi long cung đưa trở về 
cõi người. 


Ngày Đoàn Tụ Thân Tộc 


Đúng ngày hẹn, Đức-vua Bārāņasī cùng với đoàn hộ 
giá ngự đến cốc của Đức Phụ-vương đạo-sĩ. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta truyền lệnh rằng: 

- Chúng ta chuẩn bị ngự đến châu Đức-vua Ngoại 
Brahmadatta và Đức-vua Cậu Sagarabrahmadatta. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta dẫn đầu phái 
đoàn gồm có Đức Phụ-vương Dhatarattha, Mẫu-hậu 
Samuddaja, các hoàng-tử, các công-chúa, các hoàng- 
hậu, các thành phân trong long tộc, cùng các quan quân 
theo hộ giá từ cõi long cung xuất hiện lên bờ sông 
Yamunä trên con đường dẫn đến cốc của Đức-vua Ngoại 
Brahmadatta đạo-sĩ. 

Khi ấy, từ xa nhìn thấy Đức-Bỏồ-tát Long-vương 
Bhüridatta dẫn đầu phái đoàn đông đảo, Đức-vua 
Sãgarabrahmadata không nhận ra được Đức-Bổ-tát 
Long-vương Bhuridatta cháu của mình, nên tâu hỏi Đức 
Phụ-vương dao-si rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, phải đoàn đông đảo, 
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quân lính chính tê, tiếng trồng nhịp nhàng, tiếng tù và 
vang dội của Đức-vua nào từ xa ngự đến, Đức-Vvua còn 
trẻ có gương mặt trong sáng như vàng rồng, oai phong 
lâm liệt ngự trên chiêc long xa được trang hoàng lộng 
lây, có chiếc long che trên đâu. 

Đức-vua nào có gương mặt trong sảng nhu vàng 
ròng, trên thân mình được điểm trang những viên ngọc 
mani vô giá, bên cạnh có hai người háu tay cẩm quạt 
lông đuôi công được kết rất xinh đẹp. 

Đức-vua nào có thân hình cân đối khoẻ mạnh, trang 
điêm những viên ngọc mani quy giá, đôi chân mang đổi 
hia vàng óng ảnh, tay cắm thanh gwom báu, ... 

Trâm xin tỏ lòng tôn kinh Đức-vua ấy. 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, Đức-vua ấy là Đức-vua 
dát nước nào? Từ đâu ngự dên đáy vậy? Đức Phụ-vương. 

Đức Đạo-sĩ Brahmadafta chứng đắc các bậc thiền và 
các phép-thần-thông là Đức Phụ-vương của Đức-vua 
Sãgarabrahmadatta truyền dạy rằng: 


- Này Hoàng-nhỉ Sagarabrahmadatta! Đức Long- 
vương Bhũridatta sắp ngự đến nơi đây, là hoàng-tử của 
Đức Long-vương Dhafaraftha và Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samuddaja, Hoàng-muội của hoàng-nhỉ. Đức Long- 
vương Bhüridatta ấy là cháu gọi Đức Phụ-vương là Ông 
ngoại và gọi hoàng-nhi là vua cậu. 

Khi Đức Đạo-sĩ Brahmadatta truyền dạy Đức-vua 
Sagarabrahmadafa như vậy, thì Đức Long-vương 
Bhüridatta dẫn đầu phái đoàn gồm có Đức Phụ-vương 
Dhataraftha, Mẫu-hậu Samuddaja, các Hoàng-hậu, các 
hoàng-tử, các công-chúủa, các hoàng gia, các đoản quan 
quân đông đảo theo hộ giá đến tận cốc của vị Đạo-sĩ 
Brahmadata. 
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Khi ấy, Đức Long-vương Dhafaraftha đến dành lễ 
dưới hai bàn chân của Đức Đạo-sĩ Brahmadatta, Nhạc 
Phụ và dành lễ Đức-vua Sãgarabrahmadata, Nhạc 
Huynh, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 


Tiếp đến Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajä đến 
dành lễ dưới hai bàn chân của Đức Đạo-sĩ Brahmadatia, 
Đức Phụ-vương, Bà vô cùng xúc động, nỗi vui mừng 
trào nước mắt, khi gặp lại Đức Phụ-vương trải qua bao 
năm xa cách, Bà gục đầu trên đôi bàn chân của Đức 
Phụ-vương Brahmadaffa một hồi lâu, mới vẫn an sức 
khoẻ, hàn huyên với nhau trong tình phụ tử thiêng liêng, 
rồi Bà đến dành lễ dưới hai bàn chân của #oàng-huynh 
Sãgarabrahmadata. Hoàng-huynh và Hoàng-muội rất 
vui mừng khôn xiết trào nước mắt, hàn huyên với nhau 
nói không hết lời. Một cảnh tượng đoản tụ những người 
thân yêu với nhau thật là thăm thiết. 

Tiếp đến, các hoàng-tử của bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samuddajā đến dành lễ đưới hai bàn chân của Ông 
ngoại Brahmadaria lần đầu tiên mới gặp nhau, mới biết 
lẫn nhau, tình cảm cũng råt là thiêng liêng! 

Và cùng nhau đến dành lễ dưới hai bàn chân của Đức- 
vua Cậu Sagarabrahmadatia. 

Cảnh gia đình dòng họ đoàn tụ trong tình cảm thiêng 
liêng thắm thiết với nhau, rồi phái đoàn Đức- Bồ-tát 
Long-vương Bhũridata đảnh lễ Ông ngoại Đạo-sĩ 
Brahmadafa và Đức-vua cậu Sagarabrahmadaffa xin 
bái biệt trở về cõi long cung. 

Đức-vua Sagarabrahmadafa ở lưu lại đôi ba hôm sau 
mới ngự trở về kinh-thành Bārāņasī. 


* Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddaja quy thiên 
tại cối long cung. 
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* Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta giữ gìn giới cho 
đến trọn kiếp, sau khi băng hà, đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm Ðức-vua-trời Sakka trong cối Tam- 
tháập-tam-thiên như ý nguyện. 


Và tất cả mọi nhân vật trong tích này sau khi chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi trời. 

Sau khi thuyết vè tích Bhūridattajātaka xong, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này các cận-sự-nam, cận-sự-nữ! Đức-Bồ-tát Long- 
vương Bhũridatta là tiền-kiếp của Như-Lai đang bồi bó 
các pháp-hạnh ba-la-mật cho được đây đủ, Đức-Bô-tát 
Long-vương rời khỏi cõi long cung, hiện lên cõi người, 
để giữ gìn bảt-giới uposathasila hoàn toàn trong sạch 
và frọn vẹn trong những ngày giới hằng tháng như vậy. 


Tích Bhũridattajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Bhũridattajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm kiếp Đức Long-vương 
Bhũridatta. Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thế gian, thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Bhiridattajataka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại của 
những nhân vật ấy như sau: 

- Đức Long-vương Dhataraffha, nay kiếp hiện-tại là 
Đức Phụ-vương Suddhodana. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajä, nay kiếp hiên- 
tại là Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevi. 

- Hoàng-tử trưởng Sudassana, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 

- Hoàng-tử Subhoga, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana. 
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- Hoàng-tử Kanarittha, nay kiếp hiện-tại là t-khưu 
Sunakkhatia. 

- Cậu Somadatffa, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Ananda. 

- Công-chúa Ajamukhī, nay kiếp hiện-tại là Đại-đức 
£)-khưu-ni Uppalavanna 

- Thợ săn Nesãda, nay kiếp hiện-tại là f)-khưu 
Devadatta. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta, nay kiếp hiên- 
tại là Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Long-vương Bhñridatta, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh giữ- 
giới ba-la-rmật bậc hạ, ngoài ra, còn 9 pháp-hạnh ba- 
la-mật khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bỏ-tát Long-vương Bhüridatta dám hy sinh tất 
cả, đó là pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta lánh xa ngũ dục, 
đó là pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát Long-vương Bhữridafa suy xét đúng 
đắn, đó là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhữridafa có sự tinh-tán 
không ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta có đức nhẫn-nại 
chịu đựng, không hề phát sinh tâm sân, đó là pháp-hạnh 
nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhũridatia giữ gìn lời chân- 
thật, đó là pháp-hạnh chán-thật ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta phát-nguyện 
bằng lời chân-thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mát. 
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- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhüridatta có tâm-từ đối 
với người thợ săn, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Bhữridata có tâm-xả đối 
với người thợ săn, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là chín pháp-hạnh ba-la-mật khác đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh giữ-giới Ba-la-mật bậc hạ ấy. 


Nhận Xét Về Tích Đức-Bồ-Tát Long-Vương Bhũridatta 


Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc hạ là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần 
phải tạo cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật đó là tác-ý tâm-sở và 
ba Øiễf-chế tâm-sở giữ gìn thân và khâu tránh xa mọi 
hành ác, để thành tựu thân hành thiện và khẩu hành 
thiện, thân và khâu được trong sạch thanh-tịnh. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Bhữridada nhẫn-nại chịu 
đựng nỗi khó cốt để giữ gìn bát-giới uposathasila gồm có 
8 điều-giới cho được trong sạch đầy đủ trọn vẹn, gọi là 
pháp-hạnh giñữ-giới ba-la-mật bác hạ. 

Loài Long (Naga) là hạng chúng-sinh đặc biệt có thần 
thông biến hóa tự nhiên do quá của nghiệp (kamma- 
vipäka iddhi). Vì vậy, loài long có thê biến hóa ra thành 
người, chư-thiên, súc-sinh, v.v... Loài Long ở cõi long 
cung, có lâu đài toàn bằng vàng, bạc, thất báu, bằng các 
thứ ngọc quý... phát sinh do quả của đại-thiện-nghiệp. 

Tích Bhuridattajataka này có những trường hợp đặc 
biệt như: 

* Trường hợp Thái-ứ Brahmadafa thành hôn với 
long-nữ sông ở trong rừng. Long-nữ hóa ra lâu đài đầy 
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đủ tiện nghi do oai lực của long-nữ. Bà long-nữ sinh hạ 
công-tử Sãgarabrahmadatta và tiếu-thư Samuddajä. 

Hai đứa con này thuộc về loài người thật giống người 
cha không có phép-thần-thông biến hóa tự nhiên do quả 
của đại-thiện-nghiệp như người mẹ long nữ. 

Như vậy, người-nam có thê thành hôn với /ong-nữ 
sinh con trai, con gái thuộc về loài người thật. 

* Trường hợp Đức Long-Vương Dha£araffha thành 
hôn với công-chúa Samuddajä, rồi rước về cõi long cung 
do oai lực của Đức Long-vương Dhatarattha. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddajä sống trong 
cõi long cung, sinh hạ được bốn đứa con trai là hoàng-#ử 
trưởng Sudassana, hoàng-tử thứ Bhüridatta (Đức-Bỏ-tát 
Bhüridatta là tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama), hoàng- 
tử Subhoga và hoàng-tử Ẩriftha. Bón đứa con này thuộc 
về loài long giống cha, nên có phép-thần-thông biến hóa 
tự nhiên do quả của đại-thiện-nghiệp. 

Như vậy, loài /ong-nam có thể thành hôn với loài 
người nữ sinh con thuộc về loài long có thần thông biến 
hóa tự nhiên do quả của đại-thiện-nghiệp. 

* Trường hợp người thợ săn Nesada và đứa con trai 
Somadatta xuống cõi long cung do oai lực của ĐÐức-Bỏ- 
tát Long-vương Bhuridatta. Trong khi hai cha con người 
thợ săn sống ở cõi long cung, được hưởng mọi sự an-lạc 
trong cối Jong cung như loài long. Nhưng khi hai cha 
con trở về cõi người, thì trở lại cuộc sóng bình thường 
như mọi người. 

Như vậy, loài người có thể sống ở cõi long cung 
được, do nhờ oai lực của Đức Long-vương. 


(Xong pháp-hạnh giñ-giới ba-la-mát bác hạ) 
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2.2 - Pháp-Hạnh Giữũ-Giới Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Sila Upapäramn) 


Tích Chaddantajãtaka (chat-đanh-tá-cha-tá-ká) 


Tích Chaddantajātaka” Đức-Bồ-tát tiềnkiếp của 
Đức-Phát Gotama sinh làm Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddanta tạo pháp-hạnh giữ-giới ba-la-máật bậc trung 
(silla upapãramï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn 
đang ngự trên pháp tỏa đề cập đến vị f)-khưu-ni tré 
phát sinh tâm sầu não không tự kiềm chế được mình, nên 
phát ra tiếng khóc lớn giữa hội chúng ty-khưu, tỳ-khưu- 
ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ đang ngôi nghe Đức-Thế-Tôn 
thuyết pháp. 

Do nguyên nhân nào vị t)-khưu-ni trẻ khóc lớn tiếng 
như vậy? 

Vi t)-khưu-ni trẻ vón là con gái một gia đình khá giả 
trong kinh-thành Sãvatthi, cô cảm thấy nhàm chán đời 
sóng của người tại gia, cho nên cô xin phép cha mẹ từ bỏ 
gia đình đi xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni trong giáo pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Một hôm, vị ty-khưu-ni trẻ cùng đi với nhóm tỳ-khưu- 
ni đến ngôi chùa Jetavana, dé nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Lúc ấy, Đức-Phật đang ngự trên pháp toà thuyết pháp, 
vị tỳ-khưu-mi trẻ chiêm ngưỡng kim thân của Đức-Phật 
có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 tướng tốt 
phụ một cách say mê, vị tỳ-khưu-ni trẻ nghĩ rằng: 

“Trong vòng tử sinh luân-hồi, tiên-kiếp của ta đã 


! Bộ Jatakatthakathã, phần Timsanipata, tích ChaddantaJataka. 
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từng là phu-nhân của Đức-Bỏ-tát tiển-kiếp của Đức- 
Phật Gotama hay không?” 

Ngay khi ấy, vị tỳ-khưu-ni trẻ nhớ lại tiền-kiếp của 
mình răng: 

“Tiên-kiếp của ta đã từng sinh làm kiếp con voi cái là 
Chánh-cung Hoàng-hậu thứ nhì tên là CHÌasubhadda 
của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddama, tiên-kiếp 
của Đức-Phát Gotama. ” 

Khi nhớ tiền-kiếp của mình như vậy, vị tỳ-khưu-ni trẻ 
phát sinh tâm vô cùng hoan hỷ, không tự kiềm chế được 
mình, không tự cần trọng, nên phát ra tiếng cười lớn 
giữa hội chúng đang ngôi nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Tiếp theo, vị tỳ-khưu-ni trẻ tiếp tục nhớ lại tiền-kiếp 
của mình rằng: 

‘Khi ta là con voi Chánh-cung Hoàng-hậu thứ nhì 
Culasubhadda đã từng phục vụ đem lại sự an-lạc cho 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta hay không?” 

Vị tỳ-khưu-ni trẻ nhớ lại tiền-kiếp khác của mình đã 
phạm phải tội lỗi lớn rằng: 

‘Khi tiềnkiếp của ta là Chảnh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddaä của Đức-vua tại kinh-thành Baranasi, ta đã 
dùng quyển lực Chánh-cung Hoàng-hậu thuê mướn 
người thợ săn Sonuttara bắn Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta chết bằng mũi tên tấm thuốc độc cực 
mạnh của ta, rôi cưa hai cải vòi có hào quang sáu màu 
đem về dâng cho ta.” 

Ngay khi â ấy, vị tỳ-khưu-ni trẻ phát sinh tâm hối hận 
khổ tâm sâu não không tự kiềm chế được mình, nên 
khóc lên tiếng lớn giữa hội chúng đang ngồi nghe Đức- 
Phật thuyết pháp. 

Theo dõi diễn tiến lộ-trình-tâm của vị ty-khưu-m trẻ, 
Đức-Phật mim miệng cười. 
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Khi ấy, chư tỳ-khưu kính bạch ràng: 

- Kính bạch Đức-Ti hé-Tôn, do nguyên nhân nào mà 
Đức-Thê- Tôn mim miệng cười như vậy? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! VỊ t-khưu-ni trẻ ấy nhớ lại tiên- 
kiếp của mình đã từng phạm tội lỗi lớn đối với tiên- kiếp 


của Như-Lai, nên cô hỗi hận tội lôi, phát sinh tâm sâu 
não khó tâm khóc lên tiếng lớn như vậy. 


Đó là nguyên nhân mà Như-Lai mim cười. 
Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền- 
kiêp của Ngài. 


Tích Chaddantajãtaka 


Đức-Thế-Tôn thuyết tích Chaddanfajãtfaka được tóm 
lược như sau: 


Trong thời-kỳ quá khứ, Dúc-Bó-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Đức Bạch-tượng Chaddamta, 
miệng vả bốn bàn chân màu đỏ, cao 88 cùi tay, dài 120 
cùi tay, cái vòi màu bạc dài 58 cùi tay, đặc biệt cap ngà 
chu vi 15 cùi tay, đài 58 cui tay có hào quang 6 màu. 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng Chaddama trở thành voi 
chúa có hai con voi Chánh-cung Hoàng-hậu: Voi Chánh- 
cung Hoàng-hậu đệ nhất tên là Mahäsubhaddä và Voi 
Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị tên là CHịasubhaddä. 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng Chaddanta có đàn voi 8.000 
con tuỳ tùng thuộc hạ, tất cả đàn voi này đều có phép- 
thần-thông (kammavipäka iddhi) bay trên hư không như 
loài chim, sông gân các hó nước lớn Chaddanta dài và 
rộng 52 do tuần, giữa hồ có chiều sâu 12 do tuần, bến hồ 
thoai thoải từ cạn tới sâu, có các thứ hoa sen, các loài 
hoa súng đủ màu. 
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Hồ nước lớn Chaddanta này ở trong khu rừng núi 
Himavanta, xung quanh hó có nhiều loại cây ăn trái, để 
cho dàn voi sống quanh năm suốt tháng. 


Trong rừng núi Himavanta, xung quanh chỗ ở của 
Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddarfa cùng đàn voi 
thuộc hạ có 7 dãy núi cao: núi Culakalapabbata, núi 
Mahakalapabbata, núi Udakapabbafa, núi Candima- 
passapabbdaía, núi Siriyapassapabbata, núi Manipassa- 
pabbafa, núi Suvanhapassapabbdfa. 


Phía đông của dãy núi lớn Suvannapassapabbata, có 
động lớn làm chó ở của Đức-Bốô-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta cùng 8.000 con voi thuộc hạ trong suôt mùa 
mưa, vào mùa nóng, đàn voi kéo nhau vào trong rừng 
cây lớn nghỉ mát. 

Một hôm, một con voi đến chầu Đức Voi Chúa tâu: 

- Muôn tâu Đức Voi Chúa, trong khu rừng Salavana 
đã trô hoa, kính thỉnh Đức Voi Chúa ngự dên du lãm khu 
rừng Salavana ây. 


Nghe tâu như vậy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta dẫn đàn voi ngự vào khu rừng Sãlavan, để 
chơi thể thao, ngắm hoa Sala. Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddania húc đầu vào thân cây Sala tró dày hoa. 


Khi Ấy, voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị Cula- 
subhaddã đứng dưới cành cây khô bị gãy có tô kiến rơi 
xuống đầu và mình của Bà, nên Bà bị các con kiến cắn 
làm cho bà khó chịu. 

Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahäsubhaddä 
đứng dưới cảnh đầy hoa tró, những cánh hoa, nhuy hoa 
rơi xuống đầu và mình Bà, Bà được ngửi mùi hoa thơm 
dễ chịu. 
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Kết Oan Trái 


Khi íy, voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị Cula- 
subhaddä nghĩ rằng: 

“Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahäsubhaddä 
được Đức Voi chúa súng ái, cho rơi những cánh hoa, 
nhuy hoa xuống đầu và mình có mùi thơm dé chịu. Còn 
ta thì Đức Voi chúa làm gãy cành cây khô có tó kiến, 
những con kiến rơi xuống đầu và mình ta, ta bị những 
con kiến căn làm khó chịu. 


Từ nay, ta kết oan trải với Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddanta này. ” 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
dẫn đầu đàn voi ngự đến hồ nước Chaddama để tắm, 
chơi nước, khi Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa tắm, có hai 
con voi trẻ theo hầu phục vụ, lây cỏ khô kỳ thân mình 
của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa cho sạch sẽ. 

Sau khi Dc-Bó-tát ĐBạch-tượng chúa tắm xong, ngự 
lên bờ đứng nghỉ. Khi Ấy, hai con voi Chánh-cung 
Hoàng-hậu ngự xuống hó tắm xong, cũng ngự lên bờ 
đứng nghỉ. Sau đó, đàn voi 8.000 con xuống hồ tắm, 
chơi nước. 


Khi đàn voi lên bờ đem những đóa hoa sen, hoa súng 
đem đến trang hoàng cho Đứúc-Bồ-tát Bạch-tượng chúa, 
và hai con voi Chánh-cung Hoàng-hậu để cho thơm tho 
xinh đẹp. 

Khi ấy, một con voi đem dâng Ðức-Bỏ-tát Bach- 
tượng chúa một đóa hoa sen lớn rất xinh đẹp. Đức-Bồ- 
tát Bạch-tượng chúa nhận đóa hoa sen íy, cho nhuy hoa 
rơi trên đầu, rồi đem trao cho voi Chánh-cung Hoàng- 
hậu đệ nhất Mahasubhadda. 


Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
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đem đoá hoa sen lớn xinh đẹp ấy cho voi Chánh-cung 
Hoàng-hậu đệ nhất Mahäsubhaddaä như vậy, voi Chánh- 
cung Hoàng-hậu đệ nhị Culasubhadda phát sinh tâm ganh 
ty, nghĩ răng: 

“Đức Bạch-tượng chúa đem đóa hoa sen lớn xinh đẹp 
ban cho voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahä- 
subhadda yêu quỷ, còn ta thì không cho gì cå.” 

Một lần nữa, voi Cháảnh-cung Hoàng-hậu đệ nhị Cula- 
subhaddä kết oan trái với Đức-Bô-tát Bạch-tượng chua 
ChaddaHmia. 


Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta thường làm 
món vật thực bằng trái cây chín trộn với mật ong đem 
kính dâng lên 500 Đức-Phật Đóc-Giác. 

Một hôm, voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị Cula- 
subhadda đi tìm các trái cây lớn nhỏ đem kính dâng 
Đức-Phật Độc-Giác, rồi cầu nguyện trong tâm rằng: 


“Kính bạch Đưức-Phật Độc-Giác, do nhờ đại-thiện- 
nghiệp cúng dường các trái cây đến Ngài. Kiếp này sau 
khi con chết, đại-thiện-nghiệp ấy xin cho quả tái-sinh 
kiếp sau đâu thai trong lòng Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua Maddar-ja. 

Khi sinh ra đời được đặt tên là Subhadda: Công- 
chúa Subhadda. 

Đến khi trưởng thành, con sẽ là Chánh-cung Hoàng- 
hậu của Đức-vua Baranasi, được Đức-vua súng ái nhất, 
để con thực hiện theo ý dó của con, nghĩa là con có thể 
tâu lên Đức-vua tuyển chọn một người thợ săn tài giỏi, 
đến tận nơi nay sẽ bắn Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta 
chết bằng mũi tên tám thuốc độc cực mạnh của con, rồi 
cưa cặp ngà có hào quang sáu màu đem về dâng cho 
con. Câu xin cho con sẽ được thành tựu nhu ý.” 
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Sau khi cầu nguyện xong trở vë, ké từ ngày hôm ấy, 
voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị Culasubhadda nhịn 
ăn, nhịn uống thân hình gầy ốm, không lâu voi Chánh- 
cung Hoàng-hậu đệ nhị Chlasubhaddä chết. 

Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị sau khi chết, nhờ 
đại-thiện-nghiệp cúng dường Đức-Phật Độc-Giác ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau đầu thai vào lòng bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Maddaraja, như ý nguyện. 

Khi bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Madda- 
raja sinh ra một công-chúa đặt tên là Subhadda: Công- 
chua Subhadda. 

Khi công-chúa Subhaddã trưởng thành rất xinh đẹp, 
Đức-vua Maddaraja đem dâng công-chúa đến Đức-vua 
Baranasi. Công-chúa Subhadda được Đức-vua Baranast 
súng ái nhất, nên được tân phong ngôi vị Chánh-cung 
Hoàng-hậu đứng đầu 1.600 cung phi mỹ nữ. 

Bà Chánh cung Hoàng Subhaddä nhớ lại tiên-kiếp 
của mình (jãtissarañana) với lời cầu nguyện đã được 
thành tựu như ý. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddä nghĩ rằng: 

“Bây giờ, ta nên thực hiện y đô của ta là tìm người 
thợ săn tài giỏi có khả năng bắn Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddanta chết bằng mũi tên tám thuốc độc cực mạnh 
của ta, rồi cưa cặp ngà có hào quang sáu màu dem về 
dáng cho ta. ” 

Nghĩ xong, ba Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda giả 
bệnh, truyền bảo các nàng hầu rằng: 

Nếu Đức-vua hỏi về Bà thì các ngươi hãy tâu rằng: 

“Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda bị lâm bệnh. ” 

Truyền bảo như vậy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddã vào phòng năm. 
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Không thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda đến 
châu, Đức-vua Baranasi truyền hỏi các nàng hâu răng: 

- Này các ngươi! Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddäa 
thê nào, sao Trâm không thấy? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi, các nàng hầu tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhadda bị lâm bệnh. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Baranasr ngự đến tận 
phòng thăm bà, rôi truyên hỏi răng: 

- Này ải-khanh Subhaddä yêu quy! Ái-khanh có thân 
hình xinh đẹp, có màu da nhu màu vàng, có đôi mất 
trong trẻo xinh đẹp tuyệt vời. 

Vậy, nay do nguyên nhân nào mà ái-khanh như đóa 
hoa héo hon như vậy? 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, do thán-thiép có mông 
ước, nên làm ảnh hưởng xấu đến cái thai của thân-thiép, 
nhưng điễu mộng ước này của thân-thiếp khó thành tựu. 

Nếu thân-thiếp không thành tựu được, chắc chắn 
thân-thiếp khó có thể sống, để hầu hạ Hoàng-thượng. 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã tâu như 
vậy, Đức-vua truyên hỏi răng: 

- Này ái-khanh Subhaddä yêu quý! Nếu ái-khanh có 
mộng ước điêu gì trong cõi người này thì Trâm sẽ tìm 
ban cho ái-khanh được toại nguyén. 

Vậy, ái-khanh hãy tâu cho Trâm ró. 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Subhaddã tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng-thượng 
truyền gọi những người thợ săn tài giỏi trong đất nước 
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Kasiraftha tụ hội tại cung điện. Khi ấy, thân-thiếp Sẽ tâu 
rõ điễu mộng ước của thân-thiêp. 

Chuẩn theo lời tâu của bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhadda, Đức-vua Baraänasr truyền lệnh các quan tuyên 
chọn những người thợ săn tài giỏi trong nước tập trung 
tại cung điện. 

Sau thời gian không lâu, khoảng 60 ngàn người thợ 
săn trong nước Kasirattha đên châu Đức-vua tại cung điện. 

Đức-vua Bärãnasï truyền bảo bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhadda biết răng: 

- Này ái-khanh Subhadda yêu quý! Những người thợ 
săn tài giỏi này được tuyên chọn là những người có tài 
săn băn, họ sẽ phục vụ vì sự lợi ích của ái-khanh. 

Nghe Đức-vua truyền bảo như vậy, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Subhaddã truyện bảo các người thợ săn răng: 

- Này các người thợ săn! Ta năm mộng thấy Đức Bạch- 
tượng chúa toàn màu trăng có cặp ngà có hào quang 
sáu màu. 

Vậy, ta nhờ các ngươi bắn Đức Bạch-tượng chúa ấy 
chết, rồi cưa láy cặp ngà ây đem về dâng cho ta. 

Ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddã truyền bảo 
như vậy, những người thợ săn tâu răng: 

- Tâu bà Chánh-cung Hoàng-hậu, từ đời ông đời cha 
của các kẻ tiện dân này chưa từng nghe răng: 

“Đức Bạch-tượng chúa toàn màu trắng có cặp ngà có 
hào quang 6 màu. ” 

- Tâu bà Chánh-cung Hoàng-hậu, bà nằm mộng thấy 


Đức Bạch-tượng chúa ấy ở nơi nào trong bón phương 
tảm hướng. Tâu lệnh Bà? 
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Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda quan sát xem 
xét những người thợ săn ấy, bà phát hiện ra một øgười 
thợ săn Sonuffara là con người di tướng, đã từng kết oan 
trái VỚI tiền-kiếp của Đức Bạch-tượng chúa Chaddarmia, 
nên bà nghĩ rằng: 

“Chỉ có người thợ săn Sonuftara này mới chịu thi 
hành theo sự chỉ dẫn của ta mà thôi. ” 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda tàu lên Đức- 
vua Baranasl, xin Đức-vua cho phép người thợ săn 
Sonuttara lên lâu đài tầng thứ bảy, để cho bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Subhaddä chỉ hướng chỗ ở của Đức 
Bạch-tượng chúa Chaddana. 

Đức-vua Baranast chuẩn tấu theo lời của Bà, người 
thợ săn Sonuffara được phép lên lâu đài tầng thứ bảy, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddä chỉ tay về hướng bắc, 
rồi truyền bảo rằng: 

- Này người thợ săn Sonuttara! Ngươi nhìn về phía 
hướng bắc này, ngươi băng qua những khu rừng đến 
chân núi, ngươi vượt qua bảy dãy núi cao theo tuân tự, 
đến dãy múi thứ bảy cao nhất gọi là dày núi Suvanna- 
passapabbata có các loài hoa đua nhau trỗ quanh năm, 
có đàn thú kinnara, kinnarT đông đảo. Ngươi leo lên đến 
đỉnh núi, nhìn xuống chân núi bên kia thấy cây da to lớn. 

Vào mùa nóng Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta có 
cặp ngà phát ra hào quang sảu màu đứng hóng mát tại 
dưới tàng cây đa to lớn ấy, xung quanh Đức Bạch-tượng 
chúa có đàn voi 8.000 con có phép-thân-thông bay trên 
hw không nhw loài chim, chạy mau như gió, ngày đêm 
theo hộ trì bảo vệ Đức Bạch-tượng chúa. Cho nên, kẻ thù 
nào cũng không thể đến gần Đức Bạch-tượng chúa được. 

Nếu nhìn thấy kẻ thù nào từ xa thì đàn voi chạy đến 
bắt chà xát thành bột. 
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Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddä truyền 
bảo như vậy, người thợ săn Sonuffara tâu răng: 

- Tâu bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda, trong 
cung điện có nhiều thứ ngọc ngà châu báu quỷ giá, tại 
sao bà không muốn các thứ ấy, mà bà lại muốn cặp ngà 
của Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta? 

Hay có phải Bà có ý định muốn giết Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddama để trả thù hay bà muốn Đức Bach- 
tượng chúa giết sạch dòng đõi thợ săn cua tiện dân? 

Nghe người thợ sắn Sonuffara tàu như vậy, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda bày tỏ sự thật mong 
người thợ săn thông cảm và giúp đỡ răng: 

- Này người thợ săn Sonuftaral Sự thát, ta không phải 
năm mộng thấy Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta, mà ta 
nhớ lại tiên-kiếp của ta sinh làm voi là Chánh-cung 
Hoàng-hậu đệ nhị Chịasubhadda cua Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta. Đức Bạch-tượng chúa đem lòng sung 
ái đối với voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahä- 
subhadda hơn voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị Cula- 
subhaddä tiên-kiếp của ta. 

Vì vậy, voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị Cula- 
subhaddä phát sinh tâm ganh ty, ghen tức, kết oan trải 
với Đức Bạch-tượng chúa Chaddama, nên quyết tâm trả 
thù Đức Bạch-tượng chúa Chaddarm1a. 

- Này người thợ săn Sonuttara! Tiên-kiếp của ta đã 
từng làm phước-thiện cúng dường đến Đức-Phật Độc- 
Giác, rồi câu nguyện rằng: 

“Do năng lực phước-thiện này, cầu xin cho con tuyển 
chọn được một người thợ săn tài giỏi, đến tận nơi này, y 
Sẽ bắn Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta chết bằng mãi 
tên tâm thuốc độc cực mạnh của con, rồi cưa cặp ngà có 
hào quang sáu màu đem về dâng cho con. 
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Xin cho lời cầu nguyện của con sẽ được thành tựu 
như ÿ. ” 

- Nay người thợ săn Sonuftara! Ta đã từng làm phước- 
thiện và câu nguyện mong được thành tựu như y. 

Vậy, ngươi chó nên lo sợ, xin ngươi hãy cố gắng giúp 
ta giết Đức Bạch-tượng chúa Chaddamta chết, rồi cưa 
lấy cặp ngà có hào quang sáu màu đem về dâng cho ta. 

Thành tựu được như vậy, ta sẽ tâu lên Đức-vua 
Baranast ban thưởng cho ngươi năm xóm nhà để cho 
ngươi lấy thuế, hưởng sự an-lạc suốt đời. 


Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda truyền bảo 
như vậy, người thợ. săn Sonutfara đông ý làm theo lời 
hướng dân nên tâu răng: 

- Tâu bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda, xin bà 
truyền bảo cho kẻ tiện dân biết rõ chó ở và sự sinh hoạt 
hang ngày của Đức Bạch-tượng chúa Chaddamta åy. 

Nghe người thợ săn Sonuttara tâu như vậy, bà Chánh- 
cung Hoàng-hậu Subhadda nhớ lại tiên-kiêp làm con voi 
Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị Culasubhadda sông gần 
gũi thân cận bên Đức Bạch-tượng chúa Chaddamia, nên 
truyền bảo với người thợ săn Sonuttara răng: 

- Này người thợ săn Sonuttaral Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddamta thường ngự xuống hó lớn Chaddanta tăm, 
chơi nước xong, được trang hoàng các loại hoa sen hoa 
súng rôi ngự lên bờ đứng nghỉ nơi ấy, chờ đợi đàn voi 
8.000 con tám xong, Đức Bạch-tượng chúa Chaddania 
dán đâu ngự trở về chó ở của mình. 

Nghe bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddä truyền 
bảo như vậy, người thợ săn Sonuttara tâu răng: 

- Táu bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda, kẻ tiện 
dán này sẽ cô găng hêt sức mình để giết Đúc Bach- 
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tượng Chaddama chết, rôi cưa cặp ngà có hào quang 
sáu màu đem về dâng lên Bà. 

Nghe người thợ sắn Sonuffara tàu như vậy, bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddäa vô cùng hoan hy ban 
cho nguoi thợ săn Sonuffara 1000 đồng kahäpana, tồi 
truyền bảo rằng: 

- Này người thợ săn Sonuttaral Ngươi hãy trở về thăm 
nhà và chuẩn bị những thứ cần thiết đem theo, kể từ hôm 
nay đến ngày thứ bảy, ngươi hãy trở lại đây, đến châu 
ta, để nhận những thứ dụng cụ lên đường. 


Chuẩn Bị Trả Thù 


* Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda cho truyền 
gọi người thợ rèn đến châu bà, rồi truyền bảo rằng: 

- Này người thợ rèn! Ta cán những dụng cụ phá rừng 
làm gó như cua, búa, đục, dao, rua, cuốc... đặc biệt một 
câu móc ba lưỡi leo núi. Nhà ngươi hãy làm cho gấp 
đem lại cho ta. 

* Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda truyền gọi 
người may da đến châu bà, rồi truyền bảo rằng: 

- Này người thợ may da! Ta cán một bao da để dung 
dụng cụ đồ sắt, dây da để leo núi, dây nit, giày dép đi 
rừng núi, ... Nhà ngươi hãy làm gấp đem lại cho ta. 


* Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddäa truyền gọi 
người thợ làm cây tên đến châu bà, rồi truyền bảo ràng: 


- Này người thợ làm cây tên! Nhà ngươi hãy làm cho 
ta một số cây tên, đặc biệt một tt cây tên đâu mũi tên tám 
thuốc độc cực mạnh, rồi đem nạp gấp cho ta. 

* Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddä truyền bảo 
người trong nội cung sửa soạn chuẩn bị đầy đủ các món 
đồ ăn, lương khô, thuốc men,... đồ dùng cho người đi xa. 
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Mọi việc bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddä đã 
chuẩn bị xong, đến ngày thứ bảy người thợ săn đến châu bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddä, bà truyền bảo rằng: 

- Này người thợ săn Sonuttaral Những món đô ăn, 
thuốc men, các dụng cụ phá rừng, câu móc ba lưỡi leo 
núi, đặc biệt các mũi tên đã tám thuốc độc cực mạnh,... 
tất cả mọi thứ ta đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ vào trong bao 
da. Ngươi hãy mang vào thử xem. 

Người thợ săn Sonuttara vón có sức mạnh hơn người, 
nên mang bao da nặng như vậy, mà vẫn không cảm thấy 
nặng nề đối với y. 


Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda dặn dò nên thận 
trọng đi đường, và câu chúc người thợ săn Sonuttara có 
găng hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang, rồi Bà ngự 
đến chầu Đức-vua Bārāņasī, tâu việc người thợ săn 
Sonuttara di thì hành phận sự. 

Người thợ săn Sonuftara đến chầu Ðức-vua Bãrãnasĩ 
và bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddãä, rồi xin phép 
lên đường đi vào rừng núi Himavanta. 

Người thợ săn Sonuttara lên xe di ra khỏi kinh-thành 
Baranast, có số người tiễn chân một đoạn đường, rồi trở 
về, chiếc xe chờ người thợ săn Sonuifara khoảng đường 
30 do tuần đến bìa rừng, người thợ săn Sonuffara xuông 
xe đi bộ một mình băng qua những khu rừng rậm rạp 
đầy gai góc, nhắm thắng về hướng bắc đến chân núi, từ 
dãy núi cao này đến dãy núi cao khác vô cùng hiểm trở, 
người thợ săn Sonuffara cần phải dùng câu móc ba lưỡi 
ném qua núi cao, rồi đu người qua theo giây. 

Cuộc hành trình của người thợ săn Sonuffara được 
tiến hành theo lời chỉ dẫn của bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhadda đã trải qua bao nhiêu gian lao thử thách 
đầy nguy hiểm đến sinh-mạng. 
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Người thợ săn Sonuffara đã vượt qua được sáu dãy 
núi cao, đến dãy núi thứ bảy cao nhất gọi là Suvanna- 
passapabbaía, trên đỉnh núi có loài thú kimnara, kinnarT 
sông với nhau từng đàn. 

Đứng trên đỉnh núi, øgười thợ săn Sonuttara nhìn 
xuống chân núi, thấy cây đa to lớn, có bóng mát lớn bao 
phủ, dưới đại cội cây đa, một Đức-Bỏ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta có đôi ngà phát ra hào quang sáu màu, 
xung quanh Đức Bạch-tượng chúa có đàn voi đông 
khoảng 8.000 con theo hầu bảo vệ Đức-Bồ-tát Bach- 
tượng chúa Chaddanta ây. 


Nhìn ra xa một khoảng, người thợ săn Sonuttara tháy 
một cái hô mước Chaddanta rộng lớn mênh mông có 
nhiều loài hoa sen hoa súng. 

Người thợ sẵn Sonuffara đừng trên đỉnh núi cao, quan 
sát thấy rõ, theo dõi mỗi khi Ðức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta ngự theo con đường xuống hó nước để 
tắm, sau khi tắm xong, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng ngự theo 
con đường lên bờ, đứng tại một nơi chờ đợi đản voi tắm 
xong, rồi Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta dẫn 
đầu cùng nhau ngự trở về chỗ ở của mình. 

Người thợ săn Sonuftara đã theo đõi nhiều ngày qua, 
đều thấy Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddama sinh 
hoạt như vậy trở thành thói quen hằng ngày. 


Người Thợ Săn Tạo Ác-Nghiệp 


Người thợ săn Sonufara vón là người đã từng kết 
oan trái với Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama 
trong thời quá khứ, nay kiếp hiện-tại là ĐÐức-Bổ-tát 
Bạch-tượng chúa Chaddamia. Kiếp hiện-tại người thợ 
săn Sonwffara bị tâm tham của cải mà bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Subhadda hứa sẽ ban cho y, do tâm sĩ mê 
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không biết biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
nên nguoi thợ săn Sonuftara bị bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhaddã sai khiến, đi tìm giết Đức-Bỏ-tát Bach- 
tượng chúa Chaddama, ròi cưa lây cặp ngà đem về dâng 
Bà, đề lãnh thưởng. 

Người thợ săn Sonuffara đã băng qua nhiều khu rừng 
rậm, leo vượt qua 7 dãy núi cao mới tìm đến được chỗ ở 
của ĐÐức-Bồ-tát Bạch-tượng chua Chaddarmia, đã trải qua 
suốt thời gian dài 7 năm 7 tháng và 7 ngày. 

Người thợ săn Sonuffara trải qua nhiều ngày quan sát 
biết được con đường mà Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddama ngự đi xuông hô nước Chaddanta đề tắm, 
sau khi tám xong ngự đi lên bờ đến đứng nghỉ một chỗ 
chờ đợi đàn voi tắm xong lên bờ. 

Khi ấy, Đức-Bỏ- tát Bạch-tượng chúa Chaddanta dẫn 
đầu đàn voi ngự trở về chỗ ở của mình. 

Quyết định đào cái hàm vuông ngay dưới chỗ Đức Bô 
Tát Bạch-tượng chúa Chaddanra đứng nghỉ, chờ đợi đàn 
voi tắm xong. 

Người thợ săn Sonuffara xuông núi, vào rừng đốn cây 
làm cột, cưa cây làm ván sàn, thực hiện đảo một cái hàm 
vuông sâu, có thé đi lại dưới hầm ấy, giữa hàm có chừa 
một cái lỗ trồng để bắn mũi tên tâm thuốc độc cực mạnh 
xuyên lên ngay chỗ đứng của Dúc-Bó-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddarmra, và đào một con đường hàm đi vào cái 
hàm vuông ấy. 

Đức-Bồ-Tát Bạch-Tượng Chúa Chaddanta Bị Bắn 

Cái hàm vuóng sáu dà dào xong, moi viéc đều chuẩn 
bị sẵn sàng, buôi sáng sớm hôm ấy, người thợ sẵn 


Sonuffara mặc tắm y màu vàng lõi mít (kasava) tay cầm 
cây cung vai mang các mũi tên tâm thuốc độc cực mạnh, 
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đi theo con đường hầm đến chỗ hàm vuông ấy, đứng chờ 
giữa hầm ngay trên đầu có cái lỗ thông lên mặt đất. 

Cũng buổi sáng hôm ấy, ĐÐức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddama dẫn đầu đàn voi 8.000 con ngự đi đến hó 
nước Chaddanta. Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
ngự xuống hó nước tăm xong, rồi trang hoàng các loài 
hoa sen, hoa súng đủ màu, Đức-Bỏ-tát Bach- -tuong chúa 
Chaddanta ngự lên bờ đi đến đứng nghỉ chỗ đứng theo 
thường lệ, để hóng gió chờ đợi đàn voi tắm xong. 


Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddania đứng ngay 
trên nắp hầm, phía dưới hàm người thợ săn Sonuffara 
đang đứng chờ sẵn từ sáng, nước từ lỗ rún của Đức-Bổ- 
tát Bạch-tượng chúa Chaddanta chảy rơi xuỗng đất ngay 
lỗ trống trên nắp hàm, nước rơi xuống trên đầu người 
thợ săn Sonuffara ở phía dưới. 

Biết Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanfa đang 
đứng nghỉ hóng gió, chờ đàn voi, ngay chỗ lỗ trống. 
Người thợ săn Sonuttara lây cây tên tám thuốc độc cực 
mạnh nạp vào cung, kéo dây cung thật căng bán mũi tên 
độc bay ra khỏi cây cung xuyên qua lỗ nắp hầm đâm 
thủng vào lỗ rún xuyên qua bụng đi thắng lên cột sống 
của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, rồi mũi tên 
bay lên hư không, để lại vết thương làm cho máu chảy 
thành vòi xuống đất, thuốc độc thấm vào thân đau đớn 
vô cùng. Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta rống 
lên ba lần. 

Nghe tiếng rống của Ðirc-Bô-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta, đàn voi 8.000 con chạy đến nhìn thấy Đức- 
Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta bị thương, chúng 
chạy dẫm nát khu rừng để tìm kẻ thù, riêng vơi Chánh- 
cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahäsubhaddä đến đứng gân 
an úi Đức-Bô-tát Bạch-tượng chua Chaddanta. 


338 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


Khi ấy, ráng nhẫn-nại chịu đựng nỗi đau đớn từ vết 
thương mũi tên độc đâm thủng, suy xét đường mũi tên từ 
đâu đến, Ðức-Bồ-rát Bạch-tượng chúa Chaddanra thấy 
mũi tên đâm thủng từ lỗ rún xuyên qua bụng đi thắng lên 
cột sống, rồi bay lên hư không. 


Như vậy, kẻ thù phải đứng dưới hầm bắn lên, không 
phải nơi nào khác. 

Muốn Voi Chánh- -cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahä- 
subhadda rời khỏi nơi ây, Đức-Bô-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanra truyền bảo rằng. 


- Này ái-khanh! Các voi đêu đi tìm ké thù, tại sao một 
mình ải-khanh đứng tại đây! 

Nghe ĐÐức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanra truyền 
bảo như vậy, Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Maha- 
subhaddä nghĩ rằng: 

“Ta cũng nên đi tìm cho ra kẻ thù hại Đức Bạch- 
tượng chúa Chaddarmta của ta.” 


Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahäsubhaddä 
cúi đâu dành lê Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddamia, 
rôi bay lên hư không quan sát phía dưới khu rừng. 


Khi íy, Dúc-Bô-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta đưa 
cái vòi móc bật nắp hàm, thấy người thợ săn Sonuftara 
đứng dưới hàm. Dc-Bó-tót Bạch-tượng chúa Chaddanta 
phát sinh tâm sân nghĩ rằng: 

“Ta sẽ giết người thợ săn này chết. ” 


Đưa cái vòi xuống bắt người thợ săn Sonuttara đưa 
lên khỏi mặt đất, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
thấy tén thợ săn mặc tắm y vàng màu lõi mít (kasava) 
tượng trưng lá cờ chiến thắng của chư bậc Thánh A- 
ra-hán, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta đặt nhẹ 
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y nàm xuóng phía trước, ráng nhàn-nai chịu dung nỗi 
đau đớn cùng cực mà suy sét rằng: 

“Tấm y màu vàng màu lõi mít (kasava) tượng trưng lá 
cờ chiến thắng cua chư bậc Thánh A-ra-hán mà bậc 
thiện-trí hết lòng tôn kính, ta không nên xúc phạm tấm y 
màu lõi mít này. ” 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddania truyền dạy 
hai câu kệ rằng: 

- Này ngươi! Nếu người nào chưa diệt được phiên- 
não, không có giới, không biết cán trọng luc- môn” 
thanh-tịnh, không có pháp chân-thật thì người ấy không 
xứng đáng mặc tấm y vàng màu lỗi mít này. 

Bác nào đã đoạn-tuyệt được mọi phiên-não, CÓ giới- 
đức hoàn toàn trong sạch, biết cẩn trọng lục-môn thanh- 
tịnh, có pháp chân-thật thì bậc ấy mới xứng đáng mặc 
tám y vàng màu lỗi mít này. 

Sau khi truyền dạy hai câu kệ xong, Đức-Bồ-tát Bach- 
tượng chúa Chaddanta đè nén, khống chế được tâm sân, 
không nghĩ đến giết người thợ săn Sonuffara chết nữa. 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanfa táng nhẫn- 
nại chịu đựng nỗi đau khó cùng cực, ròi truyèn hỏi người 
thợ săn Sonuttara rằng: 

- Này ngươi! Ngươi bắn Trâm chết vì sự lợi ích của 
ngươi hay vì sự lợi ích của người khác? 

Nếu là vì sự lợi ích của người khác thì người ấy là ai 
mà khiến ngươi phải vất vả khổ cực tim đến nơi này, để 
giết Trâm như vậy? 


Nghe ĐÐức-Bô-tát Bạch-tượng chúa Chaddanra truyền 
hỏi như vậy, người thợ săn Sonuttara tàu răng: 


! lụe-môn là nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn, thân-môn, ý-môn. 
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- Muôn tâu Đức Bạch-tượng chúa Chaddamta cao 
thượng, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda của Đức- 
vua Baranasi nhớ lại tiên-kiếp của bà là voi Chánh-cung 
Hoàng-hậu đệ nhị Chịasubhaddaä cua Đức Bạch-tượng 
Chúa. Bà đã từng kết oan trải với Đức Bạch-tượng 
Chúa, bà muốn trả thù Đức Bạch-tượng Chúa, nên Bà 
gọi kẻ tiện dân đến, rôi truyền bảo rằng: 

“< Này người thợ săn Sonuttaral Ta đã từng làm 
phước-thiện và câu nguyện mong được thành tựu như y. 

Vậy, ngươi chớ nên lo sợ, xin ngươi hãy cố gắng giúp 
ta giết Đức Bạch-tượng chúa Chaddamta chết, rồi cưa 
lấy cặp ngà có hào quang sáu màu đem về dâng cho ta. 

Ngươi có gắng hoàn thành phận sự như vậy, ta sẽ tâu 
lên Đức-vua Baranasi ban thưởng cho ngươi 5 xóm nhà 
để cho ngươi lấy thuế, hưởng sự an-lạc suốt dòi.” 

- Muôn tâu Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta cao 
thượng, chính bà Chảnh-cung Hoàng-hậu Subhadda 
hướng dán chỉ đường hướng cho kẻ tiện dân này đến tại 
nơi đây. 

Nghe người thợ săn Sonuffara tàu như vậy, Đức-Bồ- 
tát Bạch-tượng chúa Chaddanta nghĩ rằng: 

“Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda này không 
phải muốn được cặp ngà của ta, mà chính là bà có tác-ý 
ác-tâm muốn nhờ người thợ săn này giết ta chết, dé trả 
thù ta theo lời kết oan trái trong tiên-kiếp của Bà. 

Tiên-kiếp của bà là voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị 
Culasubhadda phát sinh ác-tâm ganh tị, ghen tức với voi 
Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahãsubhaddä của ta. 


Nay kiếp hiện-tại bà là Chánh-cung _Hoàng-hậu 
Subhaddä của Đức-vua Bārāņasī dùng quyên thé để trả 
thù ta. ” 
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Tạo Pháp-Hạnh Bó-Thí Ba-La-Mật 


Sau khi suy nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta truyền bảo rằng: 

- Này người thợ săn! Thát ra, bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhaddä đã biết rõ những cặp ngà của ông cha ta 
đã cất giấu nơi nào rôi, nhưng bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhadda có ác-tâm thù hận đã từng kết oan trái 
với ta, bởi vì tính ganh tị đê hèn của bà, nên bà có thủ 
đoạn chỉ muốn giết ta mà thôi. 

- Này người thợ săn! Ngươi hãy đứng dậy cẩm cưa 
đến cưa cặp ngà, ta biết chắc chăn không bao lâu ta sẽ 
chết vì thuốc độc cực mạnh này. 

Vậy, ngươi hãy mau cưa cặp ngà của ta đem về dâng 
cho Bà, rôi tâu với bà rằng: 

“Tôi đã giết Đức Bạch-tượng chúa Chaddamta chết 
rồi, theo ý nguyện oan trải của Bà kiếp trước, kiếp hiện- 
tại này Bà đã trả thù xong, bà đã thành tựu như ÿ. 

Đây là cặp ngà cua Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta 
có hào quang 6 màu. Xin bà hãy nhận lấy. ” 

Nghe ĐÐức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanra truyền 
bảo như vậy, người thợ săn Sonuttara ngồi dậy đi lẫy 
cây cưa đến gần Đức-Bỏ-tát Bạch-tượng chúa Chaddamia, 
để cưa cặp ngà, nhưng Đức-Bổ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta cao khoảng 80 cùi tay, đứng sừng sững như 
quả núi bằng bạc, nên nguoi thợ săn Sonuftara không 
thê đưa lưỡi cưa đến cái ngà được. 

_Thây vậy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddama 
nằm xà xuống đất, người thợ săn leo lên đầu Đức-Bồ- tát 
Bạch-tượng chúa Chaddarmía, dùng lưỡi cưa cắt chiếc 
ngà làm cho Đức-Bổ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
đau đớn máu tuông ra đầy miệng. 
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Dù người thợ săn Sonuttara dùng hêt sức mình, 
nhưng vân chưa căt đứt được chiêc ngà nào cả. 


Khi ấy, Đức-Bô-tát Bạch-tượng chúa Chaddanra tráng 
nhân-nại chịu đựng nôi đau đớn, nhô máu trong miệng 
rôi truyên hỏi răng: 

- Này bạn! Bạn không thể cắt đứt được chiếc ngà nào 
hay sao? 

Người thợ săn thưa rằng: 

- Muôn tâu Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta cao 
thượng, kẻ tiện dân này đã có găng hét mình mà vân 
chưa căt đứt được chiếc ngà nào. 

- Này bạn! Bạn hãy đố cái voi của T yâm năm một đâu 
lưỡi cưa và bạn năm một đáu lưỡi cưa, Trâm sẽ giúp bạn 
cất đứt cặp ngà của Trâm. 


Nhờ Đức-Bỏ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta giúp 
sức, nên nguoi thợ săn Sonuffara mới có thể cắt đứt 
được cặp ngà có hào quang sáu màu rời ra khỏi thân 
hình to lớn như quả núi bạc của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chua Chaddanta. 


Khi Ấy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
truyền bảo người thợ săn cầm cặp ngà có hào quang 6 
màu đặt trong cái vòi, rồi truyền bảo với người thợ săn 
Sonuttara rằng: 

- Này bạn thợ săn Sonuttaral Trâm ban cho ngươi 
cặp ngà này không phải Trâm không quỷ cặp ngà này, 
Trâm ban cho ngươi cặp ngà này, không phải Trâm câu 
mong muốn trở thành vua trời Sakka cõi Tam-thập-tam- 
thiên, cũng không phải Trâm cầu mong muốn trở thành 
Ma-vương, cũng không phải Trâm câu mong muốn trở 
thành Đức Phạm-thiên. 
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Sự thật, Trâm ban cho ngươi cặp ngà này là T râm tạo 
pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật, Trâm chỉ câu mong muốn 
trở thành Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác mà Trâm yêu quy 
nhất gấp trăm lần, gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lân cặp 
ngà có hào quang 6 màu này. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta phát- 
nguyện răng: 

“Do nhờ phước-thiện tạo pháp-hạnh bó-thí ba-la- 
mật bậc trung này chỉ làm duyên lành để chứng dac 
thành Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác mà thôi. ” 

Sau khi phát-nguyện xong, Đức-Bổ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta trao cặp ngà cho người tho săn 
Sonufttara. Người thợ săn Sonuffara vô cùng hoan hy 
đón nhận cặp ngà có hào quang 6 màu từ nơi cái vòi của 
Đức-Bô-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta. 

Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa hỏi người thợ săn rằng: 

- Này bạn thợ săn Sonuttaral Bạn từ kinh-thành 
Baranasĩ dén tận nơi này đã trải qua thời gian bao lâu? 

Người thợ săn Sonuttara tàu rằng: 

- Muôn tâu Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta cao 
thượng, kẻ tiện dân từ kinh-thành Baranasi dén tận nơi 
này suốt 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. 

Nghe người thợ săn Sonuffara tàu như vậy, Đức Bồ 
Tát Bạch-tượng chúa Chaddanfa phát-nguyện răng: 

“Đo oai lực của cặp ngà mà người thợ săn Sonuttara 
mang trong người sẽ giúp hô trợ cho người thợ săn này 
đi từ nơi đây dên kinh-thành Baranasi chỉ trong vòng 7 
ngày mà thôi. ” 

Và tiếp theo, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
phát-nguyện băng lời chân-thật răng: 
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“Khi Trâm bị mũi tên tắm thuốc độc cực mạnh xuyên 
qua thân thể, làm cho Trâm phát sinh tâm sân khổ tâm 
và khổ thân đau đớn cùng cực, nhưng khi Trâm nhìn 
thấy người thợ săn mặc tám y vàng màu lõi mít (kãsãva) 
tượng trưng lá cò chiến thắng của chư bậc Thánh A-ra- 
hán, nên Trâm đè nén, chế ngự được tâm sân không phát 
sinh, không làm hại người thợ săn nữa. 

Do lời chân-thật này, cầu xin các loài thú đữ trong 
rừng không làm hại người thợ săn Sonuftara này. 

Câu xin cho người thợ săn Sonuttara trở vë đến kinh- 
thành Baranasr được an toàn sinh-mạng. ” 


Sau khi phát-nguyện xong, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta băng hà. 


Người thợ săn Sonuffara vô cùng tôn kính, lễ bái 
Đức-Bỏ- tát Bạch-tượng chúa Chaddamia, rồi từ giã, rời 
khỏi nơi ấy, vội mang cặp ngà có hảo quang 6 màu trở 
về kinh-thành Bãrãnasï ngay khi ấy. 


Lễ Hỏa Táng Đức-Bồ-Tát Bạch-Tượng Chúa Chaddanta 


Sau khi người thợ săn Sonuffara ròi khỏi nơi ấy 
không lâu, Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahä- 
subhadda cùng đàn voi 8.000 con đi tìm kẻ thù không 
gặp, vội bay trở về thì nhìn thấy ĐÐức-Bỏ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddamta nằm băng hà và cặp ngà đã bị cắt đứt 
đem di rồi, không thấy kẻ thù đâu cả. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mahasubhaddäa cùng với đàn 
voi 8.000 con khóc than thảm thiết, dẫn nhau bay đến 
chỗ ở của 500 Ðức-Phật Độc-Giác mà từ lâu Đức-Bồ-tát 
Bạch-tượng chúa Chaddanra thường hay đến lễ bái cúng 
dường đến ch Đức-Phật Độc-Giác này, cung kính bạch 
quý Ngài rằng: 


2.2- Pháp-Hạnh G1ữ-Giới Ba-La-Mật Bậc Trung 345 


- Kính bạch chu Phật Độc-Giác, Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanta bị bắn bằng mũi tên độc cực mạnh, đã 
băng hà rồi. 

Kính thỉnh chư Phát Độc-Giác ngự đến quản xét thi 
thể của Đức Bạch-tượng chúa Chaddamta tại hồ nước 
Chaddamia. 


Nghe bạch như vậy, 500 Phái Đóc-Giác bay bằng 
đường hư không đến tận nơi thi thể của Đức-Bổ-tát 
Bạch-tượng chua Chaddanta. 

Khi ấy, hai con voi lực lưỡng dùng cặp ngà nâng thi 
thê của Đức-Bó-tát Bạch-tượng chúa Chaddarmra, đê tỏ 
lòng tôn kính ch Phát Đóc-Giác. 

_ Sau đó, đàn voi đi tìm củi chất thành giàn, dé làm đại 
lê hỏa tảng Đức-Bồô-tát Bạch-tượng chua Chaddanta. 

Chu Phật Độc-Giác ngồi nhập Thánh-quả suốt đêm ấy. 

LỄ hỏa táng Đức-Bồ-tát Bạch-trợng chúa Chaddanta 
xong, gom tât cả xá lợi của Đức-Bó-tái Bạch-tượng chua 
Chaddanta được gói lại, rôi làm lê suy tón voi Chánh- 
cung Hoàng-hậu Mahasubhadda làm chúa đàn voi. Đàn 
voi 8.000 con đêu khóc than thảm thiệt lây phân tro còn 
lại của lê hỏa táng đem thoa trên đâu đê tỏ lòng tôn kính 
Đức-Bô-tát Bạch-tượng chúa Chaddamia. 

LỄ cung nghinh Xá-lợi của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta do voi Chánh-cung Hoàng-hậu Maha- 
subhadda dân đầu đàn voi thỉnh vê chó ở cua mình, rôi 
làm tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức-Bồ-tát Bạch-tượng 
chúa Chaddanta một cách tôn nghiêm. 


Người Thợ Săn Trở Về Kinh-Thành Bãränasĩ 


Do nhờ oai lực của cặp ngà của Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddanfa mà người thợ săn Sonuffara mang theo 
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bên mình, và do nhờ /ở¡ phát-nguyén chán-thật của Đức- 
Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddamía, nên người thợ sắn 
Sonufara trở về được an toàn sinh-mạng, đến kinh- 
thành Bārāħasī chưa đến bảy ngày. 

Trước khi vào kinh-thành Bārāħasī, angui tho săn 

Sonuttara cho người tâu báo cho bà Chánh-cung Hoàng- 
hậu Subhaddä biết rằng: 
“Kẻ tiện dân thợ săn SonuHara đã bắn chết Đức 
Bạch-tượng chúa Chaddama bằng mũi tên tám thuốc 
độc cực mạnh của bà và đã cắt được cặp ngà có hào 
quang sáu màu của Đức Bạch-tượng chúa Chaddanta 
rồi. Kẻ tiện dân này sẽ đem cặp ngà có hào quang 6 màu 
ấy đến kinh dâng lên Bà. 

Vậy, kính xin Bà trang hoàng cung điện lộng lây rực 
rỡ để đón rước cặp ngà quý báu có hào quang 6 màu. ” 

Nghe tin tâu báo, ba Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhadda ngự đến tâu lên Đức-vua. Đức-vua BãrãnasT 
truyền lệnh trang hoàng kinh-thành và cung điện lộng 
lẫy rực rỡ như cung điện trên cõi trời. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddä đã truyền cho 
người thợ làm ngọc làm cái giá bằng ngọc mani, để sẵn 
sàng chờ đặt cặp ngà quý báu có hào quang 6 mảu. 

Khi người thợ săn Sonuftara về đến kinh-thành, lễ 
đón rước cặp ngà quy báu có hào quang 6 màu rất trọng 
thé, người thợ săn đem cặp ngà quỷ báu có hào quang 6 
màu lên cung điện của bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddã tâu răng: 

- Muôn tâu bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddaä, 
tién-kiép lệnh Bà đã kết oan trái với Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddamta, do tính ganh tị, ghen tức bởi chuyện 
nhỏ nhen. 
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Nay kiếp hiện-tại này, lệnh Bà đã sai khiến kẻ tiện 
dân này đến chỗ ở của Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddama, bắn chết Đức Bạch-tượng chúa bằng mãi 
tên tấm thuốc độc cực mạnh của Bà, và thi hành theo 
lệnh của Bà, ké tiện dân này đã căt cặp ngà quy báu có 
hào quang sáu màu của Đúc Bạch-tượng chúa 
Chaddama. 

Như vậy, kẻ tiện dân này đã tạo tội-ác kinh khủng. 
Nay, kẻ tiện dán này xin kính dâng cặp ngà quỷ báu có 
hào quang 6 màu này lên lệnh Bà. 

Kính xin lệnh Bà đón nhận. 


Chánh-Cung Hoàng-Hậu Subhaddä Thỏa Nguyện 


Nghe người thợ săn Sonuffara trần trọng nâng cặp 
ngà quỷ báu có hào quang sáu màu ấy, bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Subhadda vô cùng hoan hy đón nhận cặp 
ngà quý báu có hào quang 6 màu của Đức-Bô-tát Bach- 
tượng chúa Chaddanta. 

Như vậy, lời nguyện cầu của Bà đã được thành tựu 
như ý. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda ôm cặp ngà 
quý báu có hảo quang 6 màu trên ngực vô cùng sung 
sướng. Khi Ấy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda 
liền nhớ lại tiền-kiếp của Bà răng: 


“Tiên-kiếp của ta sinh làm con voi Chánh-cung 
Hoàng-hậu đệ nhị Chịasubhaddä cua Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddamta, bởi vì tính ganh tị, ghen tức nhỏ nhen 
với voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhất Mahäsubhaddä, 
nên tiên-kiếp của ta đã kết oan trái với Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddama, quyết tâm trả thù. 

Nay kiếp hiện-tại này, ta là Chánh-cung Hoàng-hậu 
Subhaddaä được Đức-vua Baranasr süng ái nhất, ta đã 
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nhờ người thợ săn Sonuttara bắn chết Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddamta băng mũi tên tâm thuốc độc cực mạnh 
của ta đê trả thù, rôi căt cặp ngà quỷ báu có hào quang 
sáu màu này. 

Đáy là cap ngà quy báu của Đức Bạch-tượng chúa 
Chaddamta. Đức phu-quân tiên-kiếp của ta.” 

Khi ấy, bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddä phát 
sinh tâm sáu não cùng cực, nên bị võ tìm chết ngay tại 
HƠI ây. 


Tích Chaddantajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Chaddamajãätaka này, Đức-Bô-tát tiên- 
kiếp của Đức-Phát Gotama sinh làm Đức Bạch-tượng 
chúa Chaddamta trong thời quá-khứ. Đến khi Ðức-Phật 
Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tich Chaddantajataka liên quan 
đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị Chịasubhadda, 
nay kiếp hiện-tại là vị f)-khzu-ni trẻ cười lớn và khóc lớn 
ở giữa tứ chúng đang ngôi nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 

- Người thợ săn Sonuffara, nay kiếp hiện-tại là t- 
khưu Devadatta. 

- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta, nay kiếp 
hiện-tại là Đức-Phật Gotama. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tich Chaddantajãtaka này 
xong, chư tỳ-khưu có số trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, 
v.v... tùy theo các pháp-hạnh ba-la-mật của mỗi vị. 

Về sau, vị tp-khuru-ni trë thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 
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Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta 
là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh giñ- 
giới ba-la-mật bậc trung đồng thời các pháp-hạnh ba-la- 
mật khác cũng được thành tựu cùng một lúc như sau: 

l- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta bố-thí cặp 
ngà quý nhất, đó là pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

2- Đức-Bô-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta có trí-tuệ 
sáng suốt biết rõ những điều nên làm, đó là pháp-hạnh 
trí-tuệ ba-la-mật. 

3- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta có sự 
tinh-tân, đó là pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 

4- Đúc-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta có đức 
nhẫn-nại, đó là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

5- Đức-Bô-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta nói lời 
chân-thật, đó là pháp-hạnh chán-thát ba-la-mát. 

6- Đức-Bê-tát Bạch-tượng chúa Chaddama phát- 
nguyện bằng lời chân-thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện 
ba-la-mÁát. 

7- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta có tâm- 
từ, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

§- Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta có tâm- 
xả, đó là pháp-hanh tám-xa ba-la-mát. 


Đó là tám pháp-hạnh ba-la-mật cùng thành tựu với 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bậc trung này. 


Nhận Xét Về Đúc-Bồ-Tát Bạch-Tượng Chúa Chaddanta 


Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật bác trung là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cần 
phải tạo cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 
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Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật dó là tác-ÿ tâm-sở 
(cetanacefasika) đông sinh với các đại-thiện-tâm tránh 
xa mọi hành ác băng thân và băng khâu. 


Tích Chaddantajätaka, Đức-Bỏ-tát tiên-kiếp của Đức- 
Phật Gotama sinh làm Đức Bạch-tượng chua Chaddanra 
bị người thợ săn Sonuffara bắn băng mũi tên tâm thuốc 
độc cực mạnh, làm cho thân thé vô cùng đau đớn, phát 
sinh tâm sân có ý định giết người thợ săn Sonuftara, 
nhưng khi nhìn thấy người thợ săn Sonuftara mặc tám y 
vàng màu lõi mít (kasava) tượng trưng lá cò chiến 
thắng của chư bậc Thánh A-ra-hán, nên Đức-Bổ-tát 
ĐBạch-tượng chúa Chaddania phát sinh đại-thiện-tâm tôn 
kính tám y vàng ấy, mới đẻ nén, chế ngự được tâm sân, 
tránh xa sự sát-sinh, nhẫn-nại chịu đựng khổ thân, để 
cho người thợ săn Sonuffara căt đôi ngà quý báu của 
mình, rồi chịu chết, để giữ gìn giới của mình cho được 
hoàn toàn trong sạch trọn vẹn. 


Như vậy, Đức-Bồ-tát bạch tượng chúa Chaddanra đã 
tạo pháp-hạnh gič-giói ba-la-mật bậc trung. 


Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanra truyền hỏi 
người thợ săn Sonuffara nguyên nhân và được biết răng: 

“Người thợ săn Sonuttara đến tận nơi này bắn mình 
theo lệnh của bà Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda, mà 
tiên-kiêp cua bà là voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ nhị 
Culasubhadda của ta. 

Voi Chánh-cung Hoàng-háu đệ nhị Culasubhadda có 
tính ganh tị, ghen tức với voi Chánh-cung Hoàng-hậu đệ 
nhát Mahasubhadda, bởi vì chuyện nhỏ nhen, nên kết 
oan trái với Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta và 
quyết tâm trả thù. 

Nay kiếp hiện-tại là Chánh-cung Hoàng-hậu Subhaddä 
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cua Đức-vua Baranas!, dựa vào quyền lực của mình, 
bà truyền bảo người thợ săn Sonuttara tìm đến đây, để 
băn Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanmta chết bằng 
mũi tên tám thuốc độc cực mạnh của bà để trả thù, rôi bảo 
người thợ săn Sonufara cưa cặp ngà quý báu có hào 
quang 6 màu, đem về dâng cho bà, để lãnh thưởng. ” 

Biết rõ như vậy, Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa 
Chaddanta nhẫn-nại chấp nhận hy sinh, tạo pháp-hạnh 
giữ-giới ba-la-mật bậc trung, đề cho người thợ săn 
Sonuttara cưa cặp ngà quý báu đem về dâng cho bà 
Chánh-cung Hoàng-hậu Subhadda. 


Đức-Bồ-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta truyền bảo 
VỚI at thợ săn Sonuttara răng: 

- “Nay bạn thợ săn Sonuftara! T râm ban cho ngươi 
cặp ngà này không phải Tì râm không quỷ cặp ngà này, 
không phải Trâm câu mong muốn trở thành Đức-vua- 
trời Sakka cõi Tam-tháập-tam-thiên, cũng không phải 
Trâm câu mong muốn trở thành Ma-vươong, cũng không 
phải Trâm cầu mong muốn trở thành Đức phạm-thiên. 
Sự thật, Trâm ban cho ngươi cặp ngà này là Trâm tạo 
pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật, Trâm chỉ cầu mong muốn 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác mà Trâm yêu quỷ 
nhất gấp trăm lần, gấp ngàn lân, gấp trăm ngàn lân cặp 
ngà có hào quang 6 màu này. 

Khi ây, Đức-Bô-tát Bạch-tượng chúa Chaddanta phát- 
nguyện rằng: 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp tạo các pháp-hạnh ba-la- 
mật này chỉ làm duyên lành để chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác mà thôi. 


(Xong pháp-hạnh giñ-giới ba-la-mát bậc trung) 
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2.3- Pháp-Hạnh Giữ-Giới Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(SIlaparamatthapäramn) 


Tích Sañkhapälajãtaka (Xăng-khắ-pa-lá-cha-tá-ká) 


Trong tích Saùkhapālajātaka” này, Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Đức Long-vương 
tên là Sañkhapalanasaraja tạo pháp-hạnh giữ-giới ba- 
la-mật bậc thượng (silaparamafthaparami). Tích này 
được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi, khi ấy, những người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ đang thọ trì và giữ gìn bát-giới 
uposathasila trong ngày giói. 

Đức-Thế-Tôn ngự đến ngồi trên pháp tòa, rồi truyền 
bảo khuyến khích chư cận-sự-nam, cận-sự-nữ rằng: 


- Này các con! Trong thời quả-khứ, Đức Long-Vương 
tiên bồi đã từ bỏ ngai vàng trong cõi Long-cung, tìm đến 
nơi yên tĩnh để thọ trì và giữ gìn bảt-giới uposathasila 
trong ngày giới hàng tháng. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy, các cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ dành lễ Đức-Thế-Tôn, rồi kính thỉnh 
Ngài thuyết giảng về tích Đức Long-vương tiền bồi ấy. 


Tích Sañkhapalajataka 


Đức-Thế-Tôn thuyết giảng về tích Đức Long-vương 
SankhapalaJataka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua nước Magadha ngự tại 
kinh-thành Rãjagaha. Khi ây, Đức-Bô-tát tiên-kiêp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Thái-tử của bà Chánh-cung 


! Bộ Chú-giải jãtaka, phần Cattālīsanipāta, tích Sankhapälajãtaka. 
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Hoàng-hàu của Dúc-vua nước Magadha. Dúc-Bó-tát tên 
là Thái-tứ Duyyodhana. 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Duyyodhana trưởng thành 
được Đức-vua truyền gửi đi học tại kinh-thành 
Takkasilã. Sau khi Đức-Bồ-đát Thái-n học thành tài 
xong trở về nước Magadha. 

Sau đó, Đức Phụ-vương làm lễ đăng quang truyền 
ngôi báu cho Ðức-Bổ-tát Thái-tử Duyyodhana lên làm 
vua, ngự tại kinh-thành RãJagaha trị vì nước Magadha. 

Đức Phụ-vương của Đức-vua Bồ-tát Duyyodhana, từ 
bỏ cung điện đi xuất gia trở thành đạo-sĩ trú tại vườn 
thượng uyên. Đức-vua Bồ-tát ngự đến hầu Đức Phy- 
vương đạo-sĩ tại vườn thượng uyên mỗi ngày ba lần. 

Hàng ngày, các quan, dân chúng đến hầu Đức đạo-sĩ 
tại vườn thượng uyên và họ đem theo những lễ vật đến 
cúng dường. Cho nên, những lễ vật càng nhiều, càng làm 
quấy rầy Đức đạo-sĩ, không thuận lợi cho việc thực-hành 
pháp-hảnh thiền-định, nên Đức đạo-sĩ suy nghĩ rằng: 

“Ta trú tại vườn thượng uyễn này không thuận lợi cho 
việc thực-hành pháp-hành thiên-định. 

Vậy, ta nên đi tim nơi thanh vắng yên tịnh, để cho 
thuận lợi cho việc thực-hành pháp-hành thiên-định. ” 

Suy nghĩ như vậy, không muốn thông báo cho ĐÐức- 
vua Duyyodhana biết, Đức đạo-sĩ rời khỏi vườn thượng 
uyễn đi ra khỏi nước Magadha, sang nước Mahisaka đến 
chân núi Candaka, làm cốc lá nhỏ gần con sông Kanna- 
venna trú ngụ. 

Con sông này bắt nguồn từ hồ nước lớn Saikhapäla. 
Đức đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiển-định dẫn đến 
chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và chứng đắc các phép- 
thần-thông. 

Hàng ngày, Đức đạo-sĩ đi khất thực để nuôi mạng. 
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Đức Long-vương Sankhapala cùng nhóm tùy tùng hộ 
giá đông đảo thỉnh thoảng xuất hiện đến hầu nghe Đức 
đạo-sĩ thuyết pháp. 

Đức-vua Bó-tát Duyyodhana truyền lệnh cho các 
quan dò hỏi để tìm chỗ ở của Đức Phụ-vương đạo-sĩ. 
Khi biết được chỗ ở của Đức đạo-sĩ, Đức-vua Bồ-tát 
Duyyodhana cùng các quan ngự đến thăm Đức Phu- 
vương đạo-sĩ tại cốc lá nhỏ ở chân núi Candaka gần con 
sông Kannavennä. Khi ấy, Đức Long-vương Sankhapäla 
cùng với nhóm tùy tùng thuộc hạ đang ngòi nghe Đức 
đạo-sĩ thuyết pháp. 

Nhìn thấy ÐĐức-vua Bồ-tát Duyyodhana cùng các quan 
ngự đến, Đức Long-vương Sankhapäla dành lễ Đức đạo- 
sĩ, rồi cùng nhóm tuỳ tùng đông đảo xin phép trở về cõi 
long-cung chỗ ở của mình. 

Đức-vua Bô- tát Duyyodhana đånh lễ Đức Phụ-vương 
đạo-sĩ, rồi ngồi một chỗ hợp lẽ, vấn an sức khoẻ của 
Đức Phụ-vương đạo-sĩ xong bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức Phụ-vương, vừa rôi Đức-vua nước nào 
đã ngự đến đây nghe Đức Phụ-vương thuyết pháp vậy? 

- Này Hoàng-nhỉ! Đức-vua ấy là Đức Long-vương 
Sankhapdla từ cõi long-cung, thỉnh thoảng ngự đến nghe 
Phụ-vương thuyết pháp. 

Nghe Đức Phụ-vương truyền bảo như vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Duyyodhana có y nguyện muỗn trở thành Đức 
Long-vương. Cho nên, sau khi hồi cung, Đức-vua Bó-tát 
truyền lệnh lập ra bốn trại bố-thí tại 4 cửa thành đề tế độ 
những người nghèo khổ, những khách qua đường, và giữ 
gìn ngũ-giới, thọ trì bát-giới uposathasila trong những 
ngày giới hằng tháng, rồi phát-nguyện rằng: 

“Do nhờ đại-thiện-nghiệp này, xin kiếp sau trở thành 
Đức Long-vương. ” 
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Thật vậy, Đức-vua Bồ-tát Duyyodhana sau khi băng 
hà, do năng lực lời phát-nguyện, nên đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh làm kiếp Đức Long-vương Sankha- 
pala trị vì cõi long cung, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
long cung. 

Qua một thời gian, Ðức-Bồ-tát Long-vương Saikha- 
pala cảm thấy nhàm chán những sự an-lạc trong ngü- 
dục (sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) 
mà muốn tái-sinh trở lại làm người trong cõi người, để 
thuận lợi tạo các pháp-hạnh ba-la-mật. Cho nên, Dic- 
Bồ-tát Long-vương Sankhapäla phát-nguyện thọ trì bát- 
giới uposathasila tại cõi long cung. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Long-vương đã phát-nguyện thọ 
trì bát-giới uposathasTla xong rồi, nhưng không thê giữ 
gìn bát-giới uposathasila cho được trong sạch hoàn toàn 
và dày đủ được, bởi vì các hoảng-hậu, các long-nữ đến 
quây rây. Vì vậy, Đức-Bô-tát Long-vương ròi khỏi cõi long 
cung xuất hiện lên cõi người, tìm đến chỗ gò mối gần 
con sông Kannavenna để thọ trì bát- -giói uposathasTla. 

Sau khi thọ trì bát-giới uposathasila, Đức-Bổ-tát 
Long-vương thành tâm phát-nguyện răng: 

“Tôi quyết tâm giữ gìn báf-giới uposathastla cho được 
trong sạch hoàn toàn và đây đủ trọn vẹn tám điểu-giới, 
dù phải hy sinh sinh-mạng, tôi vẫn quyết tâm không để 
đứt điểu-giới nào. 

* Nếu những người nào cán đến da của tôi, thì những 
người ấy hãy lột da của tồi. 

* Nếu những người nào cán đến thịt của tôi, thì 
những người áy hãy lóc thịt của tôi. 

* Nếu những người nào cân đến xương của tôi, thì 
những người ấy hãy lấy xương của tôi, v.v... 

Dù cho thể nào tôi vẫn giữ gìn đại-thiện-tâm trong 
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sạch, không để cho ác-tâm phát sinh, quyết tâm giữ gìn 
bảt-giới uposathasila cho được hoàn toàn trong sạch và 
đây đủ trọn vẹn. ” 

Sau khi phát-nguyện xong, Đức-Bồ- tát Long-vương 
năm khoanh tròn quanh gò mối ấy, thọ trì và giữ gìn bát- 
giới uposathasila vào ngày 14, 15 và ngày 29, 30 cuối 
tháng đủ hăng tháng (nếu tháng thiếu thì vào ngày 28, 
29). Đức-Bô-tát Long-vương thường ngự trở về cõi long 
cung vào ngày hôm sau của những ngày giới. 

Một hôm, sau khi đã thọ trì bát-giới uposathasila 
xong, Dic-Bó-tát Long-vuong năm khoanh trón quanh 
gò mối, giữ gìn bát-giới uposathasīla. Khi ấy, nhóm 16 
người con của những người thợ săn thú rừng mang khí 
giới dẫn nhau vào rừng săn thú. Hôm Ấy, chúng nó 
không giết được con thú nào, dẫn nhau trở về tay không, 
đến gò mối, nhìn thấy Đức-Bồ- tát Long-vương đang nắm 
khoanh tròn quanh gò mối giữ gìn bát-giới uposathasila; 
chúng nó bản tính với nhau rằng: 

- Chúng ta nên bắt con Long-vương này để ăn thit, 
nhưng con Long-vương này to lớn có sức mạnh và có 
chất độc dữ dội. Nếu chúng ta đụng đến nó thì nó sẽ bò 
ấi mát, cho nên chúng ta đồng phóng lao cùng một lúc, 
để làm cho nó bị thương mất sức lực, khi ấy chúng ta 
mới có thể tiễn gân đến bắt nó được. 

Bàn tính xong, bọn chúng mỗi đứa cầm lao phóng vào 
thân mình của Đức-Bồ-tát Long-vương Saiñkhapäla. 


Đức-Bồ-Tát Hy Sinh Sinh-Mạng Giữ Gìn Giới 
Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapäla nghĩ rằng: 
“Hôm nay, lời phảt-nguyện của ta sẽ được thành tựu, 


ta sẽ hy sinh sinh-mạng, để giữ gìn bảt-giới uposathasila 
cho được trong sạch hoàn toàn và dây đủ trọn vẹn. ” 
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Cho nên, Dc-Bó-tát Long-vương nhẫn-nại chịu đựng 
nỗi đau đớn cùng cực mà không hè phát sinh tâm sân, 
quyết tâm giữ gìn bát-giới uposathasTla cho được trong 
sạch hoàn toàn và đầy đủ trọn vẹn tám điều-giới. 

Nhìn thấy Đức-Bổ-tát Long-Yương Sankhapala vẫn 
nằm yên một chỗ, chúng tiến đến gân năm cái đuôi đập 
mạnh xuống mặt đất, rồi chúng lẫy lưỡi giáo đâm dài 
theo thân mình của Ðức-Bồ-tát Long-vương Sankhapäla 
tám lỗ, lẫy sợi dây mây xâu vào tám lỗ cột thành vòng và 
đâm vào lỗ mũi, xó dây mây vào lỗ mũi cột chặt. Chúng xó 
tám cái đòn vào tám vòng mây, mỗi bên tám đứa khiêng 
Đức-Bồ-tát Long-vương từ gò môi đi ra con đường. 

Đức-Bô-tát Long-vương vẫn nhằm đôi mắt, cái đầu 
gục xuống chạm đất, chúng khiêng kéo lê Đức-Bổ-tát 
Long-vương làm cho cái đầu bị chà xát trên mặt đường. 


Đức-Bồ-Tát Long-Vương Sañkhapala Tạo 
Pháp-Hạnh Giữ-Giới Ba-La-Mật Bậc Thượng 


Thật ra, Đức-Bô-tát Long-vương Sankhapala có nhiều 
oai lực và nhiều phép mâu biến hóa phi thường. Nếu khi 
áy Đức-Bồ-tát Long-vương nôi giận thì phun lửa ra có 
thé làm thiêu hủy phạm vi rộng lớn, và chất độc vô cùng 
khủng khiếp của Đức-Bồ-tát Long-vương có thé tàn sát 
các đối phương một cách chớp nhoáng, còn nhóm 16 
đứa con của những người thợ săn này có đáng gì đâu! 
Song vì Đức-Bỏ-tát Long-vương đã có lời phát-nguyện 
bố-thí sinh-mạng để giữ gìn bát-giới uposathasila gọi là 
tạo pháp-hạnh øi#-giới ba-la-mật bậc thượng, cho nên, 
Đức-Bồ-tát ' Long-vuong nhẫn-nại chịu đựng nỗi đau đớn 
cho đến chết, mà không hè phát sinh tâm sân. 

Khi ấy, trưởng giá Alãra là một lái buôn giàu có 
trong kinh-thành Mithilã nước Videha, đang ngôi trên 
chiếc xe sang trọng dẫn đầu 500 cỗ xe chở hàng hóa đi 
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bán xứ khác. Nhìn thấy nhóm 16 đứa con của các người 
thợ săn trong xóm nhà Paccanta, đang khiêng Đức-Bồ- 
tát Long-Vvương, Ông trưởng giả Alara bước xuông xe 
đến hỏi chúng răng: 

- Này các ngươi! Các ngươi khiêng Đức Long-Vương 
này đi đâu? Dé làm gì? 

- Kính thưa ông trưởng giả lái buôn, chúng tôi khiêng 
con Long-vương này về xóm nhà Paccama của chúng 
tôi, rồi chúng tôi sẽ giết con Long-vương này để ăn thịt, 
thịt con Long-vương này ngon lắm! 

Nghe chúng nói như vậy, ông frưởng giả Alara lái 
buôn liền trao đôi với chúng nó răng: 


- Này các ngươi! Ta sẽ ban cho các ngươi mỗi người 
mội gói vàng ròng, một chiếc xe bò chở đây hàng hóa, vải, 
mên, còn ban cho vợ các ngươi những dó trang sức quý 
giá nữa, với điểu kiện là các ngươi hãy thả Đức Long- 
vương này được sống tự do, ngự trở về cối long cung. 

Tuy chúng nó thèm ăn thịt Đức-Bô-tát Long-vương, 
nhưng khi nghe ô ông trưởng giả lái buôn giàu có ban cho 
nhiều của cải quý giá nhiều như vậy, cho nên, chúng nó 
đồng ý ngay. 

Chúng đặt Đức-Bồ-tát Long-vương nằm xuông mặt 
đất, xin nhận tất cả số của cải từ ông trưởng giả Älãra 
lái buôn giàu có ban cho. Chúng đi được một đoạn 
đường, rồi đứng lại một nơi kín, bởi vì chúng nghĩ rằng: 

“Con Long-vương ấy bị thương nặng như vậy, chắc 
chắn nó sẽ chết, chúng ta đứng chờ ở đây, rồi khiêng nó 
đem về ăn thịt. ” 

Sau khi nhóm 16 người con của các thợ săn đi rồi, 
ông trưởng giả Alara lái buôn lẫy con dao bén cắt từng 
sợi dây mây cột trên thân hình của Đức-Bỏ-tát Long- 
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vương Sankhapäla, nhẹ tay rút ra từng sợi dây, rồi thả 
Đức-Bồ-tát Long-vương được tự đo, thóat khỏi chết. 

Đức-Bồ-tát Long-vương đã bị nhiều thương tích nên 
sức yêu, bò đi một cách mệt nhọc, ông frưởng giả Alara 
lái buôn đi theo sau tiễn đưa Đức-Bỏ-tát Long-vương 
cho đến bờ sông Kannavenna. Bò xuống sông được một 
khoảng, Đức-Bỏ-tát Long-vương ngâng đầu lên cám ơn 
ông trưởng giả Alara lái buôn đã cứu sông mình. 

Đức-Bồ-tát Long-vương ngự trở về cõi long cung, liền 
sau đó, Đức-Bồ-tát Long-vương cùng với đoàn tùy tùng 
đông đảo xuất hiện lên cõi người tìm ông frưởng giả 
Alara lái buôn. 

Khi ấy, ông trưởng giả Älãra lái buôn vẫn đang còn 
đứng tại bờ sông Kannavenna, Đức-Bồ-tát Long-vương 
Sankhapäla liền tán duong ca tụng ân đức của ông 
trưởng giả Alara lái buôn răng: 

- Kính thưa Ngài trưởng giả Alara, Ngài nhw là cha 
mẹ của tôi, Ngài là người đã cứu sống tôi, Ngài là người 
bạn rỗi của tôi. Tôi còn sống như thé này là nhờ ơn Ngài 
ciu sóng. 

Tôi thành tâm kính mời Ngài đến cõi long cung của 
tôi, nơi ấy có vật thực ngon lành, có đây đủ các ngũ dục, 
có các cảnh đẹp nhu cõi Đức-vua-trời Vasava (Sakka). 

Nghe Ðức-Bồ-tát Long-Yương diễn tả cõi long cung, 
ông trưởng giả Alara cũng muốn biết cõi long cung nên 
nhận lời mời ngay. 


Đức-Bồ- tát Long-vương Sankhapala thỉnh ông trưởng 
giả Älãra xuông tại long cung do oai lực của Đức- Bó- 
tát Long- vương, rồi thỉnh ông frưởng giả lên ngồi trên 
ngai vàng, bởi vì ông rưởng giá A]ãra được tôn là bậc 
đại-ân-nhân. Ðức-Bồ-tát Long-vương kính dâng 300 bà 
Hoàng-hậu của mình để phục vụ ông trưởng giả Alara. 
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Ông trưởng giả Alãra hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
long cung suốt một năm. Sau đó, ông thưa với Đức-Bổ- 
tát Long-vương Sankhapäla rằng: 

- Tâu Đức Long-vương Sankhapäla kính mén, Ngài 
đã ban cho tôi được hưởng mọi sự an-lạc trong cối long 
cung suốt một năm. Nay, tôi muốn xin từ giã Đức Long- 
vương trở lại cõi người, bởi vì, tôi có ý nguyện muốn 
xuất-gia trở thành đạo-sĩ. 

Nghe ông truóng già Älãra thưa như vậy, biết không 
thé thỉnh mời ở lại thêm được nữa, Dic-Bó-tót Long- 
vương Sankhapäla dâng các thứ vật dụng cần thiết đến 
ông trưởng giả Alara để xuất gia trở thành đạo-sĩ. Dirc- 
Bồ-tát Long-vương cùng đoàn tùy tùng theo tiễn đưa ông 
trưởng giả Alara từ cõi long cung trở lại cõi người. 

Ông trưởng giả Alãra đi vào rừng núi Himavanta 
(Hy-mã-lạp-sơn) xuất gia trở thành đạo-sĩ, hành đạo suốt 
thời gian lâu. 

Về sau, vị đạo-sĩ Alara đi ra khỏi rừng núi Himavanta 
du hành đến kinh-thành Baranast, nghỉ tại vườn thượng 
uyễn của Đức-vua Bārāņasī. Buói sáng, vị đạo-sĩ đi vào 
kinh-thành khất thực, đi ngang qua cửa cung điện của 
Đức-vua BaranasI. 

Khi ấy, ĐÐức-vua Bārānasī nhìn thấy vị đạo-sĩ Alara 
với dáng đi nghiêm chỉnh, liền phát sinh đức-tin nơi vị 
đạo-sĩ. Đức-vua truyền lệnh các quan đi thỉnh mời vị 
đạo-sĩ vào cung điện. Đức-vua thỉnh vị đạo-sĩ ngồi trên 
chỗ cao quý, còn Đức-vua ngồi chỗ thấp, rồi dành lễ vị 
đạo-sĩ. Đức-vua tự tay cúng dường những món vật thực 
ngon lành. chặt chẽ và ngay ngắn 

Sau khi vị dao-si 4jara độ vật thực xong, Đức-vua 
đảnh lễ vị đạo-sĩ rồi ngồi một chỗ hợp lẽ bèn bạch rằng: 
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- Kính bạch vị đạo-s1, Ngài có sắc thân đẹp dë, có đổi 
mắt trong sáng, Trâm nghĩ rằng: 

Ngài thuộc dòng đối cao quý hoặc gia đình giàu sang 
phú quý. Vậy do nguyên nhân nào mà Ngài từ bỏ nhà đi 
xuất gia trở thành vị đạo-sĩ như vậy? Thưa Ngài. 

Nghe Đức-vua hỏi như vậy, vị đạo-sĩ Alara tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Bậc cao thượng trong thân dân 
thiên hạ, do trước đây bán đạo tận mắt nhìn thấy cối 
long-cung của Đức Long-vương Sankhapdla, và bán đạo 
cũng đã hưởng mọi sự an-lạc tại cõi long-cung ấy. 

Cõối long-cung là quả được phát sinh do đại-thiện- 
nghiệp cua Đức Long-vương. Đó là nguyên nhân mà 
bán đạo tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, cho nên, bán 
đạo từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành dao-si, để được thuận 
lợi thực-hành mọi thiện-nghiệp. 

Nghe vị đạo-sĩ tàu như vậy, Đức-vua Bārāņasī bạch 
hỏi rằng: 

- Kính bạch vị đạo-sĩ cao quý, Tỉ yâm tin chắc chăn 
rằng Ngài không nói dối vì muc đích nào khác. 

Vậy, T: âm xin Ngài tường thuật lại sự thật cho T râm 
nghe, do nguyên nhân nào mà Ngài tận mắt nhìn thấy 
cối long-cung và Ngài đã hưởng mọi sự an-lạc trong cối 
long-cung ấy, để cho Trâm cũng tin nơi nghiệp và quả 
của nghiệp. 

Vi đạo-sĩ tường thuật lại rằng: 

- Tam Đại-vương, trước khi trở thành đạo-sĩ nhu thể 
này, bán đạo vốn là một người lái buôn giàu có ở kinh- 
thành Mithila trong nước Videha. Một hôm, bán đạo 
ngôi trên chiếc xe dân đầu 500 có xe chở đây hàng hóa 
đem bản xứ khác. Trên đường đi, bán đạo gặp nhóm 16 
người con của những người thợ săn đang khiêng Đức 
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Long-vương Sankhapäla có thân hình to lớn, bân đạo 
bèn hỏi chúng nó rằng: 

“- Này các ngươi! Các ngươi khiêng Đức Long- 
vương có thân hình to lớn này đi đâu? Để làm gì?” 

Chúng nó thưa rằng: 

“- Kính thưa ông trưởng gia lái buôn, chúng tôi 
khiêng con Long-vương này về xóm nhà Paccanta của 
chúng tôi, rôi chúng tôi sẽ giết nó để ăn thịt, thịt con 
Long-vương này ngon lắm!” 

- Tâu Đại-vương, khi nghe chúng nó nói vậy, bán đạo 
nhìn thấy Đức Long-vương Sankhapala đau đón, kiệt 
sức vì bị nhiêu thương tích, liên phát sinh tâm bi muốn 
cứu giúp Đức Long-vương thóat khỏi tai nạn, khỏi bị 
giết chết, nên bán đạo xin trao đổi với chúng nó rang: 

“Ta sẽ ban cho các ngươi môi người một gói vàng 
ròng, một chiếc xe bò chở đây hàng hóa, vải, mên,... còn 
ban cho vợ các ngươi những đô trang sức quỷ giá nữa, 
với điểu kiện là các ngươi hãy thả Đức Long-vương này 
được sống tự do, ngự trở về cối long cung. ” 

Tuy chúng nó thèm ăn thịt Đức Long-vương, nhưng 
khi nghe bán đạo ban cho chúng nó nhiễu của cải quỷ 
giá như vậy, cho nên, chúng đông ý ngay. 


Chúng nó đặt Đức Long-vwong nằm xuống mặt đất, 
rồi nhận tất cả của cải mà bán đạo đã ban cho. Chúng 
nó vui mừng sung sướng trở về nhà. 

Bán đạo tự tay cắt từng sợi dây mây xâu qua thân 
mình của Đức Long-vương, nhẹ tay rút từng sợi dây mây 
ra khỏi thân mình của Đức Long-vương. Khi ấy, Đức 
Long-vương Sankhapäla được hoàn toàn tự do, bò về 
hướng đông đến con sông Kannavena một cách vất vả 
vì đau đớn và kiệt sức. 


2.3- Pháp-Hạnh Giü-Giói Ba-La-Mật Bậc Thượng 363 


Bán đạo di theo sau tiên đưa Đức Long-vương cho 
đến bò sông Kannavenna. Đức Long-yương Sankhapdla 
bo xuống nước một khoảng. rồi ngấng đâu lên cảm ơn, 
rồi từ giã bán đạo ngự trở về cối long-cung. 


- Tâu Đại-vương, sau khi trở về cõi long-cung không 
lâu, Đức Long-vương Sankhapala cùng đoàn tùy tùng 
đông đảo xuất hiện lên cõi người tìm bán đạo. Khi ấy, 
bán đạo đang còn ở bờ sông Kannavenna, Đức Long- 
vương đứng trước bán đạo nói những lời dịu dàng ngọt 
ngào nghe êm tai rằng: 

‘Kinh thưa Ngài Alãara, Ngài như là cha mẹ của tôi, 
Ngài thật sự là người bạn tốt thân thiết nhất của tôi. Sở 
di tôi còn sống đến bây giờ là nhờ ơn Ngài đã cứu sống. 

Kinh thưa Ngài Alara, tôi thành kính mời Ngài đến 
thăm cõi long cung của tôi. Ngài có thể hưởng được mọi 
sự an-lạc trong cõi long cung, cũng như cõi trời của 
Đức-vua Vasava (Sakka), cối Tam-thập-tam-thiên. ” 

- Tu Đại-vương, bán đạo đã nhận lời mời, rôi Đức 
Long-vương mời bán đạo xuống cõi long-cung do oai 
lực của Đức Long-VưƠơng. 

Cối long-cung thật là kỳ điệu, những lâu dai toan là 
bằng vàng nguy nga lộng lây, được trang hoàng bằng 
các thứ ngọc như ngọc mani, ngọc bích,... có nhiều hồ 
nước xinh đẹp, các long-nam, long-nữ đêu có vẻ đẹp 
kiêu diêm từng đoàn dòn ca hát múa hát vui vẻ. 

- Tâu Đại-vương, Đức Long-Vương dán bán đạo lên 
lâu đài bằng vàng nguy nga lộng lấy, được trang hoàng 
bằng các thứ ngọc, mời bán đạo ngồi trên ngai vàng, rồi 
Đức Long-vương thưa rằng: 

“Kính thưa Ngài Alara, tôi kính trọng Ngài như cha 
mẹ của tôi, tôi xin kính nhường ngôi báu này cho Ngài, 
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và cũng xin nhường 300 hoàng-hậu của tôi đến phục vụ, 
háu hạ Ngài `. 

- Tâu Đại-VưƠng, bán đạo hưởng mọi sự an-lạc tại 
cối long-cung được một năm. Trong dịp ay, bán đạo có 
dam thoại với Đức Long-vương Sankhapdla. 

Nay, bán đạo xin thuật lại cuộc đàm thoại ấy: 

- “Tau Đức Long-vương Sankhapala, Ngài có được 
cối long cung này băng cách nào? Chính Ngài tự tạo 
nên hay là chư-thiên hóa ra rồi ban cho Ngài? 

Đức Long-vương Sankhapäla truyền bảo rằng: 

- Kính thưa Ngài Alara, Trâm có được cõi long cung 
này không phải Trâm tự tạo nên, cũng không phải do 
chu-thién hóa ra rồi ban cho Trâm. Sự thật, Trâm đang 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối long cung này, đó là quả 
của đại-thiện-nghiệp mà tiên-kiệp của Trám đã tạo. 


- Tâu Đức Long-vương, đại-thiện-nghiệp mà tiên-kiếp 
của Ngài đã tạo như thế nào? Nay, kiếp hiện-tại, Ngài 
được hưởng mọi sự an-lạc trong cõi-long cung to lớn 
đẹp dë như thé này? 

- Kinh thưa Ngài Alara, tiên-kiếp của Trâm là Đức- 
vua Duyyodhana ngự tại kinh-thành Rajagaha trị vì 
nước Magadha, có nhiễu quyền lực. 


Một hôm, T râm suy xét thấy rõ sinh- -mang con người 
là ngắn ngủi, vô thường, luôn luôn CÓ Sự biến đổi, Trâm 
tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, muốn làm phước-thiện 
bô-thí, cho nên, Trâm truyền lệnh xây dựng bón trại bố- 
thi tại bốn cửa kinh-thành, Trám truyền lệnh xuất tiên 
của trong kho đem bô-thí đến những người nghèo khó. 

Mỗi ngày, Tì yâm tw minh đến trại bố-thí, ban của cải 
tiên bạc đến những người nghèo khổ. 
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Hãng ngày, thính mời các Sa-môn, Bà-la-môn đến 
cung điện, Trâm tự tay dâng lễ cúng dường những món 
vật thực, và các thứ vật dụng cân thiết đến các Sa-môn, 
Bà-la-môn một cách cung kính. 

Đó là đại-thiện-nghiệp mà tién-kiép của Trám đã tạo 
cho đến trọn kiếp ấy. Lúc lâm chung, Trâm phát sinh 
tâm mong muốn trở thành Đức Long-vương trong cối 
long-cung, cho nên, sau khi T. râm băng hà, tâm tham-ádi 
dắt dẫn đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh làm Đức 
Long-vương tên Sankhapdla trong cối long-cung này. 


- Tâu Đức Long-vương Sankhapdla, Ngài có sức 
mạnh phi thường, có phép-thẳn-thông bién hóa, có chất 
độc khủng khiếp, còn nhóm 16 người con những người 
thợ săn kia không có sức mạnh, không có phép thuật gi. 
Tại sao Ngài lại để nhóm 16 đứa trẻ ấy hành hạ Ngài, 
rồi chúng định giết Ngài, dé ăn thịt như vậy? 


- Kính thưa Ngài A]ãra, thật ra, Tỉ rẫm có sức mạnh 
phi thường, có phép-thân-thông biến hóa, có chất độc 
khủng khiếp, còn nhóm 16 đứa trẻ kia không có sức 
mạnh hơn Tì ram, chúng cũng không có phép thuật gì 
nhưng vì hôm ấy là ngày giới uposathasila mà Trâm đã 
thọ trì và giữ gìn bát-giới uposathasila, để cho được 
hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn tám điểu-giới ấy, dù 
phải hy sinh sinh-mạng của Trâm, chứ không để phạm 
giới, không để đứt giới. Cho nên, Trâm nhân-nại chịu 
đựng bao nhiêu nói khổ thân mà không hê phát sinh tâm 
sân, nhân-nại chịu đựng để bát-giói uposathasila của 
Trâm không bị ô nhiễm, không bị đứt. 

Vi vậy, T yám chịu dé cho nhóm 16 đứa trẻ hành hạ 
Trâm, rôi chúng nó định giết Trâm để ăn thịt. Nhưng 
may mắn, Trâm được Ngài đến kịp cứu sống. 
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- Kính thưa Ngài trưởng giả Älãra, Trâm xuất hiện 
lên cõi người, để thọ trì bát-giới uposathasila vào những 
ngày giới uposathasila hằng tháng. Đó là ngày 14, 15 và 
ngày 29, 30 cuối tháng đủ (nếu tháng thiếu vào ngày 28, 
29 cuối tháng). 

Trong ngày bát-giói ấy, sau khi đã thọ trì bát-giới 
uposafhasila xong, Trâm đang nằm khoanh vòng quanh 
gò mối, đề giữ gìn bảt-giới uposathasila. 

Nhóm 16 đứa con những người thợ săn thú vào rừng 
săn thú không được con thú nào, khi chúng trở về, nhìn 
thấy Trâm nằm khoanh vòng quanh gò mối, chúng nó 
môi đứa câm lao phóng vào thân hình Trâm, làm cho 
Trâm kiệt sức, chúng nó xông vào đâm vào thân hình 
của Trâm 8 lỗ, rồi lấy dây mây xâu, dùng đòn khiêng ra 
đường. Khi ấy, Ngài gặp chúng nó, Ngài đã bỏ ra nhiễu 
của cải ra dé cứu mạng sống cho Trám. 

- Tâu Đức Long-vương, Ngài là bậc có sức mạnh phi 
thường, có thân thông tự nhiên, có địa vị Đức Long- 
vương cao cả, tri vi trong cối long-cung này, hưởng mọi 
sự an-lạc. 

Vậy, thấy sự lợi ích nào mà Ngài xuất hiện lên cối 
người, để thọ trì rôi giữ gìn bảt-giới uposathasīla, để 
cho nhóm 16 đứa trẻ hành hạ Ngài và định giết để ăn 
thịt nhu: vậy? 

- Thưa Ngài trưởng giả Älãra, Trâm xuất hiện lên cõi 
người, dé thọ trì và giữ gìn bảt-giới uposathasila, không 
phải mong muốn được nhiêu của cải tài sản, cũng không 
phải muốn được sống lâu. Thật ra, Trâm thọ trì và giữ 
gìn bảf-giới uposathasila, vì có ý nguyện tha thiết muốn 
được tái-sinh trở lại làm người. Vì vậy, Trám nhân-nại 
chịu đựng bao nhiêu nói khổ, chỉ quyết tâm giữ gìn bát- 
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giới uposathasila cho được hoàn toàn trong sanh và trọn 
vẹn 8 điểu-giới mà thôi. 

- Tâm Đức Long-vương, tái-sinh làm người trong cối 
người cao thượng như thé nào mà Ngài muốn được tái- 
sinh làm người như vậy? 

- Thưa Ngài trưởng giả Alara, tái-sinh làm người trong 
cõi người rất cao thượng, bởi vì chỉ có con người mới có 
cơ hội tạo đây đủ các pháp-hạnh ba-la-mát mà thôi. Chỉ 
có con người mới có khả năng trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, hoặc trở thành Đức-Phật Độc-Giác, 
hoặc trở thành bậc Thánh Te Ối-thượng Thanh-văn-giác, 
hoặc trở thành bậc Thánh Đại-Thanh-văn-giác mà thôi. 

Ngoài con người trong cối người ra, chúng-sinh trong 
các cõi khác không thể có được những địa vị cao cả 
ấy. Nếu Trâm được tải-sinh trở lại làm người, thì 
Trâm sẽ tạo các pháp hành ba-la-mật cho sớm được 
đây đủ tron ven. 

- Tâu Đức Long-vương, tôi đã từ giã cõi người đến 
cõi long cung này được một năm rồi. Ngài đã ban cho 
tôi nhiêu ân huệ, tôi đã hưởng được mọi sự an-lạc trong 
cối long cung này. Tôi chán thành cảm ơn Ngài, các 
Hoàng-hậu, các cung phi, các hoàng-tử, các công-chúa 
cùng các long-nam, long-nữ đã tận tình lo lắng cho tôi 
rất chu đáo. Tôi thành kính tri ân quỷ vị. 

Bây giò, tôi xin phép từ giã cõi long cung để trở lại 
CỐI người. 

Nghe tâu như vậy, Đức Long-vương hỏi tôi rằng: 

- Thưa Ngài trưởng giả Alara, các hoàng-hậu, các 
cung phi, các hoàng-tử, các công-chúa và các thuộc hạ 
của tôi, có ai đã hấu hạ phục vụ Ngài không tận tình, 
hoặc đã làm diéu gì để cho Ngài phật y hay không? 
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- Tâu Đức Long-vương, các hoàng-hậu, các cung phi, 
các hoàng-tử, các công-chúa và các thuộc hạ của Ngài 
đã tận tình lo lắng cho tôi rất chu đáo, họ xem tôi như 
người thân quyền, nhờ Ngài có lòng thương yêu tôi. 

Biết không thể thỉnh mời tôi ở lâu được nữa, Đức 
Long-vương thưa ràng: 

- Kính thưa Ngài trưởng giả Alara, đây là viên ngọc 
mani, báu vật của Trâm, nó có khả năng đặc biệt giúp 
Trâm thành tựu được những thứ của cải như ÿ. 

Bây giờ Trâm xin kính biếu viên ngọc mani này đến 
Ngài, người ân nhân, người bạn thân thiết nhất của Trâm. 

Kinh xin Ngài hoan hý thọ nhận viên ngọc mani nây, 
nó sẽ giúp Ngài thành tựu được những thứ của cải như y. 

Sau khi thành tựu của cải ấy xong, xin Ngài gìn giữ 
viên ngọc mani này bằng cách đặt vào trong bình nước 
ở trong nhà. 

Khi nghe Đức Long-vương thưa như vậy, bán đạo tâu 
rằng: 

- Tâu Đức Long-vương Sankhapadla, tôi chán thành 
cảm ơn Ngài, tôi không muốn các thứ của cải nào khác 
nữa, khi tôi trở vë cỗi người, tôi sẽ xuất gia trở thành 
đạo-sĩ. 

Vậy, kính xin Ngài chỉ cần ban cho tôi những thứ vật 
dụng cán thiết của vị đạo-sĩ mà thôi. ” 

Sau khi Đức Long-vương Sankhapala ban cho tôi 
những thứ vật dụng cân thiết của vi dao-si rồi Ngài 
cùng đoàn tùy tùng tiên đưa tôi trở về cối người. 


- Tâu Đại-vương, bán đạo đã thuật lại cuộc đàm thoại 
giữa bán đạo với Đức Long-vương Sankhapala như vậy. 


Vị đạo-sĩ Alara tâu tiêp với Đức-vua Bārāņasī răng: 
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- Tâu Đại-Vương, bán đạo nhận thức thấy rõ sự an-lạc 
trong cõi người déu là vô thường, vì có sự sinh sự diệt là 
thường, luôn luôn biến đổi, bán đạo thấy rõ tội lỗi trong 
ngũ dục (sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc- 
dục), tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên, bán 
đạo từ bỏ nhà, bỏ của cải, di xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

- Tâu Đại-vương, những trái cây già chín, những trải 
cây còn non đêu rụng cả, cũng như người già lần những 
người trẻ cũng đêu từ bỏ thân này (chét), rôi tái-sinh 
kiếp sau như thé nào đêu tùy thuộc vào nghiệp và quả 
của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Bán đạo nhận thức thấy rõ quả bảu tỐt của sự xuất 
gia trở thành đạo-sĩ. Cho nên, bán dao bo nha, bo cua 
cải tài sản, di xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Lắng nghe vị đạo-sĩ Alara thuật lại những sự thật 
trong cõi long-cung, cuộc đàm thoại giữa trưởng giả 
Alara (khi chưa trở thành đạo-sĩ) với Đức Long-vương 
Sankhapäla tại cõi long-cung như vậy, Đức-vua Bārāņasī 
tán dương ca tụng rằng: 

- Kính bạch đạo-sĩ Alara, Ngài là bậc thiện-trí, bậc 
da văn túc trí, bậc có trí-tuệ sáng suốt, tin nơi nghiệp và 
quả của nghiệp. Những người nào có duyên lành được 
gắn gũi thân cận với bác thiện-tri, lắng nghe lời chỉ dạy 
của bậc thiện-tri, những người ấy chắc chắn có được sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài ngay trong kiếp 
hiện-tại lân nhiễu kiếp vi-lai. 

- Kính bạch Ngài đạo-sĩ Alara, T. yâm có diêm phúc 
được gân gũi thân cận với Ngài, lắng nghe lời dạy của 
Ngài, và Ngài đã thuật lại những sự thật mà Ngài đã 
chứng kiến trong cõi long-cung, đặc biệt cuộc đàm thoại 
giữa Ngài với Đức Long-vương Sankhapala. Trâm phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hy trong lời dạy cua 
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Ngài, T: âm sẽ có gắng tinh-tấn thực-hành mọi đại-thiện- 
nghiệp như bô-thi, giữ-giới, ... cho đến trọn đời. 

Khi Ấy, vị đạo-sĩ Alara tâu với Đức-vua Bārāņasī rằng: 

- Tâu Đại-vương, thật vậy, những người nào có duyên 
lành gắn gửi thân cận với bác thiện-trí, bậc đa văn túc 
trí, lắng nghe lời dạy của bậc thiện-trí, những người ấy 
chắc chắn sẽ được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu 
dài ngay trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 

Vị đạo-sĩ Alara trú tại vườn thượng uyên của Đức-vua 
BãrãnasT suốt bốn tháng mùa mưa xong. Sau đó, Vi dao-si 
trở lại rừng núi Himavanta, tinh-tẫn thực-hành pháp-hành 
thiền-định với để muc tứ vô lượng tâm cho đến trọn đời. 

Sau khi vị đạo-sĩ Alara chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh lên cõi trời sốc-giới phạm thiên. 

Đức-vua Bārāņasī tinh-tấn thực-hành mọi đại-thiện- 
nghiệp như bố-thí, giữ-giới, ... cho đến trọn đời. 

Sau khi Đức-vua băng hà, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong cõi thiện-giới: cõi người, sáu cõi trời dục-giới. 

Đúc-Bồ-tát Long-vương Sankhapäla giữ gìn ngũ- 
giới và thọ trì bát-g1ới uposalasila trong những ngày giới 
hằng tháng cho đến trọn đời. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Long-vương băng hà, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tải-sinh làm người như ý nguyên. 

Đức-Phật thuyết bài kệ: 

“Sulehi vijjhiyantopi, kotiyantopi sattīhi. 


Bhojaputte na kuppami, esa me silaparamt 


Y nghĩa: 


Dúc-Bó-tát Long-vương Sankhapala, 
tién-kiép cua Nhu-Lai, 


! Khu. Jatakatthakatha, Nidanakatha, Khu. Apadana (407), Khu. Cariyapitka. 
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dù bị nhóm con của những người thợ săn, 

đâm bằng những lưỡi giáo vào thân mình, 

dù bị xâu bằng những sợi dây mây khiêng di, 

Đức-Bồ-tát vẫn không hê phát sinh tâm sân, 

Dé giữ gìn bát-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 

Đó là pháp-hạnh giñ-giới ba-la-mật bác thượng của 

tién-kiép Như-Lai. 

Đức-Phật thuyết tich Đức-Bồ-tát Long-vương Sankha- 
pala, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama xong, các cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đang thọ trì giữ gìn bát-giới uposalasila 
vô cùng hoan hy, tinh-tấn thực-hành giữ bát-giới uposala- 
sila trong những ngày giới hàng tháng cho đến trọn đời. 


Tích Sañkhapälajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Sankhapälajätaka này, Đức-Bô-tát Long-vương 
Sankhapäla là tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama tạo pháp- 
hạnh gi-giới ba-la-mật bác thượng trong thời quá-khứ. 
Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì 
hậu-kiếp của những nhân vật trong tích Sañkhapalajataka 
này liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Đức Phụ-vương đạo-sĩ, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahaäkassapa. 

- Đựức-vua Baranasi nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- Vi Đạo-sĩ Ảlãra, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta. 

- Đức-Bô-tát Long-vương Saukhapäla, nay kiếp 
hiện-tại là Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapäla, 
tiên-kiệp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh gi- 
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giới ba-la-mát bậc thượng, ngoài ra, còn có chín pháp- 
hạnh ba-la-mật khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bô-tát Long-vương Sankhapdla quyết định hy 
sinh sinh-mạng để giữ giới, đó là pháp-hạnh bó-thí ba- 
la-mát. 

- Đức-Bô-tát Long-vương Sankhapala quyết định từ 
bỏ ngai vàng cõi long-cung, lánh xa ngũ-dục, đó là 
pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapäla suy xét đúng 
đắn, đó là pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapala có sự tinh-tán 
không ngừng, đó là pháp-hạnh tinh- tấn ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát Long-vương Sankhapala có đức nhân- 
nại chịu đựng khô đau mà không phát sinh tâm sân, đó là 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapäla giữ gìn lời chân- 
thật thọ trì bát-giới, đó là pháp-hạnh chán-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapäala phát-nguyện: 
“người nào cân lấy da,... ” đó là pháp-hạnh phát-nguyện 
ba-la-mát. 

- Đức-Bô-tát Long-vương Sankhapäla có tâm-từ với 
nhóm l6 người con của những người thợ săn, đó là 
pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mát. 

- Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapala giữ tâm bình 
thản trong sự khổ và trong nhóm con của những người 
thợ săn, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ khác cũng đồng thời 
thành tựu cùng với pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát bậc 
thượng ấy. 


Nhận Xét Về Tích Đức-Bồ-Tát Long-Vương Sankhapäla 


Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mát bậc thượng là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là 1 trong 30 
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pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác 
cần phải tạo cho được dày đủ để trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 

Pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật đó là tác-ý tâm-sở trong 
đại-thiện-tâm và ba tiết-chế tâm-sở trong đại-thiện-tâm 
giữ gìn các điều-giới của mình được trong sạch và trọn 
vẹn, để cho thân và khâu được thanh-tịnh. 

Nếu Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác gìn giữ giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn, dám hy sinh sinh- 
mạng chứ không dé phạm điều-giới thì gọi là pháp-hạnh 
giŭ-giói ba-la-mật bậc thượng. 

Đức Long-vương hay còn gọi Rông Chúa là loài 
chúng-sinh đặc biệt có nhiều phép-thân-thông tự nhiên 
do quả của nghiệp (kammavipaka iddhi). Do đó, Đức 
Long-vương có thê biến hóa ra thành người, hoặc thành 
loài chúng-sinh nào theo khả năng của mình. 

Long-vương có cõi riêng gọi là cối long-cung, có cung 
điện, lâu đài, v.v... toàn băng vàng bạc, các thứ ngọc quý 
báu... phát sinh do quả của đại-thiện-nghiệp kiếp trước. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapala trị vì cõi long- 
cung, có 300 Hoàng-hậu, có nhiều hoảàng-tử, công-chúa, 
có các quan trong triều đình tại long-cung. 

Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapala ròi khỏi cõi 
long-cung, lánh xa sự an-lạc của ngũ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), xuất hiện lên 
cõi người để thọ trì và giữ gìn bát-giới uposalasla cho 
được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn tám điều-giới, 
trong những ngày giới hằng tháng. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Long-vương Sankhapäla bị 
nhóm 16 người con của những người thợ săn, đâm mũi 
giáo vào thân mình, rồi xâu bằng sợi dây mây khiêng về 
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xóm nhà, chúng có ý định giết Đức-Bô-tát Long-vương 
để ăn thịt. Đức-Bôồ-tát Long-vương có đức nhẫn-nại chịu 
đựng bao nhiêu nỗi khổ cùng cực và chấp nhận hy sinh 
sinh-mạng, mà không hề phát sinh tâm sân hận, chỉ có 
đại-thiện-tâm trong sạch để giữ gìn bát-giới uposalasTla 
cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, với ý nguyện 
tha thiết muốn tái-sinh trở lại làm người. 


Kiếp làm người cao quỷ như thế nào, mà Đức-Bồ-tát 
Long-vương Sankhapäla có ý nguyện tha thiết muốn tái- 
sinh trở lại làm người như vậy? 

Trong tam-giới gồm có 31 cõi chúng-sinh: 11 cõi dục- 
giới, 16 cõi sắc-giới và 4 cõi vô-sắc-giới. Trong 31 cõi 
chúng-sinh, con người trong cối Nam-thiện-bộ-chấu này 
có nhiều điều thuận lợi hơn các chúng-sinh trong các cõi 
khác như sau: 

* Chw Đức-Bô-tát trong cỗi người này có nhiều co- 
hội tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bác thượng, còn các 
cõi khác không có cơ-hội thuận lợi như cõi người này. 

* Chư Đức-Bỏ-tát trong cối người này có khả năng 
thực-hành phạm-hạnh cao-thượng, có cơ-hội tạo đầy đủ 
các pháp-hạnh ba-la-mật theo ý nguyện của mình, để trở 
thành Ðức-Phật Chánh-Đăng-Giác hoặc Đức-Phật Độc- 
Giác hoặc Bác Thánh A-ra-hán T Ối-thượng Thanh-văn- 
giác hoặc Bác Thánh A-ra-hán Đại-Thanh-văn-giác 
hoặc Ðức-vua Chuyển-luân Thánh-vương theo ý nguyện 
của mình, còn các chúng-sinh ở cõi khác không thê được. 

Đức Long-vương cùng các long-nam, long-nữ đêu có 
phép-thân-thông tự nhiên do quả của nghiệp (kamma- 
vipäka iddhi), có khả năng biến hóa thành người, thành 
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chư-thiên, v.v... nhưng vốn là hạng chứng-sinh vó-nhán 
(không có ba thiện-nhân: vô-tham, vô-sân, vô-si), nên 
không thê chứng đắc 7Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, 
không thê trở thành bậc Thánh-nhân được. 


Dòng giống long (rồng) tuy có khả năng biến hóa ra 
thành người, hoặc thành các loài chúng-sinh khác, nhưng 
nếu có một trong năm trường-hợp này thì tự nhiên /rở lai 
kiếp con long của mình như trước. 

Năm trường hợp ° như sau: 

l- Thời-kỳ tải-sinh kiếp long. 

2- Khi lột lớp da cũ thay bằng lớp da mới. 

3- Khi hành dám cùng với loài long khác phái. 

4- Khi nằm ngủ say. 

5- Khi chuyển kiếp long (chét). 

Đó là 5 trường hợp của tất cả loài long (rồng). 

Đức-Phật dạy: “Được sinh làm người là điều khó...” 

Nay, chúng ta hiện đang là kiếp người có những cơ 
hội tốt thuận lợi, để thực-hành mọi thiện-pháp từ dục- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-săc-giới thiên- 
pháp, cho siêu-tam-giới thiện-pháp tuỳ theo khả năng 
của mình, nhất là có găng tinh-tân tạo các pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm đầy đủ trọn vẹn, để làm duyên hỗ trợ 
cho pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong giáo-pháp của 
Đức-Phật Gotama. 


(Xong pháp-hạnh giñữ-giới ba-la-mật bậc thượng) 


! Dhammapadatthakathä, Buddhavagga, tích Erakapattanägarãjävatthu. 
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3 - Pháp-Hanh Xuát-Gia Ba-La-Mật 
(Nekkhammapäramn) 


Pháp-hạnh xuát-gia ba-la-mật có ba bậc: 


3.1- Pháp-Hạnh Xuất-Gia Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Nekkhammapäramn) 


Tích Bhisajataka (Phi-xá-cha-tá-kả) 


Tích Bhisajātaka”, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức- 
Phát Gotama sinh làm con gia đình Bà-la-môn phú hộ, 
có tâm nhàm chán trong ngũ-dục, nên tạo pháp-hạnh 
xuát-gia ba-la-mật bậc hạ (nekkhammaparamu), trở thành 
Đạo-s7 ở trong rừng Himavanta. Tích này được bắt 
nguôn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, gân kinh-thành Sãvatthi. Khi ây, Đức-Thê-Tôn 
đê cập đên một vị ty-khưu phát sinh tâm tham muôn 
trong ngü-duc (săc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dục). Đó là năm đôi-tượng ràng buộc, nên Đức-Thê- 
Tôn cho truyền gọi vi ty-khưu ây đên, truyên hỏi răng: 

- Này tỳ-khưu! Con phát sinh tâm tham muốn trong 
ngũ-dục như vậy, có thật không? 

Vị tỳ-khưu thú thật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có thật vậy. Bạch Ngài. 

- Này f)-khưu! Do nguyên nhân nào mà con phái sinh 
tâm tham muôn như vậy? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, do phiên-não phát sinh. 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 


! Bộ Jatakatthakathã, phần Pakinnakanipãta, tích BhisaJataka. 
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- Này t)-khưu! Con đã xuất-gia trong giáo pháp của 
Như-Lai, để diệt mọi phiên-não, dán đến giải thóat khó 
tử sinh luân- hồi trong fam-giới. Sao con để phiên- -não 
phát sinh, rồi sinh tâm tham muốn ngü-duc như thế! 

Trong quá khứ, khi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
chưa xuất hiện trên thể gian, chw bậc thiện-trí xuất gia 
trở thành đạo-sĩ, đem vật-dục (vatthukama) và phiên- 
não dục (kilesakãma) làm đối-tượng, để tự răn dạy, 
nguyên rúa mình. 


Tích Bhisajãtaka 


Đức-Thế-Tôn thuyết tích Bhisajataka được tóm lược 
như sau: 


Trong thời quá khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bārāņasī. Khi ấy, Đức-Bồ-tát, tiên-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh trong gia đình Bà-la-môn phú hộ 
có của cải tài sản nhiều đến 800 triệu, cha mẹ đặt tên 
Ngài là Mahakañcanakurmmara: Công-tứ Mahakañcana. 


Về sau, cha mẹ của Đức-Bô-tát sinh đứa con thứ hai 
đặt tên là Ưjakañcanakumara: Công-tử Upakañcana, 
theo tuần tự sinh thêm năm đứa con trai và đứa con gái 
út đặt tên là Kañcanadevi. 


Đức-Bồ-tát Mahãkañcana trưởng thành sau khi học 
thành tài các bộ môn theo truyên thông Bả-la-môn từ 
kinh-thành Takkasilãa trở về, cha mẹ muôn cho Đức-Bôồ- 
tát lập gia đình, nên bảo răng: 

- Này Mahakañcana con yêu quý! Cha mẹ muốn chọn 
một người con gái cùng giai cấp đem về làm lễ thành 
hôn cho con. 

Nghe cha mẹ dạy bảo như vậy, Đức-Bồ-tát Maha- 
kañcana thưa với cha mẹ răng: 
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- Kính thưa cha mẹ, con không muốn thành hôn cưới 
ai làm vợ cả, bởi vì con nhận thức thấy rõ tam-giới này 
như là nhà tù lớn giam hãm chúng-sinh đáng kinh sợ, 
đáy tai họa đau khô, như lửa đang cháy khap mọi nơi. 

Con cảm thấy nhàm chán trong ngü-duc là sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục, thấy tội lôi trong 
ngũ-dục. Dù trong giác mộng con cũng không từng thấy 
hành dâm, huông hồ gì con đang tỉnh. 

Vậy, làm sao con có thể cưới ai làm vợ được! 

- Kính thưa cha mẹ, xin cha mẹ Cưới vợ cho các em 
con. Riêng con chặc chăn không muón Cưới vo. 

Nghe Ðức-Bồ-tát Mahäkañcana khăng khăng không 
chịu cưới vợ. Cha mẹ đã khân khoản năn nỉ nhiều lần 
không được, nên nhờ các người bạn thân của Ðức-Bồ-tát 
Mahahancana đền tha thiệt năn nỉ nhưng cũng không 
làm cho Dzc-Bó-tdt thay đôi ý kiên. Các người bạn bèn 
hỏi Đức-Bô-tát răng: 

- Này bạn Mahäkañcana thân mén! Bạn muốn gì mà 
không muôn cưới vợ? 

Nghe các bạn hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát trả lời rằng: 

- Này các bạn thân mén! Tôi muốn lánh xa ngũ-dục 
(săc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) trong 
đời, nên tôi không muôn cưởi vợ. 

Các bạn không thể thuyết phục được Ðýc-Bô-tát 
Mahakañcana, nên cha mẹ của Đức-Bô-tát đên khuyên 
bảo tuân tự sáu người con trai còn lại nên cưới vợ, nhưng 
không có người con trai nào chịu vâng lời theo cha mẹ. 

Cả sáu người con trai đều khăng khăng không chịu 
cưới vợ, thậm chí người con gái út Kañcanadevï cũng 
không chịu lây chóng. 
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Cha mẹ không thé khuyên bảo người con nào được. 

Về sau, khi cha và mẹ tuần tự qua đời, Đức-Bồ-tát 
Mahäkañcana anh trưởng cùng với sáu người em làm lễ 
hoả táng cha và mẹ xong, tất cả bảy anh em đồng tâm 
nhất trí đem tất cả của cải khoảng 800 triệu làm phước- 
thiện đại-thí đến cho những người nghèo khó, thiếu thốn, 
rồi bảy anh em dự định cùng dẫn nhau vào rừng núi 
Himavanta, xuất gia trở thành đạo-sĩ. 


Xuất-Gia Trở Thành Dao-Si 


Sau khi làm phước-thiện đại-thí hết phần của cải tài 
sản xong, Đức-Bồ-tát Mahäkafñicana anh trưởng dẫn sáu 
người em trai, một người em gái, một người tớ trai, một 
người tó gái và một người bạn hữu cùng nhau di vào 
rừng núi Himavanta, môi người làm một cốc lá gần hồ 
sen lớn, rồi xuất gia trở thành đạo-sĩ sống tại nơi ấy. 


Hàng ngày, các đạo-sĩ dẫn nhau vào rừng vừa chuyện 
trò vừa hái trái cây lớn nhỏ, các thứ rau, các loại củ, 
đem về cùng ăn chung chuyện trò vui vẻ với nhau. 

Một hôm, trên đường từ trong rừng trở về, Ðức-Bô-ráf 
đạo-sĩ Mahäkañcana suy nghĩ răng: 

“Chúng ta đã từ bỏ nhà cua, của cải đi xuẩt-gia trở 
thành dao-si sống trong rừng núi, mà cách sóng giống 
như đời sống của người tại gia thé này, không thích hợp 
với bậc xuất-gia trở thành đạo-sĩ như chúng ta. ” 

Buổi chiều hôm ấy, gọi tất cả các vị đạo-sĩ tụ hội, 
Đức-Bô-tát đạo-sĩ Mahäkañcana nói rõ điều suy nghĩ 
của mình, rồi bảo rằng: 

- Này quỷ vị đạo-sĩ! Từ nay, môi vị ở tại cốc của mình 
thực-hành pháp-hành thiên-định với dé mục kasina, 
không nên chuyện trò vui vẻ với nhau như thé này nữa. 
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Chỉ một mình tôi đi vào rừng tim các thứ trải cây lớn 
nhỏ, rau, củ mà thôi, đem về chia ra 11 phân ăn. 

Khi nghe tiêng kiêng dà báo hiệu, môi vị từ cóc di ra 
nghiêm chỉnh, cân trọng lục-môn (nhãn-môn, nhĩ-môn, tý- 
môn, thiệt-môn, thân-môn, ý-môn) thanh-tịnh dên tại tảng 
đá này, lãnh một phán ăn đem về cóc đê dùng, rồi tiêp 
tục thực-hành phảáp-hành thiên-định với đê mục kasina. 

Trong trường hợp đặc biệt, nêu vị đạo-sĩ nào có sự 
việc gì xảy ra thì vị đạo-sĩ ấy nên đánh kiêng đá bảo 
hiệu, đê tắt cả các vị đạo-sĩ sẽ tu hội tại nơi này. 

Nghe Đức-Bồ-tát Mahakañcana truyện bảo như vậy, 
vị đạo-sĩ Upakañcana em kê thứ nhì bạch răng: 

- Kính bạch vị Đạo-trưởng, tát cả chúng em déu 
nương nhờ nơi Đạo-trưởng mà xuất gia trở thành đạo-sĩ 
như ngày nay. 

Vậy, Đạo-trưởng là Tôn sự cua chúng con, tất cả 
chúng con đêu có bón phận háu hạ phục vụ Tôn su. Cho 
nên, việc đi vào rừng tìm các thứ trái cây lớn nhỏ, rau, 
củ là phận sự của chúng con. 

- Kính bạch Tôn sư, xin thỉnh Tôn sư, nữ đạo-sĩ 
Kañcanadevï em gái và nữ đạo-sĩ tó gái, cả ba vị đêu ở 
tại cốc thực-hành pháp-hành thiên-định, con lại chúng 
con gôm có tám vị luân phiên nhau, môi ngày một vị di 
vào rừng tìm đủ các thứ trải cây lớn nhỏ, rau, cu, đem 
về chia ra làm 11 phân ăn, đặt trên tảng dá này, rồi 
đánh kiêng báo hiệu. 

Khi nghe tiếng kiểng, xin thính mỗi vị di ra nhận một 
phân ăn đem vé cốc dé dùng, rồi thực-hành pháp-hành 
thiên-định với đề mục kasina. 

Về sau, các đạo-sĩ xuông hô lây củ sen lên nâu chín 
chia ra làm 11 phân ăn cho mỗi vị một phân ăn đê dùng. 
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Tất cả các vị đạo-sĩ tinh-tắn thực-hành pháp-hành thiền- 
định với dé muc kasina, có định tâm vững chắc, có nhiêu 
oai lực phi thường. 

Khi ấy, cõi trời Tam-thập-tam-thiên của Đức-vua trời 
Sakka bị rung chuyên do oai lực giới-đức của các đạo-sĩ 
ây, khiên Đức-vua-trời Sakka phải kính phục, nên nghĩ 
răng: 

“Tất cả các vị đạo-sĩ ấy có còn hướng tâm đến 
hưởng thụ ngũ-dục hay không? Ta nên thử xem cho biết 
sự thát. ” 

Đức-vua-trời Sakka dùng oai lực giấu phần ăn củ sen 
của vị Đạo-trưởng Mahakañcana. 

Ngày đầu, Đức-Bổ-tát đạo-sĩ Mahäkañcana từ trong 
côc đi ra đên tảng đá không thây phân ăn củ sen của 
mình, nên nghĩ răng: 

“Hôm nay, vị đạo-sĩ ấy quên chia phần ăn của ta rôi.” 

Ngày thứ hai, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkafñcana cũng 
không thây phân ăn củ sen của mình, nên nghĩ răng: 

“Chắc ta có lỗi gì, nên vị ấy không chia phần ăn củ 
sen cho fa. ” 

Ngày thứ ba, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahäkañcana cũng 
không thây phân ăn củ sen của mình, nên nghĩ răng: 

“Do nguyên nhân nào mà quý vị không chia phần ăn 
củ sen cho ta suốt ba ngày qua? 

Nếu ta có lỗi thì ta nên xin lôi, rồi ta xin quy vị tha 
thứ lôi cho ta.” 

Nghĩ như vậy, chiều hôm íy, Đứúc-Bồ-tát đạo-sĩ 
Mahakañcana đánh tâm kiêng đá báo hiệu. 

Nghe tiếng kiếng đá, tất cả các vị đạo-sĩ cùng nhau 
đên tụ hội tại nơi quy định. Một vi đạo-sĩ hỏi răng: 
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- Kinh thưa quý vị, vị nào đánh kiếng đá, có diéu gì 
xảy ra vậy? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahakañcana bảo rằng: 

- Này quỷ vị, chính tôi là người đánh kiểng đá. 

Các vị đạo-sĩ thưa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, do nguyên nhân gì mà Tôn sư 
đánh kiêng dá vậy? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahakañcana hỏi rằng: 

- Này quý vị! Đã ba ngày qua liên tục, ba vị nào có 
phán sự đi tìm cu sen vậy? 

Một vị đạo-sĩ đứng dậy chắp hai tay thưa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, ngày hôm trước cách nay ba 
hôm, phiên con di tìm củ sen. Bạch Ngài. 

- Nay con! Ngày hôm ấy, con có nhớ chia phần củ sen 
cho tháy hay không? 

- Kính bạch Tôn sư, ngày hôm ấy, con đã chọn lựa 
những củ sen ngon nhát làm phân ăn đê kính dâng dên 
Tôn su trước. Bạch Ngài. 

- Nay quy vị! Ngày hôm qua vị nào di tim củ sen vậy? 

Một vị đạo-sĩ đứng dậy chắp hai tay thưa rằng: 

- Kính bạch Tôn su, ngày hôm qua, phiên con đi tim 
củ sen. Bạch Ngài. 

- Này con! Ngày hôm qua, con có nhớ chia phần ăn 
củ sen cho thay hay không? 

- Kính bạch T. Ón sư, hóm qua, con da chon lựa những 
củ sen ngon nhát làm phán ăn đề kính dâng dên Tôn sư 
trước. Bạch Ngài. 

- Nay quy vị! Ngày hôm nay, vị nào di tim cu sen vậy? 

Một vị đạo-sĩ đứng dậy chắp hai tay thưa rằng: 
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- Kính bạch Tôn sư, ngày hôm nay, phiên con đi tim 
củ sen. Bạch Ngài. 

- Này con! Ngày hôm nay, con có nhớ chia phán ăn 
củ sen cho thây hay không? 

- Kính bạch Tôn sư, hôm nay, con đã chọn lựa những 
củ sen ngon nhất làm phán ăn để kính dâng đến Tôn sư 
trước. Bạch Ngài. 

Nghe ba vị đạo-sĩ bạch như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Mahakañcana báo cho biết rằng: 

- Này quy vị! Suốt ba ngày qua, thầy đến tảng đá để 
nhận phân ăn của mình, nhưng không được phán ăn củ 
Sen nào cả. 

* Ngày đầu, thấy nghĩ rằng: “Vi chia phần ăn, quên 
phán của ta rôi.” 

* Ngày hôm qua, thầy nghĩ rằng: “Chắc ta có lỗi gì?” 

* Ngày hôm nay, thầy nghĩ rằng: “Ta nên đánh kiểng 
đá, báo quý vị đến tụ hội tại nơi này. 

Nếu ta có lỗi thì ta nên xin quy vị tha lỗi. ” 

Đó là nguyên nhân mà thây đánh kiếng đá chiều nay. 

Nay, thây đã nghe ba vị làm phận sự tim củ sen trong 
ba ngày qua, đêu có chia phán ăn củ sen cho thây, 
nhưng sự thật, thây không nhận được phần ăn củ sen. 

Vậy, ai là người ăn cắp phần ăn củ sen ấy? 

Thật ra, ăn cắp phần ăn củ sen, đó là điều đáng trách 
đối với bậc đã từ bỏ nhà cửa, của cải di xuất gia trở 
thành đạo-sĩ như chúng ta. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkafñcana truyền bảo 
như vậy, tất cả các vị đạo-sĩ đều phát sinh tâm ghê-sợ 
tội-lỗi mà thốt lên kinh ngạc rằng: “Ó! Tội lỗi thật!” 

Khi ấy, vị thiền-nam ngự trên cây trong rừng gần hồ 
nước, hiện xuống dưới đất, đến ngồi nơi hội họp ấy; một 
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con voi phá chuồng, chạy trón trong rừng, thỉnh thoảng 
đến đảnh lễ chư đạo-sĩ, cũng đến đứng nơi ấy; mỘt con 
khi bị thầy bắt rắn bắt buộc diễn trò với con rắn hồ 
mang, nên chạy trốn vào rừng sống gần hó nước cũng 
đến ngồi nơi ây; Đức-vua-trởời Sakka hiện xuống ân 
mình không để ai thấy cũng chứng kiến tại nơi ấy. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Upakafñicana, em trai kế của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Mahakañcana, đứng dậy thành kính dành 
lễ Đức-Bô-tát đạo-sĩ Mahakafñcana Tôn sư, và kính 
trọng các vị đạo-sĩ, với lòng chân thành xin bạch rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, xin Thầy cho phép con bộc bạch 
sự trong sạch của con có được không? 

Nghe Upakañcana bạch như vậy, Đứúc-Bồ-tát đạo-sĩ 
Mahakañcana bảo rằng: 

- Này Upakañcana! Thây cho phép con tự nhiên bộc 
bạch sự trong sạch của con. 


Những Lời Thề Gọi Là Độc Địa 


* Vi đạo-sĩ Upakafñcana đứng giữa nhóm đạo-sĩ bộc 
bạch sự trong sạch của mình, xin thé với lời độc địa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, néu người nào ăn cắp phân ă ăn củ 
sen của Thây thì xin cho người ấy có được nhiêu ngựa, 
nhiễu bò, nhiêu vàng bạc, có được người vợ xinh đẹp dễ 
thương thật dáng yêu quỷ nhất, có nhiễu con trai con gái 
thật dễ thương. 

Sở dĩ, đó gọi là lời thề độc địa là vì vị đạo-sĩ ấy thấy 
những thứ vật-dục ấy có nhiều chừng nào, thì nỗi khô 
thân, khổ tâm cũng có nhiều chừng ấy, bởi vì những thứ 
áy đều vô thường, là khó cả. 

VỊ đạo-sĩ này là người lánh xa ngữ-đục (là sắc-dục, 
thanh-dục, hương-đục, vị-dục, xúc-dục), có tâm nhàm chắn 
trong ngũ-dục, bởi vì đó là năm đối-tượng ràng buộc. 
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Các vị đạo-sĩ khác cũng thấy rõ, biết rõ tội lỗi của våt- 
dục (vatthukãma) và phiên-não-dục (kilesakãma). 

Vì vậy, khi nghe vị đạo-sĩ Upakañcana thề độc địa 
như vậy, các vị đạo-sĩ đều bịt hai lỗ tai lại. Còn Dic-Bó- 
tát đạo-sĩ Mahakañcana bảo rằng: 

- Này Upakancana! Lời thê của con thật là độc địa 
quá! Con không ăn cap củ sen thật sự. 

Vậy, con nên ngôi xuống chỗ ngôi của mình. 


* Tiếp theo vị đạo-sĩ em trai thứ nhì đứng dậy thành 
kính đảnh lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahakafñcana, xin bộc 
bạch sự trong sạch của mình, xin thè với lời độc địa rằng: 

- Kinh bạch Tôn sư, néu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho người ấy thích trang sức, thoa 
bột trâm đó thơm tho, mặc vải từ vùng Kasi, là người có 
nhiễu con trai con gái dễ thương, là người say mê đắm 
đuối trong ngũ-dục. 

Bởi vì, người nào say mê đắm đuối trong ngũ-dục thì 
người ấy phải chịu bao nhiêu nỗi khó. 

* Tiếp theo cũng như vậy, vị dao-si em trai thứ ba xin 
thè với lời độc địa rằng: 

- Kinh bạch Tôn sư, néu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thây thì xin cho người ấy là người tại gia có 
nhiễu ruộng đất, nhiêu lúa gạo đây kho, nhiễu của cải 
ngọc ngà châu báu, nhiều con trai con gái, có danh 
tiếng, say mê trong ngũ-dục, người ấy sống tại gia nhu 
vậy, không thấy sự giả, sự bệnh của mình. 

Bởi vì, người sống tại gia có đầy đủ ngũ-dục, chắc 
chăn sẽ có nhiều nỗi khó lớn lao. 


* Tiếp theo cũng như vậy, vị dgo-si em trai thứ tw xin 
thè với lời độc địa rằng: 


- Kính bạch Tôn su, nếu người nào ăn cap phân ăn củ 
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sen của Thây thì xin cho người ấy được làm lễ đăng 
quang lên ngôi vua có nhiễu quyên lực, có sức mạnh, 
xâm chiếm các nước khác làm nước chư háu, trị vì đất 
nước rộng lớn có bốn biển làm ranh giới. 

Bởi vì, thấy tội lỗi trong ngôi vị đế-vương. Đức-vua 
càng lớn thì càng có nhiều nỗi khổ. 

* Tiếp theo cũng như vậy, vị dao-si em trai kế thứ 
năm xin thề với lời độc địa rằng: 

- Kinh bạch Tôn sư, néu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thây thì xin cho người ấy là vị thầy Bà-la-môn 
say mê trong sự xem sao, đoán số không bao giờ biết 
chán, được Đúc-vua, các quan, các phú hộ,... thường 
đến lễ bái cúng dường người ấy. 


Bởi vì, tâm tham-ái trong lễ vật cúng dường là nhân 
sinh khô thân, khó tâm. 

* Tiếp theo cũng như vậy, vị dao-si em trai kế thứ sáu 
xin thê với lời thê độc địa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, néu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thây thì xin cho người ây được mọi người trong 
đời suy tôn là người tài giỏi về môn tụng thân chú; 
người ấy được nói danh lan truyền khắp mọi nơi, nên có 
nhiễu người đem các phẩm vật đến lễ bái cúng dường 
người ấy. 

Bởi vì, thấy tội lỗi trong lễ vật cũng đường. 

* Tiép theo cũng như vậy, vị dao-si bạn hữu xin thè 
với lời độc địa rằng: 

- Kinh bạch Tôn sư, néu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho người ấy được Đức-vua ban 
cho xóm làng trù phú để lấy thuế, lúc nào cũng phát sinh 
tâm tham hoan hy cho đến chết. 

Bởi vì, thấy tội lỗi trong của cải tài sản. 
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* Tiếp theo cũng như vậy, vị dao-si tó trai xin thề với 
lời thề độc địa rằng: 

- Kinh bạch Tôn sư, néu người nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thây thì xin cho người ấy được Đức-vua ban ân 
huệ làm chủ một vùng trù phú, ngày đêm thưởng thức ca 
hát, nhảy mua vui chơi trong dám bạn hữu. Xin đừng 
gặp điều không may nào xảy ra cả. 

Bởi vì, thấy rõ, biết rõ tội lỗi trong vật-dục và phiền- 
não-dục là nhân sinh khô. 

l Tiếp theo cũng như vậy, në đqo-sĩ Kañcanadevi em 
gái út xin thề với lời độc địa rằng: 

- Kính bạch Tôn sư, nếu người nữ nào ăn cắp phán ăn 
củ sen của Thây thì xin cho người nữ ấy được Đức-vua 
cao cả nhất trên trái đất, tắn phong người nữ ấy là đệ 
nhất Chánh-cung Hoàng-hậu cao cả nhất đứng đầu 
trong 16 ngàn hoàng-hậu, cung phi mỹ nữ. 

Bởi vì, nữ đạo-sĩ có tâm nhàm chán trong ngũ-dục, 
xem ngũ-dục ví như đống phân có mùi hôi thối nên tránh 
xa, thấy rõ, biết rõ tội-lỗi trong ngũ-dục. 

* Tiếp theo cũng như vậy, në dao-si tó gái xin thề 
với lời độc địa rằng: 

- Kinh bạch Tôn sư, néu tó gái nào ăn cắp phần ăn củ 
sen của Thầy thì xin cho tớ gái ấy không biết sợ sệt, ngồi 
ăn chung những món ăn ngon với những người chủ. 

Bởi vì, người tớ gái ngồi ăn chung với chủ, đó là điều 
bắt-hạnh. 

* Tiếp theo vị thién-nam xin thè với lời độc địa răng: 

- Kính bạch vị Đạo-sưw, nếu thiên-nam nào ăn cdp 
phán ăn củ sen của Dao-su: thì xin cho kiếp sau của 
thiên nam ấy sẽ là Ngài Trưởng-lão trụ-trì một ngôi 
chùa lớn cũ tại kinh-thành lớn, nên thường sửa chữa, 
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làm mọi công việc hằng ngày, là Ngài Trưởng-lão ham 
mê làm việc suốt ngày. 

Bởi vì, trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp vị 
thiên-nam này đã từng là Ngài Trưởng-lão trụ-trì một 
ngôi chùa lớn cũ, nên phải sửa chữa, làm mọi công việc 
hăng ngày, phải chịu bao nhiêu khó cực. 

Vì vậy, vị thiên-nam tưởng nhớ lại tiền-kiếp của mình 
mà kinh sợ. 

* Tiếp theo con voi cũng xin thê với lời độc địa rằng: 

- Kính bạch vị Đạo-sư, nếu con voi nào ăn cắp phán 
ăn củ sen của vị Đạo-sự thì xin cho con voi ấy bị buộc 
bồn chân, cô và eo buộc bằng sợi dây xích chắc chắn, bị 
dăt ra khỏi rừng yên tịnh nay, dán vé kinh-thành, bi dám 
bằng lưỡi giáo, bị móc bằng câu móc. 


* Tiếp theo con khỉ cũng xin thê với lời độc địa rằng: 

- Kính bạch vị Đạo-sư, nếu con khỉ nào ăn cdp phán 
ăn củ sen cua vị Đạo-sự thì xin cho con khi ấy bị đeo 
vòng hoa đẹp nơi có, bị xó lỗ tai, bị đánh bằng roi. Vi 
thây rắn tập luyện con khi xong, bắt con khí ay diễn trò 
với rắn hồ mang, bắt đến gắn miệng rắn hó mang. Con 
khi ấy bị buộc có dắt di diễn trò với rắn hồ mang theo 
các ngõ đường trong kinh-thành. 

Nghe tất cả 13 vị có lời thề độc địa như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Mahäkafñcana nghĩ rằng: tất cả 

Không biết có ai nghĩ rằng ta không mát phần ăn củ 

sen mà nói rằng mất hay không, để bộc bạch sự trong 
sạch của mình. 

Vậy, ta cũng xin thê với lời độc địa trước sự hiện diện 
của tất cả quý vị rằng: 

- Này quý vị! Người nào nói dối rằng: “Phần ăn củ 
sen không mát mà nói mát, hoặc có nghỉ ngờ người nào, 


3.1- Pháp-Hạnh Xuất-Gia Ba-La-Mật Bậc Hạ 389 


thì xin cho người ấy say mê hưởng mọi thứ ngũ-đục 
(vatthukama) với tâm phiên-não-dục (kilesakama), không 
được đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, cho đến chết ở trong 
gia đình. 


Ấn mình nghe 11 vị đạo-sĩ, vị thiên-nam và con voi, 
con khỉ bộc bạch tâm trong sạch của mình như vậy, mà 
họ cho răng: “Đó là lời thê độc địa”, nên Đức-vua-trời 
Sakka nghĩ rằng: 

“Ta có tác-ý giấu phần ăn củ sen của vị Đạo-sư suốt 
ba ngày qua, để thử nhóm đạo-sĩ xem. Nay nghe họ đều 
tỏ vẻ nhàm chán trong ngũ-dục thật sự, thấy tội-lỗi ngü- 
dục như nhồ bãi nước miếng, nên họ đêu thê với lời thê 
mà họ cho là độc địa. 

Vậy, ta nên bạch hỏi nguyên nhán nào mà họ phát 
sinh tâm nhàm chán trong ngũ-dục như vậy ” 

Đức-vua-trời Sakka hiện ra ngự đến dành lễ Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Mahakañcana, ròi truyền hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạo-sư Mahäkafñcana, phán đông 
chúng-sinh trong đời mong mỏi, tìm kiếm những ngữ- 
dục, nên tạo ác-nghiệp, mọi đại-thiện-nghiệp, bởi vì 
ngũ-dục là đối-tượng dáng mong ước, đáng hài lòng ưa 
thích, đáng say mê đổi với chúng-sinh trong đời này. 

Đối với quý Ngài đạo-sĩ nhận thức thé nào về ngü-duc 
mà phát sinh tâm nhàm chán trong ngũ-dục nhw vậy? 
Bạch Ngài. 

Nghe Đức-vua-frời Sakka bạch hỏi như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Mahäkafñcana tàu rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua-trởời Sakka, bởi vi say mê trong 
ngũ-dục, nên phân đông chúng-sinh tạo thân hành ác, 
tạo khẩu nói ác, để phải chịu mọi cảnh khó như bị hành 
hạ đánh đập, bị giam câm trong nhà tù, bị chém giết. 
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Bởi vì say mê trong ngũ-dục nên phán đông chúng- 
sinh phát sinh tâm dê duôi, quên mình tạo ác-nghiệp mà 
bậc thiện-trí chê trách. Những người ấy phải chịu quả 
khổ trong kiếp hiện-tại. Sau khi chết, néu ác-nghiệp ây 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sẽ sinh trong bốn 
cối ác-giới: địa-ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, chịu 
quả khó của ác-nghiệp áy. 

Do thấy tội lỗi của ngũ-dục như vậy, nên các đạo-sĩ 
phát sinh đại-thiện-tâm nhàm chán trong ngũ-dục. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thưa như vậy, Đức-vua-ftrời 
Sakka bạch thú thật răng: 

z Kinh bach Ngài Đạo-sựư Mahakañcana cao thượng, 
Trâm muôn thử xem quy vị đạo-sĩ có còn hướng tâm dén 
hưởng thụ ngũ-dục hay không, nên mới lấy giấu phần ăn 
củ sen của Ngài Đạo-sư suốt ba ngày liên tiếp. 

Tắt cả quý Ngài đạo-sĩ déu là những bậc có giới-đức 
trong sạch, hoàn toàn không phạm tội trộm cấp. 

- Kính bạch Ngài Đạo-sự Miahakancana, đây là ba 
phán ăn củ sen của Ngài. 


Đức-Vua-Trời Sakka Bị Quở Trách 


Nghe Đức-vua-trởời Sakka bạch như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Mahakañcana tàu rằng: 

- Tâu Đức-vua-trời Sakka, các vị đạo-sĩ chúng tôi 
không phải những người thuộc hạ cua Đức-Vvua-trời, 
chúng tôi không phải những người để cho Đức-vua-trời 
thử xem như vậy. 

Các đạo-sĩ chúng tôi không phải thân quyến cũng 
không phải bạn hữu của Đức-vuaq-trời. 

Tại sao Đức-vua-trời ngự xuống đây làm trò đùa với 
các đạo-sĩ chúng tôi như vậy! 
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Đức-Vua-Trời Sakka Sám Hồi Và Xin Nương Nhờ 


Nghe Ðức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãkafñcana quở trách như 
vậy, Đức-vua-trời Sakka cúi xin lỗi băng câu kệ răng: 


- Kính bạch Ngài Đạo-sư Mahakañcana cao thượng, 
Trâm xin hết lòng thành kính danh lê xin sám hồi Ngài 
Đạo-sư cùng quỷ vị dao-si, cầu xin quy Ngài tha thứ lỗi 
cho Trâm đã phạm đến quỷ Ngài lần này. Trâm cầu 
mong chư bậc thiện-tri, có đức nhân-nại, có tâm từ tế độ 
không ghét bỏ Trám. 

Trâm xin Ngài Đạo-sự là vị Tôn sư, là Đức Phụ-thân 
của Trâm, Trâm xin nương nhờ bóng mát dưới đôi bàn 
chán cua Ngài Đạo-sư. 

Khi Đức-vua-trời Sakka thành tâm sám hối lỗi lầm 
của mình, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahakañcana tha thứ lỗi 
cho Đức-vua-trởời Sakka và khuyên bảo nhóm vị đạo-sĩ 
cũng nên tha thứ lỗi cho Đức-vua-trời Sakka nữa. 

Vâng lời Thầy, nhóm đạo-sĩ đều hoan hy tha thứ lỗi 
cho Đức-vua-trời Sakka. 

Khi ấy, Đức-Bô-tát đạo-sĩ Mahäkafñcana khuyên dạy 
nhóm đệ-tử răng: 

- Này các con! Tất cả chúng ta được thấy Đức-vua- 
trời Sakka cao cả trên cối trời Tam-thập-tam-thiên, đó 
là điều vinh hạnh đối với chúng ta sóng trong rừng như 
thé này. Nếu sống tại nhà thì chúng ta không có cơ hội 
thấy Đức-vua-trời Sakka như vậy. 

- Này các con! Các con nên phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan hy, hãy nên tha thứ lỗi cho Đức-vua-trời Sakka, 
bởi vì thây đã nhận lại được phần ăn củ sen rôi. 

Sau đó, Đức-vua-trời Sakka thành kính dành lễ Đức 
Đạo-sư Mahakañcana và nhóm đạo-sĩ, rồi xin phép ngự 
trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 
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Tất cả nhóm đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiền-định, 
đêu chứng đặc các bác thiên săc-giới và chứng dac các 
phép-thán-thông. 

Sau khi nhóm đạo-sĩ chết, sắc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh lên cõi trời săc-giới phạm-thiên. 

Sau khi thuyết về tích Bhisajataka xong, Đức-Thế- 
Tôn truyên dạy chư ty-khuu răng: 

- Này chư f)-khưu! Chư đạo-sĩ thiện-trí tiễn bối đều 
đem ngñũ-dục ra làm dói-tuong đê thê với lời thê gọi là 
độc địa theo cảm tưởng của mình nhu vậy. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về pháp chân-lý tứ Thánh-để, 
tỳ-khưu có tâm tham muốn trong ngũ-dục thấy rõ tội-lỗi 
của ngũ-duc, nên nhàm chán ngũ-dục, rôi thực-hành 
pháp-hành thiêntuệ dân đên chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
T háảnh-quả, Niét-ban, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
tại nơi ây. 


Tích Bhisajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Trong tích Bhisajãtaka này, Đức-Bỏ-zá tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama làm đạo-sĩ Mahakañcana trong thời 
quá khứ. Đến khi Ðức-Phật Gotama đã xuất hiện trên 
thế gian thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Bhisajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại của những nhân 
vật ấy như sau: 

- Vị đạo-sĩ Upakañcana em trai thứ nhất, nay kiếp 
hiện-tại là Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 

- Vị đạo-sĩ em trai thứ nhỉ, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahamogsallana. 

- Vi đạo-sĩ em trai thứ ba, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahaäkassapa. 
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- Vi đạo-sĩ em trai thứ tu, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Vi đạo-sĩ em trai thứ năm, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Punna. 

- Vi đạo-sĩ em trai thứ sáu, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- Vị nữ đạo-sĩ Kañcanadevï em gái út, nay kiếp hiên- 
tại là Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavanna. 

- Vi đạo-sĩ tớ gái, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức 
f)-khưu-ni Khujjuttara. 

- Đức-vua-trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Kaludayt. 

- Vi đạo-sĩ tó trai, nay kiếp hiện-tại là cận-sự-nam 
Cittagahapati. 

- Vi thién-nam cói cáy, nay kiép hiện-tại là Da-xoa 
Satagira. 

- Con voi, nay kiếp hiện-tại là voi chúa Palileyya. 

- Con khi, nay kiếp hiện-tại là con khí dâng mật ong 
đến Đức-Phật Gotama tại rừng Pälileyya. 

- Đức-Bồ-tát dạo-sĩ Mahäkaficana, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích ÐĐức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahäkañcana, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh xuất-gia 
ba-la-mật bậc hạ, ngoài ra, còn có pháp-hạnh ba-la-mật 
khác cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahakañcana đem tất cả của cải 
làm phước bố-thí, đó là pháp-hạnh bő-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bê-tát đạo-sĩ Mahäakañcana giữ-giới trong 
sạch, đó là phảp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 
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- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahakañcana có trí-tuệ suy xét 
đúng đắn, đó là pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bỏ-tát đạo-sĩ Mahäkañcana có sự tinh-tán 
không ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahäkañcana có đức nhẫn-nại, 
đó là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahäkañcana phát-nguyện bằng 
lời chân-thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Mahaäkafñcana có tâm-từ đối với 
chúng-sinh, đó là phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mát. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Mahäkañcana có tâm-xả đỗi với 
chúng-sinh, đó là phảp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng đồng thời 
thành tựu cùng một lúc với pháp-hạnh xuất-gia ba-la- 
mật bậc hạ này. 


Nhận Xét Về Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ Mahãkañcana 


Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc hạ là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Ðúc-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác cân 
phải tạo cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 


Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mát đó là đại-thiện-tâm 
trong sạch nhàm chán trong ngũ-dục (săc-dục, thanh- 
dục, hương-đục, vị-dục, xúc-dục). 


_ Trong tích Bhisajataka này, Đức-Bồ-tát Mahäkafñcana, 
tiên-kiêp của Đức-Phật Gotama, sinh trong gia đình phú hộ. 


Khi Đức-Bồ-tát Mahakañcana trưởng thành, cha mẹ 
khuyên bảo Đức-Bồ-tát nên cưới vợ, nhưng Đức-Bồ-tát 
khăng khăng từ chối, không chju cưới vợ, bởi vì Đức- 
Bồ-tát thấy rõ tội lỗi trong ngũ-dục. 
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Đức-Bô-tát Mahäkañcana huynh trưởng làm gương 
cho sáu người em trai và một người em gái noi theo. 

Sau khi cha mẹ qua đời, Đức-Bôồ-tát Mahãkañcana 
đem tất cả của cải làm phước-thiện đại-thí đến những 
người nghèo khó, rồi dẫn sáu người em trai, một người 
em gái, một người bạn hữu, một người tớ trai và một 
người tớ gái đi vào rừng Himavanta, xuất gia trở thành 
đạo-sĩ. 

Tất cả nhóm vị đạo-sĩ đều là những người có tâm 
nhàm chán trong ngũ-dục, thực-hành pháp-hành thiển- 
định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi 11 vị đạo-sĩ này chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 


(Xong pháp-hạnh xuất-gia Ba-la-mật bậc hạ) 
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3.2- Pháp-Hạnh Xuắt-Gia Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Nekkhamma Upapäramn) 


Tích Hatthipälajataka (Hach-thi-pa-lá-cha-tá-ká) 


Tích Hatthipalajataka ” này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm công-fử Hatthipala tạo 
pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc trung (nekkhamma- 
upaparamï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Chư tỳ-khưu tụ hội tại 
giảng đường đàm đạo về nhiều người từ bỏ nhà, xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Đức-Thế-Tôn, 
đông đảo như vậy. 

Khi ây, Đức-Thế-Tôn ngự đến giảng đường, ngồi trên 
pháp toà truyên hỏi chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư t)-khưu! Các con đang đàm đạo với nhau 
về vấn đề gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về vấn đề như 
vậy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại Như-Lai 
đã tạo đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, xuất-gia 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác thuyết pháp tế độ 
các hàng thanh-văn đệ-tử, nên có nhiễu người từ bỏ nhà, 
xuẩt-gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Như- 
Lai rất đông như vậy, mà những tiên-kiếp Như-Lai khi 
còn là Đức-Bồ-tát từ bỏ nhà, xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
cũng có nhiêu người từ bó nhà, di theo Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ vào rừng núi Himavamta, xuất gia trở thành đạo-sĩ 
rất đông. 


! Bộ Jãatakatthakathã, phần Vīsatinipāta, tích HatthipälaJataka. 
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Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu 
kính thỉnh Đức-Thê- Tôn thuyêt vê tiên-kiêp của Ngài. 


Tích Hatthipälajãtaka 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Hatthipälajätaka 
được tóm lược như sau: 


Trong thời quá khứ, Đức-vua Esukãr7 ngự tại kinh- 
thành Baranast, trị vì dat nước Kasi. Đức-vua Esukari có 
vl Quan thừa-fướng vón là người bạn thân thiệt từ thời 
thơ âu. Đức-vua và Quan thừa-tướng cả hai đêu chưa có 
con nôi dòng. Một hôm Đức-vua EsukãrT truyền bảo 
glao ước với Quan thừa-tướng răng: 

- Này khanh thân mén! Hai chúng ta chưa có con kế 
thừa. Sau này, nêu bạn có công-tử thì Trâm sẽ truyện 
ngôi báu cho công-tử của bạn. Hoặc nêu Trâm có Thái- 
tử thì Thải-tứ sẽ thừa hưởng gia sản của bạn. 

Đức-vua EsukarT và Quan thừa-tướng đã giao ước 
chàc chăn với nhau như vậy. 

Một hôm, Quan thừa-tướng đi kinh lý địa phương 
thâu thuê của mình, ngôi trên xe trở về kinh-thành, đên 
bên ngoài cửa hướng đông, gặp một người đàn bà khôn 
khô tên Bahuputtika có bảy đứa con trai nhỏ: đứa ăm 
trên tay, đứa ngôi trên vai, đứa dat theo sau, còn các 
đứa khác di trước, di sau bà. Quan thừa-tướng hỏi người 
đàn bà ây răng: 

- Này người đàn bà khôn khó! Cha của bảy đứa trẻ 
này ở đâu vậy? 

Người đàn bà thưa răng: 

- Kính thưa quan lớn, cha của bảy đứa con này đâu 
có thường ở đáy. 

Quan thừa-tướng hỏi rằng: 
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- Này người đàn bà khốn khổ! Bà làm cách nào mà có 
bảy đứa con trai như vậy? 

Nghe quan lớn hỏi như vậy, cảm thấy lúng túng, bà 
nhìn thấy một cây đa lớn bên ngoài cửa thành, chỉ tay về 
phía cây đa ấy mà thưa ràng: 


- Kính thưa quan lớn, tiện nữ này dên câu xin chu- 
thiên ngự tại cây đa, nên tiện nữ có được bảy đứa con 
trai như vậy. 


Nghe người đàn bà khốn khó thưa như vậy, Quan 
thừa-tướng xuông xe, đên chỗ cây đa, câm nhánh cây đa 
lay động, nói lời hăm doạ chư-thiên răng: 

- Này chư-thiên cội cây! Hằng năm, Đức-vua đã 
truyền lệnh xuất ra một só tiên 1.000 kahapana, đề làm 
lê cúng dường đến các ngươi. Sao ngươi không dâng lên 
Đức-vua nhiễu hoàng-tử, nhiễu công-chúa! Còn người 
dan bà khôn khô kia có ân nghĩa gì đôi với ngươi, mà 
ngươi ban cho bà ây bay đứa con trai như vậy! 

Kỳ hạn trong khoảng bảy ngày, ké từ ngày hôm nay, 
nêu nhà ngươi không dâng lên Đức-vua của ta các 
hoàng-tử, dên ngày thứ bảy, thì ta sẽ ra lệnh chặt cây da 
nay ra thành từng đoạn nhỏ, đào gốc chặt rê. 

Sau khi nói lời hăm dọa xong, Quan thừa-tướng lên 
xe vào kinh-thành, trở vê tư dinh của mình. 

Sáng ngày hôm sau, Quan thừa-tướng lại đến cây đa 
cũng nói lời hăm dọa, môi buôi sáng như vậy. 

Đến sáng ngày thứ sáu, Quan thừa-tướng cầm nhánh 
cây đa lay động, dõng dạc nói lời hăm dọa răng: 

- Này chư-thiên cội cây! Chỉ còn một đêm nay nữa mà 
thôi. Nếu các ngươi không chịu dâng lên Đức-vua của ta 
các hoàng-tử thì sảng ngày mai các ngươi phải bị phạt. 
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Nghe lời dõng dạc hăm dọa của Quan thừa-tướng như 
vậy, chư-thiên cội cây hoảng sợ nghĩ rằng: 

“Nếu vị Quan thừa-tướng này không được các hoàng- 
tử nhw y thì chắc chắn sẽ ra lệnh chặt cây da này, làm 
hw hoại các lâu dai cua chúng ta, không còn nơi nương 
nhờ nữa. 

Vậy, chúng ta nên dâng lên Đức-vua các hoàng-tử 
bằng cách nào đây! 

Chư-thiên cội cây bay đến cầu cứu các Đức tir Đại- 
Thiên-vương, tâu rõ sự việc xảy ra như vậy. Đức t: Đại 
Thiên-vương không có khả năng dâng các hoàng-tử theo 
sự yêu cầu của Quan thừa-tướng. 

Chư-thiên cội cây bay lên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, đến châu, cầu xin Đức-vua-trời Sakka cứu giúp. 

Nghe lời khán khoản cầu cứu của chư-thiên cội cây, 
Đức-vua-trời Sakka suy xét rằng: 

Đức-vua Esukart sẽ có được các hoàng-tử xứng đảng, 
Đức-vua-trời Sakka thấy bốn vị thiên-nam đã từng tích 
lũy nhiễu phước-thiện xứng đáng tải-sinh làm các 
hoàng-tử của Đức-vua Esukari . 

Tiên-kiếp của bốn vị thiên-nam này là bốn người thợ 
dệt trong kinh-thành Baranasi. Khi làm ra được của cải, 
chia ra năm phân, lấy một phân đem làm phước-thiện bó-thí. 

Sau khi bón người thợ chết, đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh làm bốn vị thiên-nam trong cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên này. Tiếp theo kiếp sau sẽ tải-sinh lên cối trời 
Dạ-ma-thiên, cõi trời Đáâu-suất-đà-thiên, cõi trời Hóa- 
lạc-thiên, cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. Đại-thiện-nghiệp 
cho quả tải-sinh trong các cối trời dục-giới. 

Nay đến lúc bốn vị thiên-nam hết tuổi thọ tại cối trời 
Tam-tháp-tam-thiên này, đại-thiện- nghiệp sẽ cho quả 
tải-sinh lên cối trời Dạ-ma-thiên. 
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Thấy rõ như vậy, nên Đức-vua-trời Sakka ngự đến lâu 
đài của bôn vi thiên-nam, truyền bảo răng: 

- Này bốn vị thiên-nam! Các ngươi nên tải-sinh làm 
người trong cõi người, theo tuân tự tải-sinh đâu thai trong 
lòng Chánh-cung Hoàng-hậu cua Đức-vua EsukärT. 

Nghe lời truyền bảo của ĐÐức-vua-trời Sakka, bón vị 
thiên-nam tâu ràng: 

- Muôn tâu Đức-vua-trời Sakka, chúng thân xin tuân 
lệnh của Đức-vua, nhưng chúng thân không muốn tái- 
sinh dáu thai trong lòng Chánh-cung Hoàng-hậu cua 
Đức-vua Esukan, mà chúng thân sẽ tải-sinh đâu thai 
trong lòng phu-nhân Vasetthi của Quan thừa-tướng. 

Khi lớn lên, chúng thân sẽ từ bỏ nhà, xa lánh ngũ-dục 
(săc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), xuất 
gia trở thành đạo-sĩ lúc con trai trẻ. 

Chấp thuận điều kiện của bốn vị thiên-nam, Đức-vua- 
trời Sakka ngự trở vê truyền bảo với chư-thiên cội cây 
biệt như vậy. Chư-thiên cội cây vô cùng hoan hy dành lê 
Đức-vua-trời Sakka, rôi xin phép trở vë chỗ lâu dài tại 
cây đa. 

Sáng ngày thứ bảy, Quan thừa-tướng ra lệnh gọi 
nhóm lính lực lưỡng đem theo cưa, búa, rìu, ... dân 
nhóm lính ây đên cây đa, Quan thừa-tướng bực bội nói 
với chư-thiên cội cây răng: 

- Này chư-thiên cội cây! Ta chỉ xin các ngươi dáng 
lên Đức-vua của ta các hoàng-tử mà thôi, mà các ngươi 
không chịu giúp ta. Sáng ngày thứ bảy hôm nay đã hết 
kỳ hạn, các ngươi phải bị phạt. 

Khi ấy, chư-thiên cội cây hiện ra từ cây đa do oai lực 
của mình, kính thưa với Quan thừa-tướng với lời nhỏ 
nhẹ răng: 
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- Kính thưa Quan thừa-tướng, chúng tôi sẽ ban cho 
Ngài 4 đứa con trai. 

- Này chư-thiên cội cây! Không phải ta muốn 4 đứa 
con trai ấy, mà ta chỉ xin các ngươi hãy kính dâng lên 
Đức-vua của ta bốn đứa con trai ấy mà thôi. 


Chư-thiên khăng định thưa răng: 

- Kinh thưa Quan thừa-tướng, chúng tôi chỉ ban cho 
Ngài bốn đứa con trai ấy mà thôi. 

Quan thừa-tướng khán khoản cầu xin ràng: 

- Này chư-thiên cội cây! Nếu vậy, thì xin chư-thiên 
dáng lên Đức-vua hai đứa con trai, còn ban cho tôi hai 
đứa con trai vậy! 

Chư-thiên khăng định một lần nữa thưa rằng: 

- Kính thưa Quan thừa-tướng, chúng tôi không thể 
kính dâng lên Đức-vua Esukārī, mà chỉ ban cho Ngài cả 
bón đứa con ây mà thôi. 

- Kính thưa Quan thừa-tướng, khi lớn lên, bốn đứa 
con åy sẽ tr bỏ nhà đi vào rừng núi Himavanta, sẽ xuất 
gia trở thành đạo-sĩ lúc đang còn trẻ. 

Một lần nữa, Quan thừa-tướng khán khoản rằng: 

- Này chư-thiên cội cây! Xin chư-thiên dâng lên Drc- 
vua cả bón đứa con trai ay. 

Để ngăn cản bốn hoàng-tử không xuất gia trở thành 
đạo-sĩ. Đó là phận sự của ta. 

Tuy Quan thừa-tướng khán khoản van nài như vậy, 
nhưng chư-thiên cũng chỉ ban cho Quan thừa-tướng cả 
bôn đứa con trai ây mà thôi, rôi biên mât trở vê lâu đài. 

Từ đó về sau, những phẩm vật cúng dường phát sinh 
đến chư-thiên rất nhiều. 
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Đức-Bồ-Tát Tái-Sinh Đầu Thai 


* Đức-Bồ-tát Jelthakadevaputta: Ðúc-Bô-tát thiên- 
nam trưởng chuyển kiếp (cuti: chết) từ cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu 
thai vào lòng phu-nhân Vasetthi của Quan thừa-tướng. 

Đúng mười tháng, Đức-Bô-tát sinh ra đời, được đặt 
tên là Hatthipalakumara: Công-tử giữ voi, rồi giao cho 
người giữ voi nuôi dưỡng, cốt để ngăn cản không cho 
Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipälakumära lớn lên từ bỏ nhà, 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. Ðirc-Bô-tát công-tử 
Hatthipala lớn lên trong gia đình của người giữ voi. 

* Tiếp theo vi /hiên-nam thứ nhì chuyên kiếp (cuti), 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai vào lòng phu- 
nhân Vãsetth1 của Quan thừa-tướng. 

Đúng mười tháng bé trai sinh ra đời, được đặt tên là 
Assapalakumara: Công-tử giữ ngựa. rồi giao cho người 
giữ ngựa nuôi dưỡng. Công-f? Assapala lớn lên trong 
gia đình người giữ ngựa. 

* Tiếp theo vị /biên-nam thứ ba chuyên kiếp (cuti), 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai vào lòng phu- 
nhân Vãsetth1 của Quan thừa-tướng. 

Đúng mười tháng bé trai sinh ra đời, được đặt tên là 
Gopalakumara: Công-tử giữ bò, rồi giao cho người giữ 
bò nuôi dưỡng. Cóng-tu: Gopala lớn lên trong gia đình 
người giữ bo. 

* Tiếp theo vị thiên-nam thứ tw chuyên kiếp (cuti), 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai vào lòng phu- 
nhân Vãsetth1 của Quan thừa-tướng. 

Đúng 10 tháng bé trai sinh ra đời, được đặt tên là Ajapala- 
kumara: Công-tử giữ dê, rồi giao cho người giữ đê nuôi 
dưỡng. Công-fứ Ajapala lớn lên trong gia đình người giữ dé. 
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Để ngăn cản không cho bón công-#ử từ bó nhà, di 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, nên Quan thừa-tướng ra lệnh 
mời tất cả mọi đạo-sĩ phải rời khỏi đất nước Kãsi, bởi vì 
Quan thừa-tướng sợ rằng: nếu bốn công-## nhìn thấy vị 
dao-si, rôi sẽ đi xuất gia trở thành đạo-sr, thì sẽ không có 
người kế thừa sự nghiệp của mình. 

Được nuôi dưỡng trưởng thành trong mỗi gia đình 
như vậy, mỗi công-tử trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch, 
không biết lễ phép, thích quậy phá mọi người. 


Bàn Tính Truyền Ngôi Vua 


Bốn công-ử đến lúc trưởng thành đều có thân hình 
phương phi, đặc biệt thân hình Đức-Bô-tát công-tử 
Hatthipala có những tướng tôt của bậc đại nhân, nhưng 
tính khí của mỗi công-tử lại ngang tàng ngô nghịch. 

Bồn công-tử được biết là bón huynh đệ với nhau đều 
là con của Quan thừa-tướng. Môi công-tử ở mỗi tư dinh 
của mình. 

Khi Đức-Bồ-tát Hathipala lên 16 tuôi, Đức-vua 
EsukarT và Quan thừa-tướng bàn tính với nhau răng: 

Việc truyền ngôi báu cho công-tử Hatthipäla và phong 
chức cho ba công-tử như thê nào dây! 

Bởi vì mỗi công-tử dèu có tỉnh khí ngang tàng ngô 
nghịch, nêu công-tử Hatthipala được làm lê đăng quang 
lên ngôi vua, và ba công-tử được phong chức quan trong 
triêu thì chỉ làm cho đát nước Kasi này bị suy vong mà 
thôi. Còn nêu có các đạo-sĩ đến kinh-thành Baranasr 
này, thì bón công-tử chắc chăn sẽ từ bỏ dinh thự, di xuất 
gia trở thành đạo-sĩ sẽ chỉ làm khô dán chúng mà thôi. 

Bây giờ, Trâm và khanh nên thử bốn công-tử trước, 
rồi sau đó sẽ tính việc truyện ngôi sau. 
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Đức-Bồ-Tát Công-tử Hatthipäla 


Sau khi bản tính xong, Đức-vua Esukārī và Quan 
thừa-tướng thay hình đổi dạng, giả làm hai vị đạo-sĩ đi 
đến khất thực trước công tư dinh của Đức-Bô-tát công-tử 
Hatthipala. 

Nhìn thấy hai vị đạo-sĩ, Đức-Bô-tát công-tử Hatthipala 
vô cùng hoan hỷ ra tận công, đảnh lễ đưới đôi bàn chân 
của hai vị đạo-sĩ, đón rước vào tư dinh, thỉnh ngồi trên 
chỗ ngồi cao quý, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch hai Ngài đạo-sĩ cao quỷ, đã lâu lắm rôi, 
nay con mới gặp hai Ngài đạo-sĩ thực-hành phạm hạnh 
cao thượng cân trọng nơi lục- môn thanh- tịnh. Thật là 
đáng tôn kính. 

Hai Ngài mặc y phục, đội mũ đạo-sĩ là bậc điệt mọi 
phiên-não. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ 
dưới hai bàn chân của hai Ngài bằng thân, khẩu, ý 
cung-kính của con. 

- Kinh bạch hai Ngài đạo-sĩ cao quý, lần dâu tiên nhìn 
thấy hai Ngài thực-hành phạm-hạnh cao thượng, con liên 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi hai Ngài. Con xin lau 
đổi bàn chân cua hai Ngài, xin xoa dâu, bóp đôi chân 
của hai Ngài, rồi kinh mời thọ nhận những lễ vật cúng 
dường của con. 

Thấy Đức-Bô-tát công-tử Hatthipäla vô cùng hoan hy 
đón rước, tiếp đãi rất cung kính, biết lễ phép, nói lời 
khiêm tốn như vậy, vi đạo-sĩ vốn là Quan thừa-tướng 
phụ thân của Đức-Bồ-tát công-tử hỏi rằng: 


- Này công-tử Hatthipala! Con có biết hai chúng tôi 
là ai, mà con đã tiêp đãi cung kính với chúng tôi nhw vậy? 


! Luc-món: nhãn-môn, nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn,thân-môn, ý-môn. 
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- Kính bạch hai Ngài đạo-sĩ cao quý, hai Ngài là đạo- 
Sĩ từ rừng núi Himavanta dên đáy. 

- Này công-tử Hatthipala! Hai chúng tôi không phải 
là đạo-sr. Vi này là Đức-vua Esukart, còn ta là Quan 
thừa-tưởng cha của con dây! 

Đức-Bô-tát công-tử Hatthipala tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương EsukarT và kính thưa phụ thân, 
con muôn biết do nguyên nhân gì mà Đại-vương và phụ 
thân phải thay hình đổi dạng, giả làm vị đạo-sĩ như vậy? 

Quan thừa-tướng, phụ thân của công-tử Hatthipäla trả 
lời răng: 

- Này Hadthipala con yêu quý! Đức-vua và cha giả 
làm đạo-sĩ như vậy, chỉ dé tht con mà thôi. 

- Kính thưa phụ thân, Đại-vương và phụ thân thử con 
như vậy đề làm gì? 

- Này Hatthipäla con yêu quý! Khi con thấy Đức-vua 
và cha giả làm dao-si, đê cho con không muôn xuát gia 
trở thành đạo-sr. Nêu được như vậy thì Đức-vua và cha 
sẽ làm lê đăng quang cho con lên ngôi vua, tri vì đát nước 
Kasi này. 

Nghe phụ thân bảo như vậy, Đức-Bồ-tát công-tử 
Hatthipala thưa răng: 

- Kính thưa phụ thân, con không muốn lên ngôi làm 
vua, mà con chỉ muôn xuát gia trở thành đạo-sĩ mà thôi. 

Nghe công-tw Hatthipala dõng dac thưa như vậy, 
Quan thừa-tướng, phụ thân công-tử khuyên bảo răng: 

- Này Hatthipala con yêu quý! Con con trẻ nên học 
các bộ môn truyện thông, lên ngôi làm vua, hưởng mọi 
đối-tượng ngũ-dục an-lạc trong đời, có các hoàng-hậu, 
sinh ra nhiêu hoàng-tử, nhiễu công-chúa, đê nói dòng đồi. 
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Đến lúc tuổi già, con mới nên vào rừng núi xuất gia 
trở thành dao-si. 

Người nào xuất gia lúc tuổi già như vậy, người ấy 
được chư bậc thiện-trí tán duong ca tụng. 

Nghe phụ thân khuyên dạy như vậy, Đức-Bồ-tát 
công-tử Hatthipãla thưa răng: 

- Kính thưa phụ thân, học các bộ môn truyền thống 
không phải là chân-lý, không đem lại sự lợi ích thật sự, 
lên ngôi làm vua cũng vậy thôi. 

- Kính thưa phụ thân, có ai có thể ngăn được sự già, 
sự bệnh, sự chết bằng quyên lực, bằng các con của mình 
được đâu! 

Của cải tài sản, các con là nơi chấp thu, chỉ làm cho 
khó tâm mà thôi. 

Chư bác thiện-trí khuyên dạy nên lánh xa ngũ-dục là 
những đối-tượng ràng buộc làm say mê trong đời. 

Mỗi chúng-sinh được hiện hữu trong đời đêu do quả 
của nghiệp của chúng¬sinh ấy đã tạo trong kiếp quá khứ. 

- Kinh thưa phụ thân, tất cả chúng-sinh déu có nghiệp 
là của riêng mình. 

Nghe Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipäla thưa với phụ 
thân như vậy, Đức-vua Esukãrï truyền hỏi công-tử rằng: 

- Này công-tử Hatthipala! Ngươi nói: 

“Môi chúng-sinh được hiện hữu trong đời đêu do quả của 
nghiệp của chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp quả-khứ. ” 

Đó chắc chắn là sự thật. 

Tuy nhiên, cha mẹ già của ngươi mong ước được nhìn 
thấy ngươi sống lâu 100 tuổi, không có bệnh luôn khoẻ 
mạnh, để phụng dưỡng cha mẹ già. 

Nghe Đức-vua EsukãrI truyền bảo như vậy, Đức-Bồ- 
tát công-tử Hatthipãla tâu rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương cao cả, tình bằng hữu với sự 
già, tình bạn thân thiết với sự chết, nếu có đối với người 
nào, hoặc người nào biết chắc rằng: “Ta sẽ không chết” 
thì đôi khi cha mẹ sẽ nhìn thấy con mình sống lâu 100 
tuổi, không có bệnh luôn khoẻ mạnh. 

- Muôn tâu Đại-vương cao cả, nhu người chèo do 
ngang chở khách từ bén này sang bến kia, rôi ngược lại 
như thể nào, thì sự già, sự bệnh thường dắt dẫn sinh- 
mạng của chúng-sinh đến sự chết cũng như thể ấy. 

Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipala giảng giải về sinh- 
mạng của chúng-sinh vô-thường ngắn ngủi như vậy, 
không có ai là bạn thân với sự già để giúp mình không 
già, không có ai là bạn thân với tử thần để giúp mình 
không chết cả. 

Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipala cầu nguyện cho Đức- 
vua Esukari rằng: 

Xin câu nguyện cho Đại-vương thân tâm thường được 
an-lạc. Sự già, sự bệnh, sự chết đang đuổi theo kẻ tiện 
dán đang tâu với Đại-vương. 

Kính xin Đại-vương không nên dễ duôi trong mọi thiện- 
pháp, không nên say mê trong sinh-mạng vô thường này. 


Đức-Bồ-Tát Công-Tử Hatthipäla Đi Xuất Gia 


Sau khi tàu xong, Đức-Bổ-tát công-dử Hatthipala 
dành lễ Đức-vua Esukārī, đảnh lễ Quan thừa-tướng phụ 
thân của mình, rồi xin phép từ bỏ tư dinh, không màng 
đến ngôi vua, rời khỏi kinh-thành Baranast, di xuất gia 
trở thành đạo-sĩ, có một số đông dân chúng cũng xin đi 
xuất gia theo ĐÐức-Bồ-tát công-tử Hatthipäla. 

Dẫn đoàn tuỳ tùng thuộc hạ dài khoảng 1 do-tuần đến 
bờ sông Gañga, Đức-Bô-tát công-tử Hatthipala nhìn dòng 
nước sông Gañgā làm đề-mục thiên-định ãpokasina, 
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thực-hành pháp-hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép- 
thân-thông tại nơi ấy. 

Đức-Bỏ-tát Hatthipäla biết rằng: 

“Đoàn tùy tùng này sẽ có đông đảo lắm, còn có ba 
người em trai, cha mẹ, Đức-vua Esukari, Chảnh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua, những người trong hoàng lộc, 
cùng với toàn thể dân chúng trong kinh-thành Bārāņasī 
sẽ đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. Cho nên, ta nên chờ đợi 
mọi người đến đông du.” 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Hatthipala ngồi giảng dạy đoàn 
tuỳ tùng thuộc hạ tại bờ sông Gangã. 


Công-Tử Assapäla 


Ngày hôm sau, Đức-vua EsukarT và Quan thừa-tướng 
bản tính với nhau rằng: 

Công-tử Hatthipāla không màng đến ngôi vua, dẫn 
đoàn tùy tùng đông đảo di xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
đang nghỉ tại bò sông Ganga. 

Nay, Trâm cùng ngự với khanh nên đến thử công-tử 
Assapäla như thế nào, rồi sẽ làm lễ đăng quang cho lên 
ngồi vua. 

Sau khi bàn tính xong, Đức-vua Esukari và Quan 
thừa-tướng giả làm đạo-sĩ ngự đến khất thực trước công 
tư dinh của công-fử Assapala. 

Nhìn thấy hai vị đạo-sĩ đứng trước công tư dinh của 
mình, công-tử Assapäla vô cùng hoan hý ra tận công, 
đảnh lễ dưới đôi bàn chân của hai vị đạo-sĩ, đón rước 
vào tư dinh, thỉnh ngồi trên chỗ ngồi cao quý, rồi bạch 
với hai vị đạo-sĩ răng: 
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- Kính bạch hai Ngài đạo-sĩ cao quỷ, đã lâu lắm rôi, 
nay con mới găp hai Ngài đạo-sĩ thực-hành phạm hạnh 
cao thượng cán trọng trong lục-môn thanh-tịnh. Thát là 
đáng tôn kính. 

Công-tử Assapäla phục vụ tiếp đãi hai vị đạo-sĩ như 
Đức-Bô-tát công-tử Hatthipäla. 

Thấy công-tử Assapala lễ phép, nói lời khiêm tốn, nên 
Quan thừa-tướng phụ thân bảo với công-tử Assapäla biệt 
sự thật răng: 

- Này Assapdla con yêu quỷ! Sự thật chúng ta không 
phải là hai đạo-sĩ nhu con tưởng. Vi này là Đức-vua 
ksukari và ta là Quan thừa-tướng, cha của con đây. 
Đức-vua và cha sẽ làm lê đăng quang cho con lên ngôi 
vua, tri vì dat nước Kasi này. 

Nghe phụ thân của mình bảo như vậy, công-tử 
Assapala thưa ràng: 

- Kính thưa phụ thân, khi huynh trưởng Hatthipala 
của con đang hiện hữu, sao có thê làm lê đăng quang 
cho con lên ngôi vua được. 

Quan thừa-tướng phụ thân của công-tử Assapäla cho 
biệt răng: 

- Này Assapala con yêu quý! Huynh trưởng Hatthi- 
pala của con không chịu lên ngôi làm vua, đã xin phép 
cha, rời khỏi kinh-thành Baranasi, đi xuất gia trở thành 
đạo-sĩ rồi. 

Công-tử Assapala thưa tiếp răng: 

- Kính thưa phụ thân, hiện nay huynh trưởng Hatthi- 
pala của con đang ở đâu vậy? 

- Này Assapala con yêu quý! Hiện nay huynh trưởng 
Hatthipala của con đang ở bên sông Ganga. 
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Công-tử Assapala dõng dac thưa với phụ thân răng: 

- Kính thưa phụ thân, con cũng không muốn lên ngồi 
làm vua, ví nhự bãi nước miếng mà huynh trưởng 
Hatthipala của con đã nhỏ bỏ, chẳng lẽ con lại quy gồi 
liễm bãi nước miếng ấy sao! Con cũng sẽ di xuất gia trở 
thành đạo-sĩ theo huynh trưởng Hatthipala của con. 

Công-tử Assapäla giảng giải rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kính thưa phụ thân, ngũ-dục 
(sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục) ví nhu 
sinh lây làm cho chúng-sinh chim đắm; ngũ dục là 
những đối-tượng ràng buộc dắt dẫn tâm tham-di của 
chúng-sinh đến sự khó. 

Những chúng-sinh nào say mê trong ngũ-dục ví nhu 
sinh lây, những chúng-sinh ấy bị chìm đắm trong sinh 
lây không thể vượt qua bờ bên kia là Niễt-bàn được; 
những chúng-sinh ấy tạo ác-nghiệp thấp hèn chỉ chịu 
khổ trong vòng tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài 
mà thói. 

- Muôn tâu Đại-vương, kính thưa phụ thán, trước đáy, 
lớn lên trong gia đình người giữ ngựa, con là đứa trẻ 
ngang tàng ngô nghịch, đã tạo nhiều ác-nghiệp làm khổ 
các chúng-sinh khác. Khi còn tử sinh luân-hồi, con 
không thể tránh khỏi được quả của ác-nghiệp ấy. 

Vậy, ngay bây giờ, con di xuất gia trở thành đạo-sĩ cố 
găng cán trọng giữ gìn thân, khẩu, ý tránh xa mọi ác- 
nghiệp, chỉ có găng tinh-tán tạo mọi thiện-nghiệp mà thôi. 


Công-tử Assapäla cầu nguyện rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương và kính thưa phụ thân, con xin 
câu nguyện Đại-vương và phụ thân thân tám thường 
được an-lạc. 
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Vẻ phân con, trong khi con đang tâu với Đại-vương và 
phụ thân thì sự già, sự bệnh, sự chết đang đuôi theo con. 


Công-Tử Assapäla Đi Xuất Gia 


Công-tử Assapala dành lễ Đức-vua EsukãrT và phụ 
thân, rồi xin phép rời khỏi kinh-thành Bārāņasī, dẫn theo 
đoàn tuỳ tùng thuộc hạ cùng dân chúng theo sau dài 1 do 
tuần, đi tìm huynh trưởng Hatthipäla tại bờ sông Gangã. 

Nhìn thấy người em thứ nhất, công-tử Assapäla cùng 
với đoàn tuỳ tùng đông đảo đến, huynh trưởng Hatthi- 
pala ngồi trên hư không thuyết pháp giảng dạy công-tir 
Assapala cùng đoàn tuỳ tùng, rồi khuyên ràng: 

- Này Assapala em yêu quý! Đoàn người này chắc 
chắn sẽ càng đông thêm nữa. Vậy, chúng ta nên chờ đợi 
tại nơi này. 

Nghe huynh trưởng Hatthipala dạy bảo như vậy, 
công-tử Assapäla vâng lời ở lại chờ đợi. 

Công-Tử Gopala 

Sau khi cóng-tu: Assapala đã xin phép rời khỏi kinh- 
thành Bārāņasī, đi xuất gia theo Đức-Bổ-tát công-tử 
Hatthipala. 

Vào ngày hôm sau, Đức-vua EsukarT và Quan thira- 
tướng giả làm đạo-sĩ đi khất thực đến đứng trước công 
tư dinh của công-fử Gopala. 

Nhìn thấy hai vị đạo-sĩ đứng trước công, công-# 
Gopala vô cùng hoan hy ra tận công dành lễ dưới hai 
bàn chân của hai vị đạo-sĩ, rồi thỉnh vào tư dinh của 
mình, thỉnh ngồi trên chỗ ngồi cao quý, phục vụ hộ độ 
tiếp đãi như hai người anh đã làm, và bạch những lời lẽ 
như hai người anh đã bạch. 
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Khi ấy, Quan thừa-tướng truyền bảo cho công-tử 
Gopala biệt rõ sự thật răng: 

- Này công-tử Gopala, con yêu quý! Sự thát chúng ta 
không phải là hai vị đạo-sĩ nhw con tưởng, mà là Dic- 
vua Esukart và Quan thừa-tướng cha của con dây. 

Đức-vua và cha sẽ làm lễ đăng quang cho con lên 
ngôi vua, tri vì đất nước Kasi này. 

Nghe phụ thân của mình bảo như vậy, công-fứ 
Assapala thưa răng: 

- Kinh thưa phụ thân, khi hai huynh của con dang 
hiện hữu, sao có thể làm lê đăng quang cho con lên ngồi 
vua được! 

Quan thừa-tướng phụ thân của công-tử Assapala cho 
biết răng: 

- Này Gopala con yêu quý! Huynh trưởng Hatthipala 
và huynh Assapala cua con không chịu lên ngôi làm vua, 
đã xin phép cha rời khỏi kinh-thành Baranasi, đi xuát 
gia trở thành dao-si. Hiện nay đang ở tại bò sông 
Gansa. 

Nghe phụ thân cho biết như vậy, công-tr Gopala vô 
cùng hoan hỷ thưa răng: 

- Kính thưa phụ thân, đã từ lâu con tha thiết muốn 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, mà con chưa tìm ra được con 
đường xuất gia, cũng nhw người di tim con bò bị lạc 
đường vào trong rừng. 

Nay, con đã thấy con đường mà hai huynh của con di 
rồi, ví nhu người ây thay dâu chân con bò bị lạc đường 
vào trong rừng. 

- Kính thưa phụ thân, con không muốn lên ngôi làm 
vua, mà chỉ muốn từ bo kinh-thành Baranasi này, đi theo 
hai huynh của con xuất gia trở thành đạo-sĩ mà thôi. 
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Công-tử Gopala tâu với Đức-vua Esukārī và thưa phụ 
thân của mình răng: 

- Muôn tâu Đại-vương Esukartr, ví nhw người nuôi bo 
biết con bò bị lạc đường vào trong rừng sâu như thé nào, 
cũng như con đường xuất gia đem lại sự lợi ích lớn mà kẻ 
tiện dân này bị thất lạc từ lâu. Hôm nay, kẻ tiện dân đã thấy 
con đường xuất gia ấy rôi, chẳng lẽ kẻ tiện dân này không 
đi xuất gia để tìm lại sự lợi ích lớn cho mình hay sao! 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân này chắc chắn 
cũng sẽ di theo con đường xuất gia mà hai huynh của kẻ 
tiện dán đã di. 

Công-Tử Gopala Xin Đi Xuất Gia 


Công-tử Gopala dành lễ Đức-vua và phụ thân, rồi xin 
phép rời khỏi kinh-thành Baranast, đi theo con đường của 
hai huynh của mình. 

Khi Ấy, Quan thừa-tướng phụ thân của công-tử 
Gopala khán khoản yêu cầu ràng: 

- Nay Gopala con yêu quy! Xin con chờ 1-2 ngày nữa, 
đề cho Đức-vua và cha thân tâm được ón định, rồi sau 
đó con mới nên di xuất gia có được không? 

Nghe Đức-vua và phụ thân của mình khán khoản yêu 
cầu như vậy, công-tử Gopala tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương và kính thưa phụ thân, thiện- 
nghiệp nên tạo hôm nay thì không nên khất lại ngày mai. 
Thiện-nghiệp nên tạo hôm nay, thì chỉ nên tạo ngay hôm 
nay mà thôi. 

- Muôn tâu Đại-vương và kính thưa phụ thân, người 
nào khất lần công việc rằng: Công việc nên làm hôm 
nay khát lại ngày mai, công việc nên làm ngày mai khát 
lại ngày kia, và cứ như vậy, thì người ấy không được lợi 
ích của công việc ấy. 
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Bậc thiện-trí biết rằng: thiện-pháp nào vị-lai chưa 
đến thiện-pháp ấy chưa đem lại lợi ích. Thiện-pháp nào 
đang hiện hữu hiện-tại, bậc thiện-trí không bỏ lõ thiện- 
pháp ấy bao giờ. 

Sau khi giảng giải như vậy, công- Gopala cầu 
nguyện Đức-vua và phụ thân rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương và phụ thân kính yêu, con xin 
câu nguyện Đại-vương và thân phụ thân tâm thường 
được an-lạc. 

Sự già, sự bệnh, sự chết đang đuổi theo con, con xin 
phép di xuất gia. 


Công-Tử Gopala Đi Xuất Gia 


Công-tử Gopala dành lễ Đức-vua và phụ thân, rồi xin 
phép rời khỏi kinh-thành Baranasi, dân theo đoàn tùy 
tùng thuộc hạ cùng dân chúng theo sau dài một do-tuân, 
đi tìm hai người anh của mình tại bờ sông Gangã. 

Nhìn thấy em thứ nhì, cóng-t Gopala cùng với đoàn 
tùy tùng đông đảo đên, huynh trưởng Hatthipala ngôi 
trên hư không thuyêt pháp giảng dạy công-fứ Gopala và 
đoàn tùy tùng. 

Công-Tử Ajapäla 

Sau khi không thể khẩn khoản yêu cầu công-tử 
Gopala ở lại dù 1-2 ngày cũng không được, Đức-vua và 
Quan thừa-tướng vô cùng thât vọng. 

Qua ngày hôm sau, Ðức-vua Esukārī và Quan thra- 
tướng giả làm đạo-sĩ đi khât thực đên đứng trước công 
tư dinh của cóng-tu Ajapdla. 

Nhìn thấy hai vị đạo-sĩ đứng trước cổng, cồng-f 
Ajapala vô cùng hoan hy ra tận công dành lê dưới bàn 
chân của hai vị đạo-sĩ, rôi thỉnh vào tư dinh của mình, 
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thinh ngồi trên chỗ cao quý, cung kính tiếp đãi giống 
như ba người anh, và bạch lời lẽ cũng như vậy. 

Khi ấy, Đức-vua EsukärT và Quan thừa-tướng truyền 
bảo cho công-tr Ajapäla biết sự thật rằng: 

- Nay công-tử Ajapala, con yêu quy! Sự thật chúng ta 
không phải là hai vị đạo-sĩ nhw con tưởng, mà là Dic- 
vua EsukarT và Quan thừa-tướng cha của con đây. 

Đức-vua và cha sẽ làm lễ đăng quang cho con lên 
ngôi vua, tri vì đất nước Kasi này. 

Nghe phụ thân của mình bảo như vậy, công-íứ 
Assapala thưa răng: 

- Kính thưa phụ thân, khi ba huynh của con đang hiện 
hữm, sao có thê làm lê đăng quang cho con lên ngôi vua được! 

Quan thừa-tướng phụ thân của công-tử Assapala cho 
biết răng: 

- Nay Ajapala con yêu quý! Huynh trưởng Hatthipdla, 
huynh Assapala và huynh Gopala cua con không chịu 
lên ngôi làm vua, đã xin phép cha rời khỏi kinh-thành 
Baranasi, di xuất gia trở thành đạo-sĩ. Hiện nay đang ở 
tại bò sông Ganga. 

Nghe phụ thân cho biết như vậy, công-f 4japäla vô 
cùng hoan hy thưa răng: 

- Kính thưa phụ thán, một khi ba người anh của con 
không chịu lên ngôi làm vua, nhw nhô bãi nước miêng, 
rôi bỏ đi, chăng lẽ con quy gói liêm lại bãi nước miệng 
của ba người anh của con được hay sao! 

- Kính thưa phụ thân, chắc chắn con cũng chỉ di xuất 
gia theo ba người anh của con mà thôi. 

Nghe công-tử Ajapala dõng dac thưa như vậy, Đức- 
vua EsukãrT và Quan thừa-tướng vô cùng thât vọng, chỉ 
còn cách khan khoản tha thiệt công-tử Ajapala răng: 
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- Nay Ajapala con yêu quy! Con con trẻ quá! Đức-Vvua 
và cha mẹ còn có bón phận nuôi dưỡng. 

Bây giờ con nên lên ngôi làm vua, trị vì đất nước Kasi 
này. Đến lúc tuổi già con mới nên xuất gia trở thành 
đạo-sĩ. 

Nghe phụ thân khuyên dạy như vậy, công-fứ 4japala 
thưa rằng: 

- Kính thưa phụ thân, thông thường, tất cả chúng- 
sinh, có số người chết lúc còn trẻ, có số người chết lúc 
tuổi già, có phải vậy không? 

Không có báo hiệu nào để phân biệt chúng-sinh nào 
chết lúc còn trẻ, hoặc chúng-sinh nào chết lúc tuổi già. 

Riêng phận con, con hoàn toàn không biết chết lúc 
nào. Vì vậy, tốt nhất con nên xuất gia ngay từ bây giờ. 

Công-tử Ajapala tàu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương và kính thưa phụ thán, kẻ tiện 
dân thấy một cô gái xinh đẹp dễ thương, cô gái ấy chết 
trong thời còn trẻ, chưa kịp hưởng sự an-lạc trong đời, 
và thấy một cậu trai trẻ có thân hình khỏe mạnh, có tri- 
tuệ sảng suốt, thé mà cậu trai trẻ ấy cũng không thóat 
khỏi tử thân. 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân sẽ lánh xa ngũ- 
dục, từ bỏ tư dinh này, đi ra khỏi kinh-thành Baranasi, 
để di xuất gia theo ba người anh của tiện dân. 

Kính xin Đức-vua và phụ thân có tâm dai-bi tế độ, 
cho phép ké tiện dân này được di xuất gia. 

Sau khi tâu như vậy, cóng-t; Gopala cầu nguyện 
Đức-vua và phụ thân rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương và phụ thân kính yêu, con xin 
câu nguyện Đại-vương và phụ thân thân tâm thường 
được an-lạc. 
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Sự già, sự bệnh, sự chết đang đuổi theo con, con xin 
phép đi xuất gia. 

Công-Tử Ajapäla Xin Đi Xuất Gia 

Công-tử Ajapala dành lễ Đức-vua và phụ thân, rồi xin 
phép rời khỏi kinh-thành Baranasi, dân theo đoàn tùy 
tùng thuộc hạ cùng dân chúng theo sau dài một do-tuân, 
đi tìm ba người anh của mình tại bờ sông Gañgã. 

Nhìn thấy em thứ tw, công-tử 4japäla cùng với đoàn 
tuỳ tùng đông đảo đên, huynh trưởng Hatthipala ngôi 
trên hư không thuyêt pháp giảng dạy công-f 4japala 
cùng đoàn tùy tùng, rôi khuyên răng: 

- Này Ajapäla em yêu quý! Đoàn người này chắc chắn 
sẽ càng động thêm nữa. 

Vậy, chúng ta nên chờ đợi tại nơi này. 

Nghe huynh trưởng Hatthipala dạy bảo như vậy, 
công-tử AJapäala vâng lời ở lại chờ đợi. 

Quan Thừa- Tướng 

Ngày hôm sau, Quan thừa-tướng ngồi trên ngai một 
mình nghĩ răng: 

“Bốn đứa con trai của ta đã bỏ ta di xuất gia trở 
thành đạo-sĩ cả rồi, chỉ côn lại một mình ta mà thôi. Báy 
giò, ta như góc cây khô trụi cành trụi lá. 

Vậy, ta cũng nên xuất gia trở thành đạo-sĩ theo 4 đứa 
con yêu quy của ta.” 

Nghĩ vậy, nên cho người truyền gọi phu-nhân Vasetthr 
đến, Quan thừa-tướng bảo rằng: 

- Này phu-nhân Vasefthi! Người đời gọi là ‘cây’ bởi 
vì có cành có lá, khi cây ây đã trui cành, trụi lá hết, thì 
gọi là “góc cây khô’. 
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- Này phu-nhân Vãsefth1! Bốn đứa con yêu quy đã bỏ 
chúng ta đi xuất gia trở thành đạo-sĩ cả rồi. Bây giờ, tôi 
xin trao tất cả của cải tài sản lớn này lại cho phu-nhân, 
tôi cũng từ bỏ dinh thự này, đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
theo bốn đứa con của tôi. 

Sau khi truyền bảo phu-nhân VãsetthT của mình như 
vậy, Quan thừa-tướng liền cho truyền gọi 16.000 Bà-la- 
môn đến hội họp. 

Quan thừa-tướng bảo các vị Bà-la-môn ấy răng: 

- Này quy vị Bà-la-môn! Tôi sẽ từ bỏ dinh thự này, di 
xuất gia trở thành đạo-sĩ theo bốn đứa con của tôi. 

Còn quy vị nghĩ thé nào? 

Các vị Bà-la-môn ấy đều thưa rằng: 

- Kính thưa Quan thừa-tướng, tất cả chúng tôi cũng 
xin di theo Quan thừa-tướng, dé xuất gia trở thành đạo- 
sĩ theo bốn đứa con của Ngài. 


Quan Thừa-Tướng Đi Xuất-Gia 


Quan thừa-tướng trao tất cả của cải tài sản gồm có 
khoảng 180 triệu đồng (tiền Ấn xưa), cho phu-nhân 
VãsetthT của mình, rời khỏi dinh thự, dẫn nhóm 16.000 
Bà-la-môn ra khỏi kinh-thành Baranast, tìm đến bốn đứa 
con yêu quý tại bờ sông Ganga. 

Nhìn thấy Quan thừa-tướng, phụ thân của mình từ xa 
đi đến, dàn theo đoàn tùy tùng thuộc hạ đông đảo, Đức- 
Bồ-tát công-tử Hatthipāla ngồi trên hư không thuyết 
pháp tế độ phụ thân cùng nhóm tùy tùng ấy. 


Phu-Nhân Vasetthi 


Sau khi Quan thừa-tướng dẫn nhóm 16.000 Bà-la- 
môn di xuât-gia, bà Vasetthï phu-nhân của Quan thùa- 
tướng nghĩ răng: 
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“Bồn đứa con của ta không màng ngôi vua, đã di xuất 
gia trở thành đạo-sĩ rôi, Đức phu-quân của ta từ bỏ của 
cải tài sản đến khoảng 180 triệu và bỏ chức Quan thừa- 
tướng cao nhất trong triêu, dẫn nhóm tuỳ tùng thuộc hạ 
16.000 Bà-la-môn đi xuất gia rồi, chỉ còn lại một mình 
ta mà thôi. 

Vậy, ta cũng nên từ bỏ tất cả, đi xuất gia trở thành 
đạo-sĩ theo bốn đứa con yêu quỷ của ta.” 

Nghĩ như vậy, bà Vaäsetthr cho gọi các phu-nhân của 
16.000 vị Bả-la-môn đến, rồi thông báo ràng: 

- Này tắt cả quỷ phu-nhân! Quan thừa-tướng phu-quân 
của ta đã dân 16.000 vị Bà-la-môn phu-quân của quỷ bà, đã 
¿i xuất gia trở thành đạo-sĩ theo bốn đứa con của ta rôi. 


Vậy, quý bà nghĩ thế nào? 

Các bà phu-nhân thưa rằng: 

- Kính thưa Lệnh bà, Lệnh bà nghĩ thê nào? 

Bà VãsetthT phu-nhân của Quan thừa-tướng bảo ràng: 

- Này tất cả quý phu-nhán! Ta quyết định từ bỏ dinh 
thự này và tất cả của cải tài sản lớn này, rôi ta di xuất 
gia trở thành nữ đạo-sĩ theo bốn đứa con của ta. 

Còn các bà nghĩ thé nào? 

Các bà phu-nhân đồng thưa rằng: 

- Kính thưa Lệnh bà, tat cả chúng tôi déu xin đi theo 
Lệnh bà, đề xuát gia trở thành nữ đạo-sĩ theo bón công- 
tử của Lệnh bà. 

Phu-Nhân VäsetfhT Đi Xuất Gia 

Sau đó, bà Vasefthi phu-nhân cua Quan thừa-tướng 
từ bỏ tât cả, dân nhóm 16.000 phu-nhân của vị Bà-la- 
môn cùng các con của họ, rời khỏi kinh-thành Baranast, 
đi tìm đên bón công-tử tại bờ sông Ganga. 
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Nhìn thấy máu thân của mình dẫn đoàn người đông 
đảo từ xa ên, Đức-Bô-tát công-tứ Haithipala ngôi trên 
hư không thuyêt pháp tê độ máu thân cùng đoàn tuy 
tùng đông đảo áy. 

Đức-Vua Esukari 


Ngày hôm ấy, không thấy Quan thừa-tướng \ đến chầu 
như thường ngày, Đức-vua Esukārī truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Quan thừa-tướng thé nào mà không 
đến châu hôm nay? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Quan thừa-tướng và bà Vasetthtr 
phu-nhân của Quan thừa-tướng từ bỏ dinh thự và tắt cả 
của cải tài sản lớn ấy, rồi dẫn đoàn tuy tùng động đáo 
rời khỏi kinh-thành Baranasi, di xuất gia theo bốn công- 
tử tại bò sông Ganga rồi. Tâu Bệ-hạ. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Esukari nghĩ răng: 

“Của cải tài sản nào không có chủ, của cải tài sản ấy 
thuộc về của Đức-vua. ” 

Nghĩ vậy, nên Đức-vua Esukari truyền lệnh lính trong 
triều đến dinh thự Quan thừa-tướng chở tất cả của cải tài 
sản của Quan thừa-tướng đem về nộp vào kho triều đình. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu 

Nhìn thấy lính chở của cải nhiều đem về nộp vào kho 
như vậy, nên Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
EsukãrT truyền hỏi các lính ấy rằng: 

- Này các khanh! Của cải tài sản của ai mà các ngươi 
chó nhiều quá vậy? 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Đức-vua truyễn 
lệnh chở tất cả của cải tài sản của Quan thừa-tướng 
đem về nộp vào kho triêu đình. 

- Này các khanh! Quan thừa-tướng ở dâu? Dinh thự 
Quan thừa-tướng không còn ai hay sao? 
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- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-háu, Quan thừa-ftướng 
và bà Vasetthi phu-nhán của Quan thừa-tướng đã từ bỏ 
dinh thự, từ bỏ tất cả của cải tài sản lớn, rời khỏi kinh- 
thành Baranast, mỗi vị dẫn theo đoàn tùy tùng đông đáo 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ theo bốn công-tử của họ rồi, 
nên trong dinh thự không còn người nào ca.” 

Nghe người lính tâu như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu 
suy nghĩ rằng: 

“Đức-vua Esukārī, Đức phu-quân của ta truyền lệnh 
cho lính triêu đình khuân tất cả của cải tài sản lớn mà 
Quan thừa-tưởng, phu-nhân Vasetthi và bón công-tử của 
Quan thừa-tướng đã từ bỏ, nhu nhồ bãi nước miễng, rôi 
bỏ di, Đức-vua lại truyên lệnh cho những người lính 
khuân tất cả của cải tài-sản ấy về nộp vào kho triêu đình. 
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Vậy, ta nên thức tỉnh Đức-vua bằng một thí dụ. 

Suy nghĩ như vậy xong, Chánh-cung Hoảng-hậu 
truyền lệnh cho người lính mua thịt bò ngon đem vê gom 
một đông thịt phía trước sân cung điện, rôi giăng lưới 
bây săn, chờ bây chim kên kên thây thịt từ xa bay đên ăn 
thịt bò ngon. 

Những con chim kên kên ăn thịt bò ngon no quá, thân 
mình nặng nê không thê bay lên được. Con chim kên 
kên nào khôn, mửa bớt thịt ra, làm cho thân mình nhẹ 
bớt, nên bay trở về tô được. 

Còn con chim kên kên nào ham ăn thịt bò ngon no 
quá, thân hình nặng nê không thê bay lên được, chúng 
đều bị mắc lưới bây. 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền lệnh cho người lính 
bắt một con kên kên đem đên cho bà. Chánh-cung 
Hoàng-hậu đem con chim kên kên ây đên châu Đức-vua 
Esukār, tâu răng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thượng, kính thính Hoàng-thượng 
ngự đến đứng chỗ cửa số nhìn xuống trước sân, thấy bây 
chim kên kên nằm trong bây lưới. Rỗi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, nếu những con chim kên 
kên nào ăn thịt bò ngon quả no, rôi biết mta ra bót, thân 
nhẹ bót, thì những con chim kên kên ấy bay lên trở về tổ 
của mình được. 

Nếu những con chim kên kên nào ăn thịt bò ngon quả 
no, không chịu mua ra được, thân nặng nê, thì những 
con chim kên kên ấy không thể bay lên được, nên chúng 
đêu bị sa vào bây lưới của thân-thiếp. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Quan thừa-tướng, phu- 
nhân Vasetthi và bón công-tử của Quan thừa-tướng đã 
từ bỏ tắt cả của cải tài sản, nhu: nhỏ bỏ các ngũ-dục sinh 
lây, rôi di xuát gia tró thành dao-si. Còn Hoàng-thượng 
lại truyền lệnh cho lính khuân tất cả của cải tài sản ấy 
đem về nộp vào kho triêu đình, để sử dụng lại. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, người nào sử dụng những 
gì mà người khác nhồ bỏ rôi, chư bậc thiện-trí không tán 
dương ca tụng người ấy. 

Nghe lời tâu của Chánh-cung Hoàng-hậu, Đức-vua 
Esukãrï liền thức tỉnh, phát sinh đại-thiện-tâm biết hô- 
then tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nhàm chán ngñ-đục (sắc- 
dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục), cảm thấy 
tam-giới này như ba hàm lửa đang cháy ngùn ngụt, phát 
sinh động tâm, nên nghĩ rằng: 

“Ta nên từ bỏ ngai vàng điện ngọc, rồi ta cũng nên di 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, ngay hôm nay mà thôi. ” 

Khi ấy, Đức-vua Esukãrï tán dương ca tụng Chánh- 
cung Hoàng-hậu răng: 

- Này Ái-khanh! Như người đàn ông lực lưỡng có sức 
mạnh giúp nắm tay người yếu đuối bị chìm trong vũng 
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sinh lây, đưa lên bờ được an toàn nhw thé nào. Cũng 
nhw ái-khanh cứu vót Trâm thóat ra khỏi vũng sinh lây 
ngũ-dục băng lời lễ chân lý đúng dan như thê ay. 


Đức-Vua Esukari Đi Xuất Gia 


Sau khi tán dương ca tụng Chánh-cung Hoàng-hậu 
như vậy, Đức-vua Esukãrm truyền lệnh các quan hội 
triều. Khi các quan văn võ të tựu đông đủ, Đức-vua 
Esukãrï truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Trâm từ bỏ ngai vàng, rời khỏi kinh- 
thành Baranast, di xuất gia trở thành đạo-sĩ theo công- 
tu Hatthipala, ngay hôm nay. 

Còn các khanh nghĩ thế nào? 

Nghe Đức-vua Esukãrï truyền bảo như vậy, các quan 
văn võ đều tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, chúng thân cũng xin theo Bệ-hạ, di 
xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Như vậy, Đức-vua EsukarT từ bo ngai vàng, từ bo 
kinh-thành Bārānasī rộng lón, dẫn nhóm quan và đoàn 
tùy tùng dài khoảng ba do-tuân, ngự di xuất-gia, tìm đến 
nơi Đức-Bô-tát công-tử Hatthipala tại bờ sông Ganga. 

Nhìn thấy Ðức-vua Esukãrï cùng đoàn tuỳ tùng đông 
đảo từ xa đến, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipäla ngồi trên 
hư không thuyết pháp tế độ Đức-vua Esukãrï cùng đoàn 
tuỳ tùng ấy. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Pañcäl 

Sau khi nghe tin Đức-vua Esukārī cùng các quan 
trong triều đã rời khỏi kinh-thành Bãrãnas1, đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ rồi. Ngày hôm sau, dân chúng còn lại trong 
kinh-thành Baranast, kéo nhau tụ hội tại trước cung điện, 
đảnh lễ Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcalr, tàu răng: 
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- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Pancali, Đức-vua 
EsukärT cao cả trong đất nước Kasi đã từ bỏ ngai vàng, 
rời khỏi kinh-thành Bārānasī, ngự di xuất gia trở thành 
đạo-sĩ rồi. 

Chúng thân dân thiên hạ kính thỉnh Chảnh-cung 
Hoàng-hậu lên ngôi vua, trị vì đất nước Kasi này, làm 
nơi nương nhờ của chúng thân dân thiên hạ trong đất 
nước Kasi này. 

Toàn thể chúng thân dân thiên hạ đêu một lòng trung 
thành phục vụ Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Kinh xin Lệnh bà ban lời giáo huấn đến thân dân 
thiên hạ. 

Nghe lời tâu của thần dân thiên hạ, Chánh-cung 
Hoảng-hậu Pañcālī truyền bảo rằng: 

- Này toàn thể dân chúng! Đức-vua EsukärT cao cả đã 
từ bỏ đất nước Kasi này, đã xuất gia trở thành đạo-sĩ rồi. 
Ta cũng sẽ từ bỏ ngũ-dục ràng buộc trong đời, mà di xuất 
gia trở thành đạo-sĩ thực-hành phạm hạnh cao thượng. 

- Này toàn thể dân chúng! Đức-vua EsukärT cao cả 
đã từ bỏ đất nước Kãsi này, đã xuất gia trở thành đạo-sĩ 
rồi. Ta cũng sẽ từ bỏ ngũ-dục như sinh lây mà ta sở hữu 
trong đời, mà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ thực-hành 
phạm hạnh cao thượng. 

- Này toàn thể dân chúng! T; hoi gian ban ngày đã trôi 
qua, ban đêm cũng trôi qua, tuổi thọ giảm dán, tiếp theo 
tuân tự trải qua ba thời: đu niên, trung niên, lão niên. Cho 
nên, ta sẽ từ bỏ ngũ-dục ràng buộc trong đời, mà đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ thực-hành phạm hạnh cao thượng. 

- Này toàn thể dân chúng! Thời gian ban ngày đã trôi 
qua, ban đêm cũng trôi qua, tuổi thọ giảm dán, tiếp theo 
tuân tự trải qua ba thời: ấu niên, trung niên, lão niên. Cho 
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nên, ta sẽ từ bỏ ngũ-dục như sinh lây trong đời, mà di xuất 
gia trở thành đạo-sĩ thực-hành phạm hạnh cao thượng 

- Này toàn thể dân chúng! Thời gian ban ngày đã trôi 
qua, ban đêm cũng trôi qua, tuổi thọ giảm dân, tiép theo 
tuán tự trải qua ba thời: đu niên, trung niên, lão niên. 
Cho nên, ta sẽ xuất gia trở thành đạo-sĩ đê thực-hành 
phạm-hạnh cao-thượng, diệt mọi phiên-não, mọi tham-ái 
nóng nảy trong đời, đề cho tâm trong sạch thanh-tịnh. 

Sau khi truyền dạy năm câu kệ xong, Chánh-cung 


Hoàng-hậu Pañcal truyền gọi những phu-nhân của 
những vị quan trong triều đến châu, truyền bảo rằng: 


- Này tất cả quý phu-nhân! Đức-vua Esukarr đã từ bỏ 
ngai vàng, từ bỏ dat nước Kasi rộng lớn, dân nhóm quan 
trong triêu cùng đoàn tuỳ tùng đông đảo, rời khỏi kinh- 
thành BaranasT này, ngự di xuát gia trở thành đạo-sĩ 
theo công-tử Hatthipdla, tại bờ sông Gangä. 

Vậy, tất cả quỷ bà nghĩ thé nào? 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcal truyền hỏi như 
vậy, quý bả phu-nhân của các vị quan đêu tâu răng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Pancah, Lệnh bà 
nghĩ thê nào? 

- Này tất cả quỷ phu-nhân! Ta cũng từ bỏ tắt cả, rời 
khỏi kinh-thành Baranas1 này, rôi ngự di xuất gia trở thành 
nữ đạo-sĩ theo công-tử Hatthipala, tại bờ sông Ganga. 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcālī, kính xin 
Lệnh bà cho phép tát cả chúng tôi cùng di theo xuất gia 
trở thành nữ đạo-sĩ theo công-tử Hatthipala, tại bò sông 
Gansa. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcäli vô cùng hoan hy 
truyền bảo rằng: “Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 
Quy phu-nhán. ” 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcäï truyền lệnh cho lính 
trong triều mở các kho vàng, kho ngọc, v.v... và vẽ bản 
đồ chỉ rõ các hầm kho báu lớn chôn dưới đất, rồi ghi 
dòng chữ trên bảng treo lên cho mọi người biết rằng: 

'Những thứ của cải này đã được vua ban cho rôi, nếu 
ai cán lấy những vật gì thì được phép lấy những vật ấy 
như ÿ. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcälr truyền lệnh cho 
những người lính đánh kiểng thông báo cho toàn thê dân 
chúng trong kinh-thành và dân chúng trong đất nước Kasi 
đều biết như vậy. 

Nghe tin Đức-vua Esukarr từ bỏ ngai vàng, rời khỏi 
kinh-thành Bārāņasī ngự đi xuất gia trở thành đạo-sĩ rồi. 
Nay, Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcalr cũng sẽ rot khỏi 
kinh-thành Baranast, ngự đi xuất gia trở thành nữ đạo-sĩ 
nữa, làm cho toàn thể dân chúng trong kinh-thành 
Bārāņasī xao động trong lòng. Cho nên, toàn thé dân 
chúng trong kinh-thành xôn xao bàn luận với nhau, rồi 
cuói cùng quyết định từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản, mọi 
người đều lũ lượt dẫn con cháu xin đi theo Chánh-cung 
Hoàng-hậu cùng xuất gia trở thành đạo-sĩ theo công-fử 
Hatthipala, tại bờ sông Ganga. 

Kinh-thành Bārāņasī trở nên vắng người qua lại. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Pañcälï Đi Xuất Gia 

Cuối cùng, Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcãlï dẫn đầu 
đoàn người đông đảo dài ba do-tuần, ngự đi ra khỏi 
kinh-thành Baranast, đi xuất gia theo công-tử Hatthipäla 
tại bờ sông Gangã. 

Nhìn thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcälr dẫn đầu 
đoàn người đông đảo từ xa ngự đến, Đức-Bồ-tát công-tử 
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Hatthipala ngồi trên hư không thuyết pháp tế độ Chánh- 
cung Hoàng-hậu cũng đoàn tuỳ tùng đông đảo ây. 


Đức-Bồ-Tát Hatthipäla Di Vào Rừng Núi Himavanta 


Khi ấy, Đức-Bỏ-tát công-tử Hatthipala dẫn đầu đoàn 
tuỳ tùng dài độ 12 do-tuần đi vào rừng núi Himavanta. 
Dân chúng đất nước Kasi nghe tin rằng: 

Công-tử Hatthipala dẫn dâu đoàn người đông đảo dài 
12 do-tuán di vào rừng núi Himavama, dé xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, làm cho kinh-thành Bārānasī vắng người qua lại. 

Vậy, chúng ta ở lại nơi đây có ích lợi gi! 

Cho nên, các đoàn người lũ lượt kéo nhau đi theo vào 
rừng núi Himavanta, để xin xuất gia trở thành đạo-sĩ với 
Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipala đông đảo đến 30 do- 
tuần. Dc-Bó-tát công-tử Hatthipala dẫn đoàn tùy tùng 
chưa đến rừng núi Himavanta. 

Khi ấy, trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên Đức-vua-trời 
Sakka suy xét rằng: 

“Đức-Bồ-tát công-tử Hathipala dán đầu đoàn tùy 
tùng đông đảo đi vào rừng núi Himavama, để xuất gia 
trở thành đạo-sĩ. 

Vậy, ta nên có bồn phán chuẩn bị chỗ ở, các thứ vật 
dụng cán thiết đủ để cho mọi người xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, và mọi thứ tiện nghỉ trong đời sống hằng ngày 
của các dao-si. 

Cho nên, Đức-vua-trời Sakka truyền gọi vị thiên nam 
Vissakamma đến, rồi truyền bảo ràng: 

- Này Vissakamma! Ngươi nên hiện xuống cõi người, 
tại rừng núi Himavamia, hóa ra các cốc lá, những thứ vật 
dụng cán thiết để cho mọi người xuất gia trở thành đạo- 
sĩ, và mọi thứ tiện nghỉ trong đời sống hằng ngày của các 
đạo-sĩ, chiếu dài 36 do-tuân, chiêu ngang 15 do- tuần. 
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Tuân theo lệnh của Đức-vua-trời Sakka, vị thiên nam 
Vissakamma hiện xuống cõi người, làm con đường dẫn 
đến rừng núi Himavanta chỗ thuận lợi, gần bến bờ sông 
Ganga, hóa ra các cốc lá, những thứ vật dụng cần thiết 
đầy đủ để cho mọi người xuất gia trở thành đạo-sĩ, và 
moi thứ tiện nghi cần thiết trong đời sống hằng ngày của 
toàn thể đạo-sĩ, như đường kinh hành, chỗ nghỉ buổi 
trưa, hồ nước lớn, những cây ăn quả nhiều loại có quả 
quanh năm suốt tháng, đầy đủ cho tất cả mọi đạo-sĩ, 
chiều dài khoảng 36 do-tuần, chiều ngang khoảng 15 do- 
tuần, do oai lực của vị thiên nam Vissakamma. 

Sau khi hóa xong, vị thiên nam Vissakamma ghi dòng 
chữ răng: 


, 


“Ye keci pabbajitukama ime parikkhare ganhantu. ` 


“Những vị nào có ý định xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
kính xin quy Ngài được phép sử dụng những thứ vật 
dụng cán thiết này. ° 


VỊ thiên nam Vissakamma dùng oai lực của mình 
đuôi các con thú dữ và các loài chim có tiếng kêu đáng 
kinh sợ ra xa khỏi phạm vi sinh sống, sinh hoạt hăng 
ngày của toàn thể quý vị đạo-sĩ, rồi mới trở về cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên. 


Đức-Bồ-Tát Hatthipäla Xuất-Gia Trở Thành Đạo-Sĩ 


Khi ĐÐức-Bồ-tát công-tử Hatthipala dẫn đầu đoàn tùy 
tùng đến bìa rừng theo con đường dẫn đến vùng mà vị 
thiên nam Vissakamma hóa ra dành cho Ðức-Bổ-fát 
công-tử Hatthipala cùng đoàn tùy tùng đông đảo của 
Đức-Bô-lát. 

Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipala biết rõ Đức-vua-trời 
Sakka đã truyền lệnh cho chư-thiên hóa ra đầy đủ mọi 
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thứ sẵn sàng dành cho mình và đoàn tùy tùng đông đảo 
của mình, đê xuât gia trở thành đạo-sĩ. 
Thật vậy, nhìn thấy tắm bản có ghi dòng chữ: 


, 


“Ye keci pabbajitukama ime parikkhare ganhantu. ` 


Mở cửa bước vào cốc lá, nhìn thấy bộ y phục của đạo- 
sĩ, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipala thay bộ y phục công- 
tử bàng bộ y phục đạo-sĩ, tự nguyện xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, rồi bước ra ngoài đi kinh hành quanh cốc đôi ba 
vòng, cảm thấy thật là hạnh phúc an-lạc! 


Sau đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipala cho phép tất cả 
mọi người đêu xuât gia trở thành đạo-sĩ cả thảy. 


Xem xét toàn vùng, Đức-Bỏ-tát đạo- Sĩ sắp đặt những 
vị nữ đạo-sĩ có con nhỏ ở giữa, vòng tiếp theo dành cho 
những vị đạo-sĩ già lớn tuổi, vòng tiếp theo dành cho 
những đạo-sĩ trung niên và vòng ngoài cùng dành cho 
những nam đạo-sĩ trẻ khoẻ mạnh. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipala ngồi trên hư không 
thuyết pháp giảng dạy toàn thể đạo-sĩ, dạy pháp-hành 
thiền-định đề-mục “T vő- -lượng-tâm ” Đó là: 


* Niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

* Niệm rải tâm-bi đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

* Niệm rải tâm-hÿ đến tát cả chúng-sinh vô lượng. 

* Niệm rải tâm-xả đến mỗi chúng-sinh vô lượng. 

Trong ba để-mục vô-lượng-tâm: niệm rải tâm-từ, 
niệm rải tâm-bi, niệm rải tâm-hỷ, hành-giả chọn một 
trong 3 đề mục thực-hành pháp-hành thiền-định trước. 

Sau khi hành-giả chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện- 
tâm xong, mới chuyển đổi sang thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-xả sau cùng. 


Một Đức-vua của nước khác nghe tin răng: 
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Trong kinh-thành Baranas, Đức-vua Esukarr và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcālī từ bỏ ngai vàng, dẫn 
tất cả các quan trong triểu, các phu-nhân của các quan 
cùng dán chúng trong kinh-thành Baranasi động đảo 
ngự đi theo công-tử Hatthipala vào rừng núi Himavamia, 
để xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Nghe tin như vậy, muốn biết hư thực thế nảo, nên 
Đức-vua dẫn đầu đội quân ngự đến kinh-thành Bārāņasī. 

Khi đến nơi, thấy cửa thành mở rộng, Đức-vua ngự di 
vào bên trong kinh-thành văng người, không thấy một 
bóng người qua lại, các dinh thự đều mở cửa, của cải 
ngôn ngang, ngự đến cung điện của Đức-vua Esukārī 
văng người, các cửa cung điện đều mở, các kho báu đều 
mở cửa bỏ trống, nên Đức-vua nghĩ rằng: 

“Đức-vua Esukari, Chánh-cung Hoàng-hậu Pancali, 
toàn thể các quan, dân chúng trong kinh-thành đêu từ bỏ 
các của cải quỷ báu mà họ đã dành dym tích lũy trải qua 
các đời vua, các đời cha ông tổ tiên, đi xuất gia frở 
thành đạo-sĩ. 

Như vậy, bậc xuất-gia đạo-sĩ ăt hắn là cao quý hơn 
của cải quỷ báu ấy. 

Nghĩ như vậy, Đức-vua ngự ra khỏi cung điện, tìm 
người hỏi thăm đường đi đến chỗ ở công-ñử Hatthipala, 
gặp máy người uống rượu tại một nơi, họ chỉ con đường 
đi theo công-fứ Hatthipala. Đức-vua ngự cùng với đội 
quân theo con đường đi đến chỗ ở công-ử Hatthipdla, 
vừa đến bìa rừng. 

Biết Đức-vua tìm đến, nên Đức-Bổ-tát đạo-sĩ 
Hatthipäla hiện ra bìa rừng đón rước Đức-vua, ngồi trên 
hư không thuyết pháp tế độ Đức-vua cùng đội quân, rồi 
dẫn vào chỗ ở bên trong. 
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Đức-vua cùng đội quân xin phép xuất gia trở thành 
đạo-sĩ. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipala cho phép xuât gia 
trở thành đạo-sĩ theo ý nguyện. 

Về sau, có năm Đức-vua của đất nước khác cùng đội 
quân cũng tìm đên xin phép xuât gia trở thành đạo-sĩ, 
như Đức-vua trước. 

Như vậy, có bảy Đức-vua từ bỏ ngai vàng ngự đi 
cùng với các quan vả toàn thé dân chúng rộng lớn gồm 
có 36 do-tuần, theo xuất gia trở thành đạo-sĩ theo Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipala. 

Đức-Bồ- tát đạo-sĩ Hatthipala ngôi. trên hư không 
thuyết pháp tế độ tất cả mọi đạo-sĩ, truyền dạy pháp-hành 
thiên-định dé-muc tứ vô-lượng-tâm và đê-mục kasina. 


Tất cả mọi vị đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiền-định 
phần đông dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm và các phép-thần-thông. 

Trong tất cả mọi đạo-sĩ ấy có hai phần ba (2/3) đạo-sĩ 
chứng đắc bác thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi những đạo-sĩ ấy chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên nào, tùy theo săc-giới 
quả-tâm của bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy của đạo-sĩ. 


Còn lại một phần ba đạo-sĩ không chứng đắc bậc 
thiên nào, tâm vân còn thuộc vê đc-giới thiện-nghiệp. 

Sau khi những đạo-sĩ ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm vi thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên sáu cõi trời dyc-giói, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời ây cho đên khi mãn quả của đại-thiện- 
nghiệp ây. 

Một số đạo-sĩ khác, sau khi chết, dục-giới thiện-nghiệp 
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cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong ba hạng 
người: Đức-vua hoặc Ba-la-món hoặc hạng trưởng giả 
giàu sang phú quý trong doi, không có một ai bị tái-sinh 
trong bón cõi ác giới: địa-ngục, a-su-ra, nga quỷ, súc-sinh. 
Đức-Thế-Tôn truyền dạy câu kệ rằng: 
“Abhitthretha kalyane, papa cittam nivāraye”. 
Dandhanhi karato puññam, papasmim ramate mano. ` 
- Này chư tỳ-khưu! Các con nên mau le tạo thién- 
nghiệp, đê ngăn tám ác. 


, 


Thật vậy, người chậm chạp tạo thiện-nghiệp, thì tâm 
hay ua thích trong ác-nghiệp. 

Sau khi thuyết xong tích Hatthipalajataka, Đức-Thế- 
Tôn truyện dạy răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong những tiên-kiếp của Nhu- 
Lai từ bỏ tất cả đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, nhiễu người 
khác cũng noi gương từ bỏ tất cả đi theo tiên-kiêp Nhu- 
Lai xuất gia trở thành đạo-sĩ. 


Tích Hatthipälajãtaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Hatthipälajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm công-fứ Haffhipala trong 
thời quá khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện 
trên thế gian thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích 
Hatthipälajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại của những 
nhân vật ây như sau: 

- Đức-vua Esukari, nay kiếp hiện-tại là Đức Phụ- 
vương Suddhodana. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcälr, nay kiếp hiện-tại 
là Mẫu-hậu Mahāmāyādevī. 


! Bộ Jatakatthakathã, phần Vīsatinipāta, tích HatthipalaJatakavannana. 
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- Quan thừa-tướng, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. 

- Phu-nhân Vasettht của Quan thừa-tướng, nay kiếp 
hiện-tại là Ngài Đại-đức tp-khuu-ni Bhaddakapilani. 

- Công-tử Assapala, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta. 

- Công-tử Gopala, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana. 

- Công-tử Ajapala, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Các vị đạo-sĩ khác, nay kiếp hiện-tại là tứ chúng: t- 
khưu, t)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hnữ. 

- Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipäla, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Ðức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipala, tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh xuất-gia 
ba-la-mật bậc trung. Ngoài ra, còn có pháp-hạnh ba-la- 
mật khác cũng đông thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Hatthipala từ bỏ của cải, ... đó là 
pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipäla giữ-giới trong sạch, 
đó là phảáp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Hatthipala có trí-tuệ suy xét đúng 
đắn, đó là pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Hatthipala có sự tinh-tân không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipäla có đức nhẫn-nại, đó là 
pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipäla phát-nguyện bằng lời 
chân-thật, đó là pháp-hạnh chán-thát ba-la-mát. 


434 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Hatthipäala nói lời phát-nguyện, 
đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Hatthipala có tâm-từ đối với 
chúng-sinh, đó là phảp-hạnh tâm-từ ba-la-mát. 

- Đức-Bổ-tát đạo-sĩ Hatthipala có tâm-xả đôi với 
chúng-sinh, đó là phảp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 


Đó là chín pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng đồng thời 
thành tựu cùng một lúc với pháp-hạnh xuát-gia ba-la- 
mật bậc trung này. 


Nhận Xét Về Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ Hatthipäla 


Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc trung là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Ðúc-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác cân 
phải tạo cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác (Sammasambuddha). 

Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mát đó là đại-thiện-tâm 
trong sạch nhàm chán ngĩũ-dục (sắc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục) ràng buộc trong đời. 


Tích Hatthipālajātaka này, Đức-Bổ-tát công-dử 
Hatthipäala, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh làm 
công-tử của Quan thừa-tướng trong triều đình của Đức- 
vua Esukari trong kinh-thành Baranast, đất nước Kãsi. 

Tiên-kiếp Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipala là vị thiên- 
nam tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Khi gần hết tuôi 
thọ, Đức-vua-trời Sakka ngự đến mời vị thiên-nam ấy 
tái-sinh xuống làm người, đầu thai vào lòng phu-nhân 
Vase{£hï của Quan thừa-tướng, cùng với ba vi thiên-nam 
bạn với điều kiện khi trưởng thành sẽ từ bỏ nhà, đi vào 
rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành đạo-sĩ lúc còn 
trẻ mà thôi. 
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Được biết rõ điều này, nên Quan thừa-tướng sẽ tìm 
cách ngăn cản bốn công-tử của mình không nghĩ đến 
việc xuất-gia, để công-ñứ trưởng lên ngôi vua, trị vì đất 
nước Kasi. 

Khi công-tử đâu lòng sinh ra đời, Quan thừa-tướng 
đặt tên Hatthipalakumara: Công-tử giữ voi, rồi giao cho 
người g1ữ voi nuôi dưỡng. 

Tuần tự ba công-tử sinh ra đời: Công-tử thứ nhì được 
đặt tên là Assapãlakumara: Công-tử giữ ngựa. rồi giao 
cho người giữ ngựa nuôi dưỡng. Công-tử thứ ba được 
đặt tên là Gopalakumara: Công-tử giữ bò, rồi giao cho 
người giữ bò nuôi dưỡng. Công-tử thứ tư được đặt tên là 
Ajapalakumara: Công-tử giữ dê, rồi giao cho người giữ 
đê nuôi dưỡng. 

Bốn công-tử của Quan thừa-tướng từ nhỏ đến trưởng 
thành gần gũi thân cận với người ác, nên trở thành 4 
người ác có tính khí ngang tàng ngỗ nghịch quậy phá 
làm khó nhiều người. 

Thấy bốn công-tử của mình như vậy, nên Quan thừa- 
tướng dẫn về dinh thự của mình, bốn công-tử biết nhau 
là bốn huynh đệ. Mỗi công-tử ở mỗi tư dinh riêng biệt có 
nhóm tuỳ tùng thuộc hạ của mình. 


Khi công-tử trưởng Hatthipala lên 16 tuổi, Đức-vua 
Esukārī và Quan thừa-tướng bàn tính làm lễ đăng quang 
cho công-tử trưởng Hatthipäla lên ngôi vua, trị vì đất 
nước Kasi này, nhưng xét thấy công-tử trưởng Hatthipäla 
có tính khí ngang tàng ngỗ nghịch là người ác như vậy. 

Nếu khi công-tử trưởng Hatthipäla lên ngôi làm vua 
thì chắc chắn chỉ làm cho đất nước Kasi nảy sẽ bị diệt 
vong mà thôi. 
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Nếu công-tử trưởng Hatthipäla từ bỏ tư dinh, đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ thì cũng chỉ quậy phá làm khô dân 
chúng mà thôi. 

Đức-vua Esukari bàn tính với Quan thừa-tướng răng: 

“Trâm và khanh nên giả làm hai vị đạo-sĩ ngự đến 
thứ công-tử trưởng Hatthipala xem thê nào, rồi sau đó 
chúng ta sẽ tính việc làm lê đăng quang cho cóng-tu 
trưởng Hatthipala lên ngôi vua. ” 

Sau khi bản tính xong, Đức-vua Esukārī và Quan 
thừa-tướng giả làm hai vị đạo-sĩ ngự đên khât thực trước 
công tư dinh của công-fử trưởng Hatthipala. 

Nhìn thấy hình dạng hai vị đạo-sĩ đứng trước công tư 
dinh của mình, đó là hinh anh đạo-sĩ chưa từng nhìn 
thay bao giờ, nên Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipala vô 
cùng hoan hy ra tận công, quỳ xuông cung kính dành lê 
dưới hai bàn chân của hai vị đạo-sĩ, rôi kính thỉnh vào 
ngôi trên chỗ ngôi cao quý, Đức-Bồ-tát công-tử Hatthi- 
pala ngôi chỗ thâp, cung kính bạch lời khiêm tôn với 
đại-thiện-tâm tôn kính đôi với hai vi đạo-sĩ. 

Đức-vua Esukārī và Quan thừa-tướng vô cùng ngạc 
nhiên không ngờ công-fứ trưởng Hatthipala có thê thay 
đôi tâm tính hiên lương một cách mau lẹ như vậy. 

Thật vậy, Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh Mangala- 
sutta vê 38 pháp-hạnh phúc an lành, hai pháp đâu tiên là: 

“Asevana ca balanam, pangitãnañca sevana... ” 

“Không nên gắn gũi thân cận với kẻ ác, 

Nên gân gũi thân cận với bậc thién-trí, ... 

Đó là pháp-hạnh phúc an lành cao thượng. ” 


Bồn công-tử của Quan thừa-tướng khi còn nhỏ hăng 
ngày gân gũi thân cận với người ác, nên trở thành người 
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ác, bởi vì bị ảnh hưởng người ác, chỉ làm cho tâm tính bị 
ô nhiễm nhất thời mà thôi. 

Nhưng khi nhìn thấy hình tướng đạo-sĩ là bậc thiên- 
trí thì bón công-tử của Quan thừa-tướng phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan hỷ, cung-kính đảnh lễ 
hai Ngài đạo-sĩ, nên tâm tính hiền lương một cách mau 
lẹ, bởi vì tiền-kiếp của bốn công-t là bốn vị thiên-nam 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, sau khi chuyển kiếp 
(cuti: chét), dai-qua-tám hợp với trí-fuệ làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai vào lòng bà Vasetthi phu-nhân của 
Quan thừa-tướng, thuộc về hạng người fam-nhân từ khi 
đầu thai làm người. 

Khi bốn công-tử sinh ra đời, lúc trưởng thành vốn là 
người có trí-tuệ, nên khi nhìn thấy hai Ngài đạo-sĩ, bón 
công tử đều phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch, cung-kính 
đánh lễ hai | Ngài đạo-sĩ, đồng thời nhớ lại điều kiện trong 
tiền-kiếp rằng: “Xuất gia trở thành đạo-sĩ lúc còn tré.” 


Mặc dù, sau khi biết Đức-vua Esukārī và Quan thùa- 
tướng phụ thân của mình, chứ không phải là đạo-sĩ, 
nhưng hình tướng đạo-sĩ ban đầu có án tượng sâu sắc 
trong tâm. Cho nên, khi Đức-vua Esukārī và Quan thùa- 
tướng phụ thân muốn làm lễ đăng quang cho công-ñ 
trưởng Hatthipala lên ngôi vua, trị vì đất nước Kasi, thì 
Đức-Bồ-tát công-tử Hatthipala một mực từ chối không 
chịu lên ngôi làm vua, mà chỉ muốn từ bỏ tư dinh, đi vào 
rừng núi Himavanta, xuất gia trở thành đạo-sĩ mà thôi. 

Còn ba công-fứ thứ là công-tứ Assapala, cóng-tu 
Gopala, công-fử 4japala noi theo gương công tu: huynh 
trưởng Hatthipala cũng từ bỏ tư dinh, đi vào rừng núi 
Himavanta, dé xuất gia trở thành đạo-sĩ theo ĐÐức-Bổ-tát 
công-tử Hatthipala. 

(Xong pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc trung) 
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3.3- Pháp-Hạnh Xuất-Gia Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Nekkhammaparamatthapäramn) 


Tích Cūlasutasomajātaka (Chù-lá-xu-tá-xô-mả) 


Tích Cūlļasutasomajātaka” Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đúc-Phật Gotama sinh làm ĐÐức-wwa Sutasoma thực-hành 
pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc thượng (Nekkham- 
maparamatthaparamiï). Tích này được bắt nguồn như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Dân chúng trong kinh- 
thành Sãvatthi thấy số đông người có đức-tin trong sạch 
nơi Đức-Thế-Tôn theo xuất gia trở thành tỳ-khưu thành 
một hội chúng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng rất đông đảo, 
nên họ tán dương ca tụng với nhau rằng: 

- Đức-Thế- Tôn có oai lực phi thường, đã thuyết pháp 
tế độ 3 huynh đệ Kassapa cùng với nhóm 1.000 đệ-tử 
phát sinh ãức-tin trong sạch nơi Đức-Thế-Tôn, đều từ bỏ 
tà-kiến thờ thân lửa, theo xuất gia trở thành tỳ-khưu 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn, và những người 
khác cũng từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành t)-khưu thành 
hội chúng chư Đại-đức t)-khưu-Tăng đông đảo như thé 
này. Thật là điều phi thường chưa từng có! 

Nghe dân chúng tán dương ca tụng như vậy, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này các cận-sự-nam, cận-sự-nữ! Kiếp hiện-tại, Nhu- 
Lai là Đúức-Phật Chánh-Đăng-Giác thuyết pháp tế độ 
các hàng Thanh-văn đệ-tử phát sinh đức-tin trong sạch 
xuất gia trở thành tÈ-khưu trong giáo pháp của Như-Lai 
đông đảo như thể này, không phải là điêu phi thường. 


! Bộ Jatakatthakathã, phần CattalTsanipatapälI, tích Cũ]asutasomaJãataka. 
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Trong quá khứ, tiên-kiếp của Như-Lai còn là Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma từ bỏ ngai vàng xuất gia trở thành đạo- 
sĩ di vào rừng núi Himavamta. Khi ấy, toàn thể hoàng 
tộc, các quan, quân lính, dân chúng trong kinh-thành và 
dán chúng ngoài thành cũng từ bỏ nhà đi theo vị Đạo-sĩ 
Sutasoma xin xuất gia trở thành đạo-sĩ rất đông đảo. 

Đó mới thật là điểu phi thường! 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, dân chúng 
kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về ĐÐức-vua Bô-tát 
Sutasoma, tiền-kiếp của Ngài. 


Tích Cũlasutasomajätaka 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của Ngài là 
Đúc-vua Bó-tát Sutasoma từ bỏ ngai vàng, xuất gia trở 
thành Đạo-sĩ, đi vào rừng núi Himavanta. Nhiều người 
đi theo Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma, xin xuất gia trở 
thành đạo-sĩ. Tích này được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, kinh-thành Baranasr này có tên 
Suaassana, Đức-vua Brahmadaffa ngự tại kinh-thành y. 
Khi ây, Ðırc-Bô-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh 
làm Thái-tử của bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Brahmadatta. Đức-Bô-tát tên là Thái-tử Sutasoma. 

Đức-Bồ-tát Thái-lử Sutasoma trưởng thành được 
Đức-vua Brahmadatta gửi đi học tại xứ Takkasilãä. Sau 
khi Ngài học thành tài, văn võ song toàn đã trở về kinh- 
thành Sudassana và được Đức Phụ-vương làm lễ đăng 
quang truyền ngôi báu, Thái-tir Sutasoma lên ngôi vua 
trị vì thần dân thiên hạ băng thiện pháp. 

Đức-vua Bô-tát Sutasoma cô Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candädevr đứng đầu 700 Hoàng-hậu cùng với 16.000 
cung phi mỹ nữ. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có rất nhiều 
hoảng-tử và công-chúa. 
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Về sau, Đức-vua Bô-tát Sutasoma cảm thấy nhàm 
chán ngü-duc (sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dục), có ý nguyện muốn xuất gia trở thành đạo-sĩ. 


Một hôm, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh cho 
gọi người thợ cắt tóc, sửa râu đến, rồi truyền bảo rằng: 

- Này khanh! Nếu khi nào nhà ngươi nhìn thấy trên 
đâu của Trâm có sợi tóc bạc, thì nhà ngươi hãy tâu cho 
Trâm rõ. 

Người thợ cắt tóc, sửa râu tuân lệnh Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma. Trải qua một thời gian rất lâu sau, người thợ 
nhìn thấy môt sợi tóc bạc trên đầu của Đức-vua Bó-tát 
Sufasoma, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thân đã nhìn thấy một sợi tóc 
bạc trên đầu của Bệ-hạ. 

Đức-vua Bó-tát Sutasoma truyền lệnh rằng: 

- Này khanh! Nhà ngươi hãy nhó sợi tóc bạc ấy, rồi 
đặt trên tay của Trâm. 

Tuân lệnh Đức-vua Bồ-tát, người thợ cắt tóc lây cái 
nhíp băng vàng nhô sợi tóc bạc ấy lên, rồi đặt trên tay 
của Đức-vua Bó-tát Sutasoma. Đức-vua Bó-tát nhìn thây 
sợi tóc bạc ây, rồi suy tư rằng: 

“Thân của ta bị sự già không chế rồi! ” 

Cầm sợi tóc bạc, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma từ trên lâu 
đài đi xuống, ngự trên ngai vàng giữa triều đình bá quan 
văn võ và dân chúng. Ðức-vua Bồ-tát Sutasoma cầm sợi 
tóc bạc đưa lên, rồi dõng dac truyền bảo ràng: 

- Này các khanh! Sợi tóc bạc đã mọc trên đầu của 
Trâm, báo hiệu cho T: râm biết rằng: 

Trâm đã đến tuổi già rôi! 

- Này các khanh! Trâm truyền cho các khanh biết, 
Trâm sẽ từ bỏ ngai vàng, di xuất gia trở thành đạo-sĩ. 
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Nghe lời truyền bảo của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, 
mọi người đều súng sôt như chêt điêng. Một vi quan còn 
giữ được thái độ bình tĩnh bën tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, nghe Bệ-hạ truyền như vậy, chúng 
hạ thân cảm tháy vô cùng khô tâm, như bị mũi dao nhọn 
đám vào tim. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ là Đăng Minh-quân, chúng 
than dán thiên hạ đêu nương nhờ nơi án-duc cua Bệ-hạ. 
Nêu Bệ-hạ từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
chúng hạ thân sẽ nương nhờ nơi nào, còn Cháảnh-cung 
Hoàng-hậu Candadevi, và 700 Hoàng-hậu cùng với 
16.000 cung phi mỹ nữ, các hoàng-tứ, các công-chúủa 
của Bệ-hạ sẽ nương nhờ vào đâu? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, néu Bệ-hạ từ bỏ ngai vàng di xuất 
gia trở thành đạo-sĩ thì đó thật là điêu bắt hạnh lớn cho 
chúng thân dán thiên hạ. Táu Bệ-hạ. 

Đức-vua Bó-tát Sutasoma truyền bảo răng: 

- Này các khanh! Chánh-cung Hoàng-hậu và 700 
Hoàng-hậu cùng với 16.000 cung phi mỹ nữ còn trẻ đến 
nương nhờ nơi Đức-vua khác cũng được. Còn Trâm 
chac chăn sẽ từ bỏ ngai vàng đi xuát gia trở thành đạo- 
sĩ mà thôi. 

Khi các quan biết không thể nào khuyên can xin Đức- 
vua bỏ ý định đi xuât gia được, nên họ cùng nhau đên 
cháu Hoàng-thải-hậu, Máu-hậu của Đức-vua, tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thải-hậu, Đức-vua có ý định chắc 
chăn sẽ từ bỏ ngai vàng, đi xuất gia trở thành dao-si. 

Nghe các quan tàu như vậy, Hoàng-thái-hậu liền ngự 
đên gặp Đức-vua Bô-tát Sutasoma, truyện hỏi răng: 

- Này Hoàng-nhỉ Sutasoma! Mẹ đã mang thai suốt 
mười tháng khó khăn vất vả, đến khi con sinh ra đời, rồi 
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nuôi dưỡng con trưởng thành, mẹ đặt nhiễu hy vọng ở 
nơi con. Bây giờ, mẹ đang ngồi than khóc khan khoản 
van xin con, mà con không thương mẹ, bỏ mẹ gia đi xuất 
gia cho được hay sao? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngồi lặng thinh không tâu 
lời nào với Mâu-hậu. 

Tiếp theo, các quan đến chầu Đức Thái-thượng-hoàng, 
Phụ-vương của Đức-vua, tàu răng: 

- Muôn tâu Đức Thải-thượng-hoàng, Đức-vua có y 
định chắc chăn sẽ từ bỏ ngai vàng di xuất gia trở thành 
đạo-sĩ. 

Đức Thái-thượng-hoàng ngự đến gặp Đức-vua Bó-tát 
Sutasoma truyền bảo răng: 

- Này Hoàng-nhỉ Sutasoma! Xuất gia là gì? Hành 
phạm-hạnh là gì? Mà con không biết thương cha mẹ già, 
con đành bỏ cha mẹ già mà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
được hay sao? Hõi con! 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngồi lặng thinh, không tâu 
lời nào với Đức Phụ-vương. Đức Thái-thượng-hoàng 
truyên bảo tiép răng: 

- Này Hoàng-nhỉ! Nếu con không biết thương cha mẹ 
già, thì con cũng biết thương dên các hoàng-tử, các công- 
chua của con chứ! 

Chúng nó đang còn nhỏ dại, ngây thơ thật đáng yêu. 
Con nên chờ cho chúng nó trưởng thành lớn khôn rồi, 
khi åy, con muôn di xuất gia trở thành đạo-sĩ cũng được. 
Bây giò, con đi xuát gia, con bo chúng nó chịu cảnh bơ 
vơ mó côi cha. Thật đảng thương như vậy được hay sao! 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tâu với Đức Thải-thượng- 
hoàng răng: 
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- Muôn tâu Đức Phụ-vương, trong đời này, tất cả mọi 
chúng-sinh dù lớn dù nhỏ, tất cả mọi vật dù lớn dù nhỏ 
cũng đêu có sự sinh, sự diệt là thường. Tất cả các pháp 
đêu là vô-thường, là khổ cả. Cho nên, con không những 
xa lia những đứa con yêu quy của con, mà con xa lia cả 
Đức Phụ-vương, Mâẫu-hậu cùng tất cả mọi chúng-sinh, 
mọi vật trong đời. 

Nghe tâu như vậy, Đức Thái-thượng-hoàng làm thinh. 


Khi ấy, các quan đến chầu 700 Hoàng-hậu của Đức- 
vua, tâu cho quý Bà biết rõ rằng: 

“Đức-vua có ý định chắc chắn sẽ từ bỏ ngai vàng đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ. ” 

700 bà Hoàng-hậu đến chầu Đức-vua Bồ-tát Suta- 
soma, rồi than khóc rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, trong tâm của Hoàng- 
thượng không còn thương yêu các thân-thiếp nữa phải 
không? Hoàng-thượng không thương đến cuộc đời của 
các thân-thiếp. 

Nếu Hoàng-thượng từ bỏ các thân-thiếp đi xuất gia 
trở thành đạo-sĩ, thì cuộc đời của các thân-thiếp trở 
thành những người đàn bà góa bua. Các thán-thiép khó 
tâm đang than khóc, Hoàng-thượng không phát sinh tâm 
đại-bi thương xót mà bỏ các thân-thiếp đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ được hay sao? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này các ái-khanh! Tuy trong tâm của Trâm vẫn còn 
thương yêu các ải-khanh, nhưng Trâm phải từ giã các 
ái-khanh đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, bởi vi, xuất gia là 
pháp-hạnh cao thượng mà chư bậc thiện-trí đêu tán 
dương ca tụng. Vì vậy, các ải-khanh chớ nên buôn túi 
khó tâm. 
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Tiếp theo, các quan đến chầu Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candādevī của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, tâu cho Bà 
biết rõ ý định chắc chắn Dic-vua Bó-tát Sutasoma sẽ từ 
bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevt ngự đến chầu 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tàu rằng: 


- Muôn tâu Hoàng-thượng cao thượng, thân-thiếp là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng-thượng. Thán-thiêp 
đang khóc than khán khoản van xin Hoàng-thượng, nõ 
nào bỏ thân-thiêp đi xuát gia trở thành dao-si. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng cao thượng, thân- -thiếp là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng-thượng. T. hân- thiép 
đang mang thai gân đến ngày sinh nở, thân-thiép khẩn 
khoản van xin Hoàng-thượng chờ đợi cho đên khi thán- 
thiệp sinh con xong, đừng đê thán-thiệp trở thành người 
dan bà god bua cô đơn, chịu cảnh khô tâm. 

Đức-vua Bồ-tát truyền bảo rằng: 

- Nay ái-khanh Candadevi! Bào thai của ái-khanh đến 
khi du ngày đủ tháng sinh ra được an toàn cả mẹ lân 
con, con của chúng ta sẽ là hoàng-tử khôi ngô tuân tu. 
Mặc dù vậy, Trâm vân từ giã cả hoàng-tử lân ái-khanh 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candädevr vô cùng túi thần 
khóc tức tưởi tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng cao thượng, ké từ nay sự 
an-lạc hạnh phúc của thân-thiêp không còn nữa! 

Tâu xong, hai tay bà ôm lấy ngực khóc than thảm 
thiệt. Đức-vua Bó-tát Sutasoma truyền lời an ùi răng: 

- Này ái-khanh Candädevr! Ái-khanh đừng khóc nữa! 
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- Này ải-khanh Candädevï! Ái-khanh không nên sáu 
não nữa! 

Ái-khanh nên trở lại lâu đài của mình, còn T yâm 
không còn ràng buộc, không còn dính mac quyên luyễn 
nữa. Trâm sẽ từ bỏ ngôi báu này và cả ái-khanh, từ bo 
tát cả, đi vào rừng núi Himavanta, xuát gia trở thành 
đạo-sĩ. 

Nghe lời truyền bảo của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevr vô cùng buôn tủi 
khô tâm, gượng đứng dậy rôi thât tha thât thêu, ngự trở 
vë lâu đài, ngôi khóc than. 

Khi ấy, vị Thái-tử của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, 
nhìn thây Mâu-hậu khóc than, nên nghĩ răng: 

“Do nguyên nhân nào mà Mâẫu-hậu của ta ngôi khóc 
như vậy!” 

Thái-tử liền đến châu Mẫu-hậu bèn tâu rằng: 

- Tâu Mẫu-hậu, người nào đã làm cho Mẫu-hậu buồn 
khô nhu vậy? Do nguyên nhân nào làm cho Mâu-hậu 
khóc như vậy? Sao Mâu-hậu chăm chủ nhìn con khác 
thường như vậy? 

- Kính xin Mâẫu-hậu truyền bảo cho con biết người 
nào, con sẽ tri tôi người ay. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhi yêu quý! Người nào là chủ của đất 
nước này, người ay đã làm cho mẹ khổ tâm. Do lời nói 
của người áy làm cho mẹ tui thân nên mẹ khóc. 

- Này Hoàng-nhỉ yêu quỷ! Người ấy con không thể 
nào trị tội được đâu! Bởi vì người åy chính là Đức Phy- 
vương của con. Đức Phụ-vương của con đã truyền bảo 
với mẹ răng: 
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“Trâm sẽ từ bỏ ngôi báu này và cả ái-khanh, từ bo 
tát cả, đi vào rừng núi Himavanta, xuát gia trở thành 
đạo-sĩ. ” 

Đó là nguyên nhán khiên cho mẹ khô tâm buôn tui 
khóc than. 


Nghe lời truyền bảo của Mẫu-hậu, Thái-tử tâu với 
Mâu-hậu răng: 

- Tâu Mẫu-hậu, như vậy, tất cả chúng ta sẽ trở thành 
những người mô côi không nơi nương nhờ. 

Rồi than khóc, ké lễ rằng: 

“Ngày trước, Đức Phụ-vương, Máu- hậu cùng các 

con thường ngự đến vườn thượng uyễn, các con vui chơi 
các trò thể thao, ... Còn từ nay, khi Đức Phụ-vương đã 


đi xuất gia trở thành đạo-sĩ rôi, các con sẽ sóng như thé 
nào đây!” 


Thấy Mẫu-hậu và Hoàng-huynh trưởng đang khóc, vị 
hoàng-tử mới lên bảy tuôi chạy đên châu Mâu-hậu rôi tâu: 

- Tâu Mẫu-hậu, do nguyên nhân nào mà Mẫu-hậu và 
hoàng-huynh trưởng khóc như vậy? Xin Mâu-hậu truyền 
bảo cho con biết được không? 


Chánh-cung Hoàng-hậu Candādevī giải thích nguyên 
nhân làm cho hai mẹ con khóc, vị tiéu hoàng-fử an ủi 
Mẫu-hậu rằng: 

- Tâu Mẫu-hậu, xin Mẫu-hậu không nên buôn khổ 
khóc than nữa, con sẽ không chịu đề cho Đức Phu- 
vương của con từ bỏ Mẫu-hậu và các huynh đệ của 
chúng con di xuất gia trở thành đạo-sĩ được đâu! 


VỊ tiêu hoàng-fứ và nhũ màu đên châu Đức-vua Bô- 
tát Sutasoma tâu răng: 
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- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con nghe nói Đức Phụ- 
vương sẽ bỏ Mẫu-hậu và các con di xuất gia trở thành 
đạo-sĩ, Mẫu-hậu và Hoàng-huynh trưởng của con đang 
ngôi khóc. Con nắm chặt tay của Đức Phụ-vương, không 
chịu để cho Đức Phụ-vương bỏ Mẫu-hậu và các con đi 
xuất gia được đâu! 


Khi ây, vi tiêu hoàng-f năm chặt tay của Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma không chịu buông ra. Đức-vua Bồ-tát 
nghĩ ra cách nhờ đên nhũ mau, nên truyên gọi bả răng: 

- Này nhũ máu! Bà hãy lại đây, Trâm ban cho bà viên 
ngọc mani quy giá này, nhờ bà dân hoàng-tử này di chơi 
nơi khác, đừng để hoàng-tử ở đây làm trở ngại việc xuất 
gia của Trâm. 

Bà nhũ mẫu cung kính nhận viên ngọc mani, rồi dẫn 
vị hoàng-tử rời khỏi Đức-vua Bô-tát Sutasoma. Khi ây, 
bà nhũ máu lại than khóc răng: 

- Sao tôi lại làm như vậy! Đức-vua ban cho tôi viên 
ngọc mani phát ra ánh sáng chói lọi, rồi truyền tôi dân 
hoàng-tử ròi khỏi tay của Đức-vua, không đề vị hoàng- 
tr làm trở ngại việc xuát gia của Đức-Vua. 

Vậy, viên ngọc mani này con có lợi ích gì đôi với tôi 
nữa, một khi Đức-vua đã từ bỏ ngai vàng đi xuát gia trở 
thành vị đạo-sĩ! 

Khi ây, vị quan thủ kho Mahãsenagutta tâu răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, các kho lớn và nhỏ của Bệ-hạ đáy 
của cải, trong toàn cối đát nước của Bệ-hạ déu được an 
lành thịnh vượng. 

Vậy, kính xin Bệ-hạ an hưởng mọi sự an-lạc trong đời. 

Kính xin Bệ-hạ đừng bỏ ngai vàng đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ nữa. 


448 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 


Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Tuy các kho lớn và nhỏ của Tì râm 
đáy của cải, trong toàn cối dát nước của Trám déu được 
an lành thịnh vượng, nhưng Trám vân từ bo ngai vàng di 
xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

VỊ quan Mahasenagutta biết không thể van xin Đức- 
vua được, nên xin phép lui ra, thì ông phú hộ Kula- 
vaddhana xin vào chầu Đức-vua Bồ-tát rồi tâu rằng: 


- Muôn tâu Bệ-hạ, của cải của tiện dân nhiều đến nói 
không sao kê xiết, kẻ tiện dán này xin kính dáng tât cả 
mọi thứ của cải tài sản áy lên Bệ-hạ. 

Kính xin Bệ-hạ hoan hy thọ nhận tất cả mọi thứ của 
cải tài sản áy nộp vào kho của Bệ-hạ. Tiên dân chỉ van 
xin một điểu là Bệ-hạ đừng từ bỏ ngai vàng di xuát gia 
trở thành đạo-sĩ nữa. 

Đức-vua Bó-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này ông phú hộ Kulavaddhana! Tuy khanh dâng tát 
cả mọi thứ của cải tài sản của khanh nhiêu không sao kê 
xiết đên Trâm, nhưng Trám ván quyết định từ bỏ ngai 
vàng đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Biết không thể van xin Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
được nên ông phú hộ Kulavaddhana xin phép lui ra. Khi 
áy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh cho mời vị 
Hoàng-đệ Somadatffa đến rồi truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-đệ Somadattal Hoàng-huynh cảm thấy 
không vui thích trong đời sông của người tại gia bị ràng 
buộc nữa. Cho nên, Hoàng-huynh quyết định sẽ di xuát 
gia trở thành vị đạo-s†ĩ, trong ngày hôm nay. 

- Này Hoàng-đệ SomadatIa! Hoàng-huynh xin nhường 
ngôi báu lại cho Hoàng-đệ trị vì ât nước này. 
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Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
vị Hoảng-đệ Somadatta tâu răng: 

- Tâu Hoàng-huynh, Hoàng-huynh quyết định đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ, kính xin Hoàng-huynh cho phép đệ 
được di xuat gia cùng với Hoàng-huynh trong ngày hôm 
nay, bởi vì đệ không thê sông xa Hoàng-huynh được. 

Đức-vua Bò-tát Sutasoma khuyên bảo Hoàng-đệ răng: 

- Này Hoàng-đệ Somadattal Hoàng-đệ chưa nên đi 
xuát gia bây giờ, Hoàng-đệ cán phải ở lại cung điện 
thay Hoàng-huynh lên ngôi vua trị vì đát nước này, đồng 
thời lo phụng dưỡng Đức Phụ-vương và Mâu-hậu của 
chúng ta. 

Nếu cả hai huynh đệ cùng đi xuất gia thì thân dân 
thiên hạ không có nơi nương nhờ, Đức Phụ-vương và 
Mâu-hậu càng thêm khô tâm. 


Khi ấy, toàn thể dân chúng trong kinh-thành 
Sudassana kéo nhau đến châu Đức-vua Bó-tát Sutasoma 
rồi than khóc rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, néu Đại-vương di xuất gia trở 
thành dao-si, thì đảm tiện dân chúng con sẽ không có nơi 
nương nhờ. 

Đức-vua Bó-tát Sutasoma truyền lời khuyên răng: 

- Này các thân dân thiên hạ! Các ngươi chớ nên buôn 
khổ khóc than nữa. Dù Trâm ở lại ngự trị trên ngai 
vàng, chắc chắn cũng có ngày phải băng hà, xa lìa các 
ngươi thôi. Bởi vì, tất cả mọi chúng-sinh, dù già dù trẻ 
cũng đêu phải chết cả. Tất cả các pháp hữu vi sinh rôi 
diệt, là vô thưởng, là khổ. Cho nên, dù pháp hữu vi nhỏ 
nhất cũng không thể là thường được, nó cũng chỉ là vó- 
thường mà thôi. 
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Trâm biết rằng: “Con người bị sự già khống chế dẫn 
ấi, sinh-mạng con người quả ngăn ngủi, nhu nước còn ít 
trong cái hô nhỏ lúc trời nắng hạn mau cạn. 

Thế mà những người thiểu trí xem như chưa già, chưa 
chết, thường say mê trong ngũ-dục, dé duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Những người thiểu trí ấy bị tham-ái dẫn dắt tạo mọi 
ác-nghiệp. Cho nên, sau khi họ chết, ác-nghiệp cho quả 
tái-sinh trong bốn cối ác-giới: địa ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Sau khi thuyết pháp giảng giải cho dân chúng hiểu rõ 
về sinh-mạng con người là ngắn ngủi như vậy, Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma ngự lên lâu đài, đứng trên tầng lầu thứ 
bảy, lây thanh gươm báu cắt đứt mái tóc, ròi. ném xuóng 
đất giữa nhóm dân chúng tụ hội, truyền bảo ràng: 

- Bây giờ ta không phải là Đức-vua của các ngươi 
nữa, các ngươi nên đi tim Đức-vua khác mà nương nhờ. 

Nhóm dân chúng đón nhận năm tóc của Ðức-vua Bô- 
tát Sutasoma, rồi ngã lăn xuống đất khóc than răng: 

- Đức-vua, Đẳng Pháp-vương của chúng ta đã cắt 
mái tóc rồi! 

Đức-vua Bô- tát Sutasoma truyền lệnh vị quan thân tín 
đi tìm mua sắm những thứ vật dụng của đạo-sĩ, truyền 
gọi người thợ cắt tóc đến cắt tóc, cạo râu. 


Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma Đi Xuất Gia 


Đức-vua Bồ-tát Sutasoma cởi bỏ bộ triều phục vả 
những đồ trang sức của nhà vua ra, mặc bộ y phục màu 
lõi mít, xuất gia trở thành đạo-sĩ, mang bát đất, tay cầm 
cây gậy bước xuống lâu đải đi ra khỏi cung điện mà 
không một ai nhận biết ra Đức Bồ-tát đạo-sĩ Sutasoma. 
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Sau đó, Chánh-cung Hoàng-hậu Candädevr dẫn đầu 
700 bà Hoàng-hậu của Đức-vua Bô-tát Sutasoma đi lên 
lâu đài chầu Đức-vua, thì không thấy Đức-vua nữa, chỉ 
thấy bộ triều phục và những đồ trang sức của Đức-vua 
để lại đặt trên bàn mà thôi. 

Tất cả họ bước thất théu xuống lâu đài, rồi thông báo 
cho 76.000 cung phi mỹ nữ của Đức-vua biết rằng: 

- Hoàng-thượng của chúng ta đã di xuất gia rồi! 

Nghe tin như vậy, các bà cung phi mỹ nữ đều buồn 
khổ khóc than. 

Dân chúng trong kinh-thành Sudassana và dân chúng 
ngoại thành nghe tin Ðức-vua Bồ-tát Sutasoma đã từ bỏ 
ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, mọi người đều 
súng sốt, buồn khó, khóc than, đến tụ hội lại trước cung 
điện của Đức-vua. 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng truyền lệnh các quan 
quân trong triều đình đi tìm chỗ ở của Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma. Khi gặp Đức-vua Sutasoma trong hình dáng, 
tướng mạo một vi dao-si, các quan trở về triều đình tâu lên 
Đức Thái-thượng-hoàng, Hoàng-thái-hậu, thông báo cho các 
quan trong triều, cho đến toàn thé dân chúng trong kinh- 
thành Sudassana và toàn dân trong nước đều biết rằng: 

- Đức-vua Sutasoma đã xuất gia trở thành đạo-sĩ rồi! 

Xuất Gia Theo Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ 

Khi ấy, Đức Thái-thượng-hoàng, Hoàng-thải-hậu, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevi 700 Hoàng-hậu, 
16.000 cung phi mỹ nữ, Thái-tr, các hoàng-tử, các công- 
chúa, toàn thể những người trong dòng dõi hoàng tóc, 
các quan, các quân, ... đều từ bỏ cung điện đi theo Đức- 
Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma, để xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Sau đó, toàn thể dân chúng trong kinh-thành Sudassana 
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đều từ bỏ nhà cửa, của cải tài sản dắt dẫn con cháu cùng 
đi theo Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma, để xuất gia trở 
thành đạo-sĩ. Cho nên, kinh-thành Sudassana trở nên 
trống văng không một bóng người. 

Thấy vậy, dân chúng ngoại thành cũng từ bỏ nhà cửa, 
của cải tài sản đi theo Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma, đề 
xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Như vậy, Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma dẫn đầu một 
đoàn người đông đảo kéo dài 12 do tuần”) ngự đến khu 
rừng núi Himavanta (Hy mã lap sơn). 


Khi ấy, Đức-vua-trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên 
thấy rõ Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma từ bỏ ngai vàng đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, và dẫn đầu đoàn người đông 
đảo gồm có toàn thé hoàng gia, các quan trong triều, các 
quân lính, cùng toàn thể dân chúng trong kinh-thành 
Sudassana và dân chúng ngoại thành, đang đi đến khu 
rừng núi Himavanta, dé xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Cho nên, Đức-vua-trởời Sakka truyền lệnh cho gọi vị 
thiênnam Vissakamma hiện xuông cõi người tại khu 
rừng núi Himavantu, hóa ra những cốc lớn, cốc nhỏ và 
những thứ vật dụng cần thiết của các vị đạo-sĩ, để cho tất 
cả mọi người có đầy đủ chỗ ở, y phục, vật thực, thuốc trị 
bệnh, v.v... thuận lợi cho đời sông đạo-sĩ. 

Vâng theo lệnh của Đức-vua Sakka, vị thiên nam 
Vissakamma xuất hiện xuông cõi người, tại rừng núi 
Himavanfta thi hành nhiệm vụ, hóa ra những cốc nhỏ, 
cốc lớn và những thứ vật dụng cần thiết cho các đạo-sĩ, 
rừng cây ăn trái, hồ nước, đường đi kinh hành, v.v... đầy 
đủ tiện nghi cho các đạo-sĩ dọc theo bờ sông Ganga 
chiều ngang ba do tuần, chiều dài năm do tuần, hóa ra 


! Do-tuần: yojana: 1 yojana (do-tuần) khoảng 20 cây số. 
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một con đường dài từ bên ngoài dẫn đến vùng cốc rộng 
lớn áy. Tát cà duoc thành tuu do oai luc cúa vi thién- 
nam Vissakamma. 

Sau khi xong phận-sự, vị thiên-nam Vissakamma trở 
về cõi trời Tam-thập-tam-thiên vào chầu Đức-vua-trời 
Sakka, tâu trình những phận-sự đã hoàn thành xong. 


Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma dẫn đầu đoàn người 
đông đảo ngự theo con đường dài dẫn đến vùng cốc rộng 
lớn Ấy, có đầy đủ chỗ ở và y phục của vị đạo-sĩ, v.v... 
Đức-Bô-tát Đạo-sĩ Sutasoma làm lễ xuất gia cho mọi 
người trở thành đạo-sĩ và thuyết dạy các pháp-hành của 
bậc đạo-sĩ. 

Về sau, dân chúng các tỉnh thành, các làng mạc trong 
nước nghe tin Đức-vua Sutasoma đã từ bỏ ngai vàng di 
xuất gia trở thành đạo-sĩ, nên họ dẫn đầu đoàn người 
đông đảo đi đến khu rừng núi Himavantu, đều xin xuất 
gia trở thành đạo-sĩ theo Đức-Bồ-tát Đạo-sĩ Sutasoma. 
Đức-Bô-tát đạo-sĩ cho phép mọi người xuất gia trở thành 
đạo-sĩ cảng ngày càng đông thêm. 

Đức-vua-trời Sakka cõi Tam-thập-tam-thiên truyền 
lệnh cho vị thiên-nam Vissakammna lại xuất hiện xuỗng 
cõi người tại khu rừng núi Himavantu, dùng oai lực của 
mình để biến hóa thêm cốc và những thứ vật dụng cần 
thiết cho các vị đạo-sĩ, dọc theo bờ sông Ganga chiều 
đài 30 do tuân. 

Đức-Bô-tát Đạo-sĩ Sutasoma nhập thiền, rồi hóa 
phép-thẳn-thông, ngồi kiết già trên hư không thuyết 
pháp giảng dạy tất cả các vị đạo-sĩ rằng: 

- Nay các vị đạo-sĩ! Quý vị không nên nhớ tưởng lại 
sự an-lạc vui thích trong ngũ-dục (sắc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục) từ trước. 
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Không dé những vật-dục với phiên-não-dục phát sinh 
trong tâm của quỷ vị. Thật ra, trước kia, tuy cuộc sống 
của quy vị ở trong kinh-thành Sudassana có đây đủ tiện 
nghỉ. Nay hiện-tại, quý vị không nên nhớ tưởng đến cuộc 
sống trước kia nữa, mà quy vị nên có găng tỉnh-tấn thực- 
hành pháp-hành thiên-định dé mục tứ vô-lượng-tâm: 

- Thực-hành phảáp-hành thiên-định và dé-muc niệm 
rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

- Thực-hành phảáp-hành thiên-định và dé-muc niệm 
rải tâm-bi đến tát cả chúng-sinh vô lượng. 

- Thực-hành phảáp-hành thiên-định và dé-muc niệm 
rải tâm-hỷ đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

- Thực-hành pháp-hành thiên-định và dé-muc niệm 
rải tâm-xả đến tất cả chúng-sinh vô lượng. 

Trước tiên, môi vị đạo-sĩ có thể chọn một trong ba đề- 
mục: để-mục niệm rải tâm-từ, hoặc dé-muc niệm rải 
tâm-bi, hoặc dé-muc niệm rải tám-hy đến tất cả chúng- 
sinh vô lượng, tùy theo căn duyên của mỗi vị đạo-sĩ. 

Nếu vị đạo-sĩ nào đã chứng đắc đến đệ tứ thiên sắc- 
giới thiện-tâm, muốn chứng đắc đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm, thì cân phải thay đổi sang dé-muc niệm rải 
tâm-xả đến tất cả chúng-sinh vô lượng, để chứng đắc đệ 
ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm. 

Nếu vị đạo-sĩ nào đã chứng đắc bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm nào hưởng sự an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi vị đạo-sĩ ấy chết, chắc chắn sắc-giới thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, tùy theo 
sắc-giới qua-tám của bậc thiên săc-giói thiện-tâm ấy 
của vị đạo-sĩ ấy (Hưởng Sự an- -lạc trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy cho đến hết tuổi thọ). 
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Toàn thé các đạo-sĩ lăng nghe lời giáo huấn của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Sutasoma, rôi thực-hành pháp-hành thiên- 
định theo đề-mục vô-lượng-tâm đã chọn. 


Đức-Thế-Tôn thuyết về tich Cñjasutasomajätaka này, 
dân chúng trong kinh-thành Sãvatthi vô cùng hoan hy 
trong lời giáo huân của Ngài. 

Đức-Phật thuyết bài kệ: 

“Maharajjam hatthagatam, khelapindarnva haddayim. 

Cajato na hoti laggam, esa me nekkhammapärami.”? 

Trong tay có sự nghiệp Đế-vương, 

Tiên-kiêp của Nhu-Lai đã từ bỏ tát cả, 

nhu: nhô một bãi nước bọt. 

Đã từ bỏ tắt cả rôi, không hé tiếc. 

Đó là pháp-hạnh xuát-gia ba-la-mật 

bậc thượng cua tiên-kiếp Nhưự-Lai. 


Sau khi thuyết giảng tích Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
tiền-kiếp của Đức-Phật xong, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai xuất gia, rồi dân dắt 
những người khác cùng xuất gia không chỉ kiếp này, mà 
tiên-kiếp của Như-Lai là Đức-vua Bô-tát Sutasoma đã từ 
bỏ ngai vàng di xuất gia trở thành đạo-sĩ, rôi dắt dẫn 
nhiễu người khác cùng xuất gia trở thành đạo-sĩ. 


Tích Cūļasutasomajātaka Liên Quan Đến Kiếp Hiện-Tại 


Tích Cūlasutasomajātaka này, Đức-vua Bồ-tát Suta- 
soma, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
xuất-gia ba-la-mật bậc thượng trong thời quá khứ. Đến 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì 


! Khu. jãtakatthakathã; Khu. Apadana, Khu. Cariyäpitaka. 
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hậu-kiếp của những nhân vật trong tích ấy liên quan đến 
kiếp hiện-tại như sau: 

- Đức Thải-thượng-hoàng, nay kiếp hiện-tại là Đức 
Phụ-vương Suddhodana. 

- Bà Hoàng-thải-hậu, nay kiếp hiện-tại là Mâu-hậu 
Mahamayadevi. 

- Ông phú hộ Kulavaddhana, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahakassapa. 

- Vị Thải-tử trưởng, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta. 

- Vi quan Mahäsenaguffa, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahamogsallana. 

- Hoàng đệ Somadafa, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Candädevr, nay kiếp hiên- 
tại là Đại-đức t)-khưu-ni Yasodharä, Mẫu-hậu của Ngài 
Trưởng-lão Rahula. 

- Vi tiểu hoàng-tử, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Rahula. 

- Bà nhũ-mẫu, nay kiếp hiện-tại là bà Khujjuftara. 

- Các vị ẩạo-sĩ, v.v... nay kiếp hiện-tại là tứ chúng: 
f)-khưu, t}-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-vua Bó-tát Sutasoma, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 


Mười Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 


Tóm lược tích Đức-vua Bô-tát Sutasoma, tiền-kiếp 
của Đức-Phát Gotama, đã tạo pháp-hạnh xuất-gia ba-la- 
mật bậc thượng, ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật 
phụ cũng đồng thành tựu như sau: 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền ngai vàng lại cho 
Hoàng-đệ Somadafa, đó là pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật. 
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- Đức-vua Bô-tát Sutasoma giũ-giới trong sạch thanh- 
tịnh, đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật 

- Đức-vua Bô-tát Sutasoma có trí-tuệ suy xét đúng, đó 
là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có sự tỉnh-tẫn hành đạo, 
đó là pháp-hạnh tinh-tán ba-la-mật. 

- Đức-vua Bô-tát Sutasoma có đức nhẫn-nại thực-hành 
moi thiện pháp, đó là pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật. 

- Đức-vua Bô-tát Sutasoma nói lời chân-thật, đó là 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma nói lời phát-nguyện, đó là 
pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mát. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có tâm-từ rải khắp chúng- 
sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bô-tát Sutasoma có tâm-xả rải khắp chúng- 
sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mát. 


Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh xuát-gia ba-la-mật bậc thượng ây. 


Nhận Xét Về Tích Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma 


Pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc thượng là một trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bác thượng cũng là một trong 
30 pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác cần phải tạo được đầy đủ trọn vẹn, để trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác (Sammasambuddha). 

Xuất-gia ba-la-mât đó là dai-thién-tám trong sạch 
quyết tâm xa lánh mọi đối-tượng ngñ-dục (sắc-dục, 
thanh-dục, hương-dục, vị-đục, xúc-dục), từ bỏ nhà cửa, 
của cải, tải sản, sự nghiệp đi xuất-gia trở thành đạo-sĩ 
hoặc tỳ-khưu, sa-dI, ... 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, khi thây một sợi tóc bạc mọc trên đâu của 
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mình, Đức-vua Bồ-tát phát sinh động tâm, có nhận thức 
đúng đắn rằng: 

“Một sợi tóc bạc đã mọc trên đâu của ta báo hiệu cho 
ta biết, tuổi già đã đến. ” 

Vì vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma quyết định từ bỏ 
ngai vàng, Chánh-cung Hoàng-hậu, 700 bà Hoàng-hậu, 
16.000 cung phi mỹ nữ, các hoàng-tử, các công-chúa, để 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, do nguyên nhân từ mót sợi 
tóc bạc mọc trên dẫu. Đức-vua Bô-tát Sutasoma không 
chỉ một mình đi xuất gia trở thành đạo-sĩ mà còn có số 
đông đảo nhiều người khác bắt chước cùng đi theo Dc- 
vua Bồ-tát Sutasoma đề xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Phần đông trong chúng ta thường hay say mê frong 
thời trẻ trung, say mê trong lúc khỏe mạnh, say mê 
trong lúc còn sông, do tâm tham say mê như vậy, dễ 
phát sinh sự dễ duôi (thất niệm), rồi tạo mọi ác-nghiệp. 


Trong bài kinh 7; hānasutta” , Đức-Phật thuyết dạy các 


hàng đệ-tử: ty-khưu, tỳ-khưu-nI, cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
hằng ngày đêm nên thường suy xét những pháp như sau: 

- Ta có sự già là thường, chắc chắn không thể tránh 
khỏi sự già được. 

- Ta có sự bệnh là thường, chắc chắn không thể tránh 
khỏi sự bệnh được. 

- Ta có sự chết là thường, chắc chắn không thể tránh 
khỏi sự chết được. 

- Ta chắc chắn phải gặp cảnh xa lia những người 
thân yêu, những vật ua thích. 

- Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 


! Bộ Anguttaranikãya, Pañcakanipäta, Thãnasutta. 
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Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc cua thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


Đó là những pháp thuộc về sự thật chân-lý khổ-đế, 
mà Đức-Phật thuyết dạy các hàng đệ-tử: tỳ-khưu, ty- 
khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ hằng ngày đêm nên 
thường suy xét rằng: 

- Ta nên thường suy xét rằng: “Ta có sự già là 
thường, chắc chắn không thể tránh khỏi sự già được. ” 

Để điệt tâm tham-ái say mê trong thời trẻ trung, nên 
tránh xa mọi ác-nghiệp. 

- Ta nên thường suy xét rằng: “Ta có sự bệnh là 
thường, chắc chắn không thể tránh khỏi sự bệnh được. ” 

Dë điệt tâm tham-ái say mê trong khi khỏe mạnh, nên 
tránh xa mọi ác-nghiệp. 

- Ta nên thường suy xét rằng: “Ta có sự chết là 
thường, chắc chắn không thể tránh khỏi sự chết được. ” 

Để điệt tâm tham-ái say mê trong lúc còn sống, nên 
tránh xa mọi ác-nghiệp. 

- Ta nên thường suy xét rằng: “Ta chắc chăn phải gặp 
cảnh xa lia những người thân yêu, những vật ua thích. ” 

Đề khi ta gặp phải cảnh xa lìa những người thân yêu, 
hoặc bị mất mát những vật ưa thích, thì ta không phát 
sinh nổi khổ tâm khóc than vì thương tiếc người ấy hoặc 
luyến tiếc của cải ấy. 

- Ta nên thường suy xét rằng: “Ta có nghiệp là của riêng 
ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhán 
sinh ra ta, nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp 
hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc 
của thiện-nghiệp ấy hoặc quả khổ của ác-nghiệp ấy. ” 
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Dë ta tin chắc nơi nghiệp và quả của nghiệp, nên không 
dám tạo mọi ác-nghiệp, bởi vì sợ ác-nghiệp cho quả khổ 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai trong cối ác-giới 
(địa-ngục, q-su-ra, nga-quy, súc-sinh), cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thóat ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Cho nên, nếu ta không muốn chịu quả khó của ác- 
nghiệp thì ta nên có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi mà tránh xa mọi ác-nghiệp. 

Còn nếu ta muốn quả an-lạc thì ta nên tạo mọi thiện- 
nghiệp từ 8 duc-giói thiện-nghiệp, 5 sắc-giới thiện-nghiệp, 
4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho đến 4 siêu-tam-giới thiện- 
nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm, tuy theo khả năng của mình. 

Đức-Phật thuyết dạy đoạn trong kinh Arakanusasant- 
sutta” rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong thời hiện-tại này, khi nói 
đúng sự-thật thì nói rằng: 

“Sinh-mang của con người có ít óði, ngắn ngủi, mau hết, 
có khổ nhiễu, có nổi thông khó nhiều, các con nên hiểu 
biết bằng tri-tuệ, nên tạo mọi thiện-pháp, nên thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng, bởi vì chúng-sinh (con người) sinh 
ra rôi, không chết không có (Chắc chắn đêu chết cả thảy). 

Con người sống trong đời này, sự chết không chỉ xảy 
đến đối với những người già, người bệnh, mà còn có thê 
xảy đến đối với những người trẻ, người khỏe mạnh bát 
cứ lúc nào do bởi tai nạn xảy ra. 

Cho nên, sự chết đối với mỗi người, đó là điều chắc 
chăn, nhưng không biết chắc chết khi nào. 

Đối với tất cả mọi hạng phàm-nhân trong đời không 
chứng đắc bậc thiền thiện-tâm nào thì có năm điều 
không thé biết là: 


' Ang. Sattakanipatapali, kinh ArakãnusãsanTsutta. 
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- Không biết chết khi nào. 

- Không biết chết nơi nào. 

- Không biết chết do bệnh gì, do nguyên nhân gì. 

- Không biết sau khi chết, nghiệp nào cho quả. 

- Không biết tái-sinh trong cõi-giới nào. 

Đó là những điều không biết, thật đáng lo sợ đối với 
hạng phàm-nhân. 

Vậy, ta nên có găng tinh-tán tạo mọi thiện-nghiệp tuỳ 
theo khả năng của mình, để làm nơi nương nhờ cho mình. 


Thiện-nghiệp có 4 loại: 

l- Dục-giới thiện-nghiệp trong tám dục-giới thiên-tâm 
(tám đại-thiện-tâm) tạo 10 đại-thiện-nghiệp đó là ba thân 
đại-thiện-nghiệp, bốn khẩu đại-thiện-nghiệp, ba ý đại- 
thiện-nghiệp, hoặc tạo mười phước-thiện đó là phước-thiện 
bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiển, 
phước-thiện cung-kính, phước-thiện hỗ-trợ, phước-thiện 
hôi-hướng, phước-thiện hoan-hy phán phước-thiện, 
phước-thiện nghe chánh-pháp, phước-thiện thuyết-pháp, 
phước-thiện chánh-kiến sở nghiệp của mình. 

Chúng-sinh nào có đ/c-giới thiện-nghiệp, sau khi chúng- 
sinh ấy chết, nêu đực-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
trong đại-thiện-tâm có cơ-hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có dai-quá-tám gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau 
trong bảy cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc sáu cõi 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện dục- 
giới ấy, cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

2- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm 

Nếu hành-giả nào chứng đắc sấc-giới thiện-nghiệp 
trong bậc thiên sắc-giới thiện-tâm bậc cao nao, sau khi 
hành-giả ấy chết, chắc chắn săc-giói thiện-nghiệp trong 
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bậc thiên sắc-giới thiện-tâm bậc cao ấy cho quả trong 
thời-kÈ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có bậc thiên 
sắc-giới quả-tâm bậc cao ấy gọi là săc-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tàng trời săc-giói pham- thién 
tương xứng với bác thiên sắc-giới quả-tâm bác cao áy. 
Vị phạm-thiên ấy hưởng an-lạc tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy cho dén khi hết tuổi thọ. 


3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiên vó-sdc- 
giới thiện-tâm 

Nếu hành-giả nào chứng đắc vô-săc-giói thiện-nghiệp 
trong bậc, thiên vó- sắc-giới thiện-tâm bậc cao nào, sau khi 
hành-giả â áy chét, chắc chắn vô-săc-giói thiện-nghiệp trong 
bậc thiên vô- sắc-giới thiện-tâm bậc cao ấy cho quả trong 
thời-kÈ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) có bác thiên 
vô-săc-giói quả-tâm bác cao ây gọi là vô¬sắc-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phàn su tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tàng trời vô- sac-giói 
phạm-thiên tương xứng với bậc thiên vồô-sắc-giới quả- 
tâm bậc cao áy. VỊ phạm-thiên â áy hưởng an-lac tại tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ. 


4- Siêu-fam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo- 
tâm liền cho quả có 4 Thánh-quả-tâm không có thời gian 
chờ đợi, cho nên, siêu-£am-giới thiện-nghiệp không cho 
quả tái-sinh kiếp sau, mà trái lại mỗi bậc Thánh-nhân có 
khả năng làm giảm kiếp tái-sinh kiếp sau từ 7 kiếp cho 
đến không còn tái-sinh kiếp nào nữa như sau: 


- Hành-giả là hạng người fam-nhân có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-hưu Thánh-quả, Niết-bàn, điệt tận được hai loại 
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phiền-não là ứà-kiến (difthi), và hoài-nghỉ (vicikicchä) 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
kiếp sau trong bốn cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh), chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong bảy cõi 
thiện dục-giới là cõi người hoặc sáu cõi trời dục-giới, 
nhiều nhất bảy kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ bảy, bâc Thánh Nhập-lưu, chắc chắn sẽ 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niét-bàn, 
giải thóat khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Nhất-lai T hành-đạo, Nhắtlai T hánh-quả và Niét- 
bàn, diệt tận được một loại phiền-não là sân loại thô 
(dosa), trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện-giới một kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp â ấy chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tôi sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, giải thóat khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


- Bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Bất-lai T. hanh-dao, Bát-lai T. hánh-quả và Niét-bàn, 
diệt tận một loại phiền-não là sân loai vi tế (dosa) không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 

Bậc Thánh Bhắt-lai vĩnh viễn không còn tái-sinh trở 
lại cõi dục-giới, chỉ còn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. 


Bậc Thánh Bắt-lai chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rôi sẽ tịch diệt Niét-ban, giải thóat khô tử sinh 
luân-hôi trong tam-gIới. 
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- Bậc Thánh Bát-lai tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc A-ra-hán T; hánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niét- 
bàn, diệt tận được bảy loại phiên-não còn lại là tham 
(lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (māna), buôn chán (thĩna), 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ 
tội-lỗi (anottappa), phóng-tâm (uddhacca) không còn dự 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn 
ngay trong kiếp hiện-tại, giải thóat khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-giởi. 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong thời hiện-tại này, khi nói 
đúng sự-thật thì nói rằng: 

“Sinh-mang của con người có ít óði, ngắn ngủi, mau hết, 
có khổ nhiễu, có nổi thông khó nhiều, các con nên hiểu 
biết bằng tri-tuệ, nên tạo mọi thiện-pháp, nên thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng, bởi vì chúng-sinh (con người) sinh 
ra rôi, không chết không có (Chắc chắn đêu chết cả thảy). 

Tất cả mọi chúng-sinh dù nhỏ dù lớn trong tam-giới 
gòm có 31 cõi-giới đều chết cả thảy, chỉ có khác nhau về 
thời gian mau hoặc lâu mà thôi. 

Bậc thiện-trí thường suy xét vè sự già, sự bệnh, sự 
chết, nên bậc thiện-trí không say mê trong thời trẻ trung, 
trong lúc khoẻ mạnh, trong lúc còn sống. Bậc thiện-trí 
không dễ duôi trong mọi thiện-pháp, có găng tinh-tấn tạo 
mọi thiện-nghiệp với khả năng của mình, tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, để mong 
sớm trở thành bậc Thánh A-ra-hán zich điệt Niét-bàn, 
giải thóat khó tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


(Xong pháp-hạnh xuất-gia ba-la-mật bậc thượng) 


Đoạn-Kết 


Pháp-hạnh ba-la-mật (Parami) là pháp-hành của 
chư Đức-Bồ-tát, có 10 pháp là pháp-hạnh bó-thí ba-la- 
mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuất-gia 
ba-la-mật, pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mát, pháp-hạnh tinh- 
tán ba-la-mật, pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mát, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật, mà môi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc 
hạ, bậc trung, bậc thượng tương xứng với 3 hạng Đức- 
Bó-tát là Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác, Đức-Bồ-tát 
Độc-Giác, chư vị Bồ-tát thanh- -văn-giác. 

- Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cán phải thực-hành 
đây đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắẳng-Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi- 
giới chúng sinh. 

- Đức-Bỏ-tát Độc-Giác cân phải thực-hành đây dú 
trọn vẹn 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, để trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác. Có nhiễu Đức-Phật Độc- 
Giác trong cùng thời gian. 

- Chư vị Bồ-tát thanh-văn-giác cán phải thực-hành 
đây đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật bậc hạ, để trở thành bậc Thánh thanh-văn- 
giác đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, có vô số. 

Như vậy, các pháp-hạnh ba-la-mát là pháp-hành của 
môi Đức-Bô-tát để đạt được ý nguyện cứu cảnh Niễt-bàn. 

Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) 1 trình bày 
3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mật, 
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pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuất gia ba- 
la-mật, mà mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bác: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng. 

Pháp-hạnh ba-la-mát mỗi bậc được lựa chọn một tích 
Đức-Bồ-tát tién-kiép cua Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hanh ba-la-mật bậc ấy dé làm tiêu biểu. Cho nên, 
trong quyển này có 9 tích Đức-Bê-tát tiên-kiếp của Đức- 
Phát Gotama thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật môi bậc ấy. 

Trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật, pháp-hạnh bó-thí ba- 
la-mật là pháp-hành căn bản làm nên tảng cho pháp- 
hạnh giữ-giới ba-la-mật, v.v. ... nên các pháp-hạnh ba- 
la-mật được thuận lợi tăng trưởng. 

Độc-giả nào đọc tìm hiểu vë môi tích Đức-Bô-tát tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama từ đầu đến cuối, độc-giả ấy 
dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình, đặc biệt tin răng kiếp hiện-tại của môi chúng-sinh 
nói chung, của môi người nói riêng đêu là quả của các 
nghiệp của họ, đã tích-lũy từ vô số kiếp quả-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, và đặc biệt tin có những kiếp trước và kiếp 
vị-lai, tin những gì hiện hữu trong đời sống giữa người 
này với những người kia, những chúng-sinh khác đêu do 
quả của nghiệp của họ có liên quan trực-tiếp hoặc gián 
tiếp trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp quá-khứ, không có 
sự may rủi trong đời. 

Người ấy tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
không tin vào số-mệnh an bài. 

Thật vậy, nếu môi chúng-sinh lớn nhỏ déu có số-mệnh 
thật sự, thì ai có khả năng an bài mỗi số-mệnh của môi 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới gôm có 31 cõi-giói, 
trong bón loài chúng-sinh: thai-sinh, noãn-sinh, thấp- 
sinh, hóa-sinh??? 


Patthanä 


Imina puññakammena, sukhī bhavãma sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, loke saftä sumangala. 


Vietnam-ralthika sabbe ca, jana pappontu sasane. 
Vuddhim viru]hivepullam, patthayämi nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Câu mong cháành-pháp được trưởng tôn, 

Tát cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiên hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bán sư câu nguyện với tâm thành, 

Hang mong được thành tựu nhw nguyên. 

Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram tifthatu saddhammo Vietnamralthasmim. 

Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thé gian, 
Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tó-quóc 
Việt-Nam thân yêu. 
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1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Toàn bộ Jatakatthakathapali. 

- Suttantapitakapali và Atthakathapali. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahabuddhavamsa của Ngài Đại- Trưởng- 
lão Vicittasarabhivamsa (Visitthatipitakadhara, 
Mahatipitakakovida, Dhammabhandagarika). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại- Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika ” của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saddhammajotika. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahäpandita) 
là bộ sách gôm có 9 chương, chia ra làm 10 quyên được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyên I đến quyền X. Quyền I: 
Tam-Bảo làm nên tảng cho quyền II: Quy-Y Tam-Bảo, 

v... cho đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tång cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bó sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trungtamhotong.org”. Nếu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tìm hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, 
vào mục “thư viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các file sách bàng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả 
có thé tải phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat 
Reader, sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 

Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), 
dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó 
sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách 
theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách 
như bình thường. 

Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có SỐ trang 


hoàn toàn giông hệt như số trang quyền sách bên ngoài, 
cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyển 


sách nào rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v... 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 
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cơ)  Pháp-hanh Ba-la-mật có 10 pháp. > 25, 
` ` *pháp-hạnh Ba-la-mật là pháp hành caoŸ ` ` 
thượng của chư Đức-Bồ-tát mong giải 
thoát khỏi khô nr sinh luân-hồi trong ba 
giới bón loài. 

Có 3 hạng Đức-Bô-tát: 

- Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cân 
phải thực-hành đây đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh Ba-la-mát dé trở thành Đức-Phật 
Chánh-Ðăng-Giác. 

- Ðúc-Bô-tát Độc-Giác cán phái thực- 
hành đây đủ trọn vẹn 20 pháp-hạnh Ba-la- 
mật đề trở thành Đức-Phật Độc-Giác. 

- Vi Bồ-tát Thanh-văn-giác cán phải 
thuc-hanh đây đu trọn vẹn 10 pháp-hạnh 
Ba-la-mát đê trở thành bậc Thánh Thanh- 
vdn-gidc. 

Cho nên Pháp-hạnh Ba-la-mật là pháp- 
hành cán phải thực-hành trước tiên. 
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